
Tên thuốc Hoạt chất Bào chế Đóng gói
Tiêu 
chuẩn

Tuổi 
thọ Số ĐK Công ty đăng ký Nước ĐK Địa chỉ ĐK Nhà sản xuất Địa chỉ SX

Gentlemax

Cao khô lá Bạch quả 
(tương ứng 9,6 mg 
Flavonol glycosid 
toàn phần) 40 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên. 
Hộp 3 vỉ x 15 viên. 
Chai 200 viên, 500 
viên TCCS

36 
tháng GC-243-16

(Cơ sở đặt gia 
công): Công ty cổ 
phần SPM Việt Nam

Lô 51, đường số 2, 
KCN Tân Tạo, P. Tân 
Tạo A, Quận Bình 
Tân, Tp. HCM

(Cơ sở nhận gia 
công): Công ty cổ 
phần dược phẩm Me 
Di Sun

521 An lợi, Hòa Lợi, Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương

Claforan (SX bột 
pha tiêm tại: 
Zentiva saglik 
Urunleri Sanayi ve 
Ticaret A.S (Đ/c: 
Kucukkaristiran 
Mahallesi, Merkez 
Sokak, No: 223/A 
39780 
Buyukkaristiran, 
Luleburgaz – 
Turkey);

Cefotaxim (dưới dạng 
Cefotaxim natri) 1g Bột pha tiêm

Hộp 1 lọ + 1 ống 
nước cất 4ml (SX 
nước cất pha tiêm 
tại: Chi nhánh công 
ty cổ phần dược 
phẩm trung ương 
Vidipha tại Bình 
Dương) TCCS

24 
tháng GC-244-16

Công ty Roussel 
Việt Nam Việt Nam

702 Trường Sa, P. 14, 
Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
huyện Tân Uyên, Bình 
Dương

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 6 vỉ x 10 viên. 

(Cơ sở đặt gia 
công) Công ty cổ Lô 2A, đường 1A, khu (Cơ sở nhận gia Lô 7, đường 2, khu công 
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Docyclos Lamivudin 100mg
Viên nén bao 
phim

hộp 6 vỉ x 10 viên. 
Chai 30 viên, chai 
60 viên, chai 100 
viên. TCCS

36 
tháng GC-245-16

công) Công ty cổ 
phần sản xuất - 
thương mại dược 
phẩm Đông Nam Việt Nam

Lô 2A, đường 1A, khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quần Bình Tân, Tp. Hồ 
Chí Minh

(Cơ sở nhận gia 
công) Công ty cổ 
phần dược phẩm 
Phương Đông

Lô 7, đường 2, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận 
Bình Tân, Tp. Hồ Chí 
Minh

Tamisynt 500mg

Ciprofloxacin (dưới 
dạng Ciprofloxacin 
HCl) 500mg

Viên nén  
bao phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng GC-246-16

(Cơ sở đặt gia 
công): Công ty 
Medochemie Ltd

Công hòa 
Síp

1-10 
Constantinoupoleos 
street, 3011 Limassol 

(Cơ sở nhận gia 
công): Công ty 
TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)

40 VSIP II đường số 6, 
KCN Việt Nam - 
Singapore II, Khu liên hợp 
Công nghiệp - dịch vụ - đô 
thị Bình Dương, P. Hòa 
Phú, TP.Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Ginknex
Cao khô lá bạch quả 
(50:1) 80mg

Viên nang 
mềm Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng GC-247-16

(Cơ sở đặt gia 
công): Công ty 
TNHH dược phẩm 
Đạt Vi Phú Việt Nam

Lô M7A, đường D17, 
khu CN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

(Cơ sở nhận gia 
công): Công ty cổ 
phần dược phẩm Me 
Di Sun

521 An lợi, Hòa Lợi, Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương

Garlicur
Tinh dầu tỏi 3,0mg; 
Tinh dầu nghệ 1,5mg

Viên nang 
mềm

Hộp 10 vỉ x 10 
viên. Chai 80 viên TCCS

36 
tháng GC-248-16

(Cơ sở đặt gia 
công ): Công ty cổ 
phần dược phẩm 
3/2 Việt Nam

Số 10 Công Trương 
Quốc tế, Quận 3, Tp. 
Hồ Chí Minh

(Cơ sở nhận gia 
công): Công ty cổ 
phần dược phẩm Me 
Di Sun

521 An lợi, Hòa Lợi, Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương

Dexamethason (dưới 
Cơ sở đặt gia 
công: Công ty cổ Số 04 đường 30/4, 

Cơ sở nhận gia 
công: Chi nhánh 
công ty cổ phần 
dược phẩm 

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 

Dexamethason 
0,5mg

Dexamethason (dưới 
dạng Dexamethason 
acetat) 0,5 mg

Viên nén 
(hồng-vàng)

Chai 200 viên, chai 
500 viên TCCS

36 
tháng GC-259-16

công: Công ty cổ 
phần dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04 đường 30/4, 
phường 1, TP. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 

Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang



Prednison 5 mg Prednison 5 mg
Viên nén 
(màu xanh)

Chai 200 viên; 
Chai 500 viên TCCS

36 
tháng GC-260-16

Cơ sở đặt gia 
công: Công ty cổ 
phần dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04 đường 30/4, 
phường 1, TP. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Cơ sở nhận gia 
công: Chi nhánh 
công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Lisinopril Stada 10 
mg

Lisinopril (dưới dạng 
Lisinopril dihydrat) 
10mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 5 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng GCXK-10-16

(Cơ sở đặt gia 
công): Stada 
Arzneimittel AG Đức

StadastraBe 2-18, D-
61118, Đức

(Cơ sở nhận gia 
công): Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Bisoplus Stada 
10mg/25mg

Bisoprolol 
hemifumarat 10mg; 
Hydroclorothiazid 
25mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 5 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng GCXK-1-16

Stada Arzneimittel 
AG Đức

StadastraBe 2-18, D-
61118, Đức

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Bisoplus Stada 
5mg/12.5 mg

Bisoprolol 
hemifumarat 5mg; 
Hydroclorothiazid 
12,5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 5 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng GCXK-2-16

Stada Arzneimittel 
AG Đức

StadastraBe 2-18, D-
61118, Đức

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Bisoprolol Stada 
10mg

Bisoprolol 
hemifumarat 10mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 5 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng GCXK-3-16

Stada Arzneimittel 
AG Đức

StadastraBe 2-18, D-
61118, Đức

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Hộp 3 vỉ x 10 viên, Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Bisoprolol Stada 5 
mg

Bisoprolol 
hemifumarat 5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 5 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng GCXK-4-16

Stada Arzneimittel 
AG Đức

StadastraBe 2-18, D-
61118, Đức

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Felodipin Stada 5 
mg Felodipin 5 mg

Viên nén bao 
phim tác 
dụng kéo dài

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
hộp 5 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

60 
tháng GCXK-5-16

Stada Arzneimittel 
AG Đức

StadastraBe 2-18, D-
61118, Đức

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Metformin Stada 
850 mg

Metformin HCl 850 
mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 15 viên, 
hộp 8 vỉ x 15 viên, 
hộp 12 vỉ x 15 viên TCCS

60 
tháng GCXK-6-16

Stada Arzneimittel 
AG Đức

StadastraBe 2-18, D-
61118, Đức

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Paracetamol Stada 
500 mg Paracetamol  500mg Viên nén

Hộp 1 vỉ x 10 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng GCXK-7-16

Stada Arzneimittel 
AG Đức

StadastraBe 2-18, D-
61118, Đức

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Tranexamic acid 1g 
<NP>

Acid tranexamic 
1g/10ml

dung dịch 
tiêm

Hộp 5 vỉ x 10 ống 
10 ml TCCS

36 
tháng GCXK-8-16

(Cơ sở đặt gia 
công): Nipro 
Pharma 
Corporation Japan

Japan, Osaka, Chuo-
ku, Dosho-machi 2-2-7

(Cơ sở nhận gia 
công): Công ty 
TNHH Nipro 
Pharma Việt Nam

Khu đất số IN1-4A và IN1-
4B, khu đô thị, công 
nghiệp và dịch vụ VSIP 
Hải Phòng, huyện Thủy 
Nguyên, khu kinh tế Đình 
Vũ - Cát Hải, tp. Hải 
Phòng

Piracetam Stada 800 
mg Piracetam 800mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 4 vỉ x 15 viên, 
hộp 8 vỉ x 15 viên TCCS

60 
tháng GCXK-9-16

Stada Arzneimittel 
AG Đức

StadastraBe 2-18, D-
61118, Đức

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Bột Angala (tương 
đương 15 gam rễ củ 

Somanimm

đương 15 gam rễ củ 
cây đương quy di 
thực) 500mg

Viên nang 
cứng Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng NC54-H11-18 Viện Dược liệu Việt Nam

3B Quang Trung, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội Viện Dược liệu

3B Quang Trung, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội



Profino 1 Levonorgestrel 1,5 mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 1 viên TCCS
24 
tháng QLĐB-528-16

Công ty cổ phần 
Dược Minh Hải Việt Nam

322 Lý Văn Lâm, 
Phường 1, Tp. Cà 
Mau, Tỉnh Cà Mau

Công ty cổ phần 
Dược Minh Hải

322 Lý Văn Lâm, Phường 
1, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà 
Mau

Levgesti Levonorgestrel 30mcg
Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 28 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-529-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Emiception Lynestrenol 0,5mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 28 viên TCCS
60 
tháng QLĐB-530-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Nam 
Hà Việt Nam

415- Hàn Thuyên - 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Nam Hà

415- Hàn Thuyên - Nam 
Định

Bột đông khô 

Hộp 1 lọ thuốc + 1 
ống dung môi 10ml 
và 1 ống dung môi 
5ml. Hộp 3 lọ 
thuốc + 3 ống dung 
môi 10ml và 3 ống 
dung môi 5ml. Hộp 
5 lọ thuốc + 5 ống 
dung môi 10ml và 
5 ống dung môi 
5ml. Dung môi 24 

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí Nhà máy sản xuất 

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 

A.T Carboplatin Carboplatin 150mg/lọ
Bột đông khô 
pha tiêm

5ml. Dung môi 
nước cất pha tiêm TCCS

24 
tháng QLĐB-531-16

Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Nhà máy sản xuất 
dược phẩm An Thiên

Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Carboplatin inj Carboplatin 50mg/5ml
Dung dịch 
tiêm

Hộp 1 lọ, hộp 3 lọ, 
hộp 5 lọ x 5ml TCCS

24 
tháng QLĐB-532-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Nhà máy sản xuất 
dược phẩm An Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Epirubicin 10mg
Epirubicin 
hydroclorid 10mg

Bột đông khô 
pha tiêm Hộp 1 lọ TCCS

24 
tháng QLĐB-533-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Epirubicin 50mg
Epirubicin 
hydroclorid 50mg

Bột đông khô 
pha tiêm Hộp 1 lọ TCCS

24 
tháng QLĐB-534-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Thalidomid 50 Thalidomid 50 mg
Viên nang 
cứng

Hộp 6 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-535-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương 2 Việt Nam

Số 9 - Trần Thánh 
Tông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27, Khu công nghiệp 
Quang Minh, Mê Linh, Hà 
Nội

Albatox 10

Tamoxifen (dưới dạng 
Tamoxifen citrat) 
10mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-536-16

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Tenfudin
Tenofovir disoproxil 
fumarat 300 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-537-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương

Opefluvir
Tenofovir disoproxil 
fumarat 300mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 5 vỉ x 6 viên; 
hộp 4 vỉ x 7 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-538-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai



Ripinavir
Lopinavir 200mg; 
Ritonavir 50mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai 60 viên, 
hộp 1 chai 120 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-539-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Revada

Entecavir (dưới dạng 
Entecavir 
monohydrat) 0,5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-540-16

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Entero-Nic Entecavir 0,5 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên. Chai 100 
viên TCCS

36 
tháng QLĐB-541-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ Chí 
Minh

Entero-Nic Caps Entecavir 0,5 mg
Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên. Chai 100 
viên TCCS

36 
tháng QLĐB-542-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ Chí 
Minh

Idozaxi
Adefovir dipivoxil 10 
mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-543-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 

Tenofovir Nic
Tenofovir disoproxil 
fumarat 300 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-544-16

dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ 
Chí Minh

dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ Chí 
Minh

Asmenide 0.5
Entecavir monohydrat 
0,5mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

30 
tháng QLĐB-545-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Asmenide 1.0
Entecavir monohydrat 
1mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

30 
tháng QLĐB-546-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Trenstad

Emtricitabin 200mg; 
Tenofovir disoproxil 
fumarat 300mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai 60 viên TCCS

24 
tháng QLĐB-547-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Tenifo-E

Tenofovir disoproxil 
fumarate 300mg; 
Emtricitabine 200mg

viên nén bao 
phim hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng QLĐB-548-16

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

22H1 đường số 40, 
khu dân cư Tân Quy 
Đông, phường Tân 
Phong, quận 7, tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Lamivudin 150mg; 
Zidovudin 300mg; 

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 
viên (vỉ nhôm - 
nhôm hoặc vỉ Ấp 2, Xã Tân Thạnh 

Abalamzi

Zidovudin 300mg; 
Abacavir (dưới dạng 
Abacavir sulfat) 
300mg

Viên nén bao 
phim

nhôm hoặc vỉ 
nhôm - PVC); Hộp 
1 chai 60 viên 
(chai nhựa HDPE) TCCS

36 
tháng QLĐB-549-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh



Nozeytin-F

Mỗi lọ 15ml chứa: 
Azelastin hydroclorid 
15mg; Fluticason 
propionat 5,475mg; 
(Tương ứng mỗi liều 
xịt chứa: Azelastin 
hydroclorid 137mcg; 
Fluticason propionat 
50mcg)

Hỗn dịch xịt 
mũi Hộp 1 lọ x 15 ml TCCS

24 
tháng QLĐB-550-16

Công ty CPDP Gia 
Nguyễn Việt Nam

Đường YP6, KCN Yên 
Phong, xã Đông 
Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh

Công ty CPDP Gia 
Nguyễn

Đường YP6, KCN Yên 
Phong, xã Đông Phong, 
huyện Yên Phong, tỉnh 
Bắc Ninh

Meopristone Mifepriston 10 mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 1 viên TCCS
36 
tháng QLĐB-551-16

Chi nhánh công ty 
cổ phần 
Armephaco- Xí 
nghiệp dược phẩm 
150 Việt Nam

112 Trần Hưng Đạo, 
Quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần Armephaco- 
Xí nghiệp dược 
phẩm 150

112 Trần Hưng Đạo, Quận 
1, TP. Hồ Chí Minh

Mifepristone 10mg Mifepriston 10mg Viên nén Hộp 01 vỉ x 1 viên TCCS
36 
tháng QLĐB-552-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hải 
Phòng

Số 1 Tây Sơn, Kiến An, 
Hải Phòng

BivoEro 150
Erlotinib (dưới dạng 
Erlotinib HCl) 150mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-553-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 

Capecitabine 150 
A.T Capecitabin 150mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng QLĐB-554-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Efavirenz 600 Efavirenz 600mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-555-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Levisin 0,5

Entecavir (dưới dạng 
Entecavir 
monohydrat) 0,5mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-556-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Levisin 1,0

Entecavir (dưới dạng 
Entecavir 
monohydrat) 1mg

Viên nén  
bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-557-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

SaVi 
Lamivudine/Tenofov
ir

Lamivudin 300mg; 
Tenofovir disoproxil 
fumarat 300mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-558-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Nhà số 14, Tập thể sở 

USPNorvir
Tenofovir disoproxil 
fumarat 300mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-559-16

Công ty CP dược 
phẩm và TBYT 
Hải Anh Việt Nam

Nhà số 14, Tập thể sở 
địa chính nhà đất, 
phường Yên Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh



Entecavir STADA 
0.5mg

Entecavir (dưới dạng 
Entecavir 
monohydrat) 0,5mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng QLĐB-560-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Fedovir 0,5mg

Entecavir (dưới dạng 
Entecavir 
monohydrat) 0,5mg

Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 6 viên TCCS

24 
tháng QLĐB-561-16

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

Số 22H1, Đường số 
40, Khu dân cư Tân 
Quy Đông, Phường 
Tân Phong, Quận 7, 
Tp. HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Tenifo
Tenofovir disoproxil 
fumarat 300mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-562-16

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

Số 22H1, Đường số 
40, Khu dân cư Tân 
Quy Đông, Phường 
Tân Phong, Quận 7, 
Tp. HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Febustad 80 Febuxostat 80mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 6 vỉ x 10 viên, 
hộp 9 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng QLĐB-563-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Số 22H1, Đường số 
40, Khu dân cư Tân Lô 27 Khu công nghiệp 

Razugrel 10

Prasugrel (dưới dạng 
prasugrel hydroclorid) 
10mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng QLĐB-564-16

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

40, Khu dân cư Tân 
Quy Đông, Phường 
Tân Phong, Quận 7, 
Tp. HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Nic Postinew-Fort Levonorgestrel 1,5mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 1 viên TCCS
36 
tháng QLĐB-565-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Kpec 500 Capecitabin 500mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 12 
vỉ x 10 viên (vỉ 
nhôm-nhôm hoặc 
nhôm-PVC) TCCS

36 
tháng QLĐB-566-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Fucoda Capecitabin 500mg
Viên nén bao 
phim Hộp 12 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-567-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Nội Việt Nam

170 đường La Thành, 
Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Nội

Lô 15, KCN. Quang Minh, 
Mê Linh, Hà Nội

Matilda Gefitinib 250mg
Viên nén  
bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-568-16

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Entecavir (dưới dạng 
Entecavir Viên nén bao 

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 24 

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 

A.T Entecavir 0.5
Entecavir 
monohydrat) 0,5mg

Viên nén bao 
phim

chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng QLĐB-569-16

Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Dược phẩm An 
Thiên

Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh



A.T Entecavir 1

Entecavir (dưới dạng 
Entecavir 
monohydrat) 1mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng QLĐB-570-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Adefovir A.T
Adefovir dipivoxil 
10mg Viên nén

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng QLĐB-571-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Tastaza

Atazanavir (dưới 
dạng Atazanavir 
sulfat) 300mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai x 60 
viên, hộp 1 chai x 
120 viên TCCS

24 
tháng QLĐB-572-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Tripvir

Tenofovir disoproxil 
fumarat 300mg; 
Emtricitabin 200mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai x 60 
viên, hộp 1 chai x 
120 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-573-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCMTripvir Emtricitabin 200mg phim 120 viên TCCS tháng QLĐB-573-16 dược phẩm SaVi Việt Nam HCM dược phẩm SaVi quận 7, Tp. HCM

Tripvir Plus

Efavirenz 600mg; 
Tenofovir disoproxil 
fumarat 300mg; 
Emtricitabin 200mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai x 60 
viên, hộp 1 chai x 
120 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-574-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Hepafovir 300mg
Tenofovir disoprosil 
fumarat 300mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-575-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Nulesavir 0.5mg
Entecavir monohydrat 
0,5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên; Hộp 10 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-576-16

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Mifepriston 10mg Mifepriston 10 mg
Viên nang 
cứng Hộp 1 vỉ x 1 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-577-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Phong 
Phú Việt Nam

Lô số 12 Đường số 8, 
khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, TP. 
Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược phẩm 
Phong Phú- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Usarichpharm

Lô số 12 Đường số 8, khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh.

BivoEro 100
Erlotinib (dưới dạng 
Erlotinib HCl) 100mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-578-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Dung dịch Công ty Cổ phần 314 Bông Sao, Phường Công ty Cổ phần C16, đường số 9, KCN 

A.T Etoposide inj Etoposid 100mg/5ml

Dung dịch 
đậm đặc pha 
tiêm truyền

Hộp 1 lọ, hộp 3 lọ, 
hộp 5 lọ x 5ml TCCS

24 
tháng QLĐB-579-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh



Antilex
Paclitaxel 
300mg/50ml

Dung dịch 
đậm đặc pha 
tiêm truyền

Hộp 1 lọ, hộp 3 lọ, 
hộp 5 lọ x 50ml TCCS

24 
tháng QLĐB-580-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Askyxon Cisplatin 50mg/50ml
Dung dịch 
tiêm

Hộp 1 lọ, hộp 3 lọ, 
hộp 5 lọ  x 50ml TCCS

24 
tháng QLĐB-581-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Canpaxel 150
Mỗi lọ 25ml chứa: 
Paclitaxel 150mg

Dung dịch 
tiêm Hộp1 lọ x 25ml USP38

24 
tháng QLĐB-582-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Canpaxel 300
Mỗi lọ 50ml chứa: 
Paclitaxel 300mg

Dung dịch 
tiêm Hộp1 lọ x 50ml USP38

24 
tháng QLĐB-583-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Dưỡng cốt V.A

Mỗi 250 ml chứa dịch 
chiết từ các dược liệu 
tương đương với: 
Trâu cổ 50g; Thục địa 
20g; Ngải cứu 15g; 
Đỗ đen 10g; Cao 
xương hỗn hợp (2/1) 
của Trâu, Bò, Lợn (tỷ 
lệ 3:3:1) 35g

Thuốc nước 
uống

Hộp 1 chai x 250 
ml TCCS

24 
tháng V46-H12-16

Cơ sở đông dược 
Vĩnh An Việt Nam

Yên Vĩnh - Kim 
Chung - Hoài Đức - Hà 
Tây

Cơ sở đông dược 
Vĩnh An

Yên Vĩnh - Kim Chung - 
Hoài Đức - Hà Tây

Mỗi 5g thuốc bột 

Vị viêm tán V.A

Mỗi 5g thuốc bột 
chứa: Thổ bối mẫu 
0,65g; Cam thảo 
0,65g; Tam thất 
0,65g; Mai mực 1,2g; 
Nghệ 1,85g

Thuốc bột 
uống

Hộp 10 túi, 15 túi x 
5g TCCS

24 
tháng V47-H12-16

Cơ sở đông dược 
Vĩnh An Việt Nam

Yên Vĩnh - Kim 
Chung - Hoài Đức - Hà 
Tây

Cơ sở đông dược 
Vĩnh An

Yên Vĩnh - Kim Chung - 
Hoài Đức - Hà Tây

Hồng huyết tố

Mỗi 270ml chứa: Các 
chất chiết được từ 
dược liệu tương 
đương Thục địa 
3,375g; Đảng sâm 
3,375g; Xuyên khung 
3,051g; Đương quy 
3,051g; Trần bì 
4,05g; Hoàng kỳ 2,7g; 
Viễn chí 2,7g; Táo 
nhân 2,7g; Bạch 
thược 2,025g; Bạch 
truật 2,025; Phục linh 
1,35g; Cam thảo 
1,026g; Quế 1,026g Cao lỏng Hộp 1 chai 270ml TCCS

24 
tháng V48-H12-16 Cơ sở Hồng Huệ Việt Nam

Số 250/13, đường Trần 
Hưng Đạo, Bình 
Khánh, TP. Long 
Xuyên, An Giang Cơ sở Hồng Huệ

Số 250/13, đường Trần 
Hưng Đạo, Bình Khánh, 
TP. Long Xuyên, An Giang



Long diên bổ phổi

Mỗi 270ml chứa các 
chất chiết được từ 
dược liệu tương 
đương Kinh giới 
21,6g; Cát cánh 
21,6g; Trần bì 21,6g; 
Tử uyển 10,8g; Bách 
bộ 6,48g; Hoài sơn 
6,48g; Thiên môn 
6,48g; Sa sâm 6,48g; 
Mạch môn 6,48g; 
Thục địa 5,4g; Sài hồ 
5,4g; Mẫu đơn bì 
5,4g; Phục linh 5,4g; 
Ngũ vị tử 2,7g; Viễn 
chí 1,35g Cao lỏng Hộp 1 chai  270ml TCCS

24 
tháng V49-H12-16 Cơ sở Hồng Huệ Việt Nam

Số 250/13, đường Trần 
Hưng Đạo, Bình 
Khánh, TP. Long 
Xuyên, An Giang Cơ sở Hồng Huệ

Số 250/13, đường Trần 
Hưng Đạo, Bình Khánh, 
TP. Long Xuyên, An Giang

Đương quy bổ huyết

Mỗi 120 ml cao lỏng 
chứa dịch chiết từ các 
dược liệu: Đương quy 
30g; Hoàng kỳ 120g Cao lỏng Hộp 1 lọ x 120 ml TCCS

24 
tháng V50-H12-16

Cơ sở sản xuất 
thuốc Y học cổ 
truyền Bảo Phương Việt Nam

Thôn Thắng Đầu - Hòa 
Thạch - Quốc Oai -Tp. 
Hà Nội

Cơ sở sản xuất 
thuốc Y học cổ 
truyền Bảo Phương

Thôn Thắng Đầu - Hòa 
Thạch - Quốc Oai -Tp. Hà 
Nội

Mỗi 20 ml cồn thuốc 
chứa dịch chiết từ các 

Thuốc xoa bóp Bảo 
Phương

chứa dịch chiết từ các 
dược liệu: Địa liền 
5g; Riềng 5g; Thiên 
niên kiện 5g; Đại hồi 
3g; Huyết giác 3g; Ô 
đầu 2g; Quế nhục 2g; 
Long não 0,2g

Cồn thuốc 
dùng ngoài

Hộp 1 bình xịt x 20 
ml TCCS

36 
tháng V51-H12-16

Cơ sở sản xuất 
thuốc Y học cổ 
truyền Bảo Phương Việt Nam

Thôn Thắng Đầu - Hòa 
Thạch - Quốc Oai -Tp. 
Hà Nội

Cơ sở sản xuất 
thuốc Y học cổ 
truyền Bảo Phương

Thôn Thắng Đầu - Hòa 
Thạch - Quốc Oai -Tp. Hà 
Nội

Song môn bổ phổi

Mỗi 280ml chứa các 
chất chiết được từ 
dược liệu tương 
đương Bách bộ 24g; 
Bách hợp 16g; Mạch 
môn 16g; Địa cốt bì 
16g; Sa sâm 16g; 
Tang bạch bì 16g; 
Phục linh 12g; Ý dĩ 
nhân 12g Cao lỏng Hộp 1 chai 280ml TCCS

24 
tháng V52-H12-16 Cơ sở Vĩnh Quang Việt Nam

209 Trần Hưng Đạo-
Thị trấn Chợ Mới-
Huyện Chợ Mới-An 
Giang Cơ sở Vĩnh Quang

209 Trần Hưng Đạo-Thị 
trấn Chợ Mới-Huyện Chợ 
Mới-An Giang

Abivina (Gia hạn 
lần 1)

Cao khô Bồ bồ 
170mg; Tinh dầu Bồ 
bồ 0,002ml

Viên nén bao 
đường Hộp 1 lọ 60 viên TCCS

24 
tháng V53-H12-16 Viện Dược liệu Việt Nam

3B Quang Trung, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội Viện Dược liệu

3B Quang Trung, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

Agerhinin

Mỗi 15 ml chứa: Bột 
Sp3 (tương đương 15 
g cây ngũ sắc) 750mg Thuốc xịt mũi Hộp 1 lọ 15 ml TCCS

24 
tháng V54-H12-16 Viện Dược liệu Việt Nam

3B Quang Trung, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội Viện Dược liệu

3B Quang Trung, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội



Angobin

Cao đương quy di 
thực 0,13g; Bột 
đương quy di thực 
0,14g; Tinh dầu lá 
đương quy 0,0013g

Viên nén bao 
đường

Hộp 1 lọ 60 viên, 
100 viên TCCS

24 
tháng V55-H12-16 Viện Dược liệu Việt Nam

3B Quang Trung, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội Viện Dược liệu

3B Quang Trung, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

Bidentin

Bột Bidentin (hỗn 
hợp Saponin của dễ 
cây ngưu tất và chất 
dẫn từ hạt tiêu) 0,250g

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 1 lọ 30 viên TCCS

36 
tháng V56-H12-16 Viện Dược liệu Việt Nam

3B Quang Trung, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội Viện Dược liệu

3B Quang Trung, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

Bảo hoàn

Mỗi 8g hoàn mềm 
chứa: Thục địa 1,328 
g; Đương quy  1,0 g; 
Phục linh 0,9 g; Nhân 
sâm 0,784 g; Viễn 
Chí 0,784 g; Bạch 
thược 0,720 g; Ngũ vị 
tử 0,520; Trần bì 
0,376 g; Quế nhục 0, 
376 g; Hoàng kỳ 
0,784 g; Bạch truật 
0,784 g; Cam thảo 

Viên hoàn 
mềm

Hộp 6 viên x 8g 
hoàn mềm TCCS

36 
tháng V57-H12-16

Cơ sở Cao Nghĩa 
Đường Việt Nam

Số 6 lô H2 - Tôn Thất 
Thuyết - Bình Thạnh - 
Long Xuyên - An 
Giang

Cơ sở Cao Nghĩa 
Đường

Tổ 23-Đường Thái Phiên-
Phường Bình Khánh-
Tp.Long Xuyên-Tỉnh An 
GiangBảo hoàn 0,784 g; Cam thảo mềm hoàn mềm TCCS tháng V57-H12-16 Đường Việt Nam Giang Đường Giang

Nhi khoa thối nhiệt 
lộ

Mỗi 5ml cao lỏng 
dược liệu được chiết 
xuất từ: sắn dây 0,4g; 
dâu lá 0,4g; cúc hoa 
0,4g; mạn kinh tử 
0,4g; hoàng cầm 0,3g; 
ngưu bàng tử 0,3g; 
bạch chỉ 0,2g; cam 
thảo 0,2g Cao lỏng Hộp 1 chai x 5ml TCCS

24 
tháng V58-H12-16 Cơ sở Đại Đức Việt Nam

241/56 G Nguyễn Văn 
Luông- ph.11 - quận 6- 
TP. Hồ Chí Minh Cơ sở Đại Đức

241/56 G Nguyễn Văn 
Luông- ph.11 - quận 6- 
TP. Hồ Chí Minh

Cao xoa tháp vàng

Mỗi lọ 10g chứa: 
Tinh dầu Bạc Hà 
1,6g; Wintergreen oil 
2,13g; Tinh dầu Tràm 
0,43g; Tinh dầu Đinh 
hương 0,04g; Tinh 
dầu Quế 0,04g Cao xoa

Lọ 10g; Lọ 20g; Lọ 
40g TCCS

36 
tháng V59-H12-16

Cơ sở đông nam 
dược Kim Phong Việt Nam

Lô IV.8-IV.9 - Đường 
số 4 - Phường Tây 
Thạnh - Quận Tân Phú 
- TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở đông nam 
dược Kim Phong

Lô IV.8-IV.9 - Đường số 
4 - Phường Tây Thạnh - 
Quận Tân Phú - TP. Hồ 
Chí Minh

Mỗi gói 1g chứa: Cát 
cánh 0,15g; Tử uyển 
0,15g; Tiền hồ 0,15g; 
Xuyên bối mẫu 0,15g; 
Liên kiều 0,10g; 
Thiên hoa phấn 
0,10g; Bán hạ 0,05g; 

Thuốc ho chỉ khái 
tán

0,10g; Bán hạ 0,05g; 
Tang bạch bì 0,05g; 
Trần bì 0,05g; Cam 
thảo 0,05g Thuốc bột Hộp 50 gói x 1 gam TCCS

24 
tháng V60-H12-16 Cơ sở Phú Sơn Việt Nam

165 - Lê Đại Hành - 
Quận 11 - TP. Hồ Chí 
Minh Cơ sở Phú Sơn

165 - Lê Đại Hành - Quận 
11 - TP. Hồ Chí Minh



Đại bổ - Tam tài cao

Mỗi chai 250ml chứa 
dịch chiết từ: Thiên 
môn 50g; Thục địa 
90g; Đảng sâm 120g Cao lỏng Hộp 1 chai 250ml TCCS

24 
tháng V61-H12-16

Cơ sở sản xuất 
đông nam dược 
Trung An Việt Nam

43/1A - Khu phố 
Trung Lương - Phường 
10, TP. Mỹ Tho - Tiền 
Giang

Cơ sở sản xuất đông 
nam dược Trung An

43/1A - Khu phố Trung 
Lương - Phường 10, TP. 
Mỹ Tho - Tiền Giang

Cao lỏng Cao 
phong thấp

Mỗi chai 280ml chứa 
dịch chiết từ các dược 
liệu:Tang ký sinh 
15,1g; Độc hoạt 
14,8g; Xuyên khung 
12,9g; Bạch thược 
10,9g; Đỗ trọng 
10,9g; Đương quy 
8,1g; Thục địa 8,1g; 
Ngưu tất 8,1g; Phòng 
phong 8,1g; Đảng 
sâm 8,1g; Bạch linh 
8,1g; Tần giao 8,1g; 
Cam thảo 6,2g; Tế tân 
6,2g; Quế chi 6,2g Cao lỏng Hộp 1 chai 280 ml TCCS

36 
tháng V62-H12-16

Cơ sở sản xuất 
thuốc đông y, 
thuốc từ dược liệu 
Dược Phát Việt Nam

45-47 Lương Nhữ 
Học, P10, Q5, 
TP.HCM

Cơ sở sản xuất 
thuốc đông y, thuốc 
từ dược liệu Dược 
Phát

45-47 Lương Nhữ Học, 
P10, Q5, TP.HCM

120 ml cao lỏng được 
chiết xuất từ các dược 
liệu: đào nhân 30g; 

Hoạt huyết thông 
mạch

liệu: đào nhân 30g; 
hồng hoa 30g; đương 
quy 36g; xuyên khung 
30g; xích thược 30g; 
sinh địa 36g; chỉ xác 
30g; sài hồ bắc 30g; 
cát cánh 18g; cam 
thảo 9g Cao lỏng Hộp 1 lọ 120ml TCCS

24 
tháng V63-H12-16

Cơ sở sản xuất 
thuốc YHCT Bảo 
Phương Việt Nam

Thôn Thắng Đầu, Hòa 
Thạch, Quốc Oai, Hà 
Nội

Cơ sở sản xuất 
thuốc YHCT Bảo 
Phương

Thôn Thắng Đầu, Hòa 
Thạch, Quốc Oai, Hà Nội

Bát trân hoàn

Chai 30g chứa: Bột 
dược liệu (tương 
đương với: Đảng sâm 
3,5g; Đương quy 
5,4g; Bạch truật 3,5g; 
Bạch thược 3,5g; 
Bạch linh 3,5g; 
Xuyên khung 2,6g; 
Cam thảo 1,7g) 23,7g; 
Cao lỏng Thục địa 
(tương đương với 
5,4g Thục địa) 0,54ml

Viên hoàn 
cứng

Hộp 1 chai 30g 
(tương đương 150 
viên hoàn cứng) TCCS

24 
tháng V64-H12-16

Cơ sở sản xuất 
thuốc YHCT Thế 
Cường Việt Nam

146 Hải Thượng Lãn 
Ông, P10, Q.5, Tp. Hồ 
Chí Minh

Cơ sở sản xuất 
thuốc YHCT Thế 
Cường

146 Hải Thượng Lãn Ông, 
P10, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh



Đại bổ thận khí đơn

Mỗi 20 g hoàn cứng 
chứa: Thục địa 4,8 g; 
Sơn thù 3,0 g; Hoài 
sơn 2,8 g; Trạch tả 
2,4 g; Phục linh 2,0 g; 
Đơn bì 2,0 g; Quế 
nhục 0,6 g; Phụ tử 
(chế) 0,8 g

Viên hoàn 
cứng

Hộp 1 lọ 20g hoàn 
cứng TCCS

36 
tháng V65-H12-16

Cơ sở sản xuất và 
kinh doanh thuốc 
đông dược Lợi 
Hòa Đường

Số 38 Nguyễn Đình 
Chiểu, khóm 2, P.4, 
TP. Sóc Trăng, Tỉnh 
Sóc Trăng

Cơ sở sản xuất và 
kinh doanh thuốc 
đông dược Lợi Hòa 
Đường

Số 38 Nguyễn Đình 
Chiểu, khóm 2, P.4, TP. 
Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Thần kinh tọa thống 
hoàn

Mỗi 50 g hoàn cứng 
chứa: Cẩu tích 5,8g; 
Cốt toái bổ 5,8g; Thổ 
phục linh 5g; Thiên 
niên kiện 2,9g; Bạch 
chỉ 2,2g; Đỗ trọng 
2,9g; Xuyên khung 
2,2g; Ngưu tất 2,2g; 
Thương truật 1,4g; 
Ngũ gia bì chân chim 
1,4g; Mộc qua 2,2g; 
Cam thảo 0,3g; Tang 
ký sinh 5,8g

Viên hoàn 
cứng Chai 50 gam TCCS

24 
tháng V66-H12-16

Cơ sở SX thuốc 
thành phẩm YHCT 
Linh Trung Việt Nam

64/7A đường 16, khu 
phố 1, P. Linh Trung, 
quận Thủ Đức, TP. Hồ 
Chí Minh

Cơ sở SX thuốc 
thành phẩm YHCT 
Linh Trung

64/7A đường 16, khu phố 
1, P. Linh Trung, quận 
Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Cao thấp khớp

Mỗi 125 ml chứa dịch 
chiết từ các dược liệu: 
Đỗ trọng 12g; Ngưu 
tất 12g; Ý dĩ 7g; 
Đương quy 7g; Thục 
địa 7g; Đảng sâm 7g; 
Chi tử  12g; Uy linh 
tiên 7g; Tang ký sinh 
12g; Huyết giác 7g; 
Tần giao 7g; Xuyên 
khung 7g; Mộc qua 
7g; Mạn kinh tử 7g; 
Thiên niên kiện 7g Cao lỏng

Hộp 1 chai 125 ml, 
250 ml TCCS

24 
tháng V67-H12-16

Cơ sở SX thuốc 
YHDT Long An Việt Nam

80C khu vực III, thị 
trấn Đức Hòa, huyện 
Đức Hòa, Long An

Cơ sở SX thuốc 
YHDT Long An

80C khu vực III, thị trấn 
Đức Hòa, huyện Đức Hòa, 
Long An



Tiêu phong giải độc 
gan

Mỗi 35 g (tương 
đương 300 viên hoàn 
cứng) chứa: 25,48 g 
bột dược liệu (tương 
đương: Kim ngân hoa 
8,4 g; Đại hoàng 2,8 
g; Mang tiêu 2,8 g; 
Thiên hoa phấn 2,8 g; 
Mẫu lệ 2,8 g; Tạo 
giác thính 2,8 g; Liên 
kiều 1,54 g; Xích 
thược 1,54 g); 9,5 ml 
cao lỏng dược liệu 
(tương đương: Qui vĩ 
8,4 g; Hoàng liên 1,12 
g)

Viên hoàn 
cứng

Hộp 10 gói x 4 g, 
hộp 1 lọ 35 g TCCS

36 
tháng V68-H12-16

Cơ sở Cao Nghĩa 
Đường Việt Nam

Số 6 lô H2 - Khóm 
Bình Khánh 1, P. Bình 
Khánh, TP. Long 
Xuyên, tỉnh An Giang

Cơ sở Cao Nghĩa 
Đường

Tổ 23-Đường Thái Phiên-
Phường Bình Khánh-
Tp.Long Xuyên-Tỉnh An 
Giang

Dầu nóng Tháp vàng

Mỗi chai 10ml chứa: 
Tinh dầu Bạc hà 2,0g; 
Dầu Wintergreen 
4,2g; Tinh dầu Long 
não 1,5g; Dầu 
Paraffin vừa đủ 10ml

Dung dịch 
dầu

Hộp 1 chai 10ml; 
Hộp 1 chai 12ml; 
Hộp 1 chai 18 ml; 
Hộp 1 chai 30ml; 
Hộp 1 chai 50 ml TCCS

36 
tháng V69-H12-16

Cơ sở đông nam 
dược Kim Phong Việt Nam

Lô IV.8-IV.9 - Đường 
số 4 - Phường Tây 
Thạnh - Quận Tân Phú 
- TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở đông nam 
dược Kim Phong

Lô IV.8-IV.9 - Đường số 
4 - Phường Tây Thạnh - 
Quận Tân Phú - TP. Hồ 
Chí MinhDầu nóng Tháp vàng Paraffin vừa đủ 10ml dầu Hộp 1 chai 50 ml TCCS tháng V69-H12-16 dược Kim Phong Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh dược Kim Phong Chí Minh

Actiso hoàn

25ml cao lỏng Actiso 
(tương đương 25g 
Actiso); 29g bột 
Actiso Hoàn cứng

Hộp 1 chai 45g 
(360 viên hoàn 
cứng) TCCS

24 
tháng V70-H12-16

Cơ sở sản xuất 
đông nam dược 
Trung An Việt Nam

43/1A - Khu phố 
Trung Lương - Phường 
10, TP. Mỹ Tho - Tiền 
Giang

Cơ sở sản xuất đông 
nam dược Trung An

43/1A - Khu phố Trung 
Lương - Phường 10, TP. 
Mỹ Tho - Tiền Giang

Bổ thận âm

Mỗi chai 45g chứa: 
bột dược liệu (tương 
đương với: Thục địa 
9,4g; Sơn thù 4,7g; 
Hoài sơn 4,7g; Mẫu 
đơn bì 3,8g; Trạch tả 
3,8g; Phục linh 3,8) 
30g; cao lỏng dược 
liệu (tương đương: 
Thục địa 8,6g; Sơn 
thù 4,3g; Hoài sơn 
4,3g; Mẫu đơn bì 
3,4g; Trạch tả 3,4g; 
Phục linh 3,4g) 
27,6ml; ; ; ; Hoàn cứng

Hộp1 chai  45g 
(tương đương 360 
viên hoàn cứng) TCCS

24 
tháng V71-H12-16

Cơ sở sản xuất 
đông nam dược 
Trung An Việt Nam

43/1A - Khu phố 
Trung Lương - Phường 
10, TP. Mỹ Tho - Tiền 
Giang

Cơ sở sản xuất đông 
nam dược Trung An

43/1A - Khu phố Trung 
Lương - Phường 10, TP. 
Mỹ Tho - Tiền Giang



Tiêu độc hoàn

Chai 45g chứa: bột 
dược liệu (tương 
đương với: Muồng 
trâu 13,35; Râu mèo 
10,4g; Thương nhĩ tử 
10,4g) 34,15g; Cao 
lỏng dược liệu (tương 
đương: Muồng trâu 
6,8g; Râu mèo 5,35g; 
Thương nhĩ tử 5,35g) 
17,5ml Hoàn cứng

Hộp 1 chai 45g 
(tương đương với 
450 viên hoàn) TCCS

24 
tháng V72-H12-16

Cơ sở sản xuất 
đông nam dược 
Trung An Việt Nam

43/1A - Khu phố 
Trung Lương - Phường 
10, TP. Mỹ Tho - Tiền 
Giang

Cơ sở sản xuất đông 
nam dược Trung An

43/1A - Khu phố Trung 
Lương - Phường 10, TP. 
Mỹ Tho - Tiền Giang

Cao lỏng Đau đầu 
Đức Thắng

Mỗi 100ml cao lỏng 
chứa dịch chiết từ các 
dược liệu: Đương quy  
 10g; Xuyên khung  
10g; Tân di hoa  3g; 
Mạn kinh từ  2g; Tế 
tân  1g Cao lỏng Hộp 9 túi x 100ml TCCS

24 
tháng V73-H12-16

Cơ sở sản xuất 
kinh doanh thuốc 
thành phẩm YHCT 
Đức Thắng Việt Nam

Số 12C, phố Tam 
Giang, p. Trần Hưng 
Đạo, Tp. Hải Dương, 
Hải Dương

Cơ sở sản xuất kinh 
doanh thuốc thành 
phẩm YHCT Đức 
Thắng

Số 12C, phố Tam Giang, 
p. Trần Hưng Đạo, Tp. 
Hải Dương, Hải Dương

Mỗi gói 7,8g chứa: 
Đương quy  3,0g; 
Xuyên khung  3,0g; 
Tân di hoa  0,9g; Mạn 

Cơ sở sản xuất 
kinh doanh thuốc 

Số 12C, phố Tam 
Giang, p. Trần Hưng 

Cơ sở sản xuất kinh 
doanh thuốc thành Số 12C, phố Tam Giang, 

Thuốc bột Đau đầu 
Đức Thắng

Tân di hoa  0,9g; Mạn 
kinh tử  0,6g; Tế tân  
0,3g

Thuốc bột 
uống Hộp 9 gói x 7,8g TCCS

24 
tháng V74-H12-16

kinh doanh thuốc 
thành phẩm YHCT 
Đức Thắng Việt Nam

Giang, p. Trần Hưng 
Đạo, Tp. Hải Dương, 
Hải Dương

doanh thuốc thành 
phẩm YHCT Đức 
Thắng

Số 12C, phố Tam Giang, 
p. Trần Hưng Đạo, Tp. 
Hải Dương, Hải Dương

Kim nguyên tan sỏi 
hoàn

Mỗi 40 g viên hoàn 
cứng chứa: Kim tiền 
thảo 14g; Râu ngô 
10g; Râu mèo 7,2g; 
Cát căn 3,32g

Viên hoàn 
cứng Hộp 1 lọ 40 gam TCCS

36 
tháng V75-H12-16

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Kim 
Nguyên Đường Việt Nam

3143 Phạm Thế Hiển, 
P.7, Q.8, TP. Hồ Chí 
Minh

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Kim Nguyên 
Đường

3143 Phạm Thế Hiển, P.7, 
Q.8, TP. Hồ Chí Minh

Kim nguyên vạn thọ 
hoàn

Mỗi 40 g viên hoàn 
cứng chứa: Đảng sâm 
4,8g; Đương qui 4,8g; 
Phục linh 4,8g; Đỗ 
trọng 3,6g; Bạch 
thược 3,6g; Cát căn 
3,32g; Câu kỷ tử 
2,6g; Hoàng kỳ 1,8g; 
Nhục thung dung 
1,8g; Phá cố chỉ 1,8g; 
Sơn thù 1,8g; Xuyên 
khung 0,8g; Dâm 
dương hoắc 0,8g; 
Thục địa 0,6g

Viên hoàn 
cứng Hộp 1 lọ 40 gam TCCS

36 
tháng V76-H12-16

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Kim 
Nguyên Đường Việt Nam

3143 Phạm Thế Hiển, 
P.7, Q.8, TP. Hồ Chí 
Minh

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Kim Nguyên 
Đường

3143 Phạm Thế Hiển, P.7, 
Q.8, TP. Hồ Chí Minh



Bổ huyết thận kim 
tân

Chai 500 ml cao lỏng 
chứa dịch chiết từ 
dược liệu tương 
đương: Thục địa  33,5 
g; Xuyên khung 33,5 
g; Đương quy 33,5 g; 
Bạch thược 33,5 g; 
Đỗ trọng (vỏ thân) 
33,5 g; Liên nhục 
33,5 g; Câu kỷ tử 33,5 
g; Táo nhân 33,5 g; 
Bạch linh 33,5 g; 
Hoàng kỳ 33,5 g; Ba 
kích 20,0 g; Bạch 
truật (thân rễ) 13,5 g; 
Trần bì (vỏ quả) 13,5 
g Cao lỏng Hộp 1 chai 500 ml TCCS

24 
tháng V77-H12-16

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Kim Tân Việt Nam

315/27 Hai Bà Trưng, 
Phường 8, Quận 3, Tp. 
Hồ Chí Minh

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Kim Tân

315/27 Hai Bà Trưng, 
Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ 
Chí Minh

Chai 500 m cao lỏng 
chứa dịch chiết từ 
dược liệu tương 
đương: Ích mẫu 66 g; 
Đương quy 33,5 g; 

Sản hậu kim tân

Đương quy 33,5 g; 
Bạch thược 33,5 g; 
Hương phụ 33,5 g; 
Đảng sâm 33,5 g; 
Nhân trần (thân lá) 
33,5 g; Bạch chỉ 33,5 
g; Thục địa 33,5 g; 
Xuyên khung 20 g; 
Hồng hoa 20 g; Cao lỏng Hộp 1 chai 500 ml TCCS

24 
tháng V78-H12-16

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Kim Tân Việt Nam

315/27 Hai Bà Trưng, 
Phường 8, Quận 3, Tp. 
Hồ Chí Minh

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Kim Tân

315/27 Hai Bà Trưng, 
Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ 
Chí Minh

Ho bổ phổi

Mỗi 125 ml cao lỏng 
chứa dịch chiết từ 
dược liệu tương ứng 
với: Cát cánh 10g; 
Xuyên bối mẫu 10g; 
Bách bộ 7,5g; Trần bì 
7,5g; Tang bạch bì 
7,5g; Thiên môn đông 
10g; Tiền hồ 10g; 
Cam thảo 5g Cao lỏng Chai 125 ml TCCS

36 
tháng V79-H12-16

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Nguyễn 
Minh Trí Việt Nam

27/2A Lý Thường 
Kiệt, khu phố 4, thị 
trấn Hóc Môn, Hóc 
Môn, TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Nguyễn 
Minh Trí

27/2A Lý Thường Kiệt, 
khu phố 4, thị trấn Hóc 
Môn, Hóc Môn, TP. Hồ 
Chí Minh

Chai 10ml chứa chất 
chiết từ các dược liệu 
tương ứng: Đại hồi 
0,5g; Bạch đậu khấu 
0,2g; Tinh dầu bạc hà 

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 69-71 Tân Thành, 

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 69-71 Tân Thành, phường 

Linh hương thủy

0,2g; Tinh dầu bạc hà 
0,05g; Tinh dầu long 
não 0,04g Rượu thuốc Hộp 1 chai 10ml TCCS

36 
tháng V80-H12-16

thuốc thành phẩm 
YHCT Quảng Đức 
Tế Việt Nam

69-71 Tân Thành, 
phường 12, quận 5, 
Tp. Hồ Chí Minh

thuốc thành phẩm 
YHCT Quảng Đức 
Tế

69-71 Tân Thành, phường 
12, quận 5, Tp. Hồ Chí 
Minh



Song liệu trật đả 
hoàn

Mỗi hoàn 7g chứa bột 
dược liệu tương 
đương với: Đương 
quy 0,49g; Hồng hoa 
0,49g; Tô mộc 0,49g; 
Sinh địa 0,49g; Cốt 
toái bổ 0,49g; Đào 
nhân 0,42g; Tam thất 
0,21g; Chi tử 0,21g Hoàn mềm

Hộp 2 hoàn mềm x 
7g TCCS

24 
tháng V81-H12-16

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Quảng Đức 
Tế Việt Nam

69-71 Tân Thành, 
phường 12, quận 5, 
Tp. Hồ Chí Minh

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Quảng Đức 
Tế

69-71 Tân Thành, phường 
12, quận 5, Tp. Hồ Chí 
Minh

Thuốc ho bổ phế 
Hoa Việt

Mỗi gói 5g chứa: Bối 
mẫu 1,2g; Qua lâu 
0,7g; Phục linh 0,5g; 
Quất hồng 0,5g; 
Thiên hoa phấn 0,5g; 
Cát cánh 0,5g Thuốc bột Hộp 12 gói x 5g TCCS

24 
tháng V82-H12-16

Cơ sở sản xuất 
thuốc y học cổ 
truyền Hoa Việt Việt Nam

Thị trấn Kiện Khê - 
Thanh Liêm - Hà Nam

Cơ sở sản xuất 
thuốc y học cổ 
truyền Hoa Việt

Thị trấn Kiện Khê - Thanh 
Liêm - Hà Nam

Chai 120ml cao lỏng 
chứa dịch chiết từ các 
dược liệu tương ứng: 
Sinh địa 32g; Mạch 
môn 24g; Huyền sâm 
24g; Cam thảo 16g; Cơ sở sản xuất Thôn Thắng Đầu, Hòa Cơ sở sản xuất 

Tư âm thanh phế

24g; Cam thảo 16g; 
Bối mẫu 12g; Bạch 
thược 12g; Đan bì 12g Cao lỏng Hộp 1 chai 120ml TCCS

24 
tháng V83-H12-16

Cơ sở sản xuất 
thuốc YHCT Bảo 
Phương Việt Nam

Thôn Thắng Đầu, Hòa 
Thạch, Quốc Oai, Hà 
Nội

Cơ sở sản xuất 
thuốc YHCT Bảo 
Phương

Thôn Thắng Đầu, Hòa 
Thạch, Quốc Oai, Hà Nội

Bách bộ chỉ khái lộ

Mỗi 100ml cao lỏng 
chứa dịch chiết từ các 
dược liệu: Bách bộ 
12g; Cát cánh 6g; Bạc 
hà 2g; Phòng phong 
4g; Trần bì 2g; Bán 
hạ 6g; Cam thảo 4g; 
Xuyên bối mẫu 5g; 
Bạch chỉ 2g; Khổ 
hạnh nhân 2g; Tiền 
hồ 2g Cao lỏng

Hộp 1 chai x 50 
ml, 100 ml TCCS

24 
tháng V84-H12-16

Cơ sở sản xuất 
thuốc YHCT Thế 
Cường Việt Nam

146 Hải Thượng Lãn 
Ông, P10, Q.5, Tp. Hồ 
Chí Minh

Cơ sở sản xuất 
thuốc YHCT Thế 
Cường

146 Hải Thượng Lãn Ông, 
P10, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh



Điều kinh bổ huyết 
rong kinh thủy

Mỗi chai 280 ml chứa 
dịch chiết từ dược 
liệu tương đương: 
Đương quy   21 g; 
Đảng sâm 14 g; 
Hoàng kỳ 14 g; Bạch 
truật 12 g; Hắc bồ 
hoàng 12 g; Hắc liên 
phòng (gương sen đã 
lấy quả) 12 g; Thăng 
ma 12 g; Cam thảo 7 
g; Đại táo 7 g; Hương 
phụ 7 g; Ngải cứu 7 
g; Phục linh 7 g; Sài 
hồ 7 g; Xuyên khung 
7 g; Vỏ quýt 7 g Cao lỏng

Hộp 1 chai  nhựa 
280ml TCCS

36 
tháng V85-H12-16

Cơ sở sản xuất và 
kinh doanh thuốc 
đông dược Lợi 
Hòa Đường

Số 38 Nguyễn Đình 
Chiểu, khóm 2, P.4, 
TP. Sóc Trăng, Tỉnh 
Sóc Trăng

Cơ sở sản xuất và 
kinh doanh thuốc 
đông dược Lợi Hòa 
Đường

Số 38 Nguyễn Đình 
Chiểu, khóm 2, P.4, TP. 
Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

280 ml cao lỏng chứa 
các chất chiết được từ 
dược liệu gồm: Độc 
hoạt 14 g; Hy thiêm 
14 g; Đỗ trọng 14 g; 
Ngũ gia bì chân chim 

Phong bại tê thấp

Ngũ gia bì chân chim 
14 g; Thiên niên kiện 
14 g; Phòng đảng sâm 
11,2 g; Tục đoạn 11,2 
g; Đương quy 11,2 g; 
Xuyên khung 11,2 g; 
Ngưu tất 8,4 g; Tần 
giao 8,4 g; Quế chi 
8,4 g; Cam thảo 5,6 g Cao lỏng

Hộp 1 chai x 280 
ml TCCS

24 
tháng V86-H12-16 Cơ sở Vĩnh Quang Việt Nam

Số 209, đường Trần 
Hưng Đạo, thị trấn 
Chợ Mới, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang Cơ sở Vĩnh Quang

Số 209, đường Trần Hưng 
Đạo, thị trấn Chợ Mới, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An 
Giang

Thuốc ho vĩnh 
quang

280 ml cao lỏng chứa 
các chất chiết được từ 
dược liệu gồm: Trần 
bì 35 g; Lá tía tô 35 g; 
Cát cánh 28 g; Tiền 
hồ 28 g; Bán hạ 22,4 g Cao lỏng

Hộp 1 chai x 280 
ml TCCS

24 
tháng V87-H12-16 Cơ sở Vĩnh Quang Việt Nam

Số 209, đường Trần 
Hưng Đạo, thị trấn 
Chợ Mới, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang Cơ sở Vĩnh Quang

Số 209, đường Trần Hưng 
Đạo, thị trấn Chợ Mới, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An 
Giang



Bảo Hoàn Đại Bổ

Mỗi gói 6 g (tương 
đương 50 viên) chứa: 
Đảng sâm 0,6 g; Bạch 
truật 0,6 g; Câu kỷ tử  
0,6 g; Mạch môn 0,48 
g; Thục địa 0,36 g; 
Hà thủ ô đỏ 0,36 g; 
Đương qui 0,36 g; 
Ngưu tất 0,3 g; Toan 
táo nhân 0,3 g; Ngũ vị 
tử 0,3 g; Cam thảo 
0,24 g; Viễn chí 0,24 
g

Viên hoàn 
cứng Hộp 3 gói x 6 g TCCS

36 
tháng V88-H12-16

Cơ sở Cao Nghĩa 
Đường Việt Nam

Số 6 lô H2 - Khóm 
Bình Khánh 1, P. Bình 
Khánh, TP. Long 
Xuyên, tỉnh An Giang

Cơ sở Cao Nghĩa 
Đường

Tổ 23-Đường Thái Phiên-
Phường Bình Khánh-
Tp.Long Xuyên-Tỉnh An 
Giang

Cam xanh

Mỗi lọ 0,6 g chứa: 
Thanh đại 0,39g; 
Bạch phàn 0,1g; Ngũ 
bội tử 0,1g; Mai hoa 
băng phiến 0,01g Thuốc bột Hộp 1 lọ 0,6 gam TCCS

36 
tháng V89-H12-16

Cơ sở đông dược 
Tiêu Lan Việt Nam

Số 6 Định Công 
Thượng, Tổ 11, Định 
Công, Hoàng Mai, Hà 
Nội

Cơ sở đông dược 
Tiêu Lan

Số 6 Định Công Thượng, 
Tổ 11, Định Công, Hoàng 
Mai, Hà Nội

Mỗi 140 ml cao lỏng 
chứa các chất chiết 
được từ dược liệu 
tương đương: Đương 

Thần tài viêm gan tố

tương đương: Đương 
quy 9,75 g; Actiso 
6,95 g; Diệp hạ châu 
đắng 8,35 g; Địa 
hoàng 6,95; Xích 
thược  6,5 g; Mẫu đơn 
bì 4,15 g; Miết giáp 
4,15 g; Miên tỳ giải 
4,15 g; Hà Thủ ô 6,5 
g; Kim ngân hoa 6,95 
g; Liên kiều 6,5 g; 
Cam thảo 4,15 g; Hồ 
ma tử 4,15 g; Triết 
bối mẫu 4,15 g; Thổ 
phục linh 6,95 g; Cao lỏng

Hộp 1 chai 140 ml, 
hộp 1 chai 280 ml TCCS

36 
tháng V90-H12-16

Cơ sở kinh doanh 
thuốc đông dược 
Lợi Hòa Đường

Số 38 Nguyễn Đình 
Chiểu, khóm 2, P.4, 
TP. Sóc Trăng, Tỉnh 
Sóc Trăng

Cơ sở kinh doanh 
thuốc đông dược 
Lợi Hòa Đường

Số 38 Nguyễn Đình 
Chiểu, khóm 2, P.4, TP. 
Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Thuốc bột giải nhiệt 

Mỗi gói 1g chứa: 
Bạch chỉ 0,15g; 
Phòng phong 0,15g; 
Cát căn 0,15g; Sài hồ  
0,10g; Kim ngân hoa 
0,10g; Liên kiều 
0,10g; Ma hoàng 
0,10g; Tô diệp  0,05g; 
Bạc hà 0,05g; Cam Hộp 100 gói x 1 24 

165 - Lê Đại Hành - 
Quận 11 - TP. Hồ Chí 165 - Lê Đại Hành - Quận Thuốc bột giải nhiệt 

tiêu ban tán
Bạc hà 0,05g; Cam 
thảo 0,05g Thuốc bột

Hộp 100 gói x 1 
gam TCCS

24 
tháng V91-H12-16 Cơ sở Phú Sơn Việt Nam

Quận 11 - TP. Hồ Chí 
Minh Cơ sở Phú Sơn

165 - Lê Đại Hành - Quận 
11 - TP. Hồ Chí Minh



Lý trung hoàn 
Quảng đức tế

Mỗi hoàn 6g chứa: 
Bạch truật 0,3g; Đảng 
sâm 0,12g; Mộc 
hương 0,06g; Quế 
nhục 1,2g; Can 
khương 0,6g; Cam 
thảo 0,3g

Viên hoàn 
mềm

Hộp 10 hoàn mềm 
x 6g TCCS

36 
tháng V92-H12-16

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Quảng Đức 
Tế Việt Nam

69-71 Tân Thành, 
phường 12, quận 5, 
Tp. Hồ Chí Minh

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Quảng Đức 
Tế

69-71 Tân Thành, phường 
12, quận 5, Tp. Hồ Chí 
Minh

An thần B/P

Mỗi gói 3g chứa: cao 
đặc hỗn hợp dược liệu 
(tương đương với các 
dược liệu sau: Đảng 
sâm 2g; Bạch truật 
2g; Viễn chí 1,5g; 
Hoàng kỳ 1,5g; Toan 
táo nhân 2g; Cam 
thảo 0,5g; Long nhãn 
2g; Đương quy 2,5g; 
Đại táo 0,5g) 5,5 mg; 
Bột Bạch linh 1,5g; 
Bột Mộc hương 0,5g

Viên hoàn 
cứng Hộp 10 gói x 3g TCCS

36 
tháng V93-H12-16

Cơ sở sản xuất 
thuốc Y học cổ 
truyền Bảo Phương Việt Nam

Thôn Thắng Đầu - Hòa 
Thạch - Quốc Oai -Tp. 
Hà Nội

Cơ sở sản xuất 
thuốc Y học cổ 
truyền Bảo Phương

Thôn Thắng Đầu - Hòa 
Thạch - Quốc Oai -Tp. Hà 
Nội

Mỗi chai 60 ml chứa 

Bổ tỳ Bảo Phương

Mỗi chai 60 ml chứa 
dịch chiết từ các dược 
liệu tương ứng: Đảng 
sâm 5g; Bạch linh 
4,5g; Bạch truật 7,2g; 
Viễn chí 4,5g; Hoàng 
kỳ 4,5g; Toan táo 
nhân 6g; Cam thảo 
2g; Long nhãn 6g; 
Đương quy 6g; Mộc 
hương 2g; Đại táo 
4,5g Cao lỏng Hộp 1 chai 60 ml TCCS

24 
tháng V94-H12-16

Cơ sở sản xuất 
thuốc Y học cổ 
truyền Bảo Phương Việt Nam

Thôn Thắng Đầu - Hòa 
Thạch - Quốc Oai -Tp. 
Hà Nội

Cơ sở sản xuất 
thuốc Y học cổ 
truyền Bảo Phương

Thôn Thắng Đầu - Hòa 
Thạch - Quốc Oai -Tp. Hà 
Nội

Mỗi 250 ml cao lỏng 
chứa dịch chiết dược 
liệu tương ứng với: 
Ích mẫu 39g; Hương 
phụ  26g; Thục địa 
26g; Đương quy 26g; 
Địa du 26g; Mẫu đơn 
bì 26g; Bạch thược 
13g; Mộc hương 13g; 
Hồng hoa 13g; Đảng 
sâm 13g; Sơn thù  
13g; Xuyên khung 24 

Cơ sở sản xuất 
thuốc YHDT Long 

80C khu vực III, Thị 
trấn Đức Hoà - Huyện 

Cơ sở sản xuất 
thuốc YHDT Long 

80C khu vực III, Thị trấn 
Đức Hoà - Huyện Đức 

Cao Ích mẫu long an
13g; Xuyên khung 
13g; Viễn trí 2,6g Cao lỏng Hộp 1 chai 250 ml TCCS

24 
tháng V95-H12-16

thuốc YHDT Long 
An Việt Nam

trấn Đức Hoà - Huyện 
Đức Hoà - Long An

thuốc YHDT Long 
An

Đức Hoà - Huyện Đức 
Hoà - Long An



Thanh can giải độc 
hoàn

Mỗi gói 10g chứa: Lá 
muồng 2,0g; Thiên 
hoa phấn 1,0g; Long 
đởm thảo 1,0g; Kim 
ngân hoa 1,0g; Thổ 
phục linh 1,0g; Ngưu 
bàng tử 0,8g; Hoàng 
cầm 0,8g; Liên kiều 
0,8g; Bồ công anh 
0,8g; Hoàng bá 0,8g

Viên hoàn 
cứng Hộp 12 túi x 10 g TCCS

24 
tháng V96-H12-16 Cơ sở Tân Phước. Việt Nam

175 Lê Đại Hành, 
p.13, q.11, tp. HCM Cơ sở Tân Phước.

175 Lê Đại Hành, p.13, 
q.11, tp. HCM

Mỗi 280 ml siro chứa 
các chất chiết được từ 
dược liệu tương 
đương: Thục địa 20 
mg; Hà thủ ô đỏ  20 
g; Hoài sơn 18 g; 
Phục linh 15 g; Phá 
cố chỉ 15 g; Đỗ trọng 
15 g; Mẫu đơn bì 12 
g; Trạch tả 12 g; Câu 
kỷ tử 12 g; Ngũ vị tử 
10 g; Táo nhục 8 g; 24 

Số 209, đường Trần 
Hưng Đạo, thị trấn 
Chợ Mới, huyện Chợ 

Số 209, đường Trần Hưng 
Đạo, thị trấn Chợ Mới, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Sơn dương bổ thận
10 g; Táo nhục 8 g; 
Ngọc dương 8 g Siro Hộp 1 chai 280 ml TCCS

24 
tháng V97-H12-16 Cơ sở Vĩnh Quang Việt Nam

Chợ Mới, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang Cơ sở Vĩnh Quang

huyện Chợ Mới, tỉnh An 
Giang

Tráng thận hải mã 
hoàn

Mỗi 50 g (tương 
đương 280 viên hoàn 
cứng) chứa: Nhục 
thung dung 5 g; Thục 
địa 5 g; Thạch hộc 5 
g; Câu kỷ tử 5 g; Ba 
kích 5 g; Sơn thù 2,5 
g; Đỗ trọng 2,5 g; 
Viễn chí 2,5 g; Quế 
2,5 g; Mẫu đơn bì 2,5 
g; Phục linh 2,5 g; 
Táo nhân 2,5 g; Hải 
mã 1 g

Viên hoàn 
cứng

Hộp 1 gói 8 g; Hộp 
1 gói 50 g TCCS

24 
tháng V98-H12-16 Cơ sở Vĩnh Quang Việt Nam

Số 209, đường Trần 
Hưng Đạo, thị trấn 
Chợ Mới, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang Cơ sở Vĩnh Quang

Số 209, đường Trần Hưng 
Đạo, thị trấn Chợ Mới, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An 
Giang



Trường xuân đại bổ

Mỗi 280 ml cao lỏng 
chứa các chất chiết 
được từ dược liệu 
tương đương: Phòng 
đảng sâm 19,6 g; Hà 
thủ ô đỏ 19,6 g; 
Đương quy 16,8 g; 
Thục địa 16,8 g; Bạch 
truật 14 g; Bạch thược 
14 g; Phục linh 14 g; 
Xuyên khung 11,2 g; 
Hoàng kỳ 11,2 g; Câu 
kỷ tử 11,2 g; Quế 
nhục 8,4 g; Cam thảo 
5,6 g Cao lỏng Hộp 1 chai 280 ml TCCS

24 
tháng V99-H12-16 Cơ sở Vĩnh Quang Việt Nam

Số 209, đường Trần 
Hưng Đạo, thị trấn 
Chợ Mới, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang Cơ sở Vĩnh Quang

Số 209, đường Trần Hưng 
Đạo, thị trấn Chợ Mới, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An 
Giang

Omeprazol 20mg

Omeprazol (dưới 
dạng hạt bao tan trong 
ruột) 20mg

Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên; Hộp 1 
chai 14 viên; Chai 
100 viên TCCS

30 
tháng VD-24059-16

Chi nhánh công ty 
cổ phần 
Armephaco- Xí 
nghiệp dược phẩm 
150 Việt Nam

112 Trần Hưng Đạo, 
Quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần Armephaco- 
Xí nghiệp dược 
phẩm 150

112 Trần Hưng Đạo, Quận 
1, TP. Hồ Chí Minh

Khổ sâm 100 mg; Bồ 
công anh 120 mg; Dạ Hộp 1 lọ 40 viên; 

Viên nang tràng vị

công anh 120 mg; Dạ 
cẩm 80 mg; Bạch cập 
80 mg; Nga truật 60 
mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 lọ 40 viên; 
Hộp 1 lọ 60 viên; 
Hộp 1 túi x 2 vỉ, 5 
vỉ, 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24060-16

Cơ sở Y dược 
"Lộc Hà - Thiên 
Lương"

52A Nguyễn Khiết, 
Phúc Tân, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội

Công ty cổ phần TM 
dược VTYT Khải Hà

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, Ph. 
Tiền Phong, TP. Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

Độc hoạt tang ký 
sinh - BVP

Mỗi viên chứa 400 
mg cao khô toàn phần 
được chiết xuất từ 
2665 mg các dược 
liệu khô sau: Độc 
hoạt  203 mg; Tang 
ký sinh 320 mg; Quế 
chi 123 mg; Tần giao 
134 mg; Tế tân 80 
mg; Phòng phong 123 
mg; Đỗ trọng 198 mg; 
Sinh địa 240 mg; 
Đương quy 123 mg; 
Bạch thược 400 mg; 
Xuyên khung 123 mg; 
Nhân sâm 160 mg; 
Phục linh 160 mg; 
Cam thảo 80 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 chai 100 
viên (chai thủy tinh 
màu nâu hoặc chai 
nhựa HDPE), Hôp 
4 vỉ x 18 viên (vỉ 
nhôm -PVC), hộp 
6 vỉ x 10 viên  (vỉ 
nhôm - nhôm) TCCS

36 
tháng VD-24061-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Mỗi gói 20 ml chứa: Hộp 20 gói x 20 ml 
Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi- Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-

Macfor

Mỗi gói 20 ml chứa: 
Dioctalhedral smectit 
3000 mg

Hỗn dịch 
uống

Hộp 20 gói x 20 ml 
(gói giấy ghép 
nhôm) TCCS

24 
tháng VD-24062-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh



Sen vông- BVP

Cao khô lá sen (tương 
đương với 1g lá sen 
khô) 100 mg; Cao 
khô lá vông (tương 
đương với 1g lá vông 
khô) 130 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên (vỉ nhôm - 
PVC/bao nhôm) TCCS

36 
tháng VD-24063-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Vương thảo trừ 
xoang

Mỗi viên chứa 400 
mg cao khô dược liệu 
chiết được từ 3450 
mg các dược  liệu khô 
sau: Ké đầu ngựa 500 
mg; Tân di hoa 500 
mg; Bạch chỉ 750 mg; 
Bạc hà 350 mg; 
Hoàng kỳ 600 mg; 
Bạch truật 300 mg; 
Phòng phong 200 mg; 
Kim ngân hoa 250 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 4 vỉ x 18 viên 
(vỉ nhôm - PVC), 
Hộp 6 vỉ x 10 viên 
(vỉ nhôm - nhôm), 
Hộp 1 chai 100 
viên (chai thủy tinh 
màu nâu hoặc chai 
nhựa HDPE). TCCS

36 
tháng VD-24064-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Mỗi 5 g chứa: Cao 
xương hỗn hợp 0,7g; 
Cao quy bản 0,05g; 
Hoàng bá 2,4g; Tri 

Dưỡng cốt hoàn

Hoàng bá 2,4g; Tri 
mẫu 0,3g; Trần bì 
0,6g; Bạch thược 
0,6g; Can khương 
0,15g; Thục địa 0,6g Hoàn cứng Hộp 20 túi x 5 gam TCCS

36 
tháng VD-24065-16

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco Việt Nam

Xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên

Hà thủ ô

Cao đặc rễ hà thủ ô 
đỏ (tương đương 1,5g 
rễ hà thủ ô đỏ) 300mg

Viên nén bao 
đường Hộp 5 vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-24066-16

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco Việt Nam

Xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên

Hoàn an thần

Mỗi 10 g chứa: Đăng 
tâm thảo 0,6g; Táo 
nhân 2g; Thảo quyết 
minh 1,5g; Tâm sen 1g Hoàn mềm

Hộp 10 viên x 10 
gam TCCS

36 
tháng VD-24067-16

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco Việt Nam

Xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên

Hoàn lục vị địa 
hoàng

Mỗi 10 g chứa: Thục 
địa 1,15g; Hoài sơn 
0,96g; Sơn thù 0,96g; 
Mẫu đơn bì 0,71g; 
Phục linh 0,71g; 
Trạch tả 0,71g Hoàn mềm

hộp 10 viên x 10 
gam TCCS

36 
tháng VD-24068-16

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco Việt Nam

Xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên

Cao đặc rễ đinh lăng 
5:1 (tương đương 
750mg rễ đinh lăng) 
150mg; Cao khô lá 
bạch quả (hàm lượng Công ty cổ phần Xã Tân Quang, huyện Công ty cổ phần 

Hoạt huyết dưỡng 
não

bạch quả (hàm lượng 
flavonoid toàn phần   
24%) 5mg

Viên nén bao 
đường

Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 20 
viên TCCS

36 
tháng VD-24069-16

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco Việt Nam

Xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên



Sáng mắt

Thục địa 125mg; 
Hoài sơn 160mg; 
Đương quy 160mg; 
Cao đặc trạch tả 
(tương đương 100mg 
trạch tả) 40mg; Cao 
đặc hà thủ ô đỏ 
(tương tương 200mg 
hà thủ ô đỏ) 40mg; 
Cao đặc thảo quyết 
minh (tương đương 
200mg thảo quyết 
minh) 50mg; Cao đặc 
cúc hoa (tương đương 
200mg cúc hoa) 
24mg; Cao đặc hạ 
khô thảo (tương 
đương 125mg hạ khô 
thảo) 12,5mg

Viên nang 
cứng

hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-24070-16

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco Việt Nam

Xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên

Mỗi 3 g chứa: Cao 
đặc rễ hà thủ ô đỏ 
(tương đương 3g rễ 36 

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 

Xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Công ty cổ phần 
công nghệ cao Xã Tân Quang, huyện Văn 

Trà hòa tan Hà thủ ô
(tương đương 3g rễ 
hà thủ ô đỏ) 0,6g Cốm trà Hộp 10 túi x 3 gam TCCS

36 
tháng VD-24071-16

công nghệ cao 
Traphaco Việt Nam

Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên

công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên

Viên sáng mắt

Mỗi 5 g chứa: Thục 
địa 800mg; Hoài sơn 
800mg; Trạch tả 
800mg; Cúc hoa 
800mg; Hà thủ ô đỏ 
800mg; Thảo quyết 
minh 800mg; Đương 
quy 800mg; Hạ khô 
thảo 500mg Hoàn cứng

Hộp 10 túi, 20 túi x 
5 gam TCCS

36 
tháng VD-24072-16

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco Việt Nam

Xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên

Dolodon DC Paracetamol 500 mg Viên nén
Hộp 2 vỉ, 12 vỉ x 8 
viên TCCS

36 
tháng VD-24073-16

Công ty cổ phần 
công nghệ sinh 
học dược phẩm 
ICA Việt Nam

Lô 10, Đường số 5, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
công nghệ sinh học 
dược phẩm ICA

Lô 10, Đường số 5, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Normostat

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calcium) 20 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 7 viên TCCS

36 
tháng VD-24074-16

Công ty cổ phần 
công nghệ sinh 
học dược phẩm 
ICA Việt Nam

Lô 10, Đường số 5, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
công nghệ sinh học 
dược phẩm ICA

Lô 10, Đường số 5, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Golheal 300 Thioctic acid 300mg
Viên nang 
mềm

Hộp 2 vỉ, 4 vỉ x 15 
viên TCCS

36 
tháng VD-24075-16

Công ty cổ phần 
DTS Việt Nam Việt Nam

Số 18, tổ 51, phường 
Quan Hoa, Cầu Giấy, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Nam Hà

415- Hàn Thuyên - Nam 
Định

Mỗi 15ml chứa: 
Oxymetazolin HCl Công ty cổ phần 

Coldi

Oxymetazolin HCl 
7,5mg; Dexamethason 
natri phosphat 7,5mg

Dung dịch xịt 
mũi Hộp 1 lọ 15ml TCCS

24 
tháng VD-24076-16

Công ty cổ phần 
dược  phẩm Nam 
Hà Việt Nam

415- Hàn Thuyên - 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược  phẩm Nam Hà

415- Hàn Thuyên - Nam 
Định



Izotren
Mỗi 10g chứa 
Isotretinoin 10mg Kem bôi da Hộp1 tuýp 10g TCCS

36 
tháng VD-24077-16

Công ty cổ phần 
dược  phẩm Nam 
Hà Việt Nam

415- Hàn Thuyên - 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược  phẩm Nam Hà

415- Hàn Thuyên - Nam 
Định

Top-Pirex

Mỗi 5ml chứa: 
Tobramycin (dưới 
dạng Tobramycin 
sulfat) 15mg

Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 lọ 5ml TCCS

24 
tháng VD-24078-16

Công ty cổ phần 
dược  phẩm Nam 
Hà Việt Nam

415- Hàn Thuyên - 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược  phẩm Nam Hà

415- Hàn Thuyên - Nam 
Định

Siro Abrocto 30
Ambroxol HCl 
30mg/5ml Sirô thuốc

Hộp 1 lọ 40ml, hộp 
1 lọ 60ml, hộp 1 lọ 
80ml, hộp 1 lọ 
100ml TCCS

36 
tháng VD-24079-16

Công ty cổ phần 
Dược ATM Việt Nam

89F, Nguyễn Văn Trỗi, 
P. Phương Liệt, Q. 
Thanh Xuân, Tp Hà 
Nội

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh

167 Hà Huy Tập, tp. Hà 
Tĩnh

Methionin 250mg Methionin 250mg
Viên nang 
cứng Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24080-16

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex Việt Nam

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Paracetamol Paracetamol 500mg Viên nén
Hộp 10 vỉ  x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-24081-16

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex Việt Nam

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Danapha-Telfadin
Fexofenadin 
hydroclorid 60 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24082-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 Dũng Sĩ Thanh 
Khê, TP. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
tp. Đà Nẵng

Mỗi 100 ml chứa: 

Danospan

Mỗi 100 ml chứa: 
Cao khô lá Thường 
xuân (tương ứng với 
4,55g lá Thường 
xuân)  0,7g Siro

Hộp 1 chai x 100 
ml TCCS

36 
tháng VD-24083-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 Dũng Sĩ Thanh 
Khê, TP. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

Khu công nghiệp Hòa 
Khánh, Quận Liên Chiểu, 
TP. Đà Nẵng

Garnotal Phenobarbital 100 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24084-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 Dũng Sĩ Thanh 
Khê, TP. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
tp. Đà Nẵng

Haloperidol 1,5 mg Haloperidol 1,5 mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 25 
viên. Hộp 1 lọ x 
400 viên TCCS

36 
tháng VD-24085-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 Dũng Sĩ Thanh 
Khê, TP. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
tp. Đà Nẵng

Paracetamol 500 mg Paracetamol 500 mg Viên nén Lọ 150 viên TCCS
36 
tháng VD-24086-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 Dũng Sĩ Thanh 
Khê, TP. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
tp. Đà Nẵng

Colchicine ARTH 1 
mg Colchicin  1mg Viên nén

Hộp 2 vỉ x 20 viên, 
hộp 5 vỉ x 20 viên, 
hộp 10 vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-24087-16

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai. Việt Nam

221B Phạm Văn 
Thuận, p. Tân Tiến, 
Tp. Biên Hoà, Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai

Debutinat
Trimebutin maleat  
100 mg Viên nén

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24088-16

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai. Việt Nam

221B Phạm Văn 
Thuận, p. Tân Tiến, 
Tp. Biên Hoà, Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai

Prednison 5 mg Prednison  5 mg

Viên nang 
cứng (vàng - 
cam)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 200 viên, 
chai 500 viên TCCS

36 
tháng VD-24089-16

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai. Việt Nam

221B Phạm Văn 
Thuận, p. Tân Tiến, 
Tp. Biên Hoà, Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng NaiPrednison 5 mg Prednison  5 mg cam) chai 500 viên TCCS tháng VD-24089-16 dược Đồng Nai. Việt Nam Nai dược Đồng Nai. Đồng Nai



Rhetanol

Paracetamol 500mg; 
Clorpheniramin 
maleat  2mg

Viên nang 
cứng

Chai 100 viên, chai 
200 viên, chai 500 
viên TCCS

36 
tháng VD-24090-16

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai. Việt Nam

221B Phạm Văn 
Thuận, p. Tân Tiến, 
Tp. Biên Hoà, Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai

Rhetanol - Day

Paracetamol  500mg ; 
Dextromethorphan 
HBr 15mg; Loratadin  
5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 25 vỉ x 4 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24091-16

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai. Việt Nam

221B Phạm Văn 
Thuận, p. Tân Tiến, 
Tp. Biên Hoà, Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai

Vitamin B1 250 mg
Thiamin mononitrat  
250 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 100 viên, 
chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-24092-16

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai. Việt Nam

221B Phạm Văn 
Thuận, p. Tân Tiến, 
Tp. Biên Hoà, Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai

Momvina Dimenhydrinat 50mg Viên nén

Hộp 25 vỉ x 4 viên, 
hộp 50 vỉ x 4 viên, 
hộp 10 vỉ x 4 viên TCCS

36 
tháng VD-24093-16

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh Việt Nam

167 Hà Huy Tập, tp. 
Hà Tĩnh

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh

167 Hà Huy Tập, tp. Hà 
Tĩnh

10ml dung dịch chứa: 
Cao lỏng (tương 
đương với: Đảng sâm 
nam chế 1,5g; cam 
thảo 0,5g) 3ml; Dịch 
chiết men bia (tương 
đương với men bia Dung dịch 

Hộp 10 ống, hộp 
20 ống x 10ml; hộp 
1 lọ 60ml, 90ml, 
100ml, 120ml, 36 Công ty cổ phần 167 Hà Huy Tập, tp. Công ty cổ phần 

Cụm công nghiệp - Tiểu 
thủ công nghiệp Bắc Cẩm 
Xuyên, xã Cẩm Vịnh, 
huyện Cẩm Xuyên, Hà 

Phalintop
đương với men bia 
10g) 4ml

Dung dịch 
thuốc nước

100ml, 120ml, 
200ml TCCS

36 
tháng VD-24094-16

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh Việt Nam

167 Hà Huy Tập, tp. 
Hà Tĩnh

Công ty cổ phần 
dược Hà Tĩnh.

huyện Cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh

Sirnakarang
Mỗi gói 6g chứa: Cao 
khô kim tiền thảo  1g Thuốc cốm Hộp 10 gói x 6g TCCS

36 
tháng VD-24095-16

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh Việt Nam

167 Hà Huy Tập, tp. 
Hà Tĩnh

Công ty cổ phần 
dược Hà Tĩnh.

Cụm công nghiệp - Tiểu 
thủ công nghiệp Bắc Cẩm 
Xuyên, xã Cẩm Vịnh, 
huyện Cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh

AmoDHG 500

Amoxicillin (dưới 
dạng Amoxicillin 
trihydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng (xanh 
bạc - nâu tím 
bạc)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 100 viên, 
chai 200 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24096-16

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

CelexDHG 500

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng (nang 
hồng - xanh)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 100 viên, 
chai 200 viên, chai 
500 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24097-16

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

CelexDHG 500

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng (nang 
tím - hồng)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 100 viên, 
chai 200 viên, chai 
500 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24098-16

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

CelexDHG 500

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng (xanh - 
tím)

Hộp 10 vỉ x  10 
viên, chai 100 viên, 
chai 200 viên, chai 
500 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24099-16

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

288 Bis Nguyễn Văn 

Eyelight

Mỗi chai 10ml chứa: 
Tetrahydrozolin HCl 
5mg

Thuốc nhỏ 
mắt Hộp 1 chai x 10ml TCCS

24 
tháng VD-24100-16

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ



Hapenxin 250

Mỗi gói 1,4g chứa: 
Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 250mg

Thuốc cốm 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 24 gói x 1,4g TCCS

24 
tháng VD-24101-16

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

Hoạt huyết dưỡng 
não DHG

Cao khô đinh lăng 
(tương đương 970mg 
dược liệu khô) 
194mg; Cao khô bạch 
quả (tương đương 
flavonoid toàn phần 
2,4mg) 10mg

Viên nén bao 
đường Hộp 3 vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-24102-16

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

Ivis B12
Mỗi chai 5ml chứa: 
Cyanocobalamin  1mg

Thuốc nhỏ 
mắt Hộp 1 chai 5ml TCCS

24 
tháng VD-24103-16

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

Cynaphytol

Cao khô actiso (tương 
đương với 4g lá tươi 
actiso) 0,16g

Viên bao 
đường

Hộp 1 tuýp 50 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24104-16

Công ty cổ phần 
dược Lâm Đồng - 
LADOPHAR Việt Nam

18 Ngô Quyền, 
Phường 6, TP. Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng

Công ty cổ phần 
dược Lâm Đồng - 
LADOPHAR

18 Ngô Quyền, Phường 6, 
TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Cao đặc actiso 100/1 
(tương đương 10g lá 
tươi actiso) 100mg; 
Hạt bìm bìm biếc 

Lado - Babegan

Hạt bìm bìm biếc 
75mg; Cao khô rau 
đắng đất 10/1 (tương 
đương với 750 mg rau 
đắng đất) 75mg

Viên nén bao 
phim

Lọ 60 viên, 100 
viên, Hộp 2 vỉ, 5 vỉ 
x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-24105-16

Công ty cổ phần 
dược Lâm Đồng - 
LADOPHAR Việt Nam

18 Ngô Quyền, 
Phường 6, TP. Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng

Công ty cổ phần 
dược Lâm Đồng - 
LADOPHAR

18 Ngô Quyền, Phường 6, 
TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thuốc uống Actisô

Mỗi ống 10 ml chứa 
cao đặc actisô (tương 
đương 20 g lá tươi 
actisô) 0,2g

Dung dịch 
uống Hộp 10 ống x 10 ml TCCS

36 
tháng VD-24106-16

Công ty cổ phần 
dược Lâm Đồng - 
LADOPHAR Việt Nam

18 Ngô Quyền, 
Phường 6, TP. Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng

Công ty cổ phần 
dược Lâm Đồng - 
LADOPHAR

18 Ngô Quyền, Phường 6, 
TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Metronidazol Metronidazol 250 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24107-16

Công ty cổ phần 
Dược Minh Hải Việt Nam

322 Lý Văn Lâm, 
Phường 1, Tp. Cà 
Mau, Tỉnh Cà Mau

Công ty cổ phần 
Dược Minh Hải

322 Lý Văn Lâm, Phường 
1, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà 
Mau

Diserti 24
Betahistin 
dihydroclorid 24mg Viên nén

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-24108-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

10 Công Trường Quốc 
Tế, Quận 3, TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Eutelsan 40 Telmisartan 40mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24109-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

10 Công Trường Quốc 
Tế, Quận 3, TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Repainlin Diacerein 50mg
Viên nang 
cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24110-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

10 Công Trường Quốc 
Tế, Quận 3, TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
MinhRepainlin Diacerein 50mg cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-24110-16 dược phẩm 3/2 Việt Nam Chí Minh Dược phẩm 3/2 Minh



Agimetpred 4
Methylprednisolon 
4mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24111-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Agisimva 20 Simvastatin 20mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24112-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Baburol Bambuterol HCl 10mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24113-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Captagim Captopril 25mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24114-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Số 27 Nguyễn Thái 
Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm Đường Vũ Trọng Phụng, 

Goutcolcin Colchicin 1mg Viên nén
Hộp 2 vỉ x 20 viên 
nén TCCS

24 
tháng VD-24115-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Ostagi 10

Acid alendronic (dưới 
dạng Alendronat 
natri) 10mg Viên nén

Hộp 1 vỉ x 4 viên; 
Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24116-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Todergim

Mỗi 10g chứa: 
Betamethason 
dipropionat 6,4mg; 
Neomycin sulfat 
34.000IU Kem bôi da Hộp 1 tuýp 10g TCCS

24 
tháng VD-24117-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Urdoc
Acid ursodeoxycholic 
300mg Viên nén Hộp 8 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24118-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Cefbuten 200

Ceftibuten (dưới dạng 
Ceftibuten dihydrat) 
200mg

Viên nang 
cứng (trắng-
hồng) Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24119-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi Việt Nam

Lô B14-3, lô 14-4, 
đường N13, KCN 
Đông Nam, Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi

Lô B14-3, lô 14-4, đường 
N13, KCN Đông Nam, Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minh

Lô B14-3, lô 14-4, 

Cefbuten 400

Ceftibuten (dưới dạng 
Ceftibuten dihydrat) 
400mg

Viên nang 
cứng (cam-
cam) Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24120-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi Việt Nam

Lô B14-3, lô 14-4, 
đường N13, KCN 
Đông Nam, Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi

Lô B14-3, lô 14-4, đường 
N13, KCN Đông Nam, Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minh



Dialisis 1B
Mỗi 10 lít chứa: Natri 
hydrocarbonat 840g

Dung dịch 
thẩm phân 
máu đậm đặc Thùng 1 can 10 lít TCCS

24 
tháng VD-24121-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi Việt Nam

Lô B14-3, lô 14-4, 
đường N13, KCN 
Đông Nam, Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi

Lô B14-3, lô 14-4, đường 
N13, KCN Đông Nam, Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minh

Amfastat 20 Simvastatin 20 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24122-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Cezil Cough

Cetirizin (dưới dạng 
Cetirizin hydroclorid) 
5 mg; Guaifenesin 
100 mg; 
Dextromethorphan 
hydrobromid 15 mg

Viên nang 
mềm

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 6 vỉ 
x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-24123-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Maxxtriptan 140

Sumatriptan (dưới 
dạng Sumatriptan 
succinat 140 mg) 100 
mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24124-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Mỗi 5ml chứa 
Ambroxol (dưới dạng Dung dịch 

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
x 5ml. Chai 30ml, 
chai 60ml, chai 24 

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí Nhà máy sản xuất 

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 

A. T Ambroxol
Ambroxol (dưới dạng 
Ambroxol HCl) 30mg

Dung dịch 
uống

chai 60ml, chai 
100ml TCCS

24 
tháng VD-24125-16

Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Nhà máy sản xuất 
dược phẩm An Thiên

Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A. T Lục vị

Mỗi hoàn mềm 9g 
chứa: Thục địa 1,6g; 
Hoài sơn 0,8g; Sơn 
thù 0,8g; Mẫu đơn bì 
0,6g; Bạch linh 0,6g; 
Trạch tả 0,6g Hoàn mềm

Hộp 10 hoàn mềm 
x 9g TCCS

24 
tháng VD-24126-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Nhà máy sản xuất 
dược phẩm An Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Alugela

Gói 20g chứa Nhôm 
phosphat gel 20% 
12,380 g

Hỗn dịch 
thuốc

Hộp 10 gói, hộp 26 
gói, hộp 52 gói x 
20g TCCS

24 
tháng VD-24127-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Nhà máy sản xuất 
dược phẩm An Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Arginin 800

Ống 10ml chứa 
Arginin hydroclorid 
800mg;

Dung dịch 
uống

Hộp 20 ống, Hộp 
30 ống, Hộp 50 
ống nhựa x 10ml TCCS

24 
tháng VD-24128-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Nhà máy sản xuất 
dược phẩm An Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Bisoprolol 5
Bisoprolol fumarat 
5mg Viên nén

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên, chai 30 
viên, chai 60 viên, 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-24129-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Nhà máy sản xuất 
dược phẩm An Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Calci plus

Mỗi ống 10ml chứa: 
Calci glucoheptonat 
700mg; Calci 
gluconat 300mg

Dung dịch 
uống

Hộp 20 ống, Hộp 
30 ống, Hộp 50 
ống nhựa x 10ml TCCS

24 
tháng VD-24130-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Nhà máy sản xuất 
dược phẩm An Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh



A.T Desloratadin
Mỗi 5ml chứa 
Desloratadin 2,5mg

Dung dịch 
uống

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
x 5ml. Hộp 1 chai 
30ml, hộp 1 chai 
60ml, hộp 1 chai 
100ml TCCS

24 
tháng VD-24131-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Nhà máy sản xuất 
dược phẩm An Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Loratadin Loratadin 10mg Viên nén

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Chai 30 
viên, chai 60 viên, 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-24132-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Nhà máy sản xuất 
dược phẩm An Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Ranitidine inj

Ranitidin (dưới dạng 
Ranitidin 
hydroclorid) 
50mg/2ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 5 ống, hộp 10 
ống, hộp 20 ống x 
2ml TCCS

24 
tháng VD-24133-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Nhà máy sản xuất 
dược phẩm An Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Antimuc 100
Mỗi ống 5ml chứa N 
Acetyl cystein 100mg

Dung dịch 
uống

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
x 5ml TCCS

24 
tháng VD-24134-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Nhà máy sản xuất 
dược phẩm An Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Atifolin inj

Acid folinic (dưới 
dạng Calci folinat) 
50mg/5ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 1 lọ, hộp 3 lọ, 
hộp 5 lọ x 5ml TCCS

24 
tháng VD-24135-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Nhà máy sản xuất 
dược phẩm An Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Hộp 1 lọ + 1 ống 

Atimezon inj

Omeprazol (dưới 
dạng omeprazol natri 
monohydrat)  40mg

Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 1 lọ + 1 ống 
dung môi, Hộp 3 lọ 
+ 3 ống dung môi, 
Hộp 5 lọ + 5 ống 
dung môi. Dung 
môi: Nước cất pha 
tiêm x 10ml TCCS

24 
tháng VD-24136-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Nhà máy sản xuất 
dược phẩm An Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Ciprofloxacin A.T

Ciprofloxacin (dưới 
dạng ciprofloxacin 
hydroclorid 
monohydrat) 500mg

Viên nén dài 
bao phim

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Chai 30 
viên, chai 60 viên, 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-24137-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Nhà máy sản xuất 
dược phẩm An Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Natri clorid Natri clorid 0,9%
Dung môi 
pha tiêm

Hộp 5 ống, hộp 10 
ống, hộp 20 ống. 
Ống 2ml, ống 5ml, 
ống 10ml TCCS

24 
tháng VD-24138-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Nhà máy sản xuất 
dược phẩm An Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Nước cất A.T
Nước cất pha tiêm 
2ml, 5ml, 10ml

Dung môi 
pha tiêm

Hộp 5 ống, hộp 10 
ống, hộp 20 ống, 
hộp 100 ống. Ống 
2ml, ống 5ml, ống 
10ml TCCS

24 
tháng VD-24139-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Nhà máy sản xuất 
dược phẩm An Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Viên nang 36 
Công ty Cổ phần 
Dược phẩm 

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 

Bosrontin Gabapentin 300mg
Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24140-16

Dược phẩm 
Boston Việt Nam Việt Nam

Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương



Clopalvix

Clopidogrel (dưới 
dạng Clopidogrel 
bisulfat) 75mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 14 viên; 
hộp 5 vỉ x 14 viên TCCS

36 
tháng VD-24141-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Bos 
Ton Việt Nam Việt Nam

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Atorvpc 10

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci) 10 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24142-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, TP. Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long

Atorvpc 20

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci) 20 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-24143-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, TP. Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long

Cefaclor 250 mg

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
250 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 2 vỉ x 12 viên. 
Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24144-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, TP. Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long

Cefacyl 250

Mỗi gói 3g chứa: 
Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 250 mg

Thuốc bột 
uống

Hộp 10 gói, 30 gói 
x 3g TCCS

36 
tháng VD-24145-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, TP. Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long

Ceplorvpc 250

Mỗi gói 3 g chứa: 
Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
250 mg

Thuốc cốm 
pha hỗn dịch 
uống

Hộp 10 gói, 30 gói 
x 3 g TCCS

36 
tháng VD-24146-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, TP. Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long

Mỗi gói 2g chứa: 

Drocefvpc 250

Mỗi gói 2g chứa: 
Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat) 250 mg

Thuốc cốm 
pha hỗn dịch 
uống

Hộp 10 gói, 30 gói 
x 2 g TCCS

36 
tháng VD-24147-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, TP. Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long

Medrobcap
Methylprednisolon 16 
mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên. Chai 100 
viên, 200 viên TCCS

36 
tháng VD-24148-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, TP. Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long

m-Rednison 16
Methylprednisolon 16 
mg Viên nén

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên. Chai 50 
viên, 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24149-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, TP. Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long

m-Rednison 4
Methylprednisolon 4 
mg Viên nén

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên. Chai 100 
viên, 200 viên TCCS

36 
tháng VD-24150-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, TP. Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long

Rabeprazol 20
Rabeprazol natri 20 
mg

Viên nén bao 
phim tan 
trong ruột

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-24151-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, TP. Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long

Simtorvpc 10 Simvastatin 10 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24152-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, TP. Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long

Acarfar Acarbose 50mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24153-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic Việt Nam

367 Nguyễn Trãi - Q.1 
- TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic

1/67 Nguyễn Văn Quá, 
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh



Povidine
Mỗi 1,5 g chứa: 
Povidon iod 0,15g Thuốc mỡ

Hộp 10 miếng gạc 
(10 x 10 cm) tẩm 
thuốc mỡ Povidine 
10%; hộp 10 miếng 
gạc (7 x 7 cm) tẩm 
thuốc mỡ Povidine 
10% TCCS

36 
tháng VD-24154-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic Việt Nam

367 Nguyễn Trãi - Q.1 
- TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic

1/67 Nguyễn Văn Quá, 
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Ratidin

Ranitidin (dưới dạng 
Ranitidin 
hydroclorid) 150mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ xé x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-24155-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic Việt Nam

367 Nguyễn Trãi - Q.1 
- TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic

1/67 Nguyễn Văn Quá, 
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Ratidin F

Ranitidin (dưới dạng 
Ranitidin 
hydroclorid) 300mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ xé, 10 vỉ 
xé x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24156-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic Việt Nam

367 Nguyễn Trãi - Q.1 
- TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic

1/67 Nguyễn Văn Quá, 
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Eutinex 0,05%

Mỗi 15 ml chứa: 
Naphazolin nitrat 
7,5mg

Dung dịch 
nhỏ mũi Hộp 1 chai 15 ml TCCS

36 
tháng VD-24157-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long An

Loperamid Viên nang 36 

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn ấp Bình Tiền 2, xã Đức 

Lodium
Loperamid 
hydroclorid 2mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên USP 35

36 
tháng VD-24158-16

Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long An

Motiridon

Domperidon (dưới 
dạng Domperidon 
maleat) 10mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24159-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long An

Cefdinir 100 
Glomed Cefdinir 100 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 
vỉ 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24160-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm  Glomed

29A Đại Lộ Tự Do, Khu 
công nghiệp Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Ceflodin 250

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
250 mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên USP37

36 
tháng VD-24161-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm  Glomed

29A Đại Lộ Tự Do, Khu 
công nghiệp Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Cefoxitin Glomed 1g
Cefoxitin (dưới dạng 
Cefoxitin natri) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ, 10 lọ, 25 
lọ USP36

24 
tháng VD-24162-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm  Glomed

29A Đại Lộ Tự Do, Khu 
công nghiệp Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Ceodox 100

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 100 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên USP36

36 
tháng VD-24163-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm  Glomed

29A Đại Lộ Tự Do, Khu 
công nghiệp Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương
29A Đại Lộ Tự Do, Khu 

Ceodox 200

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 200 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên USP36

36 
tháng VD-24164-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm  Glomed

29A Đại Lộ Tự Do, Khu 
công nghiệp Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương



Glocepzol 1g

Cefmetazol (dưới 
dạng cefmetazol natri) 
1g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ, 10 lọ, 25 
lọ, 100 lọ USP36

24 
tháng VD-24165-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm  Glomed

29A Đại Lộ Tự Do, Khu 
công nghiệp Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Medsidin 100 Cefdinir 100 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24166-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm  Glomed

29A Đại Lộ Tự Do, Khu 
công nghiệp Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Medsidin 300 Cefdinir 300 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24167-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm  Glomed

29A Đại Lộ Tự Do, Khu 
công nghiệp Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Medxil 100

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 100 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên USP36

36 
tháng VD-24168-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm  Glomed

29A Đại Lộ Tự Do, Khu 
công nghiệp Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Domprezil
Omeprazol  20 mg; 
Domperidon 10 mg

Viên nang 
cứng chứa vi 
hạt bao tan 
trong ruột Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24169-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Hộp 1 vỉ x 1 viên, 
2 viên, 4 viên. Hộp 48 Công ty cổ phần 

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, Công ty cổ phần 

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 

Fumecar Mebendazol 500 mg Viên nén nhai
2 viên, 4 viên. Hộp 
2 vỉ x 2 viên TCCS

48 
tháng VD-24170-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Glomazin Neo

Mỗi 1 g kem chứa: 
Betamethason (dưới 
dạng betamethason 
valerat) 1 mg; 
Neomycin (dưới dạng 
Neomycin sulfat) 3,5 
mg

Kem bôi 
ngoài da

Hộp 1 tuýp, 10 
tuýp, 20 tuýp x 10g TCCS

36 
tháng VD-24171-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Glotal 500 Mephenesin 500 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên. Hộp 2 vỉ, 5 vỉ 
x 12 viên. Chai 100 
viên, 200 viên TCCS

36 
tháng VD-24172-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Glovitor 10

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci) 10 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ, 30 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24173-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Medxium 20

Esomeprazol (dưới 
dạng esomeprazol 
magnesi dihydrat) 20 
mg

Viên nang 
cứng chứa vi 
hạt tan trong 
ruột

Hộp 2 vỉ x 10 viên. 
Hộp 2 vỉ, 4 vỉ x 7 
viên TCCS

24 
tháng VD-24174-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Megliptin 100

Sitagliptin (dưới dạng 
Sitagliptin phosphat 
monohydrat) 100 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 
viên. Hộp 1 vỉ, 2 
vỉ, 4 vỉ x 7 viên TCCS

36 
tháng VD-24175-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương



Megliptin 25

Sitagliptin (dưới dạng 
Sitagliptin phosphat 
monohydrat) 25 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 
viên. Hộp 1 vỉ, 2 
vỉ, 4 vỉ x 7 viên. 
Hộp 1 chai x 30 
viên TCCS

36 
tháng VD-24176-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Megliptin 50

Sitagliptin (dưới dạng 
Sitagliptin phosphat 
monohydrat) 50 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-24177-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Razolmed
Rabeprazol natri 20 
mg

Viên nén bao 
phim tan 
trong ruột

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ, 20 
vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24178-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
tỉnh Bình Dương

Augclamox

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500 mg; 
Acid clavulanic (dưới 
dạng Clavulanat kali) 
125 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 5 viên TCCS

36 
tháng VD-24179-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội

Cao ích mẫu

Mỗi 10 ml cao lỏng 
chứa dịch chiết các 
dược liệu: Ích mẫu 
8g; Hương phụ chế 
2,5g; Ngải cứu 2g Cao lỏng

Hộp 1 lọ x 100 ml, 
200 ml. Hộp 20 
ống x 10 ml TCCS

24 
tháng VD-24180-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà NộiCao ích mẫu 2,5g; Ngải cứu 2g Cao lỏng ống x 10 ml TCCS tháng VD-24180-16 dược phẩm Hà Tây Việt Nam Đông - Hà Nội dược phẩm Hà Tây Hà Nội

Cefdina 125
Mỗi gói 2,5g chứa: 
Cefdinir 125 mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 10 gói x 2,5g TCCS

24 
tháng VD-24181-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội

Cefpodoxime

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 100 mg

Viên nang 
cứng Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24182-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội

Dotasea-F

Cao đặc lục vị  (tương 
ứng với các dược liệu: 
Thục địa 3,2g; Hoài 
sơn 1,6g; Sơn thù 
1,6g; Đan bì 1,2g; 
Bạch linh 1,2g; Trạch 
tả 1,2g): 0,5g

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24183-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội

Flavital 500

Cao khô hỗn hợp các 
dược liệu (tương ứng 
Thỏ ty tử 25 mg; Hà 
thủ ô đỏ 25 mg; Dây 
đau xương 25 mg; Đỗ 
trọng 25 mg; Cúc bất 
tử 50 mg; Cốt toái bổ 
25 mg; Nấm sò khô 
500 mg): 550 mg;

Viên nang 
cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24184-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội

Cao khô lá Bạch quả 

Ginkgo Biloba

Cao khô lá Bạch quả 
(tương ứng với 10 mg 
flavonol glycosid toàn 
phần) 40 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24185-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội



Hatafluna

Mỗi 10g chứa: 
Fluocinolon acetonid 
2,5 mg Kem bôi da Hộp 1 tuýp x 10g TCCS

24 
tháng VD-24186-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội

Kẽm Oxyd 10%
Mỗi 5g kem chứa: 
Kẽm Oxyd 500 mg Kem bôi da

Hộp 1 tuýp x 5g, 
15g TCCS

36 
tháng VD-24187-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội

Novewel 40
Drotaverin 
hydroclorid 40 mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24188-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội

Novewel 80
Drotaverin 
hydroclorid 80 mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24189-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội

Pectaril 5 mg

Quinapril (dưới dạng 
Quinapril 
hydroclorid) 5 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24190-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội

Pimaxol

Mỗi 60 ml siro chứa: 
Dextromethorphan 
HBr 60 mg; 
Clorpheniramin 
maleat 15,96 mg; 
Amoni clorid 600 mg; 
Guaifenesin 600 mg Siro Hộp 1 lọ x 60 ml TCCS

24 
tháng VD-24191-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà NộiPimaxol Guaifenesin 600 mg Siro Hộp 1 lọ x 60 ml TCCS tháng VD-24191-16 dược phẩm Hà Tây Việt Nam Đông - Hà Nội dược phẩm Hà Tây Hà Nội

Redpalm

Clopidogrel (dưới 
dạng Clopidogrel 
bisulfat) 75 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24192-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội

Salicylic 5%

Mỗi 5g thuốc mỡ 
chứa: Acid salicylic 
0,25g

Thuốc mỡ 
bôi da

Hộp 1 tuýp x 5g, 
15g TCCS

36 
tháng VD-24193-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội

Savisang60 Alverin citrat 60 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24194-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội

Trimeseptol

Sulfamethoxazol 400 
mg; Trimethoprim 80 
mg Viên nén

Hộp 25 vỉ x 20 
viên. Lọ 200 viên TCCS

36 
tháng VD-24195-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội

Vitamin B2 2 mg Riboflavin 2 mg Viên nén
Lọ 100 viên, 1500 
viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24196-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội

Zanmite 125 mg

Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim axetil) 125 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên USP37

36 
tháng VD-24197-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500 mg; 
Sulbactam (dưới dạng 
Sulbactam pivoxil) Viên nén bao 24 Công ty cổ phần 10A Quang Trung - Hà Công ty cổ phần 

Tổ dân phố số 4 - Phường 
La Khê - Quận Hà Đông - 

Zoxaci
Sulbactam pivoxil) 
250 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24198-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A Quang Trung - Hà 
Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

La Khê - Quận Hà Đông - 
Hà Nội



Dầu gan cá

Dầu gan cá (tương 
ứng với vitamin A 
800IU) 270mg

Viên nang 
mềm

Hộp 1 lọ x 45 viên; 
hộp 1 lọ x 90 viên TCCS

24 
tháng VD-24199-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hải 
Phòng Việt Nam

71 Điện Biên Phủ, 
Hồng Bàng, Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hải 
Phòng

Số 1 Tây Sơn, Kiến An, 
Hải Phòng

Viên nang ninh khôn

Cao khô hỗn hợp 
dược liệu 330mg 
tương đương với: Sa 
nhân  0,6g; Mộc 
hương  0,6g; Đảng 
sâm  0,6g; Bán hạ  
0,6g; Trần bì  0,3g; 
Bạch truật  0,6g; Phục 
linh  0,6g ; Cam thảo  
0,3g

Viên nang 
cứng

Hộp 1 lọ 30 viên, 
hộp 1 lọ 60 viên TCCS

24 
tháng VD-24200-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hoa 
Việt Việt Nam

Số 124, đường Trường 
Chinh, p. Minh Khai, 
Tp. Phủ Lý, Hà Nam

Chi nhánh sản xuất 
thuốc, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức 
năng Hoa Việt

Lô C9, KCN Châu Sơn, 
Tp. Phủ Lý, Hà Nam

Viên nén nhuận 
tràng

Đại hoàng 40mg; Ma 
nhân 120mg; Cao khô 
hỗn hợp dược liệu 
22,5mg (tương đương 
với: Bạch thược  
120mg; Hậu phác  
80mg; Chỉ xác  40mg; 
Hạnh nhân  120mg) Viên nén

Lọ 100 viên, lọ 
500 viên TCCS

24 
tháng VD-24201-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hoa 
Việt Việt Nam

Số 124, đường Trường 
Chinh, p. Minh Khai, 
Tp. Phủ Lý, Hà Nam

Chi nhánh sản xuất 
thuốc, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức 
năng Hoa Việt

Lô C9, KCN Châu Sơn, 
Tp. Phủ Lý, Hà Nam

Cao khô hỗn hợp 

Viên sỏi tan tan

Cao khô hỗn hợp 
dược liệu 320mg 
tương đương với: 
Kim tiền thảo 1,16g; 
Bạch mao căn  1,16g; 
Xa tiền tử  1,16g; Ý 
dĩ  0,7g

Viên nang 
cứng Hộp 1 lọ 60 viên TCCS

24 
tháng VD-24202-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hoa 
Việt Việt Nam

Số 124, đường Trường 
Chinh, p. Minh Khai, 
Tp. Phủ Lý, Hà Nam

Chi nhánh sản xuất 
thuốc, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức 
năng Hoa Việt

Lô C9, KCN Châu Sơn, 
Tp. Phủ Lý, Hà Nam

Canophin

Cao đặc hỗn hợp 
dược liệu 124mg 
tương đương với: Cúc 
hoa  120 mg; Phục 
linh  120 mg; Thục 
địa  320 mg; Câu kỷ 
tử  120 mg; Hoài sơn  
160 mg; Trạch tả  120 
mg; Đan bì  120 mg; 
Sơn thù  160 mg

Viên nang 
cứng Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24203-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hoàng 
Giang Việt Nam

Phòng 1104, tòa nhà 
71 Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Acegoi

Mỗi gói chứa: 
Paracetamol 325mg; 
Natri benzoat 100mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2mg

Thuốc bột 
uống

Hộp 10 gói, 30 gói 
3g TCCS

24 
tháng VD-24204-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 4, Đường 30/4, TP. 
Cao Lãnh, Tỉnh Đồng 
Tháp

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Mỗi viên chứa: 
Paracetamol 400mg; Hộp 10 vỉ x 10 

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm Đường Vũ Trọng Phụng, 

Pamolcap

Paracetamol 400mg; 
Cafein 40mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai nhựa 
HD 80 viên, 500 
viên TCCS

36 
tháng VD-24205-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 4, Đường 30/4, TP. 
Cao Lãnh, Tỉnh Đồng 
Tháp

cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang



A.C Mexcold

Paracetamol 325 mg; 
Chlorpheniramin 
maleat 2 mg

Viên nang 
cứng (xám-
vàng)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-24206-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

ABAB 325 mg
Acetaminophen 325 
mg

Viên nén bao 
phim Chai 1000 viên TCCS

48 
tháng VD-24207-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

Alu-P Gel

Mỗi gói 20g chứa: 
Nhôm phosphat gel 
20 % (tương đương 
với 2,476 g nhôm 
phosphat) 12,380g

Hỗn dịch 
uống Hộp 26 gói x 20g TCCS

24 
tháng VD-24208-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

Benca Mebendazol 500 mg Viên nén nhai
Hộp 1 vỉ xé x 1 
viên TCCS

36 
tháng VD-24209-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

Cetirizine 10
Cetirizin 
dihydroclorid 10 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên (vỉ 
PVC/Alu) TCCS

36 
tháng VD-24210-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

Hộp 10 vỉ x 10 

Chlorpheniramin 4 
mg

Chlorpheniramin 
maleat 4 mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 
20 viên; Chai 200 
viên TCCS

36 
tháng VD-24211-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

Cobimol

Mỗi gói 1,6g chứa: 
Paracetamol 100 mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2 mg

Thuốc cốm 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 25 gói x 1,6g TCCS

24 
tháng VD-24212-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

Duaryl 2g Glimepirid 2g Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
24 
tháng VD-24213-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

Imexflon
Diosmin 450 mg; 
Hesperidin 50 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24214-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

Opxil SA 500 mg

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng (xanh-
ngọc trai)

Hôp 10 vỉ x 10 
viên (vỉ nhôm - 
PVC); Chai 200 
viên (chai  nhựa 
HDPE) TCCS

36 
tháng VD-24215-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

Clopidogrel (dưới 
dạng Clopidogrel Viên nén bao Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 14 24 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 

Palvimex 75mg
dạng Clopidogrel 
bisulfat) 75 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 14 
viên TCCS

24 
tháng VD-24216-16

dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

dược phẩm 
IMEXPHARM

1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp



Sulpiride 50 mg Sulpirid 50 mg

Viên nang 
cứng (trắng-
trắng) Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24217-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

Vitamin A&D

Vitamin A (Retinyl 
acetat) 5000 IU; 
Vitamin D3 
(Cholecalciferol) 400 
IU

Viên nang 
mềm

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-24218-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

Dextromethorphan
Dextromethorphan 
hydrobromid 30mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai 
100 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24219-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà Việt Nam

74 Thống Nhất, TP. 
Nha Trang, Khánh Hoà

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà

Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh 
Hoà, TP. Nha Trang, 
Khánh Hoà

Beuticystine L-Cystin 500 mg
Viên nang 
mềm Hộp 12 vỉ x 5 viên TCCS

36 
tháng VD-24220-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương

Hezepril 10
Benazepril 
hydroclorid 10 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24221-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương

Hezepril 5
Benazepril 
hydroclorid 5 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24222-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương

Dextromethorphan Công ty cổ phần 521 ấp An Lợi, xã Hoà Công ty cổ phần 521 ấp An Lợi, xã Hoà 

Medirubi

Dextromethorphan 
hydrobromid 15 mg; 
Guaifenesin 100 mg

Viên nang 
mềm Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24223-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương

Mezapizin 10

Flunarizin (dưới dạng 
Flunarizin 
dihydrochlorid) 10 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24224-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương

Calci folinat 
100mg/10ml

Mỗi 10ml chứa Acid 
folinic (dưới dạng 
Calci folinat) 100mg

Dung dịch 
tiêm Hộp 5 ống 10ml TCCS

24 
tháng VD-24225-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, TP Nam 
Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, TP Nam Định

Calci folinat 
50mg/5ml

Mỗi 5ml chứa Acid 
folinic (dưới dạng 
Calci folinat) 50mg

Dung dịch 
tiêm Hộp 5 ống x 5ml TCCS

24 
tháng VD-24226-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, TP Nam 
Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, TP Nam Định

Cefazolin 1g
Cefazolin (dưới dạng 
Cefazolin natri) 1g Bột pha tiêm

Hộp 10 lọ bột dung 
tích 15ml TCCS

36 
tháng VD-24227-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, TP Nam 
Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, TP Nam Định

Cefodomid 200

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 200mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 túi x 1 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-24228-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, TP Nam 
Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô E2, đường N4, KCN 
Hoà Xá, TP Nam Định

Cefotaxime 1g
Cefotaxim (dưới dạng 
Cefotaxim natri) 1g Bột pha tiêm

Hộp 10 lọ bột dung 
tích 15ml; Hộp 10 
lọ bột dung tích 
20ml TCCS

36 
tháng VD-24229-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, TP Nam 
Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, TP Nam Định

Cefuroxim (dưới dạng Công ty cổ phần Lô E2, đường N4, Công ty cổ phần 

Cefuroxime 125mg

Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim proxetil) 
125mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 túi x 1 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24230-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, TP Nam 
Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô E2, đường N4, KCN 
Hoà Xá, TP Nam Định



Cendromid 100

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 100mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 túi x 1 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-24231-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, TP Nam 
Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô E2, đường N4, KCN 
Hoà Xá, TP Nam Định

Midalexine 250

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 250mg

Bột pha hỗn 
dịch uống Hộp 10 gói 1,4g TCCS

24 
tháng VD-24232-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, TP Nam 
Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô E2, đường N4, KCN 
Hoà Xá, TP Nam Định

Oxacilin 500mg Oxacilin 500mg
Viên nang 
cứng

Hộp 1 túi nhôm x 
10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24233-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, TP Nam 
Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô E2, đường N4, KCN 
Hoà Xá, TP Nam Định

Timolol 0,5%

Mỗi 5ml chứa: 
Timolol (dưới dạng 
Timolol maleat)  25mg

Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 lọ 5ml TCCS

36 
tháng VD-24234-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, TP Nam 
Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, TP Nam Định

CV artecan

Dihydroartemisinin 
40mg; Piperaquin 
phosphat 320mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 8 viên TCCS

36 
tháng VD-24235-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
dược phẩm OPC

Ấp Tân Hoá, xã Tân Vĩnh 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
Bình Dương

Mỗi chai 1,5ml chứa: 
Tinh dầu bạc hà 
1,22g; Tinh dầu quế 
2,5mg; Tinh dầu đinh 

Hộp 1 chai 1,5ml; 
hộp 1 chai 3ml; 36 Công ty cổ phần 

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 

Ấp Tân Hoá, xã Tân Vĩnh 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 

Dầu Dân tộc
2,5mg; Tinh dầu đinh 
hương 10mg Dầu xoa

hộp 1 chai 3ml; 
hộp 1 chai 7ml TCCS

36 
tháng VD-24236-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Dương - Nhà máy 
dược phẩm OPC

Hiệp, huyện Tân Uyên, 
Bình Dương

Opmucotus
Mỗi gói 2g chứa: 
Acetylcystein 200mg Thuốc cốm Hộp 30 gói x 2g TCCS

36 
tháng VD-24237-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
dược phẩm OPC

Ấp Tân Hoá, xã Tân Vĩnh 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
Bình Dương

Thuốc ho trẻ em 
OPC

Mỗi 90ml chứa: Tỳ bà 
lá 16,2g; Cát cánh 
1,8g; Bách bộ 2,79g; 
Tiền hồ 1,8g; Tang 
Bạch Bì 1,8g; Thiên 
môn đông 2,7g; Phục 
linh 1,8g; Cam thảo 
0,9g; Hoàng cầm 
1,8g; Cineol 18mg

Nhũ tương 
uống Hộp 1 chai 90ml TCCS

36 
tháng VD-24238-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
dược phẩm OPC

Ấp Tân Hoá, xã Tân Vĩnh 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
Bình Dương

Acetaphen 500
Acetaminophen 
500mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai 
100 viên; hộp 1 
chai 500 viên TCCS

48 
tháng VD-24239-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Alipid 20

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci trihydrat) 20mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24240-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Atorvastatin (dưới Hộp 1 vỉ x 7 viên; Số 27 đường 3A, KCN Số 27 đường 3A, KCN 

Atovast 10

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci trihydrat) 10mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 7 viên; 
hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24241-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai



Lactosorbit
Mỗi gói 5 g chứa: 
Sorbitol 5g

Thuốc bột 
uống Hộp 20 gói x 5g TCCS

36 
tháng VD-24242-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Opeambrox 0,6%
Mỗi 5ml chứa: 
Ambroxol HCl 30mg Si rô

Hộp1 chai 60ml; 
hộp 1 chai 90ml TCCS

36 
tháng VD-24243-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Opelodil Loratadin 10mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên USP36

36 
tháng VD-24244-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Opesinkast 10

Montelukast (dưới 
dạng Montelukast 
natri) 10mg

Viên nén bao 
phim Hộp 4 vỉ x 7 viên TCCS

36 
tháng VD-24245-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Opesinkast 4

Montelukast (dưới 
dạng Montelukast 
natri) 4mg

Viên nén 
phân tán 
trong miệng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24246-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Opesinkast 5

Montelukast (Dưới 
dạng Montelukast 
natri) 5mg

Viên nén 
phân tán 
trong miệng Hộp 4 vỉ x 7 viên TCCS

36 
tháng VD-24247-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Opespira 3MIU Spiramycin 3MIU
Viên nén  
bao phim Hộp  2vỉ x 5 viên TCCS

36 
tháng VD-24248-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Số 27 đường 3A, KCN Số 27 đường 3A, KCN 

Opevalsart 80 Valsartan 80mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24249-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Sartanzide Plus 
80/12,5

Valsartan 80mg; 
Hydroclorothiazid 
12,5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên USP 36

36 
tháng VD-24250-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Simvatin 10 Simvastatin 10mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 7 viên; 
hộp 3 vỉ x 7 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên USP 37

36 
tháng VD-24251-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Simvatin 20 Simvastatin 20mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 7 viên; 
hộp 3 vỉ x 7 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên USP37

36 
tháng VD-24252-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Spiranisol

Spiramycin 750000 
IU; Metronidazol 
125mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24253-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Spiranisol forte

Spiramycin 1500000 
IU; Metronidazol 
250mg

Viên nén bao 
phim Hộp  2vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24254-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Vasartim Plus 
80/12,5

Valsartan 80mg; 
Hydroclorothiazid 
12,5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 viên USP 36

36 
tháng VD-24255-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV Việt Nam

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm OPV

Số 27 đường 3A, KCN 
Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Công ty cổ phần 
Lô số 7, đường số 2, 
KCN. Tân Tạo, P. Tân Công ty cổ phần 

Lô số 7, đường số 2, KCN. 
Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. 

Fudophos
Mỗi gói 5g chứa: 
Sucralfat 1000 mg

Hỗn dịch 
uống

Hộp 10 gói, 20 gói, 
30 gói x 5g TCCS

36 
tháng VD-24256-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

KCN. Tân Tạo, P. Tân 
Tạo A, Q. Bình Tân, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Phương 
Đông

Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. 
Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh



Fumagate - Fort

Mỗi gói 10 g chứa: 
Hydroxyd nhôm 
(dưới dạng Nhôm 
hydroxyd gel khô) 
800 mg; Magnesi 
hydroxyd 800 mg; 
Simethicon (dưới 
dạng Simethicon nhũ 
dịch 30%) 100 mg

Hỗn dịch 
uống

Hộp 10 gói, 20 gói, 
30 gói, 50 gói x 10g TCCS

36 
tháng VD-24257-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Lô số 7, đường số 2, 
KCN. Tân Tạo, P. Tân 
Tạo A, Q. Bình Tân, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Phương 
Đông

Lô số 7, đường số 2, KCN. 
Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. 
Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh

Skdol Cafein
Paracetamol 500 mg; 
Cafein 65 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên. Chai 
100 viên, 200 viên, 
500 viên USP38

36 
tháng VD-24258-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Lô số 7, đường số 2, 
KCN. Tân Tạo, P. Tân 
Tạo A, Q. Bình Tân, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Phương 
Đông

Lô số 7, đường số 2, KCN. 
Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. 
Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh

Hoạt huyết dưỡng 
não DN

Cao khô lá Bạch quả 
(tương đương với 
2,2g lá Bạch quả) 40 
mg; Cao khô rễ Đinh 
lăng (tương đương 
với 1,5g rễ Đinh lăng) 
150 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ, 
10 vỉ x 20 viên. 
Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên. Chai 
20 viên, 40 viên, 
100 viên, 250 viên TCCS

36 
tháng VD-24259-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Lô số 7, đường số 2, 
KCN. Tân Tạo, P. Tân 
Tạo A, Q. Bình Tân, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Phương 
Đông - Chi nhánh I

Lô số 68, đường số 2, 
KCN. Tân Tạo, P. Tân 
Tạo A, Q. Bình Tân, TP. 
Hồ Chí Minh

Mỗi 1,5 ml chứa: 

Dầu Nhật lệ

Mỗi 1,5 ml chứa: 
Tinh dầu tràm 
0,7425g; Tinh dầu 
bạc hà 0,4725g; Tinh 
dầu hương nhu 
0,0060g; Tinh dầu 
quế 0,0060g Dầu xoa

Hộp 1 lọ 1,5 ml, 3 
ml, 5 ml TCCS

36 
tháng VD-24260-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Dầu nóng Bình quan

Mỗi 10 ml chứa: 
Menthol 1g; Camphor 
2g; Methyl salicylat 
3,6g; Tinh dầu Tràm 
0,36g Dầu xoa Hộp 1 chai 10 ml TCCS

48 
tháng VD-24261-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Adrenoxyl 10mg

Carbazochrom (dưới 
dạng Carbazochrom 
dihydrat) 10mg Viên nén Hộp 8 vỉ x 8 viên TCCS

36 
tháng VD-24262-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Sanofi-
Synthelabo Việt 
Nam Việt Nam

15/6C Đặng Văn Bi-
Thủ Đức-Tp Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Sanofi-
Synthelabo Việt Nam

15/6C Đặng Văn Bi-Thủ 
Đức-Tp Hồ Chí Minh

Atorvastatin SaVi 40

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci trihydrat) 40 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24263-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Atorvastatin (dưới 

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 

Atorvastatin SaVi 80

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci trihydrat)  80mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24264-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM



Bivolcard 5
Nebivolol (dưới dạng 
Nebivolol HCl) 5mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24265-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Migtana 25

Sumatriptan (dưới 
dạng Sumatriptan 
succinat) 25mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24266-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Neuractine 2 mg Eszopiclon  2mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24267-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaVi Acarbose 100 Acarbose  100 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24268-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Paracetamol  500mg; 
Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, Lô Z.01-02-03a KCN 

SaVi Day

Paracetamol  500mg; 
Loratadin  5mg; 
Dextromethorphan 
HBr 15mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 25 vỉ xé 
x 4 viên TCCS

36 
tháng VD-24269-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaVi Deferipron 500 Deferipron 500mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24270-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaVi Gabapentin 
300 Gabapentin  300mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24271-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaVi Gemfibrozil 
300 Gemfibrozil  300mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24272-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaVi-Atus

Guaifenesin  50mg; 
Dextromethorphan 
HBr 5mg; 
Clorpheniramin 
maleat  1mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 1 chai 
250 viên TCCS

36 
tháng VD-24273-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCMSaVi-Atus maleat  1mg cứng 250 viên TCCS tháng VD-24273-16 dược phẩm SaVi Việt Nam HCM dược phẩm SaVi quận 7, Tp. HCM



SaViDopril 8
Perindopril erbumin 
8mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24274-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaViPiride 4 Glimepirid  4mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24275-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaViProlol 2,5
Bisoprolol fumarat  
2,5mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24276-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaViRisone 35

Risedronat natri (dưới 
dạng Risedronat natri 
hemi-pentahydrat) 
35mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ xé x 4 
viên, hộp 3 vỉ xé x 
4 viên TCCS

36 
tháng VD-24277-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, Lô Z.01-02-03a KCN 

Stazemid 10/10
Simvastatin  10mg; 
Ezetimib 10mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24278-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Stazemid 20/10
Simvastatin  20mg; 
Ezetimib  10mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai x 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-24279-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Cefaclor 250mg

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
250mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ x  10 
viên; hộp 10 vỉ x 
10 viên; hộp 1 chai 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-24280-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Parocontin

Paracetamol    325mg; 
Methocarbamol 
400mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 6 vỉ x 10 viên; 
hộp 1 chai x 30 
viên; hộp 1 chai x 
60 viên TCCS

36 
tháng VD-24281-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Tiphallerdin Loratadin 10mg Viên nén
Hộp2 vỉ x 10 viên; 
hộp 1 chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24282-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Công ty cổ phần 
15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 15 Đốc Binh Kiều, 

Tipharel
Trimetazidin 
dihydroclorid 20mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 30 viên; 
hộp 2 vỉ x 30 viên TCCS

36 
tháng VD-24283-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang



Tiphator

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calcium trihydrat) 
20mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 1 chai x 100 
viên USP 35

36 
tháng VD-24284-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Vutu 200

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 200mg

Viên nang 
cứng

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 1 chai 50 viên TCCS

36 
tháng VD-24285-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Alphatrypa- Fort
Chymotrypsin 8400 
đơn vị USP Viên nén

Hộp 2 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24286-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Banago 10 Tadalafil 10mg
Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 2 viên TCCS

24 
tháng VD-24287-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Elnizol
Metronidazol 
500mg/100ml

Dung dịch 
tiêm truyền

Chai thủy tinh 
100ml

BP 
2012

36 
tháng VD-24288-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Fabzicocin

Lincomycin (dưới 
dạng Lincomycin 
hydroclorid) 500mg

Viên nang 
cứng Hộp 5 vỉ x 12 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24289-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Lincomycin (dưới 
dạng Lincomycin Công ty cổ phần Công ty cổ phần 

Lincomycin 
600mg/2ml

dạng Lincomycin 
hydroclorid) 
600mg/2ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 10 ống, hộp 
50 ống x 2ml

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24290-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Pharbacol Paracetamol 650mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 5 viên TCCS
36 
tháng VD-24291-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Pravacor 10 Pravastatin natri 10mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên
BP 
2013

36 
tháng VD-24292-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Pravacor 20 Pravastatin natri 20mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên
BP 
2013

36 
tháng VD-24293-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Supevastin 5mg Simvastatin 5mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên USP 37

24 
tháng VD-24294-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Vitamin B1-B6-B12

Vitamin B1 125mg; 
Vitamin B6 125mg; 
Vitamin B12 250mcg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24295-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Vitamin C 
500mg/5ml

Acid ascorbic 
500mg/5ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 6 ống, hộp 50 
ống, hộp 100 ống x 
5ml

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24296-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Cefazolin 2g
Cefazolin (dưới dạng 
Cefazolin natri) 2g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 10 lọ

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24297-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương 2 Việt Nam

Số 9 - Trần Thánh 
Tông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27, Khu công nghiệp 
Quang Minh, Mê Linh, Hà 
NộiCefazolin 2g Cefazolin natri) 2g pha tiêm Hộp 10 lọ  IV tháng VD-24297-16 ương 2 Việt Nam Tông - Hà Nội ương 2 Nội

K_Xofanine

Mỗi lọ 60 ml chứa: 
Fexofenadin 
hydroclorid 360 mg;

Hỗn dịch 
uống Hộp 1 lọ 60 ml TCCS

24 
tháng VD-24298-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương 2 Việt Nam

Số 9 - Trần Thánh 
Tông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27, Khu công nghiệp 
Quang Minh, Mê Linh, Hà 
Nội



Lifelopin Enalapril maleat 5 mg
Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24299-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương 2 Việt Nam

Số 9 - Trần Thánh 
Tông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27, Khu công nghiệp 
Quang Minh, Mê Linh, Hà 
Nội

Hoàn lục vị TW3

Mỗi hoàn mềm 8g 
chứa: Thục địa 
1,344g; Hoài sơn 
0,672g; Sơn thù 
0,672g; Bạch linh 
0,504g; Mẫu đơn bì 
0,504g; Trạch tả 
0,504g

Viên hoàn 
mềm

Hộp 6 hoàn, 10 
hoàn x 8g TCCS

24 
tháng VD-24300-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

16 Lê Đại Hành, Hồng 
Bàng, Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28, đường 351, xã Nam 
Sơn, huyện An Dương, 
TP. Hải Phòng

Levopatine

Levomepromazin 
(dưới dạng 
Levomepromazin 
maleat) 50 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 chai 50 viên, 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-24301-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

16 Lê Đại Hành, Hồng 
Bàng, Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28 - Đường 351 - Xã 
Nam Sơn - Huyện An 
Dương - Tp. Hải Phòng

Paracetamol TW3 Paracetamol 500 mg Viên nén
Hộp 10 vỉ, 50 vỉ x 
10 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24302-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

16 Lê Đại Hành, Hồng 
Bàng, Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28 - Đường 351 - Xã 
Nam Sơn - Huyện An 
Dương - Tp. Hải Phòng

Hà thủ ô đỏ 220 mg; 
Cao đặc hỗn hợp các 
dược liệu (Hy thiêm 
1000 mg; Thổ phụ 

Phong tê thấp TW3

1000 mg; Thổ phụ 
linh 670 mg; Thiên 
niên kiện  670 mg; 
Huyết giác 400 mg; 
Thương nhĩ tử 400 
mg; Hà thủ ô đỏ 440 
mg; Phấn phòng kỷ: 
200 mg 530 mg)

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24303-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

16 Lê Đại Hành, Hồng 
Bàng, Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28, đường 351, xã Nam 
Sơn, huyện An Dương, 
TP. Hải Phòng



Sâm nhung bổ thận 

Nhung hươu 2,4 mg; 
Cam thảo 5 mg; Đảng 
sâm 24 mg; Xuyên 
khung 28 mg; Bạch 
linh 40 mg; Đương 
quy 40 mg; Ba kích 
60 mg; Hoài sơn 76 
mg; Liên nhục 88 mg; 
Cao đặc các dược liệu 
(Cao ban long 7,2 mg; 
Viễn chí 16 mg; Đỗ 
trọng 24 mg; Nhục 
thung dung 24 mg; 
Cẩu tích 30 mg; Trạch 
tả 30 mg; Bạch truật 
36 mg; Thỏ ty tử 40 
mg; Câu kỷ tử 40 mg; 
Hà thủ ô đỏ 45 mg; 
Tục đoạn 58 mg; 
Bách hợp 60 mg; 
Thục địa 240 mg) 300 Viên nang 

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, 60 36 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 16 Lê Đại Hành, Hồng 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 

Số 28, đường 351, xã Nam 
Sơn, huyện An Dương, Sâm nhung bổ thận 

TW3
Thục địa 240 mg) 300 
mg; Nhân sâm  7,2 mg

Viên nang 
cứng

chai 30 viên, 60 
viên TCCS

36 
tháng VD-24304-16

dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

16 Lê Đại Hành, Hồng 
Bàng, Hải Phòng

dược phẩm Trung 
ương 3

Sơn, huyện An Dương, 
TP. Hải Phòng

Viên cảm cúm 
Foripharm

Bạch chỉ 174 mg; 
Hương phụ 126 mg; 
Xuyên khung 126 mg; 
Gừng 16 mg; Quế 
nhục 6 mg; Cam thảo 
5 mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24305-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

16 Lê Đại Hành, Hồng 
Bàng, Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28, đường 351, xã Nam 
Sơn, huyện An Dương, 
TP. Hải Phòng

Aspirin 81mg
Acid acetylsalicylic 
81mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24306-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
hyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương

Bixovom 4
Bromhexin 
hydrochlorid 4mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai x 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-24307-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
hyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương

Cefimbrano 100

Mỗi 2g chứa: Cefixim 
(dưới dạng Cefixim 
trihydrat) 100mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 10 gói x 2g TCCS

36 
tháng VD-24308-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
hyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương

Cinnarizin 25mg Cinarizin 25mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai x 
100 viên

DĐVN 
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36 
tháng VD-24309-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
hyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
DươngCinnarizin 25mg Cinarizin 25mg Viên nén 100 viên  IV tháng VD-24309-16 ương VIDIPHA Minh - Việt Nam tại Bình Dương Dương



Clopidogrel 75mg

Clopidogrel (dưới 
dạng Clopidogrel 
bisulfat) 75mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24310-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
hyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương

Diazepam 5mg Diazepam 5mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên
DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24311-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
hyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương

Fudrovide 40 Furosemid 40mg Viên nén
Hộp 2 vỉ x 20 viên; 
hộp 1 chai 100 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24312-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
hyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương

Gentamicin 0,3%

Gentamicin (dưới 
dạng Gentamicin 
sulfat) 15mg/5ml

Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 chai 5ml TCCS

24 
tháng VD-24313-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
hyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương

Methylprednisolon 
16mg

Methylprednisolon 
16mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 3 vỉ x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-24314-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
hyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương

Morphin (Morphin Công ty cổ phần 
184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, Morphin (Morphin 

hydroclorid 
10mg/ml)

Morphin hydroclorid 
10mg/ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 10 ống x 1ml; 
hộp 25 ống x 1ml

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24315-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
hyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương

Sulpiride Sulpirid 50mg
Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai 
100 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24316-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
hyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương

Thémaxtene
Alimemazin tartrat 
5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 25 viên; 
hộp 10 vỉ x 25 viên TCCS

36 
tháng VD-24317-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
hyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương

Vitamin C 
100mg/2ml

Mỗi 2ml chứa: Acid 
ascorbic 100mg

Dung dịch 
tiêm Hộp 100 ống x 2ml

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24318-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
hyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương

vitamin C 50mg Acid ascorbic 50mg Viên ngậm
Chai 20 viên; chai 
50 viên TCCS

24 
tháng VD-24319-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
hyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương

Đỗ trọng Đỗ trọng
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,5kg; 1kg; 
2kg; 5kg; 10kg; 
20kg TCCS

24 
tháng VD-24320-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Nguyên liệu 
Túi 0,5kg; 1kg; 
2kg; 5kg; 10kg; 24 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 93 Linh Lang, Ba 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 

Đương quy Đương quy
Nguyên liệu 
làm thuốc

2kg; 5kg; 10kg; 
20kg TCCS

24 
tháng VD-24321-16

dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

dược phẩm Trường 
Thọ

Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định



Hà thủ ô đỏ

Cao Hà thủ ô đỏ 
520mg tương đương 
Hà thủ ô đỏ chế 2,5g

Viên nang 
cứng

Hộp 1 lọ 60 viên, 
100 viên; Hộp 5 vỉ, 
10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24322-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Hà thủ ô đỏ chế Hà thủ ô đỏ chế
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,2kg; 0,5kg; 
1kg; 2kg; 5kg; 
10kg; 20kg; 50kg TCCS

24 
tháng VD-24323-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Ké đầu ngựa Ké đầu ngựa
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,5kg; 1kg; 
2kg; 5kg; 10kg; 
20kg

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24324-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Kim tiền thảo Kim tiền thảo
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,5kg; 1kg; 
2kg; 5kg; 10kg TCCS

24 
tháng VD-24325-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Kỷ tử Kỷ tử
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,5kg; 1kg; 
2kg; 5kg; 10kg; 
20kg TCCS

24 
tháng VD-24326-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Lạc tiên Lạc tiên
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,5kg; 1kg; 
2kg; 5kg; 10kg; 
20kg TCCS

24 
tháng VD-24327-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Mạch môn Mạch môn
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,5kg; 1kg; 
2kg; 5kg; 10kg; 
20kg TCCS

24 
tháng VD-24328-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Mỗi viên chứa: 

Magnesi-B6

Mỗi viên chứa: 
Magnesi lactat 
dihydrat 470mg; 
Pyridoxin HCl 5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-24329-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Thiên môn đông Thiên môn đông
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,2kg; 0,5kg; 
1kg; 2kg; 5kg; 
10kg; 20kg; 50kg TCCS

24 
tháng VD-24330-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Thục địa Thục địa
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,5kg; 1kg; 
2kg; 5kg; 10kg; 
20kg TCCS

24 
tháng VD-24331-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Ý dĩ Ý dĩ
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,2kg; 0,5kg; 
1kg; 2kg; 5kg; 
10kg; 20kg; 50kg TCCS

24 
tháng VD-24332-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Ginkgo biloba

Cao khô lá bạch quả 
(chứa từ 22,0- 27,0% 
flavonoid toàn phần)  
40mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24333-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm TV. 
Pharm Việt Nam

27 Nguyễn Chí Thanh, 
khóm 2, phường 9, Tp 
Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh.

Công ty cổ phần 
dược phẩm TV. 
Pharm

27 Điện Biên Phủ, F. 9, 
TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà 
Vinh

Glimepiride 2mg Glimepirid 2mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24334-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm TV. 
Pharm Việt Nam

27 Nguyễn Chí Thanh, 
khóm 2, phường 9, Tp 
Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh.

Công ty cổ phần 
dược phẩm TV. 
Pharm

27 Điện Biên Phủ, F. 9, 
TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà 
Vinh

Mỗi viên chứa: 
Terpin hydrat 100mg; Viên nang 36 

Công ty cổ phần 
dược phẩm TV. 

27 Nguyễn Chí Thanh, 
khóm 2, phường 9, Tp 
Trà Vinh, tỉnh Trà 

Công ty cổ phần 
dược phẩm TV. 

27 Điện Biên Phủ, F. 9, 
TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà 

Terpinzoat
Terpin hydrat 100mg; 
Natri benzoat 50mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24335-16

dược phẩm TV. 
Pharm Việt Nam

Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh.

dược phẩm TV. 
Pharm

TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà 
Vinh



Cefixime Uphace 50

Mỗi 1 g chứa: 
Cefixim (dưới dạng 
Cefixim trihydrat) 
50mg

Bột pha hỗn 
dịch uống Hộp 10 gói x 1 gam TCCS

24 
tháng VD-24336-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm TW 25 Việt Nam

120 Hai Bà Trưng, Q. 
1, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm TW 25

448B, Nguyễn Tất Thành, 
Q. 4, TP. Hồ Chí Minh

Cephalexin 500 mg

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 200 
viên, 500 viên TCCS

24 
tháng VD-24337-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm TW 25 Việt Nam

120 Hai Bà Trưng, Q. 
1, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm TW 25

448B, Nguyễn Tất Thành, 
Q. 4, TP. Hồ Chí Minh

Halacimox 500 mg

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500mg

Viên nang 
cứng (hồng-
nâu) Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24338-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm TW 25 Việt Nam

120 Hai Bà Trưng, Q. 
1, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm TW 25

448B, Nguyễn Tất Thành, 
Q. 4, TP. Hồ Chí Minh

Meropenem 1g

Meropenem (dưới 
dạng hỗn hợp 
meropenem trihydrat 
phối hợp với natri 
carbonat theo tỷ lệ 
1:0,208) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ, 5 lọ, 10 lọ USP 35

36 
tháng VD-24339-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP Việt Nam

xã Thanh Xuân- Sóc 
Sơn- Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP

xã Thanh Xuân- Sóc Sơn- 
Hà Nội

Piperacilin 2g

Piperacilin (dưới 
dạng Piperacilin natri) 
2g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ, 10 lọ; 
Hộp 1 lọ + 2 ống 
nước cất pha tiêm 
5 ml USP 35

36 
tháng VD-24340-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP Việt Nam

xã Thanh Xuân- Sóc 
Sơn- Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP

xã Thanh Xuân- Sóc Sơn- 
Hà Nội

Ceftazidim (dưới 

Vitazidim 1g

Ceftazidim (dưới 
dạng ceftazidim 
pentahydrat phối hợp 
với natri carbonat 
theo tỷ lệ 1: 0,118) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ, 10 lọ; 
Hộp 1 lọ + 1 ống 
nước cất pha tiêm 
5 ml USP 35

36 
tháng VD-24341-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP Việt Nam

xã Thanh Xuân- Sóc 
Sơn- Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP

xã Thanh Xuân- Sóc Sơn- 
Hà Nội

Noradrenalin

Noradrenalin (dưới 
dạng Noradrenalin 
tartrat) 8mg

Dung dịch 
tiêm

Hộp 1 vỉ x 10 ống 
x 4ml; hộp 2 vỉ x 5 
ống x 4ml; hộp 10 
vỉ x 5 ống x 4ml TCCS

36 
tháng VD-24342-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vin-hepa
L-ornithin- L-aspartat 
1000mg/5ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 2 vỉ x 5 ống x 
5ml; hộp 10 vỉ x 5 
ống x 5ml TCCS

36 
tháng VD-24343-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vinrovit 5000

Thiamin hydroclorid 
50mg; Pyridoxin 
hydroclorid 250mg; 
Cyanocobalamin 5mg

Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 4 lọ bột đông 
khô + 4 ống dung 
môi pha tiêm 5ml TCCS

36 
tháng VD-24344-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vinsolon 125

Methylprednisolon 
(dưới dạng 
Methylprednisolon 
natri succinat) 125mg

Thuốc tiêm 
bột đông khô

Hộp 1 lọ + 1 ống 
dung môi 2ml; Hộp 
5 lọ + 5 ống dung 
môi 2ml; Hộp 10 
lọ + 10 ống dung 
môi 2ml TCCS

24 
tháng VD-24345-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc



Cao sao vàng

Mỗi 3g cao chứa: 
Menthol 33,66 mg; 
Camphor 584,16 mg; 
Tinh dầu bạc hà 
178,22 mg; Tinh dầu 
tràm 643,56 mg; Tinh 
dầu hương nhu 56,44 
mg; Tinh dầu quế 
56,44 mg Cao xoa

Hộp 1 lọ 3g, 4g, 
8g, 10g TCCS

60 
tháng VD-24346-16

Công ty cổ phần 
dược trung ương 3 Việt Nam

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, 
Quận Hải Châu, Thành 
phố Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược trung ương 3

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, Quận 
Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 

Cetecoceticent 10
Cetirizin hydroclorid 
10 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên. Lọ 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24347-16

Công ty cổ phần 
dược trung ương 3 Việt Nam

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, 
Quận Hải Châu, Thành 
phố Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược trung ương 3

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, Quận 
Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 

Cao khô hỗn hợp 
(tương ứng với: Hồng 
hoa 280mg; Đương 
quy 685mg; Xuyên 
khung 685mg; Sinh 
địa 375mg; Cam thảo 
375mg; Xích thược 
375mg; Sài hồ 
280mg; Chỉ xác Hộp 3 vỉ 

Cerecaps

280mg; Chỉ xác 
280mg; Ngưu tất 
375mg) 595mg; Cao 
khô lá bạch quả 
(tương đương 3,6mg 
flavonoid toàn phần) 

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ 
(nhôm/nhôm) x 10 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ (nhôm/PVC) x 
10 viên; lọ 30 viên, 
60 viên TCCS

36 
tháng VD-24348-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Comazil

Xuyên khung 126mg; 
Bạch chỉ 174mg; 
Hương phụ 126mg; 
Quế nhục 6mg; Sinh 
khương 16mg; Cam 
thảo bắc 5mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24349-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Esha

Cao khô hỗn hợp 
(tương đương với: 
Thương nhĩ tử 
500mg; Hoàng kỳ 
620mg; Phòng phong 
250mg; Tân di hoa 
350mg; Bạc hà 
120mg; Bạch truật 
350mg; Kim ngân hoa 
250mg) 267mg; Bột 
bạch chỉ 320mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ 
(nhôm/nhôm) x 10 
viên; hộp 10 vỉ 
(nhôm/PVC) x 10 
viên; hộp 1 lọ 50 
viên, 60 viên TCCS

36 
tháng VD-24350-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Bột chiết bèo hoa dâu Công ty cổ phần 358 Giải phóng, P. Công ty cổ phần 356 Đường Giải Phóng, 

Mediphylamin

Bột chiết bèo hoa dâu 
(tương đương 3,6 gam 
dược liệu) 250mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; lọ 60 viên TCCS

36 
tháng VD-24351-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội



Mediphylamin

Bột chiết bèo hoa dâu 
(tương đương với 
7,2g dược liệu) 500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24352-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Mediphylamin

Mỗi 100 ml chứa: Bột 
chiết bèo hoa dâu 
(tương đương với 
43,2g dược liệu) 3g Siro Hộp 1 chai 100 ml TCCS

36 
tháng VD-24353-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Silymax

Cao khô Cardus 
marianus (tương 
đương Silymarin toàn 
phần 70mg) 140mg

Viên nén bao 
đường

Hộp 4 vỉ x 10 viên; 
hộp 2 vỉ, 4 vỉ x 15 
viên TCCS

36 
tháng VD-24354-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Cao khô hỗn hợp 
(tương đương với: 
Tục đoạn 250mg; 
Phòng phong 250mg; 
Hy thiêm 250mg; Độc 
hoạt 200mg; Tần giao 
200mg; Đương quy 
150mg; Ngưu tất 
150mg; Thiên niên 
kiện 150mg; Hoàng 

Tuzamin

kiện 150mg; Hoàng 
kỳ 150mg; Đỗ trọng 
100mg)  240mg; Bột 
bạch thược 150mg; 
Bột xuyên khung 
150mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24355-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Betoflex 0,05%
Mỗi 30 ml chứa: 
Betamethason 0,015g

Dung dịch 
uống dạng 
giọt Hộp 1 chai 30 ml TCCS

36 
tháng VD-24356-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Thôn Trung Hậu, xã Tiền 
Phong, huyện Mê Linh, 
Hà Nội

Egalive
L-Ornithin  L-
Aspartat 150mg

Viên nang 
mềm Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24357-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Thôn Trung Hậu, xã Tiền 
Phong, huyện Mê Linh, 
Hà Nội

Mediclary Loratadin 10mg Viên nén

Hộp 1 vỉ 
(nhôm/nhôm) x 10 
viên; hộp 1 vỉ 
(nhôm/PVC) x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-24358-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Thôn Trung Hậu, xã Tiền 
Phong, huyện Mê Linh, 
Hà Nội

Postcare 100 Progesteron  100mg
Viên nang 
mềm

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 2 vỉ x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-24359-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Thôn Trung Hậu, xã Tiền 
Phong, huyện Mê Linh, 
Hà Nội

Postcare 200 Progesteron  200mg
Viên nang 
mềm

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 2 vỉ x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-24360-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Thôn Trung Hậu, xã Tiền 
Phong, huyện Mê Linh, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 192- Nguyễn Hội - Công ty cổ phần 

Actadol 500 "S" Paracetamol 500 mg
Viên nén sủi 
bọt

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 4 
viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24361-16

Công ty cổ phần 
dược và vật tư y tế 
Bình Thuận Việt Nam

192- Nguyễn Hội - 
Phan Thiết - Bình 
Thuận

Công ty cổ phần 
dược và vật tư y tế 
Bình Thuận

192- Nguyễn Hội - Phan 
Thiết - Bình Thuận



Paracetamol 500 mg Paracetamol 500 mg Viên nén
Hộp 10 vỉ x 10 
viên nén

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24362-16

Công ty cổ phần 
dược và vật tư y tế 
Bình Thuận Việt Nam

192- Nguyễn Hội - 
Phan Thiết - Bình 
Thuận

Công ty cổ phần 
dược và vật tư y tế 
Bình Thuận

192- Nguyễn Hội - Phan 
Thiết - Bình Thuận

Paracetamol 500 mg Paracetamol 500 mg Viên nén
Chai 100 viên, 500 
viên TCCS

36 
tháng VD-24363-16

Công ty cổ phần 
dược và vật tư y tế 
Bình Thuận Việt Nam

192- Nguyễn Hội - 
Phan Thiết - Bình 
Thuận

Công ty cổ phần 
dược và vật tư y tế 
Bình Thuận

192- Nguyễn Hội - Phan 
Thiết - Bình Thuận

Prednisolon Prednisolon 5 mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 
viên, 200 viên; 500 
viên TCCS

36 
tháng VD-24364-16

Công ty cổ phần 
dược và vật tư y tế 
Bình Thuận Việt Nam

192- Nguyễn Hội - 
Phan Thiết - Bình 
Thuận

Công ty cổ phần 
dược và vật tư y tế 
Bình Thuận

192- Nguyễn Hội - Phan 
Thiết - Bình Thuận

Mebendazol 500 Mebendazol 500mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 1 viên; 
hộp 1 vỉ, 5 vỉ, 25 
vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 4 
viên; hộp 1 vỉ, 5 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 6 
viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24365-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 10 vỉ, 50 
vỉ x 20 viên; hộp 
10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ x 
30 viên; chai 100 

Prednisolon Prednisolon 5mg Viên nén

30 viên; chai 100 
viên, 200 viên, 300 
viên, 500 viên, 
1000 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24366-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Terpinon
Terpin hydrat 100mg; 
Natri benzoat 50mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 10 vỉ, 20 
vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 
12 viên; chai 100 
viên, 200 viên, 250 
viên, 500 viên, 
1000 viên TCCS

36 
tháng VD-24367-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Turanon
Eprazinon 
dihydroclorid 50mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 2 vỉ, 10 
vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 
vỉ x 15 viên; hộp 5 
vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 
vỉ x 20 viên; chai 
100 viên, 200 viên, 
250 viên, 500 viên, 
1000 viên TCCS

36 
tháng VD-24368-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An



Turanon
Eprazinon 
dihydroclorid 50mg Viên nén

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 2 vỉ, 10 
vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 
vỉ x 15 viên; hộp 5 
vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 
vỉ x 20 viên; chai 
100 viên, 200 viên, 
250 viên, 500 viên, 
1000 viên TCCS

36 
tháng VD-24369-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Vacoomez

Omeprazol (dưới 
dạng vi hạt bao tan 
trong ruột 8,5% 
Omeprazol) 20mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 250 
viên, 500 viên, 
1000 viên TCCS

36 
tháng VD-24370-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 

Vadol 325-L Paracetamol 325mg Viên nén

vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 250 
viên, 500 viên, 
1000 viên TCCS

48 
tháng VD-24371-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Vadol A325 Paracetamol 325mg Viên nén

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 
viên; chai 80 viên, 
100 viên, 200 viên, 
250 viên, 500 viên, 
1000 viên

DĐVN 
 IV

48 
tháng VD-24372-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Vitamin B6 250
Pyridoxin hydroclorid 
250mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 4 vỉ, 10 
vỉ, 20 vỉ, 40 vỉ x 25 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên, 1000 viên TCCS

36 
tháng VD-24373-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An



Vitamin C 250 Acid ascorbic 250mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 250 
viên, 500 viên, 
1000 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24374-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Aciclovir 400 mg Aciclovir  400mg
Viên nang 
mềm

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24375-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Atropin Sulphat
Atropin sulphat 
0,25mg/ml

Dung dịch 
thuốc tiêm

Hộp 20 ống x 1ml, 
hộp 50 ống x 1ml, 
hộp 100 ống x 1ml

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24376-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Dưỡng tâm an thần 
DHĐ

Cao khô hỗn hợp 
dược liệu 400mg 
tương đương với: Lá 
vông  3,3g; Lạc tiên  
3,3g; Tâm sen  3,4g

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24377-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Hoàng liên Hoàng liên
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 1kg, 2kg, 5kg, 
10kg TCCS

18 
tháng VD-24378-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải DươngHoàng liên Hoàng liên làm thuốc 10kg TCCS tháng VD-24378-16 Hải Dương Việt Nam phố Hải Dương Dương Hải Dương

Incaline

Cao khô lá bạch quả 
(tương đương với 
không dưới 21,5% 
flavonoid toàn phần) 
80 mg

Viên nang 
mềm

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên, lọ 60 
viên, lọ 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24379-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Kim tiền thảo 
Laspha

Cao khô kim tiền thảo 
(tương ứng 1,8g kim 
tiền thảo) 120 mg

Viên nang 
mềm

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ x 10 
viên; hộp 1 lọ 30 
viên, hộp 1 lọ 60 
viên TCCS

36 
tháng VD-24380-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Natri 
camphosulfonat 10%

Natri camphosulfonat  
200mg/2ml

Dung dịch 
thuốc tiêm

Hộp 6 ống, hộp 10 
ống, hộp 12 ống x 
2ml TCCS

36 
tháng VD-24381-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Vigavir-B

Cao đặc diệp hạ châu 
(tương đương 2g diệp 
hạ châu)  200 mg

Viên nén bao 
đường

Hộp 2 vỉ x 20 viên, 
hộp 5 vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-24382-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Cloramphenicol 
250mg

Cloramphenicol 250 
mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24383-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Nghệ An Việt Nam

68 Nguyễn Sỹ Sách, 
TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Nghệ An

68 Nguyễn Sỹ Sách, TP. 
Vinh, tỉnh Nghệ An

Salbutamol 4mg

Salbutamol (dưới 
dạng Salbutamol 
sulfat) 4 mg Viên nén

Hộp 20 vỉ, 25 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-24384-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Nghệ An Việt Nam

68 Nguyễn Sỹ Sách, 
TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Nghệ An

68 Nguyễn Sỹ Sách, TP. 
Vinh, tỉnh Nghệ An



Cảm xuyên hương

Bột Xuyên khung 
125mg; Bột Bạch chỉ 
130mg; Hương phụ 
120mg; Bột Quế nhục 
5mg; Bột cam thảo 
5mg; Bột Gừng  15mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24385-16

Công ty cổ phần 
dược VTYT 
Quảng Ninh Việt Nam

703 Lê Thánh Tông, 
TP. Hạ Long, Quảng 
Ninh

Công ty cổ phần 
dược VTYT Quảng 
Ninh

Khu 10, Việt Hưng, TP. 
Hạ Long, Quảng Ninh

Cao lỏng ích mẫu

Mỗi 125 ml chứa dịch 
chiết từ: Ích mẫu 50g; 
Hương phụ chế giấm 
15,625g; Ngải cứu 
12,5g Cao lỏng Hộp 1 chai 125 ml TCCS

24 
tháng VD-24386-16

Công ty cổ phần 
dược VTYT 
Quảng Ninh Việt Nam

703 Lê Thánh Tông, 
TP. Hạ Long, Quảng 
Ninh

Công ty cổ phần 
dược VTYT Quảng 
Ninh

Khu 10, Việt Hưng, TP. 
Hạ Long, Quảng Ninh

Hoàn long nhãn hạt 
sen

Mỗi 8g chứa: Long 
nhãn 2g; Hạt sen 4,5g Hoàn mềm

Hộp 10 hoàn mềm 
x 8 gam TCCS

24 
tháng VD-24387-16

Công ty cổ phần 
dược VTYT 
Quảng Ninh Việt Nam

703 Lê Thánh Tông, 
TP. Hạ Long, Quảng 
Ninh

Công ty cổ phần 
dược VTYT Quảng 
Ninh

Khu 10, Việt Hưng, TP. 
Hạ Long, Quảng Ninh

Hoạt huyết dưỡng 
não QN

Cao khô lá bạch quả 
20mg; Cao đặc rễ 
đinh lăng 10:1 (tương 
đương 1500mg đinh 
lăng) 150mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24388-16

Công ty cổ phần 
dược VTYT 
Quảng Ninh Việt Nam

703 Lê Thánh Tông, 
TP. Hạ Long, Quảng 
Ninh

Công ty cổ phần 
dược VTYT Quảng 
Ninh

Khu 10, Việt Hưng, TP. 
Hạ Long, Quảng Ninh

Chai 125 ml chứa các 
chất chiết từ: Sinh địa 

Mẫu sinh đường

chất chiết từ: Sinh địa 
11,27g; Mạch môn 
7,5g; Huyền sâm 
11,25g; Bối mẫu 5g; 
Bạch thược 5g; Mẫu 
đơn bì 5g; Cam thảo 
2,5g Cao lỏng Hộp 1 chai 125 ml TCCS

24 
tháng VD-24389-16

Công ty cổ phần 
dược VTYT 
Quảng Ninh Việt Nam

703 Lê Thánh Tông, 
TP. Hạ Long, Quảng 
Ninh

Công ty cổ phần 
dược VTYT Quảng 
Ninh

Khu 10, Việt Hưng, TP. 
Hạ Long, Quảng Ninh

Rượu thuốc tê thấp

Mỗi 650 ml chứa dịch 
chiết: Cẩu tích 13g; 
Ngũ gia bì chân chim 
6,5g; Thổ phục linh 
6,5g; Kê huyết đằng 
13g; Ngưu tất 6,5g; 
Hy thiêm 19,5g; Quế 
nhục 3,25g Rượu thuốc Chai 650 ml TCCS

24 
tháng VD-24390-16

Công ty cổ phần 
dược VTYT 
Quảng Ninh Việt Nam

703 Lê Thánh Tông, 
TP. Hạ Long, Quảng 
Ninh

Công ty cổ phần 
dược VTYT Quảng 
Ninh

Khu 10, Việt Hưng, TP. 
Hạ Long, Quảng Ninh

Aleucin
N-Acetyl-DL-Leucin 
500mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24391-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Biragan 500 Paracetamol 500mg Viên nén sủi
Hộp 4 vỉ x 4 viên; 
hộp 12 vỉ x 2 viên TCCS

24 
tháng VD-24392-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Hộp 10 vỉ x 4 viên; 
hộp 20 vỉ x 4 viên; 
hộp 10 vỉ x 5 viên; Công ty cổ phần 498 Nguyễn Thái Học, Công ty cổ phần 498 Nguyễn Thái Học, P. 

Biragan 650 Paracetamol 650mg Viên nén

hộp 10 vỉ x 5 viên; 
hộp 20 vỉ x 5 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24393-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định



Micbibleucin

Chloramphenicol 
125mg; Xanh 
methylen 20mg

Viên nén bao 
đường Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24394-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Amoxicilin 250 mg

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 250mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 20 vỉ x 
10 viên, hộp 50 vỉ 
x 10 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24395-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Ampicilin 500 mg

Ampicilin (dưới dạng 
Ampicilin trihydrat) 
500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 20 vỉ x 
10 viên, hộp 50 vỉ 
x 10 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24396-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Berberin Berberin clorid  10 mg Viên nén
Lọ 50 viên, lọ 100 
viên, lọ 200 viên TCCS

36 
tháng VD-24397-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Gentamicin 
Injection 80mg/2ml

Gentamicin (dưới 
dạng Gentamicin 
sulfat)  80mg/2ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 2ml TCCS

48 
tháng VD-24398-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Thebymon
Mỗi gói 1,5g chứa: 
Paracetamol  80 mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 25 gói x 1,5g TCCS

24 
tháng VD-24399-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Viên nén bao 
Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 50 vỉ x 36 

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 232 Trần Phú, Thanh 

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế Số 4 Đường Quang Trung - 

Vitamin C 500 mg Acid ascorbic  500 mg
Viên nén bao 
phim

viên, hộp 50 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24400-16

dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Hyđan 500

Mỗi viên chứa: Cao 
đặc hy thiêm (tương 
ứng 500mg hy thiêm) 
50mg; Cao đặc ngũ 
gia bì chân chim 
10mg và bột mịn ngũ 
gia bì chân chim 
70mg (tương ứng ngũ 
gia bì chân chim 
170mg); Bột mã tiền 
chế  22mg

Viên hoàn 
cứng bao 
phim

Hộp 15 túi x 12 
hoàn TCCS

36 
tháng VD-24401-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Nhà máy sản xuất 
thuốc Đông dược 
Công ty cổ phần 
Dược - VTYT 
Thanh Hóa

Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc 
Ga, phường Đông Thọ, 
Tp. Thanh Hóa

Mỗi viên chứa: Bột 
mã tiền chế  20 mg; 
Cao đặc hy thiêm 
(tương đương 120mg 
hy thiêm)  12 mg; 
Độc hoạt  12 mg; 
Xuyên khung  8 mg; 
Phòng phong  12 mg ; 
Tế tân  6 mg; Quế chi  
6 mg; Đỗ trọng  16 
mg; Đương quy  16 Công ty cổ phần 

Nhà máy sản xuất 
thuốc Đông dược 
Công ty cổ phần Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc 

Phong tê thấp Hyđan

mg; Đương quy  16 
mg; Tần giao  12 mg; 
Ngưu tất  12 mg Hoàn cứng Hộp 1 lọ 250 hoàn TCCS

24 
tháng VD-24402-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
Dược - VTYT 
Thanh Hóa

Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc 
Ga, phường Đông Thọ, 
Tp. Thanh Hóa



Sirô ho Thepharm

Mỗi 60ml sirô chứa: 
Cao khô lá thường 
xuân (tương đương 
6,72g lá thường xuân)  
 420mg Sirô thuốc

Hộp 1 chai 60ml, 
hộp 1 chai 70ml, 
hộp 1 chai 90ml, 
hộp 1 chai 100ml, 
hộp 1 chai 120ml TCCS

36 
tháng VD-24403-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Nhà máy sản xuất 
thuốc Đông dược 
Công ty cổ phần 
Dược - VTYT 
Thanh Hóa

Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc 
Ga, phường Đông Thọ, 
Tp. Thanh Hóa

Aminowel Kabi

Mỗi chai 500ml chứa: 
L-arginin HCL 1,35g; 
L-histidin HCL.H2O 
0,65g; L-isoleucin 
0,9g; L-leucin 2,05g; 
L-lysin HCl 3,7g; L-
methionin 1,2g; L-
phenyllalanin 1,45g; 
L-threonin 0,9g; L-
tryptophan 0,3g; L-
valin 1,0g; Glycin 1,7g

Dung dịch 
tiêm truyền Chai 500ml TCCS

24 
tháng VD-24404-16

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi 
Bidiphar Việt Nam

Khu vực 8, Phường 
Nhơn Phú, TP. Qui 
Nhơn, tỉnh Bình Định

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi 
Bidiphar

Khu vực 8, Phường Nhơn 
Phú, TP. Qui Nhơn, tỉnh 
Bình Định

Natri clorid 0,9% Natri clorid  45mg/5ml
Dung dịch 
tiêm Hộp 50 ống x 5ml

BP 
2013

36 
tháng VD-24405-16

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi 
Bidiphar Việt Nam

Khu vực 8, Phường 
Nhơn Phú, TP. Qui 
Nhơn, tỉnh Bình Định

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi 
Bidiphar

Khu vực 8, Phường Nhơn 
Phú, TP. Qui Nhơn, tỉnh 
Bình Định

Vitamin B6 Kabi Mỗi ống 1ml chứa: Dung dịch DĐVN 36 
Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi 

Khu vực 8, Phường 
Nhơn Phú, TP. Qui 

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi 

Khu vực 8, Phường Nhơn 
Phú, TP. Qui Nhơn, tỉnh Vitamin B6 Kabi 

100mg/1ml
Mỗi ống 1ml chứa: 
Vitamin B6 100mg

Dung dịch 
tiêm Hộp 100 ống x 1ml

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24406-16

Fresenius Kabi 
Bidiphar Việt Nam

Nhơn Phú, TP. Qui 
Nhơn, tỉnh Bình Định

Fresenius Kabi 
Bidiphar

Phú, TP. Qui Nhơn, tỉnh 
Bình Định

Cao đặc nhân trần
5 kg cao đặc tương 
đương 50kg Nhân trần

Nguyên liệu 
làm thuốc Túi PE 5 kg TCCS

36 
tháng VD-24407-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Piodincarevb
Mỗi 100 g chứa: 
Povidon iod 10g Thuốc mỡ

Lọ 100 gam, 250 
gam USP 34

36 
tháng VD-24408-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Zinforcol
Kẽm (dưới dạng kẽm 
gluconat) 10mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24409-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Cefotaxime 1g

Mỗi lọ 1g chứa: 
Cefotaxim (dưới dạng 
Cefotaxim natri) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 10 lọ x 1g TCCS

36 
tháng VD-24410-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Mekocurcuma

Bột nghệ khô (dưới 
dạng cao nghệ)  
400mg; Mật ong  
50mg

Viên nén bao 
phim Chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-24411-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Paracetamol 500mg Paracetamol  500mg
Viên nang 
cứng

Hộp 20 vỉ x 10 
viên, chai 100 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24412-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Paracold 500
Mỗi gói 2,7g chứa: 
Paracetamol  500mg

Thuốc cốm 
uống Hộp 12 gói x 2,7g TCCS

36 
tháng VD-24413-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí MinhParacold 500 Paracetamol  500mg uống Hộp 12 gói x 2,7g TCCS tháng VD-24413-16 Mekophar. Việt Nam Minh Mekophar. quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Pyrazinamide 
500mg Pyrazinamid  500 mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 250 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24414-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh



Sodium Chloride 
0,9%

Natri chlorid  
0,9g/100ml

Dung dịch 
tiêm truyền

Chai 100ml, chai 
200ml, chai 250ml, 
chai 500ml, chai 
1000ml

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24415-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Carvedol 6.25 Carvedilol 6,25 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24416-16

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int l Việt Nam

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int l

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện Thuận 
An, tỉnh Bình Dương

Cao nhân sâm đã định 
chuẩn Ginseng ext. 
(tương đương với 0,9 
mg Ginsenoid Rb1, 
Rg1 và Re) 40 mg; 
Cao lô hội 5 mg; 
Retinol acetat 5000 
IU; Ergocalciferol 
400 IU; Tocopherol 
acetat 45 mg; Thiamin 
nitrat 2 mg; 
Riboflavin 2 mg; 

Homtamin Ginseng 
ext (NQ: Korea 
United Pharm. Inc; 
Đ/c: 25-23, 
Nojanggongdan-gil, 
Jeongdong-Myeon, 
Sejong, Hàn Quốc)

Riboflavin 2 mg; 
Pyridoxin hydroclorid 
2 mg; Acid ascorbic 
60 mg; Nicotinamid 
20 mg; Calci 
pantothenat 15,3 mg; 
Cyanocobalamin  6 
mcg; Sắt fumarat 
(tương đương với 18 
mg ion sắt II) 54,76 
mg; Đồng sulfat 
(tương đương với 2 
mg ion đồng II) 7,86 
mg; Magnesi oxyd 
(tương đương với 40 
mg ion Magne

Viên nang 
mềm

Hộp 2 túi nhôm x 6 
vỉ x 5 viên TCCS

36 
tháng VD-24417-16

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int l Việt Nam

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int l

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện Thuận 
An, tỉnh Bình Dương

Kuplevotin Levosulpirid 25 mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24418-16

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int l Việt Nam

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int l

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện Thuận 
An, tỉnh Bình Dương



Kupmebamol (NQ: 
Korea United 
Pharm. Inc. Đ/c: 25-
23, Nojanggongdan-
gil, Jeongdong-
Myeon, Sejong, 
Hàn Quốc)

Methocarbamol 500 
mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên USP 34

36 
tháng VD-24419-16

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int l Việt Nam

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int l

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện Thuận 
An, tỉnh Bình Dương

Neciomex

Mỗi 10 g chứa: 
Neomycin base (dưới 
dạng Neomycin 
sulfat) 35mg; 
Triamcinolon 
acetonid 10mg

Thuốc mỡ 
bôi da Hộp 1 tuýp 10 gam TCCS

36 
tháng VD-24420-16

Công ty cổ phần 
LD dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l Việt nam

Số 8, Nguyễn Trường 
Tộ, P. Phước Vĩnh, 
TP. Huế, Thừa Thiên 
Huế

Công ty cổ phần LD 
dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l

Số 8, Nguyễn Trường Tộ, 
P. Phước Vĩnh, TP. Huế, 
Thừa Thiên Huế

Pesancort

Mỗi 5 g chứa: Acid 
fusidic 100mg; 
Betamethason valerat 
5mg Kem bôi da

Hộp 1 tuýp 5 gam, 
10 gam, 15 gam TCCS

36 
tháng VD-24421-16

Công ty cổ phần 
LD dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l Việt nam

Số 8, Nguyễn Trường 
Tộ, P. Phước Vĩnh, 
TP. Huế, Thừa Thiên 
Huế

Công ty cổ phần LD 
dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l

Số 8, Nguyễn Trường Tộ, 
P. Phước Vĩnh, TP. Huế, 
Thừa Thiên Huế

Promethazin

Mỗi 5 g chứa: 
Promethazin 
hydroclorid 100mg Kem bôi da

Hộp 1 tuýp 5 gam, 
10 gam TCCS

36 
tháng VD-24422-16

Công ty cổ phần 
LD dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l Việt nam

Số 8, Nguyễn Trường 
Tộ, P. Phước Vĩnh, 
TP. Huế, Thừa Thiên 
Huế

Công ty cổ phần LD 
dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l

Số 8, Nguyễn Trường Tộ, 
P. Phước Vĩnh, TP. Huế, 
Thừa Thiên Huế

Dextrose monohydrat 

Glucose 5%

Dextrose monohydrat 
(tương đương 
Dextrose anhydrous 
4,546g) 5g

Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch

Chai nhựa 100ml; 
200ml; 500ml; 
1000ml USP 35

60 
tháng VD-24423-16

Công ty Cổ phần 
Otsuka OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa 2, 
Đồng Nai, Việt Nam

Công ty Cổ phần 
Otsuka OPV 

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa 2, Đồng Nai, 
Việt Nam

Alenbone

Acid alendronic (dưới 
dạng alendronat natri) 
10 mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 14 viên TCCS

36 
tháng VD-24424-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Cazerol Carbamazepin  200mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24425-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Ceftristad 1g
Ceftriaxon (dưới dạng 
Ceftriaxon natri) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ, hộp 10 
lọ, hộp 1 lọ kèm 1 
ống lidocain 1% 
3,5ml TCCS

36 
tháng VD-24426-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Cefzidimstad 1g

Ceftazidim (dưới 
dạng Ceftazidim 
pentahydrat) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ TCCS

36 
tháng VD-24427-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Celorstad Kid

Mỗi gói 2g chứa: 
Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
125mg Thuốc cốm

Hộp 12 gói x 2g, 
hộp 14 gói x 2g, 
hộp 24 gói x 2g TCCS

36 
tháng VD-24428-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Cephalexin (dưới Viên nang 

Hộp 10 vỉ 
(PVC/nhôm) x 10 
viên, hộp 10 vỉ 166 - 170 Nguyễn 

Cephalexin PMP 
250

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 250 mg

Viên nang 
cứng (vàng - 
xanh đậm)

viên, hộp 10 vỉ 
(nhôm/nhôm) x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-24429-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên



Cephalexin PMP 
500

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat)  500 mg

Viên nang 
cứng (vàng - 
xanh đậm)

Hộp 10 vỉ 
(PVC/nhôm) x 10 
viên, hộp 10 vỉ 
(nhôm/nhôm) x 10 
viên, chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-24430-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Cepimstad 1g

Cefepim (dưới dạng 
Cefepim hydroclorid) 
1g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ TCCS

36 
tháng VD-24431-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Cepoxitil 100

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 100mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24432-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Cepoxitil 200

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 200mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24433-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Co-Ibedis 300/12,5

Irbesartan  300 mg; 
Hydrochlorothiazid 
12,5 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 14 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24434-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Dexamethason 
phosphat (dưới dạng 
Dexamethason natri 
phosphat 4,37mg/ml 
tương đương 166 - 170 Nguyễn 

Dexastad 4mg

tương đương 
Dexamethason 
3,3mg/ml) 4mg/ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 1ml TCCS

36 
tháng VD-24435-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Droxistad Kid 
250mg

Mỗi gói 3g chứa: 
Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat) 250mg

Thuốc bột 
uống

Hộp 12 gói x 3g, 
hộp 14 gói x 3g, 
hộp 24 gói x 3g TCCS

36 
tháng VD-24436-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Fegra 60 mg
Fexofenadin 
hydroclorid 60mg

Viên nang 
cứng Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24437-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Foximstad 1g
Cefotaxim (dưới dạng 
Cefotaxim natri) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ, hộp 10 
lọ; Hộp 1 lọ kèm  1 
ống nước cất pha 
tiêm 5ml, hộp 10 lọ 
kèm 10 ống nước 
cất pha tiêm 5ml TCCS

36 
tháng VD-24438-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Glusamin 250

Glucosamin (dưới 
dạng Glucosamin 
sulfat natri clorid) 
250mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24439-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Natri Clorid 0,9%
Natri clorid  
135mg/15ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 15ml TCCS

48 
tháng VD-24440-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú YênNatri Clorid 0,9% 135mg/15ml tiêm Hộp 10 ống x 15ml TCCS tháng VD-24440-16 Pymepharco Việt Nam Yên Pymepharco Tuy Hoà, Phú Yên

Natri Clorid 0,9% Natri clorid  45mg/5ml
Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 5ml TCCS

48 
tháng VD-24441-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên



Picymuc
Mỗi gói 2g chứa: 
Acetylcystein  200 mg Thuốc cốm

Hộp 10 gói, 18 gói, 
30 gói x 2g TCCS

36 
tháng VD-24442-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pimenem

Meropenem (dưới 
dạng Meropenem 
trihydrat) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ, hộp 10 
lọ; Hộp 1 lọ kèm 1 
ống nước cất pha 
tiêm 15ml, hộp 10 
lọ kèm 10 ống 
nước cất pha tiêm 
15ml TCCS

36 
tháng VD-24443-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pipanzin

Pantoprazol (dưới 
dạng Pantoprazol 
natri) 40mg

Viên bao tan 
trong ruột Hộp 1 vỉ x 7 viên TCCS

36 
tháng VD-24444-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pralmex inj.
Metoclopramid  
10mg/2ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 12 ống x 2ml TCCS

36 
tháng VD-24445-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pycalis 5 Tadalafil 5 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 1 viên, 
hộp 2 vỉ x 2 viên TCCS

36 
tháng VD-24446-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pycaptin Captopril  25mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24447-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú YênPycaptin Captopril  25mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-24447-16 Pymepharco Việt Nam Yên Pymepharco Tuy Hoà, Phú Yên

Pyfaclor 250mg

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
250 mg

Viên nang 
cứng (xám - 
tím)

Hộp 1 vỉ x 12 viên, 
hộp 2 vỉ x 12 viên TCCS

36 
tháng VD-24448-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pyfaclor 250mg

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
250 mg

Viên nang 
cứng (tím - 
trắng) Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24449-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

PymeAZI 250

Azithromycin (dưới 
dạng Azithromycin 
dihydrat) 250mg

Viên nang 
cứng Hộp 1 vỉ x 6 viên TCCS

36 
tháng VD-24450-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Simavas 20 Simvastatin  20mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 15 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24451-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Teronevit H5000

Mỗi lọ bột đông khô 
chứa: Vitamin B1 
(Thiamin HCl)  
50mg; Vitamin B6 
(Pyridoxin HCl) 
250mg; Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) 
5mg

Thuốc bột 
đông khô pha 
tiêm

Hộp 4 lọ kèm 4 
ống dung môi TCCS

36 
tháng VD-24452-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Itraconazol (dưới 
dạng vi hạt chứa 
Itraconazol 22%)  100 Viên nang 36 Công ty cổ phần 

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú Công ty cổ phần 166 - 170 Nguyễn Huệ, 

Trifungi
Itraconazol 22%)  100 
mg

Viên nang 
cứng Hộp 1 vỉ x 4 viên TCCS

36 
tháng VD-24453-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên



Trineuron

Fursultiamin 50mg; 
Pyridoxin HCl  
250mg; 
Cyanocobalamin 
0,25mg

Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24454-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Vaspycar MR
Trimetazidin HCl 
35mg

Viên nén bao 
phim phóng 
thích có kiểm 
soát

Hộp 2 vỉ x 30 viên, 
hộp 1 vỉ x 30 viên TCCS

36 
tháng VD-24455-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Futaton Mirtazapin 30 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 
10 vỉ x 10 viên. 
Chai 50 viên, 100 
viên, 500 viên USP 38

36 
tháng VD-24456-16

Công ty cổ phần 
sản xuất -  thương 
mại Dược phẩm 
Đông Nam Việt Nam

Lô 2A, Đường số 1A, 
KCN. Tân Tạo, Q. 
Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần sản 
xuất -  thương mại 
Dược phẩm Đông 
Nam

Lô 2A, Đường số 1A, 
KCN. Tân Tạo, Q. Bình 
Tân, TP. Hồ Chí Minh

Orlacmin

Vitamin B1 (Thiamin 
nitrat) 115 mg; 
Vitamin B6 
(Pyridoxin HCl) 115 
mg; Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) 50 
mcg

Viên nang 
mềm

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 
viên; Chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên TCCS

36 
tháng VD-24457-16

Công ty cổ phần 
sản xuất -  thương 
mại Dược phẩm 
Đông Nam Việt Nam

Lô 2A, Đường số 1A, 
KCN. Tân Tạo, Q. 
Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần sản 
xuất -  thương mại 
Dược phẩm Đông 
Nam

Lô 2A, Đường số 1A, 
KCN. Tân Tạo, Q. Bình 
Tân, TP. Hồ Chí Minh

Rabeprazol natri 
(dưới dạng 

Viên nang 
cứng chứa vi Lô 51- Đường số 2- Lô 51- Đường số 2- KCN 

Bipraso 20

(dưới dạng 
Rabeprazol natri 
pellets 13,2%) 20mg

cứng chứa vi 
hạt bao tan 
trong ruột Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24458-16

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Diovenor 40

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci trihydrat) 40mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24459-16

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Fareston
Diosmin 450mg; 
Hesperidin 50mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24460-16

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Myleran 400 Gabapentin 400mg
Viên nang 
cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24461-16

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Spinidazole

Metronidazol 125mg; 
Spiramycin base 
750000IU

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24462-16

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Notired eff Orange

Magnesium gluconat 
426mg; Calcium 
glycerophosphat 
456mg

Viên nén sủi 
bọt Hộp 5 vỉ x 4 viên TCCS

24 
tháng VD-24463-16

Công ty cổ phần 
Sundial Pharma Việt Nam

837A Tạ Quang Bửu, 
Phường 5, Quận 8, TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Benate

Mỗi 5 g chứa: 
Clobetason butyrat 
2,5mg Kem bôi da

Hộp 1 tuýp 5 gam, 
10 gam TCCS

36 
tháng VD-24464-16

Công ty cổ phần 
tập đoàn Merap

Thôn Bá Khê, xã Tân 
Tiến, huyện Văn 
Giang, Hưng Yên

Công ty cổ phần tập 
đoàn Merap

Thôn Bá Khê, xã Tân 
Tiến, huyện Văn Giang, 
Hưng Yên

Viên nén bao 36 
Công ty Cổ phần 
Thương mại Dược 

Số 4A Lò Lu, P. 
Trường Thạnh, Quận 

Công ty Cổ phần 
Thương mại Dược 

Số 4A Lò Lu, P. Trường 
Thạnh, Quận 9, TP. Hồ 

Effemax 650 Paracetamol 650 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24465-16

Thương mại Dược 
phẩm Quang Minh Việt Nam

Trường Thạnh, Quận 
9, TP. Hồ Chí Minh

Thương mại Dược 
phẩm Quang Minh

Thạnh, Quận 9, TP. Hồ 
Chí Minh



Effemax 650 Paracetamol 650 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24466-16

Công ty Cổ phần 
Thương mại Dược 
phẩm Quang Minh Việt Nam

Số 4A Lò Lu, P. 
Trường Thạnh, Quận 
9, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần 
Thương mại Dược 
phẩm Quang Minh

Số 4A Lò Lu, P. Trường 
Thạnh, Quận 9, TP. Hồ 
Chí Minh

Diệp hạ châu TP

Mỗi gói 5g chứa: Cao 
khô diệp hạ châu 
đắng (tương đương 
1,75g diệp hạ châu 
đắng) 210mg Thuốc cốm Hộp 25 gói x 5g TCCS

36 
tháng VD-24467-16

Công ty cổ phần 
thương mại dược 
phẩm và trang 
thiết bị y tế Thuận 
Phát Việt Nam

Lô 44, TT 2B, Khu đô 
thị mới Văn Quán, p. 
Phúc La, q. Hà Đông, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Hoàn nghệ mật ong 
TP

Mỗi gói 2g chứa: 
Nghệ  1700mg

Viên hoàn 
cứng Hộp 50 gói x 2g TCCS

36 
tháng VD-24468-16

Công ty cổ phần 
thương mại dược 
phẩm và trang 
thiết bị y tế Thuận 
Phát Việt Nam

Lô 44, TT 2B, Khu đô 
thị mới Văn Quán, p. 
Phúc La, q. Hà Đông, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Mỗi 5g hoàn cứng 
chứa: Xuyên khung  
320mg; Đương quy  
400mg; Bạch thược  
400mg; Thục địa  
600mg; Đảng sâm 
600mg; Phục linh  
320mg; Bạch truật  
400mg; Cam thảo 

Công ty cổ phần 
thương mại dược Lô 44, TT 2B, Khu đô 

Hoàn thập toàn đại 
bổ TP

400mg; Cam thảo 
320mg; Hoàng kỳ 
600mg; Quế nhục 
400mg

Viên hoàn 
cứng

Hộp 30 gói x 5g, 
hộp 1 lọ 50g TCCS

36 
tháng VD-24469-16

thương mại dược 
phẩm và trang 
thiết bị y tế Thuận 
Phát Việt Nam

Lô 44, TT 2B, Khu đô 
thị mới Văn Quán, p. 
Phúc La, q. Hà Đông, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Bảo mạch hạ huyết 
áp

Mỗi viên nang chứa 
các chất được chiết 
xuất từ các dược liệu 
sau: Thiên ma 0,5g; 
Câu đằng 0,6g; Dạ 
giao đằng 0,5g; Thạch 
quyết minh 0,3g; Sơn 
chi 0,3g; Hoàng cầm 
0,3g; Ngưu tất 0,3g; 
Đỗ trọng 0,3g; Ích 
mẫu 0,3g; Tang ký 
sinh 0,3g; Bạch phục 
linh 0,3g; Hòe hoa 
0,6g

Viên nang 
cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24470-16

Công ty cổ phần 
TM dược VTYT 
Khải Hà Việt Nam

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, 
Ph. Tiền Phong, TP. 
Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình

Công ty cổ phần TM 
dược VTYT Khải Hà

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, Ph. 
Tiền Phong, TP. Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình



Hoàn sáng mắt K/H

Mỗi gói 4g hoàn cứng 
chứa: Thục địa 0,64g; 
Mẫu đơn bì 0,24g; 
Hoài sơn 0,32g; Bạch 
linh 0,24g; Trạch tả 
0,24g; Câu kỷ tử 
0,24g; Cúc hoa 0,24g; 
Đương quy 0,24g; 
Bạch thược 0,24g; 
Bạch tật lê 0,24g; 
Thạch quyết minh 
0,32g; Sơn thù 0,32g

Viên hoàn 
cứng Hộp 10 gói x 4g TCCS

24 
tháng VD-24471-16

Công ty cổ phần 
TM dược VTYT 
Khải Hà Việt Nam

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, 
Ph. Tiền Phong, TP. 
Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình

Công ty cổ phần TM 
dược VTYT Khải Hà

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, Ph. 
Tiền Phong, TP. Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

Hoạt huyết dưỡng 
não

Cao đặc rễ đinh lăng 
(tương ứng với 910 
mg rễ đinh lăng) 105 
mg; Cao lá bạch quả 
(tương đương 100 mg 
lá bạch quả) 10 mg

Viên bao 
đường

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24472-16

Công ty cổ phần 
TM dược VTYT 
Khải Hà Việt Nam

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, 
Ph. Tiền Phong, TP. 
Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình

Công ty cổ phần TM 
dược VTYT Khải Hà

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, Ph. 
Tiền Phong, TP. Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

Didala

Cao khô lá dâu tằm 
(tương đương lá dâu 
tằm 5g) 570mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 
viên; hộp 1 lọ 60 
viên TCCS

36 
tháng VD-24473-16

Công ty cổ phần 
TM và dược phẩm 
Ngọc Thiện Việt Nam

Số 10, ngõ 3, đường 
Lý Bôn, P. Ngô 
Quyền, Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Cao đặc Actiso 

Boganic

Cao đặc Actiso 
(tương đương với 10g 
dược liệu actiso) 
200mg; Cao đặc Rau 
đắng đất (tương 
đương với 1g dược 
liệu rau đắng đất) 
150mg; Cao đặc Bìm 
bìm biếc (tương 
đương với 160 mg 
dược liệu bìm bìm 
biếc) 16mg

Viên nang 
mềm

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 
5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24474-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên

Cadef

Mỗi 5 g chứa: Nhân 
sâm 0,25g; Tam thất 
0,25g; Hoài sơn 0,5g; 
Trinh nữ 0,25g; Men 
bia 0,35g; Bột gấc 
0,25g; Phấn hoa 
0,45g; Mầm thóc 
0,35g; Tỏi khô 0,1g; 
Chè khô 0,275g; Dừa 
cạn 0,45g Hoàn cứng Hộp 10 gói x 5 gam TCCS

36 
tháng VD-24475-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên



Didicera

Mỗi 5 g chứa: Độc 
hoạt 0,6g; Tang ký 
sinh 0,4g; Phòng 
phong 0,4g; Tần giao 
0,4g; Tế tân 0,4g; 
Quế chi 0,4g; Ngưu 
tất 0,4g; Đỗ trọng 
0.4g; Đương qui 0,4g; 
Bạch thược 0,4g; 
Cam thảo 0,4g; 
Xuyên khung 0,4g; 
Sinh địa 0,4g; Đảng 
sâm 0,4g; Bạch linh 
0,4g Hoàn cứng

Hộp 10 gói, 20 gói 
x 5 gam TCCS

36 
tháng VD-24476-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thuốc trị viêm đại 
tràng Tradin extra

Cao cam thảo 3,5:1 
24mg; Cao hoàng liên 
5,5:1 52mg; Cao kha 
tử 2,5:1 260mg; Cao 
bạch thược 3,5:1 
18mg; Bột mộc 
hương 250mg; Bột 
bạch truật 50mg

Viên nang 
cứng

Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24477-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yêntràng Tradin extra bạch truật 50mg cứng 10 viên TCCS tháng VD-24477-16 Traphaco Việt Nam Hà Nội Traphaco Lâm, tỉnh Hưng Yên

Viên ngậm trị ho 
Cagu

Bột gừng 42mg; Bột 
quế 42mg; Cao đặc 
cam thảo (tương 
đương 42mg cam 
thảo) 11,5mg; Cao 
đặc xạ can (tương 
đương 60 mg xạ can) 
15mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24478-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên

Atorvastatin 20 mg

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci trihydrat) 20mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 10 
viên TCCS

48 
tháng VD-24479-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Cefadroxil 500 mg

Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat 
compacted) 500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 2 vỉ, 10 vỉ, 20 
vỉ x 10 viên; chai 
50 viên, 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24480-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Cao dứa gai (tương 
đương 150mg dứa 
gai) 15mg; Cao rau 
đắng đất (tương 
đương 230 mg rau 
đắng đất) 15,33mg; 
Cao actiso (tương 
đương 2700 mg Viên nén bao 

Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên; hộp 1 chai 
100 viên, chai 300 36 

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 

Cụm CN. Cần Lố, An 
Định, An Bình, huyện Cao 

D-A-R
đương 2700 mg 
actiso) 30mg

Viên nén bao 
phim

100 viên, chai 300 
viên TCCS

36 
tháng VD-24481-16

xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

Định, An Bình, huyện Cao 
Lãnh, Đồng Tháp



Docefnir 100 mg Cefdinir 100mg
Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ, 10 vỉ 
(nhôm/PVC) x 10 
viên; hộp 1 vỉ, 10 
vỉ (nhôm/PVDC) x 
10 viên; hộp 1 vỉ, 
10 vỉ (nhôm/nhôm) 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24482-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dodylan
Diệp hạ châu đắng 
550mg

Viên nang 
cứng Hộp 1 chai 60 viên TCCS

36 
tháng VD-24483-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

Cụm CN. Cần Lố, An 
Định, An Bình, huyện Cao 
Lãnh, Đồng Tháp

Dolivtol

Cao lá tươi Actisô 
(tương đương 20 kg 
lá tươi Actisô) 200mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 9 vỉ 
x 10 viên; hộp 1 
chai 180 viên TCCS

36 
tháng VD-24484-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

Cụm CN. Cần Lố, An 
Định, An Bình, huyện Cao 
Lãnh, Đồng Tháp

Domepa 250 mg Methyldopa 250mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24485-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dospasmin 120 mg Alverin citrat 120mg
Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 
6 vỉ, 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai 20 
viên, 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24486-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Viên nén bao Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 36 
Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 

Losartan 50 mg Losartan kali 50mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 
10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24487-16

xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Ranitidin 300 mg

Ranitidin (dưới dạng 
Ranitidin 
hydrochlorid) 300mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24488-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Acyclovir Acyclovir 5% (kl/kl) Kem bôi da Hộp 1 tuýp 5g, 10g TCCS
24 
tháng VD-24489-16

Công ty CPDP Gia 
Nguyễn Việt Nam

Đường YP6, KCN Yên 
Phong, xã Đông 
Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh

Công ty CPDP Gia 
Nguyễn

Đường YP6, KCN Yên 
Phong, xã Đông Phong, 
huyện Yên Phong, tỉnh 
Bắc Ninh

Alphatinfo
Alphachymotrypsin 
4200 đơn vị USP Viên nén Hộp 5 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24490-16

Công ty CPDP Gia 
Nguyễn Việt Nam

Đường YP6, KCN Yên 
Phong, xã Đông 
Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh

Công ty CPDP Gia 
Nguyễn

Đường YP6, KCN Yên 
Phong, xã Đông Phong, 
huyện Yên Phong, tỉnh 
Bắc Ninh

Audogyl

Spiramycin 750.000 
IU; Metronidazol 125 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24491-16

Công ty CPDP Gia 
Nguyễn Việt Nam

Đường YP6, KCN Yên 
Phong, xã Đông 
Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh

Công ty CPDP Gia 
Nguyễn

Đường YP6, KCN Yên 
Phong, xã Đông Phong, 
huyện Yên Phong, tỉnh 
Bắc Ninh

Terfuzol

Mỗi tuýp 10g chứa: 
Triamcinolon 
acetonid 10 mg; 
Neomycin sulfat 50 
mg; Nystatin 
1.000.000 IU; 
Clotrimazol 100 mg

Kem bôi 
ngoài da Hộp 1 tuýp 10g TCCS

24 
tháng VD-24492-16

Công ty CPDP Gia 
Nguyễn Việt Nam

Đường YP6, KCN Yên 
Phong, xã Đông 
Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh

Công ty CPDP Gia 
Nguyễn

Đường YP6, KCN Yên 
Phong, xã Đông Phong, 
huyện Yên Phong, tỉnh 
Bắc NinhTerfuzol Clotrimazol 100 mg ngoài da Hộp 1 tuýp 10g TCCS tháng VD-24492-16 Nguyễn Việt Nam Phong, tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Bắc Ninh



Franrogyl

Spiramycin 750.000 
IU; Metronidazol 125 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24493-16

Công ty liên doanh 
dược phẩm 
ELOGE FRANCE 
Việt Nam Việt Nam

Khu công nghiệp Quế 
Võ - Bắc Ninh

Công ty liên doanh 
dược phẩm ELOGE 
FRANCE Việt Nam

Khu công nghiệp Quế Võ - 
 Bắc Ninh

Frantel Albendazol 400 mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 1 viên
DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24494-16

Công ty liên doanh 
dược phẩm 
ELOGE FRANCE 
Việt Nam Việt Nam

Khu công nghiệp Quế 
Võ - Bắc Ninh

Công ty liên doanh 
dược phẩm ELOGE 
FRANCE Việt Nam

Khu công nghiệp Quế Võ - 
 Bắc Ninh

Adefovir meyer
Adefovir dipivoxil 10 
mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24495-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Amursolic
Acid ursodeoxycholic 
150 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24496-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Becocalcid

Calci gluconat 500 
mg; Vitamin D3 
(tương ứng với 200 
IU vitamin D3) 0,005 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24497-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Becodixic Acid nalidixic 500 mg Viên nén Hộp 05 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24498-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến TreBecodixic Acid nalidixic 500 mg Viên nén Hộp 05 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-24498-16 BPC. Việt Nam Bến Tre, tỉnh Bến Tre Meyer - BPC. tỉnh Bến Tre

Becohista
Cetirizin 
dihydrochlorid 10 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24499-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Becosemid Furosemid 40 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên
DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24500-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Betahistin-AM
Betahistin 
dihydrochlorid 8 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 1 chai 
200 viên TCCS

36 
tháng VD-24501-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Fenofibrat 300 
meyer Fenofibrat 300 mg

Viên nang 
cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24502-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Irbesartan - AM Irbesartan 150 mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24503-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Meyerclas 20 Tadalafil 20 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 1 viên; 
Hộp 1 vỉ x 2 viên TCCS

36 
tháng VD-24504-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Meyerverin Glimepirid 2 mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24505-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Mỗi gói chứa: 
Carbocistein 250mg; Số 1, đường số 3, KCN 

Casalmux

Carbocistein 250mg; 
Salbutamol sulphat 
1mg

Thuốc bột 
uống Hộp 20 gói x 2g TCCS

36 
tháng VD-24506-16

Công ty Roussel 
Việt Nam Việt Nam

702 Trường Sa, P. 14, 
Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Roussel 
Việt Nam

Số 1, đường số 3, KCN 
Việt Nam Singapore, 
Thuận An, Bình Dương



Cetirizin RVN Cetirizin HCl 10mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24507-16

Công ty Roussel 
Việt Nam Việt Nam

702 Trường Sa, P. 14, 
Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Roussel 
Việt Nam

Số 1, đường số 3, KCN 
Việt Nam Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Raceca 30mg Racecadotril 30mg
Thuốc bột 
uống Hộp 20 gói 3g TCCS

36 
tháng VD-24508-16

Công ty Roussel 
Việt Nam Việt Nam

702 Trường Sa, P. 14, 
Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Roussel 
Việt Nam

Số 1, đường số 3, KCN 
Việt Nam Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Rousbevit

Mỗi viên chứa: 
Vitamin B1 125mg; 
Vitamin B6 125mg; 
Vitamin B12 125mcg

Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24509-16

Công ty Roussel 
Việt Nam Việt Nam

702 Trường Sa, P. 14, 
Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Roussel 
Việt Nam

Số 1, đường số 3, KCN 
Việt Nam Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Đương Quy bổ 
huyết P/H

Cao đặc dược liệu 
(tương đương với 
Hoàng kỳ 600 mg; 
Đương quy 150 mg; 
Kỷ tử 200 mg): 285 
mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 lọ x 60 viên, 
100 viên. Hộp 2 vỉ, 
5 vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-24510-16

Công ty TNHH 
đông dược Phúc 
Hưng Việt Nam

96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, Hà Đông, Hà 
Nội

Công ty TNHH 
đông dược Phúc 
Hưng

Cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội

Bột Đương quy 120 
mg; Cao đặc dược 
liệu (tương đương với 
Thục địa 400 mg; 
Ngưu tất 400 mg; 
Xuyên khung 300 mg; Công ty TNHH 96-98 Nguyễn Viết Công ty TNHH Cụm công nghiệp Thanh 

Hoạt huyết Phúc 
Hưng

Xuyên khung 300 mg; 
Ích mẫu 300 mg): 240 
mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 20 
viên TCCS

36 
tháng VD-24511-16

Công ty TNHH 
đông dược Phúc 
Hưng Việt Nam

96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, Hà Đông, Hà 
Nội

Công ty TNHH 
đông dược Phúc 
Hưng

Cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội

Hoạt huyết thông 
mạch P/H

Bột Đương quy 108,3 
mg; Cao đặc các dược 
liệu (tương đương với 
Đương quy 391,7 mg; 
Sinh địa  400 mg; 
Xuyên khung 400 mg; 
Ngưu tất 300 mg; Ích 
mẫu 200 mg; Đan 
sâm 200 mg): 175 mg

Viên nén bao 
đường

Hộp 1 lọ 60 viên. 
Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ 
x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-24512-16

Công ty TNHH 
đông dược Phúc 
Hưng Việt Nam

96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, Hà Đông, Hà 
Nội

Công ty TNHH 
đông dược Phúc 
Hưng

Cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội

Tam thất bột Phúc 
Hưng Bột tam thất

Thuốc bột 
uống Lọ 50g, 100g TCCS

24 
tháng VD-24513-16

Công ty TNHH 
đông dược Phúc 
Hưng Việt Nam

96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, Hà Đông, Hà 
Nội

Công ty TNHH 
đông dược Phúc 
Hưng

Cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội

Thanh huyết tiêu 

Mỗi 250 ml cao lỏng 
chứa dịch chiết dược 
liệu tương ứng với: 
Hoàng liên 15g; Ké 
đầu ngựa 20g; Liên 
kiều 20g; Bồ công 
anh 10g; Bồ bồ 50g; 
Kim ngân hoa 20g; 24 

Công ty TNHH 
đông dược Phúc 

96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, Hà Đông, Hà 

Công ty TNHH 
đông dược Phúc 

Cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh huyết tiêu 

độc P/H
Kim ngân hoa 20g; 
Chi tử 10g; Hoàng bá Cao lỏng Hộp 1 lọ x 250 ml TCCS

24 
tháng VD-24514-16

đông dược Phúc 
Hưng Việt Nam

Xuân, Hà Đông, Hà 
Nội

đông dược Phúc 
Hưng

Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội



Ofpexim 100

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 100 mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 10 gói x 3g TCCS

36 
tháng VD-24515-16

Công ty TNHH 
DP Ngân Thủy Việt Nam

267C Trịnh Đình 
Trọng, P. Hòa Thạnh, 
Q. Tân Phú, Tp. HCM

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Chalme

Mỗi gói 15g chứa: 
Nhôm hydroxyd gel 
khô 611,76mg; 
Magnesi hydroxyd 
800,4mg

Hỗn dịch 
uống Hộp 20 gói x 15g TCCS

36 
tháng VD-24516-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A-CN, Đường 
D17, KCN Mỹ Phước, 
tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A-CN, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước, tỉnh Bình 
Dương

Davylox

Ciprofloxacin (dưới 
dạng Ciprofloxacin 
HCl) 500mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24517-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A-CN, Đường 
D17, KCN Mỹ Phước, 
tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A-CN, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước, tỉnh Bình 
Dương

Metilone-4
Methylprednisolon 
4mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24518-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A-CN, Đường 
D17, KCN Mỹ Phước, 
tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A-CN, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước, tỉnh Bình 
Dương

Nilkey
Fluoxetin (dưới dạng 
Fluoxetin HCl) 20mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24519-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A-CN, Đường 
D17, KCN Mỹ Phước, 
tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A-CN, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước, tỉnh Bình 
Dương

Razirax Ribavirin 500mg
Viên nén bao 
phim Hộp 4 vỉ x 7 viên TCCS

36 
tháng VD-24520-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A-CN, Đường 
D17, KCN Mỹ Phước, 
tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A-CN, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước, tỉnh Bình 
Dương

Kentax
Tuýp 5g kem chứa: 
Ketoconazol  0,1g

Kem bôi 
ngoài da Hộp 1 tuýp 5g TCCS

24 
tháng VD-24521-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Detapham. Việt Nam

324F/10 Hoàng Quốc 
Việt, phường An Bình, 
quận Ninh Kiều, Tp. 
Cần Thơ

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Detapham.

324F/10 Hoàng Quốc 
Việt, phường An Bình, 
quận Ninh Kiều, Tp. Cần 
Thơ

Actiso

Mỗi viên chứa: Cao 
khô dược liệu 200mg 
tương đương Actiso 
(lá)  1975mg; Bột mịn 
dược liệu Actiso (lá) 
25mg

Viên nang 
cứng

Hộp10 vỉ x 10 
viên; Chai 40 viên TCCS

36 
tháng VD-24522-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma Việt Nam

26 Bis/1 Khu phố 
Trung, Vĩnh Phú, 
Thuận An, Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma

26 Bis/1 Khu phố Trung, 
Vĩnh Phú, Thuận An, Bình 
Dương



Mỗi viên chứa: Cao 
khô dược liệu 250mg; 
(tương đương Nhân 
trần bắc 184mg; Đảng 
sâm 165mg; Hoàng 
kỳ 137,3mg; Bồ công 
anh 137mg; Bạch hoa 
xà thiệt thảo 137mg; 
Phục linh 137mg; 
Quảng kim tiền thảo 
137mg; Mẫu đơn bì 
137mg; Bạch truật 
137mg; Xuyên luyện 
tử 137mg; Đan sâm 
132,7mg; Hà thủ ô đỏ 
116mg; Bạch thược 
57mg);  Bột mịn dược 
liệu gồm: Bạch thược 
80mg; Hoàng kỳ 
66,7mg; Hà thủ ô đỏ 
50mg; Đan sâm 
33,3mg; Nhân trần Viên nang Chai 40 viên; Hộp 36 

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 

26 Bis/1 Khu phố 
Trung, Vĩnh Phú, 

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 

26 Bis/1 Khu phố Trung, 
Vĩnh Phú, Thuận An, Bình 

Ất can ninh
33,3mg; Nhân trần 
bắc 20mg

Viên nang 
cứng

Chai 40 viên; Hộp 
10 vỉ x 10 viên. TCCS

36 
tháng VD-24523-16

dược phẩm Fito 
Pharma Việt Nam

Trung, Vĩnh Phú, 
Thuận An, Bình Dương

dược phẩm Fito 
Pharma

Vĩnh Phú, Thuận An, Bình 
Dương

Fitôcoron-F

; Mỗi viên chứa: Cao 
khô dược liệu 
153,3mg (tương 
đương Đan sâm 
611mg; Tam thất 
70mg); Bột mịn dược 
liệu gồm Tam thất 
140mg; Đan sâm 
64mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24524-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma Việt Nam

26 Bis/1 Khu phố 
Trung, Vĩnh Phú, 
Thuận An, Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma

26 Bis/1 Khu phố Trung, 
Vĩnh Phú, Thuận An, Bình 
Dương

Kim tiền thảo

Cao khô kim tiền thảo 
221,4mg tương đương 
Kim tiềm thảo 
3440mg; Bột mịn 
Kim tiềm thảo 60mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 40 viên TCCS

36 
tháng VD-24525-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma Việt Nam

26 Bis/1 Khu phố 
Trung, Vĩnh Phú, 
Thuận An, Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma

26 Bis/1 Khu phố Trung, 
Vĩnh Phú, Thuận An, Bình 
Dương

Linh chi

Cao khô dược liệu 
235mg tương đương 
Linh chi 1975mg; Bột 
mịn dược liệu Linh 
chi 25mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 40 viên TCCS

36 
tháng VD-24526-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma Việt Nam

26 Bis/1 Khu phố 
Trung, Vĩnh Phú, 
Thuận An, Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma

26 Bis/1 Khu phố Trung, 
Vĩnh Phú, Thuận An, Bình 
Dương



Tiêu dao

Mỗi viên chứa: Cao 
khô dược liệu 
266,7mg (tương 
đương Sài hồ 257mg; 
Bạch truật 257mg; 
Gừng tươi 257mg; 
Bạch linh 217mg; 
Đương quy 217mg; 
Bạch thược 217mg; 
Cam thảo 166mg; Bạc 
hà 52mg); Bột mịn 
dược liệu gồm Bạch 
linh 40mg; Đương 
quy 40mg; Bạch 
thược 40mg; Cam 
thảo 40mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 40 viên TCCS

36 
tháng VD-24527-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma Việt Nam

26 Bis/1 Khu phố 
Trung, Vĩnh Phú, 
Thuận An, Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma

26 Bis/1 Khu phố Trung, 
Vĩnh Phú, Thuận An, Bình 
Dương

Xuyên tâm liên

Mỗi viên chứa: Cao 
khô dược liệu 122mg 
tương đương Xuyên 
tâm liên 1218mg; Bột 
mịn dược liệu xuyên 
tâm liên 282mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 40 viên TCCS

36 
tháng VD-24528-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma Việt Nam

26 Bis/1 Khu phố 
Trung, Vĩnh Phú, 
Thuận An, Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma

26 Bis/1 Khu phố Trung, 
Vĩnh Phú, Thuận An, Bình 
DươngXuyên tâm liên tâm liên 282mg cứng viên; Chai 40 viên TCCS tháng VD-24528-16 Pharma Việt Nam Thuận An, Bình Dương Pharma Dương

Bổ gan tiêu độc 
nhất nhất

Cao khô dược liệu 
(tương đương với: 
Bạch thược 420mg; 
Bạch truật 420mg; 
Cam thảo 420mg; 
Diệp hạ châu 840mg; 
Đảng sâm 420mg; 
Đương quy 420mg; 
Nhân trần 840mg; 
Phục linh 420mg; 
Trần bì 420mg) 
462mg; ; ; ; ; ; ; ;

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 12 
vỉ x 10 viên; hộp 1 
lọ 30 viên, 60 viên TCCS

36 
tháng VD-24529-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất Việt Nam

Cụm CN Liên Hưng, 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất

Cụm CN Liên Hưng, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An

Bổ thận dương nhất 
nhất

Cao khô dược liệu 
(tương đương với: 
Thục địa 1050mg; 
Đương quy 630mg; 
Đỗ trọng 630mg; 
Cam thảo 315mg; 
Nhân sâm 840mg; 
Hoài sơn 630mg; Câu 
kỷ tử 630mg; Sơn thù 
315mg) 504mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 12 
vỉ x 10 viên; hộp 1 
lọ 30 viên, 60 viên TCCS

36 
tháng VD-24530-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất Việt Nam

Cụm CN Liên Hưng, 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất

Cụm CN Liên Hưng, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An



Dạ dày nhất nhất

Cao khô dược liệu 
(tương đương với: 
Bán hạ 270mg; Cam 
thảo 630mg; Chè dây 
945mg; Can khương 
360mg; Hương phụ 
720mg; Khương 
hoàng 720mg; Mộc 
hương 45mg; Trần bì 
90mg) 370mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 12 
vỉ x 10 viên; hộp 1 
lọ 30 viên, 60 viên TCCS

36 
tháng VD-24531-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất Việt Nam

Cụm CN Liên Hưng, 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất

Cụm CN Liên Hưng, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An

Cao khô dược liệu 
(tương đương với: 
Hoàng liên 255mg; 
Cam thảo 255mg; Tri 
mẫu 255mg; Huyền 
sâm 255mg; Sinh địa 
255mg; Mẫu đơn bì 
255mg; Qua lâu nhân 
255mg; Liên kiều 
255mg; Hoàng bá 
645mg; Hoàng cầm 
645mg; Bạch thược Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 12 Công ty TNHH 

Cụm CN Liên Hưng, 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Công ty TNHH 

Cụm CN Liên Hưng, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 

Nhiệt miệng nhất 
nhất

645mg; Bạch thược 
255mg) 430mg; 
Thạch cao 255mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 12 
vỉ x 10 viên; hộp 1 
lọ 30 viên, 60 viên TCCS

36 
tháng VD-24532-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất

Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An

Thống phong 
(Gout) nhất nhất

Cao khô dược liệu 
(tương đương với: 
Tần giao 100mg; 
Khương hoạt 900mg; 
Phòng phong 750mg; 
Thiên ma 900mg; 
Độc hoạt 900mg; 
Xuyên khung 500mg) 
495mg; ; ; ; ;

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 12 
vỉ x 10 viên; hộp 1 
lọ 30 viên, 60 viên, 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-24533-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất Việt Nam

Cụm CN Liên Hưng, 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất

Cụm CN Liên Hưng, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An

Phytilax viên nhuận 
trường

Lô hội  50 mg; Bột 
mật heo 100 mg; Bột 
thảo quyết minh 50 
mg

Viên bao 
đường Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24534-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài 
Gòn (Sagophar) Việt Nam

Số 27, đường số 6, 
KCN Việt Nam-
Singapore, huyện 
Thuận An

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài Gòn 
(Sagophar)

Số 27, đường số 6, KCN 
Việt Nam-Singapore, 
huyện Thuận An

Sagolium-M

Domperidon (dưới 
dạng Domperidon 
maleat) 10 mg Viên nén Hộp 4 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24535-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài 
Gòn (Sagophar) Việt Nam

Số 27, đường số 6, 
KCN Việt Nam-
Singapore, huyện 
Thuận An

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài Gòn 
(Sagophar)

Số 27, đường số 6, KCN 
Việt Nam-Singapore, 
huyện Thuận An

SP Enalapril Enalapril maleat 5mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên USP 35
24 
tháng VD-24536-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo Việt Nam

Số 13, đường 9A, 
KCN. Biên Hoà II, TP. 
Biên Hoà, Đồng Nai

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo

Số 13, đường 9A, KCN. 
Biên Hoà II, TP. Biên 
Hoà, Đồng NaiSP Enalapril Enalapril maleat 5mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên USP 35 tháng VD-24536-16 Shinpoong Daewoo Việt Nam Biên Hoà, Đồng Nai Shinpoong Daewoo Hoà, Đồng Nai



Tezacef (SXNQ của 
Shin Poong 
Pharmaceutical 
CO., ltd; Địa chỉ: 
41-15, 
Osongsaengmyeong 
5-ro, Osong-eup, 
Heungdeok-gu, 
cheongju-si, 
Chungcheongbuk-
do, Republic of 
Korea)

Ceftezol (dưới dạng 
Ceftezol natri) 1g Bột pha tiêm Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ TCCS

24 
tháng VD-24537-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo Việt Nam

Số 13, đường 9A, 
KCN. Biên Hoà II, TP. 
Biên Hoà, Đồng Nai

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo

Số 13, đường 9A, KCN. 
Biên Hoà II, TP. Biên 
Hoà, Đồng Nai

Verucefa

Ceftizoxim (dưới 
dạng Ceftizoxim 
natri) 0,5g Bột pha tiêm Hộp 10 lọ USP 37

24 
tháng VD-24538-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo Việt Nam

Số 13, đường 9A, 
KCN. Biên Hoà II, TP. 
Biên Hoà, Đồng Nai

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo

Số 13, đường 9A, KCN. 
Biên Hoà II, TP. Biên 
Hoà, Đồng Nai

Ambroxol
Ambroxol  
hydroclorid 30 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên. 
Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24539-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 

Ambroxol
Ambroxol 
hydroclorid 30 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên. 
Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24540-16

dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ 
Chí Minh

dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ Chí 
Minh

Betanic Betamethason 0,5 mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên. Chai 100 
viên, 500 viên TCCS

36 
tháng VD-24541-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ Chí 
Minh

Busconic
Hyoscin butylbromid 
10 mg

Viên nén bao 
đường

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24542-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ Chí 
Minh

Methylpred-Nic 4
Methylprednisolon 4 
mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên. 
Chai 100 viên, 200 
viên, 300 viên TCCS

36 
tháng VD-24543-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ Chí 
Minh

Ofloxacin 400 Ofloxacin 400 mg
Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ x 10 viên. 
Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24544-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ Chí 
Minh

Papaverin
Papaverin hydroclorid 
40 mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên. 
Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24545-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH Lô 11D đường C, Khu Công ty TNHH Lô 11D đường C, Khu 

Prednic

Dexamethason (dưới 
dạng Dexamethason 
acetat) 0,5 mg

Viên nang 
cứng (Đỏ-
Ngà)

Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên. Chai 200 
viên, 500 viên TCCS

36 
tháng VD-24546-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ Chí 
Minh



Spiramycin 3 M.I.U
Spiramycin  
3.000.000 IU

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-24547-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ Chí 
Minh

Tagaxmin 500
N-Acetyl-DL-Leucin 
500 mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24548-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ Chí 
Minh

Telgate 180
Fexofenadin 
hydroclorid 180 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên. 
Chai 50 viên, 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-24549-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ Chí 
Minh

Tetracyclin

Mỗi 5 g thuốc mỡ 
chứa: Tetracyclin 
hydroclorid 50 mg

Thuốc mỡ 
dùng ngoài da

Hộp 1 tuýp x 5g, 
10g TCCS

36 
tháng VD-24550-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, tp. Hồ Chí 
Minh

Conipa Pure
Kẽm (dưới dạng kẽm 
gluconat) 10mg/10ml

Dung dịch 
uống

Hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, 
hộp 6 vỉ, hộp 8 vỉ x 
5 ống nhựa x 10ml TCCS

24 
tháng VD-24551-16

Công ty TNHH 
dược phẩm VNP Việt Nam

Ô 54, F3, khu đô thị 
Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Ô 54, F3, khu đô thị 
Đại Kim, phường Đại Công ty cổ phần Cụm công nghiệp Hà Bình 

Mucome drop
Xylometazolin 
hydroclorid 0,5mg/ml

Dung dịch 
nhỏ mũi

Hộp 1 ống 10ml, 
Hộp 1 ống 5ml TCCS

24 
tháng VD-24552-16

Công ty TNHH 
dược phẩm VNP Việt Nam

Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Mucome spray
Xylometazolin 
hydroclorid 1mg/ml

Dung dịch 
khí dung Hộp 1 lọ 10ml TCCS

24 
tháng VD-24553-16

Công ty TNHH 
dược phẩm VNP Việt Nam

Ô 54, F3, khu đô thị 
Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

VNP Spray Baby Natri clorid 0,9%
Dung dịch 
khí dung Hộp 1 lọ 50ml TCCS

36 
tháng VD-24554-16

Công ty TNHH 
dược phẩm VNP Việt Nam

Ô 54, F3, khu đô thị 
Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Hasanlor 5

Amlodipin (dưới dạng 
Amlodipin besylat) 5 
mg Viên nén

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

48 
tháng VD-24555-16

Công ty TNHH Ha 
san-Dermapharm Việt Nam

Đường số 2, Khu Công 
nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị 
xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty TNHH Ha 
san-Dermapharm

Đường số 2, Khu Công 
nghiệp Đồng An, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương

Miaryl 2 mg Glimepirid 2 mg Viên nén
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

48 
tháng VD-24556-16

Công ty TNHH Ha 
san-Dermapharm Việt Nam

Đường số 2, Khu Công 
nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị 
xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty TNHH Ha 
san-Dermapharm

Đường số 2, Khu Công 
nghiệp Đồng An, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương

Hộp 10 vỉ x 2 viên. 

Đường số 2, Khu Công 
nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị 

Đường số 2, Khu Công 
nghiệp Đồng An, phường 

Pacegan 500 mg Paracetamol 500 mg
Viên nén sủi 
bọt

Hộp 10 vỉ x 2 viên. 
Hộp 5 vỉ, 25 vỉ x 4 
viên TCCS

24 
tháng VD-24557-16

Công ty TNHH Ha 
san-Dermapharm Việt Nam

phường Bình Hòa, thị 
xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty TNHH Ha 
san-Dermapharm

nghiệp Đồng An, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương



Stamectin

Mỗi gói 3800 mg 
chứa: Diosmectit 
3000 mg

Thuốc cốm 
pha hỗn dịch 
uống

Hộp 30 gói, 50 gói, 
100 gói x 3800 mg TCCS

36 
tháng VD-24558-16

Công ty TNHH Ha 
san-Dermapharm Việt Nam

Đường số 2, Khu Công 
nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị 
xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty TNHH Ha 
san-Dermapharm

Đường số 2, Khu Công 
nghiệp Đồng An, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương

Bisostad 2,5
Bisoprolol fumarat 
2,5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 6 vỉ x 10 viên USP 35

24 
tháng VD-24559-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Clindastad 150

Clindamycin (dưới 
dạng Clindamycin 
HCl) 150mg

Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

48 
tháng VD-24560-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Gemfibstad 300 Gemfibrozil  300mg
Viên nang 
cứng

Hộp 6 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên USP 35

24 
tháng VD-24561-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 

Lamostad 100 Lamotrigin  100mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24562-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Lamostad 200 Lamotrigin  200mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24563-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Lamostad 50 Lamotrigin  50mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24564-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Levofloxacin Stada 
500 mg

Levofloxacin (dưới 
dạng Levofloxacin 
hemihydrat) 500 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 7 viên, 
hộp 2 vỉ x 7 viên TCCS

36 
tháng VD-24565-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Loratadin Stada 10 
mg Loratadin  10mg Viên nén

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

60 
tháng VD-24566-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dươngmg Loratadin  10mg Viên nén hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-24566-16 Nam. Việt Nam HCM Stada-Việt Nam Thuận An, Bình Dương



Lostad HCT 
50/12,5mg

Losartan kali  50mg; 
Hydroclorothiazid  
12,5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 6 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24567-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Nifedipin T20 Stada 
retard Nifedipin  20 mg

Viên nén bao 
phim tác 
dụng kéo dài Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

48 
tháng VD-24568-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Partamol 150
Mỗi gói 1g chứa: 
Paracetamol  150mg

Thuốc cốm 
sủi bọt

Hộp 10 gói x 1g, 
hộp 20 gói x 1g TCCS

24 
tháng VD-24569-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Partamol eff. Paracetamol  500mg
Viên nén sủi 
bọt

Hộp 4 vỉ xé x 4 
viên, hộp 1 tuýp 10 
viên, hộp 2 tuýp x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-24570-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 

Tadalafil Stada 5 mg Tadalafil  5mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 2 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24571-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Acyclovir Stada 200 
mg Acyclovir  200mg Viên nén

Hộp 5 vỉ x 5 viên, 
hộp 10 vỉ x 5 viên TCCS

36 
tháng VD-24572-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Colchicine Stada 1 
mg Colchicin  1mg Viên nén

Hộp 1 vỉ x 10 viên, 
hộp 2 vỉ x 10 viên USP 35

24 
tháng VD-24573-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Crotamiton Stada 
10%

Mỗi tuýp 20g kem 
chứa: Crotamiton 2g Kem bôi da Hộp 1 tuýp 20g TCCS

24 
tháng VD-24574-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Glimepiride Stada 2 
mg Glimepirid  2mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24575-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCMmg Glimepirid  2mg Viên nén hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-24575-16 Nam. Việt Nam HCM Stada-Việt Nam. Tp. HCM



Stadmazol Clotrimazol 100mg
Viên nén đặt 
âm đạo Hộp 1 vỉ x 6 viên

BP 
2012

24 
tháng VD-24576-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Elossy+

Mỗi 10 ml chứa: 
Xylometazolin 
hydroclorid 10mg

Dung dịch 
nhỏ mũi Hộp 1 lọ 10 ml TCCS

24 
tháng VD-24577-16

Công ty TNHH 
một thành viên 
Dược khoa-
Trường Đại học 
Dược HN Việt Nam

13-15 Lê Thánh Tông, 
P. Phan Chu Trinh, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty TNHH một 
thành viên Dược 
khoa-Trường Đại 
học Dược HN

13-15 Lê Thánh Tông, P. 
Phan Chu Trinh, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

Thekati

Mỗi 10 ml chứa: 
Xylometazolin 
hydroclorid 5mg

Dung dịch 
nhỏ mũi Hộp 1 lọ 10 ml TCCS

24 
tháng VD-24578-16

Công ty TNHH 
một thành viên 
Dược khoa-
Trường Đại học 
Dược HN Việt Nam

13-15 Lê Thánh Tông, 
P. Phan Chu Trinh, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty TNHH một 
thành viên Dược 
khoa-Trường Đại 
học Dược HN

13-15 Lê Thánh Tông, P. 
Phan Chu Trinh, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

Amoxicilin 500mg

Amoxicillin (dưới 
dạng Amoxicillin 
trihydrat) 500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 
10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24579-16

Công ty TNHH 
một thành viên 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

31 Ngô Thời Nhiệm, 
P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH một 
thành viên dược 
phẩm và sinh học y 
tế

Lô III - 18, đường số 13, 
Khu công nghiệp Tân 
Bình, Quận Tân Phú, TP. 
Hồ Chí Minh

Viên nang 36 

Công ty TNHH 
một thành viên 
dược phẩm và sinh 

31 Ngô Thời Nhiệm, 
P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí 

Công ty TNHH một 
thành viên dược 
phẩm và sinh học y 

Lô III - 18, đường số 13, 
Khu công nghiệp Tân 
Bình, Quận Tân Phú, TP. 

Lifentyn Fenofibrat 300mg
Viên nang 
cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24580-16

dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí 
Minh

phẩm và sinh học y 
tế

Bình, Quận Tân Phú, TP. 
Hồ Chí Minh

Lipotatin 10mg

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci) 10mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24581-16

Công ty TNHH 
một thành viên 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

31 Ngô Thời Nhiệm, 
P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH một 
thành viên dược 
phẩm và sinh học y 
tế

Lô III - 18, đường số 13, 
Khu công nghiệp Tân 
Bình, Quận Tân Phú, TP. 
Hồ Chí Minh

Mebicefpo 100

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 100mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24582-16

Công ty TNHH 
một thành viên 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

31 Ngô Thời Nhiệm, 
P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH một 
thành viên dược 
phẩm và sinh học y 
tế

Lô III - 18, đường số 13, 
Khu công nghiệp Tân 
Bình, Quận Tân Phú, TP. 
Hồ Chí Minh

Pageoric
Loperamid 
hydroclorid 2mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24583-16

Công ty TNHH 
một thành viên 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

31 Ngô Thời Nhiệm, 
P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH một 
thành viên dược 
phẩm và sinh học y 
tế

Lô III - 18, đường số 13, 
Khu công nghiệp Tân 
Bình, Quận Tân Phú, TP. 
Hồ Chí Minh

Clorocid
Cloramphenicol 
250mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Lọ 100 viên, 
400 viên

DĐVN 
 IV

48 
tháng VD-24584-16

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco Việt Nam

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long 
Biên, Hà Nội

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long Biên, 
Hà Nội

Fasmuc Acetylcystein 200mg
Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24585-16

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco Việt Nam

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long 
Biên, Hà Nội

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long Biên, 
Hà Nội

Loperamid 
hydroclorid 2mg Loperamid HCl 2mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24586-16

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco Việt Nam

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long 
Biên, Hà Nội

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long Biên, 
Hà Nội

Công ty TNHH 118 Vũ Xuân Thiều, P. Công ty TNHH 118 Vũ Xuân Thiều, P. 

Vitamin B2-VT Riboflavin 10mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 30 viên TCCS
36 
tháng VD-24587-16

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco Việt Nam

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long 
Biên, Hà Nội

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long Biên, 
Hà Nội



Atropine-BFS
Atropin sulfat 
0,25mg/ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 10 ống, hộp 
20 ống, hộp 50 ống 
nhựa x 1ml TCCS

24 
tháng VD-24588-16

Công ty TNHH 
MTV dược phẩm  
Trung ương 1 Việt Nam

356 A Giải Phóng, 
quận Thanh Xuân, Hà 
Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

BFS-Cafein

Cafein (dưới dạng 
Cafein citrat) 
30mg/3ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 10 ống nhựa, 
hộp 20 ống nhưa, 
hộp 50 ống nhựa x 
3ml TCCS

24 
tháng VD-24589-16

Công ty TNHH 
MTV dược phẩm  
Trung ương 1 Việt Nam

356 A Giải Phóng, 
quận Thanh Xuân, Hà 
Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Lidocain-BFS 
200mg

Lidocain hydroclorid 
(dưới dạng Lidocain 
hydroclorid 
monohydrat) 
200mg/10ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 10 lọ nhựa, 
hộp 20 lọ nhựa, 
hộp 50 lọ nhựa x 
10 ml TCCS

24 
tháng VD-24590-16

Công ty TNHH 
MTV dược phẩm  
Trung ương 1 Việt Nam

356 A Giải Phóng, 
quận Thanh Xuân, Hà 
Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

AmoDHG 250

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 250 mg Viên nén nhai Chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-24591-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Aticef 250

Mỗi gói 1,5g chứa: 
cefadroxil (dưới dạng 
cefadroxil 
monohydrat) 250 mg

Thuốc cốm 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 24 gói x 1,5g TCCS

36 
tháng VD-24592-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 

Viên nang 
cứng (xanh lá DĐVN 36 

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 

Aticef 500 caps
Cefadroxil 
monohydrat) 500 mg

cứng (xanh lá 
bạc-trắng bạc) Hộp 2 vỉ x 7 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24593-16

MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

MTV Dược phẩm 
DHG

Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Bambuterol
Bambuterol 
hydroclorid 10 mg Viên nén Hôp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24594-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

CelexDHG 250

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 250 mg Viên nén nhai

Chai 100 viên nén 
nhai TCCS

24 
tháng VD-24595-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

CelexDHG 250

Mỗi gói 1,4g chứa: 
Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 250 mg

Thuốc cốm 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 24 gói x 1,4g TCCS

24 
tháng VD-24596-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Coldacmin Flu

Paracetamol  325 mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100, 
200 viên TCCS

36 
tháng VD-24597-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

GliritDHG 500 
mg/2,5mg

Metformin HCl 500 
mg; Glibenclamid 2,5 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24598-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

GliritDHG 
500mg/5mg

Metformin HCl 500 
mg; Glibenclamid 5 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24599-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 

Viên nang 
cứng (nâu 

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 
viên, 200 viên, 500 DĐVN 36 

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 

Hagimox capsules
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500 mg

cứng (nâu 
bạc-cam bạc)

viên, 200 viên, 500 
viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24600-16

MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

MTV Dược phẩm 
DHG

Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang



Hagimox capsules

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng (hồng-
cam)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24601-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Hagimox capsules

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng (đỏ-
cam)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24602-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Hagimox capsules

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng (cam-
xanh)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24603-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Hagimox capsules

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng (hồng 
đậm-hồng 
nhạt)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 
viên; 200 viên; 500 
viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24604-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Hagimox capsules

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng (xám - 
tím)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24605-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 

Viên nang 
cứng (đỏ tím - 

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 DĐVN 36 

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 

Hagimox capsules
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500 mg

cứng (đỏ tím - 
 xanh lá)

viên; Chai 100 
viên, 200 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24606-16

MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

MTV Dược phẩm 
DHG

Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Haginat 125

Mỗi gói 3,5g chứa 
Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim axetil) 125 
mg

Thuốc cốm 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 24 gói x 3,5g TCCS

36 
tháng VD-24607-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Haginat 500

Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim axetil) 500 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 5 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24608-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Hapenxin capsules

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng (tím-
hồng)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24609-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Hapenxin capsules

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng (hồng-
xanh)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100, 
200, 500 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24610-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Hapenxin capsules

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng (hồng-
trắng)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24611-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Hapenxin capsules

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng (xám 
đậm-vàng 
nhạt)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24612-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu GiangHapenxin capsules monohydrat) 500 mg nhạt) viên  IV tháng VD-24612-16 DHG Việt Nam Tỉnh Hậu Giang DHG Tỉnh Hậu Giang



Kefcin 125

Mỗi gói 1,5g chứa: 
Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
125 mg

Thuốc cốm 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 24 gói x 1,5g TCCS

24 
tháng VD-24613-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Kefcin 375

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
375 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 5 viên TCCS

36 
tháng VD-24614-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Klamentin 
250/31.25

Mỗi gói 1g chứa: 
Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 250 mg; 
Acid clavulanic (dưới 
dạng Clavulanat kali) 
31,25 mg

Thuốc cốm 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 24 gói x 1g TCCS

36 
tháng VD-24615-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Klamentin 500/125

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500 mg; 
Acid clavulanic (dưới 
dạng Clavulanat kali) 
125 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 4 viên TCCS

24 
tháng VD-24616-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Mỗi gói 2g chứa: 
Amoxicilin (dưới 

Klamentin 500/62.5

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500 mg; 
Acid clavulanic (dưới 
dạng Clavulanat kali) 
62,5 mg

Thuốc cốm 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 24 gói x 2g TCCS

36 
tháng VD-24617-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Klamentin 875/125

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 875 mg; 
Acid clavulanic (dưới 
dạng Clavulanat kali) 
125 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 7 viên TCCS

24 
tháng VD-24618-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Lastro 30

Lansoprazol (dưới 
dạng lansoprazol 
pellet 8,5%) 30 mg

Viên nang 
cứng chứa 
hạt bao tan 
trong ruột Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24619-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Medlon 16
Methylprednisolon 16 
mg Viên nén

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-24620-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Paven Flu

Mỗi gói 1,5g chứa: 
Paracetamol 325 mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2 mg

Thuốc cốm 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 24 gói x 1,5g TCCS

24 
tháng VD-24621-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH KCN Tân Phú Thạnh, Công ty TNHH KCN Tân Phú Thạnh, 

Teginol 50 Atenolol 50 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24622-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang



Tinidazol  500 Tinidazol 500 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24623-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

KCN Tân Phú Thạnh, 
Huyện Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang

Dưỡng nhan tố

Mỗi 220 ml chứa dịch 
chiết từ các dược liệu: 
Sinh địa 20g; Xuyên 
khung 20g; Đương 
quy 30g; Bạch thược  
20g; Huyền sâm 30g; 
Hà thủ ô đỏ 15g; Cúc 
hoa 15g; Thổ phục 
linh 30g; Hạ khô thảo 
30g; Cam thảo 10g Cao lỏng Hộp 1 chai 220 ml TCCS

24 
tháng VD-24624-16

Công ty TNHH 
MTV dược phẩm 
Phước Sanh 
Pharma Việt Nam

272C, khu 3, TT. Đức 
Hòa, huyện Đức Hòa, 
Long An

Công ty TNHH 
MTV dược phẩm 
Phước Sanh Pharma

272C, khu 3, TT. Đức 
Hòa, huyện Đức Hòa, 
Long An

Phước sanh kiện nhi 
tố

Mỗi 120 ml chứa dịch 
chiết từ các dược liệu: 
Sinh địa 18g; Liên 
nhục 11g; Sa nhân 
10g; Đảng sâm 18g; 
Trần bì 17g; Sơn tra  
10g; Hoàng kỳ 18g; 
Bạch truật 18g Cao lỏng

Hộp 1 chai 120 ml; 
hộp 1 chai 160 ml TCCS

24 
tháng VD-24625-16

Công ty TNHH 
MTV dược phẩm 
Phước Sanh 
Pharma Việt Nam

272C, khu 3, TT. Đức 
Hòa, huyện Đức Hòa, 
Long An

Công ty TNHH 
MTV dược phẩm 
Phước Sanh Pharma

272C, khu 3, TT. Đức 
Hòa, huyện Đức Hòa, 
Long Antố Bạch truật 18g Cao lỏng hộp 1 chai 160 ml TCCS tháng VD-24625-16 Pharma Việt Nam Long An Phước Sanh Pharma Long An

Sâm quy bổ tâm 
huyết

Mỗi 220 ml chứa dịch 
chiết từ các dược liệu: 
Thục địa 26,4g; 
Xuyên khung 11g; 
Đảng sâm 26,4g; 
Bạch truật 15,4g; 
Viễn chí 15,4g; Trần 
bì 19,8g; Đương quy 
26,4g; Mạch môn 
13,2g; Hoàng kỳ 
19,8g; Thiên môn 
đông 13,2g; Sa nhân 
11g; Táo nhân 22g Cao lỏng Hộp 1 chai 220 ml TCCS

24 
tháng VD-24626-16

Công ty TNHH 
MTV dược phẩm 
Phước Sanh 
Pharma Việt Nam

272C, khu 3, TT. Đức 
Hòa, huyện Đức Hòa, 
Long An

Công ty TNHH 
MTV dược phẩm 
Phước Sanh Pharma

272C, khu 3, TT. Đức 
Hòa, huyện Đức Hòa, 
Long An

Thuốc ho người lớn

Mỗi 110 ml chứa dịch 
chiết từ các dược liệu: 
Sinh địa  17,6g; Bối 
mẫu 15,4g; Cam thảo 
11g; Mẫu đơn bì 11g; 
Huyền sâm 15,4g; 
Bạc hà 13,2g; Mạch 
môn 15,4g; Bạch 
thược 11g Cao lỏng

Hộp 1 lọ 110 ml; 
hộp 1 lọ 220 ml TCCS

24 
tháng VD-24627-16

Công ty TNHH 
MTV dược phẩm 
Phước Sanh 
Pharma Việt Nam

272C, khu 3, TT. Đức 
Hòa, huyện Đức Hòa, 
Long An

Công ty TNHH 
MTV dược phẩm 
Phước Sanh Pharma

272C, khu 3, TT. Đức 
Hòa, huyện Đức Hòa, 
Long An

Số 25, Đường số 8, 

Cimacin L-Cystin 500mg
Viên nang 
mềm

Hộp 12 vỉ, 20 vỉ x 
5 viên TCCS

36 
tháng VD-24628-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 25, Đường số 8, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 25, Đường số 8, Khu 
CN Việt Nam-Singapore, 
Thuận An, Bình Dương



Denatri Alfacalcidol 1mcg
Viên nang 
mềm Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24629-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 25, Đường số 8, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 25, Đường số 8, Khu 
CN Việt Nam-Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Gastalo
L-Ornithin - L-
Aspartat 500mg

Viên nang 
mềm

Hộp 6 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24630-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 25, Đường số 8, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 25, Đường số 8, Khu 
CN Việt Nam-Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Hufotaxime (SXNQ 
của Huons CO., 
Ltd; Địa chỉ: 100, 
Bio valley-ro, 
Jecheon-si, 
Chungcheongbuk-
do, Republic of 
Korea)

Cefotaxim (dưới dạng 
Cefotaxim natri) 1g Bột pha tiêm

Hộp 10 lọ x 1 gam; 
hộp 1 lọ và 1 ống 
nước cất pha tiêm 
4ml USP 38

36 
tháng VD-24631-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 20, đại lộ Hữu 
Nghị, Khu CN Việt 
Nam-Singapore, Thuận 
An, Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 20, đại lộ Hữu Nghị, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Mabaxil Calcitriol 0,5mcg
Viên nang 
mềm

Hộp 6 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24632-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 25, Đường số 8, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 25, Đường số 8, Khu 
CN Việt Nam-Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Số 20, đại lộ Hữu Số 20, đại lộ Hữu Nghị, 

Neocexone
Ceftriaxon (dưới dạng 
Ceftriaxon natri) 1g Bột pha tiêm Hộp 10 lọ USP 35

36 
tháng VD-24633-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 20, đại lộ Hữu 
Nghị, Khu CN Việt 
Nam-Singapore, Thuận 
An, Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 20, đại lộ Hữu Nghị, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Neofoxime
Cefotaxim (dưới dạng 
Cefotaxim natri) 1g Bột pha tiêm Hộp 10 lọ x 1gam USP 35

36 
tháng VD-24634-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 25, Đường số 8, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 20, đại lộ Hữu Nghị, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Newphdin

Cephradin (dưới dạng 
hỗn hợp vô trùng của 
Cephradin và  L-
Arginin) 1g Bột pha tiêm

Hộp 10 lọ; hộp 1 lọ 
và 1 ống nước cất 
pha tiêm 10 ml USP 35

36 
tháng VD-24635-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 25, Đường số 8, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 20, đại lộ Hữu Nghị, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Porusy
L-Ornithin  L-
Aspartat 150mg

Viên nang 
mềm

Hộp 6 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24636-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 25, Đường số 8, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 25, Đường số 8, Khu 
CN Việt Nam-Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Ceporel 2g
Cefpirom (dưới dạng 
cefpirom sulfat) 2g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ, 10 lọ TCCS

24 
tháng VD-24637-16

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

22H1 đường số 40, 
khu dân cư Tân Quy 
Đông, phường Tân 
Phong, quận 7, tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27, Khu công nghiệp 
Quang Minh, Mê Linh, Hà 
Nội

Meropenem (dưới Thuốc bột 

22H1 đường số 40, 
khu dân cư Tân Quy 
Đông, phường Tân Công ty cổ phần Lô 27, Khu công nghiệp 

Victoz 1g

Meropenem (dưới 
dạng Meropenem 
trihydrat) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm 
truyền Hộp 1 lọ, 10 lọ TCCS

36 
tháng VD-24638-16

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

Đông, phường Tân 
Phong, quận 7, tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27, Khu công nghiệp 
Quang Minh, Mê Linh, Hà 
Nội



Oplatin
Ofloxacin  
200mg/100ml

Dung dịch 
tiêm truyền Hộp 1 chai 100ml TCCS

36 
tháng VD-24639-16

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

22H1 đường số 40, 
khu dân cư Tân Quy 
Đông, phường Tân 
Phong, quận 7, tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Rohto antibacterial

Mỗi 10 ml chứa: 
Natri 
Sulfamethoxazol 
400mg; Epsilon-
aminocaproic acid 
200mg; 
Dikaliglycyrhizinat 
10mg; 
Chlorpheniramin 
maleat 2mg

Thuốc nhỏ 
mắt

Hộp 1 lọ 10 ml; 
hộp 1 lọ 13 ml TCCS

36 
tháng VD-24640-16

Công ty TNHH 
Rohto - 
Mentholatum Việt 
Nam Việt Nam

Số 16, đường số 5, 
KCN. Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH 
Rohto - 
Mentholatum Việt 
Nam

Số 16, đường số 5, KCN. 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Mối 13 ml chứa: 
Aminoethylsulfonic 
acid 130mg; Epsilon-
aminocaproic acid 
130mg; 
Chlorpheniramin 
maleat 1,3mg; Kali L- Thuốc nhỏ 36 

Công ty TNHH 
Rohto - 
Mentholatum Việt 

Số 16, đường số 5, 
KCN. Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 

Công ty TNHH 
Rohto - 
Mentholatum Việt 

Số 16, đường số 5, KCN. 
Việt Nam - Singapore, 

V.Rohto for kids
maleat 1,3mg; Kali L-
aspartat 26mg

Thuốc nhỏ 
mắt Hộp 1 lọ 13 ml TCCS

36 
tháng VD-24641-16

Mentholatum Việt 
Nam Việt Nam

Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Mentholatum Việt 
Nam

Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Colistimed

Colistin (dưới dạng 
Colistimethat natri) 
0,5 MIU

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ, 10 lọ USP35

36 
tháng VD-24642-16

Công ty TNHH 
sản xuất dược 
phẩm Medlac 
Pharma Italy Việt Nam

Khu công nghiệp công 
nghệ cao-Khu công 
nghệ cao Hòa Lạc 
KM29, đường cao tốc 
Láng Hòa lạc, Thạch 
Thất, Hà Nội

Công ty TNHH sản 
xuất dược phẩm 
Medlac Pharma Italy

Khu công nghiệp công 
nghệ cao-Khu công nghệ 
cao Hòa Lạc KM29, 
đường cao tốc Láng Hòa 
lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Colistimed

Colistin (dưới dạng 
Colistimethat natri) 1 
MIU

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ, 10 lọ USP35

36 
tháng VD-24643-16

Công ty TNHH 
sản xuất dược 
phẩm Medlac 
Pharma Italy Việt Nam

Khu công nghiệp công 
nghệ cao-Khu công 
nghệ cao Hòa Lạc 
KM29, đường cao tốc 
Láng Hòa lạc, Thạch 
Thất, Hà Nội

Công ty TNHH sản 
xuất dược phẩm 
Medlac Pharma Italy

Khu công nghiệp công 
nghệ cao-Khu công nghệ 
cao Hòa Lạc KM29, 
đường cao tốc Láng Hòa 
lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Colistimed

Colistin (dưới dạng 
Colistimethat natri) 2 
MIU

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ, 10 lọ USP35

36 
tháng VD-24644-16

Công ty TNHH 
sản xuất dược 
phẩm Medlac 
Pharma Italy Việt Nam

Khu công nghiệp công 
nghệ cao-Khu công 
nghệ cao Hòa Lạc 
KM29, đường cao tốc 
Láng Hòa lạc, Thạch 
Thất, Hà Nội

Công ty TNHH sản 
xuất dược phẩm 
Medlac Pharma Italy

Khu công nghiệp công 
nghệ cao-Khu công nghệ 
cao Hòa Lạc KM29, 
đường cao tốc Láng Hòa 
lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Rhinathiol
Mỗi 100ml chứa: 
Carbocistein  5g Si rô Hộp 1 chai 90ml TCCS

24 
tháng VD-24645-16

Công ty TNHH 
Sanofi-Aventis 
Việt Nam Việt Nam

123 Nguyễn Khoái, 
quận 4, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
Sanofi-Aventis Việt 
Nam

123 Nguyễn Khoái, quận 
4, TP. Hồ Chí Minh

Carbocistein 

Rhinathiol 
promethazin

Carbocistein 
2g/100ml; 
Promethazin HCl 
0,05g/100ml Siro Hộp  1chai 90ml TCCS

24 
tháng VD-24646-16

Công ty TNHH 
Sanofi-Aventis 
Việt Nam Việt Nam

123 Nguyễn Khoái, 
quận 4, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
Sanofi-Aventis Việt 
Nam

123 Nguyễn Khoái, quận 
4, TP. Hồ Chí Minh



Paracetamol Paracetamol 500mg

Viên nang 
cứng (màu 
trắng- đỏ)

Lọ 200 viên, 500 
viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24647-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

3A- Đặng Tất, P. Tân 
Định, Q.1, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH SX-
TM dược phẩm 
Thành Nam

60 Đại lộ Độc lập, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
TX. Thuận An, Bình 
Dương

Paracetamol Paracetamol 500mg

Viên nang 
cứng (màu 
trắng- cam)

Lọ 200 viên, 500 
viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24648-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

3A- Đặng Tất, P. Tân 
Định, Q.1, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH SX-
TM dược phẩm 
Thành Nam

60 Đại lộ Độc lập, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
TX. Thuận An, Bình 
Dương

TanacotrimF

Mỗi viên chứa: 
Sulfamethoxazol 
800mg; Trimethoprim 
160mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24649-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

3A- Đặng Tất, P. Tân 
Định, Q.1, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH SX-
TM dược phẩm 
Thành Nam

60 Đại lộ Độc lập, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
TX. Thuận An, Bình 
Dương

Tidacotrim

Mỗi viên chứa: 
Sulfamethoxazol 
400mg; Trimethoprim 
80mg

Viên nén bao 
phim (màu 
xanh) Lọ 150 viên TCCS

36 
tháng VD-24650-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

3A- Đặng Tất, P. Tân 
Định, Q.1, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH SX-
TM dược phẩm 
Thành Nam

60 Đại lộ Độc lập, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
TX. Thuận An, Bình 
Dương

Tidacotrim

Mỗi viên chứa: 
Sulfamethoxazol 
400mg; Trimethoprim 
80mg

Viên nén bao 
phim (màu 
hồng) Lọ 150 viên TCCS

36 
tháng VD-24651-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

3A- Đặng Tất, P. Tân 
Định, Q.1, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH SX-
TM dược phẩm 
Thành Nam

60 Đại lộ Độc lập, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
TX. Thuận An, Bình 
Dương

Debby (Cơ sở 
nhượng quyền: nhượng quyền: 
Công ty TNHH 
Thai Nakorn Patana 
(Thái Lan)- Đ/c; 
94/7 Soi 
Ngamwongwan 8 
(Yimprakorb), 
đường 
Ngamwongwan, 
Bangkhen, Mueang, 
Nonthaburi 11000, 
Thái Lan)

Mỗi 5ml chứa: 
Nifuroxazid 218mg Hỗn dịch

Hộp  chai 30ml; 
hộp 1 chai 60ml TCCS

60 
tháng VD-24652-16

Công ty TNHH 
Thai Nakorn 
Patana Việt Nam Việt Nam

636 Nguyễn Tất 
Thành, Phường 9, TP. 
Tuy Hòa, Phú Yên

Công ty TNHH Thai 
Nakorn Patana Việt 
Nam

636 Nguyễn Tất Thành, 
Phường 9, TP. Tuy Hòa, 
Phú Yên

Oracortia (Cơ sở 
nhượng quyền: 
Công ty TNHH 
Thai Nakorn Patana 
(Thái Lan)- đ/c: 
94/7 Soi 
Ngamwongwan 8 
(Yimprakorb), 
đường 
Ngamwongwan, 
Bangkhen, Mueang 
Nonthaburi 11000, 

Mỗi 100g chứa: 
Triamcinolon 

Hộp 24 túi nhôm x 
1g; hộp 50 túi 
nhôm x 1g; hộp 
lớn/12 hộp 36 

Công ty TNHH 
Thai Nakorn 

636 Nguyễn Tất 
Thành, Phường 9, TP. 

Công ty TNHH Thai 
Nakorn Patana Việt 

636 Nguyễn Tất Thành, 
Phường 9, TP. Tuy Hòa, Nonthaburi 11000, 

Thái Lan
Triamcinolon 
acetonid 0,1g Thuốc mỡ

lớn/12 hộp 
nhỏ/tuýp nhôm x 5g TCCS

36 
tháng VD-24653-16

Thai Nakorn 
Patana Việt Nam Việt Nam

Thành, Phường 9, TP. 
Tuy Hòa, Phú Yên

Nakorn Patana Việt 
Nam

Phường 9, TP. Tuy Hòa, 
Phú Yên



Crila Forte

Cao khô trinh nữ 
hoàng cung (tương 
đương 2,5mg alcaloid 
toàn phần) 500mg

Viên  nang 
cứng

Hộp  1chai 20 
viên; hộp 1 chai 60 
viên; hộp 5 túi 
nhôm x 2 vỉ x 10 
viên TCCS

24 
tháng VD-24654-16

Công ty TNHH 
Thiên Dược Việt Nam

Lô F3, đường N5, 
KCN Tân Uyên, huyện 
Tân Uyên, Bình Dương

Công ty TNHH 
Thiên Dược

Lô F3, đường N5, KCN 
Tân Uyên, huyện Tân 
Uyên, Bình Dương

Cefdinir 125-MV
Mỗi gói 2,5g chứa: 
Cefdinir 125 mg

Thuốc bột 
uống

Hộp 10 gói, 20 gói 
x 2,5g TCCS

36 
tháng VD-24655-16

Công ty TNHH 
TM DP Quốc tế 
Minh Việt Việt Nam

95 Đường 100 Bình 
Thới, P. 14, Q.11, Tp. 
HCM

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Maxedo

Mỗi gói 5 ml chứa: 
Acetaminophen 150 
mg

Hỗn dịch 
uống

Hộp 30 gói x 5 ml. 
Bìa kẹp 2 gói x 5 
ml TCCS

24 
tháng VD-24656-16

Công ty TNHH 
United 
International 
Pharma Việt Nam

Số 16 VSIP II, đường 
số 7, Khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore 
II, Khu liên hợp Công 
nghiệp-Dịch vụ-Đô thị 
Bình Dương, phường 
Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
United International 
Pharma

Số 16 VSIP II, đường số 
7, Khu công nghiệp Việt 
Nam-Singapore II, Khu 
liên hợp Công nghiệp-
Dịch vụ-Đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, 
Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

Cadifamo Famotidin 40 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24657-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Glucosamin (dưới 
Hộp 1 tuýp 10 
viên, tuýp 20 viên; Lô B1-10, Đường D2, Lô B1-10, Đường D2, 

Cadiflex

Glucosamin (dưới 
dạng D-Glucosamin 
sulfat 2 NaCl) 500 mg Viên nén sủi

viên, tuýp 20 viên; 
Hộp 25 vỉ x 2 viên; 
Hộp 15 vỉ x 4 viên TCCS

36 
tháng VD-24658-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Cadirocin 150
Roxithromycin 150 
mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24659-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Cadivastal
Trimetazidin 
dihydroclorid 20 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 30 viên TCCS

36 
tháng VD-24660-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Lomazole Carbimazol 5 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24661-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Paracetamol 500-HV Paracetamol 500 mg
Viên nang 
cứng

Chai 200 viên, 500 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24662-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Paracetamol 500-US Paracetamol 500 mg Viên nén sủi

Hộp 4 vỉ x 4 viên; 
Hộp 10 vỉ x 4 viên; 
Tuýp 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24663-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Cefaclor 125 mg
Mỗi gói 1,5g chứa 
Cefaclor 125 mg

Bột pha hỗn 
dịch uống Hộp 10 gói x 1,5g TCCS

30 
tháng VD-24664-16

Chi nhánh công ty 
cổ phần 
Armephaco- Xí 
nghiệp dược phẩm 
150 Việt Nam

112 Trần Hưng Đạo, 
Quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần Armephaco- 
Xí nghiệp dược 
phẩm 150

112 Trần Hưng Đạo, Quận 
1, TP. Hồ Chí Minh



Dianragan 500 Paracetamol 500 mg
Viên nang 
cứng

Chai 200 viên; 
Chai 500 viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-24665-16

Chi nhánh công ty 
cổ phần 
Armephaco- Xí 
nghiệp dược phẩm 
150 Việt Nam

112 Trần Hưng Đạo, 
Quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần Armephaco- 
Xí nghiệp dược 
phẩm 150

112 Trần Hưng Đạo, Quận 
1, TP. Hồ Chí Minh

Zincap 125

Mỗi gói 4g chứa 
Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim axetil) 125 
mg

Bột pha hỗn 
dịch uống Hộp 10 gói x 4 gam TCCS

30 
tháng VD-24666-16

Chi nhánh công ty 
cổ phần 
Armephaco- Xí 
nghiệp dược phẩm 
150 Việt Nam

112 Trần Hưng Đạo, 
Quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần Armephaco- 
Xí nghiệp dược 
phẩm 150

112 Trần Hưng Đạo, Quận 
1, TP. Hồ Chí Minh

Đại tràng K9

Cao đặc vàng đắng 
(tương đương 
1200mg bột vàng 
đắng) 120mg; Cao 
mật heo  10mg Viên nén Chai 50 viên TCCS

24 
tháng VD-24667-16

Cơ sở sản xuất 
đông dược Cửu 
Long Việt Nam

28 Huỳnh Phan Hộ, 
Trà An, Bình Thủy, 
Cần Thơ

Cơ sở sản xuất đông 
dược Cửu Long

28 Huỳnh Phan Hộ, Trà 
An, Bình Thủy, Cần Thơ

Bivinadol 500 Paracetamol 500mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 6 vỉ x 10 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 200 
viên; Chai 500 
viên; Chai 1000 
viên TCCS

48 
tháng VD-24668-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 

Dextromethorphan - 
BVP

Dextromethorphan 
hydrobromid 
0,2g/100ml

Dung dịch 
uống

Chai 60ml, chai 
100ml. TCCS

36 
tháng VD-24669-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Ích khí sinh tân SXH

Mỗi gói 4g chứa cao 
khô dược liệu (tương 
ứng: Nhân sâm 6g; 
Mạch môn 6g; Ngũ vị 
tử 4g) 1,8g Cốm tan

Hộp 15 gói x 4g 
(gói giấy ghép 
nhôm) TCCS

24 
tháng VD-24670-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Irbepro 150 Irbesartan 150mg Viên nén Hộp 3 vỉ  x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24671-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Lisazin 20

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci trihydrat) 20mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24672-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Mỗi gói 5,5g chứa 
cao khô dược liệu 
(tương ứng: Tang 
diệp 4g; Cúc hoa 4g; 
Kim ngân hoa 4g; 
Liên kiều 4g; Bạc hà 
2g; Cát cánh 2g; Ấp 2, Xã Tân Thạnh 

Thanh nhiệt giải 
độc SXH

2g; Cát cánh 2g; 
Mạch môn 2,7g; 
Hoàng cầm 2,7g; Quả 
dành dành 2,7g) 3,35g Cốm tan

Hộp 15 gói x 5,5g 
(gói giấy ghép 
nhôm) TCCS

24 
tháng VD-24673-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh



Thập toàn đại bổ - 
BVP

Mỗi 100ml cao lỏng 
chứa chất chiết được 
từ 76g các dược liệu 
khô sau: Hoàng kỳ 
8g; Bạch thược 8g; 
Phục linh 8g; Bạch 
truật 8g; Quế 4g; Cam 
thảo 2g; Thục địa 
12g; Nhân sâm 8g; 
Xuyên khung 6g; 
Đương quy 12g Cao lỏng

Hộp 1 chai 100 ml 
(chai nhựa PET 
màu nâu hoặc chai 
thủy tinh màu nâu) TCCS

24 
tháng VD-24674-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Vitatrum - B 
Complex

Vitamin B1 (Thiamin 
mononitrat) 5mg; 
Vitamin B2 
(Riboflavin) 2mg; 
Vitamin B6 
(Pyridoxin 
hydroclorid) 2mg; 
Vitamin PP 
(Nicotinamid) 20mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai 100 
viên, chai 500 viên. TCCS

36 
tháng VD-24675-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Mỗi lọ 15 ml chứa: 
Oxymetazolin 

Coldi-B

Oxymetazolin 
hydroclorid 7,5 mg; 
Menthol 1,5 mg; 
Camphor 1,1 mg

Dung dịch xịt 
mũi Hộp 1 lọ x 15 ml TCCS

24 
tháng VD-24676-16

Công ty cổ phần 
dược  phẩm Nam 
Hà Việt Nam

415- Hàn Thuyên - 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược  phẩm Nam Hà

415- Hàn Thuyên - Nam 
Định

Naphacollyre

Mỗi 100 ml chứa: 
Natri sulfacetamid 10 
g; Chlorpheniramin 
maleat 20 mg; 
Naphazolin nitrat 2 
mg; Berberin 
hydroclorid 2 mg

Dung dịch 
nhỏ mắt

Hộp 1 lọ 10 ml, 
hộp 1 lọ 8 ml TCCS

24 
tháng VD-24677-16

Công ty cổ phần 
dược  phẩm Nam 
Hà Việt Nam

415- Hàn Thuyên - 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược  phẩm Nam Hà

415- Hàn Thuyên - Nam 
Định

Vimaxx Lights
Mỗi lọ 15 ml chứa 
Natri clorid 33 mg

Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 lọ 15 ml TCCS

30 
tháng VD-24678-16

Công ty cổ phần 
dược  phẩm Nam 
Hà Việt Nam

415- Hàn Thuyên - 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược  phẩm Nam Hà

415- Hàn Thuyên - Nam 
Định

Prohibit suspension

Mỗi gói 2,5g chứa: 
Ciprofloxacin (dưới 
dạng Ciprofloxacin 
HCl) 250mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 12 gói x 2,5g TCCS

36 
tháng VD-24679-16

Công ty cổ phần 
Dược ATM Việt Nam

89F, Nguyễn Văn Trỗi, 
P. Phương Liệt, Q. 
Thanh Xuân, Tp Hà 
Nội

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh

167 Hà Huy Tập, tp. Hà 
Tĩnh

Aminazin 25mg
Clorpromazin 
hydroclorid 25mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 lọ x 500 
viên, hộp 10 vỉ x 
20 viên TCCS

36 
tháng VD-24680-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
tp. Đà Nẵng



Artisonic New

Cao khô Actiso 
(tương ứng hàm 
lượng cynarin ≥ 
2,5%) 100 mg; Cao 
khô rau đắng đất 
(tương ứng 500mg 
Rau đắng đất) 75 mg; 
Cao khô Bìm bìm 
biếc (tương ứng 75 
mg Hạt bìm bìm biếc) 
5,3 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 lọ x 100 
viên, hộp 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24681-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

Khu công nghiệp Hòa 
Khánh, Quận Liên Chiểu, 
TP. Đà Nẵng

Daglitin
Cholin alfoscerat 
1g/4ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 4 ml TCCS

36 
tháng VD-24682-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
tp. Đà Nẵng

Furosol Furosemid 20mg/2ml
Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 2ml TCCS

24 
tháng VD-24683-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
tp. Đà Nẵng

Lepigin 100 Clozapin 100mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24684-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
tp. Đà Nẵng

Levomepromazin 
(dưới dạng Hộp 1 lọ x 100 253 - Dũng Sĩ Thanh 

Levomepromazin 
25 mg

(dưới dạng 
Levomepromazin 
maleat) 25mg

Viên nén bao 
đường

Hộp 1 lọ x 100 
viên, hộp 5 vỉ x 20 
viên TCCS

36 
tháng VD-24685-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
tp. Đà Nẵng

Phenobarbital 
100mg Phenobarbital  100mg Viên nén Hộp 1 lọ x 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24686-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
tp. Đà Nẵng

Zolotaya Zvezda

Mỗi gói 15g chứa: 
Paracetamol 325mg; 
Phenylephrin 
hydroclorid 10mg; 
Pheniramin maleat 
20mg Thuốc bột

Hộp 5 gói; hộp 10 
gói TCCS

24 
tháng VD-24687-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
tp. Đà Nẵng

Zvezdochka Nasal 
Drops 0,1%

Mỗi 10ml chứa: 
Xylometazolin 
hydroclorid 10mg

Dung dịch 
nhỏ mũi Hộp 1 lọ 10ml TCCS

36 
tháng VD-24688-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
tp. Đà Nẵng

Ponaicef Ofloxacin  200mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 100 viên, 
chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-24689-16

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai. Việt Nam

221B Phạm Văn 
Thuận, p. Tân Tiến, 
Tp. Biên Hoà, Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai

CedroDHG 250

Mỗi gói 1,5g chứa: 
Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat) 250mg

Thuốc cốm 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 24 gói x 1,5g TCCS

24 
tháng VD-24690-16

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

Mỗi gói 1,5g chứa: 288 Bis Nguyễn Văn 

Hafixim 100

Mỗi gói 1,5g chứa: 
Cefixim (dưới dạng 
Cefixim trihydrat) 
100mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 24 gói x 1,5g TCCS

36 
tháng VD-24691-16

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ



Clonbate

Mỗi tuýp 15g kem 
chứa: Clobetasol 
propionate 7,5mg Kem bôi da Hộp 1 tuýp 15g TCCS

36 
tháng VD-24692-16

Công ty cổ phần 
Dược Minh Hải Việt Nam

322 Lý Văn Lâm, 
Phường 1, Tp. Cà 
Mau, Tỉnh Cà Mau

Công ty cổ phần 
Dược Minh Hải

322 Lý Văn Lâm, Phường 
1, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà 
Mau

Acemol fort
Acetaminophen 650 
mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24693-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM Việt Nam

299/22 Lý Thường 
Kiệt, Phường 15, Quận 
11, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM

930 C4, Đường C, Khu 
công nghiệp Cát Lái, Cụm 
2, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
Q.2, TP HCM.

Betalgine

Vitamin B1 (Thiamin 
nitrat) 125 mg; 
Vitamin B6 
(Pyridoxin 
hydroclorid) 125 mg; 
Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) 
125 mcg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 chai x 80 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-24694-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM Việt Nam

299/22 Lý Thường 
Kiệt, Phường 15, Quận 
11, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM

930 C4, Đường C, Khu 
công nghiệp Cát Lái, Cụm 
2, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
Q.2, TP HCM.

Calyptin F Eucalyptol 200mg
Viên nang 
mềm Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24695-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

10 Công Trường Quốc 
Tế, Quận 3, TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Paracetamol  500mg; 
Codein phosphat 36 Công ty cổ phần 

10 Công Trường Quốc 
Tế, Quận 3, TP. Hồ Công ty cổ phần 

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 

Eftimol 30
Codein phosphat 
hemihydrat 30mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24696-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

Tế, Quận 3, TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Enafran 5 Enalapril maleat 5mg Viên nén
Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-24697-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

10 Công Trường Quốc 
Tế, Quận 3, TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Finasteride Finasterid 5mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24698-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

10 Công Trường Quốc 
Tế, Quận 3, TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

I-Zine

Mỗi 6 ml chứa: 
Tetrahydrozolin 
hydroclorid 3mg

Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 chai 6 ml TCCS

24 
tháng VD-24699-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

10 Công Trường Quốc 
Tế, Quận 3, TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Vitamin B1 F.T 
Pharma Thiamin nitrat 250mg

Viên nén bao 
đường Hộp 10 vỉ x 8 viên TCCS

24 
tháng VD-24700-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

10 Công Trường Quốc 
Tế, Quận 3, TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Agichymo

Chymotrypsin (tương 
đương 4200 đơn vị 
Chymotrypsin USP) 
4,2 mg Viên nén Hộp 02 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24701-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang



Agimdogyl

Spiramycin 0,75 M 
IU; Metronidazol 125 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 02 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24702-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Agimoti

Domperidon (dưới 
dạng Domperidon 
maleat) 10 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24703-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Aginolol 50 Atenolol 50 mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 3 vỉ x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-24704-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Agi-vitac Acid ascorbic  500 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24705-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Số 27 Nguyễn Thái 
Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm Đường Vũ Trọng Phụng, 

Agoflox Ofloxacin 200 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24706-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Ihybes-H 300

Irbesartan 300 mg; 
Hydroclorothiazid 
12,5 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 02 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24707-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Nystatab Nystatin 500.000 IU
Viên nén bao 
phim Hộp 02 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24708-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Ostagi 70

Acid Alendronic 
(dưới dạng 
Alendronat mononatri 
trihydrat) 70 mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 2 viên TCCS

36 
tháng VD-24709-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Pantagi

Pantoprazol (dưới 
dạng Pantoprazol 
natri sesquihydrat) 40 
mg

Viên nén bao 
tan trong ruột Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24710-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An GiangPantagi mg tan trong ruột Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-24710-16 Agimexpharm Việt Nam Giang phẩm Agimexpharm Tỉnh An Giang



Racedagim 10
Mỗi gói 1g chứa 
Racecadotril 10 mg Thuốc cốm Hộp 10 gói x 1 gam TCCS

24 
tháng VD-24711-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Racedagim 30
Mỗi gói 3g chứa 
Racecadotril 30 mg Thuốc cốm Hộp 25 gói x 3 gam TCCS

24 
tháng VD-24712-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Ribatagin 400 Ribavirin 400 mg
Viên nang 
cứng Hộp 02 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24713-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Avipeps

Imipenem (dưới dạng 
Imipenem 
monohydrat) 500mg; 
Cilastatin (dưới dạng 
Cilastatin natri) 
500mg Bột pha tiêm Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ USP 34

24 
tháng VD-24714-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi Việt Nam

Lô B14-3, lô 14-4, 
đường N13, KCN 
Đông Nam, Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi

Lô B14-3, lô 14-4, đường 
N13, KCN Đông Nam, Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minh

Lô B14-3, lô 14-4, 

Fisulty 1 g
Cefoxitin (dưới dạng 
Cefoxitin natri) 1g Bột pha tiêm Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ USP 38

36 
tháng VD-24715-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi Việt Nam

Lô B14-3, lô 14-4, 
đường N13, KCN 
Đông Nam, Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi

Lô B14-3, lô 14-4, đường 
N13, KCN Đông Nam, Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minh

Fisulty 2 g
Cefoxitin (dưới dạng 
Cefoxitin natri) 2g Bột pha tiêm Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ USP 38

36 
tháng VD-24716-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi Việt Nam

Lô B14-3, lô 14-4, 
đường N13, KCN 
Đông Nam, Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi

Lô B14-3, lô 14-4, đường 
N13, KCN Đông Nam, Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minh

Fragenem 0,5 g

Meropenem (dưới 
dạng Meropenem 
trihydrat) 0,5g Bột pha tiêm Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ USP 38

36 
tháng VD-24717-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi Việt Nam

Lô B14-3, lô 14-4, 
đường N13, KCN 
Đông Nam, Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi

Lô B14-3, lô 14-4, đường 
N13, KCN Đông Nam, Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minh

Fragenem 1 g

Meropenem (dưới 
dạng Meropenem 
trihydrat) 1g Bột pha tiêm Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ USP 38

36 
tháng VD-24718-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi Việt Nam

Lô B14-3, lô 14-4, 
đường N13, KCN 
Đông Nam, Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi

Lô B14-3, lô 14-4, đường 
N13, KCN Đông Nam, Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minh

Ambihep
Adefovir dipivoxil 
10mg Viên nén

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24719-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Maxxmucous-AB 30

Mỗi gói 1,5g chứa 
Ambroxol 
hydrochlorid 30mg Thuốc bột

Gói 1,5g. Hộp 10 
gói, 30 gói và 100 
gói TCCS

36 
tháng VD-24720-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng NaiMaxxmucous-AB 30 hydrochlorid 30mg Thuốc bột gói TCCS tháng VD-24720-16 Ampharco U.S.A Việt Nam Nai Ampharco U.S.A Trạch, tỉnh Đồng Nai



Maxxwomen

Acid Alendronic  
(dưới dạng 
Alendronat natri 
trihydrat 91,37mg) 70 
mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ kẹp x 4 
viên; hộp 3 vỉ kẹp 
x 4 viên; hộp 6 vỉ 
kẹp x 4 viên USP 34

36 
tháng VD-24721-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

A.T Amikacin 250

Amikacin (dưới dạng 
amikacin sulfat) 
250mg

Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 1 lọ thuốc + 1 
ống dung môi 2ml. 
Hộp 3 lọ thuốc + 3 
ống dung môi 2ml. 
Hộp 5 lọ thuốc + 5 
ống dung môi 2ml 
(dung môi Nước 
cất pha tiêm) TCCS

24 
tháng VD-24722-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Arginin 1000
Arginin hydroclorid 
1000mg/10ml

Dung dịch 
uống

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
x 10ml TCCS

24 
tháng VD-24723-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Arginin 400
Arginin hydroclorid 
400mg/10ml

Dung dịch 
uống

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
x 10ml TCCS

24 
tháng VD-24724-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Calci sac

Mỗi gói chứa: 
Tricalci phosphat 
1650mg

Cốm pha hỗn 
dịch uống

Hộp 10 gói, hộp 20 
gói, hộp 30 gói, 
hộp 50 gói x 3g TCCS

24 
tháng VD-24725-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí MinhA.T Calci sac 1650mg dịch uống hộp 50 gói x 3g TCCS tháng VD-24725-16 Thiên Việt Nam Minh Thiên Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Calmax 500

Calci lactat 
pentahydrat 
500mg/10ml

Dung dịch 
uống

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
x 10ml. Chai 60ml TCCS

24 
tháng VD-24726-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Esomeprazol 
40 inj

Esomeprazol (dưới 
dạng Esomeprazol 
natri) 40mg

Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 1 lọ thuốc + 1 
ống dung môi 5ml. 
Hộp 3 lọ thuốc + 3 
ống dung môi 5ml. 
Hộp 5 lọ thuốc + 5 
ống dung môi 5ml  
(dung môi NaCl 
0,9%) TCCS

24 
tháng VD-24727-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Famotidin 40 
inj Famotidin 40mg/5ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 1 lọ, hộp 3 lọ, 
hộp 5 lọ x 5ml TCCS

24 
tháng VD-24728-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Glutathion 300 
inj Glutathion 300mg

Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 1 lọ thuốc + 1 
ống dung môi. Hộp 
3 lọ thuốc + 3 ống 
dung môi. Hộp 5 lọ 
thuốc + 5 ống dung 
môi. Dung môi: 
Nước cất pha tiêm TCCS

24 
tháng VD-24729-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh



A.T Hydrocortisone

Hydrocortison (dưới 
dạng Hydrocortison 
natri succinat) 100mg

Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 1 lọ thuốc + 1 
ống dung môi 2ml. 
Hộp 3 lọ thuốc + 3 
ống dung môi 2ml. 
Hộp 5 lọ thuốc + 5 
ống dung môi 2ml 
(dung môi Nước 
cất pha tiêm) TCCS

24 
tháng VD-24730-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Neltimicin inj

Netilmicin (dưới dạng 
Netilmicin sulfat) 
100mg/2ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 5 ống, hộp 10 
ống, hộp 20 ống x 
2ml TCCS

24 
tháng VD-24731-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Pantoprazol

Pantoprazol (dưới 
dạng Pantoprazol 
natri sesquihydrat) 
40mg

Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 1 lọ thuốc + 1 
ống dung môi 
10ml. Hộp 3 lọ 
thuốc + 3 ống dung 
môi 10ml. Hộp 5 lọ 
thuốc + 5 ống dung 
môi 10ml (dung 
môi NaCl 0,9%) TCCS

24 
tháng VD-24732-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Mỗi gói 3g chứa: Cốm pha hỗn 
Hộp 10 gói, hộp 20 
gói, hộp 30 gói, 24 

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 

Antirova sac
Mỗi gói 3g chứa: 
Spiramycin 750000IU

Cốm pha hỗn 
dịch uống

gói, hộp 30 gói, 
hộp 50 gói x 3g TCCS

24 
tháng VD-24733-16

Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Dược phẩm An 
Thiên

Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Atersin

Terbutalin sulfat 
1,5mg/5ml; 
Guaifenesin 
66,5mg/5ml

Dung dịch 
uống

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
x 5ml. Hộp 1 chai 
60ml TCCS

24 
tháng VD-24734-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Atigluco 500

Glucosamin (dưới 
dạng glucosamin 
hydroclorid) 500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-24735-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Atihepam 500
L-Ornithin L-Aspartat 
500mg Viên nén

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ x 10 viên. 
Hộp 1 chai 30 viên, 
hộp 1 chai 60 viên, 
hộp 1 chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-24736-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Atinila
N-Acetyl- DL-Leucin 
500mg Viên nén

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-24737-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí MinhAtinila 500mg Viên nén chai 100 viên TCCS tháng VD-24737-16 Thiên Việt Nam Minh Thiên Bè, TP. Hồ Chí Minh



Atipolar
Dexclorpheniramin 
maleat 2mg/5ml

Dung dịch 
uống

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
x 5ml. Hộp 1 chai 
30ml, hộp 1 chai 
60ml, hộp 1 chai 
100ml TCCS

24 
tháng VD-24738-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Atizal
Dioctahedral smectite 
3000mg

Hỗn dịch 
uống

Hộp 20 gói, hộp 50 
gói x 20ml TCCS

24 
tháng VD-24739-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Atizinc
Kẽm (dưới dạng Kẽm 
gluconat) 10mg

Viên nén 
phân tán

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24740-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Betahistin 16 A.T
Betahistin 
dihydrochlorid 16mg Viên nén

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Chai 30 
viên, chai 60 viên, 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-24741-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Viên nang 

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 24 

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 

Fenofibate 300 A.T Fenofibrat 300mg
Viên nang 
cứng

chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-24742-16

Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Dược phẩm An 
Thiên

Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Fosfomycin A.T

Fosfomycin (dưới 
dạng Fosfomycin 
Natri) 1000mg

Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 1 lọ thuốc + 1 
ống dung môi. Hộp 
3 lọ thuốc + 3 ống 
dung môi. Hộp 5 lọ 
thuốc + 5 ống dung 
môi. Ống dung 
môi: Nước cất pha 
tiêm 10ml TCCS

24 
tháng VD-24743-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Metpredni 4 A.T
Methylprednisolon 
4mg Viên nén

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-24744-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Paracetamol A.T Paracetamol 500mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-24745-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh



Telmisartan 80 A.T Telmisartan 80 mg Viên nén

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-24746-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Covaprile Plus

Perindopril tert-
butylamin 4mg;  
Indapamid 1,25mg Viên nén

Hộp 2 vỉ x 30 viên; 
hộp 1 vỉ x 30 viên TCCS

36 
tháng VD-24747-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm 
Boston Việt Nam Việt Nam

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Effer-paralmax extra Paracetamol  650mg
Viên nén sủi 
bọt

Hộp 5 vỉ x 4 viên; 
hộp 10 vỉ x 4 viên TCCS

36 
tháng VD-24748-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm 
Boston Việt Nam Việt Nam

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Losartan Boston 50 Losartan kali 50mg
Viên nén  
bao phim

Hộp 4 vỉ x 15 viên; 
hộp 2 vỉ x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-24749-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm 
Boston Việt Nam Việt Nam

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

BFS-Tranexamic 
500mg/10ml

Tranexamic acid 
500mg/10ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, 
hộp 10 vỉ x 5 ống 
nhựa x 10ml TCCS

36 
tháng VD-24750-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội Việt Nam

Cụm công nghiệp Hà 
Bình Phương, Thường 
Tín, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Monobasic natri 

Golistin-enema for 
children

Monobasic natri 
phosphat (dưới dạng 
Monobasic natri 
phosphat.H2O) 
10,63g/66ml; Dibasic 
natri phosphat (dưới 
dạng Dibasic natri 
phosphat .7H2O) 
3,92g/66ml

Dung dịch 
thụt trực tràng Hộp 1 lọ x 66ml TCCS

36 
tháng VD-24751-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội Việt Nam

Cụm công nghiệp Hà 
Bình Phương, Thường 
Tín, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Cephalexin 500

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng (xanh - 
vàng)

Chai 200 viên; hộp 
10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24752-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, phường 5, TP. Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
phường 5, TP. Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long

Cetirizin 10
Cetirizin hydroclorid 
10mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-24753-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, phường 5, TP. Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
phường 5, TP. Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long

Rabeprazol 10 Rabeprazol natri 10mg

Viên nén bao 
phim tan 
trong ruột

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24754-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, phường 5, TP. Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
phường 5, TP. Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long

Nang gelatin rỗng 
size 1 Gelatin 73,758 mg

Nguyên liệu 
làm thuốc

Thùng carton chứa 
100.000 nang 
gelatin rỗng size 1 TCCS

60 
tháng VD-24755-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, phường 5, TP. Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long - Nhà máy sản 
xuất nang gelatin 
cứng rỗng

Số 21B, đường Phan Đình 
Phùng, phường 8, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long

Hộp 10 vỉ x 10 Công ty cổ phần Công ty cổ phần 

Diazepam Diazepam 5mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 5 vỉ x 20 
viên

DĐVN 
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36 
tháng VD-24756-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic Việt Nam

367 Nguyễn Trãi - Q.1 
- TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic

1/67 Nguyễn Văn Quá, 
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh



Ceflodin 500

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat 
) 500mg

Viên nang 
cứng Hộp 2 vỉ x 10 viên USP 37

36 
tháng VD-24757-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

số 29A Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương

Cledamed 150

Clindamycin (dưới 
dạng Clindamycin 
hydroclorid) 150 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 2 vỉ x 8 viên; 
Hộp 5 vỉ x 8 viên; 
hộp 10 vỉ x 8 viên; 
hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 5 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
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36 
tháng VD-24758-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Daygra 100

Sildenafil (dưới dạng 
Sildenafil citrat) 
100mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 4 viên TCCS

48 
tháng VD-24759-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Daygra 50
Sildenafil (dưới dạng 
Sildenafil citrat) 50mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 4 viên TCCS

48 
tháng VD-24760-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Glotyl 100 Fenofibrat 100mg
Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 30 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24761-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
DươngGlotyl 100 Fenofibrat 100mg cứng 10 viên TCCS tháng VD-24761-16 dược phẩm Glomed Việt Nam Bình Dương dược phẩm Glomed Dương

Medsidin 125
Mỗi gói 1,5g chứa: 
Cefdinir 125mg

Thuốc bột để 
uống

Gói x 1,5g. Hộp 12 
gói, hộp 20 gói, 
hộp 50 gói và hộp 
100 gói USP 36

24 
tháng VD-24762-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

số 29A Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương

Mucimed
Eprazinon 
hydroclorid 50mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-24763-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Tinidamed Tinidazol 500 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 4 viên; 
Hộp 5 vỉ x 4 viên

DĐVN 
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36 
tháng VD-24764-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Tradophen

Paracetamol 325mg; 
Tramadol hydroclorid 
37,5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
Hộp 5 vỉ x 10 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 viên USP 34

36 
tháng VD-24765-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Zetamed Ezetimib 10 mg Viên nén

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24766-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Faszeen
Mỗi gói 2,5g chứa: 
Cefradin 250 mg

Bột pha hỗn 
dịch uống Hộp 20 gói x 2,5g TCCS

24 
tháng VD-24767-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà NộiFaszeen Cefradin 250 mg dịch uống Hộp 20 gói x 2,5g TCCS tháng VD-24767-16 dược phẩm Hà Tây Việt Nam Hà Đông - Hà Nội dược phẩm Hà Tây Hà Đông - Tp. Hà Nội

Godartem
Artemether 80 mg; 
Lumefantrin 480 mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 6 viên IP 5

36 
tháng VD-24768-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội



Hadozyl

Spiramycin 
750000IU; 
Metronidazol 125mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24769-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Mecabamol
Methocarbamol 
750mg

Viên nén bao 
phim Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24770-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Mezagastro Nizatidin  150 mg
Viên nang 
cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24771-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Pacemin

Paracetamol 325mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2mg Viên nén Hộp 50 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24772-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Podocef

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 100mg

Viên nang 
cứng Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24773-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Podus

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 200mg

Viên nang 
cứng Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24774-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Podus

Mỗi gói 1,5g chứa: 
Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 100mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống

Hộp 20 gói x 1,5 
gam TCCS

24 
tháng VD-24775-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà NộiPodus proxetil) 100mg uống gam TCCS tháng VD-24775-16 dược phẩm Hà Tây Việt Nam Hà Đông - Hà Nội dược phẩm Hà Tây Hà Đông - Tp. Hà Nội

Polydoxancol

Mỗi lọ 5ml chứa: 
Dexamethason natri 
phosphat  5mg; 
Naphazolin nitrat 
2,5mg; 
Cloramphenicol 25mg

Thuốc nhỏ 
mắt, mũi Hộp 1 lọ x 5ml TCCS

24 
tháng VD-24776-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Safetamol120
Mỗi ống 5ml chứa: 
Paracetamol 120 mg

Dung dịch 
uống Hộp 20 ống x 5ml TCCS

24 
tháng VD-24777-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

TH-Acetinde
Mỗi gói 1 gam chứa: 
Acetylcystein 100mg

Thuốc bột 
uống

Hộp 30 gói x 1,0 
gam TCCS

24 
tháng VD-24778-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Ofloxacin 0,3% Ofloxacin 15mg/5ml
Thuốc nhỏ 
mắt Hộp 1 lọ x 5ml

DĐVN 
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24 
tháng VD-24779-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hải 
Phòng Việt Nam

71 Điện Biên Phủ, 
Hồng Bàng, Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hải 
Phòng

Số 1 Tây Sơn, Kiến An, 
Hải Phòng

Zyfacol Kẽm sulfat 50mg/10ml
Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 lọ x 10ml

DĐNV 
 IV

24 
tháng VD-24780-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hải 
Phòng Việt Nam

71 Điện Biên Phủ, 
Hồng Bàng, Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hải 
Phòng

Số 1 Tây Sơn, Kiến An, 
Hải Phòng

Chlorpheniramine 
maleate 4mg

Clorpheniramin 
maleat 4mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 20 
viên, chai 200 viên, 
chai 1000 viên TCCS

48 
tháng VD-24781-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

Doxyclin

Doxycyclin (dưới 
dạng Doxycyclin 
hyclat) 100mg

Viên nang 
cứng (xanh-
xanh) Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24782-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp



Mexcold 500 Paracetamol 500mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 200 viên, 
chai 500 viên TCCS

48 
tháng VD-24783-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

Ospamox 250 mg 
(CSNQ: Sandoz 
GmbH - Địa chỉ: 
Biochemiestrabe 10, 
A-6250 Kundl, 
Austria)

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 250mg

Viên nang 
cứng (vàng - 
vàng)

Hộp 100 vỉ x 10 
viên TCCS

48 
tháng VD-24784-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

Ospamox 500 mg 
(CSNQ: Sandoz 
GmbH - Địa chỉ: 
Biochemiestrabe 10, 
A-6250 Kundl, 
Austria)

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500mg

Viên nang 
cứng (đỏ- 
vàng)

Hộp 100 vỉ x 10 
viên TCCS

48 
tháng VD-24785-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

Standacillin 500 mg 
(CSNQ: Sandoz 
GmbH - Địa chỉ: 
Biochemiestrabe 10, 
A-6250 Kundl, 
Austria)

Ampicilin (dưới dạng 
Ampicilin trihydrat) 
500mg

Viên nang 
cứng (đỏ - 
trắng)

Hộp 100 vỉ x 10 
viên TCCS

48 
tháng VD-24786-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM Việt Nam

04- đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
IMEXPHARM

04- đường 30/4, Phường 
1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng ThápAustria) 500mg trắng) viên TCCS tháng VD-24786-16 IMEXPHARM Việt Nam Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp IMEXPHARM Đồng Tháp

Norfloxacin Norfloxacin 400mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
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36 
tháng VD-24787-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà Việt Nam

74 Thống Nhất, TP. 
Nha Trang, Khánh Hoà

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà

Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh 
Hoà, TP. Nha Trang, 
Khánh Hoà

Thelizin

Alimemazin (dưới 
dạng Alimemazin 
tartrat) 5mg

Viên nén bao 
phim Hộp 4 vỉ x 25 viên TCCS

36 
tháng VD-24788-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà Việt Nam

74 Thống Nhất, TP. 
Nha Trang, Khánh Hoà

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà

Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh 
Hoà, TP. Nha Trang, 
Khánh Hoà

Drotusc Forte
Drotaverin 
hydroclorid 80 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24789-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Mebratux
Eprazinon 
dihydroclorid 50mg

Viên nang 
mềm Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24790-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Respamxol 20
Bambuterol 
hydroclorid 20mg Viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24791-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Amomid 250 mg/5 
ml

Mỗi lọ 39g chứa: 
Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 3,0 g

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống

Hộp 1 lọ (chứa 39g 
bột pha 60 ml) TCCS

24 
tháng VD-24792-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, tỉnh 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô E2, đường N4, KCN 
Hoà Xá, tỉnh Nam Định

Hộp 50 lọ loại 

Ampicillin 1g
Ampicillin (dưới dạng 
Ampiccillin Natri) 1 g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 50 lọ loại 
dung tích 8 ml; 
Hộp 10 lọ loại 
dung tích 15 ml TCCS

36 
tháng VD-24793-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, tỉnh 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, tỉnh Nam Định



Benzylpenicillin 
1.000.000 IU

Benzylpenicillin natri 
1000000 UI

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 50 lọ loại 
dung tích 8 ml TCCS

36 
tháng VD-24794-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, tỉnh 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, tỉnh Nam Định

Cefdinir 125mg
Mỗi gói 2,6g chứa 
Cefdinir  125mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 10 gói x 2,6 g TCCS

24 
tháng VD-24795-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, tỉnh 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô E2, đường N4, KCN 
Hoà Xá, tỉnh Nam Định

Cefodomid 100

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 100 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 túi x 1 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-24796-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, tỉnh 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô E2, đường N4, KCN 
Hoà Xá, tỉnh Nam Định

Ceftriaxone 1g
Ceftriaxon (dưới dạng 
Ceftriaxon natri) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm

hộp 10 lọ dung tích 
15 ml TCCS

36 
tháng VD-24797-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, tỉnh 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, tỉnh Nam Định

Cefuroxime 0,75g

Cefuroxim (dưới dạng 
cefuroxim natri) 0,75 
g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 01 lọ loại 
dung tích 20 ml; 
hộp 10 lọ loại dung 
tích 15 ml TCCS

36 
tháng VD-24798-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, tỉnh 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, tỉnh Nam Định

Cotrimoxazol 
480mg

Sulfamethoxazol 400 
mg; Trimethoprim 80 
mg Viên nén Hộp 20 vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-24799-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, tỉnh 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, tỉnh Nam Định

Mỗi gói 3,5g chứa: 
Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 

Midagentin 250/62,5

dạng Amoxicilin 
trihydrat) 250 mg; 
Acid Clavulanic (dưới 
dạng Clavulanat kali 
kết hợp với Avicel) 
62,5 mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 12 gói x 3,5g TCCS

24 
tháng VD-24800-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, tỉnh 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô E2, đường N4, KCN 
Hoà Xá, tỉnh Nam Định

Midalexine 250

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 250 mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24801-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, tỉnh 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô E2, đường N4, KCN 
Hoà Xá, tỉnh Nam Định

Naphazolin 0,05%

Naphazolin 
hydroclorid 
2,5mg/5ml

Thuốc nhỏ 
mũi

Hộp 1 lọ 5 ml, hộp 
1 lọ 10 ml TCCS

36 
tháng VD-24802-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, tỉnh 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, tỉnh Nam Định

Netilmicin 
150mg/3ml

Mỗi 3 ml dung dịch 
chứa Netilmicin (dưới 
dạng Netilmicin 
sulfat) 150 mg

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 3 ml TCCS

36 
tháng VD-24803-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, tỉnh 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, tỉnh Nam Định

Nước cất tiêm 10 ml
Nước để pha thuốc 
tiêm 10 ml

Dung môi 
pha tiêm Hộp 50 ống x 10 ml

DĐVN 
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48 
tháng VD-24804-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, tỉnh 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, tỉnh Nam Định

Oxacilin 250mg
Oxacilin (dưới dạng 
Oxacilin natri) 250 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 túi x 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24805-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, tỉnh 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô E2, đường N4, KCN 
Hoà Xá, tỉnh Nam Định

Salbutamol (dưới 
dạng Salbutamol 36 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, tỉnh 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh Lô N8, đường N5, KCN 

Salbutamol 2mg
dạng Salbutamol 
sulphat) 2 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24806-16

dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

KCN Hoà Xá, tỉnh 
Nam Định

dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, tỉnh Nam Định



Sefonramid

Ceftazidim (dưới 
dạng Ceftazidim 
pentahydrat) 1,0 g;

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ dung tích 
20 ml TCCS

36 
tháng VD-24807-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, tỉnh 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, tỉnh Nam Định

Vitamin C 
1000mg/5ml

Acid ascorbic 
1000mg/5ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 5 ống x 5 ml TCCS

24 
tháng VD-24808-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, tỉnh 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, tỉnh Nam Định

Cam thảo (phiến) Cam thảo
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g; 15g; 20g; 
25g; 30g; 50g; 
100g; 200g; 250g; 
500g; 1kg; 2kg; 
3kg; 5kg; 10kg TCCS

18 
tháng VD-24809-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Cát cánh (phiến) Cát cánh
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g; 15g; 20g; 
25g; 30g; 50g; 
100g; 200g; 250g; 
500g; 1kg; 2kg; 
3kg; 5kg; 10kg TCCS

18 
tháng VD-24810-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Câu kỷ tử Câu kỷ tử
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g; 15g; 20g; 
25g; 30g; 50g; 
100g; 200g; 250g; 
500g; 1kg; 2kg; 
3kg; 5kg; 10kg TCCS

18 
tháng VD-24811-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Túi 10g; 15g; 20g; Chi nhánh Công ty 

Đại táo Đại táo
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g; 15g; 20g; 
25g; 30g; 50g; 
100g; 200g; 250g; 
500g; 1kg; 2kg; 
3kg; 5kg; 10kg TCCS

18 
tháng VD-24812-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Lạc tiên Lạc tiên
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g; 15g; 20g; 
25g; 30g; 50g; 
100g; 200g; 250g; 
500g; 1kg; 2kg; 
3kg; 5kg; 10kg TCCS

18 
tháng VD-24813-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Leolen Forte

Cytidin-5'-disodium 
monophosphat 5mg;  
Uridin-5'-trisodium 
triphosphat 3mg

Viên nang 
cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24814-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Para-OPC 250mg
Mỗi gói 860mg chứa: 
Paracetamol 250mg

Thuốc bột 
sủi bọt

Hộp 12 gói x 
860mg TCCS

36 
tháng VD-24815-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Nguyên liệu 

Túi 10g; 15g; 20g; 
25g; 30g; 50g; 
100g; 200g; 250g; 
500g; 1kg; 2kg; 18 Công ty cổ phần 

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 

Sơn thù Sơn thù
Nguyên liệu 
làm thuốc

500g; 1kg; 2kg; 
3kg; 5kg; 10kg TCCS

18 
tháng VD-24816-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương



Thuốc trị sỏi thận 
Kim tiền thảo

Cao đặc Kim tiền 
thảo (tương ứng với 
Kim tiền thảo 2,4g) 
120mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 chai 100 
viên; hộp 1 chai 60 
viên TCCS

36 
tháng VD-24817-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Viên nhuận tràng 
OP.Liz

Cao đặc 150mg 
(tương ứng với thân 
rễ Đại hoàng 255mg, 
Phan tả diệp 
127,5mg, Bìm bìm 
biếc 127,5mg, Chỉ 
xác 30,75mg) ; Bột 
mịn cao mật heo 
127,5mg; Bột mịn 
quả chỉ xác 33mg

Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24818-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Actorisedron 75

Risedronat natri (dưới 
dạng Risedronat natri 
hemi-pentahydrat) 
75mg

Viên nén  
bao phim Hộp 1 vỉ x 2 viên TCCS

36 
tháng VD-24819-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin Viên nén  

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 3 vỉ 10 viên; 36 Công ty Cổ phần 

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, Công ty Cổ phần 

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 

Alipid 10
dạng Atorvastatin 
calci trihydrat) 10mg

Viên nén  
bao phim

hộp 3 vỉ 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24820-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Atovast 20

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci trihydrat) 20mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 7 viên; 
hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24821-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Babi B.O.N

Vitamin D3 
(cholecalciferol) 
400IU/0,4ml

Dung dịch 
uống Hộp 1 chai 12ml TCCS

36 
tháng VD-24822-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vitamin D3 
(Cholecalciferol) 
125IU;  Vitamin B6 
(Pyridoxin HCl) 5mg;  
 Magnesi (Magnesi 
oxyd) 40mg; Kẽm 
(Kẽm oxyd) 5mg; 
Đồng (Đồng 
gluconat) 0,5mg;  
Boron (Natri 
tetraborat decahydrat) 
0,5mg;  Mangan 
(Mangan gluconat 
dihydrat) 0,5mg; Hộp 10 vỉ x 10 

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, Lô 27, Đường 3A, KCN 

Centocalcium Plus 
Mg

dihydrat) 0,5mg; 
Calci (Calci citrat) 
250mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai 30 
viên TCCS

36 
tháng VD-24823-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.



Clocardigel 75

Clopidogrel (dưới 
dạng Clopidogrel 
bisulfat) 75mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 4 vỉ x 7 viên TCCS

36 
tháng VD-24824-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Dobutil argin 10
Perindopril arginine 
10mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24825-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Fenofib 200

Fenofibrat (dưới dạng 
vi hạt chứa 66% 
(kl/kl) fenofibrat) 
200mg

Viên nang 
cứng

Hộp 7 vỉ x 4 viên; 
hộp 4 vỉ x 7 viên TCCS

36 
tháng VD-24826-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Linorip 10

Lisinopril (dưới dạng 
Lisinopril dihydrat) 
10mg Viên nén

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên USP 36

36 
tháng VD-24827-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lodimax 10

Amlodipin (dưới dạng 
Amlodipin besylat) 
10mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24828-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, Lô 27, Đường 3A, KCN 

Motidram Cinnarizin 25mg
Viên nén  
bao phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24829-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Opeclari 500 Clarithromycin 500mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 7 viên; 
hộp 5 vỉ x 6 viên TCCS

36 
tháng VD-24830-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Opelodil
Mỗi 5ml chứa: 
Loratadin 5mg Siro

Hộp 1 chai 30ml; 
hộp 1 chai 60ml TCCS

24 
tháng VD-24831-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Opemitin Ebastin 10mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24832-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Opemucol 0,3%
Mỗi 5ml chứa: 
Ambroxol HCl 15mg Siro

Hộp 1 chai 60ml; 
hộp 1 chai 90ml TCCS

36 
tháng VD-24833-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Retrozidin 20
Trimetazidin 
hydrochlorid 20mg

Viên nén  
bao phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24834-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lô 27, Đường 3A, 

Rosuliptin 10

Rosuvastatin (dưới 
dạng Rosuvastatin 
calci) 10mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24835-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.



Toplife Mg B6

Mỗi 10ml chứa: 
Magnesi lactat 
dihydrat 186mg;  
Magnesi pidolat 
936mg; Pyridoxin 
HCl 10mg

Dung dịch 
uống Hộp 20 ống 10ml TCCS

24 
tháng VD-24836-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Toplife Mg-B6

Magnesi lactat 
dihydrat 470mg; 
Pyridoxin hydroclorid 
5mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24837-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Usolin 200

Acid 
Ursodeoxycholic 
200mg

Viên nén bao 
phim Hộp 4 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24838-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mỗi gói 10g chứa: 
Magnesi hydroxyd 
800mg; Simethicon 
(dưới dạng 
Simethicon nhũ dịch 
30%) 80mg; Nhôm 
hydoxyd (dưới dạng 
nhôm hydroxit gel) Hỗn dịch 

Gói 10 g. Hộp 10 
gói, hộp 20 gói, 
hộp 30 gói, và hộp 36 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 

Lô 7, Đường 2, KCN. 
Tân Tạo, Q. Bình Tân, 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Phương 

Lô 7, Đường 2, KCN. Tân 
Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ 

Fumagate
nhôm hydroxit gel) 
400mg

Hỗn dịch 
uống

hộp 30 gói, và hộp 
50 gói TCCS

36 
tháng VD-24839-16

dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Tân Tạo, Q. Bình Tân, 
TP. Hồ Chí Minh

dược phẩm Phương 
Đông

Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ 
Chí Minh

Omcetti 300 mg Cefdinir 300mg
Viên nang 
cứng

Vỉ 10 viên, hộp 1 
vỉ, hộp 2 vỉ, hộp 3 
vỉ, hộp 6 vỉ và hộp 
10 vỉ. Vỉ 4 viên, 
hộp 1 vỉ, hộp 2 vỉ, 
hộp 4 vỉ và hộp 5 
vỉ. Chai 30 viên, 
chai 60 viên, chai 
100 viên và chai 
200 viên USP 34

36 
tháng VD-24840-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Lô 7, Đường 2, KCN. 
Tân Tạo, Q. Bình Tân, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Phương 
Đông

Lô 7, Đường 2, KCN. Tân 
Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ 
Chí Minh



Mỗi ống 5ml chứa: 
Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) 50 
mcg; Sắt (dưới dạng 
sắt sulfat) 15mg; 
Calci glycerophosphat 
12,5mg; Magnesi 
gluconat 4mg; Lysin 
HCl 12,5mg; Vitamin 
A (Retinol palmitat) 
2500 IU; Vitamin D3 
(Cholecalciferol) 200 
IU; Vitamin B1 
(Thiamin nitrat) 10 
mg; Vitamin B2 
(Riboflavin sodium 
phosphat) 1,25 mg; 
Vitamin B3 
(Niacinamid) 12,5 
mg; Vitamin B6 
(Pyridoxin Dung dịch 

Ống 5ml. Hộp 10 
ống, hộp 20 ống, 
hộp 30 ống, hộp 50 36 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 

Lô 7, Đường 2, KCN. 
Tân Tạo, Q. Bình Tân, 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Phương 

Lô 7, Đường 2, KCN. Tân 
Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ 

Sudopatin
(Pyridoxin 
hydroclorid) 5 mg;

Dung dịch 
uống

hộp 30 ống, hộp 50 
ống TCCS

36 
tháng VD-24841-16

dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Tân Tạo, Q. Bình Tân, 
TP. Hồ Chí Minh

dược phẩm Phương 
Đông

Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ 
Chí Minh

Dầu khuynh diệp 
phong nha

Mỗi 15 ml chứa: 
Eucalyptol 12,6g Dầu xoa

Hộp 1 chai 15 ml, 
25 ml; vỉ 1 chai 25 
ml TCCS

36 
tháng VD-24842-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Fluopas

Mỗi 10 g chứa: 
Fluocinolon acetonid 
0,0025g

Thuốc mỡ 
bôi da Hộp 1 tuýp 10 gam TCCS

36 
tháng VD-24843-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Liệu trường phong

Mỗi 10 g chứa: Tinh 
dầu bạc hà 2,6g; Tinh 
dầu tràm 1g; Tinh dầu 
long não 0,8g; Tinh 
dầu quế 0,5g; Tinh 
dầu hương nhu 0,15g Cao xoa

Hộp thiếc 10 gam; 
hộp 1 lọ 20 gam TCCS

60 
tháng VD-24844-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Quantopic 0,03%

Mỗi 10 g chứa: 
Tacrolimus (dưới 
dạng Tacrolimus 
monohydrat) 3mg

Thuốc mỡ 
bôi ngoài da

Hộp 1 tuýp 10 
gam, 20 gam TCCS

36 
tháng VD-24845-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Tetracyclin 1%

Mỗi 3 g chứa: 
Tetracyclin 
hydroclorid 0,03g

Thuốc mỡ tra 
mắt

Hộp 1 tuýp, 100 
tuýp x 3 gam; hộp 
1 tuýp, 100 tuýp x 
5 gam

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24846-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Hộp 10  vỉ x 10 36 
Công ty cổ phần 
dược phẩm Sao KCN Quang Minh, Công ty cổ phần KCN Quang Minh, huyện 

Rotundin 30 Rotundin 30mg Viên nén
Hộp 10  vỉ x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-24847-16

dược phẩm Sao 
Kim Việt Nam

KCN Quang Minh, 
huyện Mê Linh, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Sao Kim

KCN Quang Minh, huyện 
Mê Linh, Hà Nội



Gabarica 400 Gabapentin 400mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24848-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Migtana 50 Sumatriptan  50mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24849-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaVi Albendazol 
200 Albendazol  200mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 2 viên TCCS

36 
tháng VD-24850-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaVi Eprosartan 400

Eprosartan (dưới dạng 
Eprosartan mesylat) 
400mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24851-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, Lô Z.01-02-03a KCN 

SaVi Lisinopril 5

Lisinopril (dưới dạng 
Lisinopril dihydrat) 
5mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24852-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaViCertiryl

Cetirizin (dưới dạng 
Cetirizin 
dihydroclorid) 10mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 1 chai 
200 viên, chai 100 
viên

DĐVN 
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36 
tháng VD-24853-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaViDimin
Diosmin  450mg; 
Hesperidin 50mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 15 viên, 
hộp 4 vỉ x 15 viên, 
hộp 1 chai 60 viên TCCS

36 
tháng VD-24854-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaViPamol 500 Paracetamol 500mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 chai 100 
viên, hộp 1 chai 
200 viên, chai 500 
viên, hộp 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-24855-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Glucosamin sulfat 

Glucosamin sulfat 
(dưới dạng 
Glucosamin sulfat 
NaCl tương đương 
Glucosamin base Viên nang 

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai 36 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Công ty cổ phần 

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ Glucosamin sulfat 

500mg
Glucosamin base 
392,6mg) 500mg

Viên nang 
cứng

viên; hộp 1 chai 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-24856-16

dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang



Lamivudine 150mg Lamivudin 150mg
Viên nén bao 
phim Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24857-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Omaride Sulpirid 50mg
Viên  nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-24858-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Paracetamol 500mg Paracetamol 500mg

Viên nang 
cứng (xanh 
dương-trắng)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai x 
100 viên; hộp 1 
chai x 200 viên; 
hộp 1 chai x 500 
viên TCCS

36 
tháng VD-24859-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Vudu-paracetamol
Paracetamol           
500mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 5 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 20 vỉ x 
10 viên; hộp 1 chai 
x 500 viên TCCS

36 
tháng VD-24860-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Dihydroartemisinin 
20mg/5ml; Piperaquin Bột pha hỗn 

Hộp 1 lọ bột thuốc 
để pha thành 60ml 36 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 160 - Tôn Đức Thắng - 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 

Arterakine
20mg/5ml; Piperaquin 
phosphat 160mg/5ml

Bột pha hỗn 
dịch uống

để pha thành 60ml 
hỗn dịch TCCS

36 
tháng VD-24861-16

dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Biotin 5mg Biotin 5mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên
DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24862-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Lidocain 40
Lidocain hydroclorid 
40mg/2ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 10 ống, hộp 
100 ống x 2ml

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24863-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Lyris 2g

Cefoxitin (dưới dạng 
Cefoxitin natri) 
2000mg Bột pha tiêm Hộp 10 lọ USP 36

36 
tháng VD-24864-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Nước cất tiêm 10ml
Nước cất pha tiêm 
10ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 50 ống x 10ml

BP 
2012

48 
tháng VD-24865-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Parazacol 1000
Paracetamol  
1000mg/100ml

Dung dịch 
tiêm truyền Lọ 100ml TCCS

24 
tháng VD-24866-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Parazacol 500
Paracetamol 
500mg/50ml

Dung dịch 
tiêm truyền Lọ 50ml TCCS

24 
tháng VD-24867-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Hộp 1 lọ thuốc + 1 
ống nước cất tiêm 
5ml. Hộp 1 lọ 

Trikapezon

Cefoperazon ( dưới 
dạng Cefoperazon 
natri) 1000mg Bột pha tiêm

5ml. Hộp 1 lọ 
thuốc, hộp 10 lọ 
thuốc. Nước cất 
tiêm: VD-23675-15 USP 37

24 
tháng VD-24868-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội



Trikaxon IM

Ceftriaxon (dưới dạng 
Ceftriaxon natri) 
1000mg Bột pha tiêm

Hộp 1 lọ thuốc + 1 
ống Lidocain 1% 
3,5ml USP 37

36 
tháng VD-24869-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Vitamin C 500mg Acid ascorbic 500mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24870-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Mexiprim 5

Montelukast 100% 
(dưới dạng 
Montelukast natri) 
5mg Viên nén nhai

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24871-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương 2 Việt Nam

Số 9 - Trần Thánh 
Tông - quận Hai Bà 
Trưng - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27, Khu công nghiệp 
Quang Minh, Mê Linh, Hà 
Nội

Foritakane

Cao khô bạch quả 
40mg (tương đương 
8,8mg flavonoid toàn 
phần)

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-24872-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

Số 16, Lê Đại Hành, 
Phường Minh Khai, 
Quận Hồng Bàng, TP. 
Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28, đường 351, xã Nam 
Sơn, huyện An Dương, 
TP. Hải Phòng

Hoàn bổ thận âm 
TW3

Mỗi túi 5g chứa: 
Thục địa 0,75g; Táo 
chua 0,45g; Hoài sơn 
0,40g; Khiếm thực 
0,35g; Thạch hộc 
0,30g; Tỳ giải 0,25g Hoàn cứng

Hộp 7 túi x 5g; 
Hộp 10 túi x 5g; 
Hộp 10 túi x 50g TCCS

36 
tháng VD-24873-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

Số 16, Lê Đại Hành, 
Phường Minh Khai, 
Quận Hồng Bàng, TP. 
Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28, đường 351, xã Nam 
Sơn, huyện An Dương, 
TP. Hải Phòng

Viên nén bao Công ty cổ phần 
184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm Ấp Tân Bình, xã Tân 

Bisalaxyl Bisacodyl  5mg

Viên nén bao 
đường tan 
trong ruột

Hộp 5 vỉ x 10 viên; 
chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24874-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

cổ phần dược phẩm 
Trung ương Vidipha 
tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương

Bixovom 8
Bromhexin 
hydroclorid 8mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai x 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-24875-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Trung ương Vidipha 
tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương

Lamivudin 150mg Lamivudin 150mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24876-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Trung ương Vidipha 
tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương

Magdivix

Magnesi lactat 
dihydrat 470mg; 
Pyridoxin hydroclorid 
5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 5 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 100 viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-24877-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Trung ương Vidipha 
tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương

Nystatin 500.000I.U Nystatin 500000IU
Viên bao 
đường

Hộp 2 vỉ x 8 viên; 
hộp 10 vỉ x 8 viên; 
chai 100 viên; chai 
500 viên TCCS

36 
tháng VD-24878-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Trung ương Vidipha 
tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương

Prednison 5mg Prednison 5mg Viên nén

Hộp 2 vỉ x 20 viên; 
hộp 10 vỉ x 20 
viên; chai 200 
viên; chai 500 viên TCCS

36 
tháng VD-24879-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Trung ương Vidipha 
tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương

Túi 0,5 kg; Túi 1 

Hương Phụ Thân rễ Hương Phụ
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,5 kg; Túi 1 
kg; Túi 2 kg; Túi 5 
kg; Túi 10 kg; Túi 
20 kg TCCS

24 
tháng VD-24880-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định



Neurolaxan - B

Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) 
200 mcg; Vitamin B1 
(Thiamin nitrat) 100 
mg; Vitamin B6 
(Pyridoxin HCl) 200 
mg

Viên nén bao 
đường

Hộp 5 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24881-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Sexapil
Sildenafil (dưới dạng 
Sidenafil citrat) 50 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 4 viên TCCS

36 
tháng VD-24882-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Tocemux Acetylcystein 200 mg
Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24883-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Tovalgan Ef Paracetamol 500 mg
Viên nén sủi 
bọt

Hộp 5 vỉ x 4 viên; 
hộp 1 tuýp x 5 
viên; hộp 2 tuýp x 
5 viên; hộp 1 tuýp 
x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24884-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Di-angesic codein 
30

Paracetamol 500 mg; 
Codein phosphat 
hemihydrat 30 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 2 vỉ x 10 
viên; chai 100 viên. TCCS

36 
tháng VD-24885-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm TV. 
Pharm Việt Nam

27 Nguyễn Chí Thanh, 
khóm 2, phường 9, Tp 
Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh.

Công ty cổ phần 
dược phẩm TV. 
Pharm

27 Điện Biên Phủ, F. 9, 
TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà 
Vinh30 hemihydrat 30 mg cứng viên; chai 100 viên. TCCS tháng VD-24885-16 Pharm Việt Nam Vinh. Pharm Vinh

Glucosamine 250mg

Glucosamin (dùng 
dạng Glucosamin 
sulfat natri clorid) 
250 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-24886-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm TV. 
Pharm Việt Nam

27 Nguyễn Chí Thanh, 
khóm 2, phường 9, Tp 
Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh.

Công ty cổ phần 
dược phẩm TV. 
Pharm

27 Điện Biên Phủ, F. 9, 
TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà 
Vinh

Prednisolone 5mg Prednisolone 5 mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 20 
viên, chai 100 viên, 
chai 200 viên, chai 
300 viên, chai 500 
viên TCCS

36 
tháng VD-24887-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm TV. 
Pharm Việt Nam

27 Nguyễn Chí Thanh, 
khóm 2, phường 9, Tp 
Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh.

Công ty cổ phần 
dược phẩm TV. 
Pharm

27 Điện Biên Phủ, F. 9, 
TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà 
Vinh

Prednisolone 5mg Prednisolone 5 mg
Viên nén 
màu vàng

Hộp 20 vỉ x 10 
viên, hộp 50 vỉ x 
10 viên, chai 100 
viên, chai 200 viên, 
chai 300 viên, chai 
500 viên TCCS

36 
tháng VD-24888-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm TV. 
Pharm Việt Nam

27 Nguyễn Chí Thanh, 
khóm 2, phường 9, Tp 
Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh.

Công ty cổ phần 
dược phẩm TV. 
Pharm

27 Điện Biên Phủ, F. 9, 
TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà 
Vinh

Amoxicilin 500 mg

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500mg

Viên nang 
cứng (cam-
cam)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 200 
viên, 500 viên TCCS

36 
tháng VD-24889-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm TW 25 Việt Nam

120 Hai Bà Trưng, Q. 
1, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm TW 25

448B, Nguyễn Tất Thành, 
Q. 4, TP. Hồ Chí Minh

Cephalexin 500 mg

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng (trắng-
xanh lá)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 200 
viên, 500 viên TCCS

24 
tháng VD-24890-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm TW 25 Việt Nam

120 Hai Bà Trưng, Q. 
1, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm TW 25

448B, Nguyễn Tất Thành, 
Q. 4, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Số 31 - Đường Ngô 
Thời Nhiệm - Phường Công ty cổ phần 

Lô III-18 đường số 13 - 
Khu công nghiệp Tân 

Chloramphenicol  
250 mg

Chloramphenicol 
250mg

Viên nang 
cứng

Vỉ 10 viên - Hộp 
10 vỉ, Hộp 20 vỉ

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24891-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

Thời Nhiệm - Phường 
6 - Quận 3 - TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế

Khu công nghiệp Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh



Fenbrat 100 Fenofibrat 100mg
Viên nang 
cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24892-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

Số 31 - Đường Ngô 
Thời Nhiệm - Phường 
6 - Quận 3 - TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế

Lô III-18 đường số 13 - 
Khu công nghiệp Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh

Gadoxime 200

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 200mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24893-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

Số 31 - Đường Ngô 
Thời Nhiệm - Phường 
6 - Quận 3 - TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế

Lô III-18 đường số 13 - 
Khu công nghiệp Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh

Doripenem 500mg

Doripenem (dưới 
dạng Doripenem 
monohydrat) 500mg Bột pha tiêm

Hộp 1 lọ, Hộp 10 
lọ, Hộp 1 lọ + 2 
ống nước cất pha 
tiêm 5ml (SX tại 
CT CPDP Trung 
Ương 2- 
Dopharma, SĐK: 
VD-18637-13), 
Hộp 1 lọ+ 2 ống 
nước cất pha tiêm 
5ml (SX tại CT 
TNHH MTV 120- 
Armepharco, SĐK: 
VD-22389-15) TCCS

36 
tháng VD-24894-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP Việt Nam

xã Thanh Xuân- Sóc 
Sơn- Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP

xã Thanh Xuân- Sóc Sơn- 
Hà NộiDoripenem 500mg monohydrat) 500mg Bột pha tiêm VD-22389-15) TCCS tháng VD-24894-16 dược phẩm VCP Việt Nam Sơn- Hà Nội dược phẩm VCP Hà Nội

Oxacilin 2g
Oxacilin (dưới dạng 
Oxacilin natri) 2g Bột pha tiêm

Hộp 1 lọ, Hộp 10 
lọ, Hộp 1 lọ + 4 
ống nước cất pha 
tiêm 5ml (SX tại 
CTCPDP Trung 
Ương 2- 
Dopharma, SĐK: 
VD-18637-13), 
Hộp 1 lọ+ 4 ống 
nước cất pha tiêm 
5ml (SX tại CT 
TNHH MTV 120- 
Armepharco, SĐK: 
VD-22389-15) USP 35

36 
tháng VD-24895-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP Việt Nam

xã Thanh Xuân- Sóc 
Sơn- Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP

xã Thanh Xuân- Sóc Sơn- 
Hà Nội

Siro ho Haspan

Mỗi chai 100ml chứa: 
Cao khô lá thường 
xuân (tương đương 
3,62g lá thường xuân) 
700mg Siro

Hộp 1 chai 70ml, 
90ml, 100ml TCCS

36 
tháng VD-24896-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vian Việt Nam

Số 4 B3, tập thể Z179, 
xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Atropin sulfat
Mỗi 1ml chứa: 
Atropin sulfat  0,25mg

Dung dịch  
tiêm Hộp 100 ống x 1ml USP37

36 
tháng VD-24897-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh PhúcAtropin sulfat Atropin sulfat  0,25mg tiêm Hộp 100 ống x 1ml USP37 tháng VD-24897-16 Phúc Việt Nam Vĩnh Phúc Phúc Tỉnh Vĩnh Phúc



Calci clorid

Mỗi ống 5ml chứa: 
Calci clorid dihydrat 
(dưới dạng Calci 
clorid hexahydrat) 
500mg

Dung dịch  
tiêm

Hộp 10 vỉ x 5 ống 
5ml TCCS

36 
tháng VD-24898-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Dimedrol

Mỗi ống 1ml chứa: 
Diphenhydramin 
hydroclorid 10mg

Dung dịch  
tiêm Hộp 100 ống x 1ml TCCS

36 
tháng VD-24899-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Glucose 30%

Mỗi ống 5ml chứa: 
Glucose (dưới dạng 
Glucose monohydrat) 
1,5g

Dung dịch  
tiêm

Hộp 10 vỉ x 5 ống 
5ml TCCS

36 
tháng VD-24900-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Lidocain

Mỗi ống 2ml chứa: 
Lidocain hydroclorid 
40mg

Dung dịch  
tiêm Hộp 100 ống x 2ml TCCS

36 
tháng VD-24901-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Noradrenalin

Mỗi ống 1ml chứa: 
Noradrenalin (dưới 
dạng Noradrenalin 
tartrat) 1mg

Dung dịch 
tiêm

Hộp 1 vỉ x 10 ống 
x 1ml; hộp 2 vỉ x 5 
ống x 1ml; hộp 5 vỉ 
x 10 ống x 1ml TCCS

36 
tháng VD-24902-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Số 777 đường Mê 

Nước cất tiêm Nước cất pha tiêm 2ml
Dung môi 
pha tiêm Hộp 100 ống x 2ml TCCS

48 
tháng VD-24903-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Nước cất tiêm Nước cất pha tiêm 5ml
Dung môi 
pha tiêm

Hộp 10 vỉ x 5 ống 
x 5ml TCCS

48 
tháng VD-24904-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vancomycin

Vancomycin (dưới 
dạng Vancomycin 
hydrochlorid) 500mg

Thuốc tiêm 
bột đông khô

Hộp 1 lọ + 1 ống 
nước cất pha tiêm 
10ml; hộp 5 lọ; 
hộp 10 lọ TCCS

24 
tháng VD-24905-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vincerol 4mg Acenocoumarol 4mg Viên nén
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24906-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vincotine
Mỗi ống 1ml chứa: 
Biotin 5mg

Dung dịch  
tiêm

Hộp 1 vỉ x 6 ống x 
1ml TCCS

36 
tháng VD-24907-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vingomin

Mỗi ống 1ml chứa: 
Methylergometrin 
maleat 0,2mg

Dung dịch  
tiêm

Hộp 2 vỉ x 5 ống 
1ml; hộp 1 vỉ x 10 
ống 1 ml; hộp 5 vỉ 
x 10 ống 1ml TCCS

24 
tháng VD-24908-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh PhúcVingomin maleat 0,2mg tiêm x 10 ống 1ml TCCS tháng VD-24908-16 Phúc Việt Nam Vĩnh Phúc Phúc Tỉnh Vĩnh Phúc



Vinphatex 300

Mỗi 2ml chứa: 
Cimetidin (dưới dạng 
Cimetidin HCl) 
300mg

Dung dịch  
tiêm

Hộp 1 vỉ x 10 ống 
2ml; hộp 5 vỉ x 10 
ống 2ml USP37

36 
tháng VD-24909-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vitamin B12
Mỗi ống 1ml chứa: 
Vitamin B12 1000mcg

Dung dịch  
tiêm Hộp 100 ống x 1ml

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24910-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vitamin B6

Mỗi ống 1ml chứa: 
Pyridoxin hydroclorid 
100mg

Dung dịch  
tiêm Hộp 100 ống x 1ml TCCS

24 
tháng VD-24911-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vitamin B6

Mỗi ống 1ml chứa: 
Pyridoxin hydroclorid 
25mg

Dung dịch  
tiêm Hộp 100 ống x 1ml TCCS

24 
tháng VD-24912-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Mỗi 125 ml cao lỏng 
chứa dịch chiết từ 
dược liệu tương 
đương: Sinh địa 36 g; 
Toan táo nhân 9 g; 
Thiên môn đông 9 g; 

Cao lỏng thiên 
vương bổ tâm T&T

Thiên môn đông 9 g; 
Bá tử nhân 9g; Đan 
sâm 4,5 g; Đảng sâm 
4,5 g; Viễn chí 4,5 g; 
Ngũ vị tử 9 g; Đương 
quy 9 g; Mạch môn 9 
g; Huyền sâm 4,5 g; 
Bạch linh 4,5 g; Cát 
cánh 4,5 g Cao lỏng

Hộp 1 chai x 125 
ml TCCS

24 
tháng VD-24913-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Yên 
Bái. Việt Nam

Số 725, Đường Yên 
Ninh, TP Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái.

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Yên Bái.

Số 725, Đường Yên Ninh, 
TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

Cao xoa định thống

Mỗi 8g cao chứa: 
Menthol 0,3817mg; 
Camphor 1,0928mg; 
Tinh dầu bạc hà 
1,1974mg; Tinh dầu 
tràm 0,5020mg; Tinh 
dầu quế 0,2562mg; 
Methyl salicylat 
1,4484mg Cao xoa

Hộp 8g, 15g, 20g 
cao xoa TCCS

36 
tháng VD-24914-16

Công ty cổ phần 
dược trung ương 3 Việt Nam

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, 
Quận Hải Châu, Thành 
phố Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược trung ương 3

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, Quận 
Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 

Colchicine 1 mg Colchicin 1mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 20 viên TCCS
48 
tháng VD-24915-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Thôn Trung Hậu, xã Tiền 
Phong, huyện Mê Linh, 
Hà Nội

Sachenyst
Mỗi 1 g chứa: 
Nystatin 25.000IU

Thuốc cốm 
rơ miệng Hộp 10 gói x 1g TCCS

36 
tháng VD-24916-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Thôn Trung Hậu, xã Tiền 
Phong, huyện Mê Linh, 
Hà NộiSachenyst Nystatin 25.000IU rơ miệng Hộp 10 gói x 1g TCCS tháng VD-24916-16 Mediplantex Việt Nam xuân, Hà Nội Mediplantex Hà Nội



Aspartam
Mỗi 1 g chứa: 
Aspartam 35mg Thuốc cốm

Hộp 20 gói, 30 gói, 
50 gói, 100 gói, 
200 gói, 300 gói, 
500 gói x 1 gam TCCS

36 
tháng VD-24917-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Atafed'S

Pseudoephedrin 
hydroclorid 60mg; 
Triprolidin 
hydroclorid 2,5mg Viên nén

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên; hộp 5 
vỉ x 20 viên; chai 
30 viên, 50 viên, 
60 viên, 100 viên TCCS

24 
tháng VD-24918-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Tangelan
N-Acetyl-D,L-Leucin 
500mg Viên nén

Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 
vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ x 20 viên; hộp 5 
vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 6 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ x 4 viên; 
chai 50 viên, 100 
viên, 200 viên, 500 
viên TCCS

36 
tháng VD-24919-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ 
x 1 viên; hộp 1 vỉ, 
5 vỉ, 25 vỉ x 4 viên; Km 1954, quốc lộ 1A, P. 

Vacoacilis 20 Tadalafil 20mg
Viên nén bao 
phim

5 vỉ, 25 vỉ x 4 viên; 
hộp 1 vỉ, 5 vỉ, 10 
vỉ, 50 vỉ x 6 viên TCCS

24 
tháng VD-24920-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Vacodomtium 10

Domperidon (dưới 
dạng Domperidon 
maleat) 10mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 20 
vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 
10 viên; hộp 5 vỉ, 
10 vỉ, 50 vỉ x 15 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên, 1000 viên TCCS

36 
tháng VD-24921-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Vaco-Pola6
Dexclorpheniramin 
maleat 6mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 
vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ x 15 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 300 
viên, 500 viên, 
1000 viên

DĐVN 
 IV

48 
tháng VD-24922-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An



Vitamin B1 50 Thiamin nitrat 50mg Viên nén

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 250 
viên, 500 viên, 
1000 viên TCCS

36 
tháng VD-24923-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Vitamin B6 250
Pyridoxin hydroclorid 
250mg

Viên nén bao 
đường

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 4 vỉ, 10 
vỉ, 20 vỉ, 40 vỉ x 25 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên, 1000 viên TCCS

36 
tháng VD-24924-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Bạch chỉ phiến Bạch chỉ
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 1kg, 2kg, 5kg, 
10kg TCCS

18 
tháng VD-24925-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Cúc hoa vàng Cúc hoa vàng
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 1kg, 2kg, 5kg, 
10kg TCCS

18 
tháng VD-24926-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Mỗi 5g hoàn cứng 

Độc hoạt tang ký 
sinh. VT

Mỗi 5g hoàn cứng 
chứa: Độc hoạt  0,5g; 
Xuyên khung  0,5g; 
Thục địa  0,5g; Ngưu 
tất  0,5g; Đương quy  
0,25g; Phục linh  
0,25g; Tế tân  0,1g; 
Tang ký sinh  0,5g; 
Bạch thược  0,5g; Đỗ 
trọng  0,5g; Tần giao  
0,5g; Phòng phong  
0,25g; Quế chi  0,25g; 
Cam thảo  0,1g

Viên hoàn 
cứng

Hộp 10 gói x 5g, 
hộp 1 lọ 50g TCCS

36 
tháng VD-24927-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Hồng hoa Hồng hoa
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 1kg, 2kg, 5kg, 
10kg TCCS

18 
tháng VD-24928-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Kim tiền thảo 
Vinacare 250 Soft

Cao khô kim tiền thảo 
(11:1) 250mg

Viên nang 
mềm

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24929-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Mỗi 5ml chứa: 
Neomycin base (dưới 
dạng Neomycin base) 
17mg; Dexamethason 
(dưới dạng Công ty cổ phần Công ty cổ phần 

Nemicollyre

(dưới dạng 
Dexamethason natri 
phosphat) 5mg

Thuốc nhỏ 
mắt, mũi, tai

Hộp 1 lọ 5ml, hộp 
1 lọ 8ml TCCS

36 
tháng VD-24930-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương



Redgamax Curcuminoid 250 mg
Viên nang 
mềm

Hộp 6 vỉ, 12 vỉ x 5 
viên TCCS

36 
tháng VD-24931-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Trần bì thái sợi Trần bì
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 1kg, 2kg, 5kg, 
10kg TCCS

18 
tháng VD-24932-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

DnaStomat

Omeprazol (dưới 
dạng pellet 
Omeprazol 8,5%) 
20mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 1 lọ x 14 
viên TCCS

36 
tháng VD-24933-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Nghệ An Việt Nam

68 Nguyễn Sỹ Sách, 
TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Nghệ An

68 Nguyễn Sỹ Sách, TP. 
Vinh, tỉnh Nghệ An

Bifumax 750

Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim natri) 
750mg

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ kèm 1 
ống nước cất pha 
tiêm 8ml; hộp 10 lọ USP 37

36 
tháng VD-24934-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Biragan Kids 325
Mỗi gói 3g chứa: 
Paracetamol 325mg

Thuốc bột 
sủi bọt Hộp 12 gói x 3g TCCS

36 
tháng VD-24935-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Cefubi -100DT

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 100mg

Viên nén 
phân tán

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 5 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên USP37

36 
tháng VD-24936-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Mỗi lọ 10ml chứa: 
Thiamin HCl 5mg; 

Eyetamin

Thiamin HCl 5mg; 
Riboflavin natri 
phosphat 0,5mg; 
Nicotinamid 40mg

Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 lọ 10ml TCCS

36 
tháng VD-24937-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Kingloba

Cao khô lá bạch quả 
(Extractum Folium 
Ginkgo siccum tương 
ứng với 1,6g dược 
liệu lá bạch quả) 40mg

Viên nang 
mềm Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24938-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Oraptic

Omeprazol (dưới 
dạng Omeprazol 
natri) 40mg

Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 1 lọ + 1 ống 
dung môi 10ml TCCS

36 
tháng VD-24939-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Vitamin C 500 Vitamin C 500mg
Viên nang 
cứng Lọ 100 viên TCCS

24 
tháng VD-24940-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Amoxicilin 500 mg

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat compacted) 
500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 20 vỉ x 
10 viên, hộp 50 vỉ 
x 10 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-24941-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

36 
Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 232 Trần Phú, Thanh 

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế Số 4 Đường Quang Trung - 

Prednisolon Prednisolon  5mg Viên nén Lọ 500 viên TCCS
36 
tháng VD-24942-16

dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá



Therodol Paracetamol  500mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 20 vỉ x 
10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24943-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Vidoca Albendazol 400mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 1 viên TCCS
36 
tháng VD-24944-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Vitamin B6 10 mg Pyridoxin HCl 10 mg Viên nén Lọ 100 viên
DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24945-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Thekan

Cao khô lá bạch quả 
(tương ứng không ít 
hơn 9,6mg flavonoid) 
40mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 6 vỉ x 10 viên, 
hộp 2 vỉ x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-24946-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Nhà máy sản xuất 
thuốc Đông dược 
Công ty cổ phần 
Dược - VTYT 
Thanh Hóa

Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc 
Ga, phường Đông Thọ, 
Tp. Thanh Hóa

Gel Erythromycin 
4%

Mỗi 10 mg chứa: 
Erythromycin 400mg Gel bôi da

Hộp 1 tuýp 10 g, 
30 g TCCS

36 
tháng VD-24947-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Amoxicillin 250mg

Mỗi gói 2,5g chứa: 
Amoxicillin (dưới 
dạng Amoxicillin 
trihydrat) 250mg

Thuốc bột 
uống Hộp 30 gói x 2,5g TCCS

36 
tháng VD-24948-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 297/5 Lý Thường Kiệt, Công ty cổ phần hoá-

Cimetidine 300mg Cimetidin  300mg
Viên nén bao 
phim Chai 100 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24949-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Levotanic 500

Levofloxacin (dưới 
dạng Levofloxacin 
hemihydrat) 500mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 5 viên, 
hộp 2 vỉ x 5 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24950-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Meko Brand

Mỗi ống hít chứa: 
Menthol 504mg; 
Camphor 119mg; 
Methyl salicylat 19mg Ống hít Vỉ 6 ống hít TCCS

24 
tháng VD-24951-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Mỗi chai 250ml chứa: 
L-Isoleucin 450mg; L-
Lysin HCl 1850mg; L-
Tryptophan 150mg; L-
Threonin 450mg; L-
Valin 500mg; L-
Phenylalanin 725mg; 
L-Methionin 600mg; 
L-Leucin 1025mg; 
Glycin 850mg; L-
Arginin HCl 675mg; 
L-Histidin HCl. H2O Công ty cổ phần 297/5 Lý Thường Kiệt, Công ty cổ phần hoá-

Mekoamin

L-Histidin HCl. H2O 
325mg; Xylitol 
12500mg

Dung dịch 
tiêm truyền

Chai 250ml, chai 
500ml TCCS

36 
tháng VD-24952-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh



Sumatriptan MKP 
50 Sumatriptan  50mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 6 viên, 
hộp 2 vỉ x 6 viên, 
hộp 3 vỉ x 6 viên TCCS

36 
tháng VD-24953-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Taginko

Cao khô lá bạch quả 
(chứa 24% flavonol 
glycosides) 40mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-24954-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Carvedol 12.5 Carvedilol 12,5 mg Viên  nén
Hộp 1 túi nhôm x 
10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24955-16

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int'l Việt Nam

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int'l

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện Thuận 
An, tỉnh Bình Dương

Acyclovir
Mỗi 5 g chứa: 
Aciclovir 250mg Kem bôi da

Hộp 1 tuýp 5 gam, 
10 gam TCCS

36 
tháng VD-24956-16

Công ty cổ phần 
LD dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l Việt nam

Số 8, Nguyễn Trường 
Tộ, P. Phước Vĩnh, 
TP. Huế, Thừa Thiên 
Huế

Công ty cổ phần LD 
dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l

Số 8, Nguyễn Trường Tộ, 
P. Phước Vĩnh, TP. Huế, 
Thừa Thiên Huế

Ceftanir Cefdinir 300mg
Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ x 4 viên, 
hộp 2 vỉ x 4 viên TCCS

36 
tháng VD-24957-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Cephalexin PMP 
500

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng (đỏ - 
vàng) Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24958-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

166 - 170 Nguyễn 

Diaprid 2 Glimepirid  2mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 15 viên TCCS
36 
tháng VD-24959-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Droxicef 500mg

Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng (tím - 
xám)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, lọ 200 viên USP 35

36 
tháng VD-24960-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Droxikid

Mỗi gói 3g chứa: 
Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat) 250mg Thuốc cốm

Hộp 12 gói x 3g, 
hộp 25 gói x 3g, 
hộp 14 gói x 3g, 
hộp 24 gói x 3g TCCS

36 
tháng VD-24961-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Gentastad 80mg

Mỗi ống 2ml chứa: 
Gentamicin (dưới 
dạng Gentamicin 
sulfat)  80mg

Dung dịch 
tiêm

Hộp 50 ống tiêm x 
2ml TCCS

24 
tháng VD-24962-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Kisinstad

Alpha-chymotrypsin 
5mg (tương đương 
5000 đơn vị USP)

Thuốc bột 
đông khô pha 
tiêm

Hộp 5 lọ kèm 5 
ống dung môi 
NaCl 0,9% 2ml TCCS

36 
tháng VD-24963-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Lincomycin 500mg

Lincomycin (dưới 
dạng Lincomycin 
HCl) 500 mg

Viên nang 
cứng (xanh 
đậm - đỏ) Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24964-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Negacef 250

Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim axetil) 
250mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 5 viên TCCS

36 
tháng VD-24965-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú YênNegacef 250 250mg phim Hộp 2 vỉ x 5 viên TCCS tháng VD-24965-16 Pymepharco Việt Nam Yên Pymepharco Tuy Hoà, Phú Yên

Negacef 500

Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim axetil) 
500mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 5 viên TCCS

36 
tháng VD-24966-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên



PymeClarocil 250
Clarithromycin  
250mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24967-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Lamotel 80 Telmisartan 80mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24968-16

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Tranliver

Ademetionin (dưới 
dạng Ademetionin 
disulfat tosylat) 
500mg

Viên nén bao 
phim tan 
trong ruột

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24969-16

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Kedermfa

Mỗi tuýp 5g chứa: 
Ketoconazol 100mg; 
Neomycin sulfat 
25.000 UI

Kem bôi 
ngoài da Hộp 1 tuýp x 5g TCCS

24 
tháng VD-24970-16

Công ty Cổ phần 
Thương mại Dược 
phẩm Quang Minh Việt Nam

Số 4A Lò Lu, P. 
Trường Thạnh, Quận 
9, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần 
Thương mại Dược 
phẩm Quang Minh

Số 4A Lò Lu, P. Trường 
Thạnh, Quận 9, TP. Hồ 
Chí Minh

Hương liên viên 
hoàn TP

Mỗi gói 5g chứa: 
Hoàng liên  2g; Mộc 
hương  2g

Viên hoàn 
cứng Hộp 30 gói x 5g TCCS

36 
tháng VD-24971-16

Công ty cổ phần 
thương mại dược 
phẩm và trang 
thiết bị y tế Thuận 
Phát Việt Nam

Lô 44, TT 2B, Khu đô 
thị mới Văn Quán, p. 
Phúc La, q. Hà Đông, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Cao Phụ tử (tương 
đương 37,7mg Phụ 
tử) 7,7mg; Cao dược 

Bát vị quế phụ

tử) 7,7mg; Cao dược 
liệu (tương đương: 
Thục địa 217mg; 
Hoài sơn 109mg; Sơn 
thù 109mg; Bạch linh 
82mg; Trạch tả 82mg) 
283mg; Bột mẫu đơn 
bì 84mg; Bột quế 
28mg

Viên nang 
cứng

Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 
viên TCCS

48 
tháng VD-24972-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên

Leivis
Mỗi tuýp 10g chứa: 
Ketoconazol 200mg Kem bôi da Hộp 1 tuýp 10g TCCS

24 
tháng VD-24973-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

Lubrex

Glucosamin 
hydroclorid (tương 
đương glucosamin 
207,8mg) 250mg

Viên nang 
cứng

Hộp 6 vỉ x 10 viên, 
Hộp 10 vỉ x 10 
viên, Hộp 1 lọ 80 
viên TCCS

36 
tháng VD-24974-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

Lubrex- F

Glucosamin 
hydroclorid (tương 
đương glucosamin 
415,6 mg) 500 mg

Viên nang 
cứng Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24975-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

Nostravin

Xylometazolin 
hydroclorid 0,05% 
(kl/tt)

Dung dịch 
nhỏ mũi Hộp 1 lọ 8ml TCCS

24 
tháng VD-24976-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội
Ngõ 15, Ngọc Hồi, 

Periosyn
Perindopril erbumin 
4mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 30 viên TCCS

24 
tháng VD-24977-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội



Traphalucin
Fluocinolon acetonid 
2,5mg/10g

Thuốc mỡ 
bôi da Hộp 1 tuýp 10g TCCS

36 
tháng VD-24978-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

Vitamin E 400 mg

Vitamin E (alpha 
tocopheryl acetat) 
400mg

Viên nang 
mềm hộp 10 vỉ  x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24979-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

Ampicillin 500 mg

Ampicillin (dưới dạng 
Ampicillin trihydrat 
compacted) 500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 
10 viên; chai 200 
viên TCCS

36 
tháng VD-24980-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Cefadroxil 500 mg

Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat 
compacted) 500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 
10 viên; chai 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-24981-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dobenzic
Mỗi 1,5g chứa: 
Dibencozid 2mg

Thuốc bột 
uống

Hộp 10 gói x 1,5 
gam TCCS

24 
tháng VD-24982-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dodizy 8 mg
Betahistin 
dihydrochlorid 8mg Viên nén

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 
10 vỉ x 10 viên; 
hộp 4 vỉ x 25 viên TCCS

36 
tháng VD-24983-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Bisoprolol fumarat 5 Viên nén bao Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 36 
Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 

Domecor 5 mg
Bisoprolol fumarat 5 
mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24984-16

xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Domecor plus 5 
mg/6,25 mg

Bisoprolol fumarat 
5mg; 
Hydrochlorothiazid 
6,25mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24985-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dometin 5 mg Desloratadin 5mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-24986-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Domever 25 mg Spironolacton 25mg Viên nén
Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24987-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Doropycin 3 MIU
Spiramycin 3.000.000 
IU

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 5 
viên; chai 100 
viên, chai 150 viên TCCS

48 
tháng VD-24988-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dorotyl 500 mg Mephenesin 500 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ, 
10 vỉ x 12 viên TCCS

36 
tháng VD-24989-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Hà thủ ô

Cao Hà thủ ô đỏ chế 
(tương đương 
2.000mg Hà thủ ô đỏ 
chế) 154mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24990-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

Cụm CN. Cần Lố, An 
Định, An Bình, huyện Cao 
Lãnh, Đồng Tháp

Lincomycin (dưới 
dạng Lincomycin Viên nang Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 48 

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 

Lincomycin 500 mg
dạng Lincomycin 
hydroclorid) 500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 
10 viên TCCS

48 
tháng VD-24991-16

xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp



Frantamol 500 mg Paracetamol 500mg Viên nén
Hộp 10 vỉ  x 10 
viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-24992-16

Công ty liên doanh 
dược phẩm Éloge 
France Việt Nam Việt Nam

Khu công nghiệp Quế 
Võ, xã Phương Liễu, 
huyện Quế Võ, tỉnh 
Bắc Ninh

Công ty liên doanh 
dược phẩm Éloge 
France Việt Nam

Khu công nghiệp Quế Võ, 
xã Phương Liễu, huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Benzatique 5

Nebivolol (dưới dạng 
Nebivolol 
hydroclorid) 5mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24993-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Lertésion Repaglinid 1mg Viên nén Hộp 3 vỉ  x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-24994-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Meyeramic 500
Acid tranexamic 
500mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24995-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Bustidin 20
Trimetazidin 
dihydroclorid 20 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 02 vỉ x 30 viên TCCS

36 
tháng VD-24996-16

Công ty Roussel 
Việt Nam Việt Nam

702 Trường Sa, P. 14, 
Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Roussel 
Việt Nam

Số 1, đường số 3, KCN 
Việt Nam Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Raceca 100mg Racecadotril 100 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 02 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-24997-16

Công ty Roussel 
Việt Nam Việt Nam

702 Trường Sa, P. 14, 
Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Roussel 
Việt Nam

Số 1, đường số 3, KCN 
Việt Nam Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Cao đặc diệp hạ châu 
125mg; Cao đặc Bồ 

Hộp 1 lọ x 60 viên; 
hộp 1 lọ x 100 
viên; hộp 2 vỉ x 20 Công ty TNHH 

96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang Công ty TNHH Cụm công nghiệp Thanh 

Bổ gan P/H

125mg; Cao đặc Bồ 
bồ 100mg; Cao đặc 
chi tử 25mg

Viên nén bao 
đường

viên; hộp 2 vỉ x 20 
viên; hộp 5 vỉ x 20 
viên TCCS

36 
tháng VD-24998-16

Công ty TNHH 
Đông dược Phúc 
Hưng Việt Nam

Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
Hà Nội

Công ty TNHH 
đông dược Phúc 
Hưng

Cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội

Siro Bổ tỳ P/H

Mỗi 100ml siro chứa 
cao lỏng dược liệu 
chiết từ: đảng sâm 
15g; Bạch linh 10g; 
Bạch truật 15g; Cát 
cảnh 12g; Mạch nha 
10g; Cam thảo 6g; 
Long nhãn 6g; Trần 
bì 4g; Liên nhục  4g; 
Sa nhân  4g; Sử quân 
tử 4g; Bán hạ 4g Siro thuốc

Hộp 1 lọ x 90ml; 
hộp 1 lọ x 100ml; 
hộp 1 lọ x 25ml TCCS

24 
tháng VD-24999-16

Công ty TNHH 
Đông dược Phúc 
Hưng Việt Nam

96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
Hà Nội

Công ty TNHH 
đông dược Phúc 
Hưng

Cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội



Thấp khớp hoàn P/H

Bột phòng phong 
25mg; Bột xuyên 
khung 25mg; Bột tục 
đoạn 25mg; Bột 
hoàng kỳ 25mg; Bột 
bạch thược 25mg; Bột 
đương quy 25mg; Bột 
phục linh 20mg; Bột 
cam thảo 20mg; Bột 
thiên niên kiện 20mg; 
Cao đặc tần giao 5mg; 
Cao đặc đỗ trọng 
5mg; Cao đặc ngưu 
tất 5mg; Cao đặc độc 
hoạt 5mg

Viên hoàn 
cứng

Hộp 1 lọ x 230 
viên; hộp 1 lọ x 
200 viên TCCS

36 
tháng VD-25000-16

Công ty TNHH 
Đông dược Phúc 
Hưng Việt Nam

96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
Hà Nội

Công ty TNHH 
đông dược Phúc 
Hưng

Cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội

Đảng sâm 0,8g; 
Hoàng kỳ 0,7g; Bạch 
truật 0,7g; Đương quy  
 0,5g; Trần bì 0,5g; 
Cam thảo 0,4g; Trắc Công ty TNHH 

96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang Công ty TNHH Cụm công nghiệp Thanh 

Trĩ linh hoàn P/H

Cam thảo 0,4g; Trắc 
bách diệp 0,4g; Thăng 
ma 0,4g; Hòe hoa 0,2g Hoàn cứng Hộp 10 gói x 5g TCCS

24 
tháng VD-25001-16

Công ty TNHH 
Đông dược Phúc 
Hưng Việt Nam

Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
Hà Nội

Công ty TNHH 
đông dược Phúc 
Hưng

Cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội

Miprotone-F
Progesteron (dạng vi 
hạt) 200mg

Viên nang 
mềm Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25002-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A-CN, Đường 
D17, KCN Mỹ Phước, 
tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A-CN, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước, tỉnh Bình 
Dương

Neubatel-forte Gabapentin 600mg
Viên nén bao 
phim Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25003-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A-CN, Đường 
D17, KCN Mỹ Phước, 
tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A-CN, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước, tỉnh Bình 
Dương

Cortimax

Mỗi lọ 8g chứa: 
Triamcinolon 
acetonid 0,008g; 
Cloramphenicol 0,16g

Kem bôi 
ngoài da Hộp 1 lọ 8g TCCS

24 
tháng VD-25004-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Detapham. Việt Nam

324/10F Hoàng Quốc 
Việt, KTTCN Cái Sơn, 
Hàng Bàng, quận Ninh 
Kiều, Tp. Cần Thơ

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Detapham.

324/10F Hoàng Quốc 
Việt, KTTCN Cái Sơn, 
Hàng Bàng, quận Ninh 
Kiều, Tp. Cần Thơ

Jordapol Paracetamol 500mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, lọ 100 viên, 
lọ 500 viên TCCS

24 
tháng VD-25005-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Detapham. Việt Nam

324/10F Hoàng Quốc 
Việt, KTTCN Cái Sơn, 
Hàng Bàng, quận Ninh 
Kiều, Tp. Cần Thơ

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Detapham.

324/10F Hoàng Quốc 
Việt, KTTCN Cái Sơn, 
Hàng Bàng, quận Ninh 
Kiều, Tp. Cần Thơ

Mỗi tuýp 6g chứa: 
Clotrimazol 0,06g; 
Triamcinolon 324/10F Hoàng Quốc 324/10F Hoàng Quốc 

Tomax Genta

Triamcinolon 
acetonid 0,006g; 
Gentamicin sulfat 
0,006g Kem bôi da Hộp 1 tuýp 6g TCCS

24 
tháng VD-25006-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Detapham. Việt Nam

324/10F Hoàng Quốc 
Việt, KTTCN Cái Sơn, 
Hàng Bàng, quận Ninh 
Kiều, Tp. Cần Thơ

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Detapham.

324/10F Hoàng Quốc 
Việt, KTTCN Cái Sơn, 
Hàng Bàng, quận Ninh 
Kiều, Tp. Cần Thơ



Bát trân

Mỗi viên chứa 267 
mg cao khô dược liệu 
tương đương: Thục 
địa 364 mg; Đương 
quy 297,3 mg; Đảng 
sâm 242 mg; Bạch 
truật 242 mg; Bạch 
thược 202 mg; Bạch 
linh 175,7 mg; Xuyên 
khung 142 mg; Cam 
thảo 20 mg; Bột mịn 
dược liệu bao gồm: 
Đương quy 66,7 mg; 
Bạch linh 66,3 mg; 
Bạch thược 40 mg; 
Xuyên khung 40 mg; 
Cam thảo 20 mg

Viên nang 
cứng

Chai 40 viên; Hộp 
10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25007-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma Việt Nam

26 Bis/1 Khu phố 
Trung, Vĩnh Phú, 
Thuận An, Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma

26 Bis/1 Khu phố Trung, 
Vĩnh Phú, Thuận An, Bình 
Dương

Mỗi viên chứa 174 
mg cao khô dược liệu 
tương đương: Thanh 
cao 485 mg; Tía tô 

Cảm cúm-f

cao 485 mg; Tía tô 
273 mg; Kinh giới 
273 mg; Địa liền 213 
mg; Thích gia đằng 
213 mg; Kim ngân 
hoa 173 mg; Bạc hà 
90 mg; Bột mịn dược 
liệu bao gồm: Kim 
ngân hoa 100 mg; 
Thích gia đằng 60 
mg; Thanh cao 60 
mg; Địa liền 60 mg

Viên nang 
cứng

Chai 40 viên; Hộp 
10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25008-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma Việt Nam

26 Bis/1 Khu phố 
Trung, Vĩnh Phú, 
Thuận An, Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma

26 Bis/1 Khu phố Trung, 
Vĩnh Phú, Thuận An, Bình 
Dương

Dạ dày tá tràng-f

Phèn chua 500 mg; 
Mai mực 274 mg; 
Cao khô Huyền hồ 
sách (tương đương 
Huyền hồ sách 126 
mg) 40 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 40 viên TCCS

36 
tháng VD-25009-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma Việt Nam

26 Bis/1 Khu phố 
Trung, Vĩnh Phú, 
Thuận An, Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma

26 Bis/1 Khu phố Trung, 
Vĩnh Phú, Thuận An, Bình 
Dương



Ngân kiều giải độc

Mỗi viên chứa 150 
mg cao khô dược liệu 
tương đương: Kim 
ngân hoa 284 mg; 
Liên kiều 284 mg; Cát 
cánh 240 mg; Đạm 
đậu xị 200 mg; Ngưu 
bàng tử 180 mg; Kinh 
giới 160 mg; Đạm 
trúc diệp 160 mg; 
Cam thảo 140 mg; 
Bạc hà 24 mg; Bột 
mịn dược liệu bao 
gồm: Kim ngân hoa 
116 mg; Liên kiều 
116 mg; Ngưu bàng 
tử 60 mg; Cam thảo 
60 mg

Viên nang 
cứng

Chai 40 viên; Hộp 
10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25010-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma Việt Nam

26 Bis/1 Khu phố 
Trung, Vĩnh Phú, 
Thuận An, Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma

26 Bis/1 Khu phố Trung, 
Vĩnh Phú, Thuận An, Bình 
Dương

Cao khô dược liệu 
(12:1) 0,267g tương 
đương với: Long đởm  
 0,4g; Sài hồ  0,4g; 

Phúc can thanh

 0,4g; Sài hồ  0,4g; 
Hoàng cầm 0,2g; 
Trạch tả                   
0,4g; Xa tiền tử 0,2g; 
Đương quy  0,2g; 
Cam thảo 0,2g; Nhân 
trần 0,4g; Actiso 0,4g; 
Chi tử 0,2g; Sinh địa 
0,2g;

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25011-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Hoa 
Linh Việt Nam

B19, D6 Khu Đô thị 
mới Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

Công ty TNHH 
Dược phẩm Hoa linh

Lô B3, Khu công nghiệp 
Phùng, huyện Đan 
Phượng, Hà Nội

Trường xuân bảo

Cao khô dược liệu 
(12:1) 0,32g tương 
đương với: Hương 
phụ 0,6g; Ích mẫu 
0,6g; Ngải cứu 0,6g; 
Xuyên khung  0,4g; 
Đương quy  0,3g; 
Bạch thược 0,3g; 
Sinh địa  0,3g; Nhân 
sâm 0,2g; Bạch linh 
0,2g; Bạch truật 0,2g; 
Cam thảo 0,15g;

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25012-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Hoa 
Linh Việt Nam

B19, D6 Khu Đô thị 
mới Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

Công ty TNHH 
Dược phẩm Hoa linh

Lô B3, Khu công nghiệp 
Phùng, huyện Đan 
Phượng, Hà Nội

Fexofenadin 120- Fexofenadine HCl Viên nén bao 36 
Công ty TNHH 
Dược phẩm Huy 

511/15 Huỳnh Văn 
Bánh, Phường 14, 
Quận Phú Nhuận, Tp. Công ty TNHH US 

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. Fexofenadin 120-

HV
Fexofenadine HCl 
120mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25013-16

Dược phẩm Huy 
Văn Việt Nam

Quận Phú Nhuận, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh



Bổ thận âm nhất 
nhất

Cao khô dược liệu 
(tương đương với: 
Thục địa 1500mg; 
Sơn thù 750mg; Hoài 
sơn 750mg; Mẫu đơn 
bì 600mg; Trạch tả 
600mg; Phục linh 
600mg; Mạch môn 
600mg; Thạch hộc 
450mg; Đỗ trọng 
450mg; Ngưu tất 
450mg) 520mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 12 
vỉ x 10 viên; hộp 1 
lọ 30 viên, 60 viên TCCS

36 
tháng VD-25014-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất Việt Nam

Cụm CN Liên Hưng, 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất

Cụm CN Liên Hưng, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An

Tiram
Tiropramid HCl 
100mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25015-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo Việt Nam

Số 13, đường 9A, 
KCN. Biên Hoà II, TP. 
Biên Hoà, Đồng Nai

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo

Số 13, đường 9A, KCN. 
Biên Hoà II, TP. Biên 
Hoà, Đồng Nai

Gelatin Gelatin
Nguyên liệu 
làm thuốc Bao 20kg

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25016-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Tam 
Long Việt Nam

103/109 Trường 
Chinh, P.Đồng Hòa, 
Q.Kiến An, Hải Phòng

Công ty TNHH 
Dược phẩm Tam 
Long

103/109 Trường Chinh, 
P.Đồng Hòa, Q.Kiến An, 
Hải Phòng

Netilmicin 150 
mg/50 ml

Netilmicin (dưới dạng 
Netilmicin sulfat) 
150mg/50ml

Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch Hộp 1 túi 50 ml TCCS

24 
tháng VD-25017-16

Công ty TNHH 
dược phẩm 
Trường Khang

163/30 Thành Thái, 
phường 14, quận 10, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi

Lô B14-3, lô 14-4, đường 
N13, KCN Đông Nam, Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minhmg/50 ml 150mg/50ml tĩnh mạch Hộp 1 túi 50 ml TCCS tháng VD-25017-16 Trường Khang TP. Hồ Chí Minh dược phẩm Am Vi Chi, TP. Hồ Chí Minh

Netilmicin 300 
mg/100 ml

Netilmicin (dưới dạng 
Netilmicin sulfat) 
300mg/100ml

Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch Hộp 1 túi 100 ml TCCS

24 
tháng VD-25018-16

Công ty TNHH 
dược phẩm 
Trường Khang

163/30 Thành Thái, 
phường 14, quận 10, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi

Lô B14-3, lô 14-4, đường 
N13, KCN Đông Nam, Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minh

Alphadaze - Nic
Chymotrypsin 4200 
đơn vị USP Viên nén

Hộp 50 vỉ x 10 
viên; Hộp 100 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-25019-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Prednison Caps Prednison 5mg

Viên nang 
cứng (vàng - 
cam)

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 200 
viên; Chai 500 viên TCCS

36 
tháng VD-25020-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Prednison Caps Prednison 5mg

Viên nang 
cứng (xanh - 
trắng ngà)

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 200 
viên; Chai 500 viên TCCS

36 
tháng VD-25021-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Tinidazol Tinidazol 500mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25022-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí MinhTinidazol Tinidazol 500mg phim viên; Chai 100 viên  IV tháng VD-25022-16 Pharma) Việt Nam Hồ Chí Minh Pharma) TP. Hồ Chí Minh



Dismolan 
200mg/8ml

N-Acetylcystein 
200mg/8ml

Dung dịch 
uống

Hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, 
hộp 6 vỉ, hộp 8 vỉ x 
5 ống nhựa x 8ml TCCS

24 
tháng VD-25023-16

Công ty TNHH 
dược phẩm VNP Việt Nam

Ô 54, F3, khu đô thị 
Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Azihasan 250 Azithromycin 250mg
Viên nang 
cứng

Hộp 01 vỉ x 6 viên; 
Hộp 10 vỉ x 6 viên TCCS

36 
tháng VD-25024-16

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Effer - Acehasan 
100 Acetylcystein 100mg

Viên nén sủi 
bọt

Hộp 05 vỉ x 4 viên; 
Hộp 10 vỉ x 4 viên; 
Hộp 20 vỉ x 4 viên TCCS

24 
tháng VD-25025-16

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Rosuvas Hasan 5

Rosuvastatin (dưới 
dạng Rosuvastatin 
calcium) 5mg Viên nén

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên; Hộp 10 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25026-16

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, Chi nhánh Công ty Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 

Adefovir Stada 10 
mg

Adefovir dipivoxil  
10mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai 30 viên TCCS

24 
tháng VD-25027-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Sulpiride Stada 50 
mg Sulpirid  50 mg

Viên nang 
cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25028-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Trimetazidine Stada 
35 mg MR

Trimetazidin 
dihydroclorid 35mg

Viên nén bao 
phim phóng 
thích kéo dài

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25029-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Valsartan Stada 160 
mg Valsartan  160mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25030-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Acyclovir Stada 
cream

Mỗi tuýp 5g kem 
chứa: Acyclovir 
250mg Kem bôi da Hộp 1 tuýp 5g

BP 
2012

24 
tháng VD-25031-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM



Albendazol Stada 
400 mg Albendazol  400mg Viên nhai

Hộp 1 vỉ x 1 viên, 
hộp 1 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

48 
tháng VD-25032-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Dibencozid Stada
Mỗi gói 1,5g cốm 
chứa: Dibencozid 2mg Thuốc cốm Hộp 10 gói x 1,5g TCCS

24 
tháng VD-25033-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Nevitrio 30

Stavudin 30mg; 
Lamivudin 150mg; 
Nevirapin 200mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 6 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai 60 viên TCCS

36 
tháng VD-25034-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Partamol Tab. Paracetamol  500mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 5 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 1 chai 
200 viên, chai 300 
viên, chai 500 viên TCCS

60 
tháng VD-25035-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCMPartamol Tab. Paracetamol  500mg Viên nén viên, chai 500 viên TCCS tháng VD-25035-16 Nam. Việt Nam HCM Stada-Việt Nam. Tp. HCM

Mibeplen 5mg Felodipin 5 mg

Viên nén bao 
phim tác 
dụng kéo dài Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25036-16

Công ty TNHH 
Liên doanh Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh Hasan-
Dermapharm

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Phường Bình Hòa - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Parahasan 
Suppositories 150 Paracetamol 150mg Thuốc đạn

Hộp 02 vỉ x 05 
viên; Hộp 05 vỉ x 
05 viên TCCS

36 
tháng VD-25037-16

Công ty TNHH 
Liên doanh Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh Hasan-
Dermapharm

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Phường Bình Hòa - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Parahasan 
Suppositories 300 Paracetamol 300mg Thuốc đạn

Hộp 02 vỉ x 05 
viên; Hộp 05 vỉ x 
05 viên TCCS

36 
tháng VD-25038-16

Công ty TNHH 
Liên doanh Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh Hasan-
Dermapharm

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Phường Bình Hòa - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Apharova
Spiramycin 1.500.000 
IU

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 8 viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25039-16

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco Việt Nam

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long 
Biên, Hà Nội

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long Biên, 
Hà Nội

Viên nén giải Công ty TNHH 
Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn Công ty TNHH 

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 

Glumeron 30 MR Gliclazid 30mg

Viên nén giải 
phóng có 
kiểm soát Hộp 5 vỉ  x 20 viên TCCS

24 
tháng VD-25040-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang



Hapenxin capsules

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng (xanh - 
tím)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-25041-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Levocetirizin
Levocetirizin 
dihydroclorid 5mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25042-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Philcefin
Ceftriaxon (dưới dạng 
Ceftriaxon natri) 1g Bột pha tiêm

Hộp 10 lọ; Hộp 1 
lọ + 1 ống nước cất 
pha tiêm 10ml USP 35

36 
tháng VD-25043-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 20, đại lộ Hữu 
Nghị, Khu CN Việt 
Nam-Singapore, Thuận 
An, Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 20, đại lộ Hữu Nghị, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Philurso

Acid ursodeoxycholic 
50mg; Thiamin nitrat 
10mg; Riboflavin 5mg

Viên nang 
mềm Hộp 12 vỉ x 5 viên TCCS

36 
tháng VD-25044-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 20, đại lộ Hữu 
Nghị, Khu CN Việt 
Nam-Singapore, Thuận 
An, Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 25, Đường số 8, Khu 
CN Việt Nam-Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Ceftazidim (dưới 
dạng Ceftazidim 36 Công ty TNHH 

Số 20, đại lộ Hữu 
Nghị, Khu CN Việt 
Nam-Singapore, Thuận Công ty TNHH Phil 

Số 20, đại lộ Hữu Nghị, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 

Prascal
dạng Ceftazidim 
pentahydrat) 1g Bột pha tiêm Hộp 10 lọ USP 35

36 
tháng VD-25045-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Nam-Singapore, Thuận 
An, Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Ribotacin

Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim natri) 
750mg Bột pha tiêm Hộp 10 lọ USP 35

36 
tháng VD-25046-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 20, đại lộ Hữu 
Nghị, Khu CN Việt 
Nam-Singapore, Thuận 
An, Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 20, đại lộ Hữu Nghị, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Taericon

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
250mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên USP 35

36 
tháng VD-25047-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 25, Đường số 8, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 20, đại lộ Hữu Nghị, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Nasomom - 4 tinh 
dầu

Mỗi chai 70ml chứa: 
Natri clorid 630mg

Dung dịch vệ 
sinh mũi Hộp 1 chai 70ml TCCS

36 
tháng VD-25048-16

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

22H1 đường số 40, 
khu dân cư Tân Quy 
Đông, phường Tân 
Phong, quận 7, tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai

Nasomom - 4 tinh 
dầu trẻ em

Mỗi chai 70ml chứa: 
Natri clorid  630mg

Dung dịch vệ 
sinh mũi Hộp 1 chai 70ml TCCS

36 
tháng VD-25049-16

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

22H1 đường số 40, 
khu dân cư Tân Quy 
Đông, phường Tân 
Phong, quận 7, tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai

22H1 đường số 40, 
khu dân cư Tân Quy 
Đông, phường Tân 221B Phạm Văn Thuận, p. 

Nasomom trẻ em
Mỗi chai 70ml chứa: 
Natri clorid 630mg

Dung dịch vệ 
sinh mũi Hộp 1 chai 70ml TCCS

36 
tháng VD-25050-16

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

Đông, phường Tân 
Phong, quận 7, tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai



Robcipro

Ciprofloxacin (dưới 
dạng Ciprofloxacin 
hydrochlorid) 500mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25051-16

Công ty TNHH 
Robinson Pharma 
USA Việt Nam

63A, Lạc Long Quân, 
P10, Q. Tân Bình, TP. 
HCM

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Robnadol Paracetamol 500mg

Viên nang 
cứng (tím - 
tím)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, Chai 200 viên NSX

36 
tháng VD-25052-16

Công ty TNHH 
Robinson Pharma 
USA Việt Nam

63A, Lạc Long Quân, 
P10, Q. Tân Bình, TP. 
HCM

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Robvita C
Vitamin C (Acid 
ascobic) 500mg

Viên nang 
cứng (đen - 
cam bạc)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, Chai 100 viên 
nang cứng TCCS

24 
tháng VD-25053-16

Công ty TNHH 
Robinson Pharma 
USA Việt Nam

63A, Lạc Long Quân, 
P10, Q. Tân Bình, TP. 
HCM

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Remos IB

Mỗi 10 g chứa: 
Allantoin 20mg; 
Crotamiton 500mg; 
Isopropylmethylpheno
l 10mg; L-Menthol 
350mg; Prednisolon 
valerat acetat 15mg Gel bôi da Hộp 1 tuýp 10 gam TCCS

36 
tháng VD-25054-16

Công ty TNHH 
Rohto - 
Mentholatum Việt 
Nam Việt Nam

Số 16, đường số 5, 
KCN. Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH 
Rohto - 
Mentholatum Việt 
Nam

Số 16, đường số 5, KCN. 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Phenergan

Promethazin (tương 
đương Promethazin 
HCl 0,113g) 0,1g Siro Hộp 1 chai 90ml TCCS

36 
tháng VD-25055-16

Công ty TNHH 
Sanofi-Aventis 
Việt Nam Việt Nam

123 Nguyễn Khoái, 
quận 4, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
Sanofi-Aventis Việt 
Nam

123 Nguyễn Khoái, quận 
4, TP. Hồ Chí Minh

Viên nang 36 Công ty TNHH 
3/38/40 Thành Thái, 
P.14, Quận 10, TP. Hồ 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến 

Dagroc Dutasterid 0,5mg
Viên nang 
mềm Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25056-16

Công ty TNHH 
Shine Pharma Việt Nam

P.14, Quận 10, TP. Hồ 
Chí Minh

dược phẩm Me Di 
Sun

521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến 
Cát, Bình Dương

Abochlorphe
Chlorpheniramin 
maleat 4mg

Viên nén bao 
phim Lọ 500 viên TCCS

36 
tháng VD-25057-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Chlorpheniramin
Chlorpheniramin 
maleat 4mg Viên nén

Lọ 500 viên, lọ 
1000 viên TCCS

36 
tháng VD-25058-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Rutin-Vitamin C
Rutin 50mg; Acid 
ascorbic 50mg

Viên nén bao 
đường Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25059-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Tanadotuxsin

Paracetamol 500mg; 
Phenylephrin HCl 
5mg; 
Dextromethorphan 
HBr 15mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 1 lọ 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-25060-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Số 3A - Đường Đặng 
Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 

Tanamaloxy

Nhôm hydroxyd gel 
khô 200mg; Magnesi 
hydroxyd 200mg Viên nén nhai Hộp 10 vỉ x 8 viên TCCS

36 
tháng VD-25061-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương



Tidacotrim

Sulfamethoxazol 
400mg; Trimethoprim 
80mg

Viên nén bao 
phim (màu 
trắng) Lọ 150 viên TCCS

36 
tháng VD-25062-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Vitamin B1
Thiamin mononitrat 
250mg

Viên nang 
cứng Lọ 100 viên nang TCCS

36 
tháng VD-25063-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Izac syrup
Mỗi 5ml chứa: 
Ambroxol HCl 15mg Sirô

Chai 30ml; chai 
60ml TCCS

36 
tháng VD-25064-16

Công ty TNHH 
Thai Nakorn 
Patana Việt Nam Việt Nam

636 Nguyễn Tất 
Thành, Phường 9, TP. 
Tuy Hòa, Phú Yên

Công ty TNHH Thai 
Nakorn Patana Việt 
Nam

636 Nguyễn Tất Thành, 
Phường 9, TP. Tuy Hòa, 
Phú Yên

Aquadia

Cao khô hỗn hợp 
dược liệu 525mg 
tương đương với: Tri 
mẫu  1,33g; Thiên 
hoa phấn 1,33g; Hoài 
sơn 1,33g; Hoàng kỳ 
1g; Cát căn 1g; Ngũ 
vị tử 0,67g

Viên nang 
cứng

Hộp 1 túi nhôm x 3 
vỉ x 10 viên, hộp 2 
túi nhôm x 3 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-25065-16

Công ty TNHH 
thương mại Nga 
Việt Việt Nam

644/2 đường 3/2 
phường 14, quận 10, 
Tp. HCM

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Kremil Gel

Mỗi gói 20ml chứa: 
Nhôm hydroxyd 
356mg; Magnesi 
hydroxyd 466mg; 
Simethicon 20mg; Gel uống Hộp 30 gói x 20ml TCCS

24 
tháng VD-25066-16

Công ty TNHH 
United 
International 
Pharma Việt Nam

Số 16 VSIP II - Đường 
số 7 - Khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore II 
- Khu liên hợp Công 
nghiệp-Dịch vụ-Đô thị 
Bình Dương - Phường 
Hòa Phú - Tp. Thủ 
Dầu Một - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH 
United International 
Pharma

Số 16 VSIP II - Đường số 
7 - Khu công nghiệp Việt 
Nam-Singapore II - Khu 
liên hợp Công nghiệp-
Dịch vụ-Đô thị Bình 
Dương - Phường Hòa Phú 
- Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh 
Bình Dương

Domperidone GSK 
10mg

Domperidon (dưới 
dạng Domperidon 
maleat) 10mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25067-16

GlaxoSmithKline 
Pte Ltd Singapore

150 Beach Road, # 21-
00 Gateway West, 
Singapore 189720, 
Singapore

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Clorpheniramin-bc
Clorpheniramin 
maleat 4 mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 1 chai 
200 viên, hộp 1 
chai 500 viên, hộp 
1 chai 1000 viên TCCS

36 
tháng VD-25068-16

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược 
phẩm Phong Phú- 
Nhà máy sản xuất 
dược phẩm 
Usarichpharm Việt Nam

30- 32 Phong Phú, 
P.12, Q.8, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược phẩm 
Phong Phú- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Usarichpharm

Lô 12, Đường số 8, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Phường Tân Tạo A, Quận 
Bình Tân, Thành phố Hồ 
Chí Minh.

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 10 vỉ x 
20 viên, hộp 1 chai 

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược 
phẩm Phong Phú- 

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược phẩm 

Lô 12, Đường số 8, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 

Clorpheniramin-sc
Clorpheniramin 
maleat 4 mg Viên nén

20 viên, hộp 1 chai 
200 viên, hộp 1 
chai 500 viên, hộp 
1 chai 1000 viên TCCS

36 
tháng VD-25069-16

phẩm Phong Phú- 
Nhà máy sản xuất 
dược phẩm 
Usarichpharm Việt Nam

30- 32 Phong Phú, 
P.12, Q.8, TP. Hồ Chí 
Minh

cổ phần dược phẩm 
Phong Phú- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Usarichpharm

công nghiệp Tân Tạo, 
Phường Tân Tạo A, Quận 
Bình Tân, Thành phố Hồ 
Chí Minh.



Clorpheniramin-t
Clorpheniramin 
maleat 4 mg Viên nén

Hộp 1 chai 100 
viên, hộp 1 chai 
200 viên, hộp 1 
chai 500 viên, hộp 
1 chai 1000 viên TCCS

36 
tháng VD-25070-16

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược 
phẩm Phong Phú- 
Nhà máy sản xuất 
dược phẩm 
Usarichpharm Việt Nam

30- 32 Phong Phú, 
P.12, Q.8, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược phẩm 
Phong Phú- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Usarichpharm

Lô 12, Đường số 8, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Phường Tân Tạo A, Quận 
Bình Tân, Thành phố Hồ 
Chí Minh.

Tymolpain

Flunarizin (dưới dạng 
Flunarizin 
dihydroclorid) 5mg

Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ x 10 viên; 
Hộp 6 vỉ x 10 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25071-16

Chi nhánh công ty 
TNHH sản xuất - 
kinh doanh dược 
phẩm Đam San Việt Nam

Gian E22-E23 - Trung 
tâm thương mại dược 
phẩm và trang thiết bị 
y tế - 134/1 Tô Hiến 
Thành - Phường 15 - 
Quận 10 - TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Bivicox Celecoxib 100 mg
Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên 
(vỉ nhôm-nhôm), 
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ  x 
10 viên (vỉ nhôm-
PVC) TCCS

36 
tháng VD-25072-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Cao khô dược liệu 
(tương ứng với các 
dược liệu: Bán hạ 
nam 440mg; Bạch 

Fattydan

nam 440mg; Bạch 
linh 890mg; Xa tiền 
tử 440mg; Ngũ gia bì 
chân chim 440mg; 
Sinh khương 110mg; 
Trần bì 440mg; Rụt 
560mg; Sơn tra 
440mg; Hậu phác 
nam 330mg) 380mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3, 6 vỉ x 10 
viên (vỉ nhôm - 
nhôm hoặc vỉ 
nhôm - PVC), Hộp 
1 chai 45 viên 
(chai nhựa HDPE 
hoặc chai thủy tinh 
màu nâu) TCCS

36 
tháng VD-25073-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Irbepro 300 Irbesartan 300mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25074-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Mangoherpin Mangiferin 100mg
Viên nang 
cứng

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên. TCCS

36 
tháng VD-25075-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Mustret 500 Mephenesin 500mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên, hộp 1 chai 
100 viên, 200 viên. TCCS

48 
tháng VD-25076-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 10 
viên (vỉ nhôm-
nhôm), hộp 10 vỉ x Ấp 2, Xã Tân Thạnh 

Sedtyl Desloratadin 5mg
Viên nén bao 
phim

nhôm), hộp 10 vỉ x 
10 viên (vỉ nhôm-
nhôm hoặc nhôm-
PVC) TCCS

36 
tháng VD-25077-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh



Simenta
Cetirizin 
dihydroclorid 10mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên (vỉ nhôm- 
nhôm hoặc vỉ 
nhôm-PVC) TCCS

36 
tháng VD-25078-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Ích mẫu

Cao ích mẫu (tương 
ứng 4,2g ích mẫu) 
0,4g; Cao hương phụ 
(tương ứng 1,312g 
hương phụ)  125mg; 
Cao ngải cứu (tương 
ứng 1,050g ngải cứu) 
100mg

Viên nang 
cứng

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 5 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25079-16

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco Việt Nam

Xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên

Tottri

Mỗi 5 g viên hoàn 
cứng chứa: Đảng sâm 
0,7g; Trần bì 0,4g; 
Hoàng kỳ 0,7g; Thăng 
ma 0,4g; Sài hồ 0,4g; 
Đương qui 0,4g; Cam 
thảo 0,2g; Bạch truật 
0,4g; Liên nhục 0,4g; 
Ý dĩ 0,4g

Viên hoàn 
cứng

Hộp 15 túi x 5 
gam; hộp 20 túi x 5 
gam TCCS

36 
tháng VD-25080-16

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco Việt Nam

Xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công ty cổ phần Xã Tân Quang, huyện Công ty cổ phần 

Trà gừng
Mỗi 3 g cốm chứa: 
gừng tươi 1,6g Cốm trà hộp 10 túi x 3 gam TCCS

36 
tháng VD-25081-16

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco Việt Nam

Xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên

Coxlec Celecoxib 100mg
Viên nang 
cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25082-16

Công ty cổ phần 
công nghệ sinh 
học dược phẩm 
ICA Việt Nam

Lô 10, Đường số 5, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
công nghệ sinh học 
dược phẩm ICA

Lô 10, Đường số 5, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Edafine
Sildenafil (dưới dạng 
Sildenafil citrat) 50mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 3 viên TCCS

36 
tháng VD-25083-16

Công ty cổ phần 
công nghệ sinh 
học dược phẩm 
ICA Việt Nam

Lô 10, Đường số 5, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
công nghệ sinh học 
dược phẩm ICA

Lô 10, Đường số 5, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Ostocare

Calci gluconat 500 
mg; Colecalciferol 
(Vitamin D3) 250 IU

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 lọ x 30 viên TCCS

30 
tháng VD-25084-16

Công ty cổ phần 
dược  phẩm Nam 
Hà Việt Nam

415- Hàn Thuyên - 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược  phẩm Nam Hà

415- Hàn Thuyên - Nam 
Định

Methionin 250mg Methionin 250mg

Viên nang 
cứng (xanh-
xanh) Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25085-16

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex Việt Nam

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Methionin 250mg Methionin 250mg

Viên nang 
cứng (xanh-
hồng) Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25086-16

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex Việt Nam

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Dextromethorphan Viên  nang 
Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 

Tofluxine

Dextromethorphan 
hydrobromid 5mg; 
Terpin hydrat 100mg

Viên  nang 
cứng (vàng-
vàng) Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25087-16

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex Việt Nam

Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex

Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương



Vitamin C 500mg
Acid ascorbic 
(vitamin C) 500mg

Viên nang 
cứng (cam - 
đỏ)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 100 
viên; chai 200 viên TCCS

24 
tháng VD-25088-16

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex Việt Nam

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Vitamin C 500mg
Acid ascorbic 
(vitamin C) 500mg

Viên nang 
cứng (cam - 
tím)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 100 
viên; chai 200 viên TCCS

24 
tháng VD-25089-16

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex Việt Nam

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Vitamin C 500mg
Acid ascorbic 
(vitamin C) 500mg

Viên nang 
cứng (đỏ - 
tím)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 100 
viên; chai 200 viên TCCS

24 
tháng VD-25090-16

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex Việt Nam

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Dalyric Pregabalin 75mg
Viên nang 
cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25091-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - 
 Quận Thanh Khê - Tp. Đà 
Nẵng

Levpiram Levetiracetam 500mg
Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25092-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - 
 Quận Thanh Khê - Tp. Đà 
Nẵng

Metoran
Metoclopramid 
hydroclorid 10mg/2ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 2ml TCCS

24 
tháng VD-25093-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - 
 Quận Thanh Khê - Tp. Đà 
Nẵng

253 - Dũng Sĩ Thanh 253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - 

Neuropyl 400 Piracetam 400mg
Viên nang 
cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25094-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - 
 Quận Thanh Khê - Tp. Đà 
Nẵng

Piroxicam 2% Piroxicam 20mg/1ml
Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 1ml TCCS

36 
tháng VD-25095-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - 
 Quận Thanh Khê - Tp. Đà 
Nẵng

Sulfareptol 960

Sulfamethoxazol 
800mg; Trimethoprim 
160mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25096-16

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai. Việt Nam

221B Phạm Văn 
Thuận, p. Tân Tiến, 
Tp. Biên Hoà, Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai

Gantavimin

Cao hỗn hợp 253mg 
tương đương với 
300mg Diệp hạ châu, 
250mg nhân trần, 
300mg Nhọ nồi, 
500mg Râu ngô, 
300mg Kim ngân hoa; 
Nghệ 120mg

Viên nén bao 
đường

Hộp 50 viên, Hộp 
100 viên, Hộp 2 vỉ 
x 20 viên, Hộp 4 vỉ 
x 20 viên, Hộp 5 vỉ 
x 20 viên, Hộp 10 
vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-25097-16

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh Việt Nam

167 Hà Huy Tập, tp. 
Hà Tĩnh

Công ty cổ phần 
dược Hà Tĩnh.

Cụm công nghiệp - Tiểu 
thủ công nghiệp Bắc Cẩm 
Xuyên, xã Cẩm Vịnh, 
huyện Cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh

Sirnakarang F

Mỗi gói 6g chứa: Cao 
khô kim tiền thảo 
(tương ứng với 17,5g 
kim tiền thảo) 1,75g Thuốc cốm Hộp 10 gói x 6g TCCS

36 
tháng VD-25098-16

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh Việt Nam

167 Hà Huy Tập, tp. 
Hà Tĩnh

Công ty cổ phần 
dược Hà Tĩnh.

Cụm công nghiệp - Tiểu 
thủ công nghiệp Bắc Cẩm 
Xuyên, xã Cẩm Vịnh, 
huyện Cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh



Viên nang sâm 
nhung HT

Nhân sâm 20mg; 
Nhung hươu 25mg; 
Cao ban long 50mg

Viên nang 
cứng

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
3 vỉ x 10 viên, 5 vỉ 
x 10 viên, 10 vỉ x 
10 viên, Hộp 1 lọ 
60 viên, Hộp 1 lọ 
30 viên, Hộp 1 lọ 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-25099-16

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh Việt Nam

167 Hà Huy Tập, tp. 
Hà Tĩnh

Công ty cổ phần 
dược Hà Tĩnh.

Cụm công nghiệp - Tiểu 
thủ công nghiệp Bắc Cẩm 
Xuyên, xã Cẩm Vịnh, 
huyện Cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh

Azithromycin 200

Mỗi gói 1,5g chứa: 
Azithromycin (dưới 
dạng Azithromycin 
dihydrat) 200mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 24 gói x 1,5g TCCS

36 
tháng VD-25100-16

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

Ivis ofloxacin Ofloxacin 15mg/5ml
Thuốc nhỏ 
mắt Hộp 1 chai x 5ml TCCS

24 
tháng VD-25101-16

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

Mỗi 100 ml chứa dịch 
chiết các dược liệu: 
Bạc hà 3g; Đại hồi 
3,5g; Tinh dầu long 
não 1,2g; Đinh hương 
6g; Huyết giác 7,5g; 

Cồn xoa bóp An 
phúc bình

6g; Huyết giác 7,5g; 
Tinh dầu bạc hà 3,8g; 
Một dược 3g; Nhũ 
hương 3g; Quế nhục 
5g; Nghệ 0,5g; Tinh 
dầu quế 1g Cồn xoa bóp Hộp 1 chai 100 ml TCCS

24 
tháng VD-25102-16

Công ty cổ phần 
dược Nature Việt 
Nam Việt Nam

Số 19, đường 18, P. 
Linh Chiểu, Q. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược Nature Việt 
Nam

Số 19, đường 18, P. Linh 
Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. 
Hồ Chí Minh

Allopurinol 300 Alopurinol 300 mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25103-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM Việt Nam

299/22 Lý Thường 
Kiệt, Phường 15, Quận 
11, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM

930 C4, Đường C, Khu 
công nghiệp Cát Lái, Cụm 
2, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
Q.2, TP HCM.

Betasiphon

Mỗi 120 ml dung dịch 
chứa: Cao lỏng Râu 
mèo (tương đương 24 
g dược liệu Râu mèo) 
24 ml; Cao lỏng 
Actiso (tương đương 
57,6 g dược liệu 
actiso) 57,6 ml

Dung dịch 
uống Hộp 1 chai 120 ml TCCS

30 
tháng VD-25104-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM Việt Nam

299/22 Lý Thường 
Kiệt, Phường 15, Quận 
11, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM

930 C4, Đường C, Khu 
công nghiệp Cát Lái, Cụm 
2, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
Q.2, TP HCM.

Euquimol

Mỗi gói 3 g chứa: 
Paracetamol 160 mg; 
Phenylephrin 
hydroclorid 2,5 mg; 
Clorpheniramin 
maleat 1 mg

Thuốc bột 
uống Hộp 30 gói x 3 gam TCCS

36 
tháng VD-25105-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM Việt Nam

299/22 Lý Thường 
Kiệt, Phường 15, Quận 
11, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM

930 C4, Đường C, Khu 
công nghiệp Cát Lái, Cụm 
2, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
Q.2, TP HCM.Euquimol maleat 1 mg uống Hộp 30 gói x 3 gam TCCS tháng VD-25105-16 HCM Việt Nam 11, TP. Hồ Chí Minh HCM Q.2, TP HCM.



Nady-phytol

120 ml dung dịch 
chứa: Cao lỏng Actisô 
(tương đương 108 g 
dược liệu Actisô) 108 
ml

Dung dịch 
uống Hộp 1 chai 120 ml TCCS

36 
tháng VD-25106-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM Việt Nam

299/22 Lý Thường 
Kiệt, Phường 15, Quận 
11, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM

930 C4, Đường C, Khu 
công nghiệp Cát Lái, Cụm 
2, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
Q.2, TP HCM.

ACM Control 1 Acenocoumarol 1mg Viên nén
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25107-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

10 Công Trường Quốc 
Tế, Quận 3, TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Clorpheniramin 4 
mg

Clorpheniramin 
maleat 4mg Viên nén

Hộp 1 chai 100 
viên; hộp 1 chai 
200 viên; hộp 1 
chai 1000 viên TCCS

36 
tháng VD-25108-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

10 Công Trường Quốc 
Tế, Quận 3, TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Diserti 8
Betahistin 
dihydroclorid 8mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25109-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

10 Công Trường Quốc 
Tế, Quận 3, TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Paracetamol 500 Paracetamol 500mg
Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25110-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

10 Công Trường Quốc 
Tế, Quận 3, TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh
Số 930 C2, Đường C, 

Spibiotic 3 MIU Spiramycin 3MIU
Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 5 viên TCCS

24 
tháng VD-25111-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

10 Công Trường Quốc 
Tế, Quận 3, TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Acecyst Acetylcystein 200 mg
Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 100 viên, 
chai 200 viên TCCS

24 
tháng VD-25112-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Agicardi
Bisoprolol fumarat 5 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25113-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Agicarvir

Entecavir (dưới dạng 
Entecavir 
monohydrat) 0,5 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25114-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Agicetam 800 Piracetam 800 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25115-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An GiangAgicetam 800 Piracetam 800 mg phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-25115-16 Agimexpharm Việt Nam Giang phẩm Agimexpharm Tỉnh An Giang



Agi-cotrim f

Sulfamethoxazol 800 
mg; Trimethoprim 
160 mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 500 viên TCCS

24 
tháng VD-25116-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Agimesi 7,5 Meloxicam 7,5 mg Viên nén Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25117-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Agimlisin 5 Lisinopril 5 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25118-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Aginfolix 5 Acid folic 5 mg
Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25119-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Số 27 Nguyễn Thái 
Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm Đường Vũ Trọng Phụng, 

Agintidin 300 Cimetidin  300 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25120-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Agintidin 400 Cimetidin 400 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25121-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Agirovastin 20

Rosuvastatin (dưới 
dạng Rosuvastatin 
calci) 20 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25122-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Agiroxi 150
Roxithromycin 150 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25123-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Glimegim 2 Glimepirid 2 mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25124-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An GiangGlimegim 2 Glimepirid 2 mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-25124-16 Agimexpharm Việt Nam Giang phẩm Agimexpharm Tỉnh An Giang



Ihybes 300 Irbesartan 300 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25125-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Neomiderm

Mỗi 10 g chứa: 
Triamcinolon 
acetonid 0,01 g; 
Neomycin sulfat 
15.000 IU; Nystatin 
1.000.000 IU Thuốc mỡ Hộp 1 tuýp x 10g TCCS

24 
tháng VD-25126-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Promethazin

Mỗi gói 1,6 g chứa: 
Promethazin 
hydroclorid 5 mg Thuốc cốm Hộp 10 gói x 1,6 g TCCS

36 
tháng VD-25127-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Statinagi 10

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci) 10 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25128-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Chi nhánh công ty 

Valsgim-H160/12.5

Valsartan 160 mg; 
Hydroclorothiazid  
12,5 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 14 viên TCCS

36 
tháng VD-25129-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Nepalis 1,5%

Mỗi 100 ml chứa: 
Dextrose monohydrat 
1,5g; Natri clorid 
538mg; Natri lactat 
448mg; Canxi clorid 
dihydrat 25,7mg; 
Magnesi clorid.6H2O 
5,08mg

Dung dịch 
thẩm phân 
phúc mạc Hộp 4 túi x 2 lít TCCS

24 
tháng VD-25130-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi Việt Nam

Lô B14-3, lô 14-4, 
đường N13, KCN 
Đông Nam, Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi

Lô B14-3, lô 14-4, đường 
N13, KCN Đông Nam, Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minh

Nepalis 2,5%

Mỗi 100 ml chứa: 
Dextrose monohydrat 
2,5g; Natri clorid 
538mg; Natri lactat 
448mg; Canxi clorid 
dihydrat 25,7mg; 
Magnesi clorid.6H2O 
5,08mg

Dung dịch 
thẩm phân 
phúc mạc Hộp 4 túi x 2 lít TCCS

24 
tháng VD-25131-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi Việt Nam

Lô B14-3, lô 14-4, 
đường N13, KCN 
Đông Nam, Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi

Lô B14-3, lô 14-4, đường 
N13, KCN Đông Nam, Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minh

Viên nén bao Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 24 
Công ty cổ phần 
dược phẩm 

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Amfastat 10 Simvastatin 10mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25132-16

dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

dược phẩm 
Ampharco U.S.A

Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai



Maxxcefnir 300 Cefdinir 300mg
Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25133-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Maxxprolol 2.5
Bisoprolol fumarat 
2,5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 3 vỉ x 10 
viên, hộp 1 vỉ x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-25134-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Maxxtriptan 35

Sumatriptan (dưới 
dạng Sumatriptan 
succinat 35mg) 25mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25135-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Neotazin MR
Trimetazidin 
hydroclorid 35mg

Viên nén bao 
phim phóng 
thích kéo dài

Hộp 1 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25136-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Nidal Day Ketoprofen 50mg
Viên nang 
mềm

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25137-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Công ty cổ phần 
KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Công ty cổ phần KCN Nhơn Trạch 3, xã 

Nidal Fort Ketoprofen 75mg
Viên nang 
mềm

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25138-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Sosvomit 8 Odt Ondansetron 8mg

Viên nén 
phân tán 
trong miệng

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên USP 35

36 
tháng VD-25139-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Usalukast 10

Montelukast (dưới 
dạng Montelukast 
natri) 10mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25140-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Usalukast 5

Montelukast (dưới 
dạng Montelukast 
natri) 5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25141-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Clopalvix Plus

Aspirin 75mg; 
Clopidogrel (dưới 
dạng Clopidogrel 
bisulfat) 75mg

Viên nén  
bao phim

Hộp1 vỉ x 10 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25142-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Bos 
Ton Việt Nam Việt Nam

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Salbuboston

Salbutamol (dưới 
dạng Salbutamol 
sulfat) 2mg Viên nén

Chai 200 viên, chai 
500 viên, chai 
1000 viên TCCS

36 
tháng VD-25143-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Bos 
Ton Việt Nam Việt Nam

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Số 43, Đường số 8, 

Simvasboston 10 Simvastatin 10mg
Viên nén  
bao phim Hộp 4 vỉ x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-25144-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Bos 
Ton Việt Nam Việt Nam

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương



Clorazer

Clopidogrel (dưới 
dạng Clopidogrel 
bisulfat) 75 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25145-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Cần 
Giờ Việt Nam

Lầu 2, Khu 2F-C1, tòa 
nhà Mirae Bussiness 
Center, 268 Tô Hiến 
Thành, P15, Q10, 
Tp.HCM

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Companity Lactulose 670mg/ml
Dung dịch 
uống

Hộp 10 ống, hộp 
20 ống, hộp 30 
ống, hộp 40 ống 
nhựa x 7,5ml. Hộp 
1 lọ 150ml, hộp 1 
lọ 300ml TCCS

24 
tháng VD-25146-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội Việt Nam

Cụm công nghiệp Hà 
Bình Phương, Thường 
Tín, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Golistin-Enema

Mỗi 133ml chứa: 
Monobasic natri 
phosphat (dưới dạng 
Monobasic natri 
phosphat.H2O) 
21,41g; Dibasic natri 
phosphat (dưới dạng 
Dibasic natri 
phosphat .7H2O) 
7,89g

Dung dịch 
thụt trực tràng Hộp 1 lọ 133ml TCCS

36 
tháng VD-25147-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội Việt Nam

Cụm công nghiệp Hà 
Bình Phương, Thường 
Tín, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Cephalexin 500

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng (tím - 
trắng)

Chai 200 viên. Hộp 
10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25148-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, phường 5, TP. Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
phường 5, TP. Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long

Cephalexin 500

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng (xanh lá 
- trắng)

Chai 200 viên. Hộp 
10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25149-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, phường 5, TP. Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
phường 5, TP. Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long

Diclofen Diclofenac natri 50mg

Viên nén bao 
phim tan 
trong ruột

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25150-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic Việt Nam

367 Nguyễn Trãi - Q.1 
- TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic

1/67 Nguyễn Văn Quá, 
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Diurefar Furosemid 40mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 12 viên
DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25151-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic Việt Nam

367 Nguyễn Trãi - Q.1 
- TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic

1/67 Nguyễn Văn Quá, 
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Domperidon

Domperidon (dưới 
dạng Domperidon 
maleat) 10mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25152-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic Việt Nam

367 Nguyễn Trãi - Q.1 
- TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic

1/67 Nguyễn Văn Quá, 
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Trihexyphenidyl
Trihexyphenidyl 
hydroclorid 2mg Viên nén Hộp 5 vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-25153-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic Việt Nam

367 Nguyễn Trãi - Q.1 
- TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic

1/67 Nguyễn Văn Quá, 
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Mỗi gói 10g chứa: Bột pha hỗn Hộp 10 gói, 20 gói 36 Công ty cổ phần 

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh Công ty cổ phần 

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 

Akigol
Mỗi gói 10g chứa: 
Macrogol 4000 10g

Bột pha hỗn 
dịch uống

Hộp 10 gói, 20 gói 
x 10 g TCCS

36 
tháng VD-25154-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương



Ceflodin 125

Mỗi gói 1,5g chứa: 
Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat 
) 125mg

Bột pha hỗn 
dịch uống

Hộp 12 gói, 20 gói, 
50 gói, 100 gói x 
1,5g USP 37

24 
tháng VD-25155-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

số 29A Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương

Glanta 20
Olmesartan 
medoxomil 20mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25156-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Perdolan
Paracetamol 325mg; 
Ibuprofen 200mg Viên nén

Hộp 1 vỉ x 10 viên, 
hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25157-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Sindirex Diacerein 50mg
Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, hộp 5 vỉ, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25158-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

35 Đại lộ Tự do, KCN 35 Đại lộ Tự do, KCN 

Topxol 150
Tolperison 
hydroclorid 150mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ, 20 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25159-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Trypsinmed 8400
Chymotrypsin 8400 
đơn vị USP Viên nén

Hộp 2 vỉ, hộp 5 vỉ, 
hộp 10 vỉ x 10 viên 
(Alu-PVC/PVDC). 
Hộp 2 vỉ, hộp 5 vỉ 
x 10 viên (Alu/Alu) TCCS

24 
tháng VD-25160-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Natri clorid
Mỗi 10 ml chứa: 
Natri clorid 90mg

Dung dịch 
nhỏ mắt

Hộp 1 lọ 10 ml; 
hộp 50 lọ x 10 ml TCCS

24 
tháng VD-25161-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Nội Việt Nam

170 đường La Thành, 
Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Nội

Lô 15, KCN. Quang Minh, 
Mê Linh, Hà Nội

Ofloxacin 0,3%
Mỗi 5 ml chứa: 
Ofloxacin 15mg

Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 lọ 5 ml TCCS

24 
tháng VD-25162-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Nội Việt Nam

170 đường La Thành, 
Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Nội

Lô 15, KCN. Quang Minh, 
Mê Linh, Hà Nội

Onlizin

Mỗi 8 ml chứa: 
Xylometazolin 
hydroclorid 4mg

Dung dịch 
nhỏ mũi Hộp 1 lọ 8 ml TCCS

24 
tháng VD-25163-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Nội Việt Nam

170 đường La Thành, 
Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Nội

Lô 15, KCN. Quang Minh, 
Mê Linh, Hà Nội

Mỗi gói 1,5g chứa: 
Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500mg; 

Augclamox

trihydrat) 500mg; 
Acid Clavulanic (dưới 
dạng Clavulanat kali) 
62,5mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 30 gói x 1,5g TCCS

24 
tháng VD-25164-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội



Aukamox 1G

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 875mg; 
Acid clavulanic (dưới 
dạng Clavulanat kali) 
125mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên. 
Hộp 2 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-25165-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Babysolvan
Ambroxol  
hydroclorid 15mg/5ml

Dung dịch 
uống Hộp 1 lọ 60ml TCCS

36 
tháng VD-25166-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Brocan-K

Mỗi 100ml siro chứa: 
Cloral hydrat 397mg; 
Kali bromid 226mg Siro Hộp 1 chai 100ml TCCS

24 
tháng VD-25167-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Clacelor 500 Cefaclor 500mg
Viên nang 
cứng Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25168-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Dromasm fort
Drotaverin 
hydroclorid 80mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25169-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Mỗi gói 2g chứa: 
Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 

Fuvero1000

dạng Amoxicilin 
trihydrat)  875mg; 
Sulbactam (dưới dạng 
Pivoxil sulbactam)  
125mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 14 gói x 2g TCCS

24 
tháng VD-25170-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Harine Alverin citrat 40mg Viên nén Hộp 1 lọ x 100 viên TCCS
36 
tháng VD-25171-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Henazepril 5
Benazepril 
hydroclorid 5mg

Viên nén bao 
phim Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25172-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Ibaganin
Arginin hydroclorid 
1g/5ml

Dung dịch 
uống Hộp 30 ống x 5ml TCCS

36 
tháng VD-25173-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Keflafen 75 Ketoprofen 75mg
Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25174-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Livico

Mỗi 5ml chứa: 
Trimethoprim 40mg; 
Sulfamethoxazol 
200mg

Hỗn dịch 
uống Hộp 1 chai 60ml TCCS

24 
tháng VD-25175-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Mectomal

Mỗi gói 3,76g chứa: 
Dioctahedral smectit 
3g

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 30 gói x 3,76g TCCS

36 
tháng VD-25176-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà NộiMectomal 3g uống Hộp 30 gói x 3,76g TCCS tháng VD-25176-16 dược phẩm Hà Tây Việt Nam Hà Đông - Hà Nội dược phẩm Hà Tây Hà Đông - Tp. Hà Nội

Metronidazol 250mg Metronidazol 250mg Viên nén Hộp 50 vỉ x 10 viên
DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25177-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội



Mezathion Spironolacton 25mg Viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên USP 35
36 
tháng VD-25178-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Oralphaces

Mỗi 5ml hỗn dịch sau 
khi pha chứa: 
Cephalexin 250mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống

Hộp 1 lọ chứa 18g 
(pha vừa đủ 60ml) USP 35

24 
tháng VD-25179-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Pecrandil 5 Nicorandil 5mg Viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS
24 
tháng VD-25180-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Safetamol250
Paracetamol 
250mg/5ml

Dung dịch 
uống Hộp 20 ống x 5ml TCCS

24 
tháng VD-25181-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Vinpocetin TP Vinpocetin 5mg
Viên nang 
mềm Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25182-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Vitamin PP 50mg
Vitamin PP 
(Nicotinamid) 50mg Viên nén Lọ 100 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-25183-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Mỗi gói 2g chứa: 
Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 875mg; 

Zorolab 1000

trihydrat) 875mg; 
Acid clavulanic (dưới 
dạng Clavulanat kali) 
125mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 14 gói x 2g TCCS

24 
tháng VD-25184-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Alimazin 5 mg

Trimeprazin (dưới 
dạng trimeprazin 
tartrat) 5 mg

Viên nang 
cứng (vàng - 
hồng) Chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-25185-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp

Calci D

Vitamin D3 
(Cholecalciferol) 200 
IU; Calci gluconat 
monohydrat 500 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 10 vỉ x 
15 viên, chai 100 
viên. TCCS

36 
tháng VD-25186-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp

Carbocistein 200 mg
Mỗi gói 1g chứa: 
Carbocistein 200 mg

Thuốc cốm 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 30 gói x 1g TCCS

24 
tháng VD-25187-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp

Magnesi-B6

Magnesi lactat 
dihydrat 470 mg; 
Pyridoxin hydroclorid 
5 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25188-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp

Nerusyn 375 mg

Sultamicillin (dưới 
dạng Sultamicillin 
tosylat dihydrat) 
375mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 túi x 2 vỉ x 7 
viên TCCS

24 
tháng VD-25189-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng ThápNerusyn 375 mg 375mg phim viên TCCS tháng VD-25189-16 Imexpharm Việt Nam Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Imexpharm Tỉnh Đồng Tháp



Pharmox SA 500mg

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng (cam - 
ngọc trai)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-25190-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp

Pharmox SA 500mg

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng (xám - 
cam)

Chai 100 viên, chai 
200 viên TCCS

36 
tháng VD-25191-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp

Sparenil

Alverin (dưới dạng 
Alverin citrat 67,3mg) 
40 mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25192-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp

Desloratadin Desloratadin 5mg Viên nén
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25193-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà Việt Nam

74 Thống Nhất, TP. 
Nha Trang, Khánh Hoà

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà

Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh 
Hoà, TP. Nha Trang, 
Khánh Hoà

Khaparac
Acid mefenamic 
250mg Viên nén

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25194-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà Việt Nam

74 Thống Nhất, TP. 
Nha Trang, Khánh Hoà

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà

Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh 
Hoà, TP. Nha Trang, 
Khánh Hoà

Zapsel Risperidon 2mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên USP 37
36 
tháng VD-25195-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà Việt Nam

74 Thống Nhất, TP. 
Nha Trang, Khánh Hoà

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà

Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh 
Hoà, TP. Nha Trang, 
Khánh Hoà

Bibiso Tab

Cao khô Actiso 
(tương ứng 1,25g 
Actiso) 50mg; Cao 
khô Rau đắng đất 
(tương ứng 350mg 
Rau đắng đất) 50mg; 
Cao khô Bìm bìm 
biếc (tương ứng 75mg 
Bìm bìm biếc) 5,25mg

Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-25196-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương

Drotusc
Drotaverin 
hydroclorid  40mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25197-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương

Hypravas 10 Pravastatin natri 10mg Viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25198-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương

Inflafen 75 Ketoprofen 75mg
Viên nang 
cứng Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25199-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương

Musbamol 750
Methocarbamol 
750mg

Viên nén bao 
phim Hộp 6 vỉ x 10 viên USP 37

36 
tháng VD-25200-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương

Mỗi gói 2g chứa: 
Montelukast (dưới Công ty cổ phần 521 ấp An Lợi, xã Hoà Công ty cổ phần 521 ấp An Lợi, xã Hoà 

Musonbay Powder

Montelukast (dưới 
dạng Montelukast 
natri) 4mg Thuốc bột Hộp 20 gói x 2g TCCS

36 
tháng VD-25201-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương



Pamyltin Ebastin 10mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25202-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương

Valygyno

Neomycin sulfate 
35000IU; Polymycin 
B sulfate 35000IU; 
Nystatin 100000IU

Viên nang 
mềm Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25203-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 ấp An Lợi, xã Hoà 
Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương

Dagocti Dutasterid 0,5 mg
Viên nang 
mềm Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25204-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Medbolide Việt Nam

Phòng 09, lầu 10, tòa 
nhà The EverRichs 1, 
số 968 Đường ba tháng 
hai, P.15, Quận 11, Tp. 
Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược phẩm 
Phong Phú- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Usarichpharm

Lô 12, Đường số 8, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Phường Tân Tạo A, Quận 
Bình Tân, Thành phố Hồ 
Chí Minh.

Camoas
Flavoxat hydrochlorid 
200mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên USP 38

36 
tháng VD-25205-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Medbolide Việt Nam

Phòng 09, lầu 10, tòa 
nhà The EverRichs 1, 
số 968 Đường ba tháng 
hai, P.15, Quận 11, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Benzathin 
benzylpenicilin 
1.200.000 IU

Benzathin 
benzylpenicilin 
1.200.000 IU

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 10 lọ (loại 
dung tích 15 ml) TCCS

36 
tháng VD-25206-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Lô E2, đường N4, 

Cefobamid

Cefoperazon ( dưới 
dạng Cefoperazon 
natri) 1 g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ (loại dung 
tích 20 ml) TCCS

36 
tháng VD-25207-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Ceftriamid 0,5g
Ceftriaxon (dưới dạng 
Ceftriaxon natri) 0,5 g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 10 lọ (loại 
dung tích 15 ml) TCCS

36 
tháng VD-25208-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Cefuroxime 0,5g
Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim natri) 0,5 g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ (loại dung 
tích 20 ml), hộp 10 
lọ (loại dung tích 
15 ml) TCCS

36 
tháng VD-25209-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Cefuroxime 1,5g
Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim natri) 1,5 g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ (loại dung 
tích 20 ml) TCCS

36 
tháng VD-25210-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Furosemid 
20mg/2ml Furosemid 20 mg/2 ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 2 ml TCCS

36 
tháng VD-25211-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Midactam 

Lọ 25g bột pha hỗn 
dịch chứa 
Sultamicilin (dưới 
dạng Sultamicilin 

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 24 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 

Lô E2, đường N4, KCN 
Hoà Xá, xã Lộc Hòa, TP Midactam 

250mg/5ml
dạng Sultamicilin 
tosilat dihydrat) 3 g

pha hỗn dịch 
uống Hộp 1 lọ 25 g TCCS

24 
tháng VD-25212-16

dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

dược phẩm Minh 
Dân

Hoà Xá, xã Lộc Hòa, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định



Midalexine 500

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 10 vỉ x 
12 viên, hộp 5 vỉ x 
12 viên TCCS

36 
tháng VD-25213-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô E2, đường N4, KCN 
Hoà Xá, xã Lộc Hòa, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Midantin 875/125

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 875 mg; 
Acid Clavulanic (dưới 
dạng Clavulanat kali 
kết hợp với Avicel 
1:1) 125 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 túi x 2 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-25214-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô E2, đường N4, KCN 
Hoà Xá, xã Lộc Hòa, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Senitram 2g/1g

Ampicilin (dưới dạng 
Ampicilin natri) 2 g; 
Sulbactam (dưới dạng 
Sulbactam natri) 1 g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ TCCS

36 
tháng VD-25215-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Vitamin C 
500mg/5ml

Acid ascorbic 500 
mg/5ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 5 ống x 5 ml TCCS

24 
tháng VD-25216-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Lô E2, đường N4, 

Vitamin K1 
10mg/1ml

Phytomenadion 10 
mg/1ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 1 ml TCCS

24 
tháng VD-25217-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Vitamin PP 50mg Nicotinamid 50 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 30 viên
DĐVN
IV

36 
tháng VD-25218-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Xylometazolin 
0,05%

Mỗi 10 ml chứa: 
Xylometazolin 
hydroclorid 5 mg

Thuốc nhỏ 
mũi Hộp 1 lọ x 10 ml TCCS

24 
tháng VD-25219-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Hoastex

Mỗi chai 90ml chứa 
dịch chiết từ: Tần dày 
lá 45g; Núc nác 
11,25g; Eucalyptol 
83,7mg Siro

Hộp 1 chai 90ml; 
hộp 30 gói x 5ml TCCS

36 
tháng VD-25220-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương



Ngân kiều giải độc 
Favomin

Cao đặc qui về khan 
(tương ứng với Kim 
ngân hoa 267mg; 
Liên kiều 267mg; Bạc 
hà 160mg; Kinh giới 
107mg; Đạm đậu xị 
133mg; Ngưu bàng tử 
160mg; Cát cánh 
160mg; Đạm trúc 
diệp 107mg; Cam 
thảo 133mg) 263mg

Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ x 10 viên; 
hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25221-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Paracetamol 500mg Paracetamol 500mg
Viên nang 
cứng Chai 500 viên TCCS

36 
tháng VD-25222-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Qaderlo Desloratadin 5mg
Viên nén  
bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25223-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Mỗi chai 90ml chứa: 

Thuốc ho người lớn 
OPC

Mỗi chai 90ml chứa: 
Cao lỏng dược liệu 
1:2 (chiết từ các dược 
liệu: Tỳ bà lá 16,2g; 
Cát cánh 1,8g; Bách 
bộ 2,79g; Tiền hồ 
1,8g; Tang bạch bì 
1,8g; Thiên môn đông 
2,7g; Phục linh 1,8g; 
Cam thảo 0,9g; 
Hoàng cầm 1,8g) 
63ml; Menthol 18mg; 
Cineol 18mg

Nhũ tương 
uống Hộp 1 chai 90ml TCCS

36 
tháng VD-25224-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Viên dưỡng não 
O.P.CAN

Cao khô lá bạch quả 
(tương đương 9,6mg 
flavonoid toàn phần) 
40mg

Viên nang 
mềm Hộp 4 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25225-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Amesartil 300 Irbesartan 300mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25226-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, Lô 27, Đường 3A, KCN 

Cardicare 5 Enalapril maleat 5mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25227-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.



Cefalox 200 Celecoxib 200mg
Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ x 4 viên; 
hộp 4 vỉ x 7 viên; 
hộp 1 chai x 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-25228-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Duotason

Mosaprid citrat (dưới 
dạng Mosaprid citrat 
dihydrat) 5mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên JP16

36 
tháng VD-25229-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Duradolol

Paracetamol 325mg; 
Tramadol 
hydrochlorid 37,5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25230-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hepeverex

Mỗi gói 5g chứa: L-
Ornithin - L-Aspartat 
3g

Thuốc bột để 
uống Hộp10 gói 5g TCCS

24 
tháng VD-25231-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ibutop 50
Itoprid hydrochlorid 
50mg

Viên nén  
bao phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25232-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Clopidogrel (dưới 
Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, Lô 27, Đường 3A, KCN 

Infartan 75

Clopidogrel (dưới 
dạng Clopidogrel 
bisulfat) 75mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 4 vỉ x 7 viên TCCS

36 
tháng VD-25233-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

New Ameflu PM

Paracetamol 325mg; 
Diphenhydramin 
hydroclorid 25mg; 
Phenylephrin HCl 
5mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25234-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ocefib 100 Fenofibrat 100mg
Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ x 4 viên; 
hộp 7 vỉ x 4 viên; 
hộp 5 vỉ x 6 viên TCCS

36 
tháng VD-25235-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Opecalcium

Mỗi 5 ml chứa: Calci 
glucoheptonat 550mg; 
Acid ascorbic 50mg; 
Nicotinamid 25mg

Dung dịch 
uống

Hộp 20 ống x 
10ml; hộp 20 ống x 
5ml TCCS

24 
tháng VD-25236-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Opecosyl argin 5
Perindopril arginin 
5mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25237-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ambroxol  36 Công ty Cổ phần 

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, Công ty Cổ phần 

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 

Opemucol 30
Ambroxol  
hydroclorid 30mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25238-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.



Opesartan Plus

Losartan kali 50mg; 
Hydrochlorothiazid 
12,5mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3  vỉ x 10 viên USP36

36 
tháng VD-25239-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Opespira 1,5MIU
Spiramycin 1.500.000 
IU

Viên nén  
bao phim Hộp 2 vỉ x 8 viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25240-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Oscicare

Mỗi gói 1,75 g 
chứa:Calci (dưới dạng 
Tricalci phosphat) 
600mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 30 gói x 1,75g TCCS

36 
tháng VD-25241-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ostovel 35

Risedronat natri (dưới 
dạng Risedronat natri 
hemi-pentahydrat) 
35mg

Viên nén  
bao phim Hộp 1 vỉ x 4 viên TCCS

36 
tháng VD-25242-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ostovel 75

Risedronat natri (dưới 
dạng Risedronat natri 
hemi-pentahydrat) 
75mg

Viên nén  
bao phim Hộp 1 vỉ x 2 viên TCCS

36 
tháng VD-25243-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.Ostovel 75 75mg bao phim Hộp 1 vỉ x 2 viên TCCS tháng VD-25243-16 Dược phẩm OPV Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Dược phẩm OPV Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Oxypod 5
Oxybutynin clorid 
5mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên USP36

36 
tháng VD-25244-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Prazex 30

Lansoprazol (dưới 
dạng hạt bao tan trong 
ruột chứa 8,5% (kl/kl) 
Lansoprazol) 30mg

Viên nang 
cứng chứa 
hạt bao tan 
trong ruột

Hộp 2 vỉ x 7 viên; 
hộp 5 vỉ x 6 viên TCCS

24 
tháng VD-25245-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sibulight Sulfasalazin 500mg

Viên nén bao 
phim tan 
trong ruột Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25246-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sutriptan 25 Losartan kali 25mg
Viên nén  
bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên USP36

36 
tháng VD-25247-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tydol 650 Paracetamol 650mg
Viên nén  
bao phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

48 
tháng VD-25248-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, Lô 27, Đường 3A, KCN 

Tydol Plus
Paracetamol 500mg; 
Cafein 65mg

Viên nén  
bao phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25249-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.



Vedicard 6,25 Carvedilol 6,25mg
Viên nén  
bao phim Hộp 1 vỉ x 10 viên USP36

36 
tháng VD-25250-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cetirizin
Cetirizin hydroclorid 
10 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25251-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Phong 
Phú Việt Nam

Lô số 12 Đường số 8, 
khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, TP. 
Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược phẩm 
Phong Phú- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Usarichpharm

Lô số 12 Đường số 8, khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh.

Hakanta

Cao khô Linh Chi 
(tương đương với 3g 
Linh Chi) 0,3g

Viên nang 
mềm

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 
10 vỉ x 10 viên. 
Chai 100 viên, 200 
viên, 500 viên TCCS

36 
tháng VD-25252-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Lô 7, Đường 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Phương 
Đông

Lô số 68, đường số 2, 
KCN. Tân Tạo, P. Tân 
Tạo A, Q. Bình Tân, TP. 
Hồ Chí Minh

Kenmag

Cao Diếp cá (tương 
đương 0,75g lá Diếp 
cá) 75mg; Cao Rau 
má (tương đương 3g 
Rau má) 300mg

Viên nang 
mềm

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên. Hộp 
12 vỉ, 20 vỉ x 5 
viên. Chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên TCCS

36 
tháng VD-25253-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Lô 7, Đường 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Phương 
Đông

Lô số 68, đường số 2, 
KCN. Tân Tạo, P. Tân 
Tạo A, Q. Bình Tân, TP. 
Hồ Chí Minh

N-Acetylcystein 200 Dung dịch 

Hộp 12 ống, hộp 
24 ống, hộp 36 ống 
và hộp 48 ống x 36 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 

Lô 7, Đường 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Phương 

Lô 7, Đường 2, Khu công 
nghiệp Tân Tạo, Quận 
Bình Tân, Tp. Hồ Chí 

Oribier 200 mg
N-Acetylcystein 200 
mg/8ml

Dung dịch 
uống

và hộp 48 ống x 
8ml TCCS

36 
tháng VD-25254-16

dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Quận Bình Tân, Tp. 
Hồ Chí Minh

dược phẩm Phương 
Đông

Bình Tân, Tp. Hồ Chí 
Minh

Oridiner 300mg Cefdinir 300mg
Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ, hộp 2 vỉ, 
hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ, 
hộp 10 vỉ x 10 
viên. Hộp 1 vỉ, hộp 
2 vỉ, hộp 4 vỉ, hộp 
5 vỉ và hộp 10 vỉ x 
4 viên. Chai 30 
viên, chai 60 viên 
và chai 100 viên JP 16

36 
tháng VD-25255-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Lô 7, Đường 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Phương 
Đông

Lô 7, Đường 2, Khu công 
nghiệp Tân Tạo, Quận 
Bình Tân, Tp. Hồ Chí 
Minh

Todikox softcap

Guaifenesin 100mg; 
Dextromethorphan 
HBr 10mg; 
Chlorpheniramin 
maleat 2mg

Viên nang 
mềm

Hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ 
và hộp 10 vỉ x 10 
viên. Chai 60 viên, 
chai 100 viên, chai 
200 viên và chai 
500 viên TCCS

36 
tháng VD-25256-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Lô 7, Đường 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Phương 
Đông

Lô 7, Đường 2, Khu công 
nghiệp Tân Tạo, Quận 
Bình Tân, Tp. Hồ Chí 
Minh

Aspirin 81 Aspirin 81mg

Viên nén bao 
phim tan 
trong ruột

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; lọ 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25257-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Bynystar
Mỗi gói 1 g chứa: 
Nystatin 25.000IU

Thuốc cốm 
dùng ngoài Hộp 10 gói x 1 gam TCCS

36 
tháng VD-25258-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng BìnhBynystar Nystatin 25.000IU dùng ngoài Hộp 10 gói x 1 gam TCCS tháng VD-25258-16 Bình Việt Nam Bình Bình Đồng Hới - Quảng Bình



Esomeptab 40 mg

Esomeprazol (dưới 
dạng Esomeprazol 
magnesium dihydrat) 
40mg

Viên nén bao 
phim tan 
trong ruột

Hộp 2 vỉ x 7 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25259-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Cetampir 800 Piracetam 800mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25260-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Entacron 25 Spironolacton 25mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai x 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-25261-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Entacron 50 Spironolacton 50mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
Hộp 1 chai x 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-25262-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 

Metsav 1000
Metformin 
hydrochlorid 1000mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên

BP 
2013

36 
tháng VD-25263-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Metsav 850
Metformin 
hydrochlorid 850mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên

BP 
2013

60 
tháng VD-25264-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Prevasel 10 Pravastatin natri 10mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25265-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaVi Alendronate

Acid Alendronic 
(dưới dạng 
Alendronat natri) 
10mg

Viên nén sủi 
bọt

Hộp 1 tuýp x 10 
viên, hộp 1 vỉ xé x 
4 viên, hộp 3 vỉ xé 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25266-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaVi Allopurinol Allopurinol 300mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25267-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM



SaVi Etoricoxib 30 Etoricoxib 30mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25268-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaVi Valsartan 160 Valsartan 160mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25269-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaViDopril Plus

Perindopril erbumin 
4mg; Indapamid 
1,25mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25270-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaViKeto
Ketorolac 
tromethamin 10mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, Hộp 1 chai x 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-25271-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, Lô Z.01-02-03a KCN 

SaViLomef

Lomefloxacin (dưới 
dạng Lomefloxacin 
hydroclorid) 400mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25272-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaViPamol Day

Paracetamol 500mg; 
Dextromethorphan 
hydrobromid 15mg; 
Guaifenesin 200mg; 
Phenylephrin 
hydroclorid 10mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, Hộp 2 túi x 5 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25273-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaViPamol Extra
Paracetamol 500mg; 
Cafein 65mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, Chai 200 
viên, Chai 500 viên TCCS

36 
tháng VD-25274-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Simvastatin Savi 20 Simvastatin 20mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên

BP 
2014

36 
tháng VD-25275-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Viên nén bao 
Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
Hộp 1 chai x 100 36 Công ty cổ phần 

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. Công ty cổ phần 

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 

Vasetib Ezetimibe 10mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 chai x 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-25276-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM



Acecontin
Methocarbamol 
750mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25277-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Meloxicam 7,5mg Meloxicam 7,5mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên (vỉ Alu/PVC); 
Hộp 10 vỉ x 10 
viên (vỉ Alu/Alu) TCCS

36 
tháng VD-25278-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Neo coterpin

Dextromethorphan 
HBr 5mg; Terpin 
hydrat 100mg; Natri 
benzoat 50mg

Viên nén bao 
đường

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai 
500 viên TCCS

36 
tháng VD-25279-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Paracetamol 500mg Paracetamol  500mg

Viên nang 
cứng (trắng-
tím)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai x 
100 viên; hộp 1 
chai x 200 viên; 
hộp 1 chai x 500 
viên TCCS

36 
tháng VD-25280-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Rodatif Rotundin 30mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25281-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền GiangRodatif Rotundin 30mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-25281-16 Tipharco Việt Nam Giang dược phẩm Tipharco Tho, tỉnh Tiền Giang

Vudu-cinarizin 25 Cinnarizin 25mg Viên nén

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; hộp 05 vỉ x 
10 viên; hộp 10 vỉ 
x 10 viên; hộp 20 
vỉ x 10 viên; hộp 1 
chai x 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25282-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Amogentine 
500mg/125mg

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500mg; 
Acid clavulanic (dưới 
dạng Kali clavulanat 
+ cellulose vi tinh thể 
tỷ lệ 1:1) 125mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 7 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-25283-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Adretop

Adrenalin (dưới dạng 
Epinephrin bitartrat) 
1mg/1ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 1ml USP 38

24 
tháng VD-25284-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Bivantox inf
Acid thioctic 
600mg/20ml

Dung dịch 
đậm đặc để 
pha tiêm 
truyền Hộp 5 lọ x 20ml TCCS

36 
tháng VD-25285-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Biviminal 2g

Ceftizoxim (dưới 
dạng Ceftizoxim 
natri) 2000mg Bột pha tiêm Hộp10 lọ USP 37

24 
tháng VD-25286-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
NộiBiviminal 2g natri) 2000mg Bột pha tiêm Hộp10 lọ USP 37 tháng VD-25286-16 ương 1 - Pharbaco Việt Nam Đống Đa - Hà Nội ương 1 - Pharbaco. Nội

Calci clorid 10%
Calci clorid 
500mg/5ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 50 ống x 5ml

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25287-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội



Cefazolin 1g

Cefazolin (dưới dạng 
Cefazolin natri) 
1000mg Bột pha tiêm

Hộp 10 lọ, hộp 25 
lọ x 1g USP 37

36 
tháng VD-25288-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Cefotaxim 1g

Cefotaxim (dưới dạng 
Cefotaxim natri) 
1000mg Bột pha tiêm

Hộp 1 lọ thuốc +  1 
ống nước cất 5ml 
(SĐK ống nước cất 
VD-23675-15)

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25289-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Cimetidin 200mg Cimetidin 200mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên
DĐVN 
 IV

48 
tháng VD-25290-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Colchicin Colchicin 1mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 20 viên TCCS
36 
tháng VD-25291-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Ephedrin 5mg
Ephedrin hydroclorid 
5mg Viên nén Lọ 100 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25292-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Flypit 10

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci) 10mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25293-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Diosmin 450mg; Viên nén bao 36 
Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 160 - Tôn Đức Thắng - 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 

Hemoflon
Diosmin 450mg; 
Hesperidin 50mg

Viên nén bao 
phim Hộp 4 vỉ x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-25294-16

dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Natri clorid 0,9% Natri clorid 45mg/5ml
Dung dịch 
tiêm Hộp 5 ống x 5ml

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25295-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Topflovir
Tenofovir disoproxil 
fumarat 300mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25296-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Tranecid 250
Acid tranexamic 
250mg/5ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 5ml

BP 
2012

24 
tháng VD-25297-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Tranecid 500
Acid tranexamic 
500mg/5ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 5ml

BP 
2012

24 
tháng VD-25298-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Vinsamin

Glucosamin 
hydroclorid (tương 
đương glucosamin 
207,7mg) 250mg

Viên nang 
cứng Hộp 9 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25299-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Vitamin B1 100mg Thiamin nitrat  100mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25300-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Vitamin B1 
100mg/1ml

Thiamin hydroclorid 
100mg

Dung dịch 
tiêm

Hộp 10 ống, hộp 
100 ống

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25301-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội100mg/1ml 100mg tiêm 100 ống  IV tháng VD-25301-16 ương 1 - Pharbaco Việt Nam Đống Đa - Hà Nội ương 1 - Pharbaco. Nội

Vitamin C 
1000mg/5ml

Acid ascorbic 
1000mg/5ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 3 ống, hộp 6 
ống x 5ml

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-25302-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội



Zentoprednol 16
Methyl prednisolon 
16mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên USP 34

36 
tháng VD-25303-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Retroz (Cơ sở 
nhượng quyền: Atra 
Pharmaceuticals 
Limited; địa chỉ: 
Plot No. H - 19, 
MIDC Area, 
WalujAurrangabad 
431133 
Maharashtra State, 
Ấn Độ) Itraconazol 100mg

Viên nang 
cứng Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25304-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2 Việt Nam

Số 22H1, Đường số 
40, Khu dân cư Tân 
Quy Đông, Phường 
Tân Phong, Quận 7, 
Tp. HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Clorocid TW3
Cloramphenicol 
250mg Viên nén

Chai 180 viên; 
Chai 400 viên TCCS

36 
tháng VD-25305-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

Số 16 - Lê Đại Hành - 
P.Minh Khai - Q.Hồng 
Bàng - Tp. Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28 - Đường 351 - Xã 
Nam Sơn - Huyện An 
Dương - Tp. Hải Phòng

Mỗi viên chứa: Mã 
tiền 50mg; Thương 
truật 20mg; Hương 
phụ 13mg; Mộc 

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 06 vỉ x 
10 viên; Hộp 10 vỉ 
x 10 viên; hộp 1 Công ty cổ phần Số 16 - Lê Đại Hành - Công ty cổ phần Số 28 - Đường 351 - Xã 

Frentine

phụ 13mg; Mộc 
hương 8mg; Địa liền 
6mg; Quế chi 3mg

Viên nang 
cứng

x 10 viên; hộp 1 
chai 30 viên; Hộp 
1 chai 60 viên TCCS

36 
tháng VD-25306-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

Số 16 - Lê Đại Hành - 
P.Minh Khai - Q.Hồng 
Bàng - Tp. Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28 - Đường 351 - Xã 
Nam Sơn - Huyện An 
Dương - Tp. Hải Phòng

Tetracyclin TW 3
Tetracyclin 
hydroclorid 500mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-25307-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

Số 16 - Lê Đại Hành - 
P.Minh Khai - Q.Hồng 
Bàng - Tp. Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28 - Đường 351 - Xã 
Nam Sơn - Huyện An 
Dương - Tp. Hải Phòng

Diazepam 10mg/2ml
Mỗi ống 2ml chứa: 
Diazepam 10mg

Dung dịch  
tiêm Hộp 10 ống x 2ml TCCS

36 
tháng VD-25308-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Trung ương Vidipha 
tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương

Domperidone 
maleate

Domperidon (dưới 
dạng Domperidon 
maleat) 10mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25309-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Trung ương Vidipha 
tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương

Gentamicin 
80mg/2ml

Mỗi 2 ml chứa: 
Gentamicin (dưới 
dạng Gentamicin 
sulfat) 80mg

Dung dịch 
tiêm

Hộp 10 ống x 2ml; 
hộp 50 ống x 2ml TCCS

36 
tháng VD-25310-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Trung ương Vidipha 
tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương

184/2 Lê Văn Sỹ, Chi nhánh công ty 

Gludipha 850
Metformin 
hydroclorid 850mg;

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 15 viên; 
hộp 4 vỉ x 15 viên; 
chai 30 viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25311-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Trung ương Vidipha 
tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương



Dolanol
Paracetamol 325 mg; 
Ibuprofen 200 mg Viên nén

Hộp 25 vỉ x 4 viên, 
hộp 05 vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-25312-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Sài đất Sài đất
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,5 kg, túi 1 
kg, túi 2 kg, túi 5 
kg, túi 10 kg, túi 20 
kg

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-25313-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Tkextra
Paracetamol 500 mg; 
Cafein 65 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25314-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Tv.cefuroxime

Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim axetil) 500 
mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 2 vỉ x 10 viên, 
chai 50 viên, chai 
100 viên, chai 200 
viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25315-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm TV. 
Pharm Việt Nam

27 Nguyễn Chí Thanh, 
khóm 2, phường 9, Tp 
Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh.

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh

Halatamol 150 mg
Mỗi 2 g chứa: 
Paracetamol 150mg

Cốm pha hỗn 
dịch uống Hộp 12 gói x 2 gam TCCS

36 
tháng VD-25316-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm TW 25 Việt Nam

120 Hai Bà Trưng, Q. 
1, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm TW 25

448B, Nguyễn Tất Thành, 
Q. 4, TP. Hồ Chí Minh

Cefaclor 250mg

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat 
) 250mg

Viên nang 
cứng Hộp 2 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25317-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

Số 31 - Đường Ngô 
Thời Nhiệm - Phường 
6 - Quận 3 - TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế

Lô III-18 đường số 13 - 
Khu công nghiệp Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí MinhCefaclor 250mg ) 250mg cứng Hộp 2 vỉ x 10 viên  IV tháng VD-25317-16 học y tế Việt Nam Chí Minh học y tế Hồ Chí Minh

Chloramphenicol 
250mg

Cloramphenicol 
250mg

Viên nén bao 
đường Hộp 10 vỉ x 12 viên TCCS

36 
tháng VD-25318-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

Số 31 - Đường Ngô 
Thời Nhiệm - Phường 
6 - Quận 3 - TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế

Lô III-18 đường số 13 - 
Khu công nghiệp Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh

Sinbre Diacerein 50mg
Viên nang 
cứng Hộp 03 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25319-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

Số 31 - Đường Ngô 
Thời Nhiệm - Phường 
6 - Quận 3 - TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế

Lô III-18 đường số 13 - 
Khu công nghiệp Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh

Cefotiam 2g

Cefotiam (dưới dạng 
Cefotiam hydroclorid) 
2g Bột pha tiêm

Hộp 1 lọ, hộp 10 
lọ, hộp 1 lọ+ 02 
ống nước cất pha 
tiêm 5ml (SX tại 
CT TNHH MTV 
120- Armephaco, 
SĐK VD-22389-
15), hộp 1 lọ+ 02 
ống nước cất pha 
tiêm 5ml (SX tại 
CTCPDP Trung 
Ương 2- 
Dopharma, SĐK 
VD-18637-13) TCCS

36 
tháng VD-25320-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP Việt Nam

xã Thanh Xuân- Sóc 
Sơn- Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP

xã Thanh Xuân- Sóc Sơn- 
Hà Nội



Cefradin VCP Cefradin 1g Bột pha tiêm

Hộp 1 lọ, hộp 10 
lọ, hộp 1 lọ+ 01 
ống nước cất pha 
tiêm 5ml (SX tại 
CTCPDP Trung 
Ương 2- 
Dopharma, SĐK: 
VD-18637-13), 
hộp 1 lọ+ 01 ống 
nước cất pha tiêm 
5ml (SX tại CT 
TNHH MTV 120- 
Armephaco, SĐK: 
VD-22389-15) TCCS

36 
tháng VD-25321-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP Việt Nam

xã Thanh Xuân- Sóc 
Sơn- Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP

xã Thanh Xuân- Sóc Sơn- 
Hà Nội

Hộp 1 lọ, hộp 10 
lọ, hộp 1 lọ+ 01 
ống nước cất pha 
tiêm 5ml (SX tại 
CTCPDP Trung 
Ương 2- 

Vinsulin 1g/0,5g

Ampicilin (dưới dạng 
ampicilin natri) 1g; 
Sulbactam (dưới dạng 
sulbactam natri) 0,5g Bột pha tiêm

Ương 2- 
Dopharma, SĐK: 
VD-18637-15), 
hộp 1 lọ+01 ống 
nước cất pha tiêm 
5ml (SX tại CT 
TNHH MTV 120- 
Armepharco, SĐK: 
VD-22389-15) USP 35

36 
tháng VD-25322-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP Việt Nam

xã Thanh Xuân- Sóc 
Sơn- Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP

xã Thanh Xuân- Sóc Sơn- 
Hà Nội

Vitazovilin 3g

Piperacilin (dưới 
dạng Piperacilin natri) 
3g; Tazobactam (dưới 
dạng Tazobactam 
natri) 0,375g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 01 lọ, Hộp 10 
lọ, Hộp 01 lọ + 03 
ống nước cất pha 
tiêm 5 ml (sản xuất 
tại Công ty CPDP 
Trung Ương 2-
Dopharma, số đăng 
ký VD-18637-13) USP 35

36 
tháng VD-25323-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP Việt Nam

xã Thanh Xuân- Sóc 
Sơn- Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP

xã Thanh Xuân- Sóc Sơn- 
Hà Nội

Kali clorid 10%
Mỗi ống 10ml chứa: 
Kali clorid 1g

Dung dịch 
tiêm truyền

Hộp 2 vỉ x 5 ống x 
10ml; hộp 10 vỉ x 5 
ống x 10ml

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25324-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Số 777 đường Mê 

Kali clorid 10%
Mỗi ống 5ml chứa: 
Kali clorid 500mg

Dung dịch 
tiêm truyền

Hộp 10 vỉ x 5 ống 
x 5ml; hộp 4 vỉ x 5 
ống x 5ml

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25325-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc



Omevin

Mỗi lọ bột đông khô 
chứa: Omeprazol 
(dưới dạng 
Omeprazol natri) 
40mg

Thuốc bột 
đông khô pha 
tiêm

Hộp 1 lọ bột + 1 
ống nước cất tiêm 
10 ml; hộp 5 lọ; 
hộp 10 lọ TCCS

24 
tháng VD-25326-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vinprazol Rabeprazol natri 20mg

Thuốc bột 
đông khô pha 
tiêm

Hộp 1 lọ + 1 ống 
dung môi 5ml; hộp 
5 lọ; hộp 10 lọ TCCS

24 
tháng VD-25327-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vitamin B1
Mỗi 1ml chứa: 
Vitamin B1 25mg

Dung dịch 
tiêm Hộp 100 ống x 1ml TCCS

36 
tháng VD-25328-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vitcbebe 150 Acid ascorbic 150mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25329-16

Công ty cổ phần 
dược Trung ương  
3 Việt Nam

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, 
Quận Hải Châu, Thành 
phố Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Trung ương  3

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, Quận 
Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng

Bequantene
Dexpanthenol 
(vitamin B5) 100mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25330-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội

Hộp 2 vỉ 
(nhôm/nhôm) x 10 

Chymomedi

Chymotrypsin (tương 
đương 4200 đơn vị 
Chymotrypsin USP) 
4,2mg Viên nén

(nhôm/nhôm) x 10 
viên; hộp 10 vỉ 
(nhôm/PVC) x 10 
viên; hộp 50 vỉ 
(nhôm/PVC) x 10 
viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-25331-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội

Eslady Dydrogesteron 10mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25332-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội

Thysedow 5 mg Thiamazol 5mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 2 vỉ x 25 
viên TCCS

36 
tháng VD-25333-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội

Tidipluxin

Terpin hydrat 100mg; 
Dextromethorphan 
hydrobromid 5mg

Viên nang 
cứng

Lọ 100 viên; lọ 
200 viên TCCS

36 
tháng VD-25334-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội



Cestasin

Dexclorpheniramin 
maleat 2mg; 
Betamethason  0,25mg Viên nén

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 2 vỉ, 10 
vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 
vỉ x 15 viên; hộp 5 
vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 
vỉ x 20 viên; chai 
100 viên, 200 viên, 
250 viên, 500 viên, 
1000 viên TCCS

36 
tháng VD-25335-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

D-Contresine Mephenesin 250mg
Viên nén bao 
đường

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
25 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ 
x 10 viên; hộp 2 vỉ, 
4 vỉ, 8 vỉ, 10 vỉ, 20 
vỉ, 40 vỉ x 25 viên; 
chai 100 viên, 200 
viên, 250 viên, 500 
viên, 1000 viên TCCS

36 
tháng VD-25336-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 

D-Contresine 250 Mephenesin 250mg
Viên nén bao 
phim

50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; Hộp 2 vỉ, 4 
vỉ, 8 vỉ, 10 vỉ, 20 
vỉ, 40 vỉ, 100 vỉ x 
25 viên; chai 100 
viên, 200 viên, 300 
viên, 500 viên, 
1000 viên TCCS

36 
tháng VD-25337-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Diclofenac 75 Diclofenac natri 75mg

Viên nén bao 
phim tan 
trong ruột

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 
vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 
10 viên; hộp 5 vỉ, 
10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 
20 viên; chai 100 
viên, 200 viên, 250 
viên, 500 viên, 
1000 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25338-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 10 vỉ, 20 
vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 
15 viên; hộp 5 vỉ, 
10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 

Vacoverin Alverin citrat 40mg
Viên nang 
cứng

10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 
20 viên; chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên, 1000 viên TCCS

36 
tháng VD-25339-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An



Vadol 650 Paracetamol  650mg Viên nén

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 300 
viên, 500 viên, 
1000 viên

DĐVN 
 IV

48 
tháng VD-25340-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Vasomin 500

Glucosamin 
hydroclorid (tương 
đương glucosamin 
415,6mg) 500mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 300 
viên, 500 viên, 
1000 viên TCCS

36 
tháng VD-25341-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Glucosamin 
hydroclorid (tương 

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 300 Km 1954, quốc lộ 1A, P. 

Vasomin 750

hydroclorid (tương 
đương glucosamin 
623,4mg) 750mg

Viên nén bao 
phim

viên, 200 viên, 300 
viên, 500 viên, 
1000 viên TCCS

36 
tháng VD-25342-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Đại táo Đại táo
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 1kg, 2kg, 5kg, 
10kg TCCS

18 
tháng VD-25343-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Gaphyton

Cao đặc Actisô 
(tương đương 
1000mg Actisô) 
100mg; Cao đặc Rau 
đắng đất (tương 
đương 750mg rau 
đắng đất) 75mg; Cao 
đặc bìm bìm biếc 
(tương đương 60mg 
bìm bìm biếc) 7,5mg

Viên nén bao 
đường

Hộp 2 vỉ x 20 viên, 
Hộp 5 vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-25344-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Ketoconazol
Mỗi tuýp 5g chứa: 
Ketoconazol 100mg Kem bôi da

Hộp 1 tuýp 5g, hộp 
1 tuýp 10g

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25345-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương



Hoàn phong tê thấp

10g hoàn mền chứa: 
Cao đặc hỗn hợp 
dược liệu (tương ứng 
với: Ngưu tất 3g; Ngũ 
gia bì chân chim 5g; 
Cẩu tích 3g; Hy thiêm 
5g; Sinh địa 5g) 
5365mg; Bột Cẩu tích 
4g; Bột Quế chi 0,05g

Viên hoàn 
mềm

Hộp 10 viên x 10 
gam TCCS

24 
tháng VD-25346-16

Công ty cổ phần 
dược VTYT 
Quảng Ninh Việt Nam

703 Lê Thánh Tông, 
TP. Hạ Long, Quảng 
Ninh

Công ty cổ phần 
dược VTYT Quảng 
Ninh

Khu 10, Việt Hưng, TP. 
Hạ Long, Quảng Ninh

Phong thấp thủy

Mỗi 250 ml cao lỏng 
chứa dịch chiết dược 
liệu tương ứng với: 
Cẩu tích 18g; Ngũ gia 
bì chân chim-vỏ thân 
8,5g; Kê huyết đằng 
18g; Ngưu tất 3g; Hy 
thiêm 22,5g; Cỏ xước 
5g; Quế chi 1g; Cam 
thảo 1g; Đỗ trọng 4g Cao lỏng Chai 250 ml TCCS

24 
tháng VD-25347-16

Công ty cổ phần 
dược VTYT 
Quảng Ninh Việt Nam

703 Lê Thánh Tông, 
TP. Hạ Long, Quảng 
Ninh

Công ty cổ phần 
dược VTYT Quảng 
Ninh

Khu 10, Việt Hưng, TP. 
Hạ Long, Quảng Ninh

Alendronic acid (dưới Công ty cổ phần 498 Nguyễn Thái Học, Công ty cổ phần 498 Nguyễn Thái Học, P. 

Albinax 70mg

Alendronic acid (dưới 
dạng Alendronat 
natri) 70mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 4 viên USP35

24 
tháng VD-25348-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Bifucil

Levofloxacin (dưới 
dạng Levofloxacin 
hemihydrat) 500mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25349-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Tocimat 180mg
Fexofenadin 
hydroclorid 180mg

Viên nén  
bao phim Hộp 5 vỉ x 10 viên USP38

36 
tháng VD-25350-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Adrenalin Adrenalin 1mg/1ml
Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 1ml TCCS

24 
tháng VD-25351-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Dutased

Mỗi 50ml hỗn dịch 
chứa: 
Sulfamethoxazol 
2000 mg; 
Trimethoprim 400 mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống

Hộp 1 chai 20g pha 
50ml hỗn dịch TCCS

36 
tháng VD-25352-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Metronidazol Metronidazol 250mg Viên nén

Hộp 20 vỉ x 10 
viên, hộp 50 vỉ x 
10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25353-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 

Montekas

Montelukast (dưới 
dạng Montelukast 
natri) 5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 50 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-25354-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá



Paracetamol 100 mg Paracetamol 100mg Viên nén
Lọ 100 viên, lọ 
500 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25355-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Penicilin V kali 
400.000 IU

Phenoxymethylpenicil
in (dưới dạng 
Phenoxymethylpenicil
in kali) 400.000IU Viên nén Lọ 400 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-25356-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Thevirol

Vitamin B1 (Thiamin 
nitrat) 125mg; 
Vitamin B6 
(Pyridoxin 
hydroclorid) 125mg; 
Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) 
125mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25357-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Vitamin B1
Thiamin hydrochlorid 
100mg/1ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 100 ống x 1ml TCCS

24 
tháng VD-25358-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Hộ tâm đan 
Đan sâm 58,3mg; 
Tam thất 34,3mg; Viên hoàn 

Hộp 10 túi x 10 
viên, hộp 2 lọ x 50 36 

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 232 Trần Phú, Thanh 

Nhà máy sản xuất 
thuốc Đông dược - 
Công ty cổ phần 
Dược - VTYT 

Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc 
Ga, phường Đông Thọ, Hộ tâm đan 

Thephaco
Tam thất 34,3mg; 
Borneol 0,2mg

Viên hoàn 
cứng

viên, hộp 2 lọ x 50 
viên TCCS

36 
tháng VD-25359-16

dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Dược - VTYT 
Thanh Hóa

Ga, phường Đông Thọ, 
Tp. Thanh Hóa

Xuyên tâm liên

Cao Xuyên tâm liên 
140mg (tương đương 
Xuyên tâm liên 
900mg); Bột mịn 
xuyên tâm liên 100mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 lọ x 100 
viên, hộp 1 lọ x 
200 viên TCCS

24 
tháng VD-25360-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Nhà máy sản xuất 
thuốc Đông dược - 
Công ty cổ phần 
Dược - VTYT 
Thanh Hóa

Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc 
Ga, phường Đông Thọ, 
Tp. Thanh Hóa



Mỗi 250ml chứa: L-
Isoleucin 0,6375g; L-
Leucin  1,1125g; L-
Lysin.HCl 0,875g; L-
Methionin 0,475g; L-
Phenylalanin 
0,6375g; L-Threonin 
0,5125g; L-Trytophan   
  0,225g; L-Valin 
0,6g; L-Arginin HCl 
1,15g; L-Histidin HCl             
            0,65g; Glycin 
0,9875g; L-Alanin 
1,7125g; L-Prolin 
1,1125g; L-Aspartic 
acid 0,1625g; L-
Asparagin.H2O 
0,465g; L-Glutamic 
acid 0,575g; L-
Ornithin HCl 0,4g; L-
Serin 0,3g; L-Tyrosin Dung dịch Chai 500ml, chai 24 

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi 

Khu vực 8, Phường 
Nhơn Phú, TP. Qui 

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi 

Khu vực 8, Phường Nhơn 
Phú, TP. Qui Nhơn, tỉnh 

Aminoacid Kabi 5%
Serin 0,3g; L-Tyrosin 
0,075g

Dung dịch 
tiêm truyền

Chai 500ml, chai 
250ml TCCS

24 
tháng VD-25361-16

Fresenius Kabi 
Bidiphar Việt Nam

Nhơn Phú, TP. Qui 
Nhơn, tỉnh Bình Định

Fresenius Kabi 
Bidiphar

Phú, TP. Qui Nhơn, tỉnh 
Bình Định

Piracetam Kabi
Mỗi ống 5ml chứa: 
Piracetam 1g

Dung dịch 
tiêm

Hộp 2 vỉ x 6 ống x 
5ml

CP201
0

36 
tháng VD-25362-16

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi 
Bidiphar Việt Nam

Khu vực 8, Phường 
Nhơn Phú, TP. Qui 
Nhơn, tỉnh Bình Định

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi 
Bidiphar

Khu vực 8, Phường Nhơn 
Phú, TP. Qui Nhơn, tỉnh 
Bình Định

Cao đặc ích mẫu
5 kg cao đặc tương 
ứng 50kg ích mẫu

Nguyên liệu 
làm thuốc Bao 2 túi PE 5 kg TCCS

36 
tháng VD-25363-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Cao đặc kim tiền 
thảo

5 kg cao đặc tương 
ứng 50kg kim tiền 
thảo

Nguyên liệu 
làm thuốc Bao 2 túi PE 5 kg TCCS

36 
tháng VD-25364-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Cao đặc Râu ngô
5 kg cao đặc tương 
ứng 50kg râu ngô

Nguyên liệu 
làm thuốc` Bao 2 túi PE 5 kg TCCS

36 
tháng VD-25365-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Chlorpheniramine 
4mg

Chlorpheniramin 
maleat 4mg Viên nén

Hộp 5 vỉ x 20 viên, 
Chai 100 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25366-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Floxadrop Ofloxacin 15mg/5ml
Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 chai x 5ml TCCS

24 
tháng VD-25367-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Linh chi

Cao linh chi (tương 
đương 1000mg nấm 
linh chi khô) 
118,57mg

Viên nang 
cứng Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25368-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí MinhLinh chi 118,57mg cứng Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-25368-16 Mekophar. Việt Nam Minh Mekophar. quận 11, Tp. Hồ Chí Minh



Mekoamin S 5%

Mỗi chai 250ml chứa: 
L- Isoleucin 750mg; 
L-Lysin hydrochlorid 
3075mg; L-
Tryptophan 250mg; L-
Threonin 750mg; L-
valin 825mg; L-
Phenylalanin 
1200mg; L-Methionin 
1000mg; L-Leucin 
1700mg; Glycin 
1425mg; L-Arginin 
hydrochlorid 1125mg; 
L-Histidin 
hydrochlorid 
monohydrat 550mg; 
Xylitol 12500mg

Dung dịch 
tiêm truyền

Chai 250ml, chai 
500ml TCCS

36 
tháng VD-25369-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Hộp 20 vỉ x 10 
viên, Chai 200 
viên, Chai 500 
viên, Chai 1200 DĐVN 36 

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 297/5 Lý Thường Kiệt, 

Paracetamol 500mg Paracetamol 500mg Viên nén
viên, Chai 1200 
viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25370-16

hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Paracold-MKP 650 Paracetamol 650mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25371-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Sodium chloride 3% Natri clorid 3g/100ml
Dung dịch 
tiêm truyền Chai 100ml TCCS

36 
tháng VD-25372-16

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Homan
Acid ursodeoxycholic 
300 mg Viên nén

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-25373-16

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int’l Việt Nam

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int’l

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện Thuận 
An, tỉnh Bình Dương

Medofalexin 500 
(SXNQ của M/S. 
Maxim 
Pharmaceuticals 
PVT. Ltd; Địa chỉ: 
Plot No. 11&12 
Kumar Ind. Estate, 
Markal, Pune 412 
105, India)

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên USP 37

36 
tháng VD-25374-16

Công ty cổ phần 
LD dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l Việt nam

Số 8, Nguyễn Trường 
Tộ, P. Phước Vĩnh, 
TP. Huế, Thừa Thiên 
Huế

Công ty cổ phần LD 
dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l

Số 8, Nguyễn Trường Tộ, 
P. Phước Vĩnh, TP. Huế, 
Thừa Thiên Huế

Mỗi 5 g chứa: Acid 
fusidic 100mg; 

Công ty cổ phần 
LD dược phẩm 

Số 8, Nguyễn Trường 
Tộ, P. Phước Vĩnh, 

Công ty cổ phần LD 
dược phẩm Số 8, Nguyễn Trường Tộ, 

Pusadin plus

fusidic 100mg; 
Betamethason valerat 
5mg Kem bôi da

Hộp 1 tuýp 5 gam; 
hộp 1 tuýp 10 gam TCCS

36 
tháng VD-25375-16

LD dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l Việt nam

Tộ, P. Phước Vĩnh, 
TP. Huế, Thừa Thiên 
Huế

dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l

Số 8, Nguyễn Trường Tộ, 
P. Phước Vĩnh, TP. Huế, 
Thừa Thiên Huế



Glucolyte-2

Mỗi 500ml chứa: 
Natri clorid 1,955g; 
Kali clorid 0,375g; 
Monobasic kali 
phosphat 0,68g; Natri 
acetat.3H2O 0,68g; 
Magne sulfat.7H2O 
0,316g; Kẽm 
sulfat.7H2O 5,76mg; 
Dextrose Anhydrous 
37,5g

Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch Chai 500ml TCCS

48 
tháng VD-25376-16

Công ty Cổ phần 
Otsuka OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa 2, 
Đồng Nai, Việt Nam

Công ty Cổ phần 
Otsuka OPV 

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa 2, Đồng Nai, 
Việt Nam

Lactated Ringer's

Mỗi 500ml chứa: 
Calci clorid.2H2O 
0,1g; Kali clorid 
0,15g; Natri clorid 3g; 
Natri lactat 1,55g

Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch

Chai 500ml, 
1000ml USP35

60 
tháng VD-25377-16

Công ty Cổ phần 
Otsuka OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa 2, 
Đồng Nai, Việt Nam

Công ty Cổ phần 
Otsuka OPV 

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa 2, Đồng Nai, 
Việt Nam

Amxolmuc
Ambroxol 
hydroclorid 30mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25378-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Atorvastatine EG 
10mg (CSNQ: EG 
LABO - LABO - 
Laboratoires 
EuroGenerics, địa 
chỉ: "Le Quintet" 
Bat A, 12 rue 
Danjou 92517 
Boulegne 
Billancourt cedex 
France)

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci) 10mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25379-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Atorvastatine EG 
20mg (CSNQ: EG 
LABO - 
Laboratoires 
EuroGenerics, địa 
chỉ: "Le Quintet" 
Bat A, 12 rue 
Danjou 92517 
Boulegne 
Billancourt cedex 
France)

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci) 20mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25380-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên



Atorvastatine EG 
40mg (CSNQ: EG 
LABO - 
Laboratoires 
EuroGenerics, địa 
chỉ: "Le Quintet" 
Bat A, 12 rue 
Danjou 92517 
Boulegne 
Billancourt cedex 
France)

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci) 40mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25381-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Cefadroxil EG 
500mg (CSNQ: EG 
LABO - 
Laboratoires 
EuroGenerics, địa 
chỉ: "Le Quintet" 
Bat A, 12 rue 
Danjou 92517 
Boulegne 
Billancourt cedex 
France)

Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25382-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú YênFrance) monohydrat) 500mg cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-25382-16 Pymepharco Việt Nam Yên Pymepharco Tuy Hoà, Phú Yên

Ceftazidime EG 1g 
(CSNQ: EG LABO - 
 Laboratoires 
EuroGenerics, địa 
chỉ: "Le Quintet" 
Bat A, 12 rue 
Danjou 92517 
Boulegne 
Billancourt cedex 
France)

Ceftazidim (dưới 
dạng ceftazidim 
pentahydrat) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ TCCS

36 
tháng VD-25383-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Ceftazidime EG 2g 
(CSNQ: EG LABO - 
 Laboratoires 
EuroGenerics, địa 
chỉ: "Le Quintet" 
Bat A, 12 rue 
Danjou 92517 
Boulegne 
Billancourt cedex 
France)

Ceftazidim (dưới 
dạng ceftazidim 
pentahydrat) 2g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ TCCS

36 
tháng VD-25384-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên



Ceftazidime EG 
Enfants et 
Nourrissons 0,5g 
(CSNQ: EG LABO - 
 Laboratoires 
EuroGenerics, địa 
chỉ: "Le Quintet" 
Bat A, 12 rue 
Danjou 92517 
Boulegne 
Billancourt cedex 
France)

Ceftazidim (dưới 
dạng ceftazidim 
pentahydrat) 0,5g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ TCCS

36 
tháng VD-25385-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Deslostad 5mg Desloratadin 5mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25386-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Fegra 120mg
Fexofenadin 
hydroclorid 120mg

Viên nang 
cứng Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25387-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Glucosamin (dưới 
dạng Glucosamin 
sulfat natri clorid) 

Viên nang 
cứng (trắng - 36 Công ty cổ phần 

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú Công ty cổ phần 166 - 170 Nguyễn Huệ, 

Glusamin 250
sulfat natri clorid) 
250mg

cứng (trắng - 
đỏ) Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25388-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Levoquin 250

Levofloxacin (dưới 
dạng Levofloxacin 
hemihydrat) 250mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 4 viên TCCS

36 
tháng VD-25389-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Lincomycin 500mg

Lincomycin (dưới 
dạng Lincomycin 
HCl) 500mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25390-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Minicef 400mg

Cefixim (dưới dạng 
Cefixim trihydrat) 
400mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 5 viên TCCS

36 
tháng VD-25391-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Mobimed 15 Meloxicam 15mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25392-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Mobimed 7.5 Meloxicam 7,5mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25393-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pycip 500mg

Ciprofloxacin (dưới 
dạng Ciprofloxacin 
hydrochlorid) 500mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25394-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

PymeHyospan
Hyoscin butylbromid 
10mg

Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25395-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú YênPymeHyospan 10mg phim Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-25395-16 Pymepharco Việt Nam Yên Pymepharco Tuy Hoà, Phú Yên

Pymepelium

Domperidon (dưới 
dạng Domperidon 
maleat) 10mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25396-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên



Tatanol
Acetaminophen 
500mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25397-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Tatanol caps
Acetaminophen 
500mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25398-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Tatanol trẻ em
Acetaminophen 
120mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-25399-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Vifix Lamivudin 100mg
Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-25400-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Vivace

Acid ascorbic  
500mg; Beta-caroten 
(dưới dạng hỗn dịch 
beta-caroten 30%) 
15mg; Selenium 
(dưới dạng Selenium 
dạng men khô) 
50mcg; Dl-alpha-
tocopheryl acetat 
400IU

Viên nang 
mềm

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25401-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú YênVivace 400IU mềm hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-25401-16 Pymepharco Việt Nam Yên Pymepharco Tuy Hoà, Phú Yên

Arthamin Meloxicam 7,5mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25402-16

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Erxib Etoricoxib 90mg
Viên nén  
bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25403-16

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Fexofenadin 30 
ODT

Fexofenadin 
hydroclorid 30mg

Viên nén 
phân tán 
trong miệng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25404-16

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Mesin 500 Mephenesin 500mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25405-16

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Myleran plus Gabapentin 300mg
Viên nén sủi 
bọt

Hộp 1 tuýp 20 
viên; hộp 4 vỉ x 4 
viên TCCS

24 
tháng VD-25406-16

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Fudlezin

Flunarizin (dưới dạng 
Flunarizin 
dihydrochlorid) 5 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 
viên, chai 100 viên, 
250 viên, 500 viên. TCCS

36 
tháng VD-25407-16

Công ty cổ phần 
SX - TM dược 
phẩm Đông Nam Việt Nam

Lô 2A, Đường 1A, 
KCN Tân Tạo, Quận 
Bình Tân, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần SX 
- TM dược phẩm 
Đông Nam

Lô 2A, Đường 1A, KCN 
Tân Tạo, Quận Bình Tân, 
Tp. Hồ Chí Minh

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 36 
Công ty cổ phần 
SX - TM dược 

Lô 2A, Đường 1A, 
KCN Tân Tạo, Quận 
Bình Tân, Tp. Hồ Chí 

Công ty cổ phần SX 
- TM dược phẩm 

Lô 2A, Đường 1A, KCN 
Tân Tạo, Quận Bình Tân, 

Sayton Allopurinol 300 mg Viên nén
Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25408-16

SX - TM dược 
phẩm Đông Nam Việt Nam

Bình Tân, Tp. Hồ Chí 
Minh

- TM dược phẩm 
Đông Nam

Tân Tạo, Quận Bình Tân, 
Tp. Hồ Chí Minh



Sendy
Methocarbamol 
750mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 
5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên USP 37

36 
tháng VD-25409-16

Công ty cổ phần 
SX - TM dược 
phẩm Đông Nam Việt Nam

Lô 2A, Đường 1A, 
KCN Tân Tạo, Quận 
Bình Tân, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần SX 
- TM dược phẩm 
Đông Nam

Lô 2A, Đường 1A, KCN 
Tân Tạo, Quận Bình Tân, 
Tp. Hồ Chí Minh

Bổ tỳ TW

Mỗi 100ml chứa dịch 
chiết từ các dược liệu: 
Đẳng sâm 5g; Hoàng 
kỳ 16,7g; Đương quy 
3,3g; Bạch truật 5g; 
Thăng ma 5g; Sài hồ 
5g; Trần bì 5g; Cam 
thảo 5g; Sinh khương 
2g; Đại táo 17g Siro

Hộp 1 chai 60ml, 
90ml, 100ml, 
125ml, 150ml TCCS

36 
tháng VD-25410-16

Công ty cổ phần 
TM dược VTYT 
Khải Hà Việt Nam

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, 
Ph. Tiền Phong, TP. 
Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình

Công ty cổ phần TM 
dược VTYT Khải Hà

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, Ph. 
Tiền Phong, TP. Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

Benzosali

Mỗi tuýp 10g chứa: 
Acid benzoic 0,6 g; 
Acid salicylic 0,3 g

Thuốc mỡ 
bôi da Hộp 1 tuýp 10g

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25411-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

Fenxicam Piroxicam 20mg Viên nén Hộp 5 vỉ x 10 viên
DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25412-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

Mỗi tuýp 10 mg chứa: 24 Công ty cổ phần 75 Yên Ninh, Ba Đình, Công ty cổ phần 
Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 

Tiotrazole
Mỗi tuýp 10 mg chứa: 
Tioconazole 100mg Kem bôi da Hộp 1 tuýp 10g TCCS

24 
tháng VD-25413-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

Beziax 500 mg Levetiracetam 500mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25414-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Bromhexin 8 mg
Bromhexin 
hydroclorid 8mg

Viên nang 
cứng Chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-25415-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Cefaclor 250 mg

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
250mg

Viên nang 
cứng (tím-
trắng)

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 20 vỉ x 
10 viên; hộp 1 vỉ x 
12 viên; hộp 10 vỉ 
x 12 viên TCCS

36 
tháng VD-25416-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Cefaclor 250 mg

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
250mg

Viên nang 
cứng (xanh-
xanh)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 20 vỉ x 
10 viên; chai 80 
viên; chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25417-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Cefadroxil 500 mg

Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat 
compacted) 500mg

Viên nang 
cứng (xanh-
xám)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 20 vỉ x 
10 viên; chai 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-25418-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Clarithromycin 500 
mg Clarithromycin 500mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

48 
tháng VD-25419-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp



Clindamycin 150 mg

Clindamycin (dưới 
dạng Clindamycin 
hydrochlorid) 150mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 5 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25420-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dodizy 16 mg
Betahistin 
dihydrochlorid 16mg Viên nén

Hộp 6 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25421-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dolarac 250 mg
Acid mefenamic 
250mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25422-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Donstyl 4 mg Thiocolchicosid 4mg Viên nén

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25423-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Doraval 80 mg Valsartan 80mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 14 viên; 
hộp 10 vỉ x 14 viên TCCS

36 
tháng VD-25424-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dorocardyl 40 mg
Propranolol 
hydrochlorid 40mg Viên nén

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 100 viên TCCS

48 
tháng VD-25425-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dorodipin 10 mg

Amlodipin (dưới dạng 
Amlodipin besylat) 
10mg Viên nén

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 90 viên TCCS

36 
tháng VD-25426-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Doropycin 1,5 
M.I.U

Spiramycin 
1.500.000IU

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 8 viên; 
hộp 10 vỉ x 8 viên TCCS

48 
tháng VD-25427-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dorotril 20 mg

Lisinopril (dưới dạng 
Lisinopril dihydrat) 
20mg Viên nén

Hộp 1 vỉ x 14 viên; 
hộp 2 vỉ x 14 viên; 
hộp 10 vỉ x 14 viên TCCS

36 
tháng VD-25428-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Fenofibrat 200 mg
Fenofibrat micronised 
200mg

Viên nang 
cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25429-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Methionin 250 mg DL-Methionin 250mg
Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 100 viên TCCS

48 
tháng VD-25430-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Simacone
Alverin citrat 60mg; 
Simethicon 300mg

Viên nang 
mềm

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25431-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Tinidazol 500 mg Tinidazol  500mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 4 viên; 
hộp 10 vỉ x 4 viên TCCS

48 
tháng VD-25432-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
ThápTinidazol 500 mg Tinidazol  500mg phim hộp 10 vỉ x 4 viên TCCS tháng VD-25432-16 tế Domesco Việt Nam Tỉnh Đồng Tháp Domesco Tháp



Zinmax-Domesco 
500 mg

Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim axetil) 
500mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 5 viên; 
hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 
10 vỉ, 20 vỉ x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-25433-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Becocef Ofloxacin 200 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25434-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Denfer-S Deferipron 500 mg
Viên nang 
cứng Hộp 1 chai 60 viên TCCS

36 
tháng VD-25435-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Kievidol

Paracetamol 500mg; 
Phenylephrin 
hydroclorid 5mg; 
Cafein 25mg

Viên nén  
bao phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25436-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Lamizido
Lamivudin 150mg; 
Zidovudin 300mg

Viên nén  
bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25437-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Bactevo 500mg

Levofloxacin (dưới 
dạng Levofloxacin 
hemihydrat) 500 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25438-16

Công ty Roussel 
Việt Nam Việt Nam

702 Trường Sa, 
phường 14, quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty Roussel 
Việt Nam

Số 1, đường số 3, KCN 
Việt Nam Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Viên nén bao 36 Công ty Roussel 
702 Trường Sa, 
phường 14, quận 3, Công ty Roussel 

Số 1, đường số 3, KCN 
Việt Nam Singapore, 

Lipisel 10 Simvastatin 10 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 02 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25439-16

Công ty Roussel 
Việt Nam Việt Nam

phường 14, quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty Roussel 
Việt Nam

Việt Nam Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Repamax daytime

Paracetamol 500 mg; 
Phenylephrin (dưới 
dạng Phenylephrin 
hydroclorid) 10 mg; 
Loratadin 5 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25440-16

Công ty Roussel 
Việt Nam Việt Nam

702 Trường Sa, 
phường 14, quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty Roussel 
Việt Nam

Số 1, đường số 3, KCN 
Việt Nam Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Dịch truyền tĩnh 
mạch Glucose 10% 
(CSNQ: B.Braun 
Melsungen AG, địa 
chỉ: Carl-Braun-
Strasse 1, 34212 
Melsungen, 
Germany)

Mỗi chai 250ml chứa: 
Glucose (dưới dạng 
glucose monohydrat) 
27,5mg;

Dung dịch 
truyền tĩnh 
mạch

Chai 250ml, chai 
500ml dung dịch 
tiêm truyền

BP 
2013

36 
tháng VD-25441-16

Công ty TNHH B. 
Braun Việt Nam. Việt Nam

Cụm công nghiệp 
Thanh Oai, Thanh Oai, 
Hà Nội

Công ty TNHH B. 
Braun Việt Nam

170 đường La Thành, 
Đống Đa, Hà Nội

Fortec
L-Ornithin - L-
Aspartat 150mg Viên nén Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25442-16

Công ty TNHH 
Bionam Việt Nam

Biệt thự D9b, Giảng 
Võ, Ba Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int'l

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện Thuận 
An, tỉnh Bình Dương



Bát tiên trường thọ 
P/H

Bột Hoài sơn 60mg; 
Bột Bạch linh 40mg; 
Bột Thục địa 50mg; 
Cao đặc dược liệu 
100mg (tương đương 
với: Thục địa  270mg; 
Câu kỷ tử 43mg; Ngũ 
vị tử 34mg; Sơn thù 
69mg; Mẫu đơn bì 
52mg; Trạch tả 52mg; 
Mạch môn 69mg)

Viên hoàn 
mềm Hộp 1 lọ x 240 viên TCCS

36 
tháng VD-25443-16

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng Việt Nam

Số 96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng

Cụm Công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Tp. Hà Nội

Mỗi viên chứa: Bột 
Bạch truật 40mg; Bột 
Mộc hương 30mg; 
Bột Sa nhân 30mg; 
Bột Bán hạ 25mg; 
Bột Bạch linh 25mg; 
Bột Cam thảo 25mg; 
Bột Trần bì 25mg; 
Cao đặc Đảng sâm 
(tương đương với Công ty TNHH 

Số 96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang Công ty TNHH Cụm Công nghiệp Thanh 

Hương Sa P/H

(tương đương với 
133mg dược liệu) 
40mg

Viên hoàn 
cứng Hộp 1 lọ x 230 viên TCCS

36 
tháng VD-25444-16

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng Việt Nam

Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng

Cụm Công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Tp. Hà Nội

Ngũ canh tả P/H

Mỗi viên chứa: Cao 
dược liệu 20mg 
(tương đương với: 
Thục địa 33mg; Sơn 
thù 13mg; Phụ tử chế 
4mg; Trạch tả 12mg; 
Bổ cốt chỉ 12mg; Ngũ 
vị tử 6mg; Thỏ ty tử 
13mg); Bột Thục địa 
33mg; Bột Hoài sơn 
65mg; Bột Bạch linh 
48mg; Bột Nhục quế 
4mg

Viên hoàn 
mềm

Hộp 1 lọ x 240 
viên. Hộp 1 lọ x 
480 viên TCCS

36 
tháng VD-25445-16

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng Việt Nam

Số 96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng

Cụm Công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Tp. Hà Nội



Mỗi gói 850g chứa: 
Cam thảo 20g; Bạch 
thược 20g; Bạch truật 
15g; Đỗ trọng 15g; 
Câu kỷ tử 20g; Đại 
táo 50g; Liên nhục 
20g; Hoàng kỳ 30g; 
Kê huyết đằng 30g; 
Tục đoạn 20g; Ý dĩ 
10g; Ngưu tất 40g; 
Cẩu tích 120g; Thổ 
phục linh 60g; Ngũ 
gia bì 30g; Trần bì 
10g; Thiên niên kiện 
10g; Nhân sâm 10g; 
Ba kích 20g; Cốt toái 
bổ 30g; Hà thủ ô đỏ 
20g; Hoài sơn 30g; 
Đương quy 25g; Thục 
địa 100g; Bạch linh 
20g; Xuyên khung 12 

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 

Số 96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 

Cụm Công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 

Thang đại bổ
20g; Xuyên khung 
15g; Cát sâm 60g Thuốc thang Gói 850g TCCS

12 
tháng VD-25446-16

Đông Dược Phúc 
Hưng Việt Nam

Trung, quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội

Đông Dược Phúc 
Hưng

Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Tp. Hà Nội

Thanh huyết tiêu 
độc P/H

Cao đặc Hoàng liên 
(tương ứng 300mg 
Hoàng liên) 36mg; 
Cao đặc Hoàng bá 
(tương ứng 300mg 
Hoàng bá) 30mg; Cao 
đặc Hoàng cầm 
(tương ứng 300mg 
Hoàng cầm) 30mg; 
Cao đặc Bồ bồ (tương 
ứng 400mg Bồ bồ) 
50mg; Cao đặc Kim 
ngân hoa (tương ứng 
400mg Kim ngân 
hoa) 40mg; Cao đặc 
Chi tử (tương ứng 
100mg Chi tử) 10mg

Viên nén bao 
đường

Hộp 1 lọ x 60 viên, 
hộp 2 vỉ x 20 viên, 
hộp 5 vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-25447-16

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng Việt Nam

Số 96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng

Cụm Công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Tp. Hà Nội



Thấp khớp hoàn P/H

Mỗi gói 5g chứa: Cao 
đặc Tần giao (tương 
đương 1g Tần giao) 
0,1g; Cao đặc Đỗ 
trọng (tương đương 
1g Đỗ trọng) 0,1g; 
Cao đặc Ngưu tất 
(tương đương 1g 
Ngưu tất) 0,15g; Cao 
đặc Độc hoạt (tương 
đương 1g Độc hoạt) 
0,12g; Bột phòng 
phong  0,5g; Bột 
Xuyên khung 0,5g; 
Bột Tục đoạn 0,5g; 
Bột Hoàng kỳ 0,5g; 
Bột Bạch thược 0,5g; 
Bột Đương quy 0,5g; 
Bột Phục linh 0,4g; 
Bột Cam thảo 0,4g; 
Bột Thiên niên kiện 
0,4g

Viên hoàn 
cứng Hộp 10 gói x 5g TCCS

36 
tháng VD-25448-16

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng Việt Nam

Số 96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng

Cụm Công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Tp. Hà NộiThấp khớp hoàn P/H 0,4g cứng Hộp 10 gói x 5g TCCS tháng VD-25448-16 Hưng Việt Nam Tp. Hà Nội Hưng Thanh Oai, Tp. Hà Nội

Thuốc hen P/H

Mỗi viên chứa: Bột 
Bán hạ 39mg; Bột 
Xuyên bối mẫu 25mg; 
Bột Trần bì 20mg; 
Bột Ngũ vị tử 20mg; 
Bột Tế tân 11mg; Cao 
đặc dược liệu 90mg 
(tương đương với: Tỳ 
bà diệp 160mg; Ma 
hoàng 100mg; Hạnh 
nhân 100mg; Cam 
thảo 80mg; Can 
khương 30mg)

Viên hoàn 
cứng Hộp 1 lọ x 480 viên TCCS

36 
tháng VD-25449-16

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng Việt Nam

Số 96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng

Cụm Công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Tp. Hà Nội



Thuốc ho P/H

Mỗi 100ml cao lỏng 
chứa dịch chiết được 
từ các dược liệu: Cao 
đặc Bách bộ (tương 
đương 15g Bách bộ) 
2g; Cao đặc Cát cánh 
(tương đương 10g Cát 
cánh) 1g; Mạch môn 
8g; Trần bì 6g; Cam 
thảo 4g; Bối mẫu 4g; 
Bạch quả 4g; Hạnh 
nhân 4g; Ma hoàng 6g Cao lỏng

Hộp 1 lọ x 90ml; 
Hộp 1 lọ x 100ml, 
Hộp 1 lọ x 125ml TCCS

24 
tháng VD-25450-16

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng Việt Nam

Số 96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng

Cụm Công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Tp. Hà Nội

Cao đặc Ma hoàng 
(tương đương 60mg 
Ma hoàng) 6mg; Cao 
đặc Hạnh nhân (tương 
đương với 175mg 
Hạnh nhân) 21mg; 
Cao đặc Cam thảo 
(tương đương với 
180mg Cam thảo) 

Viên ngậm ma hạnh 
P/H

180mg Cam thảo) 
18mg; Cao đặc Cát 
cánh (tương đương 
220mg Cam thảo) 
22mg Viên ngậm Hộp 2 vỉ x 12 viên TCCS

18 
tháng VD-25451-16

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng Việt Nam

Số 96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng

Cụm Công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Tp. Hà Nội

Bảo phu khang

Mỗi tuýp 10g chứa: 
Tinh dầu nghệ 0,28g; 
Alpha terpineol 
0,45g; Dầu mù u 
0,03g; Curcuminoid 
0,1g Kem bôi da

Hộp 1 tuýp 10g, 
20g TCCS

24 
tháng VD-25452-16

Công ty TNHH 
đông nam dược 
Bảo Linh Việt Nam

Lô 32, KCN Đà Nẵng, 
Quận Sơn Trà, TP. Đà 
Nẵng

Công ty TNHH 
đông nam dược Bảo 
Linh

Lô 32, KCN Đà Nẵng, 
Quận Sơn Trà, TP. Đà 
Nẵng

Erisk
Eperison hydroclorid 
50mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 6 vỉ (alu-alu) 
x 10 viên; hộp 10 
vỉ (PVC-alu) x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-25453-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, xã 
Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, xã 
Thới Hòa, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Orlitax
Orlistat (dưới dạng 
pellet 50%) 120mg

Viên nang 
cứng Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25454-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, xã 
Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, xã 
Thới Hòa, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, xã Công ty TNHH 

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, xã 

Tegrucil-4 Acenocoumarol 4mg Viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25455-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

KCN Mỹ Phước 1, xã 
Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

KCN Mỹ Phước 1, xã 
Thới Hòa, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương



Fitôbetin-f

290 mg cao khô dược 
liệu (tương đương: 
Thục địa 700 mg; 
Phục linh 530 mg; 
Hoài sơn 350 mg; 
Sơn thù 350 mg; 
Trạch tả 265 mg; Xa 
tiền tử 180 mg; Ngưu 
tất 130 mg; Mẫu đơn 
bì 115 mg; Nhục quế 
90 mg; Phụ tử chế 90 
mg); Bột mịn dược 
liệu bao gồm: Mẫu 
đơn bì 150 mg; Ngưu 
tất 50 mg

Viên nang 
cứng

Chai 40 viên, hộp 
10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25456-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma Việt Nam

26 Bis/1 Khu phố 
Trung, phường Vĩnh 
Phú, thị xã Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma

26 Bis/1 Khu phố Trung, 
phường Vĩnh Phú, thị xã 
Thuận An, Bình Dương

Cao khô lá bạch quả 
(tương đương không 
dưới 8,6 mg hàm 
lượng flavonoid toàn 
phần) 40 mg; Cao khô 
Đinh lăng (tương Công ty TNHH 

26 Bis/1 Khu phố 
Trung, phường Vĩnh Công ty TNHH 26 Bis/1 Khu phố Trung, 

Hoạt huyết dưỡng 
não

Đinh lăng (tương 
đương rễ Đinh lăng 
750 mg) 75 mg

Viên nén bao 
phim

Chai 40 viên; Hộp 
10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25457-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma Việt Nam

Trung, phường Vĩnh 
Phú, thị xã Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma

26 Bis/1 Khu phố Trung, 
phường Vĩnh Phú, thị xã 
Thuận An, Bình Dương

Mật ong nghệ

67,2 mg cao khô dược 
liệu (tương đương 
thân, rễ Nghệ 200 mg; 
Mật ong 143 mg); Bột 
mịn thân, rễ Nghệ 100 
mg

Viên nang 
cứng

Chai 40 viên, hộp 
10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25458-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma Việt Nam

26 Bis/1 Khu phố 
Trung, phường Vĩnh 
Phú, thị xã Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma

26 Bis/1 Khu phố Trung, 
phường Vĩnh Phú, thị xã 
Thuận An, Bình Dương

Bảo bảo nhiệt độc 
thanh

Cao khô dược liệu 
(12:1) 0,25g (tương 
đương với: Bồ công 
anh 0,5g; Kim ngân 
hoa 0,5g; Sài đất 
0,5g; Thổ phục linh 
0,5g; Ké đầu ngựa 
0,4g; Hạ khô thảo 
0,5g; Huyền sâm 0,1g)

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25459-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Hoa 
Linh Việt Nam

B19, D6 Khu Đô thị 
mới Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

Công ty TNHH 
Dược phẩm Hoa linh

Lô B3, Khu công nghiệp 
Phùng, huyện Đan 
Phượng, Hà Nội

Mỗi viên chứa cao 
khô dược liệu (tương 
ứng các dược liệu: 
Diệp hạ châu 1,5g; 
Mã đề 0,25g; Chi tử Công ty TNHH 

B19, D6 Khu Đô thị 
mới Cầu Giấy, phường Lô B3, Khu công nghiệp 

Ích can thảo

Mã đề 0,25g; Chi tử 
0,25g; Nhân trần 
0,4g) 0,2g

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 
viên TCCS

24 
tháng VD-25460-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Hoa 
Linh Việt Nam

mới Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

Công ty TNHH 
Dược phẩm Hoa linh

Lô B3, Khu công nghiệp 
Phùng, huyện Đan 
Phượng, Hà Nội



Kiện tràng hoa linh

Cao khô dược liệu 
(12:1) 0,16g (tương 
đương với: Mộc 
hương 0,12g; Hoàng 
liên 0,06g; Bạch truật 
0,36g; Bạch linh 
0,24g; Đảng sâm 
0,12g; Nhục đậu khấu 
0,24g; Trần bì 0,12g; 
Mạch nha 0,12g; Sơn 
tra 0,12g; Hoài sơn 
0,12g; Sa nhân 0,12g; 
Thần khúc 0,12g; 
Cam thảo 0,07g)

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25461-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Hoa 
Linh Việt Nam

B19, D6 Khu Đô thị 
mới Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

Công ty TNHH 
Dược phẩm Hoa linh

Lô B3, Khu công nghiệp 
Phùng, huyện Đan 
Phượng, Hà Nội

Cao khô dược liệu 
(tương ứng với: Bạch 
thược 450mg; Bạch 
truật 450mg; Cam 
thảo 225mg; Hậu 
phác 300mg; Hoàng Hộp 2 vỉ x 10 viên; 

Đại tràng nhất nhất

phác 300mg; Hoàng 
liên 675mg; Mộc 
hương 600mg; Ngũ 
bội tử 450mg; Xa tiền 
tử 225mg) 337,5mg; 
Hoạt thạch 75mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 12 vỉ x 10 
viên; hộp 1 lọ 30 
viên; hộp 1 lọ 60 
viên TCCS

36 
tháng VD-25462-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất Việt Nam

Cụm CN Liên Hưng, 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất

Cụm CN Liên Hưng, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An

Xương khớp nhất 
nhất

Cao khô dược liệu 
(tương ứng với: 
Đương quy 750mg; 
Đỗ trọng 600mg; Cẩu 
tích 600mg; Đan sâm 
450mg; Liên nhục 
450mg; Tục đoạn 
300mg; Thiên ma 
300mg; Cốt toái bổ 
300mg; Độc hoạt 
600mg; sinh địa 
600mg; Uy linh tiên 
450mg; Thông thảo 
450mg; Khương hoạt 
300mg; Hà thủ ô đỏ 
300mg) 645mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 12 vỉ x 10 
viên; hộp 1 lọ 30 
viên; hộp 1 lọ 60 
viên TCCS

36 
tháng VD-25463-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất Việt Nam

Cụm CN Liên Hưng, 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất

Cụm CN Liên Hưng, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An



Depural

Chai 125ml chứa 50g 
cao lỏng dược liệu 
bao gồm: Lá Actiso 
13,750g; Thổ phục 
linh 13,750g; Râu 
mèo 6,875g; Hạt 
Thảo quyết minh 
13,750g; Bồ công anh 
6,875g; Rau đắng đất 
13,750g; Lạc tiên 
6,875g Siro

Hộp 1 chai 125ml; 
Hộp 1 chai 200ml TCCS

36 
tháng VD-25464-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài 
gòn - Sagopha Việt Nam

Số 27 VSIP - Đường 
số 6 - KCN Việt Nam-
Singapore - Phương 
An Phú - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài gòn - 
Sagopha

Số 27 VSIP - Đường số 6 - 
 KCN Việt Nam-
Singapore - Phương An 
Phú - Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Shinapril (SXNQ: 
Shin Poong Pharm. 
CO., Ltd; Địa chỉ: 
434-4 Moknae-
dong, Danwon-gu, 
Ansan-si, Gyeonggi-
do, Korea) Enalapril maleat 10mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên USP 37

24 
tháng VD-25465-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo Việt Nam

Số 13, đường 9A, 
KCN. Biên Hoà II, TP. 
Biên Hoà, Đồng Nai

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo

Số 13, đường 9A, KCN. 
Biên Hoà II, TP. Biên 
Hoà, Đồng Nai

Mỗi gói 4g chứa: L- Thuốc bột Công ty TNHH 

Nhà B1-9 Khu đô thị 
54, phố Hạ Đình, 
Thanh Xuân Trung, 

Techepa

Mỗi gói 4g chứa: L-
Ornithin L-Aspartat 
3,0g

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 14 gói x 4,0g TCCS

36 
tháng VD-25466-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Thiên 
Minh Việt Nam

Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, Hà 
Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Actifif - Nic

Triprolidin 
hydroclorid 2,5mg; 
Phenylephrin 
hydroclorid 10mg

Viên nang 
cứng Hộp 02 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25467-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Domperidon Caps

Domperidon (dưới 
dạng Domperidon 
maleat) 10mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-25468-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Loranic Loratadin 10mg
Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ x 10 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 
viên; Chai 200 
viên; chai 500 viên TCCS

36 
tháng VD-25469-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Vitamin B1 (Thiamin 
nitrat) 115mg; 
Vitamin B6 
(Pyridoxin 
hydroclorid) 115mg; 
Vitamin B12 

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 

Newcobex

Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) 
50mcg

Viên nang 
mềm Hộp 6 vỉ x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-25470-16

dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh



Predmex

Dexamethason (dưới 
dạng Dexamethason 
acetat) 0,5mg Viên nén

Chai 200 viên; 
Chai 500 viên TCCS

36 
tháng VD-25471-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Ribanic 500 Ribavirin 500mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25472-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Simguline

Montelukast (dưới 
dạng Montelukast 
natri) 5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25473-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Tenonic Tenoxicam 20mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
Hộp 5 vỉ x 10 viên, 
Hộp 10 vỉ x 10 
viên, Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25474-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Lô 11D đường C - 

Xygzin
Levocetirizin 
dihydroclorid 5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
Hộp 5 vỉ x 10 viên; 
Chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-25475-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Effer - Acehasan 
200 Acetylcystein 200mg

Viên nén sủi 
bọt

Hộp 05 vỉ x 4 viên; 
Hộp 10 vỉ x 4 viên; 
Hộp 20 vỉ x 4 viên TCCS

24 
tháng VD-25476-16

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Rosenax 5

Natri risedronat (dưới 
dạng Natri risedronat 
hemipentahydrat) 5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 02 vỉ x 14 
viên; Hộp 04 vỉ x 
14 viên; Hộp 10 vỉ 
x 14 viên USP 36

36 
tháng VD-25477-16

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Fexostad 120
Fexofenadin 
hydroclorid 120mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25478-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Flunarizin (dưới dạng 
Flunarizin Viên nang Hộp 3 vỉ x 10 viên, 24 

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 

Fluzinstad
Flunarizin 
dihydroclorid) 5mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25479-16

LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

TNHH LD Stada-
Việt Nam

Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương



Lamostad 25 Lamotrigin 25mg
Viên nén 
phân tán Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25480-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Olanstad 5 Olanzapin 5mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25481-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Stadsidon 20

Ziprasidone (dưới 
dạng Ziprasidone 
HCl) 20mg

Viên nang 
cứng

Hộp 4 vỉ x 7 viên, 
Hộp 6 vỉ x 7v viên TCCS

24 
tháng VD-25482-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Tadalafil Stada 
20mg Tadalafil 20mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 2 viên TCCS

24 
tháng VD-25483-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 

Telmisartan Stada 
80 mg Telmisartan 80mg Viên nén Hộp 4 vỉ x 7 viên USP 37

24 
tháng VD-25484-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Venlafaxine Stada 
37,5mg

Venlafaxin (dưới 
dạng Venlafaxin HCl) 
37,5mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25485-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Vitamin C Stada 1g Vitamin C 1g
Viên nén sủi 
bọt

Hộp 2 vỉ x 4 viên, 
hộp 4 vỉ x 4 viên, 
hộp 5 vỉ x 4 viên, 
hộp 1 tuýp x 10 
viên, hộp 2 tuýp x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-25486-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Betahistine Stada 
16mg

Betahistin 
dihydrochlorid 16mg Viên nén

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên

BP 
2012

36 
tháng VD-25487-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Betahistine Stada 8 Betahistin 
Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 5 vỉ x 10 viên, BP 36 

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. Công ty TNHH LD 

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, Betahistine Stada 8 

mg
Betahistin 
dihydrochlorid 8mg Viên nén

hộp 5 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên

BP 
2012

36 
tháng VD-25488-16

LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM



Candesartan Stada 
16 mg

Candesartan cilexetil 
16mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25489-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Glimepiride Stada 
4mg Glimepirid 4mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25490-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Scanneuron

Thiamin nitrat 
(vitamin B1) 100mg; 
Pyridoxin HCl 
(vitamin B6) 200mg; 
Cyanocobalamin 
(vitamin B12) 200mcg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 1 chai x 
100 viên, chai 500 
viên TCCS

24 
tháng VD-25491-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Hasadolac 200 Etodolac 200mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên; Hộp 10 vỉ 
x 10 viên USP 36

36 
tháng VD-25492-16

Công ty TNHH 
Liên doanh 
HASAN - 
DERMAPHARM Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh HASAN - 
DERMAPHARM

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Thị xã Thuận An - Tỉnh 
Bình DươngHasadolac 200 Etodolac 200mg phim x 10 viên USP 36 tháng VD-25492-16 DERMAPHARM Việt Nam Dương DERMAPHARM Bình Dương

Cipmedic

Mỗi 5 ml chứa: 
Ciprofloxacin 
hydrochlorid 15mg

Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 lọ 5 ml TCCS

24 
tháng VD-25493-16

Công ty TNHH 
một thành viên 
Dược khoa-
Trường Đại học 
Dược HN Việt Nam

13-15 Lê Thánh Tông, 
P. Phan Chu Trinh, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty TNHH một 
thành viên Dược 
khoa-Trường Đại 
học Dược HN

13-15 Lê Thánh Tông, P. 
Phan Chu Trinh, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

Aphacolin

Esomeprazol (dưới 
dạng esomeprazol 
magnesi dihydrat 
pellet 8,5%kl/kl) 40 
mg

Viên nang 
cứng chứa 
hạt bao tan 
trong ruột

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25494-16

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco Việt Nam

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long 
Biên, Hà Nội

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long Biên, 
Hà Nội

Arme-Rogyl

Spiramycin 750.000 
IU; Metronidazol 125 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCSC

36 
tháng VD-25495-16

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco Việt Nam

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long 
Biên, Hà Nội

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long Biên, 
Hà Nội

CelorDHG 250

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
250 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 7 viên TCCS

24 
tháng VD-25496-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Coldacmin Sinus

Paracetamol 325 mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2 mg Viên  nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25497-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Amoxicilin (dưới Viên nang Công ty TNHH 
Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn Công ty TNHH 

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 

Hagimox 250 Caps

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 250mg

Viên nang 
cứng ( xám - 
vàng ngà) Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25498-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang



Hapenxin capsules

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng (xanh 
lá-xanh 
dương)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 100 viên, 
chai 200 viên, chai 
500 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-25499-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Hasec 10
Mỗi gói 1,5g chứa 
Racecadotril 10mg

Cốm pha hỗn 
dịch uống Hộp 24 gói x 1,5g TCCS

24 
tháng VD-25500-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Hasec 30
Mỗi gói 1,5g chứa 
Racecadotril 30mg

Cốm pha hỗn 
dịch uống Hộp 24 gói x 1,5g TCCS

24 
tháng VD-25501-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Kefcin 500 Caps

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
500mg

Viên nang 
cứng (xanh - 
trắng) Hộp 2 vỉ x 7 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-25502-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Kefcin 500 Caps

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
500mg

Viên nang 
cứng (xanh - 
vàng) Hộp 2 vỉ x 7 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-25503-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Công ty TNHH 
Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn Công ty TNHH 

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 

Telfor 180
Fexofenadine HCl 
180 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25504-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Kopridoxil

Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên USP 35

36 
tháng VD-25505-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 20, đại lộ Hữu 
Nghị, Khu CN Việt 
Nam-Singapore, Thuận 
An, Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 20, đại lộ Hữu Nghị, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Newtiam

Cefotiam (dưới dạng 
hỗn hợp Cefotiam 
hydroclorid và Natri 
carbonat) 1g Bột pha tiêm Hộp 10 lọ USP 35

36 
tháng VD-25506-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 20, đại lộ Hữu 
Nghị, Khu CN Việt 
Nam-Singapore, Thuận 
An, Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 20, đại lộ Hữu Nghị, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Sofenac Aceclofenac 100mg
Viên nang 
mềm

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25507-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 25, Đường số 8, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 25, Đường số 8, Khu 
CN Việt Nam-Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Statalli Cephradin 500mg
Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên USP 35

36 
tháng VD-25508-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 20, đại lộ Hữu 
Nghị, Khu CN Việt 
Nam-Singapore, Thuận 
An, Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 20, đại lộ Hữu Nghị, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Số 20, đại lộ Hữu Số 20, đại lộ Hữu Nghị, 

Unjex

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
250mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên USP 35

36 
tháng VD-25509-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 20, đại lộ Hữu 
Nghị, Khu CN Việt 
Nam-Singapore, Thuận 
An, Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 20, đại lộ Hữu Nghị, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương



Robcetirizin
Cetirizin 
dihydroclorid 10mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25510-16

Công ty TNHH 
Robinson Pharma 
USA Việt Nam

63A, Lạc Long Quân, 
P10, Q. Tân Bình, TP. 
HCM

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

No-spa Drotaverin HCl 40mg Viên nén Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS
24 
tháng VD-25511-16

Công ty TNHH 
Sanofi-Aventis 
Việt Nam Việt Nam

123 Nguyễn Khoái, 
quận 4, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
Sanofi-Aventis Việt 
Nam

123 Nguyễn Khoái, quận 
4, TP. Hồ Chí Minh

Naftizine
Naftidrofuryl oxalat 
200mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25512-16

Công ty TNHH 
Shine Pharma Việt Nam

3/38/40 Thành Thái, 
P.14, Quận 10, TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Loratadine Loratadin 10mg
Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Lọ 200 viên TCCS

36 
tháng VD-25513-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Tanafadol Paracetamol 325mg
Viên nén 
(màu xanh) Lọ 200 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25514-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Colatus (Cơ sở 
nhượng quyền sản 
xuất: Công TNHH xuất: Công TNHH 
Thai Nakorn Patana 
(Thailand), địa chỉ: 
94/7 Soi 
Ngamwongwan 8 
(Yimprakorb), 
Ngamwongwan 
road, Bangkhen, 
Mueang, 
Nonthaburi 11000- 
Thailand

Mỗi 5ml chứa: 
Paracetamol 120mg; 
Chlorpheniramin 
maleat 1mg; 
Phenylephrin 
hydroclorid 2,5mg; 
Dextromethorphan 
HBr.H2O 7,5mg Siro

Hộp 1 chai 30ml; 
hộp 1 chai 60ml TCCS

36 
tháng VD-25515-16

Công ty TNHH 
Thai Nakorn 
Patana Việt Nam Việt Nam

636 Nguyễn Tất 
Thành, Phường 9, TP. 
Tuy Hòa, Phú Yên

Công ty TNHH Thai 
Nakorn Patana Việt 
Nam

636 Nguyễn Tất Thành, 
Phường 9, TP. Tuy Hòa, 
Phú Yên

Hộ thanh can

Cao khô dược liệu 
400mg (tương đương 
với: Long đởm thảo  
1,33g; Hoàng cầm  
0,89g; Trạch tả  
0,89g; Mộc thông  
0,89g; Đương quy  
0,89g; Cam thảo  
0,22g; Chi tử  1,33g; 
Xa tiền tử  0,67g; Sài 
hồ  0,89g; Sinh địa 
hoàng 0,89g)

Viên nang 
cứng

Hộp 1 túi nhôm x 3 
vỉ  x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25516-16

Công ty TNHH 
thương mại Nga 
Việt Việt Nam

644/2 đường 3/2 
phường 14, quận 10, 
Tp. HCM

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương



Obimin

Vitamin A 3000 đơn 
vị USP; Vitamin D 
400 đơn vị USP; 
Vitamin C 100mg; 
Vitamin B1 10mg; 
Vitamin B2 2,5mg; 
Vitamin B6 15mg; 
Vitamin B12 4mcg; 
Niacinamide 20mg; 
Calcium pantothenate 
7,5mg; Acid Folic 
1mg; Ferrous 
fumarate 90mg; 
Calcium lactate 
pentahydrate 250mg; 
Đồng (dưới dạng 
Đồng Sulfat) 100mcg; 
Iod (dưới dạng Kali 
iodid) 100mcg

Viên bao 
phim

Hộp 1 chai 100 
viên; Hộp 1 chai 
30 viên; Hộp 10 vỉ 
x 10 viên; Hộp 03 
vỉ x 10 viên; Hộp 
01 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25517-16

Công ty TNHH 
United 
International 
Pharma Việt Nam

Số 16 VSIP II - Đường 
số 7 - Khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore II 
- Khu liên hợp Công 
nghiệp-Dịch vụ-Đô thị 
Bình Dương - Phường 
Hòa Phú - Tp. Thủ 
Dầu Một - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH 
United International 
Pharma

Số 16 VSIP II - Đường số 
7 - Khu công nghiệp Việt 
Nam-Singapore II - Khu 
liên hợp Công nghiệp-
Dịch vụ-Đô thị Bình 
Dương - Phường Hòa Phú 
- Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh 
Bình Dương

Mỗi 50ml chứa: 
Paracetamol 1,6 g; 

Cadigesic-Flu

Paracetamol 1,6 g; 
Dextromethorphan 
HBr 0,75 g; 
Chlorpheniramin 
maleat 0,01 g Siro

Hộp 1 chai 50ml, 
60ml, 100ml TCCS

36 
tháng VD-25518-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Topxacin 250
Mỗi gói 3g chứa: 
Ciprofloxacin 250 mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống

Hộp 10, 14, 20 gói 
x 3g TCCS

36 
tháng VD-25519-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Cotilam

Mỗi tuýp 20g chứa: 
Diclofenac 
diethylamin (tương 
đương 200mg 
diclofenac natri)  232 
mg Kem bôi da Hộp 1 tuýp 20g TCCS

24 
tháng VD-25520-16

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

Celecoxib 100mg Celecoxib 100mg
Viên nang 
cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25521-16

Công ty cổ phần 
Dược Minh Hải Việt Nam

322 Lý Văn Lâm, 
Phường 1, Tp. Cà 
Mau, Tỉnh Cà Mau

Công ty cổ phần 
Dược Minh Hải

322 Lý Văn Lâm, Phường 
1, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà 
Mau

Piroxicam 10mg Piroxicam 10mg
Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25522-16

Công ty cổ phần 
Dược Minh Hải Việt Nam

322 Lý Văn Lâm, 
Phường 1, Tp. Cà 
Mau, Tỉnh Cà Mau

Công ty cổ phần 
Dược Minh Hải

322 Lý Văn Lâm, Phường 
1, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà 
Mau

Viên nang 
Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
chai nhựa HD 100 36 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 

Agilecox 200 Celecoxib 200 mg
Viên nang 
cứng

chai nhựa HD 100 
viên NSX

36 
tháng VD-25523-16

dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Tp. Long Xuyên, An 
Giang

máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang



Etodagim Etodolac 200 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên NSX

36 
tháng VD-25524-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Anaflam Diclofenac kali 25mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ, 
10 vỉ x 10 viên 
(Alu/PVC hoặc 
Alu/Alu) USP 36

36 
tháng VD-25525-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Davinfort-1200 mg
Mỗi ống 10 ml chứa: 
Piracetam 1200 mg

Dung dịch 
uống

Hộp 4 vỉ x 5 ống 
10 ml TCCS

24 
tháng VD-25526-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Mezatam
Piracetam 400mg; 
Cinarizin 25mg

viên nang 
cứng hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25527-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Diclofenac Diclofenac natri 50mg

Viên nén bao 
phim tan 
trong ruột Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25528-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà Việt Nam

74 Thống Nhất, TP. 
Nha Trang, Khánh Hoà

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà

Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh 
Hoà, TP. Nha Trang, 
Khánh Hoà

Viên nén bao Hộp 10 vỉ x 10 36 Công ty Cổ phần 

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, Công ty Cổ phần 

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 

Ibrafen 400 Ibuprofen 400mg;
Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25529-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Kidbufen-New Ibuprofen 100mg/gói
Bột pha hỗn 
dịch uống Hộp 10 gói x 1,5g TCCS

36 
tháng VD-25530-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Melomax Meloxicam 7,5mg Viên nén

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên; Chai 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-25531-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm TV. 
Pharm Việt Nam

27 Nguyễn Chí Thanh, 
khóm 2, phường 9, Tp 
Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh.

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh

Piantawic
Paracetamol 325mg; 
Ibuprofen 200mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 100 
viên, chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-25532-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm TV. 
Pharm Việt Nam

27 Nguyễn Chí Thanh, 
khóm 2, phường 9, Tp 
Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh.

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh

Piracetam 400mg Piracetam 400mg
Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ x 10 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25533-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

Số 31 - Đường Ngô 
Thời Nhiệm - Phường 
6 - Quận 3 - TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế

Lô III-18 đường số 13 - 
Khu công nghiệp Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh

Degas

Ondansetron (dưới 
dạng ondansetron 
HCl) 10mg/4ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 1 vỉ x 5 ống x 
4ml; hộp 2 vỉ x 5 
ống x 4ml TCCS

36 
tháng VD-25534-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc



Ranspon
Acid mefenamic 
500mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 300 
viên, 500 viên, 
1000 viên TCCS

36 
tháng VD-25535-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Vadirac
Acid mefenamic 
250mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 15 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 250 
viên, 500 viên, 
1000 viên TCCS

36 
tháng VD-25536-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Elacox 200 Etodolac  200 mg
Viên nang 
cứng Viên nang cứng TCCS

36 
tháng VD-25537-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Melostad inj. 15mg
Meloxicam 
15mg/1,5ml;

Dung dịch 
tiêm Hộp 5 ống x 1,5ml TCCS

36 
tháng VD-25538-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú YênMelostad inj. 15mg 15mg/1,5ml; tiêm Hộp 5 ống x 1,5ml TCCS tháng VD-25538-16 Pymepharco Việt Nam Yên Pymepharco Tuy Hoà, Phú Yên

Pitorix 120 mg Etoricoxib 120 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25539-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pitorix 30 mg Etoricoxib 30mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25540-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pitorix 60 mg Etoricoxib 60 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25541-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pitorix 90 mg Etoricoxib 90 mg;
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25542-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Relafen Nabumeton 500 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25543-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên



Thuốc trị sỏi mật 
Solvella

Cao khô dược liệu 
(tương đương: Kim 
tiền thảo 400mg; 
Nhân trần 400mg; 
Hoàng cầm 120mg; 
Binh lang 130mg; 
Hậu phác 80mg) 
130mg; Bột Mộc 
hương 100mg; Bột 
Đại hoàng 130mg; 
Bột Uất kim 30mg; 
Bột Chỉ thực 70mg; 
Natri sulfat 15mg

Viên nang 
cứng Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25544-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên

Mefenamic 500 mg
Acid mefenamic 
500mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25545-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Mecasel 15 Meloxicam 15mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25546-16

Công ty Roussel 
Việt Nam Việt Nam

702 Trường Sa, 
phường 14, quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty Roussel 
Việt Nam

Số 1, đường số 3, KCN 
Việt Nam Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Mecasel 7,5 Meloxicam 7,5mg Viên nén Hộp 2 vỉ X 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25547-16

Công ty Roussel 
Việt Nam Việt Nam

702 Trường Sa, 
phường 14, quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty Roussel 
Việt Nam

Số 1, đường số 3, KCN 
Việt Nam Singapore, 
Thuận An, Bình DươngMecasel 7,5 Meloxicam 7,5mg Viên nén Hộp 2 vỉ X 10 viên TCCS tháng VD-25547-16 Việt Nam Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Thuận An, Bình Dương

Ulcogen 800 mg Piracetam 800mg/8ml
Dung dịch 
uống

Hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, 
hộp 6 vỉ, hộp 8 vỉ x 
5 ống nhựa x 8ml TCCS

24 
tháng VD-25548-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Tân 
Thịnh Việt Nam

Số 9/63 Vũ Trọng 
Phụng, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Bitanamic Piroxicam 10mg
Viên nang 
cứng

Hộp 20 vỉ x 10 
viên; Chai 100 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25549-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Monbig Meloxicam 7,5mg
Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25550-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Piracetam 800mg Piracetam 800mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25551-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Viên nén bao 
phim tan DĐVN 36 

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 

Volgasrene 50 Diclofenac natri 50mg
phim tan 
trong ruột Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25552-16

NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

NIC (USA - NIC 
Pharma)

Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh



Metiocolin

Citicolin (dưới dạng 
Citicolin natri) 
100mg/10ml

Dung dịch 
uống

Hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, 
hộp 6 vỉ, hộp 8 vỉ x 
5 ống nhựa x 10ml TCCS

24 
tháng VD-25553-16

Công ty TNHH 
dược phẩm VNP Việt Nam

Ô 54, F3, khu đô thị 
Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Pracetam 400 CAP Piracetam  400mg
Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 6 vỉ x 10 
viên, hộp 6 vỉ x 15 
viên TCCS

24 
tháng VD-25554-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Stadloric 100 Celecoxib  100 mg
Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 6 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25555-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Volhasan 
Suppositories 50 Natri diclofenac 50mg Thuốc đạn

Hộp 02 vỉ x 05 
viên; Hộp 05 vỉ x 
05 viên TCCS

36 
tháng VD-25556-16

Công ty TNHH 
Liên doanh 
HASAN - 
DERMAPHARM Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh HASAN - 
DERMAPHARM

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Thị xã Thuận An - Tỉnh 
Bình Dương

Viên nang 36 
Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 

Celosti 200 Celecoxib 200mg
Viên nang 
cứng Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25557-16

MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

MTV Dược phẩm 
DHG

Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

PoncifDHG
Acid mefenamic 
500mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25558-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Recolin

Mỗi ống 4ml chứa 
Citicolin (dưới dạng 
citicolin natri) 1000mg

Dung dịch 
tiêm

Hộp 1 vỉ x 5 ống x 
4ml TCCS

24 
tháng VD-25559-16

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

22H1 đường số 40, 
khu dân cư Tân Quy 
Đông, phường Tân 
Phong, quận 7, tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Piramed Piracetam 3g/15 ml
Dung dịch 
tiêm Hộp 4 ống x 15 ml TCCS

36 
tháng VD-25560-16

Công ty TNHH 
sản xuất dược 
phẩm Medlac 
Pharma Italy Việt Nam

Khu công nghiệp công 
nghệ cao-Khu công 
nghệ cao Hòa Lạc 
KM29, đường cao tốc 
Láng Hòa lạc, Thạch 
Thất, Hà Nội

Công ty TNHH sản 
xuất dược phẩm 
Medlac Pharma Italy

Khu công nghiệp công 
nghệ cao-Khu công nghệ 
cao Hòa Lạc KM29, 
đường cao tốc Láng Hòa 
lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Công ty TNHH 

Số 16 VSIP II - Đường 
số 7 - Khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore II 
- Khu liên hợp Công 
nghiệp-Dịch vụ-Đô thị 
Bình Dương - Phường 

Số 16 VSIP II - Đường số 
7 - Khu công nghiệp Việt 
Nam-Singapore II - Khu 
liên hợp Công nghiệp-
Dịch vụ-Đô thị Bình 

Dolfenal
Acid mefenamic 
500mg

Viên bao 
phim Hộp 25 vỉ x 4 viên TCCS

48 
tháng VD-25561-16

Công ty TNHH 
United 
International 
Pharma Việt Nam

Bình Dương - Phường 
Hòa Phú - Tp. Thủ 
Dầu Một - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH 
United International 
Pharma

Dịch vụ-Đô thị Bình 
Dương - Phường Hòa Phú 
- Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh 
Bình Dương



Neo-Pyrazon Diclofenac natri 50mg

Viên nén bao 
phim tan 
trong ruột Hộp 25 vỉ x 4 viên TCCS

24 
tháng VD-25562-16

Công ty TNHH 
United 
International 
Pharma Việt Nam

Số 16 VSIP II - Đường 
số 7 - Khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore II 
- Khu liên hợp Công 
nghiệp-Dịch vụ-Đô thị 
Bình Dương - Phường 
Hòa Phú - Tp. Thủ 
Dầu Một - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH 
United International 
Pharma

Số 16 VSIP II - Đường số 
7 - Khu công nghiệp Việt 
Nam-Singapore II - Khu 
liên hợp Công nghiệp-
Dịch vụ-Đô thị Bình 
Dương - Phường Hòa Phú 
- Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh 
Bình Dương

Bimelid Meloxicam 7,5mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25563-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Cadipira Piracetam 400mg
Viên nang 
cứng Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25564-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Fedip
Paracetamol 325mg; 
Ibuprofen 200mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25565-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Gian E22-E23 - Trung 
tâm thương mại dược 
phẩm và trang thiết bị 

Ceratex
Cetirizin 
dihydroclorid 10mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-25566-16

Chi nhánh công ty 
TNHH sản xuất - 
kinh doanh dược 
phẩm Đam San Việt Nam

phẩm và trang thiết bị 
y tế - 134/1 Tô Hiến 
Thành - Phường 15 - 
Quận 10 - TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Dasamex - DS Paracetamol 500mg
Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 
viên; Chai 500 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25567-16

Chi nhánh công ty 
TNHH sản xuất - 
kinh doanh dược 
phẩm Đam San Việt Nam

Gian E22-E23 - Trung 
tâm thương mại dược 
phẩm và trang thiết bị 
y tế - 134/1 Tô Hiến 
Thành - Phường 15 - 
Quận 10 - TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Devaligen - ND

Paracetamol 500mg; 
Phenylephrin 
hydroclorid 10mg Viên nén

Hộp 25 vỉ x 4 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 5 vỉ x 20 
viên TCCS

36 
tháng VD-25568-16

Chi nhánh công ty 
TNHH sản xuất - 
kinh doanh dược 
phẩm Đam San Việt Nam

Gian E22-E23 - Trung 
tâm thương mại dược 
phẩm và trang thiết bị 
y tế - 134/1 Tô Hiến 
Thành - Phường 15 - 
Quận 10 - TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Hộp 02 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 

Chi nhánh công ty 
TNHH sản xuất - 

Gian E22-E23 - Trung 
tâm thương mại dược 
phẩm và trang thiết bị 
y tế - 134/1 Tô Hiến 
Thành - Phường 15 - 

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 

Ibucine 400 Ibuprofen 400mg
Viên nén bao 
phim

viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên; Chai 100 
viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25569-16

TNHH sản xuất - 
kinh doanh dược 
phẩm Đam San Việt Nam

Thành - Phường 15 - 
Quận 10 - TP. Hồ Chí 
Minh

dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh



Pancres

Pancreatin 170mg 
(tương ứng với 238 
IU Protease, 3400IU 
Lipase, 4080 IU 
Amylase)

Viên nén bao 
tan trong ruột

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25570-16

Chi nhánh công ty 
TNHH sản xuất - 
kinh doanh dược 
phẩm Đam San Việt Nam

Gian E22-E23 - Trung 
tâm thương mại dược 
phẩm và trang thiết bị 
y tế - 134/1 Tô Hiến 
Thành - Phường 15 - 
Quận 10 - TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Tagimex Cimetidin 300mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25571-16

Chi nhánh công ty 
TNHH sản xuất - 
kinh doanh dược 
phẩm Đam San Việt Nam

Gian E22-E23 - Trung 
tâm thương mại dược 
phẩm và trang thiết bị 
y tế - 134/1 Tô Hiến 
Thành - Phường 15 - 
Quận 10 - TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

GastraQK9

Bột vỏ mù u 250mg; 
Bột mai mực 50mg; 
Bột nghệ 10mg Viên nén Hộp 1 chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25572-16

Cơ sở sản xuất 
đông dược Cửu 
Long Việt Nam

28 Huỳnh Phan Hộ, 
Trà An, Bình Thủy, 
Cần Thơ

Cơ sở sản xuất đông 
dược Cửu Long

28 Huỳnh Phan Hộ, Trà 
An, Bình Thủy, Cần Thơ

Bivicarbo Acarbose 50mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25573-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 

Bivinadol 325 Paracetamol 325mg
Viên nén bao 
phim

Chai 500 viên, hộp 
10 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai 200 viên TCCS

48 
tháng VD-25574-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Tenofovir - BVP
Tenofovir disoproxil 
fumarat 300mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25575-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Vixcar

Clopidogrel (dưới 
dạng Clopidogrel 
bisulfat) 300mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25576-16

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Hoàn Điều kinh bổ 
huyết

Mỗi 5 g chứa: Thục 
địa 1,2g; Đương qui 
1,2g; Bạch thược 
0,3g; Xuyên khung 
0,3g; Cao đặc ích mẫu 
(tương đương 2,4 g 
ích mẫu) 0,3g; Cao 
đặc ngải cứu (tương 
đương 1,2 g ngải cứu) 
0,15g; Hương phụ 
chế 1,2g

Viên hoàn 
cứng

Hộp 10 túi x 5 
gam; hộp 20 túi x 5 
gam TCCS

36 
tháng VD-25577-16

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công ty cổ phần Xã Tân Quang, huyện Công ty cổ phần 

Nhân sâm tam thất
Nhân sâm 140mg; 
Tam thất 60mg Viên nén

Hộp 5 vỉ x 12 viên; 
hộp 10 vỉ x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-25578-16

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên



Atmethysla 500mg 
Inj

Mỗi 4ml chứa: 
Etamsylat 500mg

Dung dịch 
thuốc tiêm Hộp 10 ống x 4ml TCCS

36 
tháng VD-25579-16

Công ty cổ phần 
Dược ATM Việt Nam

89F, Nguyễn Văn Trỗi, 
P. Phương Liệt, Q. 
Thanh Xuân, Tp Hà 
Nội

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Daquetin 25

Quetiapin (dưới dạng 
Quetiapin fumarat) 25 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25580-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - 
 Quận Thanh Khê - Tp. Đà 
Nẵng

Myolaxyl Mephenesin 250 mg
Viên nén bao 
đường Hộp 2 vỉ x 25 viên TCCS

36 
tháng VD-25581-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - 
 Quận Thanh Khê - Tp. Đà 
Nẵng

Sorbitol 5g
Mỗi gói 5g chứa: 
Sorbitol 5g

Thuốc bột 
pha dung 
dịch uống Hộp 20 gói 5g TCCS

24 
tháng VD-25582-16

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - 
 Quận Thanh Khê - Tp. Đà 
Nẵng

Lazzy Lamivudin 100mg
Viên nang 
cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25583-16

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai. Việt Nam

221B Phạm Văn 
Thuận, p. Tân Tiến, 
Tp. Biên Hoà, Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai

Losartan 25 Losartan kali 25mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25584-16

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai. Việt Nam

221B Phạm Văn 
Thuận, p. Tân Tiến, 
Tp. Biên Hoà, Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai

221B Phạm Văn 

Mepragold 10 mg

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci) 10mg

Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25585-16

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai. Việt Nam

221B Phạm Văn 
Thuận, p. Tân Tiến, 
Tp. Biên Hoà, Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai

Mepragold 20 mg

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci) 20mg

Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25586-16

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai. Việt Nam

221B Phạm Văn 
Thuận, p. Tân Tiến, 
Tp. Biên Hoà, Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai

Mylenfa II

Nhôm hydroxyd 
200mg; Magnesi 
hydroxyd 200mg; 
Simethicon 20mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 50 viên, 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25587-16

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai. Việt Nam

221B Phạm Văn 
Thuận, p. Tân Tiến, 
Tp. Biên Hoà, Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai

Toptropin 800 mg Piracetam 800mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25588-16

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai. Việt Nam

221B Phạm Văn 
Thuận, p. Tân Tiến, 
Tp. Biên Hoà, Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai



Sáng mắt

Mỗi 125ml chứa dịch 
chiết từ các dược liệu 
tương ứng với: Thục 
địa 23g; Sơn thù 
11,5g; Mẫu đơn bì 
8,6g; Hoài sơn 11,5g; 
Phục linh 8,6g; Trạch 
tả 8,6g; Câu kỷ tử 
8,6g; Cúc hoa 8,6g; 
Đương quy 8,6g; 
Bạch thược 8,6g; 
Bạch tật lê 8,6g; 
Thạch quyết minh 
11,5g Siro

Hộp 1 lọ x 60ml, 
100ml, 125ml; hộp 
10 ống, 15 ống, 20 
ống x 10ml TCCS

36 
tháng VD-25589-16

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh Việt Nam

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh

Công ty cổ phần 
dược Hà Tĩnh.

Cụm công nghiệp - Tiểu 
thủ công nghiệp Bắc Cẩm 
Xuyên, xã Cẩm Vịnh, 
huyện Cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh

Tumegas
Mỗi 15ml chứa: Bột 
nghệ vàng 4,5g Gel uống

Hộp 10 gói, 20 gói, 
30 gói x 15ml; hộp 
1 lọ x 60ml, 90ml, 
100ml, 125ml, 
200ml TCCS

36 
tháng VD-25590-16

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh Việt Nam

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh

Công ty cổ phần 
dược Hà Tĩnh.

Cụm công nghiệp - Tiểu 
thủ công nghiệp Bắc Cẩm 
Xuyên, xã Cẩm Vịnh, 
huyện Cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh

Đậu nành 60mg; Hoài 

Gói 60 viên, 80 
viên, 100 viên, 200 
viên; hộp 1 lọ x 60 

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 

Cụm công nghiệp - Tiểu 
thủ công nghiệp Bắc Cẩm 
Xuyên, xã Cẩm Vịnh, 

Viên tăng sức

Đậu nành 60mg; Hoài 
sơn 10mg; Ý dĩ 
10mg; Mật ong 5mg

Viên bao 
đường

viên; hộp 1 lọ x 60 
viên, 80 viên, 100 
viên, 200 viên TCCS

36 
tháng VD-25591-16

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh Việt Nam

Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh

Công ty cổ phần 
dược Hà Tĩnh.

Xuyên, xã Cẩm Vịnh, 
huyện Cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh

E'Rossan Shampoo

Mỗi 5ml chứa: 
Ketoconazol 100mg; 
D-panthenol 70mg Dầu gội

Hộp 24 gói x 5ml, 
hộp 1 chai x 60ml TCCS

24 
tháng VD-25592-16

Công ty cổ phần 
dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ, p. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, Cần Thơ

Công ty cổ phần 
dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, 
p. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
Cần Thơ

Hemafolic

Mỗi 10 ml dung dịch 
chứa: Phức hợp 
hydroxyd sắt (III) và 
Polymaltose tính theo 
ion sắt (III) 100 mg; 
Acid folic 1 mg

Dung dịch 
uống Hộp 10 ống x 10 ml TCCS

36 
tháng VD-25593-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM Việt Nam

299/22 Lý Thường 
Kiệt, Phường 15, Quận 
11, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM

930 C4, Đường C, Khu 
công nghiệp Cát Lái, Cụm 
2, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
Q.2, TP HCM.

ACM Control 4 Acenocoumarol 4mg Viên nén
Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25594-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Bisoprolol 2,5
Bisoprolol fumarat 
2,5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25595-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Eftimol 8

Paracetamol  500mg; 
Codein phosphat 
hemihydrat 8mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25596-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
MinhEftimol 8 hemihydrat 8mg cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-25596-16 dược phẩm 3/2 Việt Nam 10, TP. Hồ Chí Minh Dược phẩm 3/2 Minh



Nebivolol 2,5

Nebivolol (dưới dạng 
Nebivolol 
hydroclorid) 2,5mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25597-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Nebivolol 5

Nebivolol (dưới dạng 
Nebivolol 
hydroclorid) 5mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25598-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Spibiotic 1,5 MIU Spiramycin 1,5MIU
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25599-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Tragutan

Cineol 0,5mg; Tinh 
dầu húng chanh 1mg; 
Tinh dầu gừng 0,5mg

Viên nén 
ngậm

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 24 viên TCCS

24 
tháng VD-25600-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Agibetadex

Betamethason 0,25 
mg; 
Dexclorpheniramin 
maleat 2 mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
Chai 500 viên TCCS

36 
tháng VD-25601-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Chi nhánh công ty 

Agicipro

Ciprofloxacin (dưới 
dạng Ciprofloxacin 
HCl) 500 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25602-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Agiclovir 200 Aciclovir 200 mg; Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25603-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Agidecotyl 500 Mephenesin 500 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 12 viên TCCS

24 
tháng VD-25604-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Agimfast 60
Fexofenadin 
hydroclorid 60 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25605-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Viên nén bao 24 
Công ty cổ phần 
dược phẩm 

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 

Agirofen Ibuprofen 600 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25606-16

dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Tp. Long Xuyên, An 
Giang

máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang



Agisimva 10 Simvastatin 10 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25607-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Agivastar 40
Pravastatin natri 40 
mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25608-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Agivitamin B1
Vitamin B1 (Thiamin 
mononitrat) 250 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25609-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Arbosnew 100 Acarbose 100 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25610-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Số 27 Nguyễn Thái 
Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm Đường Vũ Trọng Phụng, 

Ihybes-H 150

Irbesartan  150 mg; 
Hydroclorothiazid 
12,5 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25611-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Levagim

Levofloxacin (dưới 
dạng Levofloxacin 
hemihydrat) 500 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25612-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Magisix

Magnesi lactat 
dihydrat 470 mg; 
Pyridoxin hydroclorid 
5 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25613-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Mebendazol Mebendazol 500 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 1 viên TCCS

36 
tháng VD-25614-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Olangim Olanzapin 10 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25615-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An GiangOlangim Olanzapin 10 mg phim Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-25615-16 Agimexpharm Việt Nam Giang phẩm Agimexpharm Tỉnh An Giang



Smecgim

Mỗi gói 3,67g chứa: 
Dioctahedral smectite 
3000 mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 30 gói x 3,67g TCCS

24 
tháng VD-25616-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Sulpragi Sulpirid 50 mg
Viên nang 
cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25617-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Asasea 
500mg/100ml

Mỗi 100 ml chứa: 
Levofloxacin (dưới 
dạng Levofloxacin 
hemihydrat) 500mg

Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch Hộp 1 túi 100 ml TCCS

24 
tháng VD-25618-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi Việt Nam

Lô B14-3, lô 14-4, 
đường N13, KCN 
Đông Nam, Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi

Lô B14-3, lô 14-4, đường 
N13, KCN Đông Nam, Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minh

Maxxacne-A

Mỗi tuýp 15g gel 
chứa: Adapalene 15 
mg Gel bôi da

Hộp 1 tuýp nhôm 
15g; Hộp 1 tuýp 
nhựa 15g TCCS

24 
tháng VD-25619-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Viên nang 
cứng (trắng-

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên; Hộp 1 
túi nhôm chứa 1 vỉ, 36 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Maxxflame - C Celecoxib 200 mg
cứng (trắng-
trắng)

túi nhôm chứa 1 vỉ, 
3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25620-16

dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

dược phẩm 
Ampharco U.S.A

Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Maxxvenprex 500

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25621-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

A.T Arginin
Arginin hydroclorid 
400mg

Viên nang 
cứng

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25622-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Arginin 200
Arginin hydroclorid 
200mg

Viên nang 
cứng

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25623-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh



A.T Ascorbic syrup
Acid ascorbic 
100mg/5ml

Dung dịch 
uống

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
nhựa x 5ml (đóng 
ống từ màng 
PVC/PE). Hộp 1 
chai 30ml, hộp 1 
chai 60ml, hộp 1 
chai 100ml (Chai 
nhựa PET) TCCS

24 
tháng VD-25624-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Bisoprolol 2.5
Bisoprolol fumarat 
2,5mg Viên nén

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25625-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Cetam 400
Mỗi 10ml chứa: 
Piracetam 400mg

Dung dịch 
uống

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
nhựa x 10ml TCCS

24 
tháng VD-25626-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Diosmectit
Mỗi gói 3,5g chứa 
Diosmectit 3000mg Thuốc cốm

Hộp 10 gói, hộp 20 
gói, hộp 30 gói, 
hộp 50 gói x 3,5g TCCS

24 
tháng VD-25627-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí MinhA.T Diosmectit Diosmectit 3000mg Thuốc cốm hộp 50 gói x 3,5g TCCS tháng VD-25627-16 Thiên Việt Nam Minh Thiên Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Flu

Mỗi 5ml chứa: 
Guaifenesin 100mg; 
Phenylephrin 
hydroclorid 2,5mg; 
Dextromethorphan 
hydrobromid 5mg

Dung dịch 
uống

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
x 5ml. Hộp 1 chai 
60ml TCCS

24 
tháng VD-25628-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Furosemid inj Furosemid 20mg/2ml
Dung dịch 
tiêm

Hộp 5 ống, hộp 10 
ống, hộp 20 ống x 
2ml TCCS

24 
tháng VD-25629-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Glutathione 
900 inj. Glutathion 900mg

Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 1 lọ thuốc + 1 
ống dung môi, hộp 
3 lọ thuốc + 3 ống 
dung môi, hộp 5 lọ 
thuốc + 5 ống dung 
môi. Ống dung môi 
10ml: Nước cất 
pha tiêm TCCS

24 
tháng VD-25630-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Ibuprofen Syrup Ibuprofen 100mg/5ml
Hỗn dịch 
uống

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
x 5ml. Hộp 1 chai 
30ml, hộp 1 chai 
60ml, hộp 1 chai 
100ml TCCS

24 
tháng VD-25631-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí MinhA.T Ibuprofen Syrup Ibuprofen 100mg/5ml uống 100ml TCCS tháng VD-25631-16 Thiên Việt Nam Minh Thiên Bè, TP. Hồ Chí Minh



A.T Lamivudin Lamivudin 100mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25632-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Lục vị

Mỗi 8ml cao lỏng 
chứa dịch chiết của: 
Thục địa 1,6g; Hoài 
sơn 0,8g; Sơn thù 
0,8g; Mẫu đơn bì 
0,6g; Bạch linh 0,6g; 
Trạch tả 0,6g Cao lỏng

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
nhựa x 8ml. Hộp 1 
chai 120ml TCCS

24 
tháng VD-25633-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Rosuvastatin 20

Rosuvastatin (dưới 
dạng Rosuvastatin 
calci) 20mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25634-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Rosuvastatin 5

Rosuvastatin (dưới 
dạng Rosuvastatin 
calci) 5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25635-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Sucralfate
Mỗi gói 5g bột chứa: 
Sucralfat 1000mg

Bột pha hỗn 
dịch uống

Hộp 20 gói, hộp 50 
gói x 5g TCCS

24 
tháng VD-25636-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Tobramycine inj Tobramycin 80mg/2ml
Dung dịch 
tiêm

Hộp 5 ống, hộp 10 
ống, hộp 20 ống x 
2ml TCCS

24 
tháng VD-25637-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Tranexamic inj
Tranexamic acid 
250mg/5ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 5 ống, hộp 10 
ống, hộp 20 ống x 
5ml TCCS

24 
tháng VD-25638-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Antimuc 100 sac

Mỗi gói 3g thuốc cốm 
chứa: N-Acetyl 
cystein 100mg Thuốc cốm

Hộp 10 gói, hộp 20 
gói, hộp 30 gói, 
hộp 50 gói x 3g TCCS

24 
tháng VD-25639-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Spiramycin 750000 

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 Công ty Cổ phần 314 Bông Sao, Phường Công ty Cổ phần C16, đường số 9, KCN 

Antirova plus

Spiramycin 750000 
IU; Metronidazol 
125mg

Viên nén bao 
phim

chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25640-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh



Atifolin 100 inj

Mỗi 10ml chứa Acid 
folinic (dưới dạng 
Calci folinat) 100mg

Dung dịch 
tiêm

Hộp 1 lọ, hộp 3 lọ, 
hộp 5 lọ x 10ml TCCS

24 
tháng VD-25641-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Atiglucinol inj

Mỗi ống 4ml chứa: 
Phloroglucinol (dưới 
dạng Phloroglucinol 
dihydrat) 40mg; 
Trimethyl 
phloroglucinol 0,04mg

Dung dịch 
tiêm

Hộp 5 ống, hộp 10 
ống, hộp 20 ống x 
4ml TCCS

24 
tháng VD-25642-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Atigluco 1500 sac

Mỗi 3g chứa: 
Glucosamin (dưới 
dạng Glucosamin 
HCl) 1500mg Thuốc cốm

Hộp 10 gói, hộp 20 
gói, hộp 30 gói, 
hộp 50 gói x 3g TCCS

24 
tháng VD-25643-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Atihepam 150
L-Ornithin L-aspartat 
150mg Viên nén

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25644-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Hộp 5 ống, hộp 10 Công ty Cổ phần 314 Bông Sao, Phường Công ty Cổ phần C16, đường số 9, KCN 

Atileucine inj
N-Acetyl-dl-leucin 
500mg/5ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 5 ống, hộp 10 
ống, hộp 20 ống x 
5ml TCCS

24 
tháng VD-25645-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Atipantozol

Pantoprazol (dưới 
dạng Pantoprazol 
natri sesquihydrat) 
40mg

Viên nén bao 
phim tan 
trong ruột

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25646-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Atisalbu

Mỗi 5ml chứa 
Salbutamol (dưới 
dạng Salbutamol 
sulfat) 2mg

Dung dịch 
uống

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
x 5ml. Chai 30ml, 
chai 60ml, chai 
100ml TCCS

24 
tháng VD-25647-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Atisolu 125 inj

Methyl prednisolon 
(dưới dạng Methyl 
prednisolon natri 
succinat) 125mg

Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 1 lọ thuốc + 1 
ống dung môi, hộp 
3 lọ thuốc + 3 ống 
dung môi, hộp 5 lọ 
thuốc + 5 ống dung 
môi. Ống dung môi 
2ml: Nước cất pha 
tiêm TCCS

24 
tháng VD-25648-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh



Atizinc siro
Kẽm (dưới dạng Kẽm 
gluconat) 10mg/5ml

Dung dịch 
uống

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
nhựa x 5ml. Hộp 1 
chai 30ml, hộp 1 
chai 60ml, hộp 1 
chai 100ml TCCS

24 
tháng VD-25649-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Bambuterol 10 A.T
Bambuterol 
hydroclorid 10mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25650-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Betahistin 8 A.T
Betahistin 
dihydroclorid 8mg Viên nén

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Chai 30 
viên, chai 60 viên, 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25651-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
x 5ml. Chai 30ml, Công ty Cổ phần 314 Bông Sao, Phường Công ty Cổ phần C16, đường số 9, KCN 

Bromhexine A.T
Bromhexin 
hydroclorid 4mg/5ml

Dung dịch 
uống

x 5ml. Chai 30ml, 
chai 60ml, chai 
100ml TCCS

24 
tháng VD-25652-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Citicolin A.T
Citicolin (dưới dạng 
Citicolin natri) 500mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25653-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Deferiprone A.T Deferipron 500mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Chai 30 
viên, chai 60 viên, 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25654-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Fosfomycin 2000 
Fosfomycin (dưới 
dạng Fosfomycin Bột đông khô 

Hộp 1 lọ thuốc + 2 
ống dung môi. Hộp 
3 lọ thuốc + 6 ống 
dung môi. Hộp 5 lọ 
thuốc + 10 ống 
dung môi. Ống 
dung môi: Nước 24 

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà Fosfomycin 2000 

A.T
dạng Fosfomycin 
natri) 2000mg

Bột đông khô 
pha tiêm

dung môi: Nước 
cất pha tiêm x 10ml TCCS

24 
tháng VD-25655-16

Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Dược phẩm An 
Thiên

Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh



Ivermectin 3 A.T Ivermectin 3mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 4 viên. Hộp 1 
chai x 30 viên TCCS

24 
tháng VD-25656-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Ketorolac A.T

Ketorolac 
tromethamin 
30mg/2ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 5 ống, hộp 10 
ống, hộp 20 ống x 
2ml TCCS

24 
tháng VD-25657-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Metpredni 16 A.T
Methylprednisolon 
16mg

Viên nang 
cứng

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25658-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Nitroglycerin inj

Nitroglycerin (dưới 
dạng Nitroglycerin 
5% trong Propylen 
glycol) 5mg/5ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 5 ống, hộp 10 
ống, hộp 20 ống x 
5ml TCCS

24 
tháng VD-25659-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Paracetamol A.T 
250 sac

Mỗi gói 3g chứa 
Paracetamol 250mg

Cốm pha hỗn 
dịch uống

Hộp 10 gói, hộp 20 
gói, hộp 30 gói, 
hộp 50 gói x 3g TCCS

24 
tháng VD-25660-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 

Telmisartan 20 A.T Telmisartan 20mg Viên nén

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25661-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Thập toàn đại bổ 
A.T

Mỗi 8ml cao lỏng 
chứa dịch chiết: 
Đương quy 200mg; 
Xuyên khung 
66,66mg; Thục địa 
200mg; Bạch thược 
133,33mg; Đảng sâm 
133,33mg; Bạch linh 
133,33mg; Bạch truật 
133,33mg; Cam thảo 
66,66mg; Hoàng kỳ 
133,33mg; Quế nhục 
33,33mg Cao lỏng

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
nhựa x 8ml. Hộp 1 
chai 120ml TCCS

24 
tháng VD-25662-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh



Vancomycin 1000 
A.T

Vancomycin (dưới 
dạng Vancomycin 
hydroclorid) 1000mg

Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 1 lọ thuốc + 2 
ống dung môi. Hộp 
3 lọ thuốc + 6 ống 
dung môi. Hộp 5 lọ 
thuốc + 10 ống 
dung môi. Ống 
dung môi 10ml: 
Nước cất pha tiêm TCCS

24 
tháng VD-25663-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Vancomycin 500 
A.T

Vancomycin (dưới 
dạng Vancomycin 
hydroclorid) 500mg

Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 1 lọ thuốc + 1 
ống dung môi, hộp 
3 lọ thuốc + 3 ống 
dung môi, hộp 5 lọ 
thuốc + 5 ống dung 
môi. Ống dung môi 
10ml: Nước cất 
pha tiêm TCCS

24 
tháng VD-25664-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Mỗi 100ml siro chứa: 
Bạch linh 0,72g; Cát 
cánh 1,366g; Tang 

Siro ho bổ phế

cánh 1,366g; Tang 
bạch bì 1,5g; Ma 
hoàng 0,525g; Thiên 
môn 0,966g; Bạc hà 
1,333g; Bán hạ chế 
1,5g; Bách bộ 7g; Mơ 
muối 1,125g; Cam 
thảo 0,473g; Phèn 
chua 0,166g; Tinh 
dầu bạc hà 0,125g Siro

Hộp 1 chai 100ml, 
110ml. TCCS

24 
tháng VD-25665-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Bắc 
Ninh Việt Nam

21 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Ninh Xá, TP 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Bắc Ninh

Lô C1-1- KCN Quế Võ, 
Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 
Ninh

Viên ngậm bạc hà Tinh dầu bạc hà 2mg Viên nén Lọ nhựa 150 viên TCCS
24 
tháng VD-25666-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Bắc 
Ninh Việt Nam

21 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Ninh Xá, TP 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Bắc Ninh

Lô C1-1- KCN Quế Võ, 
Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 
Ninh

Effer-paralmax 150
Mỗi gói 1,5g chứa: 
Paracetamol 150mg

Thuốc bột 
sủi bọt

Hộp 30 gói x 1,5g; 
hộp 50 gói x 1,5g TCCS

36 
tháng VD-25667-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm 
Boston Việt Nam Việt Nam

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Paralmax Paracetamol 500mg
Viên nén  
bao phim

Hộp 10 vỉ x 12 
viên; hộp 15 vỉ x 
12 viên TCCS

36 
tháng VD-25668-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm 
Boston Việt Nam Việt Nam

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

BFS-Furosemide Dung dịch 
Hộp 5 vỉ x 2 túi 
nhôm x 1 ống nhựa 24 

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 

Cụm công nghiệp Hà 
Bình Phương, Thường 

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà BFS-Furosemide 

40mg/4ml Furosemid 40mg/4ml
Dung dịch 
tiêm

nhôm x 1 ống nhựa 
x 4ml TCCS

24 
tháng VD-25669-16

Dược phẩm CPC1 
Hà Nội Việt Nam

Bình Phương, Thường 
Tín, Hà Nội

Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Phương, Thường Tín, Hà 
Nội



DrocefVPC 500

Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat) 500 mg

Viên  nang 
cứng (xanh-
xanh)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25670-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, phường 5, TP. Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
phường 5, TP. Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long

Panalganeffer 250
Mỗi gói 1g chứa: 
Paracetamol 250 mg

Thuốc cốm 
sủi bọt Hộp 12 gói x 1g TCCS

24 
tháng VD-25671-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, phường 5, TP. Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
phường 5, TP. Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long

Nacofar
Mỗi 60 ml chứa: 
Natri clorid 0,54g

Dung dịch 
dùng ngoài Hộp 1 chai 60 ml TCCS

30 
tháng VD-25672-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic Việt Nam

367 Nguyễn Trãi - Q.1 
- TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic

1/67 Nguyễn Văn Quá, 
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Acefalgan 250
Mỗi 1,5 g chứa: 
Paracetamol 250mg Cốm sủi bọt

Hộp 20 gói x 1,5 
gam TCCS

36 
tháng VD-25673-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long An

Arginin Euvipharm

Mỗi 5 ml chứa: L - 
Arginin hydroclorid 
1000mg

Dung dịch 
uống

Hộp 2 vỉ x 10 ống 
5 ml TCCS

36 
tháng VD-25674-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long An

Công ty cổ phần Công ty cổ phần 

Eulexcin 250

Mỗi 1,5 g chứa: 
Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 250mg Bột pha uống

Hộp 20 gói x 1,5 
gam TCCS

24 
tháng VD-25675-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long An

Eumoxin 250

Mỗi 1,5 g chứa: 
Amoxicillin (dưới 
dạng Amoxicillin 
trihydrat) 250mg Bột pha uống

Hộp 12 gói x 1,5 
gam TCCS

24 
tháng VD-25676-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long An

Euprocin 500

Ciprofloxacin (dưới 
dạng Ciprofloxacin 
hydrochlorid) 500mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 7 viên TCCS

36 
tháng VD-25677-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long An

Euxamus 200 Acetylcystein 200mg
Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai 
100 viên TCCS

24 
tháng VD-25678-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long An

Mỗi 5 g chứa: 24 

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn ấp Bình Tiền 2, xã Đức 

Kevizole
Mỗi 5 g chứa: 
Ketoconazol 100mg Kem bôi da Hộp 1 tuýp 5 gam TCCS

24 
tháng VD-25679-16

Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long An



Motiridon

Domperidon (dưới 
dạng Domperidon 
maleat) 10mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-25680-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long An

Nicobion 500 Nicotinamid 500mg Viên nén Hộp 1 chai 30 viên TCCS
36 
tháng VD-25681-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long An

Sitrizol

Mỗi 10 g chứa: 
Clotrimazol 100mg; 
Betamethason 
dipropionat 6,4mg; 
Gentamicin sulfat 
10mg Kem bôi da Hộp 1 tuýp 10 gam TCCS

24 
tháng VD-25682-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long An

Vidagyl

Spiramycin 
750.000IU; 
Metronidazol 125mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25683-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long An

Cefoxitin 500

Cefoxitin (dưới dạng 
Cefoxitin natri 
0,526g) 0,5g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 10 lọ USP 36

24 
tháng VD-25684-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Glomazin

Mỗi 1g thuốc mỡ 
chứa: Betamethason 
dipropionat 0,64 mg; 
Acid salicylic 30 mg

Thuốc mỡ 
bôi da

Hộp 1 tuýp 5g, 
10g, 15g TCCS

36 
tháng VD-25685-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Medxium 40

Esomeprazol (dạng vi 
hạt bao tan trong ruột 
chứa Esomeprazol 
magnesium dihydrat) 
40 mg

Viên nang 
cứng chứa 
hạt bao tan 
trong ruột

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
Hộp 2 vỉ x 7 viên; 
Hộp 4 vỉ x 7 viên TCCS

24 
tháng VD-25686-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Mysomed 500
Methocarbamol 500 
mg; ; Viên nén

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên; Hộp 1 
chai 50 viên, 100 
viên. USP 36

36 
tháng VD-25687-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Losartan kaki 50 mg; 
35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 

35 Đại lộ Tự do, KCN 
Việt Nam - Singapore, thị 

Zadirex H

Losartan kaki 50 mg; 
Hydroclorothiazid 
12,5 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ, 30 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25688-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed Việt Nam

Việt Nam - Singapore, 
thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Glomed

Việt Nam - Singapore, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương



Atorvastatin TP

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci) 10 mg

Viên nang 
mềm

Hộp 10 vỉ x 10 
viên (vỉ nhôm-
PVC) TCCS

24 
tháng VD-25689-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Cefaclor 250 mg
Mỗi gói 3g chứa: 
Cefaclor 250 mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 20 gói x 3g TCCS

24 
tháng VD-25690-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Cefdina 300 Cefdinir 300 mg

Viên nang 
cứng (xanh - 
trắng) Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25691-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Fasthiol
Mỗi 5 ml siro chứa: 
Carbocistein 100 mg Siro Hộp 1 chai 125 ml TCCS

24 
tháng VD-25692-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Hepsonic

Mỗi ống 10 ml cao 
lỏng chứa: cao đặc 
actiso (1:25) 0,2g Cao lỏng

Hộp 30 ống (ống 
nhựa PVC) x 10 ml TCCS

24 
tháng VD-25693-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Mezabastin Ebastin 10 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 30 viên TCCS

36 
tháng VD-25694-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Meza-Calci

Mỗi gói 2g chứa: 
Calci (dưới dạng 
tricalcium phosphat 
1,65g) 0,6g

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 30 gói x 2g TCCS

36 
tháng VD-25695-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà NộiMeza-Calci 1,65g) 0,6g uống Hộp 30 gói x 2g TCCS tháng VD-25695-16 dược phẩm Hà Tây Việt Nam Hà Đông - Hà Nội dược phẩm Hà Tây Hà Đông - Tp. Hà Nội

Mezaterol 20
Bambuterol 
hydroclorid 20 mg Viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25696-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Pacemin

Paracetamol 325 mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2 mg

Viên nang 
cứng (đỏ 
trong - trắng 
trong)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; lọ 100 viên, 
200 viên TCCS

36 
tháng VD-25697-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Viên nang cứng 
Ngọc Tỵ

Cao đặc hỗn hợp 
dược liệu (tương 
đương với 1,050g 
dược liệu gồm: 
Thương nhĩ tử 
150mg; Tân di hoa 
300mg; Bạch chỉ 
600mg) 105mg; Bạc 
hà 300mg

Viên nang 
cứng Hộp 1 lọ x 60 viên TCCS

24 
tháng VD-25698-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hoa 
Việt Việt Nam

Số 124, đường Trường 
Chinh, p. Minh Khai, 
Tp. Phủ Lý, Hà Nam

Chi nhánh sản xuất 
thuốc, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức 
năng Hoa Việt

Lô C9, KCN Châu Sơn, 
Tp. Phủ Lý, Hà Nam



Viên nang quảng trí

Cao khô hỗn hợp 
dược liệu (tương 
đương với: Cam thảo 
0,17g; Cát cánh 
0,26g; Chỉ xác 0,35g; 
Đào nhân 0,7g; 
Đương quy 0,52g; 
Hồng hoa 0,52g; 
Ngưu tất 0,52g; Sài 
hồ 0,17g; Sinh địa 
0,52g; Xuyên khung 
0,26g) 320mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 túi x 3 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-25699-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hoa 
Việt Việt Nam

Số 124, đường Trường 
Chinh, p. Minh Khai, 
Tp. Phủ Lý, Hà Nam

Chi nhánh sản xuất 
thuốc, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức 
năng Hoa Việt

Lô C9, KCN Châu Sơn, 
Tp. Phủ Lý, Hà Nam

Zobacta 3,375g

Piperacillin (dưới 
dạng piperacillin 
natri) 3g; Tazobactam 
(dưới dạng 
Tazobactam natri) 
0,375g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ TCCS

24 
tháng VD-25700-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Chi nhánh 3 - Công 
ty cổ phần dược 
phẩm Imexpharm tại 
Bình Dương.

Số 22, đường số 2, KCN 
Việt Nam-Singapore II, 
Phường Hòa Phú, TP Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Dexamethasone 
Dexamethason (dưới 
dạng Dexamethason 36 

Công ty cổ phần 
dược phẩm 

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, Dexamethasone 

0,5mg
dạng Dexamethason 
acetat) 0,5 mg Viên nén Hộp 60 vỉ x 40 viên TCCS

36 
tháng VD-25701-16

dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Pharmox SA 500mg

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500mg

Viên nang 
cứng (đỏ - 
cam)

Chai 100 viên, chai 
200 viên TCCS

36 
tháng VD-25702-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp

Vitamin B6 125mg
Pyridoxin hydroclorid 
125mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25703-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp

Allopurinol Allopurinol 300mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai 
100 viên; hộp 1 
chai 300 viên USP 37

36 
tháng VD-25704-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà Việt Nam

74 Thống Nhất, TP. 
Nha Trang, Khánh Hoà

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà

Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh 
Hoà, TP. Nha Trang, 
Khánh Hoà

Dogtapine Sulpirid 50mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai 
100 viên; hộp 1 
chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-25705-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà Việt Nam

74 Thống Nhất, TP. 
Nha Trang, Khánh Hoà

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà

Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh 
Hoà, TP. Nha Trang, 
Khánh Hoà

Drotaverin
Drotaverin 
hydroclorid 40mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25706-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà Việt Nam

74 Thống Nhất, TP. 
Nha Trang, Khánh Hoà

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà

Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh 
Hoà, TP. Nha Trang, 
Khánh Hoà

Viên nang Hộp 3 vỉ x 10 viên; 36 
Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 74 Thống Nhất, TP. 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 

Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh 
Hoà, TP. Nha Trang, 

Hydrocolacyl Prednisolon 5mg
Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25707-16

dược phẩm Khánh 
Hoà Việt Nam

74 Thống Nhất, TP. 
Nha Trang, Khánh Hoà

dược phẩm Khánh 
Hoà

Hoà, TP. Nha Trang, 
Khánh Hoà



Kamydazol

Spiramycin 
750.000IU; 
Metronidazol 125mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25708-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà Việt Nam

74 Thống Nhất, TP. 
Nha Trang, Khánh Hoà

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà

Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh 
Hoà, TP. Nha Trang, 
Khánh Hoà

Anduxtane
Candesartan cilexetil 
16 mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25709-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Bepromatol 2.5
Bisoprolol fumarat 
2,5 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25710-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

FURMET cream

Mỗi tuýp 10 g kem 
bôi da chứa 
Gentamycin sulfat 10 
mg; Betamethason 6,4 
mg; Clotrimazol 100 
mg

Kem bôi 
ngoài da Hộp 1 tuýp 10g TCCS

36 
tháng VD-25711-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Medi-Domperidone

Domperidon (dưới 
dạng Domperidone 
maleate) 10 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25712-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình DươngMedi-Domperidone maleate) 10 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-25712-16 Sun Việt Nam Dương Sun Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Medospira
Metronidazol 125 mg; 
Spiramycin 750000 IU

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-25713-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Sizecin
Fexofenadin 
hydroclorid 120 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25714-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Bicalutamide 50 mg Bicalutamide 50 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 03 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25715-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Dexamethason

Dexamethason 
phosphat (dưới dạng 
Dexamethason natri 
phosphat) 4 mg/1ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 1 ml TCCS

24 
tháng VD-25716-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Dexamethason 0,1%

Dexamethason 
phosphat (dưới dạng 
Dexamethason natri 
phosphat) 5mg/5ml

Thuốc nhỏ 
mắt

Hộp 1 lọ 5 ml; Hộp 
1 lọ 10 ml TCCS

24 
tháng VD-25717-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Viên nén bao 
phim tan DĐVN 36 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 

Diclofenac 50 mg Diclofenac natri 50 mg
phim tan 
trong ruột Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25718-16

dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

dược phẩm Minh 
Dân

Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định



Doripenem 0,25g

Doripenem (dưới 
dạng Doripenem 
monohydrat) 0,25 g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 10 lọ loại 
dung tích 20 ml TCCS

36 
tháng VD-25719-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Doripenem 0,5g

Doripenem (dưới 
dạng Doripenem 
monohydrat) 0,5 g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ loại dung 
tích 20 ml TCCS

36 
tháng VD-25720-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Loperamid 2mg
Loperamid 
hydroclorid 2 mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25721-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Midaman 1,5g/0,1g

Ticarcilin (dưới dạng 
Ticarcilin natri) 1,5 g; 
Acid clavulanic (dưới 
dạng Kali clavulanat) 
0,1 g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ TCCS

36 
tháng VD-25722-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Midanefo 300/25

Irbesartan 300 mg; 
Hydroclorothiazid 25 
mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 túi x 3 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-25723-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Amoxicilin (dưới 

Midantin

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
natri) 1 g; Acid 
clavulanic (dưới dạng 
Kali clavulanat ) 0,2 g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ loại dung 
tích 20 ml; Hộp 10 
lọ loại dung tích 20 
ml TCCS

36 
tháng VD-25724-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Midapezon

Cefoperazon (dưới 
dạng Cefoperazon 
natri) 0,5 g; 
Sulbactam (dưới dạng 
sulbactam natri) 0,5 g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ loại dung 
tích 20 ml; Hộp 10 
lọ loại dung tích 15 
ml TCCS

36 
tháng VD-25725-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Netilmicin 
100mg/2ml

Netilmicin (dưới dạng 
Netilmicin sulfat) 100 
mg/2ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 2 ml TCCS

36 
tháng VD-25726-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Netilmicin 
300mg/3ml

Netilmicin (dưới dạng 
Netilmicin sulfat) 300 
mg/3ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 3 ml TCCS

36 
tháng VD-25727-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Ondansetron 8 mg

Ondansetron (dưới 
dạng Ondansetron 
hydrochlorid) 8 mg

Viên nén 
phân tán 
trong miệng

Hộp 1 túi x 1 vỉ x 
10 viên; Hộp 1 túi 
x 3 vỉ x 10 viên; 
Hộp 1 túi x 10 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-25728-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam ĐịnhOndansetron 8 mg hydrochlorid) 8 mg trong miệng 10 viên TCCS tháng VD-25728-16 Dân Việt Nam tỉnh Nam Định Dân Nam Định, tỉnh Nam Định



Chỉ xác (phiến) Chỉ xác
Nguyên liệu 
làn thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

18 
tháng VD-25729-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Cúc hoa VN (Cúc 
hoa vàng)

Cúc hoa VN (Cúc hoa 
vàng)

Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

18 
tháng VD-25730-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Đan sâm (phiến) Đan sâm
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

18 
tháng VD-25731-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Hà thủ ô đỏ (phiến) Hà thủ ô đỏ
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

18 
tháng VD-25732-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 

Hoài sơn (phiến) Hoài sơn
Nguyên liệu 
làm thuốc

25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

18 
tháng VD-25733-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Hương phụ (phiến) Hương phụ
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

18 
tháng VD-25734-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Ngũ gia bì chân 
chim Ngũ gia bì chân chim

Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

18 
tháng VD-25735-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Sơn tra (phiến) Sơn tra
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

18 
tháng VD-25736-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Tam thất (phiến) Tam thất
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

18 
tháng VD-25737-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
DươngTam thất (phiến) Tam thất làm thuốc 3kg, 5kg, 10kg TCCS tháng VD-25737-16 Dược phẩm OPC. Việt Nam Minh Dược phẩm OPC Dương



Trinh nữ hoàng cung Trinh nữ hoàng cung
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

18 
tháng VD-25738-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Ambrolex 0,3%
Ambroxol  
hydroclorid 15mg/5ml Siro

Hộp 1 chai 60ml, 
hộp 1 chai 90ml 
siro TCCS

36 
tháng VD-25739-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ambrolex 30
Ambroxol  
hydroclorid 30mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25740-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ameproxen 550

Naproxen (dưới dạng 
Naproxen natri) 
500mg

Viên nén  
bao phim Hộp 10 vỉ x 10 viên USP36

48 
tháng VD-25741-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Babygaz

Mỗi chai 30ml chứa: 
Simethicon (dưới 
dạng Simethicon 
emulsion 30%) 
2000mg

Hỗn dịch 
uống Hộp 1 chai 30ml USP36

24 
tháng VD-25742-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.Babygaz 2000mg uống Hộp 1 chai 30ml USP36 tháng VD-25742-16 Dược phẩm OPV Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Dược phẩm OPV Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cefalox 100 Celecoxib 100mg
Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ x 4 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 1 chai x 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-25743-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cifitin Ebastin 10mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25744-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Deslotid 5 Desloratadin 5mg
Viên nén  
bao phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25745-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Dobutil 8
Perindopril tert-
butylamin 8mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25746-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Fenidofex 120
Fexofenadin 
hydroclorid 120mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25747-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Viên nang 
Hộp 5 vỉ x 4 viên; 
hộp 7 vỉ x 4 viên; 36 Công ty Cổ phần 

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, Công ty Cổ phần 

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 

Fenofib 100 Fenofibrat 100mg
Viên nang 
cứng

hộp 7 vỉ x 4 viên; 
hộp 5 vỉ x 6 viên TCCS

36 
tháng VD-25748-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.



Ibrafen Ibuprofen 100mg/5ml
Hỗn dịch 
uống

Hộp 1 chai 30ml; 
hộp 1 chai 60ml TCCS

24 
tháng VD-25749-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Korofest 180
Fexofenadin 
hydroclorid 180mg

Viên nén  
bao phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25750-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Melic 7.5 Meloxicam 7,5mg
Viên nén  
bao phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 4 vỉ x 7 viên TCCS

36 
tháng VD-25751-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nutuss
Dextromethorphan 
hydrobromid 15mg

Viên nén  
bao phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-25752-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ocefib 200

Fenofibrat (dưới dạng 
vi hạt chứa 66% 
(kl/kl) fenofibrat) 
200mg

Viên nang 
cứng

Hộp 7 vỉ x 4 viên; 
hộp 4 vỉ x 7 viên TCCS

36 
tháng VD-25753-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, Lô 27, Đường 3A, KCN 

Opeambrox 0,3%
Mỗi 5ml chứa: 
Ambroxol HCl 15mg; Siro

Hộp 1 chai 60ml; 
hộp 1 chai 90 ml TCCS

36 
tháng VD-25754-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Osteotis 10

Acid alendronic (dưới 
dạng Alendronat 
natri) 10mg

Viên nén  
bao phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25755-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sartanpo plus

Losartan kali 50mg; 
Hydrochlorothiazid 
12,5mg

Viên nén  
bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên USP36

36 
tháng VD-25756-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Uristic 200
Acid ursodeoxycholic 
200mg

Viên nén  
bao phim Hộp 4 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25757-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Richcogen Paracetamol 500 mg Viên nén

Hộp 25 vỉ x 20 
viên; Hộp 25 vỉ x 4 
viên TCCS

36 
tháng VD-25758-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Phong 
Phú Việt Nam

Lô số 12 Đường số 8, 
khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, TP. 
Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược phẩm 
Phong Phú- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Usarichpharm

Lô số 12 Đường số 8, khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh.

Vitamin A 5000 IU; Viên nang 
Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 1 chai 36 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Phong 

Lô số 12 Đường số 8, 
khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, TP. 

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược phẩm 
Phong Phú- Nhà 
máy sản xuất dược 

Lô số 12 Đường số 8, khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, TP. Hồ Chí 

Vitamin AD
Vitamin A 5000 IU; 
Vitamin D3 500 IU

Viên nang 
mềm

viên; Hộp 1 chai 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-25759-16

dược phẩm Phong 
Phú Việt Nam

A, quận Bình Tân, TP. 
Hồ Chí Minh.

máy sản xuất dược 
phẩm Usarichpharm

Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh.



Dasoltac 400
Mỗi ống 8 ml chứa: 
Piracetam 400 mg

Dung dịch 
uống

Hộp 12 ống, 24 
ống, 36 ống, 48 
ống x 8 ml TCCS

36 
tháng VD-25760-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Lô 7, đường số 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Phương 
Đông

Lô 7, đường số 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. Hồ 
Chí Minh

Orientfe 200 mg

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 200 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 
6 vỉ, 10 vỉ x 10 
viên; Chai 30 viên, 
60 viên, 100 viên USP 38

36 
tháng VD-25761-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Lô 7, đường số 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Phương 
Đông

Lô 7, đường số 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. Hồ 
Chí Minh

Oriphospha

Mỗi gói 20g chứa: 
Nhôm phosphat gel 
20 % (tương đương 
với 2,476 g nhôm 
phosphat) 12,38 g

Hỗn dịch 
uống

Hộp 10 gói, 20 gói, 
30 gói x 20g TCCS

36 
tháng VD-25762-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Lô 7, đường số 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Phương 
Đông

Lô 7, đường số 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. Hồ 
Chí Minh

Gentamicin 0,3%

Mỗi 5g chứa: 
Gentamicin (dưới 
dạng Gentamicin 
sulfat) 0,015g Mỡ tra mắt Hộp 1 tuýp 5 gam TCCS

36 
tháng VD-25763-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Glutoz Acid ascorbic 50mg
Viên nén 
ngậm

Hộp 30 gói x 10 
viên; hộp 30 gói x 
20 viên; hộp 1 lọ 
20 viên; hộp 1 lọ 
50 viên TCCS

24 
tháng VD-25764-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng BìnhGlutoz Acid ascorbic 50mg ngậm 50 viên TCCS tháng VD-25764-16 Bình Việt Nam Bình Bình Đồng Hới - Quảng Bình

Vitamin B1 100 mg
Thiamin hydoclorid 
100mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 100 vỉ x 
10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25765-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Vitamin B6 100 mg
Pyridoxin hydroclorid 
100mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 100 vỉ x 
10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25766-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Vitamin C 100 mg Acid ascorbic 100mg Viên nén
Hộp 1 lọ 100 viên; 
lọ 1000 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-25767-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Vitamin C 500 mg Acid ascorbic 500mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 100 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-25768-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Fumafer B9 
Corbiere daily use

Sắt (II) fumarat 
(tương đương 60mg 
sắt nguyên tố) 
182,04mg; Acid Folic 
0,4mg

Viên nén  
bao phim Hộp 8 vỉ x 15 viên TCCS

24 
tháng VD-25769-16

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Sanofi-
Synthelabo Việt 
Nam Việt Nam

10 Hàm Nghi, P. Bến 
Nghé, Quận 1, TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Sanofi-
Synthelabo Việt Nam

15/6C Đặng Văn Bi-Thủ 
Đức-Tp Hồ Chí Minh

Cetampir plus
Piracetam 400mg; 
Cinnarizin 25mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25770-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM



Ramasav
Drotaverin 
hydroclorid 40mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25771-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Rimezig
Pyridostigmin bromid 
60mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25772-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaVi Colchicine 1 Colchicin 1mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên USP 38
36 
tháng VD-25773-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaVi Deferipron 250 Deferipron 250mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25774-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, Lô Z.01-02-03a KCN 

SaViFexo 60
Fexofenadin HCl 
60mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai x 100 
viên USP 38

36 
tháng VD-25775-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Senwar 1 Warfarin natri 1mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai x 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-25776-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Senwar 2 Warfarin natri 2mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai x 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-25777-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Senwar 5 Warfarin natri 5mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai x 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-25778-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Mỗi gói 3,8g chứa: 
Amoxicillin (dưới 
dạng Amoxicillin 
trihydrat) 250mg; 
Acid clavulanic (dưới Thuốc bột Công ty cổ phần 

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 15 Đốc Binh Kiều, 

Auclanityl 
250/31,25mg

Acid clavulanic (dưới 
dạng Clavulanat kali) 
31,25mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 12 gói x 3,8g TCCS

36 
tháng VD-25779-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang



Cefadroxil 250mg

Mỗi gói 2g chứa: 
Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat) 250mg Thuốc bột Hộp 30  gói x 2g TCCS

36 
tháng VD-25780-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Mefenamic acid 
500mg

Acid mefenamic 
500mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25781-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Tiamoxicilin 250

Mỗi gói 5g chứa: 
Amoxicillin (dưới 
dạng Amoxicillin 
trihydrat) 250mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống

Hộp 100 gói x 5g; 
hộp 20 gói x 5g TCCS

36 
tháng VD-25782-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Tiptusxin

Paracetamol 500mg; 
Phenylephrin HCl 
10mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2mg

Viên nén  
bao phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai x 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-25783-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Calci clorid 0,5g/ 
5ml

Mỗi ống 5ml chứa: 
Calci clorid dihydrat 
(dưới dạng Calci 
clorid hexahydrat) 
0,5g

Dung dịch  
tiêm Hộp 100 ống x 5ml

DĐVN
IV

60 
tháng VD-25784-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương  Vidipha Việt Nam

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
huyện Tân Uyên, Bình 
Dương5ml 0,5g tiêm Hộp 100 ống x 5ml IV tháng VD-25784-16 ương  Vidipha Việt Nam Minh tại Bình Dương Dương

Ciprofloxacin 
500mg

Ciprofloxacin (dưới 
dạng Ciprofloxacin 
HCl) 500mg

Viên nén  
bao phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 50 vỉ x 
10 viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25785-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương  Vidipha Việt Nam

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
huyện Tân Uyên, Bình 
Dương

Diclofenac
Mỗi ống 3ml chứa: 
Diclofenac natri 75mg

Dung dịch 
tiêm Hộp 12 ống x 3ml

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25786-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương  Vidipha Việt Nam

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
huyện Tân Uyên, Bình 
Dương

Erythromycin 
500mg

Erythromycin (dưới 
dạng Erythromycin 
stearat) 500mg

Viên nén  
bao phim Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25787-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương  Vidipha Việt Nam

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
huyện Tân Uyên, Bình 
Dương

Lamivudin 100 Lamivudin 100mg
Viên nén  
bao phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25788-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương  Vidipha Việt Nam

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
huyện Tân Uyên, Bình 
Dương

Vitamin B1 250mg Vitamin B1  250mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 50 vỉ x 
10 viên, chai 100 
viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25789-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương  Vidipha Việt Nam

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
huyện Tân Uyên, Bình 
Dương

Viên nang 

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 50 vỉ x 
10 viên; chai 100 24 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
huyện Tân Uyên, Bình 

Vitamin C 500mg Acid ascorbic 500mg
Viên nang 
cứng

10 viên; chai 100 
viên TCCS

24 
tháng VD-25790-16

dược phẩm Trung 
ương  Vidipha Việt Nam

Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh

trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

huyện Tân Uyên, Bình 
Dương



Fabamox 250

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxcilin 
trihydrat) 250mg

Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ x 12 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên USP 38

36 
tháng VD-25791-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Fabamox 500

Amoxicilin (dưới 
dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ x 12 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên USP 38

36 
tháng VD-25792-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Zipencin

Phenoxymethylpenicil
in kali 1.000.000 
đ.v.q.t Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25793-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Biomyces 2G

Ceftezol (dưới dạng 
Ceftezol natri) 
2000mg Bột pha tiêm Hộp 1 lọ

CP 
2010

24 
tháng VD-25794-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Cefamandol 1g

Cefamandol (dưới 
dạng hỗn hợp 
Cefamandol nafat và 
natri carbonat) 
1000mg Bột pha tiêm Hộp 1 lọ USP 37

36 
tháng VD-25795-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Cefamandol 2G

Cefamandol nafat 
(dưới dạng hỗn hợp 
Cefamandol nafat và 
natri carbonat) 
2000mg Bột pha tiêm Hộp 1 lọ USP 38

36 
tháng VD-25796-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
NộiCefamandol 2G 2000mg Bột pha tiêm Hộp 1 lọ USP 38 tháng VD-25796-16 ương 1 - Pharbaco Việt Nam Đống Đa - Hà Nội ương 1 - Pharbaco. Nội

Cefmetazol 1000mg

Cefmetazol (dưới 
dạng Cefmetazol 
natri) 1000mg Bột pha tiêm Hộp 1 lọ USP 37

36 
tháng VD-25797-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Cefmetazol 2000mg

Cefmetazol (dưới 
dạng cefmetazol natri) 
2000mg Bột pha tiêm Hộp 1 lọ USP 37

36 
tháng VD-25798-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Cefuroxim 0,75g

Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim natri) 
750mg Bột pha tiêm Hộp 1 lọ USP 38

24 
tháng VD-25799-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Dexamethason 
4mg/1ml

Dexamethason 
phosphat (dưới dạng 
Dexamethason natri 
phosphat) 4mg/ml

Dung dịch  
tiêm

Hộp 10 ống, hộp 
25 ống x 1ml

DÐVN 
 IV

36 
tháng VD-25800-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Dimedrol 10mg/1ml
Diphenhydramin 
hydroclorid 10mg/1ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 100 ống x 1ml TCCS

36 
tháng VD-25801-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Forasm 10
Ephedrin hydroclorid 
10mg/1ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 100 ống x 1ml TCCS

36 
tháng VD-25802-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Gentamicin  40

Gentamicin (dưới 
dạng Gentamicin 
sulfat) 40mg/2ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 10 ống, hộp 
50 ống x 2ml

BP 
2013

36 
tháng VD-25803-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Mỗi ống 5ml chứa: 

Glucose 30%

Mỗi ống 5ml chứa: 
Glucose (dưới dạng 
glucose monohydrat) 
1500mg

Dung dịch 
tiêm Hộp 50 ống x 5ml

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25804-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội



Hormedi 40

Methylprednisolon 
(dưới dạng 
Methylprednisolon 
natri succinat) 40mg Bột pha tiêm

Hộp 10 lọ thuốc. 
Hộp 1 lọ thuốc + 1 
ống nước cất pha 
tiêm 1ml USP 38

24 
tháng VD-25805-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Isoniazid 50mg Isoniazid 50mg Viên nén
Lọ 100 viên, lọ 
1500 viên

DĐVN 
 IV

48 
tháng VD-25806-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Pharbapenem 0,5g

Meropenem (dưới 
dạng hỗn hợp 
Meropenem và Natri 
carbonat) 500mg Bột pha tiêm Hộp 1 lọ USP 38

36 
tháng VD-25807-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Trikapezon Plus 
1,5g

Cefoperazon (dưới 
dạng Cefoperazon 
natri) 1000mg; 
Sulbactam (dưới dạng 
Sulbactam natri) 
500mg Bột pha tiêm Hộp 10 lọ TCCS

24 
tháng VD-25808-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Vitamin B6 125mg
Pyridoxin hydroclorid 
125mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25809-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Gentamicin (dưới 
dạng Gentamicin Dung dịch 

Hộp 10 ống, hộp 
20 ống, hộp 50 ống BP 36 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 160 - Tôn Đức Thắng - 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 

Zency 80
dạng Gentamicin 
sulfat) 80mg/2ml

Dung dịch 
tiêm

20 ống, hộp 50 ống 
x 2ml

BP 
2013

36 
tháng VD-25810-16

dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Amoxicilin 500 mg

Amoxicilin khan 
(dưới dạng 
Amoxicilin trihydrat) 
500 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 100 vỉ x 10 
viên; Lọ 500 viên TCCS

36 
tháng VD-25811-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương 2 Việt Nam

Số 9 - Trần Thánh 
Tông - quận Hai Bà 
Trưng - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Nobstruct

Mỗi ống 3 ml chứa: 
N-Acetylcystein 300 
mg

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 3 ml TCCS

24 
tháng VD-25812-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương 2 Việt Nam

Số 9 - Trần Thánh 
Tông - quận Hai Bà 
Trưng - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Hakobonaton

Mỗi viên chứa: cao 
đặc Diệp hạ châu 
300mg (tương đương 
1,5g Diệp hạ châu 
đắng); Diệp hạ châu 
đắng 200mg

Viên nang 
cứng

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 06 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-25813-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

Số 16 - Lê Đại Hành - 
P.Minh Khai - Q.Hồng 
Bàng - Tp. Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28 - Đường 351 - Xã 
Nam Sơn - Huyện An 
Dương - Tp. Hải Phòng



Hoàn quy tỳ TW3

Mỗi hoàn mềm 8g 
chứa: Bạch linh 
0,62g; Bạch truật 
0,62g; Đương quy 
0,62g; Hoàng kỳ 
0,62g; Đảng sâm 
0,31g; Long nhãn 
0,31g; Táo nhân 
0,31g; Đại táo 0,30g; 
Viễn trí 0,15g; Cam 
thảo 0,09g; Mộc 
hương 0,05g Hoàn mềm

Hộp 6 hoàn x 8g; 
Hộp 10 hoàn x 8g TCCS

24 
tháng VD-25814-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

Số 16 - Lê Đại Hành - 
P.Minh Khai - Q.Hồng 
Bàng - Tp. Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28 - Đường 351 - Xã 
Nam Sơn - Huyện An 
Dương - Tp. Hải Phòng

Sinh địa Sinh địa
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,2 kg; Túi 0,5 
kg; 1 kg; 5 kg; 10 
kg;

DĐVN 
 IV

18 
tháng VD-25815-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

Số 16 - Lê Đại Hành - 
P.Minh Khai - Q.Hồng 
Bàng - Tp. Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28 - Đường 351 - Xã 
Nam Sơn - Huyện An 
Dương - Tp. Hải Phòng

Sinh địa phiến Sinh địa
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,2 kg; Túi 0,5 
kg; 1 kg; 5 kg; 10 
kg; TCCS

18 
tháng VD-25816-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

Số 16 - Lê Đại Hành - 
P.Minh Khai - Q.Hồng 
Bàng - Tp. Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28 - Đường 351 - Xã 
Nam Sơn - Huyện An 
Dương - Tp. Hải Phòng

Mỗi viên chứa: Bột 

Viên bách trĩ

Mỗi viên chứa: Bột 
Bạch truật 60mg; Bột 
Đảng sâm 60mg; Bột 
Đương quy 60mg; 
Bột Trần bì 60mg; 
Cao đặc hỗn hợp 
dược liệu: 480mg 
(tương đương: Đại táo 
280mg; Hoàng kỳ 
280mg; Đảng sâm 
280mg; Thăng ma 
60mg; Sài hồ 60mg; 
Cam thảo 60mg)

Viên nang 
cứng Hộp 05 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25817-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

Số 16 - Lê Đại Hành - 
P.Minh Khai - Q.Hồng 
Bàng - Tp. Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28 - Đường 351 - Xã 
Nam Sơn - Huyện An 
Dương - Tp. Hải Phòng

Đảng sâm phiến Đảng sâm
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,5 kg; Túi 1 
kg; Túi 2 kg; Túi 5 
kg; Túi 10 kg; Túi 
20 kg TCCS

24 
tháng VD-25818-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Địa liền
Thân rễ cây Địa liền 
sấy khô

Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,2 kg; Túi 0,5 
kg; 1 kg; 2 kg; 5 
kg; 10 kg; 20 kg. TCCS

24 
tháng VD-25819-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định



Gastro-max

Mỗi gói 5 g chứa: 
Phòng đảng sâm 0,5 
g; Thương truật 1,5 g; 
Hoài sơn 1,0 g; Hậu 
phác 0,7 g; Mộc 
hương 0,5 g; Ô tặc cốt 
0,5 g; Cam thảo 0,3 g

Thuốc bột 
uống

Hộp 10 gói x 5 g; 
Hộp 15 gói x 5 g TCCS

24 
tháng VD-25820-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Liên Diệp Lá sen
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,5 kg; Túi 1 
kg; Túi 2 kg; Túi 5 
kg; Túi 10 kg; Túi 
20 kg TCCS

24 
tháng VD-25821-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Ngưu tất phiến Rễ ngưu tất
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 0,5 kg; Túi 1 
kg; Túi 2 kg; Túi 5 
kg; Túi 10 kg; Túi 
20 kg TCCS

24 
tháng VD-25822-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Aulox

Levofloxacin (dưới 
dạng Levofloxacin 
hemihydrat) 500mg

Viên nén bao 
phim Hộp 02 vỉ x 05 viên TCCS

36 
tháng VD-25823-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

Số 31 - Đường Ngô 
Thời Nhiệm - Phường 
6 - Quận 3 - TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế

Lô III-18 đường số 13 - 
Khu công nghiệp Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh

Thuốc bột Công ty cổ phần 
Số 31 - Đường Ngô 
Thời Nhiệm - Phường Công ty cổ phần 

Lô III-18 đường số 13 - 
Khu công nghiệp Tân 

Cefdinir 125
Mỗi gói 2,5g chứa: 
Cefdinir 125mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 20 gói x 2,5g TCCS

36 
tháng VD-25824-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

Thời Nhiệm - Phường 
6 - Quận 3 - TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế

Khu công nghiệp Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh

Ciprofloxacin 
500mg

Ciprofloxacin (dưới 
dạng Ciprofloxacin 
hydrochlorid) 500mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên; Hộp 20 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25825-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

Số 31 - Đường Ngô 
Thời Nhiệm - Phường 
6 - Quận 3 - TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế

Lô III-18 đường số 13 - 
Khu công nghiệp Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh

Parasorb Paracetamol 500mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 20 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-25826-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

Số 31 - Đường Ngô 
Thời Nhiệm - Phường 
6 - Quận 3 - TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế

Lô III-18 đường số 13 - 
Khu công nghiệp Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh

Penicilin V Kali 
400.000 IU

Phenoxymethylpenicil
in kali  400000IU Viên nén

Hộp 10 vỉ x 12 
viên; Hộp 20 vỉ x 
12 viên TCCS

36 
tháng VD-25827-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

Số 31 - Đường Ngô 
Thời Nhiệm - Phường 
6 - Quận 3 - TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế

Lô III-18 đường số 13 - 
Khu công nghiệp Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh

Sorsot

Mỗi 5ml hỗn dịch 
chứa: Ibuprofen 
100mg

Hỗn dịch 
uống

Hộp 01 chai 60ml; 
Hộp 01 chai 100 ml TCCS

36 
tháng VD-25828-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

Số 31 - Đường Ngô 
Thời Nhiệm - Phường 
6 - Quận 3 - TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế

Lô III-18 đường số 13 - 
Khu công nghiệp Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh

Diclofenac
Diclofenac natri 
75mg/3ml

Dung dịch  
tiêm

Hộp 1 vỉ x 10 ống 
x 3ml; hộp 5 vỉ x 
10 ống x 3ml

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25829-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Số 777 đường Mê 

Vinphacetam
Mỗi ống 5 ml chứa: 
Piracetam 1g

Dung dịch  
tiêm

Hộp 2 vỉ x 5 ống x 
5ml; hộp 10 vỉ x 5 
ống x 5ml TCCS

36 
tháng VD-25830-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc



Vinphaton Vinpocetin 10mg/2ml
Dung dịch  
tiêm

Hộp 2 vỉ x 5 ống x 
2ml; hộp 5 vỉ x 10 
ống x 2ml TCCS

36 
tháng VD-25831-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vintolin
Pentoxifyllin 
100mg/5ml

Dung dịch  
tiêm

Hộp 2 vỉ x 5 ống x 
5ml; hộp 10 vỉ x 5 
ống x 5ml TCCS

24 
tháng VD-25832-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vintrypsine
Alpha chymotrypsin 
5000 đơn vị USP

Thuốc tiêm 
bột đông khô

Hộp 5 lọ x 5 ống 
nước cất pha tiêm 
1ml TCCS

36 
tháng VD-25833-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vitamin B1

Mỗi ống 1ml chứa: 
Thiamin hydroclorid 
100mg

Dung dịch  
tiêm

Hộp 100 ống x 
1ml; hộp 2 vỉ x 10 
ống x 1ml TCCS

36 
tháng VD-25834-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vitamin B12

Mỗi ống 1ml chứa: 
Cyanocobalamin 
500mcg

Dung dịch  
tiêm Hộp 100 ống x 1ml

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25835-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Lọ 100 viên, lọ Công ty cổ phần 
Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, 

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, Quận 

Ceteco Prednisolon Prednisolon 5mg Viên nén

Lọ 100 viên, lọ 
200 viên, lọ 500 
viên TCCS

36 
tháng VD-25836-16

Công ty cổ phần 
dược Trung ương  
3 Việt Nam

Phường Hải Châu 1, 
Quận Hải Châu, Thành 
phố Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Trung ương  3

Phường Hải Châu 1, Quận 
Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng

Hoạt huyết dưỡng 
não

Cao khô lá bạch quả 
(tương đương 4,8mg 
flavonoid toàn phần) 
20mg; Cao khô rễ 
đinh lăng (tương 
đương 1,25g rễ đinh 
lăng) 100mg

Viên nén bao 
đường Hộp 5 vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-25837-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Superkan - F

Cao khô lá bạch quả 
(tương đương với 
19,2mg flavonoid 
toàn phần) 80mg

Viên nén bao 
phim Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25838-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Superkan - S

Cao khô lá bạch quả 
(tương đương với 
19,2mg flavonoid 
toàn phần) 80mg

Viên nang 
cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25839-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Mỗi 6 g chứa: Cao 
khô hỗn hợp dược 
liệu (tương ứng với: 
Hòe giác 8g; Phòng 
phong 4g; Đương quy 
4g; Chỉ xác 4g; Công ty cổ phần 358 Giải phóng, P. Công ty cổ phần 356 Đường Giải Phóng, 

Thuốc cốm tiêu trĩ 
Safinarpluz

4g; Chỉ xác 4g; 
Hoàng cầm 4g; Địa 
du 4g) 3,5g Thuốc cốm Hộp 10 gói x 6 gam TCCS

36 
tháng VD-25840-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội



Thuốc tiêu trĩ 
Tomoko

Cao khô hỗn hợp 
dược liệu (tương ứng 
với: Hòe giác 
1000mg; Phòng 
phong 500mg; Đương 
quy 500mg; Chỉ xác 
500mg; Hoàng cầm 
500mg; Địa du 
500mg) 350mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 6 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25841-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Asevictoria Levonorgestrel 1,5mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 1 viên TCCS
36 
tháng VD-25842-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội

Bequantene
Mỗi 1 g chứa: 
Dexpanthenol 50mg Kem bôi da

Hộp 1 tuýp 10 
gam; hộp 1 tuýp 30 
gam TCCS

36 
tháng VD-25843-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội

Biotin Biotin 5mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25844-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội

Clinecid 300 mg

Clindamycin (dưới 
dạng Clindamycin 
hydrochlorid) 300mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25845-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà NộiClinecid 300 mg hydrochlorid) 300mg cứng hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-25845-16 Mediplantex Việt Nam xuân, Hà Nội Mediplantex Mê Linh, Hà Nội

Depedic

Mỗi 10 ml chứa: 
Cholecalciferol (dạng 
dầu) 30.000IU

Dung dịch 
uống

Hộp 1 lọ 10 ml; 
hộp 1 lọ 20 ml 
(nắp liền với đầu 
nhỏ giọt) TCCS

36 
tháng VD-25846-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội

Korando 325 Paracetamol 325mg Viên nén
Lọ 500 viên; lọ 
1000 viên TCCS

60 
tháng VD-25847-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội

Melopower
L-Ornithin  L-
Aspartat 300mg

Viên nang 
mềm

Hộp 6 vỉ x 10 viên; 
hộp 12 vỉ x 5 viên TCCS

36 
tháng VD-25848-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội

Neazi 500 mg

Azithromycin ( dưới 
dạng Azithromycin 
dihydrat) 500mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 3 viên TCCS

36 
tháng VD-25849-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội

Thiarozol Thiarozol 5mg
Viên nén  
bao phim

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên; hộp 2 
vỉ, 4 vỉ x 25 viên TCCS

36 
tháng VD-25850-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 10 vỉ x 
15 viên; hộp 5 vỉ, 
10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 
20 viên; chai 100 
viên, 200 viên, 250 Km 1954, quốc lộ 1A, P. 

Dextromethorphan 
15

Dextromethorphan 
hydrobromid 15mg Viên nén

viên, 200 viên, 250 
viên, 500 viên, 
1000 viên

DĐVN 
 IV

48 
tháng VD-25851-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An



Rodazol

Spiramycin 
750.000IU; 
Metronidazol 125mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, 10 vỉ, 20 
vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 
10 viên; hộp 5 vỉ, 
10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 
20 viên; chai 100 
viên, 200 viên, 250 
viên, 500 viên, 
1000 viên TCCS

36 
tháng VD-25852-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Vaconisidin
Nefopam hydroclorid 
30mg Viên nén

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 20 
vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 
10 viên; hộp 5 vỉ, 
10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 
20 viên; chai 100 
viên, 200 viên, 300 
viên, 500 viên, 
1000 viên TCCS

36 
tháng VD-25853-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 4 vỉ, 10 

Vitamin B1 250 Thiamin nitrat 250mg
Viên nén bao 
đường

viên; hộp 4 vỉ, 10 
vỉ, 20 vỉ, 40 vỉ x 25 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên, 1000 viên TCCS

36 
tháng VD-25854-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Vitamin PP Nicotinamid 500mg Viên nén

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 250 
viên, 500 viên, 
1000 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25855-16

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Dexamethason

Mỗi ml chứa: 
Dexamethason 
phosphat (dưới dạng 
Dexamethason natri 
phosphat) 4mg

Dung dịch 
tiêm

Hộp 10 ống, hộp 
20 ống, hộp 50 
ống, hộp 100 ống x 
1 ml

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25856-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương



Gaphyton S

Cao đặc Actiso 
(tương đương 1g 
Actiso) 100 mg; Cao 
đặc rau đắng đất 
(tương đương 750 mg 
rau đắng đất) 75 mg; 
Cao đặc bìm bìm biếc 
(tương đương 60mg 
bìm bìm biếc) 7,5 mg

Viên nang 
mềm

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25857-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Gentamicin 80mg

Mỗi 2ml chứa: 
Gentamicin (dưới 
dạng Gentamicin 
sulfat) 80mg

Dung dịch 
tiêm

Hộp 10 ống x 2ml, 
hộp 20 ống x 2ml

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25858-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Metronidazol
Mỗi 100ml chứa: 
Metronidazol 500mg

Dung dịch 
tiêm truyền Hộp 1 chai x 100ml TCCS

36 
tháng VD-25859-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Mezanamin
Mỗi 5ml chứa: Acid 
tranexamic 500mg

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 5ml TCCS

36 
tháng VD-25860-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Mỗi 5ml chứa: Dung dịch 36 
Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 102 Chi Lăng, thành 

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 102 Chi Lăng, thành phố 

Noopi
Mỗi 5ml chứa: 
Piracetam 1g

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 5ml TCCS

36 
tháng VD-25861-16

dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Vitamin C
Mỗi 5ml chứa Acid 
Ascorbic 500mg

Dung dịch 
tiêm

Hộp 50 ống, hộp 
12 ống, hộp 6 ống 
x 5ml

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-25862-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Fepa

Paracetamol 400mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 20 
viên, lọ 200 viên, 
lọ 500 viên TCCS

36 
tháng VD-25863-16

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Thái Bình Việt Nam

64 Hai Bà Trưng, 
Phường Lê Hồng 
Phong, TP. Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Thái 
Bình

Km 4 đường Hùng Vương 
- TP. Thái Bình - tỉnh Thái 
Bình

Augbidil 
500mg/62,5mg

Mỗi gói 1,5g chứa: 
Amoxicillin (dưới 
dạng Amoxicillin 
trihydrat) 500mg; 
Acid Clavulanic (dưới 
dạng Kali clavulanat 
kết hợp với silicon 
dioxid 1:1) 62,5mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống

Hộp 12 gói x 1,5g; 
hộp 20 gói x ,5g TCCS

24 
tháng VD-25864-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Bifacold
Mỗi gói 1g chứa: 
Acetylcystein 200mg Thuốc cốm Hộp 30 gói x 1g TCCS

36 
tháng VD-25865-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Paracetamol 500mg; Công ty cổ phần 498 Nguyễn Thái Học, Công ty cổ phần 498 Nguyễn Thái Học, P. 

Biragan Codein

Paracetamol 500mg; 
Codein phosphat 
30mg Viên nén sủi

Hộp 4 vỉ x 4 viên; 
hộp 12 vỉ x 2 viên TCCS

24 
tháng VD-25866-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định



Claritab 500 Clarithromycin 500mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 4 vỉ x 5 viên; 
hộp 10 vỉ x 5 viên; 
hộp 20 vỉ x 5 viên

CP201
0

36 
tháng VD-25867-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Kingdomin vita C Vitamin C 1000mg Viên nén sủi Hộp 5 vỉ x 4 viên TCCS
24 
tháng VD-25868-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Oraptic 20

Omeprazol (dưới 
dạng pellet 
Omeprazol 8,5%) 
20mg

Viên nang 
cứng

Hộp 5 vỉ x 4 viên; 
hộp 25 vỉ x 4 viên TCCS

36 
tháng VD-25869-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Stagerin Cinnarizin 25mg Viên nén

Hộp 5 vỉ (Al-PVC) 
x 10 viên; hộp 5 vỉ 
(Al-Al) x 10 viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25870-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Tocimat 120
Fexofenadin 
hydroclorid 120mg

Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 10 viên USP38

36 
tháng VD-25871-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 498 Nguyễn Thái Học, Công ty cổ phần 498 Nguyễn Thái Học, P. 

Tocimat 60
Fexofenadin 
hydroclorid 60mg

Viên nén  
bao phim Hộp 5 vỉ x 10 viên USP38

36 
tháng VD-25872-16

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Ampicilin 250 mg

Ampicilin (dưới dạng 
Ampicilin trihydrat) 
250mg Viên nén Hộp 1 lọ x 250 viên TCCS

24 
tháng VD-25873-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Dexamethason

Mỗi 1ml chứa: 
Dexamethason 
phosphat (dưới dạng 
Dexamethason natri 
phosphat) 4mg

Dung dịch 
tiêm

Hộp 10 ống x 1ml, 
hộp 50 ống x 1ml

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25874-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

TRAHES Bottle

Mỗi 5ml hỗn dịch sau 
hoàn nguyên chứa: 
Montelukast (dưới 
dạng Montelukast 
natri) 4mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch

Hộp 1 lọ x 7g, hộp 
1 lọ x 14g TCCS

36 
tháng VD-25875-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Glucose 10%

Mỗi 100 ml chứa: 
Glucose khan (dưới 
dạng Glucose 
monohydrat)  10g

Dung dịch 
tiêm truyền

Chai 250ml; chai 
500ml

BP201
3

24 
tháng VD-25876-16

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi 
Bidiphar Việt Nam

Khu vực 8, Phường 
Nhơn Phú, TP. Qui 
Nhơn, tỉnh Bình Định

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi 
Bidiphar

Khu vực 8, Phường Nhơn 
Phú, TP. Qui Nhơn, tỉnh 
Bình Định

Natri bicarbonat 
1,4%

Mỗi 100ml chứa: 
Natri bicarbonat 1,4g

Dung dịch 
tiêm truyền

Chai 250ml, chai 
500ml

BP201
3

36 
tháng VD-25877-16

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi 
Bidiphar Việt Nam

Khu vực 8, Phường 
Nhơn Phú, TP. Qui 
Nhơn, tỉnh Bình Định

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi 
Bidiphar

Khu vực 8, Phường Nhơn 
Phú, TP. Qui Nhơn, tỉnh 
Bình Định1,4% Natri bicarbonat 1,4g tiêm truyền 500ml 3 tháng VD-25877-16 Bidiphar Việt Nam Nhơn, tỉnh Bình Định Bidiphar Bình Định



Ampicillin MKP 
500

Ampicilin (dưới dạng 
Ampicilin trihydrat) 
500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 20 vỉ x 
10 viên, hộp 100 vỉ 
x 10 viên, chai 100 
viên, chai 500 viên TCCS

24 
tháng VD-25878-16

Công ty cổ phần 
hoá - dược phẩm 
Mekophar Việt Nam

297/5 - Lý Thường 
Kiệt - Quận 11- TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần hoá 
- dược phẩm 
Mekophar

297/5 - Lý Thường Kiệt - 
Quận 11- TP. Hồ Chí Minh

Bé ho Mekophar

Mỗi gói 3g chứa: 
Dextromethorphan 
HBr 5mg; 
Chlorpheniramin 
maleat 1mg; 
Guaifenesin 50mg

Thuốc bột 
uống Hộp 24 gói x 3g TCCS

36 
tháng VD-25879-16

Công ty cổ phần 
hoá - dược phẩm 
Mekophar Việt Nam

297/5 - Lý Thường 
Kiệt - Quận 11- TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần hoá 
- dược phẩm 
Mekophar

297/5 - Lý Thường Kiệt - 
Quận 11- TP. Hồ Chí Minh

Ketoconazol 2%
Mỗi 5g chứa: 
Ketoconazol 0,1g Kem bôi da

Hộp 1 tuýp x 5g, 
hộp 1 tuýp x 15g TCCS

36 
tháng VD-25880-16

Công ty cổ phần 
hoá - dược phẩm 
Mekophar Việt Nam

297/5 - Lý Thường 
Kiệt - Quận 11- TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần hoá 
- dược phẩm 
Mekophar

297/5 - Lý Thường Kiệt - 
Quận 11- TP. Hồ Chí Minh

Mekocefaclor 500

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
500mg

Viên nang 
cứng Hộp 2 vỉ x 8 viên TCCS

36 
tháng VD-25881-16

Công ty cổ phần 
hoá - dược phẩm 
Mekophar Việt Nam

297/5 - Lý Thường 
Kiệt - Quận 11- TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần hoá 
- dược phẩm 
Mekophar

297/5 - Lý Thường Kiệt - 
Quận 11- TP. Hồ Chí Minh

Mỗi 5ml chứa: 
Chloramphenicol 
20mg; Dexamethason 
phosphat (dưới dạng Công ty cổ phần 297/5 - Lý Thường Công ty cổ phần hoá 

Phecoldrop D

phosphat (dưới dạng 
Dexamethason natri 
phosphat) 5mg

Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 chai x 5ml TCCS

24 
tháng VD-25882-16

Công ty cổ phần 
hoá - dược phẩm 
Mekophar Việt Nam

297/5 - Lý Thường 
Kiệt - Quận 11- TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần hoá 
- dược phẩm 
Mekophar

297/5 - Lý Thường Kiệt - 
Quận 11- TP. Hồ Chí Minh

Sắt (II) Oxalat
Sắt (II) oxalat 
dihydrat 50mg

Viên nén bao 
phim

Lọ 100 viên; lọ 
200 viên; lọ 500 
viên TCCS

36 
tháng VD-25883-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Smpendtilux Rotundin 60mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên
DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-25884-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Tenadroxil 500

Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên USP 37

36 
tháng VD-25885-16

Công ty cổ phần 
LD dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l Việt nam

Số 8, Nguyễn Trường 
Tộ, P. Phước Vĩnh, 
TP. Huế, Thừa Thiên 
Huế

Công ty cổ phần LD 
dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l

Số 8, Nguyễn Trường Tộ, 
P. Phước Vĩnh, TP. Huế, 
Thừa Thiên Huế

Cao đặc hỗn hợp 
dược liệu (tương 
đương với 1,55g dược 
liệu bao gồm: Nhân 
sâm 200mg; Phục linh 
200mg; Bạch truật 
200mg; Hoài sơn 
200mg; Bạch biển 
đậu 150mg; Liên 
nhục 100mg; Ý dĩ 
100mg; Sa nhân Số 203, tổ 7, phố Yên 

Khang vị

100mg; Sa nhân 
100mg; Cát cánh 
100mg; Cam thảo 
200mg) 206mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25886-16

Công ty cổ phần 
Meotis Việt Nam Việt Nam

Số 203, tổ 7, phố Yên 
Duyên, phường Yên 
Sở, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương



Cetrimaz
Ceftriaxon (dưới dạng 
Ceftriaxon natri) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ TCCS

36 
tháng VD-25887-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Cezinefast
Cetirizin 
dihydroclorid 10mg

Viên nang 
mềm Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25888-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Diaprid 4 Glimepirid 4mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 15 viên TCCS
36 
tháng VD-25889-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Elacox 400 Etodolac 400mg
Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25890-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Finabrat 100 Fenofibrat 100mg
Viên nang 
cứng Hộp 4 vỉ x 12 viên TCCS

36 
tháng VD-25891-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Funesten 100 Clotrimazol 100mg
Viên nén dài 
đặt âm đạo Hộp 1 vỉ x 6 viên TCCS

36 
tháng VD-25892-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Funesten 500 Clotrimazol 500mg
Viên nén dài 
đặt âm đạo Hộp 1 vỉ x 1 viên TCCS

36 
tháng VD-25893-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

166 - 170 Nguyễn 

Menison 16mg
Methylprednisolon 
16mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25894-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pipanzin Inj.

Pantoprazol (dưới 
dạng Pantoprazol 
natri) 40mg

Bột đông khô 
pha tiêm Hộp 1 lọ TCCS

24 
tháng VD-25895-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

PymeFERON B9

Sắt nguyên tố (dưới 
dạng Sắt (II) sulfat) 
50mg; Acid Folic 
350mcg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25896-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Simavas 10 Simvastatin 10mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 15 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25897-16

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Avalo
Levonorgestrel 
0,03mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 28 viên TCCS

36 
tháng VD-25898-16

Công ty Cổ phần 
sinh học dược 
phẩm Ba Đình Việt Nam

KCN Quế võ, Xã 
Phương liễu, Huyện 
Quế võ, tỉnh Bắc Ninh

Công ty Cổ phần 
sinh học dược phẩm 
Ba Đình

KCN Quế võ, Xã Phương 
liễu, Huyện Quế võ, tỉnh 
Bắc Ninh

Maxxvictoria Levonorgestrel 1,5mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 1 viên TCCS
36 
tháng VD-25899-16

Công ty Cổ phần 
sinh học dược 
phẩm Ba Đình Việt Nam

KCN Quế võ, Xã 
Phương liễu, Huyện 
Quế võ, tỉnh Bắc Ninh

Công ty Cổ phần 
sinh học dược phẩm 
Ba Đình

KCN Quế võ, Xã Phương 
liễu, Huyện Quế võ, tỉnh 
Bắc Ninh

Cardipino 80 Valsartan 80mg
Viên nén  
bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25900-16

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Viên nén sủi 
Hộp 1 tuýp 20 
viên; hộp 4 vỉ x 4 24 Công ty cổ phần 

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- Q. Công ty cổ phần 

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- Q. Bình Tân- 

Meloxicam plus Meloxicam 7,5mg
Viên nén sủi 
bọt

viên; hộp 4 vỉ x 4 
viên TCCS

24 
tháng VD-25901-16

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

KCN Tân Tạo- Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Tân Tạo- Q. Bình Tân- 
TP. HCM



Dafidi Clozapin 100mg Viên nén

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên; Chai 
100 viên, 200 viên, 
500 viên USP 38

36 
tháng VD-25902-16

Công ty cổ phần 
SX - TM dược 
phẩm Đông Nam Việt Nam

Lô 2A, Đường 1A, 
KCN Tân Tạo, Quận 
Bình Tân, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần SX 
- TM dược phẩm 
Đông Nam

Lô 2A, Đường 1A, KCN 
Tân Tạo, Quận Bình Tân, 
Tp. Hồ Chí Minh

Partinol - 500
Acetaminophen 
500mg Viên nén

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên. Chai 
100 viên, 200 viên, 
500 viên USP 37

36 
tháng VD-25903-16

Công ty cổ phần 
SX - TM dược 
phẩm Đông Nam Việt Nam

Lô 2A, Đường 1A, 
KCN Tân Tạo, Quận 
Bình Tân, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần SX 
- TM dược phẩm 
Đông Nam

Lô 2A, Đường 1A, KCN 
Tân Tạo, Quận Bình Tân, 
Tp. Hồ Chí Minh

Meclonate

Mỗi liều 0,05 ml 
chứa: Beclomethason 
dipropionat 0,05mg

Hỗn dịch xịt 
mũi

Hộp 1 lọ 150 liều 
50 mcg TCCS

36 
tháng VD-25904-16

Công ty cổ phần 
tập đoàn Merap Việt Nam

Thôn Bá Khê, xã Tân 
Tiến, huyện Văn 
Giang, Hưng Yên

Công ty cổ phần tập 
đoàn Merap

Thôn Bá Khê, xã Tân 
Tiến, huyện Văn Giang, 
Hưng Yên

Syseye

Mỗi 10 ml chứa: 
Hydroxypropyl 
methylcellulose  30mg

Dung dịch 
nhỏ mắt

Hộp 1 lọ 10 ml; 
hộp 1 lọ 15 ml TCCS

24 
tháng VD-25905-16

Công ty cổ phần 
tập đoàn Merap Việt Nam

Thôn Bá Khê, xã Tân 
Tiến, huyện Văn 
Giang, Hưng Yên

Công ty cổ phần tập 
đoàn Merap

Thôn Bá Khê, xã Tân 
Tiến, huyện Văn Giang, 
Hưng Yên

Alpha chymotrypsin
Chymotrypsin 4.200 
đơn vị USP Viên nén

Hộp 02 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-25906-16

Công ty Cổ phần 
Thương mại Dược 
phẩm Quang Minh Việt Nam

Số 4A - Lò Lu - P. 
Trường Thạnh - Quận 
9 - TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần 
Thương mại Dược 
phẩm Quang Minh

Số 4A - Lò Lu - P. Trường 
Thạnh - Quận 9 - TP. Hồ 
Chí Minh

Thanh bình

Mỗi lọ 4g chứa: 
Chloramphenicol 
80mg; Dexamethason 
acetat 2mg

Kem bôi 
ngoài da Hộp 01 lọ 4g TCCS

24 
tháng VD-25907-16

Công ty Cổ phần 
Thương mại Dược 
phẩm Quang Minh Việt Nam

Số 4A - Lò Lu - P. 
Trường Thạnh - Quận 
9 - TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần 
Thương mại Dược 
phẩm Quang Minh

Số 4A - Lò Lu - P. Trường 
Thạnh - Quận 9 - TP. Hồ 
Chí MinhThanh bình acetat 2mg ngoài da Hộp 01 lọ 4g TCCS tháng VD-25907-16 phẩm Quang Minh Việt Nam 9 - TP. Hồ Chí Minh phẩm Quang Minh Chí Minh

Tornex
Mỗi lọ 5ml chứa: 
Torbramycin 15mg

Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 01 lọ x 5ml TCCS

24 
tháng VD-25908-16

Công ty Cổ phần 
Thương mại Dược 
phẩm Quang Minh Việt Nam

Số 4A - Lò Lu - P. 
Trường Thạnh - Quận 
9 - TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần 
Thương mại Dược 
phẩm Quang Minh

Số 4A - Lò Lu - P. Trường 
Thạnh - Quận 9 - TP. Hồ 
Chí Minh

Trangala - A

Chloramphenicol 
160mg; 
Dexamethason acetat 
4mg

Kem bôi 
ngoài da Hộp 1 lọ 8g TCCS

24 
tháng VD-25909-16

Công ty Cổ phần 
Thương mại Dược 
phẩm Quang Minh Việt Nam

Số 4A - Lò Lu - P. 
Trường Thạnh - Quận 
9 - TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần 
Thương mại Dược 
phẩm Quang Minh

Số 4A - Lò Lu - P. Trường 
Thạnh - Quận 9 - TP. Hồ 
Chí Minh

Alphachymotrypsin
Alphachymotrypsin 
8400 đơn vị USP

Viên nang 
mềm Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25910-16

Công ty cổ phần 
thương mại và 
dược phẩm Hoàng 
Lan Việt Nam

Số 81, tổ dân phố 2, 
phường Thanh Bình, 
TP. Điện Biên Phủ, 
tỉnh Điện Biên

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược phẩm 
Phong Phú- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Usarichpharm

Lô số 12 Đường số 8, khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh.

Halaxamus Acetyl cystein 200 mg
Viên nang 
mềm Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25911-16

Công ty cổ phần 
thương mại và 
dược phẩm Hoàng 
Lan Việt Nam

Số 81, tổ dân phố 2, 
phường Thanh Bình, 
TP. Điện Biên Phủ, 
tỉnh Điện Biên

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược phẩm 
Phong Phú- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Usarichpharm

Lô số 12 Đường số 8, khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh.



Viên nang lục vị

Cao khô hỗn hợp 
(tương ứng:Thục địa 
800mg; Hoài sơn 
300mg; Sơn thù 
300mg; Trạch tả 
300mg; Bạch linh 
300mg; Mẫu đơn bì 
248mg) 248mg; Bột 
mịn hoài sơn 100mg; 
Bột mịn Sơn thù 52mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 
viên, hộp 1 lọ x 30 
viên TCCS

36 
tháng VD-25912-16

Công ty cổ phần 
TM dược VTYT 
Khải Hà Việt Nam

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, 
Ph. Tiền Phong, TP. 
Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình

Công ty cổ phần TM 
dược VTYT Khải Hà

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, Ph. 
Tiền Phong, TP. Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

Tobramycin 0,3%
Mỗi 5 ml chứa: 
Tobramycin 15mg

Dung dịch 
nhỏ mắt

Hộp 1 lọ x 5 ml, 
8ml, 10ml. TCCS

24 
tháng VD-25913-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

Tragentab

Domperidon (dưới 
dạng Domperidon 
maleat) 10mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25914-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

Tragentab

Mỗi lọ 30ml chứa: 
Domperidon (dưới 
dạng Domperidon 
maleat) 30mg

Hỗn dịch 
uống Hộp 1 lọ 30 ml TCCS

24 
tháng VD-25915-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

Amoxicillin (dưới 

Amoxicillin 250 mg

Amoxicillin (dưới 
dạng Amoxicillin 
trihydrat compacted) 
250mg Viên ngậm Chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25916-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Cefalexin 250 mg

Cefalexin (dưới dạng 
Cefalexin monohydrat 
compacted) 250mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 20 vỉ x 
10 viên; chai 200 
viên TCCS

36 
tháng VD-25917-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Cetirizin 10 mg
Cetirizin 
dihydrochlorid 10mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25918-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dolocep 200 Ofloxacin 200mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, 10 vỉ 
(nhôm-PVC) x 10 
viên; hộp 5 vỉ 
(nhôm-nhôm) x 10 
viên TCCS

48 
tháng VD-25919-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Domecor plus 
2,5mg/6,25mg

Bisoprolol fumarat 
2,5mg; 
Hydrochlorothiazid 
6,25mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25920-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Cao khô lá Bạch quả 
(tương đương trên 
8,64mg Flavonol 
glycosid toàn phần) Viên nén bao 

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 vỉ 48 

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 

Cụm CN. Cần Lố, An 
Định, An Bình, huyện Cao 

Dorocan
glycosid toàn phần) 
40mg

Viên nén bao 
phim

hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 vỉ 
x 15 viên TCCS

48 
tháng VD-25921-16

xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

Định, An Bình, huyện Cao 
Lãnh, Đồng Tháp



Dorolid 50 mg
Mỗi gói 3 g chứa: 
Roxithromycin 50mg

Bột pha hỗn 
dịch uống Hộp 10 gói x 3 gam TCCS

36 
tháng VD-25922-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Ích mẫu

Cao lỏng dược liệu 
(tương đương với: Ích 
mẫu 1050mg; Hương 
phụ 150mg; Ngải cứu 
100mg) 130mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25923-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

Cụm CN. Cần Lố, An 
Định, An Bình, huyện Cao 
Lãnh, Đồng Tháp

L-cystine 500 mg L-Cystin 500mg
Viên nang 
mềm

Hộp 1 vỉ x 5 viên; 
hộp 12 vỉ x 5 viên 
(6 vỉ được đựng 
trong 1 túi nhôm) TCCS

24 
tháng VD-25924-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Metronidazol 250 
mg Metronidazol 250mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

48 
tháng VD-25925-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Morinda citrifolia

Cao lỏng trái nhàu 5/1 
(tương đương 500 mg 
trái nhàu) 100mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai 50 
viên TCCS

36 
tháng VD-25926-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

Cụm CN. Cần Lố, An 
Định, An Bình, huyện Cao 
Lãnh, Đồng ThápMorinda citrifolia trái nhàu) 100mg phim viên TCCS tháng VD-25926-16 tế Domesco Việt Nam Tỉnh Đồng Tháp Domesco Lãnh, Đồng Tháp

Vitamin B1
Thiamin mononitrat 
250mg

Viên nang 
cứng (nâu-
xanh)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 20 vỉ x 
10 viên; chai 100 
viên TCCS

24 
tháng VD-25927-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Zinmax-Domesco 
250 mg

Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim axetil) 
250mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 5 viên; 
hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 
10 vỉ, 20 vỉ x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-25928-16

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Cefadroxil pp

Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat) 500 mg

Viên nang 
cứng (Hồng - 
Tím)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25929-16

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm Việt Nam

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh

Enalapril tvp 10mg
Enalapril maleat 10 
mg Viên nén Hộp 03 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25930-16

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm Việt Nam

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh

Enalapril tvp 5mg Enalapril maleat 5 mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25931-16

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm Việt Nam

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh

36 Công ty CP Dược 
27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà Công ty CP Dược 

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà Vinh, 

Imidapril 5mg Imidapril HCl 5 mg Viên nén Hộp 03 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-25932-16

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm Việt Nam

phường 9, TP. Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm

phường 9, TP. Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh



Omeprazol tvp

Omeprazol (dưới 
dạng hạt Omeprazol 
bao tan trong ruột 
8,5%) 20 mg

Viên nang 
cứng chứa vi 
hạt bao tan 
trong ruột

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 20 vỉ x 
10 viên; Chai 60 
viên; Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25933-16

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm Việt Nam

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh

Travicol 650 Paracetamol 650 mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 5 
viên; Chai 200 viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25934-16

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm Việt Nam

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh

Vartel 20mg
Trimetazidin 
hydroclorid 20 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ (Alu-alu) 
x 10 viên; Hộp 2 vỉ 
(Alu-PVC) x 30 
viên TCCS

36 
tháng VD-25935-16

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm Việt Nam

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh

Ferkey

Mỗi ống 10 ml chứa: 
Sắt (dưới dạng sắt 
protein succinylat) 
40mg

Dung dịch 
uống Hộp 15 ống x 10 ml TCCS

24 
tháng VD-25936-16

Công ty CPDP Gia 
Nguyễn Việt Nam

Đường YP6, KCN Yên 
Phong, xã Đông 
Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh

Công ty CPDP Gia 
Nguyễn

Đường YP6, KCN Yên 
Phong, xã Đông Phong, 
huyện Yên Phong, tỉnh 
Bắc Ninh

Công ty liên doanh 
dược phẩm 

Lô III-18 - Đường số 
13 - Nhóm CN III - 
KCN Tân Bình - Quận 

Công ty liên doanh 
dược phẩm 

Lô III-18 - Đường số 13 - 
Nhóm CN III - KCN Tân 

Targinos 400
Arginin hydroclorid 
400mg

Viên nang 
mềm

Hộp 12 vỉ x 5 viên; 
Hộp 20 vỉ x 5 viên TCCS

24 
tháng VD-25937-16

dược phẩm 
Mebiphar-
Austrapharm Việt Nam

KCN Tân Bình - Quận 
Tân Phú - TP. Hồ Chí 
Minh

dược phẩm 
Mebiphar-
Austrapharm

Nhóm CN III - KCN Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh

Amribazin Ribavirin 500mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25938-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Paradau extra
Paracetamol 500mg; 
Cafein 65mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25939-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Zeprilnas
Itoprid hydrochlorid 
50mg

Viên nén  
bao phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25940-16

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Neutracet 800 Piracetam 800 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25941-16

Công ty Roussel 
Việt Nam Việt Nam

702 Trường Sa, 
phường 14, quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty Roussel 
Việt Nam

Số 1, đường số 3, KCN 
Việt Nam Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Sinuflex P

Paracetamol 500 mg; 
Phenylephrin (dưới 
dạng Phenylephrin 
hydroclorid) 10 mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 02 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-25942-16

Công ty Roussel 
Việt Nam Việt Nam

702 Trường Sa, 
phường 14, quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty Roussel 
Việt Nam

Số 1, đường số 3, KCN 
Việt Nam Singapore, 
Thuận An, Bình Dương



Glucose 5% 
(CSNQ: B.Braun 
Melsungen AG, địa 
chỉ: Carl-Braun-
Strasse 1 34212 
Melsungen, 
Germany)

Mỗi 100ml chứa: 
Glucose (dưới dạng 
glucose monohydrat) 
5g

Dung dịch 
truyền tĩnh 
mạch

Chai 100ml, chai 
250ml, chai 500ml, 
chai 1000ml

BP 
2013

36 
tháng VD-25943-16

Công ty TNHH B. 
Braun Việt Nam. Việt Nam

Cụm công nghiệp 
Thanh Oai, Thanh Oai, 
Hà Nội

Công ty TNHH B. 
Braun Việt Nam

170 đường La Thành, 
Đống Đa, Hà Nội

Natri clorid 0,9% 
(CSNQ: B.Braun 
Melsungen AG, địa 
chỉ: Carl-Braun-
Strasse 1 34212 
Melsungen, 
Germany)

Mỗi 100ml chứa: 
Natri clorid 0,9g; ;

Dung dịch 
truyền tĩnh 
mạch

Chai 100ml, 
250ml, 500ml, 
1000ml

BP 
2013

36 
tháng VD-25944-16

Công ty TNHH B. 
Braun Việt Nam. Việt Nam

Cụm công nghiệp 
Thanh Oai, Thanh Oai, 
Hà Nội

Công ty TNHH B. 
Braun Việt Nam

170 đường La Thành, 
Đống Đa, Hà Nội

Natri clorid 0,9% và 
Glucose 5% 
(CSNQ: B.Braun 
Melsungen AG, địa 
chỉ: Carl-Braun-
Strasse 1 34212 
Melsungen, 
Germany)

Mỗi 500ml chứa: 
Natri clorid 4,5g; 
Glucose monohydrat 
27,5g

Dung dịch 
truyền tĩnh 
mạch Chai 500ml

BP 
2013

36 
tháng VD-25945-16

Công ty TNHH B. 
Braun Việt Nam. Việt Nam

Cụm công nghiệp 
Thanh Oai, Thanh Oai, 
Hà Nội

Công ty TNHH B. 
Braun Việt Nam

170 đường La Thành, 
Đống Đa, Hà NộiGermany) 27,5g mạch Chai 500ml 2013 tháng VD-25945-16 Braun Việt Nam. Việt Nam Hà Nội Braun Việt Nam Đống Đa, Hà Nội

Đại tràng hoàn P/H

Mỗi gói 4g hoàn cứng 
chứa: Bột Bạch truật 
0,65g; Bột Hoàng liên 
0,54g; Bột Hoài sơn 
0,42g; Bột Hoàng 
đằng 0,4g; Bột Mộc 
hương 0,35g; Bột 
Bạch linh 0,35g; Bột 
Sa nhân 0,35g; Bột 
Bạch thược 0,35g; 
Bột Trần bì 0,25g; 
Cao đặc Cam thảo 
(tương ứng với 0,4g 
Cam thảo) 0,04g; Cao 
đặc Đảng sâm (tương 
ứng với 733 mg Đảng 
sâm) 0,22g Hoàn cứng Hộp 10 gói x 4g TCCS

36 
tháng VD-25946-16

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng Việt Nam

Số 96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng

Cụm Công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Tp. Hà Nội



Thuốc hen P/H

Mỗi 250 ml cao lỏng 
chứa dịch chiết dược 
liệu tương ứng với: 
Ma hoàng  20g; Bán 
hạ 30g; Ngũ vị tử 
20g; Tỳ bà diệp 20g; 
Cam thảo 20g; Tế tân 
6g; Can khương 20g; 
Hạnh nhân 20 g; Bối 
mẫu 20g; Trần bì 20g Cao lỏng

Hộp 1 lọ 125 ml; 
250 ml TCCS

24 
tháng VD-25947-16

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng Việt Nam

Số 96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng

Cụm Công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Tp. Hà Nội

Benitez Nabumeton 500mg
Viên nén  
bao phim

Hộp 6 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25948-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, xã 
Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, xã 
Thới Hòa, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Eryne

Mỗi tuýp 10g chứa: 
Tretinoin 2,5mg; 
Erythromycin 0,4g

Gel bôi ngoài 
da Hộp 1 tuýp 10g TCCS

36 
tháng VD-25949-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, xã 
Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, xã 
Thới Hòa, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Patchell

Paroxetin (dưới dạng 
Paroxetin 
hydroclorid) 20mg

Viên nén  
bao phim Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25950-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, xã 
Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, xã 
Thới Hòa, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Sullivan Amisulprid 100mg Viên nén
Hộp 4 vỉ x 7 viên; 
hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25951-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, xã 
Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, xã 
Thới Hòa, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Xonatrix
Fexofenadin HCl 
60mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ (Al-Al) x 
10 viên; hộp 10 vỉ 
(PVC-Al) x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25952-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, xã 
Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, xã 
Thới Hòa, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương

Mỗi 500 ml rượu 
thuốc chứa các chất 
chiết được từ dược 
liệu tương đương: 
Thục địa 21 g; Đương 
qui 19,5 g; Đảng sâm 
19,5 g; Bạch truật 
19,5 g; Phục linh 19,5 26 Bis/1 Khu phố 

Bát trân

19,5 g; Phục linh 19,5 
g; Bạch thược 19,5 g; 
Xuyên khung 9 g; 
Cam thảo  4,5 g Rượu thuốc Hộp 1 chai 500 ml TCCS

60 
tháng VD-25953-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma Việt Nam

26 Bis/1 Khu phố 
Trung, phường Vĩnh 
Phú, thị xã Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma

26 Bis/1 Khu phố Trung, 
phường Vĩnh Phú, thị xã 
Thuận An, Bình Dương



Fitôgra-F

Cao khô dược liệu 
(tương đương dược 
liệu: Hải mã 330 mg; 
Lộc nhung 330 mg; 
Nhân sâm 270 mg; 
Quế 80 mg) 300 mg; 
Bột mịn dược liệu 
(tương đương dược 
liệu: Nhân sâm 60 
mg; Quế 20 mg) 80 
mg

Viên nang 
cứng

Chai 40 viên; Hộp 
2 vỉ x 10 viên; Hộp 
10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25954-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma Việt Nam

26 Bis/1 Khu phố 
Trung, phường Vĩnh 
Phú, thị xã Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma

26 Bis/1 Khu phố Trung, 
phường Vĩnh Phú, thị xã 
Thuận An, Bình Dương

HVCefpo 200

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 200mg

Viên nang 
cứng Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25955-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Huy 
Văn Việt Nam

511/15 Huỳnh Văn 
Bánh, Phường 14, 
Quận Phú Nhuận, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Cao khô dược liệu 
(tương đương với: 
Đương quy 1500mg; 
ích mẫu 1500mg; 
Ngưu tất 1500mg; 
Thục địa 1500mg; 
Xích thược 750mg; 

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 12 
vỉ x 10 viên; hộp 1 Công ty TNHH 

Cụm CN Liên Hưng, 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Công ty TNHH 

Cụm CN Liên Hưng, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 

Hoạt huyết nhất nhất

Xích thược 750mg; 
Xuyên khung 750mg) 
672mg Viên nén

vỉ x 10 viên; hộp 1 
lọ 30 viên; hộp 1 lọ 
60 viên TCCS

36 
tháng VD-25956-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất

Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An

Bài thạch Usapha

Cao khô Kim tiền 
thảo (tương đương 
2500 mg Kim tiền 
thảo) 200 mg; Cao 
khô Râu mèo (tương 
đương 1000 mg Râu 
mèo) 100 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 lọ 100 viên TCCS

24 
tháng VD-25957-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Saint 
Viet Việt Nam

Tầng 2, tòa nhà 29T1, 
Hoàng Đạo Thúy, Cầu 
Giấy, Hà Nội

Công ty TNHH 
Dược phẩm Usapha

Đường TS 11, Khu công 
nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn 
Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh

SP Ambroxol
Ambroxol  
hydroclorid 30mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25958-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo Việt Nam

Số 13, đường 9A, 
KCN. Biên Hoà II, TP. 
Biên Hoà, Đồng Nai

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo

Số 13, đường 9A, KCN. 
Biên Hoà II, TP. Biên 
Hoà, Đồng Nai

Ambroxen

Mỗi 10ml chứa: 
Ambroxol 
hydroclorid 30mg

Dung dịch 
uống

Hộp 10 ống, hộp 
20 ống, hộp 30 
ống, hộp 40 ống, 
hộp 50 ống x 10ml TCCS

24 
tháng VD-25959-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Tân 
Thịnh Việt Nam

Số 9/63 Vũ Trọng 
Phụng, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Duvita

Mỗi 8ml chứa: 
Arginin hydroclorid 
(L-Arginin 
hydroclorid) 1000mg

Dung dịch 
uống

Hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, 
hộp 6 vỉ, hộp 8 vỉ x 
5 ống x 8ml TCCS

24 
tháng VD-25960-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Tân 
Thịnh Việt Nam

Số 9/63 Vũ Trọng 
Phụng, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Mỗi ống 10ml chứa: Dung dịch 
Hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, 
hộp 6 vỉ, hộp 8 vỉ x 24 

Công ty TNHH 
Dược phẩm Tân 

Số 9/63 Vũ Trọng 
Phụng, Thanh Xuân, 

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 

Nupigin
Mỗi ống 10ml chứa: 
Piracetam 1200mg

Dung dịch 
uống

hộp 6 vỉ, hộp 8 vỉ x 
5 ống x 10ml TCCS

24 
tháng VD-25961-16

Dược phẩm Tân 
Thịnh Việt Nam

Phụng, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Phương, Thường Tín, Hà 
Nội



Alphadaze-Fort
Chymotrypsin 8400 
đơn vị USP Viên nén

Hộp 02 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên; Hộp 50 vỉ 
x 10 viên; Hộp 100 
vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-25962-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Bactocin Cap

Trimethoprim 80mg; 
Sulfamethoxazol 
400mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-25963-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Decozaxtyl Mephenesin 250mg
Viên nén bao 
phim Hộp 02 vỉ x 25 viên TCCS

36 
tháng VD-25964-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Plomingstyn L-cystein 500mg
Viên nang 
mềm Hộp 12 vỉ x 5 viên TCCS

36 
tháng VD-25965-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Hộp 02 vỉ x 10 Công ty TNHH 
Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - Công ty TNHH Lô 11D đường C - KCN 

Roxithromycin 
150mg Roxithromycin 150mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 02 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên; Chai 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-25966-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Sulficin Sulpirid 50mg

Viên nang 
cứng (xám-
cam)

Hộp 10 viên x 10 
viên; Chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-25967-16

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Eucol 1,25mg/5ml
Desloratadin 
1,25mg/5ml

Dung dịch 
uống

Hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, 
hộp 6 vỉ, hộp 8 vỉ x 
5 ống x 5ml TCCS

24 
tháng VD-25968-16

Công ty TNHH 
dược phẩm VNP Việt Nam

Ô 54, F3, khu đô thị 
Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Alenbe Plus 
70mg/2800 IU

Acid alendronic (dưới 
dạng natri alendronat 
trihydrat) 70mg; 
Vitamin D3 (dưới 
dạng Cholecalciferol 
100.000IU/g) 2800IU Viên nén

Hộp 02 vỉ x 02 
viên; Hộp 04 vỉ x 
02 viên; Hộp 10 vỉ 
x 02 viên TCCS

24 
tháng VD-25969-16

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Acid alendronic (dưới 
dạng natri alendronat 
trihydrat) 70mg; Hộp 02 vỉ x 02 

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An Đường số 2 - Khu Công 

Alenbe plus 
70mg/5600 IU

trihydrat) 70mg; 
Vitamin D3 (dưới 
dạng Cholecalciferol 
100.000IU/g) 5600IU Viên nén

Hộp 02 vỉ x 02 
viên; Hộp 04 vỉ x 
02 viên; Hộp 10 vỉ 
x 02 viên TCCS

24 
tháng VD-25970-16

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương



Hafenthyl 145mg Fenofibrat 145mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên USP 36

36 
tháng VD-25971-16

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Hasanbose 50 Acarbose 50mg Viên nén

Hộp 01 vỉ x 10 
viên; Hộp 03 vỉ x 
10 viên; Hộp 05 vỉ 
x 10 viên; Hộp 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25972-16

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Hasancob 500mcg Mecobalamin 500mcg
Viên nén bao 
phim

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-25973-16

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Miaryl 4mg Glimepiride 4mg Viên nén

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên TCCS

48 
tháng VD-25974-16

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An Đường số 2 - Khu Công 

Premilin 75mg Pregabalin 75mg
Viên nang 
cứng

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-25975-16

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Simtanin 20 mg Simvastatin 20mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 03 vỉ x10 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-25976-16

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Viritin plus 2/0,625

Perindopril tert-
butylamin 2mg; 
Indapamid 0,625mg Viên nén

Hộp 01 vỉ x 30 
viên; Hộp 03 vỉ x 
30 viên; Hộp 05 vỉ 
x 30 viên; Hộp 10 
vỉ x 30 viên TCCS

36 
tháng VD-25977-16

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Viritin plus 4/1.25

Perindopril tert-
butylamin 4mg; 
Indapamid 1,25mg Viên nén

Hộp 01 vỉ x 30 
viên; Hộp 03 vỉ x 
30 viên; Hộp 05 vỉ 
x 30 viên; Hộp 10 
vỉ x 30 viên TCCS

36 
tháng VD-25978-16

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương



Cao khô hỗn hợp 
(tương đương: Kim 
ngân hoa 340mg; 
Liên kiều 340mg; 
Đậu đen 170mg; 
Ngưu bàng tử 204mg; 
Cát cánh 136mg; Cao 
đặc qui về khan 
(tương ứng với Kim 
ngân hoa 267mg; 
Liên kiều 267mg; Bạc 
hà 160mg; Kinh giới 
107mg; Đạm đậu xị 
133mg; Ngưu bàng tử 
160mg; Cát cánh 
160mg; Đạm trúc 
diệp 107mg; Cam 
thảo 133mg) 136mg; 
Cam thảo 170mg) 
150mg; Bột mịn Bạc 
hà 204mg; Bột mịn Viên nang 

Hộp 1 túi metalight 
x 4 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 36 

Công ty TNHH 
Khoa học Dinh 

Số 2, đường 11, 
Phường Tân Phú, 
Quận 7, TP. Hồ Chí Công ty cổ phần TM 

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, Ph. 
Tiền Phong, TP. Thái 

Ngân kiều giải độc
hà 204mg; Bột mịn 
Kinh giới tuệ 136mg

Viên nang 
cứng

x 4 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-25979-16

Khoa học Dinh 
dưỡng Orgalife Việt Nam

Quận 7, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần TM 
dược VTYT Khải Hà

Tiền Phong, TP. Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

Atenstad 50 Atenolol 50mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25980-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Calcium Stada 
vitamin C, PP

Mỗi ống 10ml chứa: 
Calci glucoheptonat 
(dưới dạng Calci 
glucoheptonat 
dihydrat) 1,1g; 
Vitamin C (Acid 
ascorbic) 0,1g; 
Vitamin PP 
(Nicotinamid) 0,05g

Dung dịch 
uống

Hộp 20 ống x 
10ml, hộp 24 ống x 
10ml, hộp 1 chai x 
60ml, hộp 1 chai x 
120ml TCCS

24 
tháng VD-25981-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Calcium STADA 

Mỗi ống 5ml chứa: 
Calci glucoheptonat 
(dưới dạng Calci 
glucoheptonat 
dihydrat) 0,55g; 
Vitamin C (Acid 
ascorbic) 0,05g; 
Vitamin PP Dung dịch 

Hộp 20 ống, hộp 
24 ống x 5ml, hộp 
1 chai x 60ml, hộp 24 

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, Calcium STADA 

Vitamin C, PP
Vitamin PP 
(Nicotinamid) 0,025g

Dung dịch 
uống

1 chai x 60ml, hộp 
1 chai x 120ml TCCS

24 
tháng VD-25982-16

LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

TNHH LD Stada-
Việt Nam

Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương



Fenostad 200 Fenofibrat 200mg
Viên nang 
cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25983-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Linestad 600 Linezolid 600mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên, 
hộp 2 vỉ x 10 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-25984-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Loperamid STADA
Loperamid 
hydroclorid 2mg

Viên nang 
cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

60 
tháng VD-25985-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Simethicon Stada
Mỗi 15ml chứa: 
Simethicon 1g Nhũ dịch Hộp 1 chai 15 ml TCCS

24 
tháng VD-25986-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Hộp 5 vỉ x 10 viên, 
K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 

Furosemide Stada 
40 mg Furosemid 40mg Viên nén

Hộp 5 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai x 100 
viên, hộp 1 chai x 
500 viên

BP 
2013

36 
tháng VD-25987-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Meclopstad

Metoclopramid (dưới 
dạng metoclopramid 
hydroclorid) 10mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên USP 35

36 
tháng VD-25988-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Hasanbin 200
Trimebutin maleat 
200mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên; Hộp 10 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25989-16

Công ty TNHH 
Liên doanh 
HASAN - 
DERMAPHARM Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh HASAN - 
DERMAPHARM

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Thị xã Thuận An - Tỉnh 
Bình Dương

Malomibe 250 Levetiracetam 250mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên; Hộp 10 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25990-16

Công ty TNHH 
Liên doanh 
HASAN - 
DERMAPHARM Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh HASAN - 
DERMAPHARM

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Thị xã Thuận An - Tỉnh 
Bình Dương

Mizoan 200 Aciclovir 200mg Viên nén

Hộp 03 vỉ x 20 
viên; Hộp 05 vỉ x 
20 viên TCCS

36 
tháng VD-25991-16

Công ty TNHH 
Liên doanh 
HASAN - 
DERMAPHARM Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh HASAN - 
DERMAPHARM

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Thị xã Thuận An - Tỉnh 
Bình DươngMizoan 200 Aciclovir 200mg Viên nén 20 viên TCCS tháng VD-25991-16 DERMAPHARM Việt Nam Dương DERMAPHARM Bình Dương



Mizoan 800 Aciclovir 800mg Viên nén

Hộp 05 vỉ x 05 
viên; Hộp 10 vỉ x 
05 viên TCCS

36 
tháng VD-25992-16

Công ty TNHH 
Liên doanh 
HASAN - 
DERMAPHARM Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh HASAN - 
DERMAPHARM

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Thị xã Thuận An - Tỉnh 
Bình Dương

Volhasan 
Suppositories 100

Natri diclofenac 
100mg Thuốc đạn

Hộp 02 vỉ x 05 
viên; Hộp 05 vỉ x 
05 viên TCCS

36 
tháng VD-25993-16

Công ty TNHH 
Liên doanh 
HASAN - 
DERMAPHARM Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh HASAN - 
DERMAPHARM

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Thị xã Thuận An - Tỉnh 
Bình Dương

Estobra

Mỗi 5 ml chứa: 
Tobramycin (dưới 
dạng Tobramycin 
sulfat) 15mg

Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 lọ 5 ml TCCS

24 
tháng VD-25994-16

Công ty TNHH 
một thành viên 
Dược khoa-
Trường Đại học 
Dược HN Việt Nam

13-15 Lê Thánh Tông, 
P. Phan Chu Trinh, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty TNHH một 
thành viên Dược 
khoa-Trường Đại 
học Dược HN

13-15 Lê Thánh Tông, P. 
Phan Chu Trinh, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

Neo-Beta

Mỗi 5 ml chứa: 
Neomycin (dưới dạng 
Neomycin sulfat) 
17500IU; 
Betamethason natri 
phosphat 5mg

Dung dịch 
nhỏ mắt, 
mũi, tai Hộp 1 lọ 5 ml TCCS

24 
tháng VD-25995-16

Công ty TNHH 
một thành viên 
Dược khoa-
Trường Đại học 
Dược HN Việt Nam

13-15 Lê Thánh Tông, 
P. Phan Chu Trinh, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty TNHH một 
thành viên Dược 
khoa-Trường Đại 
học Dược HN

13-15 Lê Thánh Tông, P. 
Phan Chu Trinh, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

Mỗi 5 ml chứa: 

Tobeta

Mỗi 5 ml chứa: 
Tobramycin (dưới 
dạng Tobramycin 
sulfat) 15mg; 
Betamethason natri 
phosphat 5mg

Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 lọ 5 ml TCCS

24 
tháng VD-25996-16

Công ty TNHH 
một thành viên 
Dược khoa-
Trường Đại học 
Dược HN Việt Nam

13-15 Lê Thánh Tông, 
P. Phan Chu Trinh, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty TNHH một 
thành viên Dược 
khoa-Trường Đại 
học Dược HN

13-15 Lê Thánh Tông, P. 
Phan Chu Trinh, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

Acenews
Mỗi gói 3 g chứa 
Acetylcystein 100 mg Thuốc cốm Hộp 30 gói x 1 g TCCS

36 
tháng VD-25997-16

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco Việt Nam

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long 
Biên, Hà Nội

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long Biên, 
TP. Hà Nội

Alpha Chymotrypsin
Alphachymotrypsin 
4200 đơn vị USP Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 20 vỉ x 
10 viên; Hộp 50 vỉ 
x 10 viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-25998-16

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco Việt Nam

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long 
Biên, Hà Nội

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long Biên, 
TP. Hà Nội

Atormax
L-Ornithin L-Aspartat 
150 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ (Alu-
PVC) x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-25999-16

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco Việt Nam

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long 
Biên, Hà Nội

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long Biên, 
TP. Hà Nội

Tetracyclin
Tetracyclin 
hydroclorid 500 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 1 lọ x 
100 viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-26000-16

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco Việt Nam

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long 
Biên, Hà Nội

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long Biên, 
TP. Hà Nội

BFS-Salbutamol 
5mg/5ml

Salbutamol (dưới 
dạng Salbutamol 
sulfat) 5mg/5ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, 
hộp 10 vỉ x 5 ống x 
5ml TCCS

24 
tháng VD-26001-16

Công ty TNHH 
MTV dược phẩm  
Trung ương 1 Việt Nam

356 A Giải Phóng, 
quận Thanh Xuân, Hà 
Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

BFS-Terbutaline Terbutalin sulfat Dung dịch Hộp 10 lọ, hộp 20 24 
Công ty TNHH 
MTV dược phẩm  

356 A Giải Phóng, 
quận Thanh Xuân, Hà 

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà BFS-Terbutaline 

1mg/1ml
Terbutalin sulfat 
1mg/ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 10 lọ, hộp 20 
lọ, hộp 50 lọ x 1ml TCCS

24 
tháng VD-26002-16

MTV dược phẩm  
Trung ương 1 Việt Nam

quận Thanh Xuân, Hà 
Nội

Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Phương, Thường Tín, Hà 
Nội



Aticef 500

Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng (xanh 
dương đậm - 
xanh dương 
nhạt)

Hộp 2 vỉ x 7 viên, 
chai 100 viên, chai 
200 viên.

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26003-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Azithromycin 200

Mỗi gói 1,5g chứa: 
Azithromycin (dưới 
dạng Azithromycin 
dihydrat) 200mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 24 gói x 1,5g TCCS

36 
tháng VD-26004-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Azithromycin 250

Azithromycin ( dưới 
dạng Azithromycin 
dihydrat) 250mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26005-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Azithromycin 500

Azithromycin ( dưới 
dạng Azithromycin 
dihydrat) 500mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26006-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Haginat 250

Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim axetil) 
250mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 5 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26007-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Lô B2-B3, KCN Tân Lô B2-B3, KCN Tân Phú 

Hapacol EZ Paracetamol 500mg Viên nén
Hộp 1 chai x 100 
viên TCCS

24 
tháng VD-26008-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Telfor 120
Fexofenadin HCl 
120mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26009-16

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Hiteenall Isotretinoin 20mg
Viên nang 
mềm Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26010-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 25, Đường số 8, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 25, Đường số 8, Khu 
CN Việt Nam-Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Nuvats

Mỗi 5 g chứa: 
Clobetason butyrat 
2,5mg Kem bôi da

Hộp 1 tuýp 5 gam; 
hộp 1 tuýp 10 gam TCCS

24 
tháng VD-26011-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 25, Đường số 8, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 25, Đường số 8, Khu 
CN Việt Nam-Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Zidimet 10 mg Nifedipin 10mg
Viên nang 
mềm

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26012-16

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 25, Đường số 8, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 25, Đường số 8, Khu 
CN Việt Nam-Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Cefepime (dưới dạng 
Cefepime Thuốc bột 24 Công ty TNHH 

Số 22H1, Đường số 
40, Khu dân cư Tân 
Quy Đông, Phường 
Tân Phong, Quận 7, 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 

Cefepime 1g
Cefepime 
hydrochloride) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ, 10 lọ TCCS

24 
tháng VD-26013-16

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

Tân Phong, Quận 7, 
Tp. HCM

dược phẩm Trung 
ương 2

Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội



Cefepime 2g

Cefepime (dưới dạng 
Cefepime 
hydrochloride) 2g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ, 10 lọ TCCS

24 
tháng VD-26014-16

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

Số 22H1, Đường số 
40, Khu dân cư Tân 
Quy Đông, Phường 
Tân Phong, Quận 7, 
Tp. HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Deferox 500 Deferasirox 500 mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS
24 
tháng VD-26015-16

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

Số 22H1, Đường số 
40, Khu dân cư Tân 
Quy Đông, Phường 
Tân Phong, Quận 7, 
Tp. HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

V.Rohto Lycée

Mỗi 13 ml chứa: 
Tetrahydrozolin 
hydrochlorid 5,2mg; 
Zinc sulfat 13mg; 
Chlorpheniramin 
maleat 1,3mg; 
Cyanocobalamin 
0,78mg; Pyridoxin 
hydrochlorid 6,5mg; 
Potassium L-aspartat 
130mg

Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 lọ 13 ml TCCS

36 
tháng VD-26016-16

Công ty TNHH 
Rohto - 
Mentholatum Việt 
Nam Việt Nam

Số 16, đường số 5, 
KCN. Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH 
Rohto - 
Mentholatum Việt 
Nam

Số 16, đường số 5, KCN. 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Công ty TNHH 123 Nguyễn Khoái, Công ty TNHH 

Décontractyl Mephenesin 500mg
Viên nén  
bao phim Hộp 2 vỉ x 18 viên TCCS

36 
tháng VD-26017-16

Công ty TNHH 
Sanofi-Aventis 
Việt Nam Việt Nam

123 Nguyễn Khoái, 
quận 4, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
Sanofi-Aventis Việt 
Nam

123 Nguyễn Khoái, quận 
4, TP. Hồ Chí Minh

Idorizac
Acid Mefenamic 
200mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26018-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Perimirane
Metoclopramid 
hydroclorid 10mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-26019-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Piracetam Piracetam 400mg
Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26020-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Prednison Prednison 5mg

Viên nang 
cứng (trắng - 
đỏ)

Lọ 200 viên; Lọ 
500 viên TCCS

36 
tháng VD-26021-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương



Rotundin Rotundin 30mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-26022-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Tanacelest

Betamethason 
0,25mg; 
Dexclorpheniramin 
maleat 2mg Viên nén Hộp 02 vỉ x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-26023-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Tanafadol 325 Paracetamol 325mg Viên nén Lọ 200 viên
DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26024-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Trivacintana F

Paracetamol 500mg; 
Dextromethorphan 
HBr 15mg; Loratadin 
5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 06 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên; Lọ 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-26025-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Số 3A - Đường Đặng 
Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 

Vitamin B6 Pyridoxin HCl 250mg
Viên nang 
cứng Lọ 100 viên TCCS

36 
tháng VD-26026-16

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Cisteine 250 (Cơ sở 
nhượng quyền sản 
xuất: Công TNHH 
Thai Nakorn Patana 
(Thailand), địa chỉ: 
94/7 Soi 
Ngamwongwan 8 
(Yimprakorb), 
Ngamwongwan 
road, Bangkhen, 
Mueang, 
Nonthaburi 11000- 
Thailand)

Mỗi chai 5ml chứa: 
Carbocistein 250mg Siro

Hộp 1 chai 30 ml; 
hộp 1 chai 60ml TCCS

36 
tháng VD-26027-16

Công ty TNHH 
Thai Nakorn 
Patana Việt Nam Việt Nam

636 Nguyễn Tất 
Thành, Phường 9, TP. 
Tuy Hòa, Phú Yên

Công ty TNHH Thai 
Nakorn Patana Việt 
Nam

636 Nguyễn Tất Thành, 
Phường 9, TP. Tuy Hòa, 
Phú Yên



Sara (cơ sở nhượng 
quyền: Công ty 
TNHH Thai Nakorn 
Patana- 94/7 Soi 
Ngamwongwan 8 
(Yimprakorb), 
Ngamwongwan, 
Nonthaburi, Thái 
Lan) Paracetamol 500mg Viên nén Hộp 25 vỉ x 4 viên TCCS

60 
tháng VD-26028-16

Công ty TNHH 
Thai Nakorn 
Patana Việt Nam Việt Nam

636 Nguyễn Tất 
Thành, Phường 9, TP. 
Tuy Hòa, Phú Yên

Công ty TNHH Thai 
Nakorn Patana Việt 
Nam

636 Nguyễn Tất Thành, 
Phường 9, TP. Tuy Hòa, 
Phú Yên

Atinon 20 Isotretinoin 20mg
Viên nang 
mềm Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26029-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Ciforkid 250

Mỗi gói 3g chứa: 
Ciprofloxacin (dưới 
dạng Ciprofloxacin 
HCl) 250mg

Bột pha hỗn 
dịch uống

Hộp 10 gói, 20 gói 
x 3g. TCCS

36 
tháng VD-26030-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Dutifuxim

Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim axetil) 250 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 5 viên TCCS

36 
tháng VD-26031-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Viên nén bao Hộp 10 vỉ x 10 36 Công ty TNHH US 
Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, Công ty TNHH US 

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 

Mephenesin 500-US Mephenesin 500mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 250 viên TCCS

36 
tháng VD-26032-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Perasolic

Mỗi 15g chứa: Acid 
salicylic 450mg; 
Betamethason 
dipropionat 9,6mg

Thuốc mỡ 
bôi da Hộp 1 tuýp 15g. TCCS

36 
tháng VD-26033-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Xytab
Levocetirizin 
dihydrochlorid 5 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26034-16

Sanofi-Aventis 
Singapore PTE Ltd Singapore

6 Raffles Quay, # 18-
00, Singapore 048580

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Cồn 90 Ethanol 90
Dung dịch 
dùng ngoài

Chai 60ml, chai 
500ml, chai 1000ml TCCS

24 
tháng VS-4921-16

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai. Việt Nam

221B Phạm Văn 
Thuận, p. Tân Tiến, 
Tp. Biên Hoà, Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai

Gynolady
Mỗi chai 100ml chứa: 
Đồng sulfat  0,25g

Dung dịch 
rửa phụ khoa

Chai 180ml, chai 
200ml, chai 250ml TCCS

36 
tháng VS-4922-16

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai. Việt Nam

221B Phạm Văn 
Thuận, p. Tân Tiến, 
Tp. Biên Hoà, Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai

Oxy già 3%

Mỗi chai 60ml chứa: 
Hydrogen peroxid 
50% - 3,6g

Dung dịch 
dùng ngoài Chai 60ml

DĐVN 
 IV

24 
tháng VS-4923-16

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai. Việt Nam

221B Phạm Văn 
Thuận, p. Tân Tiến, 
Tp. Biên Hoà, Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược Đồng Nai.

221B Phạm Văn Thuận, p. 
Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 
Đồng Nai

Mỗi tuýp 20g chứa: 
Đồng sulfat khan Dung dịch Hộp 1 tuýp 20g, 36 

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
trung ương Vidipha 

ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, 
hyện Tân Uyên, tỉnh Bình 

Gynocare
Đồng sulfat khan 
0,04g

Dung dịch 
dùng ngoài

Hộp 1 tuýp 20g, 
50g TCCS

36 
tháng VS-4924-16

dược phẩm trung 
ương VIDIPHA

Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh - Việt Nam

trung ương Vidipha 
tại Bình Dương

hyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương



Nước oxy già  3%

Mỗi 30ml chứa:Dung 
dịch Hydrogen 
peroxyd đậm đặc 
50%- 1,8g

Dung dịch 
dùng ngoài

Lọ 30ml, Lọ 50ml. 
Thùng 50 hộp x 32 
lọ 30 ml. Thùng 30 
hộp x 32 lọ 50ml

DĐVN 
 IV

24 
tháng VS-4925-16

Công ty cổ phần 
dược trung ương 3 Việt Nam

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, 
Quận Hải Châu, Thành 
phố Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược trung ương 3

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, Quận 
Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 

Glucose Glucose
Thuốc bột 
uống

Gói 100 g, 200 g, 
500g TCCS

36 
tháng VS-4926-16

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Thôn Trung Hậu, xã Tiền 
Phong, huyện Mê Linh, 
Hà Nội

Kali permanganat Kali permanganat 1g
Thuốc bột 
dùng ngoài

Túi 10 gói, 20 gói, 
50 gói, 100 gói x 1 
gam TCCS

36 
tháng VS-4927-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Nước súc miệng T-B

Acid boric 15g; Tinh 
dầu quế 0,05ml; Tinh 
dầu bạc hà 0,1ml; 
Natri clorid 2,5g; 
Natri saccharin 
0,015g; Menthol 
0,05g; Nước tinh 
khiết Vđ. 500ml

Dung dịch 
dùng ngoài 
(nước súc 
miệng)

Chai 250 ml, Chai 
500 ml TCCS

36 
tháng VS-4928-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

Kẽm sulfat 0,2g; Natri 
fluorid 0,25g; 
Menthol 0,25g; 

Nước súc miệng T-
B Aroma

Menthol 0,25g; 
Eucalyptol 0,38g; 
Methyl salicylat  
78mg; Freshmint 
120mg; Poloxamer 
407   5g; Natri clorid 
3g; Acid Citric 75mg; 
Natri citrat 0,8g; 
Sorbitol 25g; 
Glycerin 4g; Propylen 
glycol 10g; Natri 
benzoat 0,6g; Nipagin 
250mg; Nipasol 
25mg; Xanh patent 
1,72mg; Vàng 
Quinolein tan 1,2g; 
Ethanol 96% 5ml; 
Nước tinh khiết vđ 
500ml

Dung dịch 
dùng ngoài 
(nước súc 
miệng)

Chai 250 ml, Chai 
500 ml TCCS

36 
tháng VS-4929-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội



Nước súc miệng 
Tricare

Triclosan 0,25g; Natri 
benzoat 0,5g; Natri 
fluorid 0,25g; 
Glycerin 32,4g; 
Menthol 0,08g; Tinh 
dầu bạc hà 0,256ml; 
Eucalyptol 0,38g; 
Poloxamer 407    5g; 
Natri clorid 0,27g; 
Propylen glycol 10g; 
Kẽm sulfat 0,2g; 
Sorbitol 25g; Acid 
Citric 0,075g; Natri 
citrat 0,8g; Xanh 
patent 0,00094g; 
Nipagin 0,25g; 
Nipasol 0,025g; 
Ethanol 96% 25ml; 
Nước tinh khiết vđ 
500ml

Dung dịch 
dùng ngoài 
(nước súc 
miệng)

Chai 250 ml, Chai 
500 ml TCCS

36 
tháng VS-4930-16

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

Hộp 1 chai 100ml, 
thùng 50 hộp; hộp Công ty TNHH 

Lô 78 KCN và chế 
xuất Linh Trung 3, Công ty TNHH Lô 78 KCN và chế xuất 

Dung dịch vệ sinh 
phụ nữ Phytogyno

Mỗi 100ml chứa: 
Alpha terpineol  0,3g

Dung dịch 
dùng ngoài

thùng 50 hộp; hộp 
1 chai 250ml, 
thùng 25 hộp TCCS

36 
tháng VS-4931-16

Công ty TNHH 
dược phẩm dược 
liệu Opodis Việt Nam

xuất Linh Trung 3, 
huyện Trảng Bàng, 
tỉnh Tây Ninh

Công ty TNHH 
dược phẩm dược 
liệu Opodis

Lô 78 KCN và chế xuất 
Linh Trung 3, huyện 
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Cồn 70
Mỗi chai 60ml chứa: 
Ethanol 96 43,62ml

Dung dịch 
dùng ngoài Chai nhựa 60ml TCCS

24 
tháng VS-4932-16

Công ty TNHH 
dược phẩm 
Phương Nam Việt Nam

366 CMT8, phường 
Bùi Hữu Nghĩa, quận 
Bình Thủy, Cần Thơ

Công ty TNHH 
dược phẩm Phương 
Nam

300C Nguyễn Thông, 
phường An Thới, quận 
Bình Thủy, Cần Thơ

Cồn 90 (không màu)
Mỗi chai 60ml chứa: 
Ethanol 96 56,04ml

Dung dịch 
dùng ngoài Chai nhựa 60ml TCCS

24 
tháng VS-4933-16

Công ty TNHH 
dược phẩm 
Phương Nam Việt Nam

366 CMT8, phường 
Bùi Hữu Nghĩa, quận 
Bình Thủy, Cần Thơ

Công ty TNHH 
dược phẩm Phương 
Nam

300C Nguyễn Thông, 
phường An Thới, quận 
Bình Thủy, Cần Thơ

Cồn 90 (màu xanh)

Mỗi chai 60ml chứa: 
Ethanol 96 56,04ml; 
Xanh methylen 
0,048mg

Dung dịch 
dùng ngoài Chai nhựa 60ml TCCS

24 
tháng VS-4934-16

Công ty TNHH 
dược phẩm 
Phương Nam Việt Nam

366 CMT8, phường 
Bùi Hữu Nghĩa, quận 
Bình Thủy, Cần Thơ

Công ty TNHH 
dược phẩm Phương 
Nam

300C Nguyễn Thông, 
phường An Thới, quận 
Bình Thủy, Cần Thơ

Dung dịch Xanh 
Methylen 1%

Mỗi 18ml dung dịch 
chứa: Xanh methylen  
0,18g

Dung dịch 
dùng ngoài

Chai nhựa 18ml, 
20ml, 60ml TCCS

24 
tháng VS-4935-16

Công ty TNHH 
dược phẩm 
Phương Nam Việt Nam

366 CMT8, phường 
Bùi Hữu Nghĩa, quận 
Bình Thủy, Cần Thơ

Công ty TNHH 
dược phẩm Phương 
Nam

300C Nguyễn Thông, 
phường An Thới, quận 
Bình Thủy, Cần Thơ

Thuốc rửa phụ khoa 
Povidon 10%

Mỗi 90ml dung dịch 
chứa: Povidon iodin  
9g; Dinatri 
hydrophosphat  
2,52g; Acid citric 
monohydrat  0,945g

Dung dịch 
dùng ngoài

Chai nhựa 90ml, 
100ml, 125ml, 
250ml, 500ml TCCS

24 
tháng VS-4936-16

Công ty TNHH 
dược phẩm 
Phương Nam Việt Nam

366 CMT8, phường 
Bùi Hữu Nghĩa, quận 
Bình Thủy, Cần Thơ

Công ty TNHH 
dược phẩm Phương 
Nam

300C Nguyễn Thông, 
phường An Thới, quận 
Bình Thủy, Cần Thơ

Mỗi chai 60ml có Công ty TNHH 
Số 27, đường số 6, 
KCN Việt Nam- Công ty TNHH Số 27, đường số 6, KCN 

Cồn 70

Mỗi chai 60ml có 
chứa: Ethanol 96% 
43,62ml

Dung dịch 
dùng ngoài Chai 60ml TCCS

36 
tháng VS-4937-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài 
Gòn (Sagophar) Việt Nam

KCN Việt Nam-
Singapore, huyện 
Thuận An

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài Gòn 
(Sagophar)

Số 27, đường số 6, KCN 
Việt Nam-Singapore, 
huyện Thuận An



Cồn 70  xanh

Mỗi chai 60ml có 
chứa: Ethanol 96% 
43,62ml; Xanh 
methylen 0,06mg

Dung dịch 
dùng ngoài Chai 60ml TCCS

36 
tháng VS-4938-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài 
Gòn (Sagophar) Việt Nam

Số 27, đường số 6, 
KCN Việt Nam-
Singapore, huyện 
Thuận An

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài Gòn 
(Sagophar)

Số 27, đường số 6, KCN 
Việt Nam-Singapore, 
huyện Thuận An

Cồn 90

Mỗi chai 60ml có 
chứa: Ethanol 96% 
56,04ml

Dung dịch 
dùng ngoài Chai 60ml TCCS

36 
tháng VS-4939-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài 
Gòn (Sagophar) Việt Nam

Số 27, đường số 6, 
KCN Việt Nam-
Singapore, huyện 
Thuận An

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài Gòn 
(Sagophar)

Số 27, đường số 6, KCN 
Việt Nam-Singapore, 
huyện Thuận An

Cồn 90  xanh

Mỗi chai 60ml có 
chứa: Ethanol 96% 
56,04ml; Xanh 
methylen 0,06mg

Dung dịch 
dùng ngoài Chai 60ml TCCS

36 
tháng VS-4940-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài 
Gòn (Sagophar) Việt Nam

Số 27, đường số 6, 
KCN Việt Nam-
Singapore, huyện 
Thuận An

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài Gòn 
(Sagophar)

Số 27, đường số 6, KCN 
Việt Nam-Singapore, 
huyện Thuận An

Dermycol

Mỗi chai 15ml có 
chứa: Acid benzoic 
0,6g; Acid salicylic 
0,6g; Iod 0,075g; Kali 
iodid 0,049g; 
Propylen glycol  3ml; 
Nước tinh khiết 
0,5ml; Ethanol 96% 
vừa đủ 15ml

Dung dịch 
dùng ngoài Hộp 1 chai 15ml TCCS

24 
tháng VS-4941-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài 
Gòn (Sagophar) Việt Nam

Số 27, đường số 6, 
KCN Việt Nam-
Singapore, huyện 
Thuận An

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài Gòn 
(Sagophar)

Số 27, đường số 6, KCN 
Việt Nam-Singapore, 
huyện Thuận An

Số 27, đường số 6, 

Thuốc đỏ 1%

Mỗi chai 15ml có 
chứa: Mercurocrom 
0,15g

Dung dịch 
dùng ngoài Chai 15ml TCCS

36 
tháng VS-4942-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài 
Gòn (Sagophar) Việt Nam

Số 27, đường số 6, 
KCN Việt Nam-
Singapore, huyện 
Thuận An

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài Gòn 
(Sagophar)

Số 27, đường số 6, KCN 
Việt Nam-Singapore, 
huyện Thuận An

Thuốc tím 1g Kali permanganat 1g
Thuốc bột 
dùng ngoài

Gói 1g - Bịch 10 
gói TCCS

36 
tháng VS-4943-16

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài 
Gòn (Sagophar) Việt Nam

Số 27, đường số 6, 
KCN Việt Nam-
Singapore, huyện 
Thuận An

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài Gòn 
(Sagophar)

Số 27, đường số 6, KCN 
Việt Nam-Singapore, 
huyện Thuận An

Nước oxy già 3%

Mỗi chai 60ml có 
chứa: Nước oxy già 
đậm đặc  6g

Dung dịch 
dùng ngoài Chai 60ml TCCS

36 
tháng VS-4944-16

Chi nhánh công ty 
TNHH dược phẩm 
Sài Gòn tại Bình 
Dương Việt Nam

Số 27 VSIP - Đường 
số 6 - KCN Việt Nam-
Singapore - Phường 
An Phú - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Chi nhánh công ty 
TNHH dược phẩm 
Sài Gòn tại Bình 
Dương

Số 27 VSIP - Đường số 6 - 
 KCN Việt Nam-
Singapore - Phường An 
Phú - Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Cồn BSI

Mỗi 100ml chứa: 
Acid benzoic 5g; 
Acid salicylic 5g; Iod 
2,5g

Cồn thuốc 
dùng ngoài

Hộp 1 lọ x 10ml, 
hộp 1 lọ x 12ml TCCS

36 
tháng VS-4945-16

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh Việt Nam

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh

Cồn thuốc chữa hắc 
lào lang ben

Mỗi 100ml chứa: 
Acid benzoic 7,5g; 
Acid salicylic 7,5g; 
Iod 0,75g

Cồn thuốc 
dùng ngoài

Hộp 1 lọ x 7ml, 
hộp 1 lọ x 10ml, 
hộp 1 lọ x 12ml TCCS

36 
tháng VS-4946-16

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh Việt Nam

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 

Dung dịch DEP
Mỗi 100ml chứa: 
Diethyl phtalat 70g

Dung dịch 
dùng ngoài

Hộp 1 lọ x 10ml, 
hộp 1 lọ x 12ml TCCS

36 
tháng VS-4947-16

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh Việt Nam

Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh

Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh



Dung dịch dùng 
ngoài ASA

Mỗi 100ml chứa: 
Acid acetyl salicylic 
10g; Natri salicylat 
8,8g

Dung dịch 
dùng ngoài

Hộp 1 lọ  10ml, 
hộp 1 lọ x 12ml TCCS

36 
tháng VS-4948-16

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh Việt Nam

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh

Mỡ DEP
Mỗi 100g chứa: 
Diethyl phtalat 40g Thuốc mỡ

Hộp 1 lọ x 8g, hộp 
1 lọ x 10g TCCS

36 
tháng VS-4949-16

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh Việt Nam

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh

Nước oxy già 3%

Mỗi 100ml chứa: 
10ml Hydrogen 
peroxyd 30%

Dung dịch 
dùng ngoài

Hộp 20 lọ x 10ml, 
hộp 20 lọ x 20ml, 
hộp 20 lọ x 30ml, 
hộp 10 lọ x 50ml, 
hộp 10 lọ x 100ml TCCS

36 
tháng VS-4950-16

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh Việt Nam

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh

Natri clorid 0,9%
Mỗi 100 ml chứa: 
Natri clorid 0,9g

Nước súc 
miệng

Chai 200 ml; chai 
500 ml TCCS

36 
tháng VS-4951-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Natri clorid F.T
Mỗi 200 ml chứa: 
Natri clorid 1,8g

Nước súc 
miệng

Chai 200 ml; chai 
500 ml TCCS

36 
tháng VS-4952-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Lô 7, đường số 2, Khu Lô 7, đường số 2, Khu 

Alcool 70
Mỗi chai 60ml chứa: 
Ethanol 96% 43,62 ml

Dung dịch 
dùng ngoài

Chai 60 ml, chai 
250 ml, chai 500 
ml, can 20 lít TCCS

36 
tháng VS-4953-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Lô 7, đường số 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Phương 
Đông

Lô 7, đường số 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. Hồ 
Chí Minh

Oxy già 10TT

Mỗi chai 60 ml chứa: 
Hydrogen peroxid 
30% 6 ml

Dung dịch 
dùng ngoài

Chai 20 ml, chai 60 
ml, chai 120 ml, 
chai 500 ml, can 20 
lít

DĐVN 
 IV

36 
tháng VS-4954-16

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Lô 7, đường số 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Phương 
Đông

Lô 7, đường số 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. Hồ 
Chí Minh

Natri clorid 0,9%
Mỗi chai 500ml chứa: 
Natri clorid 4,5g

Nước súc 
miệng Chai 500ml TCCS

36 
tháng VS-4955-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương  Vidipha Việt Nam

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Trung ương Vidipha 
tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương

Cetecocetadin
Mỗi 100ml chứa: 
Povidon iodin 1g

Nước súc 
miệng

Lọ 60ml, 100ml, 
120ml, 250ml TCCS

36 
tháng VS-4956-16

Công ty cổ phần 
dược Trung ương  
3 Việt Nam

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, 
Quận Hải Châu, Thành 
phố Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Trung ương  3

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, Quận 
Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng

Glucose Glucose 200g
Thuốc bột 
uống Túi 200g TCCS

24 
tháng VS-4957-16

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

D.E.P
Mỗi 10g chứa: 
Diethyl phtalat 9,5g

Thuốc mỡ 
bôi da Hộp 20 lọ x 10g TCCS

36 
tháng VS-4958-16

Công ty cổ phần 
hoá - dược phẩm 
Mekophar Việt Nam

297/5 - Lý Thường 
Kiệt - Quận 11- TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần hoá 
- dược phẩm 
Mekophar

297/5 - Lý Thường Kiệt - 
Quận 11- TP. Hồ Chí Minh

Mỗi 90ml dung dịch Công ty cổ phần 297/5 - Lý Thường Công ty cổ phần hoá 
Povidone Iodine 
10%

Mỗi 90ml dung dịch 
chứa: Povidon iodin 
9g

Thuốc rửa 
phụ khoa Hộp 10 chai x 90ml TCCS

24 
tháng VS-4959-16

Công ty cổ phần 
hoá - dược phẩm 
Mekophar Việt Nam

297/5 - Lý Thường 
Kiệt - Quận 11- TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần hoá 
- dược phẩm 
Mekophar

297/5 - Lý Thường Kiệt - 
Quận 11- TP. Hồ Chí Minh



Shining

Mỗi 220ml dung dịch 
chứa: Natri fluorid 
44g

Nước súc 
miệng Chai 220ml TCCS

36 
tháng VS-4960-16

Công ty cổ phần 
hoá - dược phẩm 
Mekophar Việt Nam

297/5 - Lý Thường 
Kiệt - Quận 11- TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần hoá 
- dược phẩm 
Mekophar

297/5 - Lý Thường Kiệt - 
Quận 11- TP. Hồ Chí Minh

Cồn 70
Mỗi 50 ml chứa: 
Ethanol 96% 36,35ml

Dung dịch 
dùng ngoài

Lọ 50 ml; lọ 100 
ml; chai 500 ml; 
chai 1000 ml; can 
5 lít; can 20 lít TCCS

36 
tháng VS-4961-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Cồn 90
Mỗi 50 ml chứa: 
Ethanol 96% 46,7ml

Dung dịch 
dùng ngoài

Lọ 50ml; lọ 100 
ml; chai 500 ml; 
chai 1000 ml; can 
5 lít; can 20 lít TCCS

36 
tháng VS-4962-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Cồn BSI

Mỗi 17 ml chứa: Acid 
benzoic 0,34g; Acid 
salicylic 0,34g; Iod 
0,34g

Dung dịch 
dùng ngoài Lọ 17 ml; lọ 20 ml TCCS

24 
tháng VS-4963-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Cồn Iod 1%
Mỗi 20 ml chứa: Iod 
0,2g; Kali iodid 0,2g

Dung dịch 
dùng ngoài

Lọ 20 ml; lọ 50 ml; 
lọ 100 ml; lọ 500 
ml; lọ 650 ml TCCS

24 
tháng VS-4964-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Cồn Iod 5%
Mỗi 20 ml chứa: Iod 
1g; Kali iodid 0,7g

Dung dịch 
dùng ngoài

Lọ 20 ml; lọ 50 ml; 
lọ 100 ml; lọ 500 
ml; lọ 650 ml TCCS

24 
tháng VS-4965-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Mỗi 17 ml chứa: Công ty cổ phần 

Dung dịch A.S.A

Mỗi 17 ml chứa: 
Natri salicylat 1,496g; 
Aspirin 1,7g;

Dung dịch 
dùng ngoài

Lọ 17 ml; lọ 20 ml; 
lọ 50 ml TCCS

24 
tháng VS-4966-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Glucose

Gói 100 g chứa: 
Glucose monohydrat 
100g

Thuốc bột 
uống

Gói 100 gam; gói 
250 gam; gói 500 
gam TCCS

24 
tháng VS-4967-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Mỡ D.E.P
Mỗi 8 g chứa: Diethyl 
phtalat 5,2g Thuốc mỡ

Hộp 6 gam; hộp 8 
gam; hộp 10 gam TCCS

36 
tháng VS-4968-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Nước Oxy già 3%

Mỗi 20 ml chứa: 
Nước oxy già đậm 
đặc 30% 2g

Dung dịch 
dùng ngoài

Lọ 20 ml, lọ 50 ml, 
lọ 100 ml, lọ 500 
ml TCCS

24 
tháng VS-4969-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Thuốc đỏ 1%
Mỗi 20 ml chứa 
Mecurocrom 0,2g

Dung dịch 
dùng ngoài

Lọ 20ml, lọ 100ml, 
lọ 250ml, lọ 500ml TCCS

24 
tháng VS-4970-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Thuốc nước D.E.P
Mỗi 15 ml chứa: 
Diethyl phtalat 4,5g

Dung dịch 
dùng ngoài

Lọ 15 ml; lọ 17 ml; 
lọ 20 ml TCCS

36 
tháng VS-4971-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Xanh Methylen 1%
Mỗi 10 ml chứa: 
Xanh methylen 0,1g

Dung dịch 
dùng ngoài

Lọ 10 ml; lọ 17 ml; 
lọ 20 ml TCCS

24 
tháng VS-4972-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Mỗi 100ml dung dịch 
chứa: Thymol  60mg; Công ty TNHH 

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 

Cineline

chứa: Thymol  60mg; 
Menthol 40mg; 
Eucalyptol 90mg

Nước súc 
miệng Chai 250ml TCCS

24 
tháng VS-4973-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM



Gynostad

Mỗi 200ml gel chứa: 
Đồng sulfat 4g; Acid 
boric 4g

Gel dùng 
ngoài (thuốc 
rửa phụ khoa) Chai 200ml TCCS

24 
tháng VS-4974-16

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

3BTP

Vitamin B1 (Thiamin 
nitrat) 100 mg; 
Vitamin B6 
(Pyridoxin 
hydroclorid) 200 mg; 
Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) 
200 mcg

Viên nén 
phân tán Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26140-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

A.T Calmax

Mỗi 10ml chứa: Calci 
glycerophosphat 
456mg; Magnesi 
gluconat 426mg

Dung dịch 
uống

Hộp 20 ống, hộp 
30 ống, hộp 50 ống 
nhựa x 10ml TCCS

24 
tháng VD-26104-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Levofloxacin 
250 inj

Levofloxacin (dưới 
dạng Levofloxacin 
hemihydrat) 
250mg/50ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 1 lọ x 50ml TCCS

24 
tháng VD-26105-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh250 inj 250mg/50ml tiêm Hộp 1 lọ x 50ml TCCS tháng VD-26105-17 Thiên Việt Nam Minh Thiên Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Levofloxacin 
500 inj

Levofloxacin (dưới 
dạng Levofloxacin 
hemihydrat) 
500mg/100ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 1 lọ x 100ml TCCS

24 
tháng VD-26106-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

A.T Simvastatin 20 Simvastatin 20mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-26107-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Acarsel 50 Acarbose 50  mg
Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26488-17

Công ty Roussel 
Việt Nam Việt Nam

702 Trường Sa, 
phường 14, quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty Roussel 
Việt Nam

Số 1, đường số 3, KCN 
Việt Nam Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Acedolflu

Mỗi gói 2 g chứa: 
Paracetamol 325 mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2 mg

Thuốc bột 
uống Hộp 24 gói x 2 g TCCS

36 
tháng VD-26076-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM Việt Nam

299/22 Lý Thường 
Kiệt, Phường 15, Quận 
11, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM

930 C4, Đường C, Khu 
công nghiệp Cát Lái, Cụm 
2, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
Q.2, TP HCM.

Acefalgan 500
Acetaminophen 
500mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên

DÐVN 
 IV

36 
tháng VD-26134-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long AnAcefalgan 500 500mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên  IV tháng VD-26134-17 đoàn Valeant Việt Nam Long An Valeant Hoà hạ, Đức Hoà, Long An



Acefalgan Codein

Paracetamol 500mg; 
Codein phosphat 
hemihydrat 30mg

Viên nén sủi 
bọt

Hộp 4 vỉ xé x 4 
viên TCCS

18 
tháng VD-26135-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long An

Acenews
Mỗi gói 2 g chứa 
Acetylcystein 200 mg Thuốc cốm Hộp 30 gói x 2g TCCS

36 
tháng VD-26588-17

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco Việt Nam

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long 
Biên, Hà Nội

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long Biên, 
TP. Hà Nội

Acetab 650 Paracetamol 650 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26090-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Acetylcystein 200
Mỗi gói 2g chứa: 
Acetylcystein 200 mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 30 gói x 2g TCCS

24 
tháng VD-26163-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp

Acetylcysterin Acetylcystein 200mg
Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-26619-17

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
DươngAcetylcysterin Acetylcystein 200mg cứng viên; Chai 100 viên TCCS tháng VD-26619-17 phẩm Thành Nam Việt Nam Minh phẩm Thành Nam Dương

Acitonal 5

Risedronat natri (dưới 
dạng Risedronat natri 
hemipentahydrat) 5mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 7 viên TCCS

36 
tháng VD-26396-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Acnemine
Mỗi tuýp 10g chứa: 
Adapalen 10mg

Kem bôi 
ngoài da

Hộp 1 tuýp x 10g; 
hộp 1 tuýp x 15g TCCS

36 
tháng VD-26213-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Acnol 10 Benzoyl peroxide 10% Kem bôi da Vỉ 1 tuýp 8g TCCS
24 
tháng VD-26515-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm Sài 
Gòn - Sagopha Việt Nam

94/1049B - Dương 
Quảng Hàm - Phường 
6 - Quận Gò Vấp - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm Sài gòn - 
Sagopha

Số 27 VSIP - Đường số 6 - 
 KCN Việt Nam-
Singapore - Phương An 
Phú - Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Actorisedron 35

Risedronat natri (dưới 
dạng Risedronat natri 
hemi-pentahydrat) 
35mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 4 viên TCCS

36 
tháng VD-26214-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Acyclovir Boston Hộp 5 vỉ x 5 viên; 36 
Công ty Cổ phần 
Dược phẩm 

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, Acyclovir Boston 

200 Aciclovir 200mg Viên nén
Hộp 5 vỉ x 5 viên; 
hộp 3 vỉ x 5 viên TCCS

36 
tháng VD-26113-17

Dược phẩm 
Boston Việt Nam Việt Nam

Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương



Acyclovir Stada 200 
mg Acyclovir 200mg Viên nén

Hộp 5 vỉ x 5 viên, 
hộp 10 vỉ x 5 viên

BP 
2013

36 
tháng VD-26553-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Agicetam 400 Piracetam 400 mg
Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26091-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Agidexclo
Dexclorpheniramin 
maleat 2 mg Viên nén

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-26092-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Ag-Ome

Omeprazol (dưới 
dạng Omeprazol 
magnesi) 20 mg

Viên nén bao 
tan trong ruột Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26093-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 Công ty cổ phần 

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc Công ty cổ phần Lô N8, đường N5, KCN 

Akavic 10
Perindopril arginin 10 
mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 30 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26184-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Akitykity-new
Mỗi gói 1,5g chứa: 
Albendazol 200mg

Bột pha hỗn 
dịch uống Hộp 2 gói x 1,5g TCCS

36 
tháng VD-26280-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Albendazol Stada 
200 mg Albendazol 200mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 2 viên, 
hộp 5 vỉ x 2 viên, 
hộp 10 vỉ x 2 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-26554-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Alenbe 70mg

Acid Alendronic 
(dưới dạng 
Alendronat natri 
trihydrat) 70mg Viên nén

Hộp 02 vỉ x 02 
viên; Hộp 05 vỉ x 
02 viên; Hộp 10 vỉ 
x 02 viên TCCS

36 
tháng VD-26547-17

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Alenbone Plus

Cholecalciferol 
2800IU; Acid 
alendronic (dưới dạng 
alendronat natri 
trihydrat) 70mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 4 viên TCCS

24 
tháng VD-26397-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên



Alenocal

Acid Alendronic  
(dưới dạng 
Alendronat natri 
trihydrat) 70mg; 
Vitamin D3 
(cholecalciferol) 
(tương đương 2800 
IU) 70mcg Viên nén Hộp 1 vỉ x 4 viên TCCS

36 
tháng VD-26438-17

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- P. Tân 
Tạo A, Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- P. Tân Tạo A, Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Alermed-Nic

Paracetamol 500mg; 
Loratadin 5mg; 
Phenylephrin 
hydroclorid 5mg

Viên nang 
cứng (đỏ - 
vàng)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 500 viên TCCS

36 
tháng VD-26521-17

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Aller fort

Clorpheniramin 
maleat 4mg; 
Phenylephrin 
hydrocloird 10mg Viên nén

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên; Chai 100; 
Chai 500 viên TCCS

36 
tháng VD-26522-17

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Clorpheniramin 
maleat 4mg; 
Phenylephrin Viên nang 

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên; Chai 100; 36 

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 

Aller fort
Phenylephrin 
hydroclorid 10mg

Viên nang 
cứng

10 viên; Chai 100; 
Chai 500 viên TCCS

36 
tháng VD-26523-17

NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

NIC (USA - NIC 
Pharma)

Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Allopurinol Stada 
100 mg Allopurinol 100mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 2 vỉ x 14 
viên USP 39

24 
tháng VD-26572-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Alphachymotrypsin
Alphachymotrypsin 
4200 đơn vị USP Viên nén

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

18 
tháng VD-26250-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Alphachymotrypsin 
Doren

Alphachymotrypsin 
(tương đương 4,2 mg 
Alphachymotrypsin) 
4200 đơn vị USP Viên nén

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 
vỉ (nhôm-PVDC) x 
10 viên; hộp 1 vỉ, 2 
vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ 
(nhôm-nhôm) x 10 
viên TCCS

24 
tháng VD-26456-17

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Alphatrypa DT. Chymotrypsin 4,2mg
Viên nén 
phân tán Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26281-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Alphatrypa-Fort DT. Chymotrypsin 8,4mg
Viên nén 
phân tán Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26282-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
NộiAlphatrypa-Fort DT. Chymotrypsin 8,4mg phân tán Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-26282-17 ương 1 - Pharbaco Việt Nam Đống Đa - Hà Nội ương 1 - Pharbaco. Nội

Alramgin Paracetamol 500mg Viên nén Hộp 60 vỉ x 10 viên
DÐVN 
 IV

60 
tháng VD-26343-17

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội



Alstuzon Cinnarizin 25 mg Viên nén

Hộp 2 vỉ x 25 viên; 
Hộp 10 vỉ x 25 
viên; Hộp 100 vỉ x 
25 viên TCCS

36 
tháng VD-26589-17

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco Việt Nam

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long 
Biên, Hà Nội

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long Biên, 
TP. Hà Nội

AM Itori 60 Etoricoxib 60 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26474-17

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Ambelin 5mg

Amlodipin (dưới dạng 
Amlodipin mesylat 
monohydrat) 5mg Viên nén

Hộp 02 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên; Hộp 10 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26548-17

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Ambrolex 0,6%
Ambroxol  
hydroclorid 30mg/5ml Siro

Hộp 1 chai 60ml; 
hộp 1 chai 90ml TCCS

36 
tháng VD-26215-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Ambroxol RVN
Ambroxol 
hydroclorid 30 mg; Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26489-17

Công ty Roussel 
Việt Nam Việt Nam

702 Trường Sa, 
phường 14, quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty Roussel 
Việt Nam

Số 1, đường số 3, KCN 
Việt Nam Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Ambroxol 
Viên nang 
cứng (vàng - 36 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Sao KCN Quang Minh, Công ty cổ phần KCN Quang Minh, huyện 

Ambroxol SK
Ambroxol 
hydrochlorid 30mg

cứng (vàng - 
xanh) Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26246-17

dược phẩm Sao 
Kim Việt Nam

KCN Quang Minh, 
huyện Mê Linh, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Sao Kim

KCN Quang Minh, huyện 
Mê Linh, Hà Nội

Amecitex
Citicolin (dưới dạng 
Citicolin natri) 500mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26216-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Amiritboston 2 Glimepirid 2mg Viên nén Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-26114-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm 
Boston Việt Nam Việt Nam

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Amiritboston 4 Glimepirid 4mg Viên nén Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-26115-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm 
Boston Việt Nam Việt Nam

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Amsibed 20 Simvastatin 20mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26579-17

Công ty TNHH 
Liên doanh 
HASAN - 
DERMAPHARM Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh HASAN - 
DERMAPHARM

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Thị xã Thuận An - Tỉnh 
Bình Dương



AN KHỚP VƯƠNG

Mỗi viên chứa 930 
mg cao khô hỗn hợp 
dược liệu tương ứng 
với: Độc hoạt 0,9g; 
Quế chi 0,6g; Phòng 
phong 0,6g; Đương 
quy 0,6g; Tế tân 0,6g; 
Xuyên khung 0,6g; 
Tần giao 0,6g; Bạch 
thược 0,6g; Tang ký 
sinh 0,6g; Can địa 
hoàng 0,6g; Đỗ trọng 
0,6g; Đảng sâm 0,6g; 
Ngưu tất 0,6g; Bạch 
linh 0,6g; Cam thảo 
0,6g

Viên nén bao 
phim Hộp 1 lọ 50 viên TCCS

24 
tháng VD-26141-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Cao khô hỗn hợp 
dược liệu (tương ứng 
với: Toan táo nhân: 
0,9g, Liên tâm 0,9g, 
Thảo quyết minh 
0,4g, Đăng tâm thảo Công ty TNHH 

B19, D6 Khu Đô thị 
mới Cầu Giấy, phường Lô B3, Khu công nghiệp 

An thần hoa linh

0,4g, Đăng tâm thảo 
0,4g, Lạc tiên 0,6g) 
0,228 g

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 
viên TCCS

24 
tháng VD-26509-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm Hoa 
Linh Việt Nam

mới Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

Công ty TNHH 
Dược phẩm Hoa linh

Lô B3, Khu công nghiệp 
Phùng, huyện Đan 
Phượng, Hà Nội

Andol

Paracetamol 500 mg; 
Phenylephrin HCl 10 
mg; Clorpheniramin 
maleat 2mg Viên nén

Hộp 10 vỉ, 25 vỉ x 
20 viên TCCS

36 
tháng VD-26164-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp

Angut Allopurinol 300 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-26593-17

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Antivic 50 Pregabalin 50mg
Viên nang 
cứng

Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, 
hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên. Hộp 1 
chai 30 viên, hộp 1 
chai 60 viên, hộp 1 
chai 100 viên TCCS

24 
tháng VD-26108-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Ascarantel 6 Ivermectin 6mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 2 viên TCCS
36 
tháng VD-26217-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.Ascarantel 6 Ivermectin 6mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 2 viên TCCS tháng VD-26217-17 Dược phẩm OPV Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Dược phẩm OPV tỉnh Đồng Nai.

AseAvalo
Levonorgestrel 
0,03mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 28 viên TCCS

36 
tháng VD-26344-17

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội



Asmolex 80
Sotalol hydroclorid 
80mg Viên nén Hộp 4 vỉ x 10 viên USP38

36 
tháng VD-26218-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Asperlican 150 Fluconazol 150mg
Viên nang 
cứng

Hôp 01 vỉ x 05 
viên; Hộp 03 vỉ x 
05 viên; Hộp 05 vỉ 
x 05 viên; Hộp 10 
vỉ x 05 viên TCCS

36 
tháng VD-26580-17

Công ty TNHH 
Liên doanh 
HASAN - 
DERMAPHARM Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh HASAN - 
DERMAPHARM

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Thị xã Thuận An - Tỉnh 
Bình Dương

Aspirin 81 Aspirin 81mg

Viên nén bao 
phim tan 
trong ruột

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-26128-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, phường 5, TP. Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
phường 5, TP. Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long

Asthmatin 10

Montelukast (dưới 
dạng Montelukast 
natri) 10mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 7 viên, 
hộp 2 vỉ x 7 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1chai x 28 viên TCCS

24 
tháng VD-26555-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Montelukast (dưới Công ty TNHH 

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, Chi nhánh Công ty Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 

Asthmatin 4

Montelukast (dưới 
dạng Montelukast 
natri) 4mg Viên nén nhai Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26556-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Asthmatin 5

Montelukast (dưới 
dạng Montelukast 
natri) 5mg Viên nén nhai Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26557-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Atisolu 40 inj

Methylprednisolon 
(dưới dạng 
Methylprednisolon 
natri succinat) 40mg

Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 1 lọ + 1 ống 
dung môi. Hộp 3 lọ 
+ 3 ống dung môi. 
Hộp 5 lọ + 5 ống 
dung môi. Ống 
dung môi nước cất 
pha tiêm 1ml TCCS

24 
tháng VD-26109-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Augbidil 
250mg/31,25mg

Mỗi gói 1g chứa: 
Amoxicillin (dưới 
dạng Amoxicillin 
trihydrat) 250mg; 
Acid clavulanic (dưới 
dạng Kali clavulanat 
và Silicon dioxide 
1:1) 31,25mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống

Hộp 12 gói x 1g; 
hộp 20 gói x 1g TCCS

24 
tháng VD-26363-17

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định



Auliplus 20
Atorvastatin calcium 
20mg

Viên nang 
mềm Hộp 03 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26473-17

Công ty liên doanh 
dược phẩm 
Mebiphar-
Austrapharm Việt Nam

Lô III-18 - Đường số 
13 - Nhóm CN III - 
KCN Tân Bình - Quận 
Tân Phú - TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty liên doanh 
dược phẩm 
Mebiphar-
Austrapharm

Lô III-18 - Đường số 13 - 
Nhóm CN III - KCN Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh

Avasboston 10

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci trihydrat) 10mg

Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26116-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm 
Boston Việt Nam Việt Nam

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Avasboston 20

Atorvastatin (dưới 
dạng Atorvastatin 
calci trihydrat) 20mg

Viên nén  
bao phim Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26117-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm 
Boston Việt Nam Việt Nam

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Axibos 300 Allopurinol 300mg Viên nén

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên; Hộp 10 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26549-17

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Mỗi 100 ml chứa cao 
lỏng dược liệu (tương 
đương: Thục địa 16g; 

Babysky

đương: Thục địa 16g; 
Hoài sơn 8g; Sơn thù 
du 8g; Mẫu đơn bì 
6g; Bạch linh 6g; 
Trạch tả 6g; Ngũ vị tử 
4g; Mạch môn 6g) 50g Siro Hộp 1 chai 100 ml TCCS

36 
tháng VD-26334-17

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Bạch chỉ Bạch chỉ
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

24 
tháng VD-26198-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Bạch tế xuyên

Xuyên khung 80mg; 
Bạch chỉ 40mg; Cam 
thảo 20mg; Phòng 
phong 30mg; Kinh 
giới 80mg; Khương 
hoạt 40mg; Tế tân 
20mg; Bạc hà 40mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26374-17

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Nhà máy sản xuất 
thuốc Đông dược - 
Công ty cổ phần 
Dược - VTYT 
Thanh Hóa

Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc 
Ga, phường Đông Thọ, 
Tp. Thanh Hóa



Bát vị Nhất nhất

Cao khô (tương 
đương với: Thục địa 
700mg; Sơn thù 
350mg; Hoài sơn 
350mg; Mẫu đơn bì 
260mg; Phục linh 
260mg; Trạch tả 
260mg; Hắc phụ tử 
88mg; Quế chi 88mg) 
360mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 12 vỉ x 10 
viên, hộp 1 lọ x 30 
viên, hộp 1 lọ x 60 
viên TCCS

36 
tháng VD-26512-17

Công ty TNHH 
dược phẩm Nhất 
Nhất Việt Nam

Cụm công nghiệp Liên 
Hưng, ấp Bình Tiền 2, 
xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất

Cụm công nghiệp Liên 
Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã 
Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An

Bcinnalgine Paracetamol 500 mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 12 vỉ x 
10 viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-26035-17

Chi nhánh công ty 
cổ phần 
Armephaco- Xí 
nghiệp dược phẩm 
150 Việt Nam

112 Trần Hưng Đạo, 
phường Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, TP. Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần Armephaco- 
Xí nghiệp dược 
phẩm 150

112 Trần Hưng Đạo, 
phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Becacipro

Ciprofloxacin (dưới 
dạng Ciprofloxacin 
HCl) 500mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26061-17

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex Việt Nam

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Becorilid
Roxithromycin 150 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26475-17

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến TreBecorilid mg phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-26475-17 BPC. Việt Nam Bến Tre, tỉnh Bến Tre Meyer - BPC. tỉnh Bến Tre

Berberin
Berberin clorid 100 
mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 chai 100 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26036-17

Chi nhánh công ty 
cổ phần 
Armephaco- Xí 
nghiệp dược phẩm 
150 Việt Nam

112 Trần Hưng Đạo, 
phường Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, TP. Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần Armephaco- 
Xí nghiệp dược 
phẩm 150

112 Trần Hưng Đạo, 
phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Betamex Betamethason 0,5mg

Viên nang 
cứng (xanh - 
trắng)

Hộp 02 vỉ x 10 
viên; Chai 100 
viên; Chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-26045-17

Chi nhánh công ty 
TNHH sản xuất - 
kinh doanh dược 
phẩm Đam San Việt Nam

Gian E22-E23 - Trung 
tâm thương mại dược 
phẩm và trang thiết bị 
y tế - 134/1 Tô Hiến 
Thành - Phường 15 - 
Quận 10 - TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Bexis 7.5 Meloxicam 7,5 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-26476-17

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Bezarich Bezafibrat 200 mg
Viên nén bao 
đường Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26043-17

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược 
phẩm Phong Phú- 
Nhà máy sản xuất 
dược phẩm 
Usarichpharm Việt Nam

Lô số 12 Đường số 8, 
khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, TP. 
Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược phẩm 
Phong Phú- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Usarichpharm

Lô số 12 Đường số 8, khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh.

Hộp 10 lọ, hộp 20 
lọ, hộp 50 lọ. Lọ 

BFS-Grani (không 
chất bảo quản)

Granisetron (dưới 
dạng Granisetron 
hydroclorid) 1 mg/ml

Dung dịch 
tiêm

lọ, hộp 50 lọ. Lọ 
nhựa x 1ml /túi 
nhôm, 2 túi 
nhôm/vỉ. TCCS

24 
tháng VD-26122-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội Việt Nam

Cụm công nghiệp Hà 
Bình Phương, Thường 
Tín, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội



BFS-Nabica 8,4%
Natri bicarbonat 
840mg/10ml

Dung dịch 
tiêm

Lọ nhựa 10ml. Hộp 
10 lọ, hộp 20 lọ, 
hộp 50 lọ nhựa TCCS

24 
tháng VD-26123-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội Việt Nam

Cụm công nghiệp Hà 
Bình Phương, Thường 
Tín, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Vitamin B1 (Thiamin 
mononitrat) 15mg; 
Vitamin B2 
(Riboflavin natri 
phosphat) 15mg; 
Vitamin B3 
(Nicotinamid) 50mg; 
Vitamin B5 (Calci 
pantothenat) 23mg; 
Vitamin B6 
(Pyridoxin 
hydroclorid) 10mg; 
Vitamin B8 (Biotin) 
0,15mg; Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) 
0,01mg; Vitamin C 
(Acid ascorbic) 
1000mg; Calci 
carbonat 100mg; Công ty TNHH 

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, Chi nhánh Công ty Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 

Bicimax

carbonat 100mg; 
Magnesi hydroxyd 
100mg

Viên nén sủi 
bọt

Hộp 1 tuýp x 10 
viên TCCS

24 
tháng VD-26558-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Bidivon Ibuprofen 400mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26364-17

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Biluracil 250
Mỗi lọ 5ml chứa: 
Fluorouracil 250mg

Dung dịch 
tiêm Hộp 1 lọ 5 ml USP37

24 
tháng VD-26365-17

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Biotin
Biotin (Vitamin H) 
5mg Viên nén

Hộp 02 vỉ x 10 
viên; Hộp 03 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26524-17

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Bivitelmi 80 Telmisartan 80 mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
24 
tháng VD-26049-17

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh



Bổ mắt TW3

Bạch linh 125mg; 
Cúc hoa vàng 125mg; 
Cao đặc dược liệu 
(tương đương: Thục 
địa 250mg; Hoài sơn 
150mg; Trạch tả 
125mg; Mẫu đơn bì 
125mg; Câu kỷ tử 
125mg) 370mg

Viên nang 
cứng

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-26300-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

Số 16 - Lê Đại Hành - 
P.Minh Khai - Q.Hồng 
Bàng - Tp. Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28 - Đường 351 - Xã 
Nam Sơn - Huyện An 
Dương - Tp. Hải Phòng

Mỗi viên chứa cao 
khô dược liệu (tương 
đương: Hoàng kỳ 793 
mg; Cam thảo 377 
mg; Bạch truật 250 
mg; Trần bì 250 mg; 
Thăng ma 250 mg; 
Sài hồ 250 mg; 
Đương quy 190 mg; 
Nhân sâm 190 mg; 
Đại táo 167 mg; Sinh 
khương 83 mg) 190 
mg; Bột mịn dược 

Bổ trung ích khí

mg; Bột mịn dược 
liệu bao gồm: Đương 
quy 60 mg; Nhân sâm 
60 mg; Hoàng kỳ  40 
mg; Cam thảo  40 mg; 
; ; ; ; ; ; ; ;

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 40 viên TCCS

36 
tháng VD-26506-17

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma Việt Nam

26 Bis/1 Khu phố 
Trung, phường Vĩnh 
Phú, thị xã Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH 
dược phẩm Fito 
Pharma

26 Bis/1 Khu phố Trung, 
phường Vĩnh Phú, thị xã 
Thuận An, Bình Dương

Bone-Glu

Mỗi gói 2,7g chứa: 
Glucosamin sulfat 
(dưới dạng 
glucosamin sulfat 
natri clorid) 1500 mg

Bột pha hỗn 
dịch uống Hộp 30 gói x 2,7g TCCS

36 
tháng VD-26142-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Bostarelboston 20
Trimetazidin 
hydrochlorid 20mg

Viên nén  
bao phim Hộp 2 vỉ x 30 viên TCCS

36 
tháng VD-26118-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm 
Boston Việt Nam Việt Nam

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Braintrop 800 Piracetam  800mg
Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26219-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.



Bromhexin 8
Bromhexin 
hydroclorid 8mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 10 vỉ, 20 
vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 
15 viên; hộp 5 vỉ, 
10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 
20 viên; chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên, 1000 viên TCCS

36 
tháng VD-26350-17

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Busadefone Deferiprone 500 mg

Viên nang 
cứng (đỏ-
vàng) Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26143-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Bvit 6 250mg Pyridoxin HCl 250 mg
Viên nang 
cứng Chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-26165-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp

Cadisimvas Simvastatin 20mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ  x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-26630-17

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc Công ty cổ phần Lô N8, đường N5, KCN 

Candesartan 
cilexetil  32 mg

Candesartan cilexetil 
32 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26185-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Candesartan Stada 
8mg

Candesartan cilexetil 
8mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26573-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Cao đặc ngải cứu

Cao đặc ngải cứu 
(tương đương 50 kg 
ngải cứu) 5kg

Nguyên liệu 
làm thuốc Túi PE 5 kg TCCS

36 
tháng VD-26378-17

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Cao đặc nhọ nồi

Cao đặc nhọ nồi 
(tương đương 50 kg 
nhọ nồi) 5kg

Nguyên liệu 
làm thuốc Túi PE 5 kg TCCS

36 
tháng VD-26379-17

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nội

Cao ích mẫu

Mỗi 100 ml chứa cao 
lỏng dược liệu tương 
đương: Ích mẫu 80g; 
Ngải cứu 20g; Hương 
phụ chế dấm 25mg Siro Hộp 1 chai 100 ml TCCS

36 
tháng VD-26335-17

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Cao khô Bá Bệnh 
(1:20)

Mỗi 1g cao khô tương 
ứng Bá bệnh  20 g

Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi nhôm x 2 lớp 
túi PE x 50g, 100g, 
200g, 1kg, 5kg, 
10kg, 15 kg. TCCS

48 
tháng VD-26050-17

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Túi nhôm x 2 lớp Ấp 2, Xã Tân Thạnh 

Cao khô Bìm bìm 
biếc (1:10)

Mỗi 1g cao tương 
đương Bìm bìm biếc 
10 g

Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi nhôm x 2 lớp 
túi PE x 50g, 100g, 
200g, 1kg, 5kg, 
10kg, 15 kg. TCCS

48 
tháng VD-26051-17

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh



Cao khô Diếp cá 
(1:10)

Mỗi 1g cao tương 
đương Diếp cá 10g

Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi nhôm x 2 lớp 
túi PE x 50g, 100g, 
200g, 1kg, 5kg, 
10kg, 15 kg. TCCS

48 
tháng VD-26052-17

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Carbocistein 100 mg
Mỗi gói 1g chứa: 
Carbocistein 100 mg

Thuốc cốm 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 30 gói x 1g TCCS

24 
tháng VD-26166-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp

Câu đằng Câu đằng
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

24 
tháng VD-26199-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Cefaclor Stada 
500mg capsules

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ x 10 viên, 
hộp 2 vỉ x 10 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26398-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Cefadroxil 250mg

Mõi gói 2,1 g chứa 
Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat) 250 mg

Bột pha hỗn 
dịch uống Hộp 10 gói x 2,1 g TCCS

24 
tháng VD-26186-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô E2, đường N4, KCN 
Hoà Xá, xã Lộc Hòa, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Mỗi gói 3g chứa: 

Cefakid

Mỗi gói 3g chứa: 
Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 250mg Thuốc cốm

Hộp 12 gói, hộp 25 
gói, hộp 14 gói, 
hộp 24 gói TCCS

36 
tháng VD-26399-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Cefalotin

Cephalothin (dưới 
dạng Cephalothin 
natri) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 10 lọ USP 35

24 
tháng VD-26144-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Cefastad 250

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 250mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 1 lọ x 
200 viên TCCS

36 
tháng VD-26400-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Cefastad 500

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 1 lọ x 
200 viên TCCS

36 
tháng VD-26401-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Cefotiam 1g

Cefotiam (dưới dạng 
hỗn hợp Cefotiam 
hydrochloride và 
Natri Carbonat tỉ lệ 
83:17) 1 g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ loại dung 
tích 20 ml TCCS

36 
tháng VD-26187-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Cefpodoxim 100mg

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 100mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26262-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang



Ceftriaxon EG 
1g/10ml (CSNQ: 
EG LABO - 
Laboratoires 
EuroGenerics, địa 
chỉ: "Le Quintet" 
Bat A, 12 rue 
Danjou 92517 
Boulogne 
Billancourt cedex 
France)

Ceftriaxon (dưới dạng 
Ceftriaxon natri) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ kèm 1 
ống dung môi 10ml 
nước cất pha tiêm TCCS

36 
tháng VD-26402-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Ceftriaxon EG 
1g/3,5ml (CSNQ: 
EG LABO - 
Laboratoires 
EuroGenerics, địa 
chỉ: "Le Quintet" 
Bat A, 12 rue 
Danjou 92517 
Boulogne 
Billancourt cedex 
France)

Ceftriaxon (dưới dạng 
Ceftriaxon natri) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ kèm 1 
ống dung môi 
3,5ml lidocain 1% TCCS

36 
tháng VD-26403-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú YênFrance) Ceftriaxon natri) 1g pha tiêm 3,5ml lidocain 1% TCCS tháng VD-26403-17 Pymepharco Việt Nam Yên Pymepharco Tuy Hoà, Phú Yên

Cefuroxim 1,5G

Cefuroxim (dưới dạng 
Cefuroxim natri) 
1500mg Bột pha tiêm Hộp 1 lọ USP 38

24 
tháng VD-26283-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Celecoxib 200 
Meyer Celecoxib 200 mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26477-17

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Cephalexin 500mg

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng (xanh lá 
đậm-xanh lá 
nhạt)

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 200 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26306-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA Việt Nam

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Trung ương Vidipha 
tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương

Cephalexin 500mg

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên USP35

36 
tháng VD-26366-17

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Cephalothin 2g

Cephalothin (dưới 
dạng Cephalothin 
natri) 2 g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ loại dung 
tích 20 ml TCCS

36 
tháng VD-26188-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Cerecozin
Citicolin (dưới dạng 
Citicolin natri) 500mg

Viên nén 
phân tán

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ 
x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26247-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Sao 
Kim Việt Nam

KCN Quang Minh, 
huyện Mê Linh, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Sao Kim

KCN Quang Minh, huyện 
Mê Linh, Hà Nội

Số 115 Ngô Gia Tự, Số 115 Ngô Gia Tự, 

Cetecoarsena Acetylcystein 200 mg
Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, lọ 100 viên, 
lọ 200 viên. TCCS

36 
tháng VD-26331-17

Công ty cổ phần 
dược Trung ương  
3 Việt Nam

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, 
Quận Hải Châu, Thành 
phố Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Trung ương  3

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, Quận 
Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng



Cetirizin Boston
Cetirizin 
dihydrochlorid 10mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên; Hộp 03 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26119-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm 
Boston Việt Nam Việt Nam

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Chamcromus 0,03%

Mỗi 5g chứa 
Tacrolimus (dưới 
dạng Tacrolimus 
monohydrat) 1,5 mg

Thuốc mỡ 
bôi da Hộp 1 tuýp 5g, 10g TCCS

36 
tháng VD-26293-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương 2 Việt Nam

Số 9 - Trần Thánh 
Tông - quận Hai Bà 
Trưng - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Chamcromus 0,1%

Mỗi 5g chứa 
Tacrolimus (dưới 
dạng Tacrolimus 
monohydrat) 5 mg

Thuốc mỡ 
bôi da Hộp 1 tuýp 5g, 10g TCCS

36 
tháng VD-26294-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương 2 Việt Nam

Số 9 - Trần Thánh 
Tông - quận Hai Bà 
Trưng - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Chlorpheniramin
Clorpheniramin 
maleat 4mg

Viên nén 
(trắng-cam) Lọ 500 viên TCCS

36 
tháng VD-26621-17

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Chlorpheniramin
Clorpheniramin 
maleat 4mg

Viên nén 
(cam-xanh) Lọ 500 viên TCCS

36 
tháng VD-26620-17

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
DươngChlorpheniramin maleat 4mg (cam-xanh) Lọ 500 viên TCCS tháng VD-26620-17 phẩm Thành Nam Việt Nam Minh phẩm Thành Nam Dương

CinatamDNA
Piracetam 400mg; 
Cinarizin 25mg

Viên nang 
cứng

Hộp 06 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26359-17

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Nghệ An Việt Nam

68 - Nguyễn Sỹ Sách - 
TP. Vinh - Tỉnh Nghệ 
An

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Nghệ An

68 - Nguyễn Sỹ Sách - TP. 
Vinh - Tỉnh Nghệ An

Ciprofloxacin

Ciprofloxacin (dưới 
dạng Ciprofloxacin 
hydrochlorid) 500mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên

DÐVN 
 IV

36 
tháng VD-26239-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Ciprofloxacin SK

Ciprofloxacin (dưới 
dạng Ciprofloxacin 
HCl) 500mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26248-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Sao 
Kim Việt Nam

KCN Quang Minh, 
huyện Mê Linh, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Sao Kim

KCN Quang Minh, huyện 
Mê Linh, Hà Nội

Clarithromycin 
Stada 500 mg Clarithromycin 500mg

Viên nén bao 
phim

hộp 2 vỉ x 7 viên, 
hộp 4 vỉ x 7 viên

BP 
2016

36 
tháng VD-26559-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Cloramphenicol
Cloramphenicol 
250mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26173-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà Việt Nam

74 Thống Nhất, TP. 
Nha Trang, Khánh Hoà

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà

Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh 
Hoà, TP. Nha Trang, 
Khánh Hoà

Cloxacillin 1g
Cloxacilin (dưới dạng 
Cloxacilin natri) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ. TCCS

24 
tháng VD-26156-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Chi nhánh 3 - Công 
ty cổ phần dược 
phẩm Imexpharm tại 
Bình Dương.

Số 22, đường số 2, KCN 
Việt Nam-Singapore II, 
Phường Hòa Phú, TP Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương



Cloxaxim VCP

Hỗn hợp Ampicilin 
natri và Cloxacilin 
natri tương đương: 
Ampicilin 500 mg; 
Cloxacilin 500 mg

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ TCCS

24 
tháng VD-26318-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP Việt Nam

xã Thanh Xuân- Sóc 
Sơn- Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP

xã Thanh Xuân- Sóc Sơn- 
Hà Nội

Clyodas

Clindamycin (dưới 
dạng Clindamycin 
phosphat) 600mg

Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 1 lọ + 1 ống 
dung môi 4ml TCCS

36 
tháng VD-26367-17

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Co-Ibedis 150/12,5

Irbesartan 150mg; 
Hydrochlorothiazid 
12,5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 14 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26404-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Coltoux 15 mg
Dextromethorphan 
hydrobromid 15mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-26457-17

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

D3 care

Mỗi 1ml dung dịch 
chứa Cholecalciferol 
1500IU

Dung dịch 
uống Hộp 01 chai 10ml TCCS

36 
tháng VD-26301-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

Số 16 - Lê Đại Hành - 
P.Minh Khai - Q.Hồng 
Bàng - Tp. Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28 - Đường 351 - Xã 
Nam Sơn - Huyện An 
Dương - Tp. Hải Phòng

Mỗi viên chứa 50mg 
cao khô toàn phần 
chiết từ các dược liệu 

Đại tần giao- BVP

chiết từ các dược liệu 
khô sau: Tần giao 
39,6g; Thạch cao 
39,6g; Khương hoạt 
19,8g; Bạch chỉ 
19,8g; Xuyên khung 
19,8g; Tế tân 9,9g; 
Độc hoạt 19,8g; 
Phòng phong 19,8g; 
Đương quy 19,8g; 
Thục địa 19,8g; Bạch 
thược 19,8g; Bạch 
truật 19,8g; Cam thảo 
19,8g; Phục linh 
19,8g; Hoàng cầm 
19,8g; Sinh địa 19,8g

Viên nén bao 
phim

Hộp 4 vỉ x 25 viên. 
Hộp 1 chai 100 
viên (chai nhựa 
HDPE hoặc chai 
thủy tinh) TCCS

36 
tháng VD-26053-17

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Daquetin 100

Quetiapin (dưới dạng 
Quetiapin fumarat 
115,1 mg) 100 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26066-17

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - 
 Quận Thanh Khê - Tp. Đà 
Nẵng

Dasamax Nic Paracetamol 500mg

Viên nang 
cứng (trắng-
xanh)

Chai 100 viên; 
Chai 500 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26525-17

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí MinhDasamax Nic Paracetamol 500mg xanh) Chai 500 viên  IV tháng VD-26525-17 Pharma) Việt Nam Hồ Chí Minh Pharma) TP. Hồ Chí Minh



Dasamax Nic Paracetamol 500mg

Viên nang 
cứng (ngà-
xanh)

Chai 100 viên; 
Chai 500 viên; Hộp 
10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26527-17

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Dasamax Nic Paracetamol 500mg

Viên nang 
cứng (hồng-
ngà)

Chai 100 viên; 
Chai 500 viên; Hộp 
10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26528-17

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Dasamax Nic Paracetamol 500mg

Viên nang 
cứng (cam-
trắng)

Chai 100 viên; 
Chai 500 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26526-17

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Dầu Parafin BFS Parafin 5ml
Dầu dùng 
ngoài

Hộp 50 ống nhựa x 
5ml TCCS

36 
tháng VD-26124-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội Việt Nam

Cụm công nghiệp Hà 
Bình Phương, Thường 
Tín, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Diiodohydroxyquinoli Viên nén bao 36 

Chi nhánh công ty 
cổ phần 
Armephaco- Xí 
nghiệp dược phẩm 

112 Trần Hưng Đạo, 
phường Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, TP. Hồ 

Chi nhánh công ty 
cổ phần Armephaco- 
Xí nghiệp dược 

112 Trần Hưng Đạo, 
phường Phạm Ngũ Lão, 

Deatexniod
Diiodohydroxyquinoli
n 210 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 4 vỉ x 25 viên TCCS

36 
tháng VD-26037-17

nghiệp dược phẩm 
150 Việt Nam

Lão, Quận 1, TP. Hồ 
Chí Minh

Xí nghiệp dược 
phẩm 150

phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Decapinol Capecitabin 500mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26439-17

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- P. Tân 
Tạo A, Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- P. Tân Tạo A, Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Degodas

Acid Ibandronic (dưới 
dạng Natri Ibandronat 
monohydrat 2,813 
mg) 2,5 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26182-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Medbolide Việt Nam

Phòng 09, lầu 10, tòa 
nhà The EverRichs 1, 
số 968 Đường ba tháng 
hai, P.15, Quận 11, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Dehatcil 0,5 mg

Dexamethason (dưới 
dạng Dexamethason 
acetat) 0,5 mg Viên nén

Hộp 20 vỉ x 30 
viên, hộp 30 vỉ x 
15 viên TCCS

36 
tháng VD-26145-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Derispan

Trimebutin (dưới 
dạng Trimebutin 
maleat) 100mg Viên nén

Hộp 4 vỉ x 15 viên 
nén TCCS

36 
tháng VD-26405-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Dermaderm
Mỗi 10g kem bôi da 
chứa: Tretinoin 5 mg Kem bôi da

Hộp 1 tuýp 10g, 
15g, 25g, 30g TCCS

24 
tháng VD-26096-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Galantamin (dưới Công ty TNHH 

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị Công ty TNHH 

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 

Deruff

Galantamin (dưới 
dạng Galantamin 
hydrobromid) 8mg

Viên nén bao 
phim Hộp 4 vỉ x 7 viên TCCS

36 
tháng VD-26496-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

phường Thới Hòa, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương



Deslora Desloratadin 5mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26406-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Desubos 2.5
Bisoprolol fumarat 
2,5 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên 
(vỉ nhôm - nhôm 
hoặc vỉ nhôm - 
PVC) TCCS

36 
tháng VD-26054-17

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Dexamoxi

Moxifloxacin (dưới 
dạng Moxifloxacin 
hydroclorid) 5mg/ml; 
Dexamethason 
phosphat (dưới dạng 
Dexamethason natri 
phosphat) 1mg/ml

Dung dịch 
nhỏ mắt

Hộp 1 ống 2ml, 
hộp 1 ống 3ml, hộp 
1 ống 5ml, hộp 1 
ống 8ml, hộp 1 ống 
10ml TCCS

24 
tháng VD-26542-17

Công ty TNHH 
dược phẩm VNP Việt Nam

Ô 54, F3, khu đô thị 
Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Địa liền Địa liền
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

24 
tháng VD-26200-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Diacso
Saponin toàn phần rễ 
Tam thất 100mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26336-17

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà NộiDiacso Tam thất 100mg phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-26336-17 Mediplantex Việt Nam xuân, Hà Nội Mediplantex Hà Nội

Dianragan 500 Paracetamol 500 mg

Viên nang 
cứng (hồng - 
hồng)

Chai 200 viên, chai 
500 viên

DĐVN
IV

36 
tháng VD-26038-17

Chi nhánh công ty 
cổ phần 
Armephaco- Xí 
nghiệp dược phẩm 
150 Việt Nam

112 Trần Hưng Đạo, 
phường Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, TP. Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần Armephaco- 
Xí nghiệp dược 
phẩm 150

112 Trần Hưng Đạo, 
phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Diaricin Diacerein 50mg
Viên nang 
cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26345-17

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội

Diclofenac
Mỗi ống 3 ml chứa: 
Diclofenac natri 75mg

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 3ml

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26307-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA Việt Nam

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Trung ương Vidipha 
tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương

Diệp Hạ Châu

Cao khô Diệp hạ châu 
đắng (tương ứng với 
250 mg Diệp hạ châu 
đắng) 60 mg

Viên nén bao 
đường

Hộp 9 vỉ x 10 viên; 
Hộp 1 lọ 90 viên TCCS

36 
tháng VD-26067-17

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận - TP. Đà 
Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

Khu công nghiệp Hòa 
Khánh, Quận Liên Chiểu, 
TP. Đà Nẵng

Diệp hạ châu - BVP
Cao khô diệp hạ châu 
(1:6,64) 250 mg

Viên nang 
cứng

Chai 100 viên ; 
Hộp 10 vỉ x 10 
viên nang TCCS

36 
tháng VD-26055-17

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Cao đặc Diệp hạ châu 
20% (tương đương Công ty cổ phần 22/183 Hoàng Văn 

Diệp Hạ Châu PV

20% (tương đương 
1660 mg Diệp hạ 
châu ) 166 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-26328-17

Công ty cổ phần 
dược thảo Phúc 
Vinh Việt Nam

22/183 Hoàng Văn 
Thái, quận Thanh 
Xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược thảo Phúc Vinh

Lô CN4 - 6.2, KCN Thạch 
Thất, Quốc Oai, Hà Nội



Diguone Mebendazol 500 mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 1 viên
DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26295-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương 2 Việt Nam

Số 9 - Trần Thánh 
Tông - quận Hai Bà 
Trưng - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Dilonas Anastrozole 1mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26440-17

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- P. Tân 
Tạo A, Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- P. Tân Tạo A, Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Dimenhydrinat 
50mg Dimenhydrinat 50 mg Viên nén

Hộp 1 vỉ, 12 vỉ x 5 
viên TCCS

48 
tháng VD-26453-17

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

Dimicox Meloxicam 7,5 mg
Viên nang 
mềm Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26176-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Dobenzic 0,4 mg Dibencozid 0,4mg Viên ngậm Túi 4 chai x 25 viên TCCS
24 
tháng VD-26458-17

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dobutamin-BFS

Dobutamin (dưới 
dạng Dobutamin HCl) 
250mg/5ml

Dung dịch 
tiêm

Ống nhựa 5 ml. 
Hộp 10 ống, hộp 
20 ống, hộp 50 ống USP 38

24 
tháng VD-26125-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội Việt Nam

Cụm công nghiệp Hà 
Bình Phương, Thường 
Tín, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Lô 27, Đường 3A, 

Dobutil argin 5
Perindopril arginine 
5mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26220-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Độc hoạt tang ký 
sinh

Mỗi 5 g chứa: Độc 
hoạt  0,6g; Tang ký 
sinh 0,4g; Tần giao 
0,4g; Phục linh 0,4g; 
Đương qui 0,4g; Bạch 
thược 0,4g; Sinh địa 
0,4g; Ngưu tất 0,4g; 
Đỗ trọng 0,4g; Đảng 
sâm 0,4g; Phòng 
phong 0,4g; Tế tân 
0,4g; Quế chi 0,4g; 
Xuyên khung 0,4g; 
Cam thảo 0,4g

Viên hoàn 
cứng

Hộp 10 túi x 5 
gam; hộp 20 túi x 5 
gam TCCS

36 
tháng VD-26060-17

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên

Công ty cổ phần 
công nghệ cao 
Traphaco

Xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên



Độc hoạt tang ký 
sinh OPC

Mỗi gói 5g chứa: cao 
đặc quy về khan 
(tương ứng với 
Đương quy 400mg; 
Phòng phong 400mg; 
Tần giao 400mg; 
Tang ký sinh 400mg; 
Can địa hoàng 
400mg; Đỗ trọng 
400mg; Cam thảo 
400mg) 1000mg; Bột 
kép (tương ứng với 
Độc hoạt 600mg; Quế 
400mg; Tế tân 
400mg; Xuyên khung 
400mg; Bạch thược 
400mg; Đảng sâm 
400mg; Ngưu tất 
400mg; Phục linh 
400mg) 3400mg

Viên hoàn 
cứng

Hộp 10 gói x 5g; 
hộp 20 gói x 5g TCCS

36 
tháng VD-26201-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Viên nang 
Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 
6 vỉ, 10 vỉ x 10 Công ty cổ phần 

Lô 7, đường số 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, Công ty cổ phần 

Lô 7, đường số 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 

Docefdi 500 mg Cefradin 500 mg

Viên nang 
cứng (xanh-
tím)

6 vỉ, 10 vỉ x 10 
viên; Chai 30 viên, 
60 viên, 100 viên

BP 
2014

36 
tháng VD-26235-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Phương 
Đông

công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. Hồ 
Chí Minh

Docorrimin

Nikethamid 125mg; 
Glucose monohydrat 
1500mg Viên ngậm

Hộp 1 vỉ x 4 viên; 
hộp 5 vỉ (đựng 
trong 1 túi nhôm) x 
4 viên; chai 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-26459-17

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dofluzol 5 mg

Flunarizin (dưới dạng 
Flunarizin 
dihydroclorid) 5mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26460-17

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dofopam Alverin citrat 40 mg Viên nén.

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 
viên. Chai 100, 
200, 500 viên. TCCS

36 
tháng VD-26448-17

Công ty cổ phần 
SX - TM dược 
phẩm Đông Nam Việt Nam

Lô 2A, Đường 1A, 
KCN Tân Tạo, Quận 
Bình Tân, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần SX 
- TM dược phẩm 
Đông Nam

Lô 2A, Đường 1A, KCN 
Tân Tạo, Quận Bình Tân, 
Tp. Hồ Chí Minh

Domperidon

Domperidon (tương 
đương Domperidon 
maleat 12,73mg) 
10mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên; Chai 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-26529-17

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh



Domperidon 10

Domperidon (dưới 
dạng Domperidon 
maleat) 10mg Viên nén

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 
viên; hộp 10 vỉ, 20 
vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 30 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên, 1000 viên TCCS

36 
tháng VD-26351-17

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Donaklyn

Acetaminophen 
500mg; Ibuprofen 
200mg Viên nén

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên, chai 
100 viên, 200 viên, 
500 viên. TCCS

36 
tháng VD-26449-17

Công ty cổ phần 
SX - TM dược 
phẩm Đông Nam Việt Nam

Lô 2A, Đường 1A, 
KCN Tân Tạo, Quận 
Bình Tân, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần SX 
- TM dược phẩm 
Đông Nam

Lô 2A, Đường 1A, KCN 
Tân Tạo, Quận Bình Tân, 
Tp. Hồ Chí Minh

Dopagan  500 mg Paracetamol  500mg Viên nén

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 100 viên TCCS

48 
tháng VD-26461-17

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dopagan 650 mg Paracetamol  650mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

48 
tháng VD-26462-17

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Doraval plus 
160mg/25mg

Valsartan 160mg; 
Hydroclorothiazid 
25mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26463-17

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Doraval plus 
80mg/12,5mg

Valsartan 80mg; 
Hydroclorothiazid 
12,5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26464-17

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dorociplo 500 mg

Ciprofloxacin (dưới 
dạng Ciprofloxacin 
hydrochlorid) 500mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

48 
tháng VD-26465-17

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dorocron MR 30 mg Gliclazid 30mg

Viên nén giải 
phóng có 
biến đổi Hộp 2 vỉ x 30 viên TCCS

36 
tháng VD-26466-17

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dorocron MR 60 mg Gliclazid 60mg

Viên nén giải 
phóng có 
biến đổi

Hộp 1 vỉ x 15 viên; 
hộp 2 vỉ x 15 viên; 
hộp 10 vỉ x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-26467-17

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Dospirin Seltzer Aspirin 500mg
Viên nén sủi 
bọt

Hộp 4 vỉ x 4 viên; 
hộp 1 tuýp 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26441-17

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- P. Tân 
Tạo A, Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- P. Tân Tạo A, Q. 
Bình Tân- TP. HCM



Dotasea Oral

Mỗi gói 10 ml chứa 
Cao lỏng dược liệu 
(tương ứng với các 
dược liệu: Thục địa 
1,6g, Hoài Sơn 0,8g, 
Sơn Thù 0,8g, Đan bì 
0,6g, Bạch linh 0,6g, 
Trạch tả 0,6g) 0,5g Cao lỏng Hộp 30 ống x 10 ml TCCS

24 
tháng VD-26146-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Dotinoin
Methylprednisolon 16 
mg Viên nén

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên; chai 
30 viên, 100 viên, 
250 viên TCCS

36 
tháng VD-26447-17

Công ty cổ phần 
SX - TM dược 
phẩm Đông Nam Việt Nam

Lô 2A, Đường 1A, 
KCN Tân Tạo, Quận 
Bình Tân, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Phương 
Đông

Lô 7, đường số 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. Hồ 
Chí Minh

Dotrome 20 mg

Omeprazol (dưới 
dạng vi hạt bao tan 
trong ruột 8,5% 
Omeprazol) 20mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ (vỉ bấm nhôm-
nhôm) x 10 viên; 
hộp 1 vỉ, 10 vỉ (vỉ 
xé nhôm-nhôm) x 
10 viên; hộp 1 chai 
14 viên TCCS

36 
tháng VD-26468-17

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-
TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng 
Tháp

Doxycyclin 100

Doxycyclin (dưới 
dạng Doxycyclin 
hyclat) 100mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26249-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Sao 
Kim Việt Nam

KCN Quang Minh, 
huyện Mê Linh, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Sao Kim

KCN Quang Minh, huyện 
Mê Linh, Hà NộiDoxycyclin 100 hyclat) 100mg cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-26249-17 Kim Việt Nam huyện Mê Linh, Hà Nội dược phẩm Sao Kim Mê Linh, Hà Nội

Droxicef 500mg

Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng (trắng) Hộp 10 vỉ x 10 viên USP 35

36 
tháng VD-26407-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Dutaon Dutasterid 0,5mg
Viên nang 
mềm Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26389-17

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int l Việt Nam

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int l

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện Thuận 
An, tỉnh Bình Dương

Ecaxan
Paracetamol 325mg; 
Ibuprofen 200mg Viên nén Hộp 5 vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-26062-17

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex Việt Nam

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Edosic 200 Etodolac 200mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 5 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26079-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Edosic 400 Etodolac 400mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 5 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26080-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, Chi nhánh Công ty Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 

Efavirenz Stada 600 
mg Efavirenz 600mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 1 chai 30 viên TCCS

48 
tháng VD-26560-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương



Eftimoxin

Moxifloxacin (dưới 
dạng Moxifloxacin 
hydroclorid) 400mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26081-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Efvercent 150
Mỗi gói 1,5g chứa: 
Paracetamol 150 mg

Cốm sủi pha 
dung dịch 
uống Hộp 30 gói x 1,5g TCCS

24 
tháng VD-26538-17

Công ty TNHH 
dược phẩm và 
thương mại Thành 
Công Việt Nam

Km 6 + 200, quốc lộ 
38, Hạp Lĩnh, Tiên Du, 
Bắc Ninh

Công ty TNHH 
dược phẩm và 
thương mại Thành 
Công

Km 6 + 200, quốc lộ 38, 
Hạp Lĩnh, Tiên Du, Bắc 
Ninh

Efvercent 80
Mỗi gói 1,5g chứa: 
Paracetamol 80 mg

Cốm sủi pha 
dung dịch 
uống Hộp 30 gói x 1,5g TCCS

24 
tháng VD-26539-17

Công ty TNHH 
dược phẩm và 
thương mại Thành 
Công Việt Nam

Km 6 + 200, quốc lộ 
38, Hạp Lĩnh, Tiên Du, 
Bắc Ninh

Công ty TNHH 
dược phẩm và 
thương mại Thành 
Công

Km 6 + 200, quốc lộ 38, 
Hạp Lĩnh, Tiên Du, Bắc 
Ninh

Elnizol 750 Metronidazol 5mg/ml
Dung dịch 
tiêm truyền Hộp 1 chai 150ml

BP 
2016

36 
tháng VD-26284-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Enalapril Stada 5 mg Enalapril maleat 5mg Viên nén
Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên USP 35

36 
tháng VD-26561-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Công ty cổ phần Số 150 đường 14 tháng Công ty cổ phần Số 150 đường 14 tháng 9, 

Enalapril VPC 5 Enalapril maleat 5 mg Viên nén
Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 
vỉ, 20 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26129-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, phường 5, TP. Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
phường 5, TP. Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long

Enicefa

Mỗi gói 3g chứa: 
Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
125mg

Thuốc bột 
pha dung 
dịch uống Hộp 12 gói x 3g TCCS

36 
tháng VD-26316-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

Số 31 - Đường Ngô 
Thời Nhiệm - Phường 
6 - Quận 3 - TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế

Lô III-18 đường số 13 - 
Khu công nghiệp Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh

Erythromycin

Erythromycin (dưới 
dạng Erythromycin 
stearat) 500mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 lọ 100 
viên

DÐVN 
 IV

36 
tháng VD-26240-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Esomeprazol 40-HV

Esomeprazol (dưới 
dạng vi hạt 
Esomeprazol magnesi 
dihydrat) 40mg

Viên nang 
cứng chứa vi 
hạt bao tan 
trong ruột

Hộp 10 vỉ x 10 
viên. TCCS

36 
tháng VD-26511-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm Huy 
Văn Việt Nam

511/15 Huỳnh Văn 
Bánh, Phường 14, 
Quận Phú Nhuận, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Esoxium caps. 20

Esomeprazol (dưới 
dạng vi hạt chứa 
Esomeprazol 22%) 
20mg

Viên nang 
cứng chứa vi 
hạt bao tan 
trong ruột Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26408-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Esoxium caps. 40

Esomeprazol (dưới 
dạng vi hạt chứa 
Esomeprazol 22%) 
40mg

Viên nang 
cứng chứa vi 
hạt bao tan 
trong ruột Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26409-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Esomeprazol (dưới 

Esoxium tablets 20

Esomeprazol (dưới 
dạng vi hạt chứa 
Esomeprazol 22%) 
20mg

Viên nén bao 
phim tan 
trong ruột

Hộp 2 vỉ x 7 viên, 
hộp 4 vỉ x 7 viên TCCS

24 
tháng VD-26410-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên



Euformin
Arginin hydroclorid 
200 mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26590-17

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco Việt Nam

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long 
Biên, Hà Nội

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long Biên, 
TP. Hà Nội

Euroxil 250

Mỗi gói 2 g chứa: 
Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat) 250mg

Bột pha hỗn 
dịch uống Hộp 12 gói x 2 gam TCCS

24 
tháng VD-26136-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long An

Euviclor 250

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat 
) 250mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ x 12 viên; 
hộp 10 vỉ x 12 viên USP 39

24 
tháng VD-26137-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - 
Thành viên tập 
đoàn Valeant Việt Nam

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, 
Long An

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Euvipharm - Thành 
viên tập đoàn 
Valeant

ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hoà hạ, Đức Hoà, Long An

Extra deep heat

Mỗi 30 gam chứa: 
Methyl salicylat 9g; L-
Menthol 2,4g Kem bôi da

Hộp 1 tuýp 30 
gam; hộp 1 tuýp 65 
gam; hộp 1 tuýp 
100 gam TCCS

36 
tháng VD-26615-17

Công ty TNHH 
Rohto - 
Mentholatum Việt 
Nam Việt Nam

Số 16, đường số 5, 
KCN. Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH 
Rohto - 
Mentholatum Việt 
Nam

Số 16, đường số 5, KCN. 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Số 16 VSIP II - Đường 
số 7 - Khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore II 
- Khu liên hợp Công 

Số 16 VSIP II - Đường số 
7 - Khu công nghiệp Việt 
Nam-Singapore II - Khu 

Exulten

Sertralin (dưới dạng 
Sertralin 
hydrochlorid) 50mg

Viên nén bao 
phim Hộp 03 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26628-17

Công ty TNHH 
United 
International 
Pharma Việt Nam

- Khu liên hợp Công 
nghiệp-Dịch vụ-Đô thị 
Bình Dương - Phường 
Hòa Phú - Tp. Thủ 
Dầu Một - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH 
United International 
Pharma

Nam-Singapore II - Khu 
liên hợp Công nghiệp-
Dịch vụ-Đô thị Bình 
Dương - Phường Hòa Phú 
- Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh 
Bình Dương

Farel

Mỗi tuýp 30g chứa 
Dimethyl sulfoxide 
100% 9g Gel bôi da Hộp 1 tuýp 30g TCCS

24 
tháng VD-26454-17

Công ty cổ phần 
Traphaco Việt Nam

75 Yên Ninh, Ba Đình, 
Hà Nội

Công ty cổ phần 
Traphaco

Ngõ 15, Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

Fefasdin 60
Fexofenadin 
hydroclorid 60mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26174-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà Việt Nam

74 Thống Nhất, TP. 
Nha Trang, Khánh Hoà

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà

Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh 
Hoà, TP. Nha Trang, 
Khánh Hoà

Felodipin Stada 5 
mg retard Felodipin 5mg

Viên nén bao 
phim phóng 
thích kéo dài Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26562-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Felpitil
Mỗi 1ml dung dịch 
chứa: Piroxicam 20mg

Dung dịch 
tiêm hộp 2 ống x 1 ml TCCS

36 
tháng VD-26411-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Fenofibrat (dưới dạng 
pellet fenofibrat 

Viên nang 
cứng (trắng 
đục-trắng 24 Công ty TNHH 

Số 22H1, Đường số 
40, Khu dân cư Tân 
Quy Đông, Phường 
Tân Phong, Quận 7, 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 

Fenorel 160
pellet fenofibrat 
242,42 mg) 160 mg

đục-trắng 
đục) Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26609-17

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

Tân Phong, Quận 7, 
Tp. HCM

dược phẩm Trung 
ương 2

Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội



Fenostad 160 Fenofibrat 160mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26563-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Fexnad 60
Fexofenadin 
hydroclorid 60 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26077-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM Việt Nam

299/22 Lý Thường 
Kiệt, Phường 15, Quận 
11, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM

930 C4, Đường C, Khu 
công nghiệp Cát Lái, Cụm 
2, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
Q.2, TP HCM.

Fexofenadin 180
Fexofenadin 
hydroclorid 180 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26130-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, phường 5, TP. Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
phường 5, TP. Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long

Fisiodar
Fludarabin phosphat 
10mg

Viên nén  
bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26442-17

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- P. Tân 
Tạo A, Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- P. Tân Tạo A, Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Flodicar 5 mg MR Felodipin 5mg

Viên nén bao 
phim phóng 
thích kéo dài

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26412-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Mỗi tuýp 10 g chứa: 
Hộp 1 tuýp 10 
gam; hộp 1 tuýp 15 

Công ty cổ phần 
LD dược phẩm 

Số 8, Nguyễn Trường 
Tộ, P. Phước Vĩnh, 

Công ty cổ phần LD 
dược phẩm Số 8, Nguyễn Trường Tộ, 

Fluocinolon

Mỗi tuýp 10 g chứa: 
Fluocinolon acetonid 
2,5mg Mỡ bôi da

gam; hộp 1 tuýp 15 
gam; hộp 1 tuýp 20 
gam TCCS

48 
tháng VD-26392-17

LD dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l Việt nam

Tộ, P. Phước Vĩnh, 
TP. Huế, Thừa Thiên 
Huế

dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l

Số 8, Nguyễn Trường Tộ, 
P. Phước Vĩnh, TP. Huế, 
Thừa Thiên Huế

Fluocinolon 0,025%

Mỗi 10g chứa: 
Fluocinolon acetonid 
2,5mg Thuốc mỡ Hộp 1 tuýp 10g TCCS

36 
tháng VD-26356-17

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Fodoxim 100

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 100 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

30 
tháng VD-26039-17

Chi nhánh công ty 
cổ phần 
Armephaco- Xí 
nghiệp dược phẩm 
150 Việt Nam

112 Trần Hưng Đạo, 
phường Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, TP. Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần Armephaco- 
Xí nghiệp dược 
phẩm 150

112 Trần Hưng Đạo, 
phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Folicfer

Sắt II fumarat (tương 
đương 18 mg Sắt II) 
54,6mg; Acid folic 
0,4mg

Viên nén bao 
đường Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26133-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic Việt Nam

367 Nguyễn Trãi - Q.1 
- TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm dược 
liệu Pharmedic

1/67 Nguyễn Văn Quá, 
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Forumid Furosemid 40mg Viên nén

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên; Hộp 10 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26550-17

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Fumalic-TV
Sắt fumarat 200 mg; 
Acid Folic 1 mg

Viên nang 
cứng Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26147-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội



Furosan Furosemid 40mg Viên nén

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên; Hộp 10 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26581-17

Công ty TNHH 
Liên doanh 
HASAN - 
DERMAPHARM Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh HASAN - 
DERMAPHARM

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Thị xã Thuận An - Tỉnh 
Bình Dương

Fypency
Pentoxifyllin 
100mg/5ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 1 vỉ x 10 ống 
x 5ml TCCS

36 
tháng VD-26285-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Gacnero Gabapentin 300mg
Viên  nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên 
(vỉ nhôm - nhôm 
hoặc nhôm - PVC) TCCS

36 
tháng VD-26056-17

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Galamento 400 Gabapentin 400mg
Viên nang 
cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26057-17

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Gayax Amisulprid 200mg Viên nén Hộp 4 vỉ x 7 viên TCCS
36 
tháng VD-26497-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Số 25, Đường số 8, 

Genflulon

Acetaminophen 
500mg; Codein 
phosphat 30mg

Viên nang 
mềm Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26606-17

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 25, Đường số 8, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 25, Đường số 8, Khu 
CN Việt Nam-Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Gentacain

Mỗi ống 2ml chứa: 
Gentamicin (dưới 
dạng Gentamicin 
sulfat) 80mg

Dung dịch 
tiêm Hộp 50 ống x 2ml

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26308-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA Việt Nam

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Trung ương Vidipha 
tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương

Ginkgo biloba
Cao khô lá bạch quả 
40 mg

Viên nang 
mềm Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26177-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Glimepiride 4mg Glimepirid 4mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-26263-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Glomedrol 4
Methylprednisolon 
4mg Viên nén

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26507-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Glomed Việt Nam

Số 35 Đại Lộ Tự Do, 
Khu công nghiệp Việt 
Nam-Singapore, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Glomed

Số 35 Đại Lộ Tự Do, Khu 
công nghiệp Việt Nam-
Singapore, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương

Glucosamin (dưới 
Chi nhánh công ty 
cổ phần 112 Trần Hưng Đạo, Chi nhánh công ty 

Glucosamin 250 mg

Glucosamin (dưới 
dạng Glucosamin 
sulfat natri clorid) 
250 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 6 vỉ x 10 viên; 
Hộp 1 chai 80 viên TCCS

30 
tháng VD-26040-17

cổ phần 
Armephaco- Xí 
nghiệp dược phẩm 
150 Việt Nam

112 Trần Hưng Đạo, 
phường Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, TP. Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần Armephaco- 
Xí nghiệp dược 
phẩm 150

112 Trần Hưng Đạo, 
phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh



Glucozinc S

Mỗi gói 5ml chứa: 
Kẽm (dưới dạng Kẽm 
gluconat) 10mg Sirô Hộp 30 gói x 5ml TCCS

36 
tháng VD-26348-17

Công ty cổ phần 
dược và vật tư y tế 
Bình Thuận Việt Nam

192- Nguyễn Hội - 
Phan Thiết - Bình 
Thuận

Công ty cổ phần 
dược và vật tư y tế 
Bình Thuận

192- Nguyễn Hội - Phan 
Thiết - Bình Thuận

Glurinax 600 Glutathion 600mg
Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 1 lọ bột + 1 lọ 
nước cất pha tiêm 
5ml TCCS

36 
tháng VD-26491-17

Công ty TNHH 
Công nghệ sinh 
học dược Na No 
Gen Việt Nam

Lô I- 5C, Khu công 
nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, 
quận 9, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
Công nghệ sinh học 
dược Na No Gen

Lô I- 5C, Khu công nghệ 
cao, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, Tp. Hồ Chí 
Minh

Glycerin Borat 3%
Mỗi 10 ml chứa: 
Natri tetraborat 300mg

Dung dịch rà 
miệng Hộp 1 chai 10 ml TCCS

36 
tháng VD-26082-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Godaclox

Ampicilin (dưới dạng 
Ampicilin trihydrat) 
250 mg; Cloxacilin 
(dưới dạng Cloxacilin 
natri) 250 mg

Viên nang 
cứng (tím-
đen)

Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-26148-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Hafixim 100 Kids

Mỗi gói 1,5g chứa: 
Cefixim (dưới dạng 
Cefixim trihydrat) 
100 mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 24 gói x 1,5g TCCS

36 
tháng VD-26594-17

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Mỗi gói 0,75g chứa: Lô B2-B3, KCN Tân Lô B2-B3, KCN Tân Phú 

Hafixim 50 Kids

Mỗi gói 0,75g chứa: 
Cefixim (dưới dạng 
Cefixim trihydrat) 50 
mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 24 gói x 0,75g TCCS

36 
tháng VD-26595-17

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Haginir 300 Cefdinir 300mg
Viên nang 
cứng Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26071-17

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

Hakovinaton

Cao khô Bạch quả 
(tương đương 17,6mg 
- 21,6mg Flavonoid 
toàn phần) 80mg

Viên nang 
cứng

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 06 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26302-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

Số 16 - Lê Đại Hành - 
P.Minh Khai - Q.Hồng 
Bàng - Tp. Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28 - Đường 351 - Xã 
Nam Sơn - Huyện An 
Dương - Tp. Hải Phòng

Handine 10%
Mỗi 50 ml chứa: 
Povidon iod 5g

Dung dịch 
dùng ngoài

Hộp 1 chai 50 ml; 
hộp 1 chai 100 ml; 
chai 1000 ml

DÐVN 
 IV

24 
tháng VD-26495-17

Công ty TNHH 
dược Hanvet Việt Nam

Khu CN Phố Nối A, 
thj trấn Bần Yên Nhân, 
Mỹ Hào, Hưng Yên

Công ty TNHH 
dược Hanvet

Khu CN Phố Nối A, thị 
trấn Bần Yên Nhân, Mỹ 
Hào, Hưng Yên

Hapacol CF Fort

Paracetamol  325mg; 
Phenylephrin HCl 
5mg; 
Dextromethorphan 
HBr 10mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26596-17

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Hộp 10 vỉ x 10 
288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 

Hapacol Codein
Paracetamol 500mg; 
Codein phosphat 8mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 1 chai 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-26072-17

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ



Hapacol Flu Kids

Mỗi gói 1,5 g 
chứa:Paracetamol 
160mg; Phenylephrin 
HCl 2,5mg; 
Dextromethorphan 
HBr 5mg; 
Clorpheniramin 
maleat 1mg

Thuốc cốm 
sủi bọt Hộp 24 gói x 1,5g TCCS

24 
tháng VD-26597-17

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Hapacol pain
Paracetamol  500mg; 
Ibuprofen 200mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26598-17

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Hapenxin 250 Caps

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 250 mg

Viên nang 
cứng (hồng - 
trắng)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên. Chai 100 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-26599-17

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Hepaqueen gold

Cao khô Cardus 
marianus (tương 
đương với Silymarin 
140mg) 250mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26337-17

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Số 67 ngõ 68 đường 

Hepaur 1g
L-Ornithin L-Aspartat 
1000mg/5ml

Dung dịch  
tiêm Hộp 10 ống x 5ml TCCS

36 
tháng VD-26326-17

Công ty Cổ phần 
dược phẩm 
Vipharco Việt Nam

Số 67 ngõ 68 đường 
Ngọc Thụy, P. Ngọc 
Thụy, Q.Long Biên, 
Hà Nội

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi 
Bidiphar

Khu vực 8, Phường Nhơn 
Phú, TP. Qui Nhơn, tỉnh 
Bình Định

Hoa đà Thephaco

Mỗi viên hoàn chứa: 
Xuyên khung 48mg; 
Tần giao 48mg; Bạch 
chỉ 48mg; Đương quy 
48mg; Mạch môn 
32mg; Hồng sâm 
48mg; Ngô thù du 
32mg; Ngũ vị tử 
48mg; Borneol 1,6mg

Viên hoàn 
cứng

Hộp 1 lọ x 500 
hoàn, hộp 1 lọ x 
300 hoàn TCCS

36 
tháng VD-26375-17

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Nhà máy sản xuất 
thuốc Đông dược - 
Công ty cổ phần 
Dược - VTYT 
Thanh Hóa

Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc 
Ga, phường Đông Thọ, 
Tp. Thanh Hóa

Hoàn bổ trung ích 

Mỗi viên hoàn mềm 
8g chứa: Đảng sâm 
1,12g; Hoàng kỳ 
0,90g; Bạch truật 
0,26g; Trần bì 0,26g; 
Sài hồ 0,26g; Đương 
quy 0,26g; Đại táo 
0,23g; Cam thảo 
0,23g; Cao đặc Thăng 
ma 0,04g (tương 
đương 0,26g Thăng Viên hoàn Hộp 06 hoàn x 8g; 24 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 

Số 16 - Lê Đại Hành - 
P.Minh Khai - Q.Hồng 

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 

Số 28 - Đường 351 - Xã 
Nam Sơn - Huyện An Hoàn bổ trung ích 

khí TW3
đương 0,26g Thăng 
ma)

Viên hoàn 
mềm

Hộp 06 hoàn x 8g; 
Hộp 10 hoàn x 8g TCCS

24 
tháng VD-26303-17

dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

P.Minh Khai - Q.Hồng 
Bàng - Tp. Hải Phòng

dược phẩm Trung 
ương 3

Nam Sơn - Huyện An 
Dương - Tp. Hải Phòng



Hoàn Thập toàn đại 
bổ

Mỗi gói 6 g hoàn 
cứng chứa: Thục địa 
0,9 g; Bột hỗn hợp 
dược liệu (tương 
đương: Đảng sâm 0,9 
g; Bạch truật 0,6 g; 
Phục linh 0,48 g; 
Cam thảo 0,48 g; 
Đương quy 0,6 g; 
Xuyên khung 0,48 g; 
Bạch thược 0,6 g; 
Hoàng kỳ 0,9 g; Quế 
nhục 0,6 g) 4,12 g; ; ; 
; ; ; ;

Viên hoàn 
cứng Hộp 20 gói x 6g TCCS

36 
tháng VD-26313-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Mỗi viên hoàn mềm 
8g chứa: Đảng sâm 
0,60g; Thục địa 
0,60g; Bạch linh 
0,41g; Bạch thược 
0,41g; Bạch truật 
0,41g; Đương quy 

Hoàn thập toàn đại 
bổ TW3

0,41g; Đương quy 
0,41g; Hoàng kỳ 
0,41g; Xuyên khung 
0,31g; Cam thảo 
0,12g; Quế nhục 0,12g

Viên hoàn 
mềm

Hộp 06 hoàn x 8g; 
Hộp 10 hoàn x 8g TCCS

24 
tháng VD-26304-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

Số 16 - Lê Đại Hành - 
P.Minh Khai - Q.Hồng 
Bàng - Tp. Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28 - Đường 351 - Xã 
Nam Sơn - Huyện An 
Dương - Tp. Hải Phòng

Hoạt huyết dưỡng 
não Kimeri-F

Cao khô lá Bạch quả 
(tương ứng với 5,5g 
lá Bạch quả) 100 mg; 
Cao khô rễ Đinh lăng 
(tương đương với 3g 
rễ Đinh lăng) 300 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên; Chai 
60 viên, 100 viên TCCS

36 
tháng VD-26238-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Lô 7, đường số 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Phương 
Đông - Chi nhánh 1

Lô 68, Đường 2, Khu công 
nghiệp Tân Tạp, Phường 
Tân Tạo A, Quận Bình 
Tân, Tp. HCM

Hoạt huyết dưỡng 
não Kimeri-F

Cao khô lá Bạch quả 
(tương ứng với 5,5g 
lá Bạch quả) 100 mg; 
Cao khô rễ Đinh lăng 
(tương đương với 3g 
rễ Đinh lăng) 300 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên; Chai 
60 viên, 100 viên TCCS

36 
tháng VD-26237-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Lô 7, đường số 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Phương 
Đông - Chi nhánh 1

Lô 68, Đường 2, Khu công 
nghiệp Tân Tạp, Phường 
Tân Tạo A, Quận Bình 
Tân, Tp. HCM

Hoạt huyết dưỡng 
não PV

Cao rễ Đinh lăng (độ 
ẩm 20%, tương ứng 
500 mg rễ Đinh lăng) 
150 mg; Cao khô lá 
Bạch quả (độ ẩm 5%, 
tương ứng 300 mg lá 
Bạch quả) 20 mg

Viên bao 
đường Hộp 5 vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng VD-26329-17

Công ty cổ phần 
dược thảo Phúc 
Vinh Việt Nam

22/183 Hoàng Văn 
Thái, quận Thanh 
Xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược thảo Phúc Vinh

Lô CN4 - 6.2, KCN Thạch 
Thất, Quốc Oai, Hà Nộinão PV Bạch quả) 20 mg đường Hộp 5 vỉ x 20 viên TCCS tháng VD-26329-17 Vinh Việt Nam Xuân, Hà Nội dược thảo Phúc Vinh Thất, Quốc Oai, Hà Nội



Hometex

Cao đặc Actiso 
(tương đương 
2000mg lá Actiso) 
200mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, hộp 5 vỉ 
x 20 viên nén bao 
phim TCCS

36 
tháng VD-26376-17

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Nhà máy sản xuất 
thuốc Đông dược - 
Công ty cổ phần 
Dược - VTYT 
Thanh Hóa

Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc 
Ga, phường Đông Thọ, 
Tp. Thanh Hóa

Hormedi 125

Methylprednisolon 
(dưới dạng 
Methylprednisolon 
natri succinat) 125mg

Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 1 lọ + 1 ống 
nước cất 2ml (SĐK 
VD-17005-12) USP 38

24 
tháng VD-26286-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Huntelaar-2 Lacidipin 2mg
Viên nén  
bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26498-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Ibuprofen 200 Ibuprofen 200mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 4 vỉ, 10 
vỉ, 20 vỉ, 40 vỉ x 25 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 500 
viên, 1000 viên

DÐVN 
 IV

24 
tháng VD-26352-17

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long AnIbuprofen 200 Ibuprofen 200mg phim viên, 1000 viên  IV tháng VD-26352-17 dược Vacopharm Việt Nam Tân An, Long An dược Vacopharm Long An

Ibuprofen 400mg Ibuprofen 400mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai 
200 viên TCCS

36 
tháng VD-26264-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Ibuprofen Stada 600 
mg Ibuprofen 600mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-26564-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Iburhum 200 Ibuprofen 200mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 100 
viên; chai 400 viên TCCS

36 
tháng VD-26221-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Imenor 250 mg

Mỗi gói 1,5g chứa: 
Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat) 250 mg

Thuốc cốm 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 12 gói x 1,5 g USP 37

24 
tháng VD-26157-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Chi nhánh 3 - Công 
ty cổ phần dược 
phẩm Imexpharm tại 
Bình Dương.

Số 22, đường số 2, KCN 
Việt Nam-Singapore II, 
Phường Hòa Phú, TP Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Imexofen 60
Fexofenadin 
hydroclorid 60 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên. USP 37

24 
tháng VD-26167-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng ThápImexofen 60 hydroclorid 60 mg phim Hộp 3 vỉ x 10 viên. USP 37 tháng VD-26167-17 Imexpharm Việt Nam Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Imexpharm Tỉnh Đồng Tháp



Indopril 5
Imidapril hydroclorid 
5mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên 
nén TCCS

24 
tháng VD-26574-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Irbesartan Irbesartan 150mg
Viên nén  
bao phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26265-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Itrakon

Itraconazole (dưới 
dạng pellets 
itraconazol 455 mg) 
100 mg

Viên nang 
cứng Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26610-17

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

Số 22H1, Đường số 
40, Khu dân cư Tân 
Quy Đông, Phường 
Tân Phong, Quận 7, 
Tp. HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Ivermectin 6 A.T Ivermectin 6mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 4 viên. Hộp 1 
chai 30 viên TCCS

24 
tháng VD-26110-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Jasunny

Mỗi tuýp 10 g 
chứa:Ketoconazol 
200 mg Kem bôi da Hộp 1 tuýp 10g TCCS

36 
tháng VD-26138-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Gia 
Nguyễn Việt Nam

Đường YP6, KCN Yên 
Phong, xã Đông 
Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Gia 
Nguyễn

Đường YP6, KCN Yên 
Phong, xã Đông Phong, 
huyện Yên Phong, tỉnh 
Bắc Ninh

Alphachymotrypsin Hộp 2 vỉ x 10 viên; 

Katrypsin

Alphachymotrypsin 
(tương đương 4,2 mg 
Alphachymotrypsin) 
4200 đơn vị USP

Viên nén 
phân tán

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 50 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-26175-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà Việt Nam

74 Thống Nhất, TP. 
Nha Trang, Khánh Hoà

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khánh 
Hoà

Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh 
Hoà, TP. Nha Trang, 
Khánh Hoà

Kim ngân hoa Kim ngân hoa
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

24 
tháng VD-26202-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Kim tiền thảo

Cao khô kim tiền thảo 
(tương đương kim 
tiền thảo khô 2,5g) 
200mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 1 chai x 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-26073-17

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

Kim tiền thảo Kim tiền thảo
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

18 
tháng VD-26203-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương



Kimazen bổ huyết 
điều kinh

Mỗi gói 10ml cao 
lỏng chứa dịch chiết 
từ các dược liệu: 
Thục địa 0,48g; 
Đương quy 0,48g; 
Bạch thược 0,32g; 
Xuyên khung 0,24g; 
Ích mẫu 0,96g; Ngải 
cứu 0,48g; Hương 
phụ 0,48g Cao lỏng

Hộp 10 gói x 10ml, 
hộp 20 gói x 10ml TCCS

36 
tháng VD-26172-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khang 
Minh

D19/37K Hương Lộ 
80, xã Vĩnh Lộc B, 
Huyện Bình Chánh, 
Tp. HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm Khang 
Minh

D19/37K Hương Lộ 80, xã 
Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 
Chánh, Tp. HCM

Kitaro

Spiramycin 750.000 
IU; Metronidazol 
125mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26251-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

KM Cephalexin 
250mg

Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 
monohydrat) 250mg

Viên nang 
cứng (vàng 
nâu - xanh 
đậm)

hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 1 lọ 200 
viên TCCS

36 
tháng VD-26413-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

KM Cephalexin 
Cephalexin (dưới 
dạng Cephalexin 

Viên nang 
cứng (vàng 
nâu - xanh 

hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 1 lọ 200 36 Công ty cổ phần 

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú Công ty cổ phần 166 - 170 Nguyễn Huệ, KM Cephalexin 

500mg
dạng Cephalexin 
monohydrat) 500mg

nâu - xanh 
đậm)

viên, hộp 1 lọ 200 
viên TCCS

36 
tháng VD-26414-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Lequin

Mỗi lọ 5ml chứa: 
Levofloxacin (dưới 
dạng Levofloxacin 
hemihydrat) 25mg

Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 chai 5ml TCCS

24 
tháng VD-26309-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA Việt Nam

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Trung ương Vidipha 
tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương

Levoquin 500

Levofloxacin (dưới 
dạng Levofloxacin 
hemihydrat) 500mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 4 viên TCCS

36 
tháng VD-26415-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Lidocain 1%
Lidocain hydroclorid 
35mg/ 3,5ml

Dung dịch  
tiêm Hộp 50 ống x 3,5ml TCCS

36 
tháng VD-26416-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Linezolid 600
Mỗi 300 ml chứa: 
Linezolid 600mg

Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch Hộp 1 túi 300 ml TCCS

24 
tháng VD-26095-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi Việt Nam

Lô B14-3, lô 14-4, 
đường N13, KCN 
Đông Nam, Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Am Vi

Lô B14-3, lô 14-4, đường 
N13, KCN Đông Nam, Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minh

Linod 600 Linezolid 600 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26611-17

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

Số 22H1, Đường số 
40, Khu dân cư Tân 
Quy Đông, Phường 
Tân Phong, Quận 7, 
Tp. HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, Lô 27, Đường 3A, KCN 

Lipidorox 10

Rosuvastatin (dưới 
dạng Rosuvastatin 
calci) 10mg

Viên nén  
bao phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26222-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.



Lizetric 10mg

Lisinopril (dưới dạng 
Lisinopril dihydrat) 
10mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 14 viên TCCS

36 
tháng VD-26417-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Lizetric 5mg

Lisinopril (dưới dạng 
Lisinopril dihydrat) 
5mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 14 viên TCCS

36 
tháng VD-26418-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Lopathen
Mỗi 15 g chứa: 
Dexpanthenol 750mg Mỡ bôi da Hộp 1 tuýp 15 gam TCCS

36 
tháng VD-26393-17

Công ty cổ phần 
LD dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l Việt nam

Số 8, Nguyễn Trường 
Tộ, P. Phước Vĩnh, 
TP. Huế, Thừa Thiên 
Huế

Công ty cổ phần LD 
dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l

Số 8, Nguyễn Trường Tộ, 
P. Phước Vĩnh, TP. Huế, 
Thừa Thiên Huế

Loperamid - BVP Loperamid HCl 2 mg
Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 
vỉ, 20 vỉ x 10 viên; 
Hộp 1 chai 500 
viên; Chai 1000 
viên. TCCS

48 
tháng VD-26058-17

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Lotufast
Fexofenadin 
hydroclorid 60 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

30 
tháng VD-26041-17

Chi nhánh công ty 
cổ phần 
Armephaco- Xí 
nghiệp dược phẩm 
150 Việt Nam

112 Trần Hưng Đạo, 
phường Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, TP. Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần Armephaco- 
Xí nghiệp dược 
phẩm 150

112 Trần Hưng Đạo, 
phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hộp 3 vỉ (nhôm-
Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, Lô M7A, Đường D17, 

Malag-60
Fexofenadin 
hydroclorid 60mg

Viên nén  
bao phim

Hộp 3 vỉ (nhôm-
nhôm) x 10 viên; 
hộp 10 vỉ (PVC-
nhôm) x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26499-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Martaz Rabeprazol natri 20mg

Viên nén bao 
phim tan 
trong ruột

Hộp 10  vỉ x 10 
viên TCCS

36 
tháng VD-26500-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Massoft

Mỗi 100 ml sirô chứa: 
Cao khô lá thường 
xuân (tỷ lệ 5 - 7,5 : 1) 
700mg Siro Hộp 1 lọ 100 ml TCCS

36 
tháng VD-26338-17

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Mẫu chi bảo

Mỗi tuýp 60g chứa: 
Tinh dầu gừng 
0,576g; Tinh dầu địa 
liền 0,3g; Tinh dầu 
nghệ 0,524g; Long 
não 1,2g; Tinh dầu 
tràm 1,2g; Tinh dầu 
hương nhu trắng 2,1g; 
Tinh dầu quế 0,6g; 
Methyl salicylat 3g Kem bôi da

Hộp 1 tuýp 60g, 
120g TCCS

24 
tháng VD-26494-17

Công ty TNHH 
Đông Nam Dược 
Bảo Linh Việt Nam

Lô 32 KCN Đà Nẵng, 
Quận Sơn Trà, TP. Đà 
Nẵng

Công ty TNHH 
Đông Nam Dược 
Bảo Linh

Lô 32 KCN Đà Nẵng, 
Quận Sơn Trà, TP. Đà 
NẵngMẫu chi bảo Methyl salicylat 3g Kem bôi da 120g TCCS tháng VD-26494-17 Bảo Linh Việt Nam Nẵng Bảo Linh Nẵng



Maxdazol
Metronidazol 125mg; 
Spiramycin 750.000IU

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26083-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Maxedo

Mỗi 5ml hỗn dịch 
chứa Acetaminophen 
(Paracetamol) 80mg

Hỗn dịch 
uống

Hộp 30 gói x 5ml; 
Bìa kẹp 02 gói x 
5ml TCCS

24 
tháng VD-26629-17

Công ty TNHH 
United 
International 
Pharma Việt Nam

Số 16 VSIP II - Đường 
số 7 - Khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore II 
- Khu liên hợp Công 
nghiệp-Dịch vụ-Đô thị 
Bình Dương - Phường 
Hòa Phú - Tp. Thủ 
Dầu Một - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH 
United International 
Pharma

Số 16 VSIP II - Đường số 
7 - Khu công nghiệp Việt 
Nam-Singapore II - Khu 
liên hợp Công nghiệp-
Dịch vụ-Đô thị Bình 
Dương - Phường Hòa Phú 
- Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh 
Bình Dương

Maxxcardio LA 2 Lacidipin 2 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26097-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Maxxcardio LA 4 Lacidipin 4 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26098-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng NaiMaxxcardio LA 4 Lacidipin 4 mg phim vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-26098-17 Ampharco U.S.A Việt Nam Nai Ampharco U.S.A Trạch, tỉnh Đồng Nai

Maxxtriptan 50

Sumatriptan (dưới 
dạng Sumatriptan 
succinat 70 mg) 50 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26099-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Medclean

Mỗi gói chứa: Natri 
clorid 2,21g; Natri 
hydrocarbonat 0,04g

Bột pha dung 
dịch rửa mũi

Hộp 40 gói x 2,25 
gam TCCS

24 
tháng VD-26084-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Medi-Dapsone Dapson 100 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-26178-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Medifox 80
Sotalol hydroclorid 
80mg Viên nén Hộp 4 vỉ x 10 viên USP38

36 
tháng VD-26223-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Medisamin 250 mg
Acid tranexamic 
250mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26346-17

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội

Trimethoprim 80mg; 
Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 

Mediseptol

Trimethoprim 80mg; 
Sulfamethoxazol 
400mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26530-17

dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh



Meloxicam 15 mg Meloxicam 15 mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-26078-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM Việt Nam

299/22 Lý Thường 
Kiệt, Phường 15, Quận 
11, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm 2/9 TP 
HCM

930 C4, Đường C, Khu 
công nghiệp Cát Lái, Cụm 
2, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
Q.2, TP HCM.

Mesonic

Dexamethason (tương 
đương dexamethason 
acetat 0,55mg) 0,5mg Viên nén

Hộp 02 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên; Chai 200 
viên; Chai 500 viên TCCS

36 
tháng VD-26531-17

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Metformin Stada 
850 mg

Metformin 
hydroclorid 850mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 4 vỉ x 15 viên, 
hộp 6 vỉ x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-26565-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Methocarbamol 750 
mg

Methocarbamol 750 
mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên 
nén TCCS

36 
tháng VD-26189-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Metronidazol 250mg Metronidazol 250 mg Viên nén

Hộp 5 vỉ x 10 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 50 vỉ x 
10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26591-17

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco Việt Nam

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long 
Biên, Hà Nội

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long Biên, 
TP. Hà NộiMetronidazol 250mg Metronidazol 250 mg Viên nén 10 viên  IV tháng VD-26591-17 Armephaco Việt Nam Biên, Hà Nội Armephaco TP. Hà Nội

Metronidazol Kabi
Mỗi chai 100ml chứa: 
Metronidazol 500mg

Dung dịch 
tiêm truyền

Hộp 1 chai nhựa 
100ml; hộp 1 chai 
thủy tinh 100ml USP35

36 
tháng VD-26377-17

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi 
Bidiphar Việt Nam

Khu vực 8, Phường 
Nhơn Phú, TP. Qui 
Nhơn, tỉnh Bình Định

Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi 
Bidiphar

Khu vực 8, Phường Nhơn 
Phú, TP. Qui Nhơn, tỉnh 
Bình Định

Metsav 500
Metformin 
hydrochlorid 500mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên

BP 
2013

60 
tháng VD-26252-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Mexcold 150
Mỗi gói 1,4g chứa: 
Paracetamol 150 mg

Thuốc cốm 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 12 gói x 1,4g

BP 
2013

24 
tháng VD-26168-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp

Meyercarmol 500
Methocarbamol 500 
mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26478-17

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Meyercarmol 750
Methocarbamol 750 
mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26479-17

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Meyervas 160 Valsartan 160 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26480-17

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Viên nén bao Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 36 
Công ty Liên 
doanh Meyer - 

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. Công ty Liên doanh 

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 

Meyervas 80 Valsartan 80 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26481-17

doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre



Meyervasid

Valsartan 80mg; 
Hydroclorothiazid 
12,5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26482-17

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Meyervasid F

Valsartan 160 mg; 
Hydroclorothiazid 25 
mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26483-17

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Mezaflutin 10 mg

Flunarizin (dưới dạng 
Flunarizin 
dihydroclorid) 10mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26347-17

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex

Nhà máy dược phẩm số 2: 
Trung Hậu, Tiền Phong, 
Mê Linh, Hà Nội

Mezapid Rebamipid 100 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26149-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Mibedatril 5
Imidapril hydroclorid 
5mg Viên nén

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên; Hộp 10 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26582-17

Công ty TNHH 
Liên doanh 
HASAN - 
DERMAPHARM Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh HASAN - 
DERMAPHARM

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Thị xã Thuận An - Tỉnh 
Bình Dương

Mibedos 25 Lamotrigin 25mg Viên nén

Hộp 01 vỉ x 10 
viên; Hộp 03 vỉ x 
10 viên; Hộp 05 vỉ 
x 10 viên; Hộp 1 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26583-17

Công ty TNHH 
Liên doanh 
HASAN - 
DERMAPHARM Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh HASAN - 
DERMAPHARM

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Thị xã Thuận An - Tỉnh 
Bình DươngMibedos 25 Lamotrigin 25mg Viên nén x 10 viên TCCS tháng VD-26583-17 DERMAPHARM Việt Nam Dương DERMAPHARM Bình Dương

Miberic 300 Allopurinol 300mg Viên nén

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên; Hộp 10 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26584-17

Công ty TNHH 
Liên doanh 
HASAN - 
DERMAPHARM Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh HASAN - 
DERMAPHARM

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Thị xã Thuận An - Tỉnh 
Bình Dương

Mibezisol 2,5

Mỗi gói 4,13g chứa: 
Kali clorid 300mg; 
Glucose khan 
2700mg; Kẽm 
Gluconat (tương 
đương kẽm 2,5mg) 
17,5mg; Natri clorid 
520mg; Natri citrat 
dihydrat 580mg Thuốc bột

Hộp 10 gói x 
4,130g; Hộp 20 gói 
x 4,130g; Hộp 30 
gói x 4,130g; Hộp 
50 gói x 4,130g TCCS

24 
tháng VD-26585-17

Công ty TNHH 
Liên doanh 
HASAN - 
DERMAPHARM Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh HASAN - 
DERMAPHARM

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Thị xã Thuận An - Tỉnh 
Bình Dương

Midactam 750

Sultamicilin (dưới 
dạng Sultamicilin 
tosilat dihydrat) 750 
mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 túi x 01 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26190-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô E2, đường N4, KCN 
Hoà Xá, xã Lộc Hòa, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Midatoren 160/12,5

Valsartan 160 mg; 
Hydroclorothiazid 
12,5 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 túi x 3 vỉ x 
10 viên TCCS

24 
tháng VD-26191-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định



Mirastad 30 Mirtazapin 30mg
Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 14 viên USP 37

24 
tháng VD-26575-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Morif 15mg Meloxicam 15mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-26063-17

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex Việt Nam

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Morif 7,5mg Meloxicam 7,5mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-26064-17

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex Việt Nam

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Morigin 25 Lamotrigin 25mg Viên nén

Hộp 01 vỉ x 10 
viên; Hộp 03 vỉ x 
10 viên; Hộp 05 vỉ 
x 10 viên; Hộp 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26551-17

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình Dương

Motidoperid

Domperidon (dưới 
dạng Domperidon 
maleat) 10mg Viên nén

Hộp 10 vỉ xé x 10 
viên; hộp 10 vỉ 
bấm (Alu/PVC) x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26266-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền GiangMotidoperid maleat) 10mg Viên nén 10 viên TCCS tháng VD-26266-17 Tipharco Việt Nam Giang dược phẩm Tipharco Tho, tỉnh Tiền Giang

Movabis 10mg

Montelukast (dưới 
dạng Montelukast 
natri) 10mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 4 vỉ x 7 viên, 
hộp 2 vỉ x 7 viên, 
hộp 1 vỉ x 7 viên TCCS

36 
tháng VD-26419-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Nagyteccap

Mỗi viên chứa 250 
mg cao đặc hỗn hợp 
dược liệu tương ứng 
với: Kim ngân  850 
mg; Hạ khô thảo 850 
mg; Linh chi 850 mg

Viên nang 
cứng Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26150-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Não đắc sinh 

Bột mịn tam thất 
(tương ứng với rễ củ 
tam thất 234mg) 
234mg; Cao đặc qui 
về khan (tương ứng 
với: Hồng hoa 
272mg; Quả sơn tra 
470mg; thân rễ Xuyên 
khung 234mg)  
140mg; Cao khô Cát 
căn (tương ứng với rễ 
củ Cát căn 784mg) Viên nang 36 Công ty cổ phần 

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình Não đắc sinh 

cerinpas
củ Cát căn 784mg) 
75mg

Viên nang 
cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26204-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương



Naphacogyl

Acetyl Spiramycin 
100 mg; Metronidazol 
125 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
hộp 25 vỉ x 10 
viên, hộp 50 vỉ x 
10 viên TCCS

48 
tháng VD-26195-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Nam 
Hà Việt Nam

415- Hàn Thuyên - 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Nam Hà

415- Hàn Thuyên - Nam 
Định

Naphalevo
Levonorgestrel 0,03 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 28 viên

BP 
2013

60 
tháng VD-26196-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Nam 
Hà Việt Nam

415- Hàn Thuyên - 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Nam Hà

415- Hàn Thuyên - Nam 
Định

Napharangan Codein

Paracetamol 500 mg; 
Codein phosphat 30 
mg Viên nén sủi Hộp 4 vỉ x 4 viên TCCS

24 
tháng VD-26197-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Nam 
Hà Việt Nam

415- Hàn Thuyên - 
Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Nam Hà

415- Hàn Thuyên - Nam 
Định

Natensil 10 Enalapril maleat 10mg Viên nén

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên; Hộp 10 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26586-17

Công ty TNHH 
Liên doanh 
HASAN - 
DERMAPHARM Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh HASAN - 
DERMAPHARM

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Thị xã Thuận An - Tỉnh 
Bình Dương

Natensil 5 Enalapril maleat 5mg Viên nén

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên; Hộp 10 vỉ 
x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26587-17

Công ty TNHH 
Liên doanh 
HASAN - 
DERMAPHARM Việt Nam

Lô B - Đường số 2 - 
Khu Công nghiệp 
Đồng An - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH Liên 
doanh HASAN - 
DERMAPHARM

Lô B - Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An - 
Thị xã Thuận An - Tỉnh 
Bình Dương

Nebivolol (dưới dạng Hộp 1 vỉ x 14 viên, 166 - 170 Nguyễn 

Nebistol 5mg

Nebivolol (dưới dạng 
Nebivolol 
hydroclorid) 5mg Viên nén

Hộp 1 vỉ x 14 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26420-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Nedelin Kid drops

Mỗi lọ 10 ml chứa: 
Xylometazolin 
hydroclorid 5mg

Dung dịch 
nhỏ mũi Hộp 1 lọ 10ml TCCS

24 
tháng VD-26312-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hải 
Phòng

Số 1 Tây Sơn, Kiến An, 
Hải Phòng

Nerapin Nevirapin 200mg Viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-26421-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Nerazzu-HCT

Losartan kali 50mg; 
Hydrochlorothiazid 
12,5mg

Viên nén  
bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26501-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Nerazzu-plus

Losartan kali 100mg; 
Hydroclorothiazid 
25mg

Viên nén  
bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26502-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Nerusyn 1,5g

Hỗn hợp Ampicilin 
natri và Sulbactam 
natri tương đương: 
Ampicilin 1g; 
Sulbactam 0,5g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ. TCCS

24 
tháng VD-26158-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Chi nhánh 3 - Công 
ty cổ phần dược 
phẩm Imexpharm tại 
Bình Dương.

Số 22, đường số 2, KCN 
Việt Nam-Singapore II, 
Phường Hòa Phú, TP Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình DươngNerusyn 1,5g Sulbactam 0,5g pha tiêm Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ. TCCS tháng VD-26158-17 Imexpharm Việt Nam Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Bình Dương. Dầu Một, tỉnh Bình Dương



Nerusyn 3g

Hỗn hợp Ampicilin 
natri và Sulbactam 
natri tương đương: 
Ampicilin 2g; 
Sulbactam 1g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ. TCCS

24 
tháng VD-26159-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Chi nhánh 3 - Công 
ty cổ phần dược 
phẩm Imexpharm tại 
Bình Dương.

Số 22, đường số 2, KCN 
Việt Nam-Singapore II, 
Phường Hòa Phú, TP Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nerusyn 750

Hỗn hợp Ampicilin 
natri và Sulbactam 
natri tương đương: 
Ampicilin 500mg; 
Sulbactam 250mg

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ. TCCS

24 
tháng VD-26160-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Chi nhánh 3 - Công 
ty cổ phần dược 
phẩm Imexpharm tại 
Bình Dương.

Số 22, đường số 2, KCN 
Việt Nam-Singapore II, 
Phường Hòa Phú, TP Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Neuronstad Gabapentin 300mg
Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26566-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Neustam Piracetam 400mg
Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26422-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Newvent

Mỗi 5ml chứa 
Salbutamol (dưới 
dạng Salbutamol 
sulfat) 2mg Siro Hộp 1 chai 30ml TCCS

24 
tháng VD-26112-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Bến Tre Việt Nam

6A3 Quốc lộ 60 - 
phường Phú Tân, 
Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

Công ty cổ phần 
dược phẩm Bến Tre

6A3 Quốc lộ 60 - phường 
Phú Tân, Thành phố Bến 
Tre, Tỉnh Bến TreNewvent sulfat) 2mg Siro Hộp 1 chai 30ml TCCS tháng VD-26112-17 dược phẩm Bến Tre Việt Nam Tỉnh Bến Tre dược phẩm Bến Tre Tre, Tỉnh Bến Tre

Newvent Salbutamol 2 mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 30 viên, 
Hộp 1 chai 100 
viên, 500 viên. TCCS

36 
tháng VD-26484-17

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Ngân kiều giải độc 
PV

Mỗi viên chứa 0,42g 
cao dược liệu tương 
ứng với 1680 mg 
dược liệu: Kim ngân 
300 mg; Liên kiều 
300 mg; Bạc hà 180 
mg; Cát cánh 180 mg; 
Ngưu bàng tử 180 
mg; Đạm đậu xị 150 
mg; Cam thảo 150 
mg; Kinh giới 120 
mg; Đạm trúc diệp 
120 mg

Viên nang 
cứng (Xanh-
Xanh)

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26330-17

Công ty cổ phần 
dược thảo Phúc 
Vinh Việt Nam

22/183 Hoàng Văn 
Thái, quận Thanh 
Xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược thảo Phúc Vinh

Lô CN4 - 6.2, KCN Thạch 
Thất, Quốc Oai, Hà Nội

Ngọc trúc Ngọc trúc
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi PE 1 kg, túi PE 
3 kg, túi PE 5 kg TCCS

18 
tháng VD-26339-17

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 
viên; Chai 200 DĐVN 36 

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 

Nicnotaxgin Paracetamol 325mg Viên nén
viên; Chai 200 
viên; Chai 500 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26532-17

NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

NIC (USA - NIC 
Pharma)

Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh



Nifin 100 Tabs

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 100 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26600-17

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Nifin 200 Tabs

Cefpodoxim (dưới 
dạng Cefpodoxim 
proxetil) 200 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26601-17

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Nimovaso sol Nimodipin 30mg/10ml
Dung dịch 
uống

Hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, 
hộp 6 vỉ, hộp 8 vỉ x 
5 ống/vỉ x 10 
ml/ống nhựa TCCS

24 
tháng VD-26126-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội Việt Nam

Cụm công nghiệp Hà 
Bình Phương, Thường 
Tín, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Novocain 3%

Mỗi ống 2 ml chứa: 
Procain hydroclorid 
60mg

Dung dịch 
tiêm

Hộp 100 ống x 
2ml; hộp 2 vỉ x 5 
ống x 2ml

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26322-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Novonazol Itraconazol 100mg
Viên nang 
mềm

Hộp 1 vỉ, hộp 2 vỉ, 
hộp 4 vỉ, hộp 6 vỉ x 
15 viên TCCS

24 
tháng VD-26616-17

Công ty TNHH 
Sản xuất và Đầu tư 
phát triển Thuận 
Phát Việt Nam

Ô 91+92 A3, KĐT Đại 
Kim, phường Định 
Công, quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Polyethylene glycol 
400 4mg/ml; Hộp 1 ống. Ống Công ty cổ phần Cụm công nghiệp Hà Công ty cổ phần Cụm công nghiệp Hà Bình 

Novotane ultra

400 4mg/ml; 
Propylen glycol 
3mg/ml

Dung dịch 
nhỏ mắt

Hộp 1 ống. Ống 
nhựa 2ml, 5ml, 
8ml, 10ml TCCS

24 
tháng VD-26127-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội Việt Nam

Cụm công nghiệp Hà 
Bình Phương, Thường 
Tín, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 
Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà 
Nội

Nước cất pha tiêm 
2ml

Mỗi ống 2ml chứa: 
Nước cất pha tiêm 2 
ml

Dung môi 
pha tiêm Hộp 100 ống 2ml

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26296-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương 2 Việt Nam

Số 9 - Trần Thánh 
Tông - quận Hai Bà 
Trưng - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Nước ép trái nhàu

Mỗi 90 ml nước ép 
tương đương: trái 
nhàu 180g

Nguyên liệu 
làm thuốc

Chai 90 ml; chai 
330 ml; thùng nhựa 
20 lít TCCS

24 
tháng VD-26469-17

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

Cụm CN. Cần Lố, An 
Định, An Bình, huyện Cao 
Lãnh, Đồng Tháp

Nutricalci

Mỗi 10ml chứa: 
Magnesi gluconat 
(dưới dạng Magnesi 
gluconat dihydrat) 
426mg; Calci 
glycerophosphat 
(dưới dạng Calci 
glycerophosphat lỏng 
50%) 456mg

Dung dịch 
uống Hộp 20 ống x 10ml TCCS

36 
tháng VD-26224-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Ofloxacin 200mg Ofloxacin 200mg

Viên nén bao 
phim (màu 
xanh) Hộp 1 chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-26267-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang



Ofloxacin 400 Ofloxacin 400mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 05 vỉ x 10 
viên; Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-26533-17

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Olanxol Olanzapin 10 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26068-17

Công ty cổ phần 
dược Danapha Việt Nam

253 - Dũng Sĩ Thanh 
Khê - Quận Thanh Khê 
- Tp. Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Danapha

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - 
 Quận Thanh Khê - Tp. Đà 
Nẵng

Omefort 20

Omeprazol (dưới 
dạng vi hạt bao tan 
trong ruột 8,5% 
Omeprazol) 20mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 
viên; lọ 100 viên

DÐVN 
 IV

36 
tháng VD-26241-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Omefort 40

Omeprazol (dưới 
dạng vi hạt bao tan 
trong ruột 8,5% 
Omeprazol) 40mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 
viên; lọ 100 viên

DÐVN 
 IV

36 
tháng VD-26242-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Omeprazol 20mg

Omeprazol (dưới 
dạng vi hạt 8,5% 
Omeprazol) 20 mg

Viên nang 
cứng chứa vi 
hạt bao tan 
trong ruột

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26192-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Omeprazol (dưới sạng 
Viên nang 
cứng chứa 

Hộp 5 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 Công ty cổ phần 

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 15 Đốc Binh Kiều, 

Ompral 40

Omeprazol (dưới sạng 
Omeprazol pellets 
22%) 40mg;

cứng chứa 
hạt bao tan 
trong ruột

hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-26268-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Opemucol 0,6%
Mỗi 5ml chứa: 
Ambroxol HCl 30mg Siro

Hộp 1 chai 60ml; 
hộp 1 chai 90ml TCCS

36 
tháng VD-26225-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Opetelmi 20 Telmisartan 20mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 4 vỉ x 7 
viên USP36

36 
tháng VD-26226-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Oraliver

Cao đặc hỗn hợp 
dược liệu (tương ứng 
với Diệp hạ châu 
1750 mg, Bồ bồ 150 
mg) 200 mg

Viên nén  
bao phim

Hộp 2 vỉ x 20 viên, 
Lọ 90 viên TCCS

24 
tháng VD-26151-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Oralphaces

Mỗi 5ml hỗn dịch sau 
khi pha chứa: 
Cephalexin 125 mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống Hộp 1 lọ 12g USP 35

24 
tháng VD-26152-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Mỗi gói 27,9g chứa: 
Glucose khan 20,00g; 

Oresol

Glucose khan 20,00g; 
Natri clorid 3,50g; 
Natri citrat 2,90g; 
Kali clorid 1,50g Thuốc bột Hộp 40 gói x 27,9g

DĐVN 
 4

36 
tháng VD-26360-17

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Nghệ An Việt Nam

68 - Nguyễn Sỹ Sách - 
TP. Vinh - Tỉnh Nghệ 
An

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Nghệ An

68 - Nguyễn Sỹ Sách - TP. 
Vinh - Tỉnh Nghệ An



Oresol

Mỗi gói 5,58g chứa: 
Glucose khan 4,00g; 
Natri clorid 0,70g; 
Natri citrat 0,58g; 
Kali clorid 0,30g Thuốc bột Hộp 40 gói x 5,58g

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-26361-17

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Nghệ An Việt Nam

68 - Nguyễn Sỹ Sách - 
TP. Vinh - Tỉnh Nghệ 
An

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Nghệ An

68 - Nguyễn Sỹ Sách - TP. 
Vinh - Tỉnh Nghệ An

Orlistat Stada 120 
mg

Orlistat (dưới dạng vi 
hạt 50%) 120mg

Viên nang 
cứng Hộp 2 vỉ x 21 viên USP 38

24 
tháng VD-26567-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Osbacal

Mỗi gói 2g chứa: 
Calci (dưới dạng 
tricalci phosphat 
1,650mg) 0,6g

Thuốc bột 
uống Hộp 30 gói x 2g TCCS

36 
tháng VD-26485-17

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Oubapentin Pregabalin 150mg
Viên nang 
cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26486-17

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Oxacillin 0,5g
Oxacilin (dưới dạng 
Oxacilin natri) 0,5g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ. TCCS

24 
tháng VD-26161-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Chi nhánh 3 - Công 
ty cổ phần dược 
phẩm Imexpharm tại 
Bình Dương.

Số 22, đường số 2, KCN 
Việt Nam-Singapore II, 
Phường Hòa Phú, TP Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình DươngOxacillin 0,5g Oxacilin natri) 0,5g pha tiêm Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ. TCCS tháng VD-26161-17 Imexpharm Việt Nam Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Bình Dương. Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Oxacillin 1g
Oxacilin (dưới dạng 
Oxacilin natri) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ. TCCS

24 
tháng VD-26162-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Chi nhánh 3 - Công 
ty cổ phần dược 
phẩm Imexpharm tại 
Bình Dương.

Số 22, đường số 2, KCN 
Việt Nam-Singapore II, 
Phường Hòa Phú, TP Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Oxycoldimic

Mỗi 15ml chứa: 
Oxymetazolin 
hydroclorid 7,5mg

Dung dịch xịt 
mũi Hộp 1 lọ x 15ml TCCS

36 
tháng VD-26357-17

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Paindol extra
Paracetamol 325mg; 
Ibuprofen 200mg Viên nén

Hộp 25 vỉ x 20 
viên; hộp 01 chai x 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-26269-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Panthenol
Mỗi 20 g chứa: 
Dexpanthenol 1000mg Kem bôi da Hộp 1 tuýp 20 gam TCCS

36 
tháng VD-26394-17

Công ty cổ phần 
LD dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l Việt nam

Số 8, Nguyễn Trường 
Tộ, P. Phước Vĩnh, 
TP. Huế, Thừa Thiên 
Huế

Công ty cổ phần LD 
dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l

Số 8, Nguyễn Trường Tộ, 
P. Phước Vĩnh, TP. Huế, 
Thừa Thiên Huế

Pantostad 40

Pantoprazol (dưới 
dạng Pantoprazol 
natri sesquihydrat) 
40mg

Viên nén bao 
phim tan 
trong ruột

Hộp 4 vỉ x 7 viên, 
hộp 2 vỉ x 7 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26576-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 

Đường NA6, KCN Mỹ 
Phước 2, thị trấn Mỹ 

Paracetamol
Paracetamol          
500mg

Viên nang 
cứng

Chai 500 viên; chai 
200 viên TCCS

36 
tháng VD-26065-17

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex Việt Nam

Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược Becamex

Phước 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, 
Bình Dương



Paracetamol Paracetamol  500mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-26617-17

Công ty TNHH 
Sanofi-Aventis 
Việt Nam Việt Nam

123 Nguyễn Khoái, 
quận 4, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
Sanofi-Aventis Việt 
Nam

123 Nguyễn Khoái, quận 
4, TP. Hồ Chí Minh

Paracetamol Paracetamol 500 mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Hộp 1 chai 
500 viên TCCS

36 
tháng VD-26233-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Phong 
Phú Việt Nam

30-32 Phong phú, 
phường 12, quận 8, 
TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược phẩm 
Phong Phú- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Usarichpharm

Lô số 12 Đường số 8, khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh.

Paracetamol 100 mg Paracetamol 100 mg Viên nén
Lọ 100 viên, 500 
viên, 1000 viên. TCCS

36 
tháng VD-26332-17

Công ty cổ phần 
dược Trung ương  
3 Việt Nam

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, 
Quận Hải Châu, Thành 
phố Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Trung ương  3

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, Quận 
Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng

Paracetamol 500 mg Paracetamol 500 mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, lọ 300 viên, 
lọ 500 viên. TCCS

36 
tháng VD-26333-17

Công ty cổ phần 
dược Trung ương  
3 Việt Nam

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, 
Quận Hải Châu, Thành 
phố Đà Nẵng

Công ty cổ phần 
dược Trung ương  3

Số 115 Ngô Gia Tự, 
Phường Hải Châu 1, Quận 
Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng

Paracetamol 500mg Paracetamol 500mg
Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; chai 200 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26310-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA Việt Nam

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Trung ương Vidipha 
tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương

Paracetamol 650mg Paracetamol  650 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 200 viên

BP 
2013

60 
tháng VD-26169-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp

Paracetamol A.T 
150 sac

Mỗi gói 3g chứa: 
Paracetamol 150mg Thuốc cốm

Hộp 10 gói, hộp 20 
gói, hộp 30 gói, 
hộp 50 gói x 3g TCCS

24 
tháng VD-26111-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên Việt Nam

314 Bông Sao, Phường 
5, Quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm An 
Thiên

C16, đường số 9, KCN 
Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, TP. Hồ Chí Minh

Paracold 150 Flu

Mỗi gói 1,5g chứa: 
Paracetamol 150mg; 
Chlorpheniramin 
maleat 1mg

Thuốc bột 
sủi bọt Hộp 24 gói x 1,5g TCCS

24 
tháng VD-26380-17

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Paracold 250mg
Mỗi gói 1,5g chứa: 
Paracetamol 250mg

Thuốc bột 
sủi bọt Hộp 24 gói x 1,5g TCCS

24 
tháng VD-26381-17

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Paracold 325 Paracetamol 325mg Viên nén

Chai 100 viên, chai 
200 viên, chai 500 
viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26382-17

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Paracold 500mg Paracetamol 500mg Viên nén

Chai 100 viên, chai 
200 viên, chai 500 
viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26383-17

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Paracold Infants F
Mỗi gói 1,5g chứa: 
Paracetamol 150mg

Thuốc bột 
sủi bọt Hộp 24 gói x 1,5g TCCS

24 
tháng VD-26384-17

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 297/5 Lý Thường Kiệt, Công ty cổ phần hoá-

Paracold-MKP Paracetamol 500mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26385-17

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh



Paralmax cảm cúm

Phenylephrin 
hydroclorid 5mg; 
Paracetamol 500mg; 
Cafein 25mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 12 
viên; hộp 15 vỉ x 
12 viên TCCS

24 
tháng VD-26120-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm 
Boston Việt Nam Việt Nam

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Parazacol 750 Paracetamol 10mg/ml
Dung dịch 
tiêm truyền Lọ 75ml TCCS

24 
tháng VD-26287-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Pastitussin
Menthol 3mg; 
Eucalyptol 0,5mg Viên ngậm Hộp 50 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26386-17

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Paven 500 Paracetamol  500 mg Viên nén.

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 
100 vỉ x 10 viên. 
Chai 200 viên.

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26602-17

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Penicilin V kali 
1.000.000 IU

Phenoxymethylpenicil
in (dưới dạng 
Phenoxymethylpenicil
in kali) 1.000.000 IU Viên nén Lọ 400 viên

DĐVN 
 IV

24 
tháng VD-26369-17

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Penicillin G 1 000 
000 IU

Benzylpenicilin natri 
1000000 IU

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 50 lọ TCCS

36 
tháng VD-26387-17

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Công ty cổ phần 

Pharbacol Extra
Paracetamol 500mg; 
Cafein 65mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26288-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Philmyrtol 300 Myrtol 300mg
Viên nang 
mềm Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26607-17

Công ty TNHH 
Phil Inter Pharma Việt Nam

Số 25, Đường số 8, 
Khu CN Việt Nam-
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty TNHH Phil 
Inter Pharma

Số 25, Đường số 8, Khu 
CN Việt Nam-Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Phong tê thấp

Mỗi viên chứa 300 
mg cao khô dược liệu 
tương đương: Độc 
hoạt 3,2g; Phòng 
phong 2,4g; Tang ký 
sinh 4g; Tế tân 1,6g; 
Tần giao 1,6g; Ngưu 
tất 2,4g; Đỗ trọng 
2,4g; Quế chi 1,6g; 
Xuyên khung 1,2g; 
Sinh địa 2,4g; Bạch 
thược 2,4g; Đương 
quy 1,6g; Đảng sâm 
2,4g; Bạch linh 2,4g; 
Cam thảo 1,2g

Viên nang 
cứng

Hộp 1 túi x 3 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26327-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Yên 
Bái. Việt Nam

Số 725, Đường Yên 
Ninh, TP Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái.

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Yên Bái.

Số 725, Đường Yên Ninh, 
TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.



Pimenem

Meropenem (dưới 
dạng Meropenem 
trihydrat) 500mg

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ, hộp 10 
lọ; Hộp 1 lọ kèm 1 
ống nước cất pha 
tiêm 15ml, hộp 10 
lọ kèm 10 ống 
nước cất pha tiêm 
15ml TCCS

36 
tháng VD-26423-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pipebamid 2,25

Piperacilin (dưới 
dạng Piperacilin natri) 
2 g; Tazobactam 
(dưới dạng 
Tazobactam natri) 
0,25 g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ loại 20 ml TCCS

36 
tháng VD-26193-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Piracetam - DNA Piracetam 400mg
Viên nang 
cứng

Hộp 05 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26362-17

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Nghệ An Việt Nam

68 - Nguyễn Sỹ Sách - 
TP. Vinh - Tỉnh Nghệ 
An

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Nghệ An

68 - Nguyễn Sỹ Sách - TP. 
Vinh - Tỉnh Nghệ An

Piracetam 400 Piracetam 400 mg
Viên nang 
cứng

Hộp 6 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-26471-17

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm Việt Nam

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh

Công ty CP Dược 
phẩm TV. Pharm

27 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 9, TP. Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh

184/2 Lê Văn Sỹ, Chi nhánh công ty 

Piracetam 800mg Piracetam 800mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26311-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương VIDIPHA Việt Nam

184/2 Lê Văn Sỹ, 
Phường 10, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Trung ương Vidipha 
tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân 
Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương

Piracetam Meyer Piracetam 400 mg
Viên nang 
cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26487-17

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Pirostad 20mg
Mỗi 1ml dung dịch 
chứa: Piroxicam 20mg

Dung dịch 
tiêm Hộp 2 ống x 1ml TCCS

36 
tháng VD-26424-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pogemat

Nhân sâm 53,6mg; 
Đại táo 107,2mg; Quế 
nhục 53,6mg; Hồ đào 
nhân 80,4mg; Hải mã 
80,4mg; Lục phàn 
2,7mg

Viên nén bao 
đường Hộp 1 lọ 60 viên TCCS

36 
tháng VD-26450-17

Công ty cổ phần 
TM dược VTYT 
Khải Hà Việt Nam

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, 
Ph. Tiền Phong, TP. 
Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình

Công ty cổ phần TM 
dược VTYT Khải Hà

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, Ph. 
Tiền Phong, TP. Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

Ponatdol Paracetamol 500mg
Viên nén sủi 
bọt Hộp 5 vỉ x 4 viên TCCS

24 
tháng VD-26540-17

Công ty TNHH 
dược phẩm và 
thương mại Thành 
Công Việt Nam

Km 6 + 200, quốc lộ 
38, Hạp Lĩnh, Tiên Du, 
Bắc Ninh

Công ty TNHH 
dược phẩm và 
thương mại Thành 
Công

Km 6 + 200, quốc lộ 38, 
Hạp Lĩnh, Tiên Du, Bắc 
Ninh

Povidon Iodin 10%
Mỗi 25ml chứa: 
Povidon iodin 2,5 g

Dung dịch 
thuốc dùng 
ngoài

Hộp 1 chai 25ml, 
Chai 90ml TCCS

24 
tháng VD-26455-17

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược và vật tư y tế 
Bình Thuận

192- Nguyễn Hội - Phan 
Thiết - Bình Thuận

Chai 200, 500, Lô B1-10, Đường D2, Lô B1-10, Đường D2, 

Predlonis Prednison 5mg Viên nén

Chai 200, 500, 
1000 viên. Hộp 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26631-17

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh



Prednisolon Boston Prednisolon 5mg Viên nén Chai 500 viên TCCS
36 
tháng VD-26121-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm 
Boston Việt Nam Việt Nam

Số 43, Đường số 8, 
KCN Việt Nam - 
Singapore, Thuận An, 
Bình Dương

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Boston 
Việt Nam

Số 43, Đường số 8, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Prednison Prednison 5mg
Viên nang 
cứng Lọ 200 viên TCCS

36 
tháng VD-26243-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Prednison Prednison 5mg
Viên nén dài 
(màu xanh)

Hộp 200 viên; Hộp 
500 viên; Chai 200 
viên; Chai 500 viên TCCS

36 
tháng VD-26534-17

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Prednison Prednison 5mg

Viên nén 
oval (màu 
xanh)

Hộp 200 viên; Hộp 
500 viên; Chai 200 
viên; Chai 500 viên TCCS

36 
tháng VD-26535-17

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Pregasv Pregabalin 75mg
Viên nang 
cứng Hộp 03 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26317-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

Số 31 - Đường Ngô 
Thời Nhiệm - Phường 
6 - Quận 3 - TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế

Lô III-18 đường số 13 - 
Khu công nghiệp Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh

Clindamycin (dưới 166 - 170 Nguyễn 

Pyclin 300

Clindamycin (dưới 
dạng Clindamycin 
hydrochlorid) 300mg

Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26425-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pydrocef 500

Cefadroxil (dưới dạng 
Cefadroxil 
monohydrat) 500mg

Viên nang 
cứng (đỏ tím - 
 xanh) Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26426-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pyfaclor Kid

Mỗi gói 2g chứa: 
Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
125mg Thuốc cốm

Hộp 12 gói x 2g, 
hộp 14 gói x 2g, 
hộp 24 gói x 2g TCCS

36 
tháng VD-26427-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pyme Am5 caps

Amlodipin (dưới dạng 
Amlodipin besylat) 
5mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26428-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pyme OM40

Omeprazol (dưới 
dạng Omeprazol 
natri) 40mg

Bột đông khô 
pha tiêm

Hộp 1 lọ kèm 1 
ống dung môi (bao 
gồm macrogol 400 
4g, acid citric 
monohydrat 5mg, 
nước cất pha tiêm 
vừa đủ) 10ml TCCS

36 
tháng VD-26429-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Pyzacar 25 mg Losartan kali 25mg
Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-26430-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

166 - 170 Nguyễn 

Pyzacar 50 mg Losartan kali 50mg
Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 15 viên TCCS

36 
tháng VD-26431-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên



Pyzacar HCT 
50/12,5mg

Losartan kali 50mg; 
Hydroclorothiazid 
12,5mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26432-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Quế nhục Quế nhục sấy khô
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

18 
tháng VD-26205-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Ramesun

Pantoprazol (dưới 
dạng vi hạt 
Pantoprazol natri 
8,5%) 40 mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26179-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Ramifix 2,5 Ramipril 2,5mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên
BP 
2013

36 
tháng VD-26253-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Ramifix 5 Ramipril 5mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên
BP 
2013

36 
tháng VD-26254-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCMRamifix 5 Ramipril 5mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên 2013 tháng VD-26254-17 dược phẩm SaVi Việt Nam HCM dược phẩm SaVi quận 7, Tp. HCM

Restoril 10

Lisinopril (dưới dạng 
Lisinopril dihydrat) 
10mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26443-17

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- P. Tân 
Tạo A, Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- P. Tân Tạo A, Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Restoril 5

Lisinopril (dưới dạng 
Lisinopril dihydrat) 
5mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26444-17

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- P. Tân 
Tạo A, Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- P. Tân Tạo A, Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Retrocytin 100 Lamivudin 100mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26227-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Rhomezi - AD

Paracetamol 500mg; 
Chlorpheniramin 
maleat 2mg

Viên nén bao 
phim Hộp 25 vỉ x 4 viên TCCS

36 
tháng VD-26370-17

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Rhumacap 200 Etodolac 200mg
Viên nang 
cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên USP38

36 
tháng VD-26228-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty cổ phần 
521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị Công ty cổ phần 521 khu phố An Lợi, 

Ripratine
Levocetirizin 
dihydrochlorid 10 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26180-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

phường Hoà Lợi, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương



Risperidon VPC 2 Risperidon 2mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 6 vỉ, 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26131-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, phường 5, TP. Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
phường 5, TP. Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long

Robinul 10

Rosuvastatin (dưới 
dạng Rosuvastatin 
calci) 10mg

Viên nén  
bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26445-17

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- P. Tân 
Tạo A, Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- P. Tân Tạo A, Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Robinul 20

Rosuvastatin (dưới 
dạng Rosuvastatin 
calci) 20mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26446-17

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- P. Tân 
Tạo A, Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- P. Tân Tạo A, Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Rofcal Calcitriol 0,25mcg
Viên nang 
mềm Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26206-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Rossar Plus 
(SXNQ: Korea 
United Pharm. INC. 
Địa chỉ: 25-23, 

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- Số 2A, Đại lộ Tự Do, Địa chỉ: 25-23, 

Nojanggongdan-gil, 
Jeondong-Myeon, 
Sejong-si, Korea)

Kali Losartan 50 mg; 
Hydroclorothiazid 
12,5 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26390-17

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int l Việt Nam

KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int l

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện Thuận 
An, tỉnh Bình Dương

Roustadin Loratadin 10 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 03 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26490-17

Công ty Roussel 
Việt Nam Việt Nam

702 Trường Sa, 
phường 14, quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty Roussel 
Việt Nam

Số 1, đường số 3, KCN 
Việt Nam Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Rovabiotic 3.0
Spiramycin 
3.000.000IU

Viên nén bao 
phim Hộp 2 x 5 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26371-17

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Royalgsv
Mỗi ml siro chứa: 
Desloratadin 0,5 mg Siro Hộp 1 lọ 60 ml TCCS

36 
tháng VD-26153-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Rvmoxi

Mỗi 100ml chứa: 
Moxifloxacin (dưới 
dạng Moxifloxacin 
hydroclorid) 400mg

Dung dịch 
tiêm truyền Hộp 1 chai 100ml TCCS

18 
tháng VD-26614-17

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

Số 22H1, Đường số 
40, Khu dân cư Tân 
Quy Đông, Phường 
Tân Phong, Quận 7, 
Tp. HCM

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

RV-Nevilol 2,5

Nebivolol (dưới dạng 
Nebivolol 
hydrochloride 2,72 
mg) 2,5 mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26612-17

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

Số 22H1, Đường số 
40, Khu dân cư Tân 
Quy Đông, Phường 
Tân Phong, Quận 7, 
Tp. HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội



RV-Nevilol 5

Nebivolol (dưới dạng 
Nebivolol 
hydrochloride 5,44 
mg) 5 mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26613-17

Công ty TNHH 
Reliv pharma Việt Nam

Số 22H1, Đường số 
40, Khu dân cư Tân 
Quy Đông, Phường 
Tân Phong, Quận 7, 
Tp. HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Salbutamol

Salbutamol (dưới 
dạng Salbutamol 
sulfat) 2mg Viên nén Lọ 500 viên TCCS

36 
tháng VD-26622-17

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Salbutamol

Salbutamol (tương 
đương Salbutamol 
sulfat 2,4mg) 2mg

Viên nang 
cứng

Hộp 02 vỉ x 10 
viên; Hộp 05 vỉ x 
10 viên; Hộp 10 vỉ 
x 10 viên; Chai 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-26536-17

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Mỗi gói 5g chứa: 
Thục địa 0,8g; Sơn 
thù du 0,4g; Mẫu đơn 
bì 0,3g; Hoài sơn 
0,4g; Phục linh 0,3g; 
Trạch tả 0,3g; Câu kỷ 
tử 0,3g; Cúc hoa 0,3g; 

Sáng mắt

tử 0,3g; Cúc hoa 0,3g; 
Đương quy 0,3g; 
Bạch thược 0,3g; 
Bạch tật lê 0,3g; 
Thạch quyết minh 
0,4g

Viên hoàn 
cứng

Hộp 10 gói x 5g, 
hộp 20 gói x 5g, 
hộp 1 lọ 60g, hộp 1 
lọ 100g TCCS

36 
tháng VD-26069-17

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh Việt Nam

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh

Công ty cổ phần 
dược Hà Tĩnh.

Cụm công nghiệp - Tiểu 
thủ công nghiệp Bắc Cẩm 
Xuyên, xã Cẩm Vịnh, 
huyện Cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh

SaVi Alendronate 
forte

Acid alendronic (dưới 
dạng alendronat natri) 
70mg

Viên nén sủi 
bọt

Hộp 1 vỉ x 4 viên, 
hộp 3 vỉ x 4 viên TCCS

36 
tháng VD-26255-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Savi Carvedilol 12.5 Carvedilol 12,5mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên USP 39

36 
tháng VD-26256-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Savi Celecoxib Celecoxib 200mg
Viên nang 
cứng Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26257-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 

SaVi Telmisartan 80 Telmisartan 80mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-26258-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM



SaViAlvic
Paracetamol 325mg; 
Ibuprofen 200mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, chai 500 viên, 
chai 200 viên TCCS

36 
tháng VD-26259-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SaViDopril Plus

Perindopril erbumin 
4mg; Indapamid 
hemihydrat 1,25mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26260-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi Việt Nam

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, Tp. 
HCM

Công ty cổ phần 
dược phẩm SaVi

Lô Z.01-02-03a KCN 
trong KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, Tp. HCM

SCD Cefaclor 
250mg

Cefaclor (dưới dạng 
Cefaclor monohydrat) 
250mg

Viên nang 
cứng (xanh 
xám - xanh 
đậm) Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26433-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Sefonramid 0,5 g

Ceftazidim (dưới 
dạng Ceftazidim 
pentahydrat) 0,5 g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ loại 20 ml TCCS

36 
tháng VD-26194-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Viên nén bao 36 
Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị xã 

Sernal Risperidon 2mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26503-17

Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Sernal-4 Risperidone 4mg
Viên nén  
bao phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26504-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Shinpoong Berazol 
(SXNQ của Shin 
poong Pharm. CO., 
Ltd; Địa chỉ: 7, 
Wonsi-ro, Danwon-
gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do, 
Korrea) Rabeprazol natri 20mg

Viên nén bao 
phim tan 
trong ruột Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26516-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo Việt Nam

Số 13, đường 9A, 
KCN. Biên Hoà II, TP. 
Biên Hoà, Đồng Nai

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo

Số 13, đường 9A, KCN. 
Biên Hoà II, TP. Biên 
Hoà, Đồng Nai

Shinpoong Cristan 
(SXNQ của Shin 
Poong 
Pharmaceutical 
CO., Ltd; Địa chỉ: 
434-4 Moknae-
dong, Danwon-gu, 
Ansan-si, Gyeonggi- Viên nén đặt 36 

Công ty TNHH 
Dược phẩm 

Số 13, đường 9A, 
KCN. Biên Hoà II, TP. 

Công ty TNHH 
Dược phẩm 

Số 13, đường 9A, KCN. 
Biên Hoà II, TP. Biên Ansan-si, Gyeonggi-

do, Korea) Clotrimazol 100mg
Viên nén đặt 
âm đạo Hộp 1 vỉ x 6 viên USP 38

36 
tháng VD-26517-17

Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo Việt Nam

KCN. Biên Hoà II, TP. 
Biên Hoà, Đồng Nai

Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo

Biên Hoà II, TP. Biên 
Hoà, Đồng Nai



Sibetinic

Flunarizin (tương 
đương flunarizin 
dihydroclorid 5,9mg) 
5mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-26046-17

Chi nhánh công ty 
TNHH sản xuất - 
kinh doanh dược 
phẩm Đam San Việt Nam

Gian E22-E23 - Trung 
tâm thương mại dược 
phẩm và trang thiết bị 
y tế - 134/1 Tô Hiến 
Thành - Phường 15 - 
Quận 10 - TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Silymax Complex

Cao khô Cardus 
marianus (tương 
đương với Silymarin 
140mg) 250mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26340-17

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Simvastatin Stada 
10 mg Simvastatin 10mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên USP 37

24 
tháng VD-26568-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Skdol Cảm cúm

Acetaminophen 500 
mg; Loratadin 5 mg; 
Dextromethorphan 
HBr 15 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên; Chai 
100 viên, 200 viên, 
500 viên TCCS

36 
tháng VD-26236-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 
Phương Đông Việt Nam

Lô 7, đường số 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm Phương 
Đông

Lô 7, đường số 2, Khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
Quận Bình Tân, Tp. Hồ 
Chí Minh

Paracetamol 500 mg; Công ty TNHH 
Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn Công ty TNHH 

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 

Slocol

Paracetamol 500 mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 25 vỉ x 10 
viên, Chai 200 viên. TCCS

36 
tháng VD-26603-17

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
Giang

Smabelol

Nebivolol (dưới dạng 
Nebivolol 
hydrochloride 5,45 
mg) 5 mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26181-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun Việt Nam

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Sorbitol
Mỗi gói 5 g chứa 
Sorbitol 5 g Thuốc bột Hộp 25 gói x 5g NSX

36 
tháng VD-26245-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
S.Pharm Việt Nam

Lô G, KCN An 
Nghiệp, xã An Hiệp, 
huyện Châu Thành, 
tỉnh Sóc Trăng

Công ty cổ phần 
dược phẩm S.Pharm

Lô G, KCN An Nghiệp, xã 
An Hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Sóc Trăng

Sorbitol
Mỗi gói 5g chứa: 
Sorbitol 5g

Thuốc bột 
uống Hộp 20 gói x 5g TCCS

36 
tháng VD-26618-17

Công ty TNHH 
Sanofi-Aventis 
Việt Nam Việt Nam

123 Nguyễn Khoái, 
quận 4, TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
Sanofi-Aventis Việt 
Nam

123 Nguyễn Khoái, quận 
4, TP. Hồ Chí Minh

Sorbitol
Mỗi gói 5g chứa: 
Sortbiol 5g Thuốc bột Hộp 20 gói x 5g TCCS

36 
tháng VD-26270-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Sos Mectin-3 Ivermectin 3 mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 
viên; Hộp 1 vỉ x 4 
viên TCCS

36 
tháng VD-26100-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai



Sosfever Ibuprofen 200 mg
Viên nang 
mềm

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên (vỉ 
bấm Alu-PVC-
Alu); Hộp 1 túi 
nhôm x 1 vỉ, 3 vỉ, 
10 vỉ x 10 viên (vỉ 
bấm Alu-PVC); 
Hộp 1 vỉ , 2 vỉ, 4 
vỉ, 6 vỉ x 15 viên 
(vỉ Alu-PVC-Alu) TCCS

36 
tháng VD-26101-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Sosfever fort Ibuprofen 400 mg
Viên nang 
mềm

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên (vỉ 
bấm Alu-PVC-
Alu); Hộp 1 túi 
nhôm x 1 vỉ, 3 vỉ, 
10 vỉ x 10 viên (vỉ 
bấm Alu-PVC) TCCS

36 
tháng VD-26102-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Sosvomit 4 ODT Odansetron 4 mg

Viên nén 
phân tán 
trong miệng

Hộp 1 túi nhôm 1 
vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 
viên USP 35

36 
tháng VD-26103-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Ampharco U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai
Số 167 đường Hà Huy 

Sovalimus 0,03%
Mỗi 100g chứa: 
Tacrolimus 30mg Thuốc mỡ Hộp 1 tuýp 10g TCCS

36 
tháng VD-26261-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Song 
Vân Việt Nam

31 Tân Trang, Phường 
9, Quận Tân Bình, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh

Sovasdi Linezolid 600 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26183-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Medbolide Việt Nam

Phòng 09, lầu 10, tòa 
nhà The EverRichs 1, 
số 968 Đường ba tháng 
hai, P.15, Quận 11, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Sovepred

Prednisolon (dưới 
dạng Prednisolon 
natri 
metasulfobenzoat) 
5mg

Viên nén sủi 
bọt Hộp 1 chai 30 viên TCCS

36 
tháng VD-26388-17

Công ty cổ phần 
hoá-dược phẩm 
Mekophar. Việt Nam

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh

Công ty cổ phần hoá-
dược phẩm 
Mekophar.

297/5 Lý Thường Kiệt, 
quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Spamoin 200
Trimebutine maleate 
200mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26229-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Spinolac 25mg Spironolacton 25mg Viên nén

Hộp 02 vỉ x 10 
viên; Hộp 03 vỉ x 
10 viên; Hộp 05 vỉ 
x 10 viên; Hộp 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26552-17

Công ty TNHH 
Hasan-
Dermapharm Việt Nam

Đường số 2 - Khu 
Công nghiệp Đồng An 
- Phường Bình Hòa - 
Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH 
Hasan-Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công 
nghiệp Đồng An - Phường 
Bình Hòa - Thị xã Thuận 
An - Tỉnh Bình DươngSpinolac 25mg Spironolacton 25mg Viên nén vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-26552-17 Dermapharm Việt Nam Tỉnh Bình Dương Hasan-Dermapharm An - Tỉnh Bình Dương



Spiramycin 3 M.IU Spiramycin 3MIU
Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 5 viên TCCS

36 
tháng VD-26271-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Spiramycin 3M.I.U
Spiramycin 3.000.000 
IU

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 5 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26349-17

Công ty cổ phần 
dược và vật tư y tế 
Bình Thuận Việt Nam

192- Nguyễn Hội - 
Phan Thiết - Bình 
Thuận

Công ty cổ phần 
dược và vật tư y tế 
Bình Thuận

192- Nguyễn Hội - Phan 
Thiết - Bình Thuận

Spirastad 1,5 M.I.U
Spiramycin 1.500.000 
IU

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên, 
hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26577-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Stadasone 4
Methylprednisolon 
4mg Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 5 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 1 chai x 
100 viên USP 35

24 
tháng VD-26578-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam.

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Sticolic 500mg

Mỗi 2ml dung dịch 
chứa: Citicolin (dưới 
dạng citicolin natri) 
500mg

Dung dịch 
tiêm Hộp 10 ống x 2ml TCCS

36 
tháng VD-26434-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Số 35 Đại Lộ Tự Do, 

Stigiron

Flunarizin (dưới dạng 
Flunarizin 
dihydrochlorid) 5 mg

Viên nang 
cứng (Đỏ-
tím)

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26508-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Glomed Việt Nam

Số 35 Đại Lộ Tự Do, 
Khu công nghiệp Việt 
Nam-Singapore, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Glomed

Số 35 Đại Lộ Tự Do, Khu 
công nghiệp Việt Nam-
Singapore, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương

Sulpiride Sulpirid 50mg
Viên nang 
cứng

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Lọ 200 viên TCCS

36 
tháng VD-26623-17

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Supvid3

Vitamin D3 
(cholecalciferol) 
200000 IU/ml

Dung dịch 
uống Hộp 1 ống x 1ml TCCS

36 
tháng VD-26358-17

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế 
Hải Dương Việt Nam

102 Chi Lăng, thành 
phố Hải Dương

Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải 
Dương

102 Chi Lăng, thành phố 
Hải Dương

Tai biến Nhất Nhất

Cao khô dược liệu 
(tương đương: Nhân 
sâm 800mg; Đương 
quy 800mg; Tần giao 
800mg; Mạch môn 
533,3mg; Xuyên 
khung 800mg; Ngũ vị 
tử 800mg; Bạch chỉ 
800mg; Ngô thù du 
533,3mg) 500mg; 
Băng phiến 26,6mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 12 
vỉ x 10 viên; hộp 1 
lọ 30 viên, hộp 1 lọ 
x 60 viên TCCS

36 
tháng VD-26513-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất Việt Nam

Cụm CN Liên Hưng, 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất

Cụm CN Liên Hưng, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long AnTai biến Nhất Nhất Băng phiến 26,6mg phim x 60 viên TCCS tháng VD-26513-17 Nhất Việt Nam Hòa, tỉnh Long An Nhất Long An



Talmain (SXNQ: 
Korea United 
Pharm. INC. Địa 
chỉ: 25-23, 
Nojanggongdan-gil, 
Jeondong-Myeon, 
Sejong-si, Korea) Talniflumat 370mg

Viên nén bao 
phim Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26391-17

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int l Việt Nam

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Công ty cổ phần 
Korea United 
Pharm. Int l

Số 2A, Đại lộ Tự Do, 
KCN Việt Nam- 
Singapore, huyện Thuận 
An, tỉnh Bình Dương

Tam thất Tam thất
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi PE 1 kg, 3 kg, 
5 kg TCCS

18 
tháng VD-26341-17

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Tanametrol
Methylprednisolon 
4mg Viên nén Hộp 03 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26624-17

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Tanarhunamol

Paracetamol 500mg; 
Dextromethorphan 
hydrobromid 15mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2mg

Viên nén bao 
phim Hộp 25 vỉ x 04 viên TCCS

36 
tháng VD-26625-17

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Paracetamol 500mg; Số 3A - Đường Đặng 
Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 

Tanarhunamol-flu

Paracetamol 500mg; 
Dextromethorphan 
hydrobromid 15mg; 
Loratadin 5mg

Viên nén bao 
phim Hộp 25 vỉ x 04 viên TCCS

36 
tháng VD-26626-17

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Tanganil (CTSX 
bán thành phẩm: 
Pierre Fabre 
Medicament 
Production (Site 
Progipharm), địa 
chỉ SX: Rue du 
Lycée 45500 Gien-
France)

Acetyl-DL-Leucin 
500 mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26608-17

Công ty TNHH 
Pierre Fabre Việt 
Nam Việt Nam

Số 1, đường 4 A, Khu 
công nghiệp Biên Hòa 
2, Đồng Nai

Công ty TNHH 
Pierre Fabre Việt 
Nam

Số 1, đường 4 A, Khu 
công nghiệp Biên Hòa 2, 
Đồng Nai

Tanox Niclosamid 500mg Viên nén nhai Hộp 2 vỉ x 2 viên
DÐVN 
 IV

36 
tháng VD-26518-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo Việt Nam

Số 13, đường 9A, 
KCN. Biên Hoà II, TP. 
Biên Hoà, Đồng Nai

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo

Số 13, đường 9A, KCN. 
Biên Hoà II, TP. Biên 
Hoà, Đồng Nai



Táo kết hoàn P/H

Mỗi viên hoàn mềm 
chứa: Bột thục địa 50 
mg; Bột Hoài sơn 40 
mg; Bột Bạch linh 30 
mg; Bột Vừng đen 30 
mg; Cao đặc dược 
liệu (tương ứng với: 
Thục địa 20 mg, Sơn 
Thù 40mg, Mẫu đơn 
bì 30mg, Trạch tả 
30mg, Nhục thung 
dung 30mg, Ngưu tất 
20mg) 30 mg Hoàn mềm

Hộp 1 lọ 240 viên, 
hộp 1 lọ 480 viên x 
0,28g TCCS

36 
tháng VD-26492-17

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng Việt Nam

Số 96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng

Cụm Công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Tp. Hà Nội

Tazilex Methimazol 5mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS
36 
tháng VD-26505-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

Công ty TNHH 
Dược phẩm Đạt Vi 
Phú

Lô M7A, Đường D17, 
KCN Mỹ Phước 1, 
phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Telfor 60
Fexofenadin 
hydroclorid 60 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26604-17

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG Việt Nam

Lô B2-B3, KCN Tân 
Phú Thạnh- giai đoạn 
1, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH 
MTV Dược phẩm 
DHG

Lô B2-B3, KCN Tân Phú 
Thạnh- giai đoạn 1, Huyện 
Châu Thành A, Tỉnh Hậu 
GiangTelfor 60 hydroclorid 60 mg phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-26604-17 DHG Việt Nam A, Tỉnh Hậu Giang DHG Giang

Telmisartan Stada 
40 mg Telmisartan 40mg Viên nén Hộp 4 vỉ x 7 viên USP 37

24 
tháng VD-26569-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Terpin codein caps
Terpin hydrat 100mg; 
Codein 15mg

Viên nang 
cứng (xanh lá 
- trắng)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, Hộp 1 chai x 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-26074-17

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

Terpin codein tabs
Terpin hydrat 100mg; 
Codein 15mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26075-17

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang Việt Nam

288 Bis Nguyễn Văn 
Cừ , P. An Hoà, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần 
Thơ

Công ty cổ phần 
Dược Hậu Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ , 
P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

Tetracyclin 1%

Mỗi tuýp 5 g chứa: 
Tetracyclin 
hydroclorid 50mg Mỡ tra mắt

Hộp 1 tuýp 5 gam; 
hộp 100 tuýp x 5 
gam TCCS

48 
tháng VD-26395-17

Công ty cổ phần 
LD dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l Việt nam

Số 8, Nguyễn Trường 
Tộ, P. Phước Vĩnh, 
TP. Huế, Thừa Thiên 
Huế

Công ty cổ phần LD 
dược phẩm 
Medipharco-
Tenamyd BR s.r.l

Số 8, Nguyễn Trường Tộ, 
P. Phước Vĩnh, TP. Huế, 
Thừa Thiên Huế

Thăng ma Thăng ma
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi PE 1 kg; túi PE 
3 kg; túi PE 5 kg TCCS

18 
tháng VD-26342-17

Công ty cổ phần 
dược TW 
Mediplantex Việt Nam

358 Giải phóng, P. 
Phương Liệt, Thanh 
xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược trung ương 
Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội



Thập Toàn Đại Bổ -
HT

Cao đặc 100mg 
(tương đương với 
Đảng sâm 170mg; 
Bạch truật 110mg; 
Cam thảo 90mg; Bạch 
thược 110mg; Thục 
địa 170mg; Hoàng kỳ 
170mg); Phục linh 
90mg; Quế nhục 
110mg; Đương quy 
110mg; Xuyên khung 
90mg

Viên nang 
cứng

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
hộp 5 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 1 lọ 60 
viên, hộp 1 lọ 100 
viên TCCS

36 
tháng VD-26070-17

Công ty cổ phần 
Dược Hà Tĩnh Việt Nam

Số 167 đường Hà Huy 
Tập, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh

Công ty cổ phần 
dược Hà Tĩnh.

Cụm công nghiệp - Tiểu 
thủ công nghiệp Bắc Cẩm 
Xuyên, xã Cẩm Vịnh, 
huyện Cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh

Mỗi hoàn mềm 9g 
chứa: Bột bạch thược 
0,7g; Bột bạch truật 
1,0g; Bột cam thảo 
0,3g; Bột đương quy 
0,9g; Bột phục linh 
0,7g; Bột quế nhục 
0,1g; bột thục địa 
0,9g; Bột xuyên 
khung 0,3g; Cao đặc 

Thập toàn đại bổ 
P/H

khung 0,3g; Cao đặc 
đảng sâm (tương 
đương với 1g đảng 
sâm) 0,3g; Cao đặc 
hoàng kỳ (tương 
đương với 1g hoàng 
kỳ) 0,3g Hoàn mềm Hộp 10 viên x 9g TCCS

24 
tháng VD-26493-17

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng Việt Nam

Số 96-98 Nguyễn Viết 
Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội

Công ty TNHH 
Đông Dược Phúc 
Hưng

Cụm Công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, Tp. Hà Nội

Thepacol 120
Mỗi gói 1,5g chứa: 
Paracetamol 120mg

Thuốc bột 
pha hỗn dịch 
uống

Hộp 10 gói x 1,5g, 
hộp 20 gói x 1,5g, 
hộp 30 gói x 1,5g TCCS

36 
tháng VD-26372-17

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Thexamix
Acid tranexamic 
500mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 20 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26373-17

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá Việt Nam

232 Trần Phú, Thanh 
Hoá

Công ty cổ phần 
dược-vật tư y tế 
Thanh Hoá

Số 4 Đường Quang Trung - 
 TP. Thanh Hoá

Thiamazol 5 mg Thiamazol 5mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26437-17

Công ty Cổ phần 
sinh học dược 
phẩm Ba Đình Việt Nam

KCN Quế võ, Xã 
Phương liễu, Huyện 
Quế võ, tỉnh Bắc Ninh

Công ty Cổ phần 
sinh học dược phẩm 
Ba Đình

KCN Quế võ, Xã Phương 
liễu, Huyện Quế võ, tỉnh 
Bắc Ninh



Thuốc bổ cổ truyền

Mỗi thang 450mg 
chứa: Độc hoạt 36g; 
Quế nhục 24g; Phòng 
phong 24g; Đương 
quy  24g; Xuyên 
khung 24g; Tần giao 
24g; Bạch thược 24g; 
Tang ký sinh 24g; 
Thục địa 24g; Đỗ 
trọng 24g; Đảng sâm 
24g; Ngưu tất 24g; 
Bạch linh 24g; Cam 
thảo 24g; Bạch truật 
24g; Bạch chỉ 20g; 
Câu kỷ tử 10g; Cẩu 
tích 24g; Ngũ gia bì 
chân chim 24g Thuốc thang

Túi PE chứa riêng 
từng vị thuốc. 
Thang thuốc được 
đóng chung trong 2 
lần túi PE. TCCS

24 
tháng VD-26451-17

Công ty cổ phần 
TM dược VTYT 
Khải Hà Việt Nam

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, 
Ph. Tiền Phong, TP. 
Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình

Công ty cổ phần TM 
dược VTYT Khải Hà

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, Ph. 
Tiền Phong, TP. Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

Mỗi 5 ml chứa: dịch 
chiết (5:1) của Xuyên 
bối mẫu (tương 

Thuốc ho Bảo 
Thanh không đường

bối mẫu (tương 
đương 0,4g Xuyên 
bối mẫu) 0,08ml; 
Dịch chiết (1,4:1) của 
hỗn hợp dược liệu 
(tương đương: Tỳ bà 
diệp 0,5g, Sa sâm 
0,1g, Phục linh 0,1g, 
Trần bì 0,1g, Cát cánh 
0,4g, Bán hạ 0,1g, 
Ngũ vị tử 0,05g, Qua 
lâu nhân 0,2g, Viễn 
chí 0,1g, Khổ hạnh 
nhân 0,2g, gừng 0,1g, 
Ô mai 0,5g, Cam thảo 
0,1g, Xuyên bối mẫu 
0,4g) 2,11ml; Tinh 
dầu bạc hà 0,1 mg Cao lỏng

Hộp 1 chai 125 ml, 
90 ml TCCS

24 
tháng VD-26510-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm Hoa 
Linh Việt Nam

B19, D6 Khu Đô thị 
mới Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

Công ty TNHH 
Dược phẩm Hoa linh

Lô B3, Khu công nghiệp 
Phùng, huyện Đan 
Phượng, Hà Nội



Thuốc ho Nhất Nhất

Cao khô dược liệu 
(tương đương: Bạch 
linh 36mg; Cát cánh 
68,5mg; Ma hoàng 
26,5mg; Tỳ bà diệp 
130mg; Ô mai 60mg; 
Cam thảo 25mg; Bán 
hạ 60mg; Bách bộ 
75mg; Tang bạch bì 
75mg; Thiên môn 
đông 48,5mg; Bạc hà 
65mg) 66,95mg; Tinh 
dầu bạc hà 2,4mg Viên ngậm

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 12 vỉ x 10 
viên; hộp 1 lọ 30 
viên, hộp 1 lọ 60 
viên, hộp 1 lọ  100 
viên TCCS

36 
tháng VD-26514-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất Việt Nam

Cụm CN Liên Hưng, 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An

Công ty TNHH 
Dược phẩm Nhất 
Nhất

Cụm CN Liên Hưng, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An

Thuốc rửa phụ khoa 
Meseptic

90ml dung dịch chứa: 
Metronidazol 0,9g

Dung dịch 
dùng ngoài

Hộp 1 lọ 90ml 
thuốc nước TCCS

24 
tháng VD-26541-17

Công ty TNHH 
dược phẩm Việt 
Phúc Việt Nam

155A Trần Hưng Đạo, 
P. An Phú, Q. Ninh 
Kiều, Cần Thơ.

Công ty TNHH 
dược phẩm Việt 
Phúc

155A Trần Hưng Đạo, P. 
An Phú, Q. Ninh Kiều, 
Cần Thơ.

Mỗi 100 ml chứa 65 g 
cao lỏng hỗn hợp 
dược liệu tương ứng 
với các dược liệu sau: 
Ma hoàng 40g; Hạnh Công ty TNHH 

Nhà B1-9 Khu đô thị 
54, phố Hạ Đình, 
Thanh Xuân Trung, 

Thuốc uống Ma 
Hạnh

Ma hoàng 40g; Hạnh 
nhân 40g; Quế chi 
30g; Cam thảo 20g Cao lỏng Hộp 1 chai 100 ml TCCS

24 
tháng VD-26520-17

Công ty TNHH 
dược phẩm Thiên 
Minh Việt Nam

Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, Hà 
Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Thyperopa Methyldopa 250 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26154-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Tiamenol

Paracetamol 500mg; 
Loratadin 5mg; 
Dextromethorphan 
HBr 15mg

Viên nén bao 
phim (màu 
hồng)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai x 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-26272-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Tiamenol

Paracetamol 500mg; 
Loratadin 5mg; 
Dextromethorphan 
HBr 15mg

Viên nén bao 
phim (màu 
xanh)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 01 chai 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-26273-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Tiamenol

Paracetamol 500mg; 
Loratadin 5mg; 
Dextromethorphan 
HBr 15mg

Viên nén bao 
phim (vàng 
cam)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-26274-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Tiamesolon 16
Methylprednisolon 
16mg Viên nén Hộp 5 vỉ x 6 viên TCCS

36 
tháng VD-26275-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Mỗi 5 ml chứa: 601 Cách Mạng Tháng 
Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 

Timolol 0,5%

Mỗi 5 ml chứa: 
Timolol (dưới dạng 
Timolol maleat) 25mg

Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 chai 5 ml TCCS

24 
tháng VD-26085-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh



Tinanal Meloxicam 7,5mg
Viên nang 
cứng Hộp 1 chai 30 viên TCCS

36 
tháng VD-26276-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Tinh dầu tràm 
Quảng Bình

Tinh dầu tràm (hàm 
lượng Cineol   40%) Dầu xoa

Hộp 1 chai 25 ml; 
hộp 1 chai 50 ml; 
hộp 1 chai 100 ml

DÐVN 
 IV

48 
tháng VD-26244-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình Việt Nam

46 Đường Hữu Nghị - 
TP. Đồng Hới - Quảng 
Bình

Công ty cổ phần 
dược phẩm Quảng 
Bình

46 Đường Hữu Nghị - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Tipfine

Paracetamol 500mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2mg; 
Phenylephrine 
hydrochlorid 10mg Viên nén

Hộp 25 vỉ x 04 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26537-17

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Tiphacipro 500

Ciprofloxacin (dưới 
dạng Ciprofloxacin 
HCl) 500mg

Viên nén  
bao phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26277-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Tiptusxin

Paracetamol 500mg; 
Phenylephrin 
hydroclorid 10mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2mg

Viên nén bao 
phim (màu 
vàng chanh)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 01 chai x 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-26278-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Paracetamol 500mg; 

Tiptusxin

Paracetamol 500mg; 
Phenylephrin 
hydroclorid 10mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2mg

Viên nén bao 
phim (màu 
cam)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai 
100 viên TCCS

36 
tháng VD-26279-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Tipharco Việt Nam

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Công ty cổ phần 
dược phẩm Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, 
phường 2, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang

Tirastam 500mg Levetiracetam 500mg
Viên nén bao 
phim Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26435-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Tô tử Tô tử
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

24 
tháng VD-26207-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Tobcol - Dex

Mỗi 5 ml chứa: 
Tobramycin 15mg; 
Dexamethason natri 
phosphat 5mg

Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 chai 5 ml TCCS

24 
tháng VD-26086-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Tobramycin 0,3%
Mỗi 5 ml chứa: 
Tobramycin 15mg

Dung dịch 
nhỏ mắt Hộp 1 chai 5 ml TCCS

24 
tháng VD-26087-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh

Tocemux
Mỗi gói 2g chứa 
Acetylcystein 200 mg

Thuốc bột 
uống Hộp 30 gói x 2g TCCS

36 
tháng VD-26314-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam ĐịnhTocemux Acetylcystein 200 mg uống Hộp 30 gói x 2g TCCS tháng VD-26314-17 Trường Thọ Việt Nam Đình, Hà Nội Thọ tỉnh Nam Định



Tolpernic
Tolperison 
hydrochlorid 50mg

Viên nén bao 
phim Hộp 03 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26047-17

Chi nhánh công ty 
TNHH sản xuất - 
kinh doanh dược 
phẩm Đam San Việt Nam

Gian E22-E23 - Trung 
tâm thương mại dược 
phẩm và trang thiết bị 
y tế - 134/1 Tô Hiến 
Thành - Phường 15 - 
Quận 10 - TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Tolpernic - 150
Tolperison 
hydrochlorid 150mg

Viên nén bao 
phim Hộp 03 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26048-17

Chi nhánh công ty 
TNHH sản xuất - 
kinh doanh dược 
phẩm Đam San Việt Nam

Gian E22-E23 - Trung 
tâm thương mại dược 
phẩm và trang thiết bị 
y tế - 134/1 Tô Hiến 
Thành - Phường 15 - 
Quận 10 - TP. Hồ Chí 
Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Topezonis 50
Tolperison 
hydroclorid 50 mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26094-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm Việt Nam

Số 27 Nguyễn Thái 
Học, Phường Mỹ Bình, 
Tp. Long Xuyên, An 
Giang

Chi nhánh công ty 
cổ phần dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Toplovir
Mỗi 1g kem chứa: 
Acyclorvir 50 mg

Kem bôi 
ngoài da Hộp 1 tuýp 5g TCCS

36 
tháng VD-26632-17

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí MinhToplovir Acyclorvir 50 mg ngoài da Hộp 1 tuýp 5g TCCS tháng VD-26632-17 Pharma USA Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Pharma USA Hồ Chí Minh

Topsea-Codein

Paracetamol 500 mg; 
Codein phosphat 30 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 6 viên TCCS

36 
tháng VD-26297-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương 2 Việt Nam

Số 9 - Trần Thánh 
Tông - quận Hai Bà 
Trưng - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Tovecor plus

Perindopril arginin 5 
mg; Indapamid 1,25 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26298-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương 2 Việt Nam

Số 9 - Trần Thánh 
Tông - quận Hai Bà 
Trưng - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội

Tozinax
Kẽm (dưới dạng Kẽm 
gluconat 70mg) 10mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên USP37

36 
tháng VD-26368-17

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Trạch tả (phiến) Trạch tả
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

18 
tháng VD-26208-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Tragutan F

Cineol 100mg; Tinh 
dầu tràm trà 50mg; 
Tinh dầu gừng 
0,75mg; Tinh dầu tần 
0,36mg

Viên nang 
mềm Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26088-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
Dược phẩm 3/2

Số 930 C2, Đường C, 
KCN Cát Lái, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí 
Minh
Lô 27 Khu công nghiệp 

Tranbleed 1000

Mỗi ống 10 ml chứa 
Acid tranexamic 1000 
mg

Dung dịch 
tiêm

Hộp 5 ống, 10 ống 
x 10 ml TCCS

36 
tháng VD-26299-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm trung 
ương 2 Việt Nam

Số 9 - Trần Thánh 
Tông - quận Hai Bà 
Trưng - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 2

Lô 27 Khu công nghiệp 
Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê 
Linh, Tp. Hà Nội



Trikapezon Plus

Hỗn hợp tỉ lệ 1:1 
gồm: Cefoperazol 
(dưới dạng 
Cefoperazol natri) 
500mg; Sulbactam 
(dưới dạng Sulbactam 
natri) 500mg Bột pha tiêm

Hộp 1 lọ + 1 ống 
nước cất pha tiêm 
5ml (SĐK VD-
23675-15). Hộp 1 
lọ, hộp 10 lọ TCCS

24 
tháng VD-26289-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Trikaxon

Ceftriaxon (dưới dạng 
Ceftriaxon natri) 
1000mg Bột pha tiêm

Hộp 1 lọ + 1 ống 
nước cất 10ml 
(SĐK VD-24865-
16). Hộp 1 lọ, hộp 
10 lọ USP 38

36 
tháng VD-26290-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Cao đặc tổng hợp 
(tương đương với các 
dược liệu: Bạch truật 
800mg; Hoạt thạch 
160mg; Sài hồ 
160mg; Bán hạ 
400mg; Khương hoạt 
160mg; Thăng ma 
160mg; Cam thảo 

Tùng lộc bảo chi đan

160mg; Cam thảo 
160mg; Phục linh 
400mg; Hoàng liên 
400mg) 252mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26543-17

Công ty TNHH 
Dược Tùng Lộc II Việt Nam

Xã Trưng Trắc, Văn 
Lâm, Hưng Yên

Công ty TNHH 
Dược Tùng Lộc II

Xã Trưng Trắc, Văn Lâm, 
Hưng Yên

Tùng lộc chỉ tả

Mỗi 5g chứa: Sơn tra 
0,69g; Phục linh 
0,69g; Mạch nha 
0,86g; Bạch chỉ 
0,86g; Lai phục tử 
0,69g; Liên kiều 
0,52g; Lục thần khúc 
0,34g; Sử quân tử 
0,34g Thuốc cốm Hộp 10 gói x 5 gam TCCS

36 
tháng VD-26544-17

Công ty TNHH 
Dược Tùng Lộc II Việt Nam

Xã Trưng Trắc, Văn 
Lâm, Hưng Yên

Công ty TNHH 
Dược Tùng Lộc II

Xã Trưng Trắc, Văn Lâm, 
Hưng Yên

Cao đặc tổng hợp 
(tương đương với các 
dược liệu: Xuyên 
khung 450mg; Đương 
quy 450mg; Thược 
dược 450mg; Thục 
địa: 450mg; Bạch 
truật 450mg; Mẫu 
đơn bì 450mg; Địa 
cốt bì 300mg; Hương Viên nang Hộp 3 vỉ x 10 viên; 36 Công ty TNHH Xã Trưng Trắc, Văn Công ty TNHH Xã Trưng Trắc, Văn Lâm, 

Tùng lộc điều kinh
cốt bì 300mg; Hương 
phụ 450mg) 245mg

Viên nang 
cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 
hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26545-17

Công ty TNHH 
Dược Tùng Lộc II Việt Nam

Xã Trưng Trắc, Văn 
Lâm, Hưng Yên

Công ty TNHH 
Dược Tùng Lộc II

Xã Trưng Trắc, Văn Lâm, 
Hưng Yên



Tùng lộc thanh 
nhiệt tán

Mỗi 5g chứa: Hoạt 
thạch 4,3g; Cam thảo 
0,7g Thuốc bột Hộp 10 gói x 5 gam TCCS

36 
tháng VD-26546-17

Công ty TNHH 
Dược Tùng Lộc II Việt Nam

Xã Trưng Trắc, Văn 
Lâm, Hưng Yên

Công ty TNHH 
Dược Tùng Lộc II

Xã Trưng Trắc, Văn Lâm, 
Hưng Yên

Tỳ bà diệp Tỳ bà diệp
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

24 
tháng VD-26209-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Umkanas Anastrozol 1mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên 
(vỉ nhôm - nhôm 
hoặc vỉ nhôm - 
PVC) TCCS

24 
tháng VD-26059-17

Công ty Cổ phần 
BV Pharma Việt Nam

Ấp 2, Xã Tân Thạnh 
Tây-Huyện Củ Chi-
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Công ty Cổ phần 
BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Ursocholic-OPV  
200

Acid ursodeoxycholic 
200mg

Viên nén bao 
phim Hộp 4 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26230-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Viên nang 36 

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược 
phẩm Phong Phú- 
Nhà máy sản xuất 
dược phẩm 

Lô số 12 Đường số 8, 
khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, TP. 

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược phẩm 
Phong Phú- Nhà 
máy sản xuất dược 

Lô số 12 Đường số 8, khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, TP. Hồ Chí 

Usarderon Deferiprone 500 mg
Viên nang 
cứng Hộp 1 chai 60 viên TCCS

36 
tháng VD-26044-17

dược phẩm 
Usarichpharm Việt Nam

A, quận Bình Tân, TP. 
Hồ Chí Minh.

máy sản xuất dược 
phẩm Usarichpharm

Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh.

Usasolu-Predni Prednisolon 20 mg
Viên nén 
phân tán

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 
Chai 30 viên; Chai  
100 viên TCCS

36 
tháng VD-26234-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Phong 
Phú Việt Nam

30-32 Phong phú, 
phường 12, quận 8, 
TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty 
cổ phần dược phẩm 
Phong Phú- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Usarichpharm

Lô số 12 Đường số 8, khu 
công nghiệp Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh.

Vacotril Racecadotril 100mg
Viên nén bao 
phim

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 
vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 
10 viên; hộp 10 vỉ, 
100 vỉ x 6 viên; 
hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 
vỉ, 50 vỉ x 20 viên; 
chai 50 viên, 100 
viên, 200 viên, 500 
viên, 1000 viên TCCS

36 
tháng VD-26353-17

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Vadol flu S

Paracetamol  500mg; 
Dextromethorphan 
hydrobromid 15mg; 
Clorpheniramin 
maleat 2mg Viên nén

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 20 
vỉ x 10 viên; hộp 5 
vỉ, 10 vỉ x 20 viên; 
chai 50 viên, 100 
viên, 200 viên TCCS

36 
tháng VD-26354-17

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An



Valsartan Stada 40 
mg Valsartan 40mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26570-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Valsartan Stada 80 
mg Valsartan 80mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26571-17

Công ty TNHH 
LD Stada-Việt 
Nam. Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị 
Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, Tp. 
HCM

Chi nhánh Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Varogel S

Mỗi gói 10 ml chứa: 
Nhôm oxid (dưới 
dạng Nhôm hydroxid 
gel) 0,4g; Magnesi 
hydroxid (dưới dạng 
Magnesi hydroxid 
30% past) 0,8004g

Hỗn dịch 
uống Hộp 20 gói x 10 ml TCCS

36 
tháng VD-26519-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo Việt Nam

Số 13, đường 9A, 
KCN. Biên Hoà II, TP. 
Biên Hoà, Đồng Nai

Công ty TNHH 
Dược phẩm 
Shinpoong Daewoo

Số 13, đường 9A, KCN. 
Biên Hoà II, TP. Biên 
Hoà, Đồng Nai

Vasartim plus 
160/25

Valsartan 160mg; 
Hydrochlorothiazid 
25mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26231-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.160/25 25mg phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS tháng VD-26231-17 Dược phẩm OPV Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Dược phẩm OPV tỉnh Đồng Nai.

Vasmitel 20
Trimetazidin 
dihydroclorid 20 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 30 viên; 
Hộp 2 vỉ x 30 viên TCCS

36 
tháng VD-26042-17

Chi nhánh công ty 
cổ phần 
Armephaco- Xí 
nghiệp dược phẩm 
150 Việt Nam

112 Trần Hưng Đạo, 
phường Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, TP. Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty 
cổ phần Armephaco- 
Xí nghiệp dược 
phẩm 150

112 Trần Hưng Đạo, 
phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Viceftazol

Cefmetazol (dưới 
dạng cefmetazol natri) 
2 g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ, 10 lọ, 
Hộp 1 lọ bột+ 2 
ống nước cất pha 
tiêm 5ml (SX tại 
CTTNHH MTV 
120- Armephaco, 
SĐK:VD-22389-
15), Hộp 1 lọ 
bột+2 ống Nước 
cất pha tiêm 5ml 
(SX tại CTCPDP 
Trung Ương 2- 
Dopharma, SĐK: 
VD-18637-13) TCCS

36 
tháng VD-26319-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP Việt Nam

xã Thanh Xuân- Sóc 
Sơn- Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP

xã Thanh Xuân- Sóc Sơn- 
Hà Nội

Vicicefxim 2g

Ceftizoxim (dưới 
dạng Ceftizoxim 
natri) 2g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ, 10 lọ. USP 35

36 
tháng VD-26320-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP Việt Nam

xã Thanh Xuân- Sóc 
Sơn- Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP

xã Thanh Xuân- Sóc Sơn- 
Hà Nội



Viễn chí Viễn chí
Nguyên liệu 
làm thuốc

Túi 10g, 15g, 20g, 
25g, 30g, 50g, 
100g, 200g, 250g, 
500g, 1kg, 2kg, 
3kg, 5kg, 10kg TCCS

24 
tháng VD-26210-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Viên đại tràng 
Inberco

Berberin clorid 40mg; 
Cao đặc quy về khan 
(tương ứng với Rễ 
mộc hương 74,7mg; 
Quả Ngô thù du 
53,4mg; Rễ Bạch 
thược 216mg) 70mg; 
Bột mịn Rễ mộc 
hương 80mg

Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26211-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Viên mật ong nghệ 
Macumin

Cao đặc Nghệ quy về 
khan (tương ứng với 
Nghệ 235mg) 35mg; 
Bột mịn Nghệ 70mg; 
Mật ong 42,25mg

Viên hoàn 
cứng

Hộp 1 chai 100 
viên; Hộp 1 chai 
240 viên TCCS

36 
tháng VD-26212-17

Công ty cổ phần 
Dược phẩm OPC. Việt Nam

1017 Hồng Bàng - 
quận 6 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Dược phẩm 
OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy 
Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp 
Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh 
Hiệp - Tân Uyên - Bình 
Dương

Cao khô hỗn hợp  280 
mg (tương 
đương:Thục địa 

Viên nang bát vị

đương:Thục địa 
800mg; Hoài sơn 
344mg; Sơn thù 
344mg; Trạch tả 
300mg; Bạch linh 
300mg; Mẫu đơn bì 
244mg; Quế nhục 
36,7mg; Phụ tử chế  
16,7mg); Bột mịn 
Hoài sơn 56mg; Bột 
mịn Sơn thù 56mg; 
Bột mịn Mẫu đơn bì 
56mg; Bột mịn Phụ tử 
chế 33,3mg; Bột mịn 
quế nhục 13,3mg

Viên nang 
cứng

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 
viên. Hộp 1 lọ 30 
viên. TCCS

36 
tháng VD-26452-17

Công ty cổ phần 
TM dược VTYT 
Khải Hà Việt Nam

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, 
Ph. Tiền Phong, TP. 
Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình

Công ty cổ phần TM 
dược VTYT Khải Hà

2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, Ph. 
Tiền Phong, TP. Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

Viên nén bao phim 
Kim tiền thảo

Mỗi viên chứa 0,325 
g cao khô dược liệu 
tương đương: Kim 
tiền thảo 1500 mg; 
Râu ngô 670 mg;  
Râu mèo 330 mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 lọ 50 viên; 
Hộp 1 lọ 150 viên TCCS

36 
tháng VD-26605-17

Công ty TNHH 
Nam Dược Việt Nam

Lô M 13 (C4-9) - Khu 
Công nghiệp Hoà Xá, 
xã Mỹ Xá, thành phố 
Nam Định, tỉnh Nam 
Định

Công ty TNHH Nam 
Dược

Lô M 13 (C4-9) - Khu 
Công nghiệp Hoà Xá, 
thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định



Viên sỏi thận

Cao lỏng hạt chuối 
hột 5/1 (tương đương 
200 mg hạt chuối hột) 
40mg; Cao lỏng râu 
mèo 10/1 (tương 
đương 550mg râu 
mèo) 55mg; Cao lỏng 
rau om 40/1 (tương 
đương 2200mg rau 
om) 55mg; Cao lỏng 
hạt lười ươi 4/1 
(tương đương 55mg 
hạt lười ươi) 13,75mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; hộp 1 chai 60 
viên; chai 100 viên TCCS

36 
tháng VD-26470-17

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y 
tế Domesco Việt Nam

66-Quốc lộ 30-P. Mỹ 
Phú-TP. Cao Lãnh-
Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu y tế 
Domesco

Cụm CN. Cần Lố, An 
Định, An Bình, huyện Cao 
Lãnh, Đồng Tháp

Vinphatoxin
Mỗi ống 1ml chứa: 
Oxytocin 10IU

Dung dịch  
tiêm

Hộp 1 vỉ x 10 ống 
x 1ml; hộp 5 vỉ x 
10 ống x 1ml TCCS

36 
tháng VD-26323-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vinsalmol

Mỗi ống 1ml chứa: 
Salbutamol (dưới 
dạng Salbutamol 
sulfat) 0,5mg

Dung dịch 
tiêm

Hộp 1 vỉ x 5 ống x 
1ml; hộp 5 vỉ x 10 
ống x 1ml TCCS

36 
tháng VD-26324-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Đường YP6, KCN Yên Đường YP6, KCN Yên 

Visdogyl

Acetylspiramycin 
100mg; Metronidazol 
125mg

Viên nén bao 
phim Hộp 2 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26139-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Gia 
Nguyễn Việt Nam

Đường YP6, KCN Yên 
Phong, xã Đông 
Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Gia 
Nguyễn

Đường YP6, KCN Yên 
Phong, xã Đông Phong, 
huyện Yên Phong, tỉnh 
Bắc Ninh

Vitamin A-D

Retinol palmitat 
(vitamin A) 5000 IU; 
Colecalciferol 
(Vitamin D3) 400 IU

Viên nang 
mềm

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Lọ 50 viên; 
Lọ 100 viên TCCS

30 
tháng VD-26315-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Trường Thọ Việt Nam

93 Linh Lang, Ba 
Đình, Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 
Thọ

Lô M1, đường N3, KCN 
Hòa Xá, TP. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Vitamin B1
Thiamin mononitrat 
250 mg Viên nén Hộp 10 vỉ x 10 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26592-17

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco Việt Nam

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long 
Biên, Hà Nội

Công ty TNHH 
MTV 120 
Armephaco

118 Vũ Xuân Thiều, P. 
Phúc Lợi, Q. Long Biên, 
TP. Hà Nội

Vitamin B1 TW3 Thiamin nitrat 10mg Viên nén

Chai 100 viên; 
Chai 180 viên; 
Chai 2000 viên

DĐVN 
 IV

36 
tháng VD-26305-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3 Việt Nam

Số 16 - Lê Đại Hành - 
P.Minh Khai - Q.Hồng 
Bàng - Tp. Hải Phòng

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 3

Số 28 - Đường 351 - Xã 
Nam Sơn - Huyện An 
Dương - Tp. Hải Phòng

Vitamin C Acid ascorbic 250mg

Viên nén bao 
phim (màu 
đỏ cam)

Hộp 10 vỉ x 10 
viên; Lọ 100 viên TCCS

24 
tháng VD-26627-17

Công ty TNHH 
SX-TM dược 
phẩm Thành Nam Việt Nam

Số 3A - Đường Đặng 
Tất - Phường Tân Định 
- Quận 1 - TP. Hồ Chí 
Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH SX-TM dược 
phẩm Thành Nam

Số 60 - Đại lộ Độc lập - 
KCN Việt Nam-Singapore 
- Phương An Phú - Thị xã 
Thuận An - Tỉnh Bình 
Dương

Mỗi 10ml chứa: Acid 
Hộp 1 chai 30ml; 
hộp 1 chai 60ml; 24 Công ty Cổ phần 

Lô 27, Đường 3A, 
KCN Biên Hòa II, 
Phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, Công ty Cổ phần 

Lô 27, Đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, Phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, 

Vitamin C
Mỗi 10ml chứa: Acid 
ascorbic 200mg Siro

hộp 1 chai 60ml; 
hộp 20 ống x 10ml TCCS

24 
tháng VD-26232-17

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV Việt Nam

thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm OPV

Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.



Vitamin C 250 mg Vitamin C 250 mg
Viên nang 
cứng Chai 200 viên. TCCS

24 
tháng VD-26170-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp

Vitamin C 500 mg Vitamin C 500 mg
Viên nang 
cứng Chai 200 viên. TCCS

24 
tháng VD-26171-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Imexpharm

Số 04, đường 30/4, 
Phường 1, Tp. Cao Lãnh, 
Tỉnh Đồng Tháp

Vitamin C500 Acid ascorbic 500mg Viên nén

Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 
50 vỉ, 100 vỉ x 10 
viên; hộp 5 vỉ, 10 
vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 
viên; chai 100 
viên, 200 viên, 300 
viên, 500 viên, 
1000 viên TCCS

24 
tháng VD-26355-17

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm Việt Nam

59 Nguyễn Huệ, TP. 
Tân An, Long An

Công ty cổ phần 
dược Vacopharm

Km 1954, quốc lộ 1A, P. 
Tân Khánh, TP. Tân An, 
Long An

Vitamin K
Menadion natri 
bisulfit 5mg/ml

Dung dịch 
tiêm

Hộp 1 vỉ x 10 ống 
x 1ml; hộp 5 vỉ x 
10 ống x 1ml TCCS

36 
tháng VD-26325-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc Việt Nam

Số 777 đường Mê 
Linh, Phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần 
dược phẩm Vĩnh 
Phúc

Thôn Mậu Thông-P.Khai 
Quang- TP. Vĩnh Yên- 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Hộp 1 lọ, Hộp 10 

Viticalat

Ticarcilin (dưới dạng 
Ticarcilin dinatri) 
1,5g; Acid clavulanic 
(dưới dạng Clavulanat 
kali) 0,1g

Thuốc bột 
pha tiêm

Hộp 1 lọ, Hộp 10 
lọ; Hộp 1 lọ + 1 
ống nước cất pha 
tiêm 5ml (sản xuất 
tại CTCPDP Trung 
Ương 2-Dopharma, 
số đăng ký VD-
18637-13) USP 35

24 
tháng VD-26321-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP Việt Nam

xã Thanh Xuân- Sóc 
Sơn- Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP

xã Thanh Xuân- Sóc Sơn- 
Hà Nội

Volaren 75 Diclofenac natri 75 mg

Viên bao 
phim tan 
trong ruột

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26132-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long Việt Nam

Số 150 đường 14 tháng 
9, phường 5, TP. Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

Công ty cổ phần 
dược phẩm Cửu 
Long

Số 150 đường 14 tháng 9, 
phường 5, TP. Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long

Mỗi viên chứa cao 
dược liệu tương 
đương: Ké đầu ngựa 
500mg; Tân di hoa 
350mg; Cỏ cứt lợn 
350mg; Bạch chỉ 
150mg; Tế tân 
100mg; Xuyên khung 
100mg; Hoàng kỳ 
100mg; Cát cánh 
100mg; Sài hồ bắc 
100mg; Bạc hà 50mg; Số 695 - Đường Lê Chi nhánh công ty 

Số 27 VSIP - Đường số 6 - 
 KCN Việt Nam-

Xoang Gadoman

100mg; Bạc hà 50mg; 
Hoàng Cầm 50mg; 
Dành dành 50mg; 
Phục linh 50mg

Viên nang 
cứng

Hộp 03 vỉ x 10 
viên; Hộp 10 vỉ x 
10 viên TCCS

36 
tháng VD-26472-17

Công ty CP Dược 
phẩm Xanh Việt Nam

Số 695 - Đường Lê 
Hồng Phong - Phường 
10 - Quận 10 - TP. Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty 
TNHH dược phẩm 
Sài Gòn tại Bình 
Dương

 KCN Việt Nam-
Singapore - Phường An 
Phú - Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương



Zentoprednol 4
Methylprednisolon 
4mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên USP 38

36 
tháng VD-26291-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Ziber Tinh dầu gừng 11,5mg
Viên nang 
mềm Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26089-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm 3/2 Việt Nam

601 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 15, Quận 
10, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Me Di 
Sun

521 khu phố An Lợi, 
phường Hoà Lợi, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Zicumgsv

Kẽm gluconat (tương 
đương 15 mg Kẽm) 
105 mg

Viên nang 
cứng Hộp 6 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng VD-26155-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây Việt Nam

10A - Quang Trung - 
Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4 - La Khê - 
Hà Đông - Tp. Hà Nội

Ziusa

Azithromycin (dưới 
dạng Azithromycin 
TM granules 7,5% 
w/w) 600mg

Bột pha hỗn 
dịch uống Hộp 1 lọ TCCS

24 
tháng VD-26292-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

α - Kiisin
Alphachymotrypsin 
4200 đơn vị USP Viên nén

Hộp 2 vỉ, hộp 10 vỉ 
x 10 viên TCCS

24 
tháng VD-26436-17

Công ty cổ phần 
Pymepharco Việt Nam

166 - 170 Nguyễn 
Huệ, Tuy Hoà, Phú 
Yên

Công ty cổ phần 
Pymepharco

166 - 170 Nguyễn Huệ, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Mỗi chai 500ml chứa 
dịch chiết từ các dược 
liệu tương đương với: 
Bạch truật 30g; Ô mai 

Thuốc hỗ trợ cắt 
cơn cai nghiện ma 
túy Bông Sen

Bạch truật 30g; Ô mai 
bắc 30g; Đương quy 
22,5g; Nhục thung 
dung 18,75g; Nhân 
sâm 15g; Sinh 
khương 7,5g; Hải 
diêm 3,75g; Mật ong 
75g

Dung dịch 
uống Hộp 1 chai 500 ml TCCS

48 
tháng QLĐB-595-17

Công ty TNHH 
Kinh doanh XNK 
Tổng hợp và Dịch 
vụ Fataco Bến Tre Việt Nam

Số 79, Mỹ An C, Xã 
Mỹ Thạnh An, TX. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty TNHH 
Kinh doanh XNK 
Tổng hợp và Dịch 
vụ Fataco Bến Tre

Số 79, Mỹ An C, Xã Mỹ 
Thạnh An, TX. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Chorlatcyn

Cao mật lợn khô 
50mg; Tỏi khô 50mg; 
Cao đặc Actisô 
(tương đương 
1000mg Actisô) 
125mg; Than hoạt 
tính 25mg

Viên nang 
cứng Hộp 4 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng GC-269-17

Cơ sở đặt gia 
công: Công ty cổ 
phần dược vật tư y 
tế Nghệ An Việt Nam

68 - Nguyễn Sỹ Sách - 
TP. Vinh - Tỉnh Nghệ 
An

Cơ sở nhận gia 
công: Công ty cổ 
phần dược trung 
ương Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Garlicur .G

Bột củ tỏi 300 mg; 
Bột thân rễ nghệ 25 
mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 1 chai 40 viên, 
Hộp 1 chai 100 viên TCCS

36 
tháng GC-263-17

(Cơ sở đặt gia 
công ): Công ty cổ 
phần dược phẩm 
3/2 Việt Nam

Số 10 Công Trường 
Quốc tế, Quận 3, Tp. 
Hồ Chí Minh

(Cơ sở nhận gia 
công): Công ty cổ 
phần dược phẩm Me 
Di Sun

521 ấp An lợi, Hòa Lợi, 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương



Hepa Extra

Cao Actiso (tương 
đương với 11725 mg 
lá actiso tươi) 250 
mg; Cao Rau má 
(tương đương với 
416,5 mg rau má tươi) 
50 mg; Cao nghệ 
(tương đương với 
4000 mg nghệ tươi) 
50 mg

Viên nang 
mềm Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng GC-266-17

(Cơ sở đặt gia 
công): Công ty cổ 
phần S.P.M Việt Nam

Lô 51, Đường số 2, 
KCN Tân Tạo, Phường 
Tân Tạo A, Quận. Tân 
Bình, Tp. Hồ Chí Minh

(Cơ sở nhận gia 
công): Công ty cổ 
phần dược phẩm Me 
Di Sun

521 khu phố An lợi, 
Phường Hòa Lợi, Thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Hoàn phong thấp

Mỗi 10g chứa: Sinh 
địa 0,333g; Hy thiêm 
thảo 1,583g; Ngưu tất 
1,353g; Cẩu tích 
1,125g; Quế chi tiêm 
0,316g; Ngũ gia bì 
0,883g; Mật ong 1g; 
Đường kính 4,8g

Viên hoàn 
mềm

Hộp 1 túi x 6 viên 
10g TCCS

24 
tháng GC-265-17

(Cơ sở đặt gia 
công): Công ty cổ 
phần dược phẩm 
Ninh Bình Việt Nam

12 Lê Đại Hành, Tp. 
Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình

(Cơ sở nhận gia 
công): Công ty cổ 
phần dược Hà Tĩnh

Cụm công nghiệp - Tiểu 
thủ công nghiệp Bắc Cẩm 
Xuyên, xã Cẩm Vịnh, 
huyện Cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh

Cao khô lá Bạch quả 
(tương đương 12mg 
flavonoid toàn phần) 
50mg; Cao đặc rễ Cơ sở đặt gia Cơ sở nhận gia 

Hoạt huyết kiện não

50mg; Cao đặc rễ 
Đinh lăng (tương 
đương 1,5 gam rễ 
Đinh lăng) 150mg

Viên nén bao 
phim Hộp 5 vỉ x 20 viên TCCS

36 
tháng GC-270-17

Cơ sở đặt gia 
công: Công ty cổ 
phần dược vật tư y 
tế Nghệ An Việt Nam

68 - Nguyễn Sỹ Sách - 
TP. Vinh - Tỉnh Nghệ 
An

Cơ sở nhận gia 
công: Công ty cổ 
phần dược trung 
ương Mediplantex

356 Đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội

Prednisone 5mg Prednison 5 mg
Viên nén 
(màu trắng)

Chai 200 viên; 
Chai 1000 viên TCCS

36 
tháng GC-264-17

(Cơ sở đặt gia 
công): Công ty cổ 
phần dược phẩm 
Imexpharm Việt Nam

Số 04 đường 30/4, 
phường 1, TP. Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

(Cơ sở nhận gia 
công): Chi nhánh 
công ty cổ phần 
dược phẩm 
Agimexpharm- Nhà 
máy sản xuất dược 
phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, 
Khóm Thạnh An, P. Mỹ 
Thới, TP. Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

Sâm qui tinh

Mỗi chai 300 ml chứa 
dịch chiết từ các dược 
liệu: Nhân sâm 12g; 
Đương quy 12g; Thục 
địa 35g; Ba kích 14g; 
Hoàng kỳ 10g; Bạch 
truật 10g; Ngưu tất 
10g; Mộc qua 10g; 
Đỗ trọng 10g; Hoàng 
tinh 10g; Tục đoạn 
10g; Xuyên khung 10g Cao lỏng

Hộp 1 chai 300ml 
(chai thủy tinh 
hoặc chai PET) TCCS

36 
tháng GC-267-17

(Cơ sở đặt gia 
công:) Công ty cổ 
phần dược phẩm 
đông dược 5 - 
Fidopharm Việt Nam

558 Nguyễn Trãi - 
Quận 5 - TP. Hồ Chí 
Minh

(Cơ sở nhận gia 
công:) Công ty Cổ 
phần BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí MinhSâm qui tinh 10g; Xuyên khung 10g Cao lỏng hoặc chai PET) TCCS tháng GC-267-17 Fidopharm Việt Nam Minh phần BV Pharma Hồ Chí Minh



Thuốc ho trẻ em

Mỗi chai 100ml chứa 
dịch chiết từ các dược 
liệu: Hạnh nhân 14g; 
Cát cánh 14g; Tang 
bạch bì 14g; Bạc hà 
14g; Tô diệp 14g; 
Bách bộ 7,5g; Tiền hồ 
7,5g; Tử uyển 7,5g; 
Tỳ bà diệp 7,5g; Cao lỏng

Hộp 1 chai 100ml 
(chai thủy tinh 
hoặc chai PET) TCCS

36 
tháng GC-268-17

(Cơ sở đặt gia 
công:) Công ty cổ 
phần dược phẩm 
đông dược 5 - 
Fidopharm Việt Nam

558 Nguyễn Trãi - 
Quận 5 - TP. Hồ Chí 
Minh

(Cơ sở nhận gia 
công:) Công ty Cổ 
phần BV Pharma

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-
Huyện Củ Chi-Thành phố 
Hồ Chí Minh

Bổ huyết kiện tỳ 
hoàn

Mỗi chai 30g chứa: 
Bạch truật 9g; Đảng 
sâm 6g; Sa nhân 6g; 
Trần bì 3,9g; Gừng 
3g; Cam thảo 1,8g

Viên hoàn 
cứng Hộp 1 chai 30g TCCS

24 
tháng V103-H12-18

Cơ sở Đặng 
Nguyên Đường Việt Nam

240 đường Bạch Đằng, 
Ph. 24 - Q. Bình 
Thạnh - TP. Hồ Chí 
Minh

Cơ sở Đặng Nguyên 
Đường

240 đường Bạch Đằng, 
Ph. 24 - Q. Bình Thạnh - 
TP. Hồ Chí Minh

Mỗi lọ 35 g (390 
viên) chứa: Sơn thù 
2,8 g; Thục địa 2,8 g; 
Sinh địa 2,8 g; Hoài 
sơn 2,8 g; Phục linh 
2,275 g; Nhục thung 

Bổ Thận Cố Tinh 
Hoàn

2,275 g; Nhục thung 
dung 2,1 g; Trạch tả 
2,1 g; Qui bản 2,1 g; 
Mẫu đơn bì 2,1 g; Trư 
linh 2,1 g; Tri mẫu 
1,75 g; Quế 1,575 g; 
Hoàng bá 1,575 g; 
Ngũ vị tử 1,575 g; 
Mạch môn 1,05 g; 
Ngưu tất 0,875 g; Câu 
kỷ tử 0,875 g; Đảng 
sâm 0,875 g; Thiên 
môn đông 0,875 g

Viên hoàn 
cứng Hộp 1 lọ 35 g TCCS

36 
tháng V100-H12-18

Cơ sở Cao Nghĩa 
Đường Việt Nam

Số 6 lô H2 - Khóm 
Bình Khánh 1, P. Bình 
Khánh, TP. Long 
Xuyên, tỉnh An Giang

Cơ sở Cao Nghĩa 
Đường

Tổ 23-Đường Thái Phiên-
Phường Bình Khánh-
Tp.Long Xuyên-Tỉnh An 
Giang

Cồn Nhức Khớp 
Cao Nghĩa Đường

Mỗi chai 100 ml cồn 
thuốc chứa các chất 
chiết được từ dược 
liệu tương đương: 
Can khương 6,5 g; 
Quế 6,5 g; Long não 
2,7 g; Ớt 2,5 g Cồn thuốc Chai 100 ml TCCS

24 
tháng V101-H12-18

Cơ sở Cao Nghĩa 
Đường Việt Nam

Số 6 lô H2 - Khóm 
Bình Khánh 1, P. Bình 
Khánh, TP. Long 
Xuyên, tỉnh An Giang

Cơ sở Cao Nghĩa 
Đường

Tổ 23-Đường Thái Phiên-
Phường Bình Khánh-
Tp.Long Xuyên-Tỉnh An 
Giang



Đại bổ tâm thận tố

Mỗi 250 ml cao lỏng 
chứa dịch chiết dược 
liệu tương ứng với: 
Bạch thược 15g; Bạch 
truật 15g; Cam thảo 
5g; Hoàng kỳ 5g; 
Đương quy  25g; 
Nhân sâm 15g; Quế 
nhục 5g; Phục linh 
20g; Thục địa 25g; 
Xuyên khung  20g Cao lỏng Chai 250 ml TCCS

36 
tháng V115-H12-18

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Nguyễn 
Minh Trí Việt Nam

27/2A Lý Thường 
Kiệt, khu phố 4, thị 
trấn Hóc Môn, Hóc 
Môn, TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Nguyễn 
Minh Trí

27/2A Lý Thường Kiệt, 
khu phố 4, thị trấn Hóc 
Môn, Hóc Môn, TP. Hồ 
Chí Minh

Dầu khuynh diệp 
trường thọ

Mỗi 12 ml chứa: Tinh 
dầu tràm 5,52ml; 
Long não (Camphor) 
2g Dầu xoa

Hộp 1 chai 12 ml; 
hộp 1 chai 25 ml TCCS

36 
tháng V107-H12-18

Cơ sở dầu gió 
Trung Tâm Việt Nam

180 Tùng Thiện 
Vương, phường 11, 
quận 8, TP. Hồ Chí 
Minh

Cơ sở dầu gió Trung 
Tâm

180 Tùng Thiện Vương, 
phường 11, quận 8, TP. 
Hồ Chí Minh

Mỗi chai 30g chứa: 
Táo nhân 3g; Bạch 
thược 3g; Hoàng kỳ 
3g; Bá tử nhân 3g; 
Địa hoàng 3g; Đương 
quy 3g; Nhân sâm 3g; 
Phục linh 3g; Viễn 

240 đường Bạch Đằng, 
Ph. 24 - Q. Bình 240 đường Bạch Đằng, 

Dưỡng não An thần 
kinh

Phục linh 3g; Viễn 
chí  3g; Cam thảo  
1,2g

Viên hoàn 
cứng Hộp 1 chai 30g TCCS

24 
tháng V104-H12-18

Cơ sở Đặng 
Nguyên Đường Việt Nam

Ph. 24 - Q. Bình 
Thạnh - TP. Hồ Chí 
Minh

Cơ sở Đặng Nguyên 
Đường

240 đường Bạch Đằng, 
Ph. 24 - Q. Bình Thạnh - 
TP. Hồ Chí Minh

Hoạt lạc phong thấp 
hoàn

Mỗi 20g chứa: Độc 
hoạt 1,2g; Tế tân 
0,8g; Mộc qua 1,2g; 
Đương quy 1,2g; 
Thục địa 1,2g; Đỗ 
trọng 1,2g; Tục đoạn 
1,2g; Thiên niên kiện 
0,8g; Một dược 0,8g; 
Quế chi 0,8g; Tầm 
gửi 1,2g; Tần giao 
1,2g; Phòng phong 
0,8g; Đảng sâm 1,2g; 
Xuyên khung 0,8g; 
Ngưu tất 0,8g; Thiên 
ma 1,2g; Nhũ hương 
0,8g; Hồng hoa 0,8g; 
Cam thảo 0,2g

Viên hoàn 
cứng

Hộp 1 chai 20 g 
(tương đương 150 
viên hoàn cứng) TCCS

24 
tháng V113-H12-18

Cơ sở sản xuất 
thuốc đông nam 
dược Nhuận Đức 
Đường Việt Nam

Số 997, đường số 879 
Ấp Long Hòa, xã Đạo 
Thạnh, Mỹ Tho, Tiền 
Giang

Cơ sở sản xuất 
thuốc đông nam 
dược Nhuận Đức 
Đường

Số 997, đường số 879 Ấp 
Long Hòa, xã Đạo Thạnh, 
Mỹ Tho, Tiền Giang



Khu phong cảm 
thống tán

Mỗi gói 1g chứa: 
Phòng phong 0,05g; 
Kinh giới 0,08g; Bạc 
hà 0,05g; Quế nhục 
0,05g; Mộc qua 
0,08g; Thiên ma 0,1g; 
Tam thất 0,1g; Tần 
giao 0,08g; Độc hoạt 
0,08g; Xuyên khung 
0,05g; Tế tân 0,05g; 
Tang ký sinh 0,08g; 
Khương hoạt 0,08g; 
Bạch chỉ 0,05g; Cam 
thảo 0,02g Thuốc bột Hộp 10 gói x 1g TCCS

24 
tháng V114-H12-18

Cơ sở sản xuất 
thuốc đông nam 
dược Nhuận Đức 
Đường Việt Nam

Số 997, đường số 879 
Ấp Long Hòa, xã Đạo 
Thạnh, Mỹ Tho, Tiền 
Giang

Cơ sở sản xuất 
thuốc đông nam 
dược Nhuận Đức 
Đường

Số 997, đường số 879 Ấp 
Long Hòa, xã Đạo Thạnh, 
Mỹ Tho, Tiền Giang

Chai 270 ml cao lỏng 
chứa các chất chiết 
xuất từ: Long đởm 
thảo 32,4g; Đương 
quy 27g; Sinh địa 
27g; Sài hồ 21,6g; 
Chi tử 16,2g; Nhân 241/56 G Nguyễn Văn 241/56 G Nguyễn Văn 

Mát gan tố

Chi tử 16,2g; Nhân 
trần 16,2g; Cam thảo 
10,8g; Trạch tả 8,1g Cao lỏng Hộp 1 chai 270 ml TCCS

24 
tháng V102-H12-18 Cơ sở Đại Đức Việt Nam

241/56 G Nguyễn Văn 
Luông- ph.11 - quận 6- 
TP. Hồ Chí Minh Cơ sở Đại Đức

241/56 G Nguyễn Văn 
Luông- ph.11 - quận 6- 
TP. Hồ Chí Minh

Nhân phong đường 
cam hàng bạc

Mỗi 80 g chứa: Ý dĩ 
15g; Liên nhục 15g; 
Bạch truật 3g; Sử 
quân tử 3g; Hoài sơn 
2g; Sa nhân 2g; Mạch 
nha 40g

Thuốc bột 
uống

Hộp 1 chai 80 gam; 
chai 80 gam TCCS

24 
tháng V117-H12-18

Cơ sở sản xuất 
thuốc YHCT Nhân 
Phong Đường Việt Nam

287 Phạm Thế Hiển - 
P3 - Q8 - TP. Hồ Chí 
Minh

Cơ sở sản xuất 
thuốc YHCT Nhân 
Phong Đường

287 Phạm Thế Hiển - P3 - 
Q8 - TP. Hồ Chí Minh

Sâm quy ngũ tạng 

Mỗi chai 240ml chứa: 
cao lỏng hỗn hợp 
dược liệu (tỷ lệ 1,5:1) 
(tương đương Đương 
quy 14,88g; Đảng 
sâm 12g; Thục địa 
12g; Hoàng kỳ 
10,08g; Đỗ trọng 
10,08g; Long nhãn 
10,08g; Ba kích 
8,16g; Phục linh 
8,16g; Xuyên khung 
8,16g; Câu kỷ tử 
8,16g; Đại táo 8,16g; 
Bạch truật 8,16g; 24 

Cơ sở sản xuất 
thuốc dân tộc 

134/5/5 Lạc Long 
Quân-Phường 3-Quận 

Cơ sở sản xuất 
thuốc dân tộc Sùng 

134/5/5 Lạc Long Quân-
Phường 3-Quận 11-Tp. Hồ Sâm quy ngũ tạng 

tinh
Bạch truật 8,16g; 
Cam thảo 4,8g) 183g Cao lỏng Chai 240ml TCSS

24 
tháng V112-H12-18

thuốc dân tộc 
Sùng Nguyên Việt Nam

Quân-Phường 3-Quận 
11-Tp. Hồ Chí Minh

thuốc dân tộc Sùng 
Nguyên

Phường 3-Quận 11-Tp. Hồ 
Chí Minh



Sâu răng thụy khuê

Mỗi gói 0,75 g chứa: 
Tế tân 0,12g; Bạch 
chỉ 0,0825g; Thanh 
đại 0,0825g; Ngũ bội 
tử 0,0675g; Hoàng bá 
0,0675g; Bằng sa 
0,06g; Bạch phàn 
0,06g; Mai hoa băng 
phiến 0,06g; Đinh 
hương 0,0525g; 
Hoàng liên 0,0525g; 
Lô hội 0,045g Thuốc bột

Túi 10 gói x 0,75 
gam TCCS

24 
tháng V119-H12-18 Cơ sở Thụy Khuê Việt Nam

Số 48 ngõ 19 phố Lạc 
Trung, Vĩnh Tuy, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội Cơ sở Thụy Khuê

Số 48 ngõ 19 phố Lạc 
Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

Tanmogan
Mỗi 40g chứa: Câu kỷ 
tử 36g Hoàn cứng

Hộp 1 chai 40g 
(tương đương 200 
viên hoàn cứng TCCS

36 
tháng V109-H12-18

Cơ sở Hòa Thuận 
Đường Việt Nam

28, K2, Ấp Tân Phong, 
Xuân Tân, Thị xã Long 
Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Cơ sở Hòa Thuận 
Đường

28, K2, Ấp Tân Phong, 
Xuân Tân, Thị xã Long 
Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Mỗi 50 g hoàn cứng 
chứa: Cẩu tích 3g; 
Hoàng cầm 0,75g; 
Dây đau xương 5g; 
Xuyên khung  1,5g; 
Cốt toái bổ 1,5g; 

Thấp khớp hoàn

Cốt toái bổ 1,5g; 
Khương hoạt 3g; 
Đương quy 3g; Đỗ 
trọng 1,5g; Bạch 
thược 3g; Ba kích  4g; 
Phòng phong 3g; Độc 
hoạt  3g; Mộc hương 
3g; Tục đoạn 3g; Kê 
huyết đằng 1,5g; 
Thương truật 3,15g; 
Cỏ xước 4g; Thổ 
phục linh 3g

Viên hoàn 
cứng Chai 50 gam TCCS

24 
tháng V118-H12-18

Cơ sở SX thuốc 
thành phẩm YHCT 
Linh Trung Việt Nam

64/7A đường 16, khu 
phố 1, P. Linh Trung, 
quận Thủ Đức, TP. Hồ 
Chí Minh

Cơ sở SX thuốc 
thành phẩm YHCT 
Linh Trung

64/7A đường 16, khu phố 
1, P. Linh Trung, quận 
Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Tiêu đờm V.A

Mỗi 100 ml cao lỏng 
chứa các chất chiết từ 
các dược liệu: Bách 
bộ 15g; Hạnh nhân 
12g; Trần bì 12g; 
Tang bạch bì 12g; 
Cam thảo 8g; Cát 
cánh 12g Cao lỏng Hộp 1 chai 100 ml TCCS

24 
tháng V108-H12-18

Cơ sở đông dược 
Vĩnh An Việt Nam

thôn Yên Vĩnh - xã 
Kim Chung - huyện 
Hoài Đức - Tp. Hà Nội

Cơ sở đông dược 
Vĩnh An

thôn Yên Vĩnh - xã Kim 
Chung - huyện Hoài Đức - 
Tp. Hà Nội

Mỗi chai 30g chứa: 
Tô tử 10,5g; Xuyên 
bối mẫu 6g; Mạch 
môn 4,5g; Trần bì 

240 đường Bạch Đằng, 
Ph. 24 - Q. Bình 240 đường Bạch Đằng, 

Trị ho-Bổ phổi

môn 4,5g; Trần bì 
4,5g; Khổ hạnh nhân 
2,4g; Cam thảo 1,8g

Viên hoàn 
cứng Hộp 1 chai 30g TCCS

24 
tháng V105-H12-18

Cơ sở Đặng 
Nguyên Đường Việt Nam

Ph. 24 - Q. Bình 
Thạnh - TP. Hồ Chí 
Minh

Cơ sở Đặng Nguyên 
Đường

240 đường Bạch Đằng, 
Ph. 24 - Q. Bình Thạnh - 
TP. Hồ Chí Minh



Vị thống hoàn

Mỗi chai 45g chứa: 
bột dược liệu (tương 
ứng với Sơn tra 9,9g; 
Phục linh 5,5g; Bán 
hạ 5,5g; Thần khúc 
5,5g; Liên kiều 2,3g; 
La bặc tử 2,3g; Trần 
bì 2,3g) 33,3g; Cao 
lỏng dược liệu (tương 
đương với Sơn tra 
5,4g; Phục linh 3,05g; 
Bán hạ 3,05g; Thần 
khúc 3.05g; Liên kiều 
1,3g; La bặc tử 1,3g; 
Trần bì 1,3g) 18,5ml Hoàn cứng Hộp 1 chai 45g TCCS

24 
tháng V111-H12-18

Cơ sở sản xuất 
Đông Nam dược 
Trung An Việt Nam

43/1A Khu phố Trung 
Lương, P 10, Mỹ Tho, 
Tiền Giang

Cơ sở sản xuất Đông 
Nam dược Trung An

43/1A Khu phố Trung 
Lương, P 10, Mỹ Tho, 
Tiền Giang

Mỗi chai 30g chứa: 
Chỉ thực 5,4g; Trần bì 
5,4g; Thần khúc 4,2g; 
Đảng sâm 3,6g; Bạch 
truật 3,6g; Mạch nha Viên hoàn 24 Cơ sở Đặng 

240 đường Bạch Đằng, 
Ph. 24 - Q. Bình 
Thạnh - TP. Hồ Chí Cơ sở Đặng Nguyên 

240 đường Bạch Đằng, 
Ph. 24 - Q. Bình Thạnh - 

Vị thống ninh
truật 3,6g; Mạch nha 
3g; Sơn tra 3g;

Viên hoàn 
cứng Hộp 1 chai 30g TCCS

24 
tháng V106-H12-18

Cơ sở Đặng 
Nguyên Đường Việt Nam

Thạnh - TP. Hồ Chí 
Minh

Cơ sở Đặng Nguyên 
Đường

Ph. 24 - Q. Bình Thạnh - 
TP. Hồ Chí Minh

Vị thống tán

Mỗi 35 g chứa: Mai 
mực 18g; Cam thảo  
6g; Đại hồi 9,5g; Bạc 
hà 1,5g Thuốc bột Lọ 35 gam TCCS

36 
tháng V116-H12-18

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Nguyễn 
Minh Trí Việt Nam

27/2A Lý Thường 
Kiệt, khu phố 4, thị 
trấn Hóc Môn, Hóc 
Môn, TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở sản xuất 
thuốc thành phẩm 
YHCT Nguyễn 
Minh Trí

27/2A Lý Thường Kiệt, 
khu phố 4, thị trấn Hóc 
Môn, Hóc Môn, TP. Hồ 
Chí Minh

Vixogan

Mỗi 40g hoàn cứng 
chứa: Bột Diệp hạ 
châu đắng (tương 
đương 36g Diệp hạ 
châu đắng) 34,8g Hoàn cứng

Hộp 1 chai x 40g 
hoàn cứng TCCS

36 
tháng V110-H12-18

Cơ sở Hòa Thuận 
Đường Việt Nam

28, K2, Ấp Tân Phong, 
Xuân Tân, Thị xã Long 
Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Cơ sở Hòa Thuận 
Đường

28, K2, Ấp Tân Phong, 
Xuân Tân, Thị xã Long 
Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Felodipin Stada 10 
mg retard Felodipin 10mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 
hộp 5 vỉ x 10 viên, 
hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

48 
tháng GCXK-12-17

(Cơ sở đặt gia 
công): Stada 
Arzneimittel AG Đức

StadastraBe 2-18, D-
61118, Đức

(Cơ sở nhận gia 
công): Chi nhánh 
Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Metformin Stada 
500mg

Metformin 
hydrochlorid 500mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 
hộp 12 vỉ x 10 
viên, hộp 18 vỉ x 
10 viên TCCS

60 
tháng GCXK-13-17

(Cơ sở đặt gia 
công): Stada 
Arzneimittel AG Đức

StadastraBe 2-18, D-
61118, Đức

(Cơ sở nhận gia 
công): Chi nhánh 
Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương

Pantoprazol Stada 
40mg

Pantoprazol (dưới 
dạng Pantoprazol 
natri sesquihydrat) 
40mg

Viên nén bao 
phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS

48 
tháng GCXK-14-17

(Cơ sở đặt gia 
công): Stada 
Arzneimittel AG Đức

StadastraBe 2-18, D-
61118, Đức

(Cơ sở nhận gia 
công): Chi nhánh 
Công ty TNHH LD 
Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN 
Việt Nam - Singapore, 
Thuận An, Bình Dương40mg 40mg phim Hộp 10 vỉ x 10 viên TCCS tháng GCXK-14-17 Arzneimittel AG Đức 61118, Đức Stada-Việt Nam Thuận An, Bình Dương



Soleton Zaltoprofen 80mg Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 
viên, hộp 50 vỉ x 
10 viên, hộp 100 vỉ 
x 10 viên, hộp 50 
vỉ x 21 viên, hộp 
100 vỉ x 21 viên, 
hộp 300 vỉ x 10 
viên, lọ 500 viên, 
lọ 1000 viên JP XVI

36 
tháng GCXK-11-17

(Cơ sở đặt gia 
công): Nippon 
Chemiphar Co., 
Ltd Japan

2-3, 2-chome, 
Iwamoto-cho, Chiyoda-
ku, Tokyo

(Cơ sở nhận gia 
công): Công ty 
TNHH LD Stada-
Việt Nam

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 
Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, 
Tp. HCM

Pharbavix
Tenofovir disoproxil 
fumarat 300mg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-584-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco Việt Nam

160 - Tôn Đức Thắng - 
Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm Trung 
ương 1 - Pharbaco.

Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Cefminox

Cefminox (dưới dạng 
Cefminox natri 
hydrat) 1g

Thuốc bột 
pha tiêm Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ. TCCS

24 
tháng QLĐB-585-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP Việt Nam

xã Thanh Xuân- Sóc 
Sơn- Hà Nội

Công ty cổ phần 
dược phẩm VCP

xã Thanh Xuân- Sóc Sơn- 
Hà Nội

Diclotec

Diclofenac natri 
50mg; Misoprostol 
(tương đương 
Misoprostol 1% 
dispersion 20mg) 
200mcg

Viên nén bao 
phim Hộp 3 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-586-17

Công ty cổ phần 
SPM Việt Nam

Lô 51- Đường số 2- 
KCN Tân Tạo- P. Tân 
Tạo A, Q. Bình Tân- 
TP. HCM

Công ty cổ phần 
SPM

Lô 51- Đường số 2- KCN 
Tân Tạo- P. Tân Tạo A, Q. 
Bình Tân- TP. HCM

Cao khô Cà gai leo 

Livganic

Cao khô Cà gai leo 
(tương đương 3,125g 
Cà gai leo) 250mg; 
Cao khô Mật nhân 
(tương đương 4,25g 
Mật nhân) 250mg

Viên nén bao 
phim

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 
12 viên. Lọ 60 
viên, 100 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-587-17

Công ty TNHH 
Dược phẩm Usapha Việt Nam

Đường TS 11, Khu 
công nghiệp Tiên Sơn, 
xã Hoàn Sơn, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH 
Dược phẩm Usapha

Đường TS 11, Khu công 
nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn 
Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh

Amxerein Capecitabin 500 mg
Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 10 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-594-17

Công ty Liên 
doanh Meyer - 
BPC. Việt Nam

6A3-quốc lộ 60, 
phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Công ty Liên doanh 
Meyer - BPC.

6A3-quốc lộ 60, phường 
Phú Tân, TP. Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

Biluracil 1g
Mỗi lọ 20ml chứa: 
Fluorouracil 1g

Dung dịch  
tiêm Hộp1 lọ x 20ml USP37

24 
tháng QLĐB-591-17

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Canpaxel 250

Mỗi lọ 41,67 ml 
chứa: Paclitaxel 
250mg

Dung dịch 
tiêm Hộp 1 lọ 41,67ml USP38

24 
tháng QLĐB-592-17

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 
Định

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định

Fluorouracil 250 
mg/ 5ml

Fluorouracil 250 
mg/5ml

Dung dịch 
tiêm Hộp 5 ống x 5ml TCCS

24 
tháng QLĐB-590-17

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân Việt Nam

Lô E2, đường N4, 
KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, 
tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần 
dược phẩm Minh 
Dân

Lô N8, đường N5, KCN 
Hoà Xá, xã Mỹ Xá, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định

Lyoxatin Mỗi 20ml chứa: Dung dịch 24 
Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT 

498 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. 

Công ty cổ phần 
Dược-TTBYT Bình 

498 Nguyễn Thái Học, P. 
Quang Trung, TP. Qui Lyoxatin 

100mg/20ml
Mỗi 20ml chứa: 
Oxaliplatin 100mg

Dung dịch 
tiêm Hộp 1 lọ 20ml USP37

24 
tháng QLĐB-593-17

Dược-TTBYT 
Bình Định Việt Nam

P. Quang Trung, TP. 
Qui Nhơn, Bình Định

Dược-TTBYT Bình 
Định

Quang Trung, TP. Qui 
Nhơn, Bình Định



Happychoice
Levonorgestrel 0,03 
mg

Viên nén bao 
phim Hộp 1 vỉ x 28 viên TCCS

36 
tháng QLĐB-588-17

Công ty Cổ phần 
sinh học dược 
phẩm Ba Đình Việt Nam

KCN Quế võ, Xã 
Phương liễu, Huyện 
Quế võ, tỉnh Bắc Ninh

Công ty Cổ phần 
sinh học dược phẩm 
Ba Đình

KCN Quế võ, Xã Phương 
liễu, Huyện Quế võ, tỉnh 
Bắc Ninh

Stonic Mifepriston 10mg Viên nén Hộp 01 vỉ x 01 viên TCCS
36 
tháng QLĐB-589-17

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma) Việt Nam

Lô 11D đường C - 
KCN Tân Tạo - 
Phường Tân Tạo A - 
Quận Bình Tân - TP. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 
dược phẩm USA - 
NIC (USA - NIC 
Pharma)

Lô 11D đường C - KCN 
Tân Tạo - Phường Tân 
Tạo A - Quận Bình Tân - 
TP. Hồ Chí Minh

Sotinin

Cao khô sotinin 
(tương ứng với 2,82g 
dược liệu: Bạch truật 
282mg, Bạch linh 
282mg, Trư linh 
282mg, Trạch tả 
282mg, Kim tiền thảo 
376mg, Quế chi 
94mg, Kê nội kim 
282mg, Cối xay 940 
mg) 200mg

Viên bao 
đường Lọ 60 viên TCCS

24 
tháng NC55-H02-19 Viện Dược liệu Việt Nam

3B Quang Trung, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội Viện Dược liệu

3B Quang Trung, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

Dung dịch Natri 
clorid 0,9%

Mỗi 500 ml chứa 
Natri clorid  4,5g

Dung dịch 
nước súc 
miệng Chai 500 ml TCCS

24 
tháng VS-4978-16

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt 
Nam Việt Nam

273 phố Tây Sơn, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần 
Hóa dược Việt Nam

192 Phố Đức Giang, quận 
Long Biên, Hà Nộiclorid 0,9% Natri clorid  4,5g miệng Chai 500 ml TCCS tháng VS-4978-16 Nam Việt Nam Quận Đống Đa, Hà Nội Hóa dược Việt Nam Long Biên, Hà Nội

Novacare

Mỗi chai 60ml chứa: 
Alpha terpineol 0,6g; 
Vitamin E 0,06g; 
Natri lauryl sulphat 
4,8g

Dung dịch 
rửa phụ khoa

Hộp 1 chai 60ml, 
100ml, 200ml. TCCS

36 
tháng VS-4979-16

Công ty TNHH 
Dược phẩm Huy 
Văn Việt Nam

511/15 Huỳnh Văn 
Bánh, Phường 14, 
Quận Phú Nhuận, Tp. 
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Nước súc miệng K-
B

Mỗi 500ml chứa: 
Acid boric 10g; Natri 
clorid 3,5g; Menthol 
0,5g

Dung dịch 
dùng ngoài 
(nước súc 
miệng) Chai 500ml TCCS

24 
tháng VS-4975-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm Bắc 
Ninh Việt Nam

21 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Ninh Xá, TP 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh

Công ty cổ phần 
dược phẩm Bắc Ninh

Lô C1-1- KCN Quế Võ, 
Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 
Ninh

Queenlife

Mỗi chai 60ml chứa: 
Alpha terpineol 0,6g; 
Vitamin E 0,045g; 
Natri lauryl sulphat 
4,8g

Dung dịch 
rửa phụ khoa

Hộp 1 chai 60ml, 
100ml, 200ml. TCCS

36 
tháng VS-4980-16

Công ty TNHH US 
Pharma USA Việt Nam

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH US 
Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, 
KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh

Teagyno Tea tree oil 0,2%
Thuốc rửa 
phụ khoa Hộp 01 chai 125ml TCCS

36 
tháng VS-4976-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

Số 31 - Đường Ngô 
Thời Nhiệm - Phường 
6 - Quận 3 - TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế

Lô III-18 đường số 13 - 
Khu công nghiệp Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh

Vệ sinh phụ nữ  - 
Gyno Tea tree oil 0,2%

Thuốc rửa 
phụ khoa Hộp 01 chai 100ml TCCS

36 
tháng VS-4977-16

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế Việt Nam

Số 31 - Đường Ngô 
Thời Nhiệm - Phường 
6 - Quận 3 - TP. Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần 
dược phẩm và sinh 
học y tế

Lô III-18 đường số 13 - 
Khu công nghiệp Tân 
Bình - Quận Tân Phú - TP. 
Hồ Chí Minh


